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Giống  như  "hậu  vận"  của  những  tiểu  thuyết  lừng  danh  thế 
giới,  Tom  Quốc  chí  diễn  nghĩa,  ngoài  bản  chính  cũng  có  nhiều 
dị  bản,  nhưng  đâu  là  bản  chính  đâu  là  dị  bản  có  may  ai  phan 
biệt  nổi  rạch  ròi  và  chắc  gi  "lý"  nào  để  thắng  "lý"  nào,  ben 
này  'tâm  lạng  thì  bên  kia  cũng  "nửa  cân"  chúng  cứ. 

Đà  có  tiểu  thuyết  Tam  Quốc,  lạx  có  Hậu  Tam  Quốc  Tam 
Quốc  ngoại  truyện,  Rổi  là  Tam  Quốc  trong  tuông  mạo  tử  ví, 
Tam  Quốc  trong  thương  mại.  Người  ta  khai  thác  đủ  chiểu  hướng 
đu  cạnh  khía,  âu  cũng  là  vì  nó  quá  nổi  tiếng.  Còn  tính  pho 
biến  cua  Tam  Quốc  chí  diễn  nghĩa  thì  không  ai  còn  nghi  ngờ 
đến  nỗi  những  cái  tên  riêng  như  Trương  Phi,  Tào  Tháo,  Khổng 
Minh,  Lưu  Bị,  Điêu  Thuyền...  đã  trơ  thành  tên  chung  chỉ  những 
tính  cách  người  đời,  tương  đồng  với  khí  chất  các  nhân  vật  đó 
Nhiều  nhân  vật  trong  Tam  Quốc  chí  diễn  nghĩa  còn  được  dân 
gian  phong  "thánh"  để  tôn  thờ  và  khấn  nguyện. 

Theo  yêu  cầu  của  đông  đảo  bạn  đọc,  Nhà  xuất  bán  Vản  học 
tái  bản  bộ  sách  quý  Tam  Quốc  chí  diễn  nghĩa,  một  kiệt  tác 
ván  học  Trung  Quốc  đã  trò  thành  di  sán  vãn  hóa'  của  nhàn 
loại,  theo  ban  dịch  gốc  của  Plian  Kế  Bính  đã  tùng  được  Nguyễn 
Vãn  Vĩnh  nhuận  sắc  và  Bùi  Kỷ  hiệu  đính.  Việc  sửa  chưa  và 
giới  thiệu  bán  dịch  lẩn  này  do  hai  Giáo  sư  Lê  Huy  Tiêu  Lẻ 
Đức  Niệm  đảm  nhận,  có  đối  chiếu  với  nguyên  tác  và  các  bản 
dịch  in  trước  đó  của  các  Nhà  xuất  bản  Phổ  Thông,  Đại  học  va 
Giáo  dục  chuyên  nghiệp,  Vản  học. 

Xin  trân  trọng  giới  thiệu  cùng  bạn  đọc  ! 

NHÀ  XUẤT  BẲN  VÁN  HỌC 
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TAM  QUỐC  DIỄN  NGHĨA 
Tiểu  thuyết  sử  thi  đặu  tiên  của  Trung  Quốc 

Tiểu  thuyết  cố  điển  Trung  Quốc  như  Tam  quốc  diễn  nghĩa, 

ĩfyìứ\  ĩếy  du  ỷ’  Chuyện  ỉàns  nho'  Hồng  lâu  mộng  đã  được 
T 0 tàng  văn  hóa  của  Trung  Quốc,  đổng  thM  cũng  là 

ĩ uVtn  ĩ--?ủ,a  thế  giởi'  Tam  ^ỐC  dãn  nshĩa  (thương  gọi 
‘t  Jà  ,tTam  _q"ổc)  là  một  tronể  những  tiểu  thuyết  ra  đời  sám 
ph4ổ  biến  vỗng  rải  yà  đvv°  ^ dân  Trung  Quốc 
ĩl  _si6i  ĩêu  thích'  Tác  phẩm  xuấfc  hiện  vào  CUỐI  Nguyên 
f kỷ  14\Xã  % Quốc  phĩt  triển  tái  z 

t.?,s  thay  đổi  tạ0  kiên  èh°  tiểu  thuyết  chương 
™ 7“'  khi  quét  sạch  c>uân  Nmiyên  Mông,  nhà  Minh  ban 

Ị}1  , nhiểu  ỊJnh  f ách  kinh  tế  mới  như  khuyến  khích  khai  khẩn 
đãt  hoang,  giảm  thuế  cho  nông  dân  v.v. 

...  Do"*  "ền  yônể  nghiệp  đuọc  khôi  phục  nhanh  chóng,  nông 

!an.  í1  dổl  dàa’  cóng  thưontf  nghiệp  phát  triển,  thành  phố 
"'0C  ên  nhiều.  Những  cóng  trường  thu  công  như  luyện  thép 
dong  tau  làm  đổ  sứ,  dệt  tơ  lụa...  xuất  hiện  khap  nơi  Tang 

ĩVĨLdân  r th?,thu  CÓng  ơ các  thanh  thị  đòi  hổi  món  ản 
T?  íẩn  mới  : nghể  in  đà  đạt  tởi  tlinh  đô  có  thể  in  bằng 
:iVản.bạidl  thoạÌ  đã  đư?c  dùng  xen  lẫn  văn  ngôn.  Những 
Í!  u 1;huyết  dài  hàng  chục  vhn  chữ  có  điều  kiện  in  ấn  xuầt 
il.r  Aằng'  Đương  thỉri  có  nhứng  nghệ  nhân  chuyên  di  kể 
c _my;n  ,các  ch?’  các  Phố  phường.  Một  trong  nhũng  để  tài  ke 

y.ệ “ í a hỌJà  "thuyết  tain  Phân"  (tam  quốc)  Sử  sách  đã 
ghi  lại  rằng  dời  Đường  (thế  kỷ  7-10),  người  ta  đả  kể  những 

cda  c!c  nhân  vật  Lưu  Bh  Tào  Tháo,  Quan  Vũ,  Trương 
hi,  Gia  Cát  Lượng...  Đến  Tống  Nguyện  (thế  ky  10-14)  đã  xuất 
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hiện  những  chuyện  dân  gian  và  kịch  dân  gian  vê  đé  tài  tam 
quốc.  Dựa  vào  nhừng  cuốn  sử  biên  hiên  như  Hậu  Hán  Thư  (Phạm 
Vĩ),  Tam  Quốc  Chí  (Trần  Thọ),  Tam  Quốc  Chí  chú  (Bùi  Tùng 
Chi)  và  tạp  kịch,  thoại  bản  dời  Nguvên,  đậc  biệt  là  cuốn  Tam 
quốc  chi  bình  thoại . 

Có  rất  ít  tư  liệu  nói  về  cuộc  đời  nhà  vản.  Ta  chi  biết  ông 
tên  Bản,  tự  Quárí  Trưng,  hiệu  Hổ  Hải  tản  nhân.  Òng  người 
Sơn  Tảy,  sau  chuyển  xuống  sông  ở Tiền  Đường  thuộc  thành  phô' 
Hàng  Châu  (Chiết  Giang),  một  trong  những  trung  tâm  vàn  hóa 
t hò  ỉ bấy  giò.  Ong  sinh  và  mất  vào  khoảng  cuối  Nguyên,  đầu 
Minh  (1330  ? - 1400  ?)  Giả  Trọng  Minh,  bạn  ông  cho  biết  La 
Qưán  Trung  tính  tình  "ít  hòa  hơp  vói  mọi  người",  vì  thòi  thế 
nhiễu  nhương  nhiều  biến  cố  nên  ông  đi  phiêu  bạt  khắp  noi, 
vé  sau  'không  biết  đời  ông  kết  cục  ra  sao".  "ít  hòa  hơp  với  mọi 
người"  nên  hiểu  là  ông  không  hơp  vói  những  ngươi  thuộc  giai 
cấp  thống  trị,  và  cuoi  dơi  vì  tìm  nơi  vắng  vè  để  sáng  tác  vản 
học  nén  mọi  người  không  biết  ông  đi  đâư.  Cố  thuyết  nói  ràng 
ỏng  "có  chí  đồ  vương11  và  có  quan  hệ  với  Trương  Sĩ  Thành,  một 
người  khởi  binh  chống  lại  nhà  Nguyên.  Ngoài  bộ  Tam  quốc  ông 
còn  viết  nhùng  tiếu  thuyết  khác  như  Tủy  Đường  diễn  nghĩa , 
Tàn  Đường  ngứ  đại  sứ  diễn  nghĩa.  Bắc  Tống  tam  toại  binh  yêu 
truyện ...  Hất  tiếc,  nhưng  tác  phấm  này  đều  đến  với  chúng  ta 
dưới  hình  thức  bi  thav  dổi  và  sủa  chữa  rất  nhiều*  cho  nên  bây 
giờ  khố  mà  xác  dinh  tác  giả  thực  sự  của  chúng.  Có  thuyết  nói 
rầng  ông  là  đồng  tác  giả  viết  Thủy  Hủ.  Nhưng  theo  chúng  tôi, 
phong  cách  của  Thúy  Hử  khác  hẳn  Tam  Quốct  nên  ý kiến  trên 
không  có  cản  cứ. 

Tam  Quốc  cỏ  nhiều  dị  bản.  Một  trong  nhửng  bản  sơm  nhất 
hiện  nay  Trang  Quốc  con  giữ  đứợc  là  bản  in  nám  1522  (niên 
hiệu  Gia  Tinh  đời  Minh).  Bản  nầy  gôm  24  quyển,  có  240  hồi 
với  tên  gọi  là  Tam  quốc  chí  thỏìig  tục  diễn  nghĩa.  Về  sau  người 
ta  in  nhiêu  bản  Tam  quốc  khác,  có  tới  20  bản.  Các  bản  sau 
này  có  thay  dổi  chút  ít,  song  nội  dung  cơ  bản  vẫn  không  khác 
với  bản  in  nảm  1522  là  mấy.  Mãi  đến  đời  Thanh,  Mao  Tôn  Cương 
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cùng  cha  là  Mao  Luân  (người  Giang  Tô)  dựa  vào  bản  in  1522 
chỉnh  lý  lại  các  hổi  mục,  thêm  bớt  sử  liệu,  và  hoàn  thành  vào 
khoáng  nám  Khang  Hi  thu  18  (1678)  hoặc  sơm  hon  một  chút. 
Mao  Tôn  Cương  bắt  chưởc  Kim  Thánh  Thán  Bình  cải  Thủy  hủ 
và  Tây  du  ký , ông  sủa  chữa  thêm  bót  nhiều  chi  tiết,  đổi  tên 
hổi  thành  những  câu  thơ  7,8  chử  biển  ngẫu  sau  mỗi  hổi  viết 
thêm  vào  những  lời  bình  của  mình  và  dổn  240  hoi  thành  120 
hồi.  Qua  sự  chỉnh  lý  của  chá  con  Mao  Tôn  Cưong,  nghệ  thuật 
của  tác  phẩm  được  nâng  lên,  đặc  biệt  tư  tương  chính  thống 

(1)  được  nhấn  mạnh,  bỏ  bơt  những  lòi  ca  ngại  Tào  Tháo  đi. 
Từ  đó  bản  do  Mao  Tôn  Cương  chỉnh  lý  vơi  tên  gọi  là  Tam  quốc 
diễn  nghĩa  dã  thay  đổi  bản  gốc  của  La  Quán  Trung  lưu  truyền 
mãi  cho  tới  ngày  nay.  (2) 

Tam  Quôc  là  tiểu  thuyết  lịch  sử  đầu  tiên  của  Trung  Quốc. 
Nếu  nhu  ớ tiểu  thuyết  lịch  sử  của  nhà  vãn  Anh  W.Scott 
(1771-1832)  Lịch  sử  chỉ  là  cái  nền,  còn  nhân  vật  là  hư  cấu, 
thì  ơ tiểu  thuyết  lịch  sử  của  La  Quán  Trung,  sự  kiện  và  con 
người  đểu  là  của  lịch  sự.  Người  ta  nói  Tam  quốc  "bảy  thực 
ba  hư11  là  nói  thành  phần  hu  cấu  rất  ít.  Phần  hư  cấu  là  của 
tác  giả  sáng  tạo  hoác  lấy  tử  các  tác  phẩm  vàn  học  dân  gian 
còn  phần  'tliực"  lấy  từ  sư  viên  niên.  Tam  quốc  chí  thông  tục 
diễn  nghĩa  có  nghía  là  diễn  giảng  một  cách  nôm  na  dễ  hiểu 
về  cuoc  chiến  tranh  của  ba  vương  quốc  Ngụy,  Thục,  Ngô.  Do 
tính  chát  phức  tạp  và  phong  phú  của  chất  liệu  đời  sông,  do 
bao  quát  một  thời  kỳ  lịch  sử  dài  vói  nhiều  sự  kiện,  do  thể  hiện 
được  nhiều  số  phận  nhân  vật  lịch  sử  một  cách  nghệ  thuật,  nên 
giới  Trung  Quốc  hội  nước  Nga  gọi  Tam  Quốc  là  bộ  tiểu  thuyết 
sử  thi  đổ  sộ.  (3) 

Tiểu  thuyết  sử  thi  bao  quát  cả  một  thời  kỳ  lịch  sử  gần  một 

( 1)  Là  tư  tưởng  bảo  vệ  chính  quyền  cha  truyền  con  nối  của  Mao  Tôn  Cương. 

(2)  Bản  sửa  chứa  này  của  chiíng  tôi  bố  không  dịch  lơi  bình  của  Mao  Ton 
Cướng. 

(3)  Xem  H.T.Phêđôrenkô  "Sử  thi  anh  hừng  Tnm  quốc"  "Những  vấn  đề  dông 
phưong  học'  số  1-1960. 
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trảm  nàm  (từ  184  đến  280  sau  công  nguyên).  Tấc  giả  chọn  lua 
nhĩmg  câu  chuyện  rời  rạc  tù  các  tác  phẩm  lịch  sử  và  dân  gian 
tạo  thành  một  cốt  truyện  thống  nhất  hoàn  chính,  các  b:ến  cố 
được  xâu  chuỗi  với  nhau  bơi  mối  liên  hệ  nhân  quá. 

Ba  nươc  Ngụy,  Thục,  Ngô  hình  thành  thế  chân  vạc  trong  quá 
trình  đánh  dẹp  khởi  nghĩa  nông  dân  và  trong  cuộc  hỗn  chiến 
giũa  các  chxr  hầu  vơi  nhau. 

Cuối  triều  Hán,  Trung  Quôc  bị  phân  chia  thành  nhiều  vương 
quốc  dộc  lập  do  các  chư  hầu  cát  cứ.  Vua  nhà  Hán  hủ  bại,  không 
châm  ìo  đen  triều  chính,  bọn  ngoại  thích  và  hoạn  quan  tàn  ác 
lộng  hành,  bọn  chúa  đất  ra  sức  cướp  đất  của  nông  dân,  nhiễu 
nơi  dân  chúng  chết  đói  "xương  trắng  chất  đầv  đong",  do  đấy 
"giặc  giả  nổi  lên  nhu  ong".  Cuộc  khơi  nghía  nông  dân  của  ba 
anh  em  Trương  Giác  - lịch  sử  gọi  là  cuộc  khỏi  nghía  Hoàng 
Cân  (khán  vằng)  - làm  cho  triều  đinh  nhà  Hán  có  nguy  cơ  sụp 
đo.  Nhà  vua  sợ  hãi,  phát  lệnh  gọi  quân  các  châu,  quận  về  trán 
áp  Hoàng  Cân.  Nhưng  việc  trấn  áp  nông  dân  không  đưa  lại 
hòa  bình  cho  đất  nước.  Nám  189  cuộc  xung  đột  đâu  đá  giũa 
ngoại  tộc  Hà  Tiến  và  hoạn  quan  Kiển  Thạc  dẫn  đến  việc  Đổng 
Trác  kéo  quân  vào  thành  Lạc  Dương.  Đổng  Trác  phế  Thiếu  dế 
Lưu  Biện,  lập  Hiến  đế  Lưu  Hiệp  đồng  thời  cho  quân  cướp  bóc, 
chém  giết  lương  dân.  Do  dấy,  hình  thành  đội  "quân  Quan  Đông" 
gồm  17  nước  chư  hầư,  đứng  đẩu  là  Viên  Thiệu,  kéo  quân  về 
kinh  đô  đánh  Đổng  Trác.  Sau  khi  diệt  xong  Đổng  Trác,  chu 
hầu  lại  quay  ra  thanh  toán  lẫn  nhau,  cuối  cùng  còn  lại  Ngụy, 
Thục,  Ngô  là  ba  nuóc  mạnh  hon  tất  cả.  Diệt  xong  chư  hầu  phương 
Bắc  nuơc  Ngụy  (Tào  Tháo)  lại  kéo  xuống  phương  Nam,  định 
vượt  qua  sông  Trường  Giang  tiêu  diệt  nốt  hai  nước  Thục,  Ngô 
thực  hiện  chí  lớn  thống  nhất  Bắc  Nam.  Trải  qua  bảy  thập  kỷ 
hỗn  chiến  nua,  Thục,  Ngô  lần  lượt  bị  diệt  vong.  Cuối  cùng  tương 
nước  Ngụy  là  Tư  Mã  Viêm  (cháu  là  Tư  Mã  Ý)  thống  nhất  được 
Trung  Quốc,  lập  nên  nhà  Tấn,  kết  thúc  cục  diện  tam  quốc  phân 
tranh  (nám  280). 

Đứng  trên  lập  trường  tiến  bộ,  tác  gỉả  nói  lên  nguyện  vọng 
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tha  thiễt  ciía  nliân  dán  mong  muốn  dược  sống  một  cuộc  đời 
hạnh  phúc  thanh  bình  và  thong  nhất,  đổng  thời  vạch  trần  tội 
ác  của  bọn  vua  quan  phong  kiến  đã  gây  nên  cuộc  chiến  tranh 
dẫm  máu  và  chia  cát  đất  nước  lâu  dài.  Đầu  tiên,  tác  giá  phê 
phán  vương  triều  nhà  Hán  đã  "Câm  cô  những  bậc  hiển  sĩ,  tin 
dùng  bọn  hoạn  quan"  làm  cho  "triểu  đình  đổ  nát",  "làm  rối  loạn 
lòng  người  thiên  hại  khiên  giặc  giã  nổi  lên.  Trong  tác  phẩm, 
tuy  cuọc  khơi  nghĩa  Hoàng  Cân  bị  miêu  tả  thành  bon  cường 
khấu,  nhung  tác  giả  không  che  giàu  một  sự  thật  là  số  nghĩa 
quân  cúa  họ  đã  tăng  lên  đến  mấy  chục  vạn  người,  tiừng  tiặ 
không  chút  thương  xót  bọn  tham  quan  ô lại  và  "rất  được  lòng 
dàn",  ơ đây  kẻ  gây  ra  cuộc  chiến  tranh  tàn  khốc  và  thực  sự 
giết  người  cướp  của  là  bọn  quan  lại  phong  kiến,  chứ  không  phải 
là  những  người  cẩm  đầu  quân  khởi  nghĩa.  Đổng  Trác  "giữa  mùa 
xuân  đem  quân  đi  bao  vây  dân  chúng  đang  xem  hát.  Hắn  giết 
đàn  ông,  cướp  dàn  bà  con  gái,  chất  của  cải  đầy  xe,  treo  dưới 
xe  hơn  một  nghìn  đầu  lâu  kéo  đi,  mà  còn  cho  quàn  tung  hô 
quân  ta  giết  giặc  dại  thắng  trơ  về". 

. Tào  Tháo  là  điển  hình  của  kẻ  thống  trị  tàn  bạo  và  giảo  quyệt. 
Châm  ngôn  của  Tào  Tháo  là  "thà  ta  phụ  người,  chứ  không  để 
người  phụ  ta".  Châm  ngôn  này  chỉ  đạo  những  hành  dộng  tội 
ác  của  hắn  : Dối  cha  lừa  chú,  lấy  oán  trả  ân  giết  cả  nhà  Lã 
Bá  Sa  ; thiốu  lương  thực,  mượn  đẩu  Vương  Hậu  để  yên  lòng 
quân  sĩ  ; vờ  ngd  say  giết  cả  lính  hầu  ; giết  tướng  tàĩ  Dương 
Tu  chí  vì  Tu  biết  được  bí  mật  của  mình  ; để  trả  thù  cho  cha 
làm  có  cả  thành  Từ  Châu...  Mặc  dù  trong  sụ  phát  triển  của 
lịch  sử  Ti-ung  Quốc,  Tào  Tháo  có  một  vai  trò  nhất  định,  nhưng 
ông  ta  lại  là  kẻ  tàn  bạo.  Lục  Cơ,  người  dời  Tán  nói  : "Tuy  công 
của  họ  Tào  đầy  khắp  Trung  Hoa,  nhung  tàn  ác  vô  cùng.  Dân 
ai  cùng  oán  ghét  ! Chiến  công  của  Tào  Tháo  xây  trên  xương 
máu  của  trám  họ,  nên  trâm  họ  chỉ  thấy  tội  ác  mà  không  thây 
hoặc  xem  nhẹ  công  lao  của  ông  ta.  Tác  giả  mượn  nhân  vạt  Tào 
Tháo  trong  lịch  sử  để  khái  quát  tính  gian  hung,  đa  nghi  tàn 
ác,  nham  hiểm,  giảo  quyệt,  giả  nhân  giả  nghía  của  giai  cap  thống 
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tri  phong  kiến  trong  nhiêu  thòi  dại.  Vể  mặt  nghê  thuật,  có  lẽ 
Tào  Tháo  là  hình  tương  nhân  vật  sinh  động  nhất  trong  số  hon 
400  nhân  vật  của  tác  phẩm.  Mặc  dù  Mao  Tôn  Cương  theo  thuyết 
Ưng  Lưu  phản  Tào"  lược  bơt  phần  tích  cực  trong  tính  cách 
Tào  Tháo  ở trong  Tam  quốc  chí  thông  tục  diễn  nghĩa  in 
nám  1522,  nhưng  ta  vẫn  thấy  Tào  Tháo  {nhất  là  ỏr  thời  kỳ  đầu) 
là  con  người  biết  nhìn  xa  trông  rộng,  hậu  đãi  hiển  tài,  biết 
nghe  ý kiến  của  người  dưói,  thương  phạt  công  minh,  sát  cánh 
cùng  quân  sl  xông  pha  trận  'tiền  v.v...  Nhưng  trước  sau  hắn 
van  là  Tào  A Man  lừa  dối  và  tàn  ác.  Câu  nói  "đa  nghi  như 
Tào  Tháo"  minh  ứng  phẩn  nào  tính  điển  hình  của  nhân  vật. 

Đối  lập  với  Tào  Tháo  là  Lưu  Bị  và  tập  đoàn  của  ông.  Châm 
ngôn  của  Lưu  Bị  hoàn  toàn  khác  vơi  Tào  Tháo  : "Thà  ta  bỉ 
chết  chứ  không  làm  diễu  phi  nghĩa".  Ông  là  ông  vua  nhân  từ 
kiêụ  nho  giáo.  Ong  có  hoài  bão  "trên  báo  nước  nhà,  dưới  yên 
lê  dân".  Tuy  ông  không  có  những  chiến  công  hiển  hách,  nhưng 
ông  làm  những  việc  nhân  nghía.  Ông  lây  đức  dạy  người,  chứ 
khống  làm  điều  gi  ích  kỷ  hại  nhân.  Mậc  dù  ông  còn  mang  nặng 
tư  tướng  chính  thong,  nhưng  ơ trong  thời  loạn  lạc,  Lưu  Bị  vẫn 
là  ông  vua  tốt,  biết  thương  dân,  chảm  lo  đến  hạnh  phúc  của 
nhân  dân,  nên  được  nhà  nhà  yêu  quý.  Lưu  Bị  là  nhân  vật  lý 
tưởng  của  tác  giả,  đồng  thòi  cũng  là  ước  mơ  của  nhần  dân  trong 
những  ngày  nước  sôi  lửa  bỏng,  vàng  thau  lẫn  lộn,  đạo  đức  đảo 
điên.  Vê  sáng  tạo  tính  cách  nhân  vật,  ta  thấy  có  chỗ  không 
thật.  Nhân  dân  Trang  Quốc  thường  có  câu  "Lưu  Bị  vứt  con  mưa 
chuộc  lòng  người11  là  có  ý châm  biếm  cái  tính  cách  giả  dối  của 
ông  ta. 

Trong  ý thức  của  nhân  dân  Trung  Quốc,  Quan  Vũ  là  vị  anh 
hùng  chân  chính  không  hể  khiếp  sợ,  không  lùi  bươc  tiTrơc  khó 
khản,  chiến  thắng  mọi  đau  khổ  về  thể  xác,  coi  cáí  chết  nhẹ 
tựa  lông  hồng.  "Vừng  hổng  sáng  mãi  dạ  Quan  Công"  (1)  là  câu 
thơ  ca  ngơi  phẩm  chất  cao  quý  đó  của  ông.  Tính  kiêu  ngạo, 

(1)  Câu  tha  trong  bài  "Tức  cảnh".  (Nhật  ký  trong  tù)  cho  Chủ  tjch  Hồ  Chí 
Minh. 
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nhẹ  dạ,  mất  cảnh  giác  ồ trong  ông  dã  bị  mờ  đi  trước  những 
phấm  chất  nổi  bật  kia  của  ông.  Nếu  Quan  Vũ  khiến  người  đọc 
mến  phục,  thì  Trương  Phi  gây  cho  ta  một  eảm  giác  thân  thương 
gần  gũi.  Tấm  lòng  trong  trắng,  tính  tình  cương  trực  căm  thu 
cái  ác,  không  chịu  được  sự  giả  dối  đã  phần  nào  tạo  nên  tính 
nóng*  nảy  của  ông. 

Lưu  BỊ,  Quan  Vũ,  Trương  Phi  đã  kết  nghĩa  làm  anh  em  ở 
trong  vươn  đào.  Lời  thể  son  sắt  đó  dã  được  thực  hiện  trong 
hiện  thực  và  đả  được  thử  thách  qua  hàng  tràm  trận  đẫm  máu 
với  quân  thù.  Có  những  giây  phút  ngàn  cân  treo  sợi  tóc,  có 
những  lúc  họ  lầm  lạc  nghi  ngờ  lẫn  nhau,  có  những  luc  kẻ  thu 
xao  trá  dùng  mira  mô  chia  rẽ,  quyến  rũ  họ,  nhung  lòng  ti-ung 
thành  với  lời  thề  son  sắt  đối  với  họ  là  thiêng  liêng  nhat.  Kết 
nghĩa  vườn  đào  đã  trơ  thành  biểu  tượng  cho  lòng  chung  thủy 
bằng  hữu  trong  quan  hệ  giữa  con  ngươi  đối  với  nhau. 

Theo  nhận  xét  của  nhiều  nhà  nghiên  cứu,  thì  Gia  Cát  Lứợng 
là  nhân  vật  trung  tâm  của  tiểu  thuyết,  bởi  lẽ  tác  giả  đã  giành 
ra  hcm  một  nửa  số  trang  viết  để  tả  những  sụ  kiện  xảy  ra  trong 
27  nảm  hoạt  động  của 'đòi  ông.  Sau  "ba  lần  đến  thảm  lêu  co" 
của  Lưu  Bị,  ông  đã  rời  nơi  ẩn  dật  ra  hoạt  động  giúp  Lưu  BỊ. 
Gia  Cát  Lượng  là  con  người  bình  thường,  giản  dị  nhung  cũng 
phi  thường,  thông  minh  và  đẩy  bí  ẩn.  Quân  đội  nước  Thục  dưm 
sự  chỉ  huy  của  ông,  đã  đánh  nhiểu  trận  tuyệt  hay.  Những  trận 
đánh  nổi  tiếng  như  "không  thành  kế”,  "Thuyền  cỏ  mượn  tên" 
V.V....  đã  ăn  sâu  vào  lòng  người  đọc  hàng  mấy  thế  kỷ  nay  Tuy 
vậy,  ngòi  bút  tác  giả  đã  cường  điệu  nhằn  vật  này  một  cach 
quá  mức,  làm  ảnh  hưởng  đến  tính  chần  thục  của  hình  tượng. 
Ví  dụ,  ông  có  thể  hô  phong  hoán  vũ,  biến  những  nhân  vạt  vô 
tri  thành  những  sinh  vật  có  hổn  v.v...  Đó  là  hạn  chế  của  nhân 

vật.  và  cũng  là  hạn  chế  của  thế  giới  quan  thẩn  linh  của  tác 
gia. 

Trong  truyện  tuy  miêu  tả  cuộc  đấu  tranh  của  ba  nước  Nguy 
Thục,  Ngô  nhưng  tác  giả  giành  nhiều  bút  mực  miêu  tả  cuọc 
đọ  sức  của  hai  phái  Ngụy  - Thục,  còn  phái  Ngô,  khi  thì  đứng 


13 


về  phía  Thục  chống  Ngụy,  khi  thì  ngả  về  phía  Ngyy  chống  Thục. 
Do  chưa  thoát  được  ảnh  hương  của  "tư  tưởng  chính  thống",  tác 
giả  cho  Tào  Tháo,  không  phải  dòng  doi  họ  Lưu  (Hán),  đối  lập 
vơi  Lưu  Bị  là  người  dòng  dõi  "Trưng  sơn  Tĩnh  Vương".  Tư  tương 
"Ung  Lưu  phản  Tào"  theo  các  nhà  nghiên  cứu  Tning  Quốc,  cũng 
có  một  ý nghĩa  tích  cực  ơ trong  một  giai  đoạn  lịch  sử  nhất 
định.  Ducd  ách  thống  trị  tàn  bạo  của  nhà  Nguyên  - Mông,  nhân 
dân  Trung  Quốc  khát  khao  độc  'lập  và  thống  nhất,  họ  mơ  ươc 
môt  ông  vua  anh  minh  có  thể  tập  hợp  được  lực  lượng  nhân 
dân  đánh  bại  ngoại  bang  xâm  lược.  Tác  phẩm  ra  đòi  trong  bối 
cánh  ấy,  nên  cuộc  dâu  tranh  cúa  Lưu  Bị  chống  lại  Tào  Tháo 
đặng  khòi  phục  lại  nhà  Hán,  có  giá  tiị  nhất  định  trong  việc 
thức  tính  ý thức  dân  tộc. 

Ánh  hương  của  Tam  Quốc  thật  to  lơn.  Ó Trung  Quốc  bất 
cứ  người  nào  từ  thành  thị  đến  nông  thôn,  biết  chữ  hay  khòng 
biết  chừ  đều  nhớ  nội  đung  của  truyện.  Tác  phẩm  đả  được  các 
lãnh  tụ  khơi  nghĩa  nông  dân  Trung  Quốc  coi  là  cuốn  sách  gối 
. đầu  giường  giúp  họ  chiến  lược,  chiến  thuật  để  tiến  hành  đâu 
tranh  chống  thế  lực  phong  kiến.  Tác  phẩm  đâ  và  dang  là  nguổn 
đề  tài  lý  thủ  của  nhiều  vơ  ca  kịch  và  diện  ảnh.  Từ  khi  tác 
phẩm  ra  đời,  danh  từ  "diễn  nghía"  đã  trơ  thành  tên  gọi  có  tính 
chất  thể  loại  có  nội  dung  sử  thi  bác  học.  Trước  Tam  Quốc,  trong 
lịch  sử  vãn  học  Trung  quốc  chưa  hể  có  một  bộ  tiểu  thuyết  lịch 
sử  có  tầm  cỡ  nào,  nhưng  saư  khi  Tam  Quốc  ra  đời  đã  có  nhiều 
tác  phẩm  bắt  chưóc  nó.  Ví  dụ  Đông  tây  Tấn  diễn  nghĩa,  Tiên 
hậu  Đường  diễn  nghĩa,  Nam  Bắc  Tống  diễn  nghĩa t Thanh  sủ 
diễn  nghĩa  Ư.v...  và  cố  cả  Tam  Quốc  ngoại  truyện  nữa . Vào  thế 
kỷ  20,  người  ta  đâ  sáng  tạo  tác  phẩm  cuối  cùng  theo  thể  loại 
này  là  Trung  Quốc  cộng  hòa  diễn  nghĩa , miêu  tả  về  cuộc  cách 
mạng  tư  sản  1911.  Nhưng  không  một  tác  phẩm  nào  trong  số 
đó  có  thể  sánh  cùng  vơi  Tam  quốc  diễn  nghĩa . Vì  thế  nó  được 
đông  đảo  mọi  người  tìm  đọc  và  có  giá  trị  mãỉ  mãi  trong  tương 
lai. 

Như  trên  dà  nói,  Tam  Quốc  là  bộ  tiểu  thuyết  chương  hổi 
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đầu  tiên  của  Trung  Quốc.  Phạm  vi  ảnh  hương  của  nó  rất  rộng 
không  những  ở Trung  Quốc  mọi  người  đểu  say  mê  đọc,  mà  bạn 
đọc  rộng  rãi  ở vùng  Đóng  Nam  Á cũng  rất  quen  thuộc.  Thể 
loại  chuơng  hổi  này  có  tác  dụng  kích  thích,  gợi  ý cho  giơi  sang 
tác  của  một  số  nước  trong  đó  có  Việt  Nám  chúng  ta.  Vì  the 
tìm  hiểu  phong  cách  tác  phẩm  là  điều  vô  cùng  cẩn  thiết. 

Tư  tương  cua  La  Quán  Trung  chú  yếu  hình  thành  do  ảnh 
hưởng  cưa  học  thuyết  Khổng  giáo  kết  hợp  với  vài  yếu  tố  Phật 
giáo  và  Đạo  giáo.  Tác  giả  luôn  nói  đến  mệnh  trời,  người  nào 
thuận  ý trời  thi  thành  dạt,  kẻ  nào  trái  lẽ  tròi  thì  gập  tai  họa. 
Óng  phân  chia  xã  hội  ra  làm  hai  loại  người  : loại  cao  quý  như 
hoàng  dế,  quan  lại  và  các  tướng  tá  ; loại  hèn  hạ  là  dân  chúng, 
quăn  lính  và  những  người  khơi  nghía  Hoàng  Cân.  Các  bọ  lạc 
thiểu  sô'  thì  bị  miêu  tả  thành  bọn  man  di  mọi  rợ.  Do  đấy  công 
việc  bành  trướng  xâm  lược  các  nước  láng  giểng  của  các  vua 
chúa 'được  miêu  tả  thành  hành  động  khai  hóa,  gieo  rắc  vãn  minh. 
Đán  chứng  ư đây  là  những  đám  người  ngư  dốt  và  không  phái 
ià  chủ  nhân  lịch  sử.  Thiên  tử  con  trời,  đại  diên  cho  ý trời,  quyết 
dinh  tất  cả. 

Vì  chủ  để  của  tác  phẩm  là  sự  suy  sụp  của  nhà  Hán  và  sự 
ra  đời  của  ba  vuơiig  quốc,  cho  nên  La  Quán  Trung  tniớc  hèt 
phải  giải  thích  quan  niệm  của  mình  về  sự  phát  triên  lịch  sứ. 
Theo  tác  giả,  lịch  sử  là  sự  vận  dộng  theo  vòng  tròn  : "Chia 
lâu  rồi  lại  hợp,  hợp  lâu  rồi  lại  chia  . Su  nhận  thuc  ve  tien  bọ 
lịch  sử  ơ tác  giả  là  không  có.  o đây  cái  mơi  bao  giơ  cung  la 
sự  lạp  lại  của  một  tình  trạng  đâ  tôn  tại  ngay  xua.  Lịch  su 
vận  động  theo  một  vòng  tròn  định  mệnh.  Chia  ba  thế  chân  vạt 
cũng  là  một  đinh  mệnh. 

Tất  cả  nhừng  sự  hưng  vong,  những  chiến  thắng  và  chiến 
bại  những  cảnh  điêu  tàn  chết  chóc  đều  là  biểu  hiện  của  ý trời. 
Ý trời  biểu  hiện  ra  ơ các  điểm  trời  và  chỉ  có  những  nguời  thông 
thái  mói  hiểu  được.  Ví  dự,  cơ  nghiệp  nhà  Hán  dã  hết,  trong 
tác  phẩm  xuất  hiện  nhiểu  điều  gở  : gà  mái  hóa  gà  trống,  cuồng 
phong  thổi  vào  cung  điện,  rắn  xanh  từ  trên  xà  nha  bay  xuong 
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cuốn  vào  ghế,  đầy  trơi  sấm  sét  và  mưa  đá.  Bầu  trời  luôn  luôn 
có  mặt  ở trong  tác  phẩm.  Mệnh  trời  quyết  dinh  số  mệnh  các 
nhân  vật.  Ngay  cả  Gia  Cát  Lượng  có  tài  như  thẩn  cũng  không 
thoát  khỏi  số  phận  tròi  định.  Ong  ta  nhiều  lần  than  : "Mưu 
sụ  tại  ngươi,  thành  sự  tại  trời".  Lần  thứ  6 ra  Kỳ  Sơn,  ông  biết 
rang  cuộc  xuất  quân  này  là  lẩn  cuối  cùng  của  đời  ông.  Chỉ  có 
Tào  Tháo  và  Trương  Phi  là  những  người  ít  sợ  Tròi.  Họ  hành 
động  theo  chủ  kiến  của  họ.  Tào'  Tháo  không  tin  vào  quỷ  thần, 
nhung  khi  tiếp  xúc  vơi  các  đạo  sĩ  thì  ông  ta  nhận  thấy  rằng 
đây  là  thế  lực  mà  một  ông  vua  hùng  mạnh  cũng  không  thể 
chống  lại  đuợe.  Mệnh  trời  đâ  cứu  A Đẩu  (con  Lưu  Bị)  và  đã 
quyết  định  Quan  Vũ  phải  chết.  Theo  tác  giả,  tất  yếu  lịch  sử 
là  sự  tất  yếu  đâ  điíđc  tròi  quy  đinh  từ  trưởc. 

ớ tác  phẩm  có  sự  xung  đột  giữa  ý chí  con  người  và  mệnh 
trời.  Sự  xung  dột  này  tạo  nên  tính  cáng  thẳng  trong  tác  phẩm. 
Theo  quan  điểm  của  tác  giả  thì  Tào  Tháo  không  có  quyển  làm 
vua,  nhưng  dựa  vào  sức  mạnh  của  ỷ chí  và  sự  khôn  ngoan  của 
mình,  Tào  Tháo  đă  thiết  lâp  được  một  triều  đại  mặc  dù  điêu 
đó  tác  giả  không  muốn,  nhutig  cũng  không  thế  phủ  nhận  được. 
Nhưng  kẻ  thoán  nghịch  sẽ  bị  tròi  trừng  phạt,  Tào  Tháo  phải 
chết  trong  cảnh  đau  dởn,  quằn  quại.  Còn  Lưu  Bị  là  dòng  dõi 
nhà  vua  - chú  của  vua  Hiến  dế  đương  thơi  - xứng  đang  lên 
ngôi  hoàng  đế.  Những  ngôi  sao  sáng  trên  trời  đều  tập  trung 
vào  bẩu  trời  đất  Thục  và  những  bài  đổng  đao  đă  nói  lên  ý trời. 

Khổng  gỉáo  còn  có  thuyết  quân  tử.  Quan  niệm  quân  tử  đă 
ảnh  hưởng  đến  tiểu  thuyết  trong  việc  xây  dựng  nhân  vật.  Nhân 
vật  chính  diện  thường  là  tôn  kính  tổ  tiên,  ông  bà  và  cha  mẹ  ; 
kính  trọng  người  già,  trọng  danh  dự  và  cố  gắng  tu  thân.  Đặc 
biệt  là  phải  trung,  thành  vói  nhà  vua.  Tào  Tháo  tài  náng,  nhưng 
dối  vói  vua  lừa  chứa,  cướp  ngôi  thiên  tử  nên  bị  trừng  phạt. 
Ba  anh  em  Lưu,  Quan,  Trương  là  những  nhân  vật  tích  cực  vì 
họ  thực  hiện  chữ  "Trung",  chữ  "Tín"  rất  triệt  để.  Khi  Quan  Vũ 
quy  hàng,  Tào  Tháo  dùng  vàng  bạc,  gái  đẹp,  thậm  chí  sai  may 
cả  túi  gấm  bọc  râu  cho  Quan  Vũ  trong  những  ngày  đông  giá 
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lạnh  để  dụ  dỗ  Quan  ơ lại  vói  mình,  nhưng  Quan  vẫn  bỏ  Tào 
vể  với  Lưu  Bị.  Chu  "trung"  ơ nơi  Quan  Vũ  mang  tính  chất  thần 
bộc,  được  biểu  hiện  bằng  câu  nói  thường  được  nhấc  tới  trong 
tiểu  thuyết  : “Đem  tài  khuyển  mã  để  đền  đáp”.  Nhân  vật  xấu 
ơ trong  tiểu  thuyết  rất  ít,  và  họ  đều  bị  trời  trừng  phạt  rất 
nặng.  Trong  Tam  quốc  chủ  yếu  nói  về  những  con  người  xuất 
thân  từ  tầng  lớp  quý  tộc,  mà  ít  nói  đến  những  nhân  vật  xuất 
thân  từ  bình  dân.  Khi  nói  vễ  nhân  vật  quý  tộc  tác  giả  giới 
thiệu  khá  kỹ  về  gia  phả,  họ  tên,  biệt  hiệu,  noi  sinh  của  anh 
ta.  Anh  ta  càng  cao  quý  thì  ngươi  ta  càng  đưa  ra  nhiều  tài 
liệu  chủ  yếu  lấy  ơ các  liệt  truyện.  Nhân  vật  bình  dân  giới  thiêu 
rất  ít,  đôi  khi  chi  nhấc  đến  nơi  sinh  của  anh  ta  mà  thôi.  Tác 
già  hoàn  toàn  không  nói  những  tin  tức  gì  về  nhũng  người  của 
Hoàng  Cân,  bơi  vì  những  người  này,  ngoài  vài  ngươi  cầm  đầu 
ra,  họ  đều  là  nhưng  người  dân  bình  thường. 

Hành  vi  cua  nhân  vật  thứ  yếu  cũng  bị  chi  phối  bơi  những 
quy  tắc  Khổng  giáo.  Những  người  đàn  bà  trong  tác  phẩm  dược 
coi  là  đức  hạnh  khi  họ  thục  hiện  đúng  thuyết  "tam  tòng  tứ 
đức".  Điêu  Thuyền  dùng  sắc  đẹp  quyến  rũ,  chia  rẽ  Lá  Bố  và 
Đổng  Trác  để  trả  ơn  Vương  Doân,  người  đã  có  công  nuôi  dạy 
nàng.  Tôn  phu  nhân,  em  gái  Tôn  quyền,  sau  khi  lấy  Lưu  Bị 
sẵn  sàng  bo  nước  và  quyền  uy  để  đi  theo  chổng  chống  lại  anh 
iưột.  Bà  ta  thực  hiện  câu  "xuất  giá  tòng  phu"  một  cách  nhẹ 
nhàng  không  phân  vân  gì  cả. 

Nhân  vật  của  La  Quán  Trung  chỉ  biết  tuân  theo  nghía  vụ. 
Họ  chỉ  bi  lên  án  khi  giết  vua  và  mẹ  vua,  chứ  không  phải  vì 
tôi  giết  người. 

Vể  ảnh  hương  của  đạo  giáo  ta  thấy  rõ  nét  ơ nhân  vật  Gia 
Cát  Lượng,  ông  ta  không  những  biết  xem  thiên  văn  mà  còn 
giỏi  cả  việc  cầu  đảo  ma  thuật  nữa.  Có  thể  nối  hình  tượng  Đạo 
giáo  vê  một  ẩn  sì  thông  thái  vẫn  chổng  lên  hình  tượng  Khổng 
giáo  của  ông  ta.  Anh  hương  của  Phật  giáo  ở trong  tác  phẩm 
là  hết  sức  ít.  Ta  chí  thây  ơ chi  tiết  miêu  tả  nhà  sư  Phổ 'Tinh, 
người  đổng  hương  vói  Quan  Vũ  đã  cứu  Quan  Vũ  thoát  nạn, 
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và  sau  khi  chết,  hỗn  Quan  Vũ  còn  hiện  ra  trươc  mắt  Phổ  Tình 
mong  nhà  sư  chỉ  cho  hồn  biết  con  đường  đi  đủng  đắn. 

Tam  Quốc  là  tác  phẩm  nghệ  thuật  dầu  tiên  thực  sự  có  một 
qưv  mô  to  lởn.  Nó  gom  những  chuỗi  vô  tận  các  mưu  mô  quân 
sự,  cho  phép  người  ta  dụng  lên  cả  một  tác  phẩm  hoàn  chỉnh 
về  mặt  cốt  truyện  dựa  vào  nòng  cốt  duy  nhất  ìà  thời  gian.  Giống 
như  các  nhà  vãn  trung  cổ  khác,  La  Quán  Trung  không  sáng 
tạo  ra  nhữ ng  cốt  truyện  mới  mẻ,  mà  dường  như  chỉ  kể  lại  một 
cách  sáng  tạo  nhung  câu  chuyện,  những  mô-típ  của  người  xưa 
mà  thôi.  Các  hồi  ơ đây  không  phải  là  đơn  vị  của  cốt  tiuyện. 
Ta  phải  xem  đoạn  mới  là  đơn  VỊ  của  cốt  truyện,  mỗi  đoạn  tương 
úng  vói  một  mưu  mô  (tử  khi  nghĩ  ra  muu  mô  cho  Ciễn  khí  muu 
mỏ  được  thực  hiện)  Ví  dụ  Vương  Doãn  dùng  kế  liên  hoàn  diệt 
Đổng  Trác  dài  tới  hai  hồi  (hổi  8 và  9)  ; trận  Xích  Bích  phải 
dùng  tời  nàm  hổi  (hổi  45-50).  Phân  chia  cốt  truyện  ra  từng  hồi 
và  cách  kết  thúc  mỗi  hồi  với  câu  “hạ  hồi  phân  giải"  là  đặc  điểm 
có  tính  chất  thể  loại  của  tác  phẩm.  Nguyên  tắc  cắt  đứt  mỗi 
hổi  là  dìrng  lại  vào  lúc.  câu  chuyện  đang  càng  thẳng  nhất  dế 
bắt  buộc  người  nghe  đêm  sau  phải  đến  nghe  tiếp.  Sau  câu  hỏi 
'Muốn  biết  thế  nào  (cái  gì,  ai...)  xem  hổi  sau  sẽ  rõ,  là  tiếp  ngay 
đến  nhan  để  của  một  hổi  mới  được  tổ  chức  theo  nguyên  tắc 
những  câu  thơ  7 hoặc  8 chữ,  không  vần  và  cất  nhịp  theo  4-3 
hoặc  3-5. 

Tam  Quốc  hình  thành  tù  chuyện  kể  dân  gian,  nên  vai  trò 
của  người  kể  chuyện  có  một  vị  tr  1 đáng  kể.  Người  ke  chuyện 
thường  đúng  ở ngôi  thứ  ba  để  dẫn  dắt  câu  chuyện,  giơi  thiệu 
nhân  vật,  kể  lại  sự  kiện  xảy  ra  một  cách  khách  quan.  Người 
kể  chuyện  thi  xuất  hiện  ở đẩu  hổi  vói  những  câu  nói  đã  trở 
thành  công  thức  như  "Hăy  nói  về",  "Hãy  khoan  nói  về...  mà 
hây  nói  về..."  sau  đó  người  kể  chuyện  ẩn  mình  để  sự  việc  tự 
nó  diễn  biến  và  phát  triển.  Chỉ  khi  nào  thật  cần  thiết,  người 
kể  chuyện  mơi  lại  xuất  hiện  để  bình  phẩm,  nhưng  thường  những 
lời  bình  phẩm  này  lại  là  những  câu  thơ  của  người  khác,  ví  dụ 
nói  "Người  dời  sau  có  thơ  rằng..,",  ,rVậy  có  thơ  rằng"  và  đến 
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cuối  hổi  người  kể  chuyện  mới  lại  xuâ'í  hiện  để  nêu  câu  hỏi  và 
chuyển  sang  hổi  sau.  ó tác  phẩm,  nhân  vật  Ịà  tất  cả.  Họ  nói 
hành  động  mưu  mô  tính  toán  một  cách  hoàn  toàn  khách 'quan 
dương  như  không  có  sự  can  thiệp  của  tác  giả.  Những  lời,  những 
càu  thơ  bình  giá  tuy  gán  gũi  với  quan  điểm  của  tác  giả  nhưng 
chưa  mang  dâu  ấn  chủ  quan  của  tác  giả,  do  đấy  có  thể  nói 
ơ tác  phâm  chưa  có  ngôn  ngữ  tác  giả 

Cũng  như  sử  biên  niên,  càc  biến  cố  của  tiểu  thuyết  được 
trình  bày  theo  niên  đại  các  triều  vua.  Ở đây,  thời  gian  được 
dùng  làm  trục  xâu  chuỗi  các  sự  kiện,  dẫn  dắt  câu  chuyện.  Song 
khác  với  sử  biên  niên,  La  Quán  Trung  với  tu  cách  là  người 
ke  chuyện  không  phải  bao  giờ  cũng  bắt  đẩu  bằng  niên  đại,  trái 
lại  nhiều  khi  câu  chuyện  về  nhửng  biến  cố  nào  dó  được  kết 
thúc  bằng  một  niên  đại,  chẳng  hạn  nói  : điều  này  xảy  ra  vào 
năm  nào  đấy.  Tác  giả  La  Quán  Trung,  nhất  là  Mao  Tôn  Cương 
khi  biên  soạn  tác  phẩm  đã  rút  ngấn  rất  nhiêu  số  lượng  các 
thời  điểm  đã  đựoc  nhắc  đến  những  nảm  167,  169  178  va  189 
mà  thôi.  Hiện  tượng  lược, bớt  những  niên  đại  chứng  tỏ  vai  trò 
của  chúng  trong  sử  thi  không  còn  quan  trọng  như  trong  sử  biên 
niên  nữa.  Tam  quốc  thực  sự  đã  trơ  thành  tác  phẩm  nghệ  thuật. 

Khuynh  hướng  thoát  khỏi  sử  biên  niên  còn  biểu  hiện  h chỗ 
tác  phẩm  nhiều  khi  không  đưa  ra  nảm  tháng  cụ  thể  mà  thường 
đưa  ra  một  thòi  điểm  mơ  hồ  nào  đấy.  Ví  dụ  nói  : "Hôm  ấy" 
đêm  ây’ , một  hôm".,.  Để  nói  rõ  sụ  việc  đang  vận  động  tác 
giá  hay  kê  ngày  hôm  sau",  "ngày  khác",  "mấy  ngày  sau"...  hoặc 
dùng  những  phó  từ  như  "bỗng  nhiên",  "túc  thì"...  Đe  nhấn  mạnh 
tính  thục  tế  của  hành  đông  xảy  ra,  cách  phân  bố  thời  gian  không 
chỉ  h tháng  nám,  ngày  mà  còn  ở sáng,  chiểu,  tối  của  một  ngày 
Tuy  vậy  chưa  tỉ  mỉ  đến  từng  phút  giây  như  trong  vản  học  hiện 
đại. 

Thoi  gian  cua  tieu  thuyết  bao  giờ  cũng  theo  một  hướng  duy 
nhất  và  không  biết  quay  trơ  lại  để  hồi  tương  cũng  như  không 
biết  nhảy  cóc  vể  tương  lai.  Trong  tác  phẩm  có  vài  trường  hợp 
có  vẻ  là  thời  gian  hổi  tưởng,  ví  dụ  tác  giả  nói  về  thời  thơ  âu 
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ttr^JíãaKầLThá0  s đai*  kể  về  ẽai  d°*«  nhân  vật 

: . ?TTTTNưilg  những  d“an  ván  đó  quá  ngắn  và  To 

sài,  đây  chu  là  biện  pháp  giói  thiệu  nhân  vật  để  mở  rộng  cốt 

ÌZ  à i T Jủ  ‘T  éb  là  *T.  ^ ***  ^ Và/ht! 

b ết  ỉ£  t[°r  " ,bi  dếf  pàn  sụ  kiện  mà  ch™ 

biêt  đen  thời  gian  tâm  trạng  của  nhân  vật 

kihslT  T,rát"ột  kb6ns  gi“  '«"8  Việc  di  chuyển 
™ tù  d . vu\?„  :-,nhí"*  Mnh  quân  từ  bắc  12 

" rli'  2í  sa“e  y'  “h™8  t,T»n  đ4"h  **y  >•«  ẻ hấu  kháp 
mo  h?f,h  rí"  s riu  l!  , r b“'  “>“5  í đậy  không 

Ẳ c íl' :ẳ~  mi  “ mệt  khòn<r  Ch  thể.  Nhtoỉ 

nơi  xảy  ra  các  biến  cố  và  những  trận  đanh  lớn  gẩn  như  trunv 

này.ntr  tda^  cfa  í?  . vì  vậy  bản  in  sai 

y m the°  bản  đổ  Quốc  cổ  đại  để 

cho  độc  giả  tiện  so  sánh.  Tuy  nhân  vật  di  chuyển  nhiểu  và  nhanh 

ung  tác  giả  ít  tả  tỷ  mỉ  cuộc  di  chuyển  địa  điểm,  cụ  thể  ra 

TTềnbỉc T r ,ĩe  ,ỉé  H ^ taTú  Lc  biết 

bfr  íf  ÍT  lạí’  miền  Nam  nÓng  nực-  còn  cả^  vật  thiên 

ÍĩSôL  Í khác  biệt  thế  đều  khô^  đuạc  miêu 

tá.  Không  ^an  ỉ đây  chí  là  sân  khấu  ưức  lệ,  4 trên  đó  xảy 
^ những  hành  động  chứ  chua  phải  là  một  thế  gitì  phức  tỊp, 

Tz  kh . ạ của  T TT  i “**  ẩ san  khấu  2 
ít  ■ TTT!  J cả  thí  gian  n*a>  ft  có  tác  động  rõ  rệt 

Dh’.Vtò  íâ  í Tn  T BâÌT  nh^  vật  c“a  Tam^ốc  chua 
T t f Tvật  T f ^‘hểTtCá  biệt  mà  là  biĩu  hiên  một  . 

2L ! m ”a  Những  4C  tính  cách  Sa  * 

thfrí  k f T ác  giả  lấy  đư^  bằng  cách  quan  sát  trực 
tiếp  cuộc  sống  mà  lấy  tù  những  quan  niệm  quân  tửTủa  KlSng- 

do  T™ttắn:ắt  dược  tliển  khai  tr“W  tình  tiết  cốt  truyện 
d.°  tá‘phẩm  dảc  biệt  coi  trọng  mâu  thuẫn  xung  đôt  Tac 
g^â  tnp  „Hêu  chỉ  «,  ã « đậm  mạt  z câch  1 

ví  dụ  gian  hùng,  nhân  nghía,  nóng  nảy  v.v...  <*„  pan  hùng  nhú 
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thếnà0’  nhân  nghỉa  ra  sao  " tức  là  nét  cá  biệt  của  nhản  vât 
dường  như  không  được  chú  ý lắm.  Tác  giả  chú  ý các  cái  thân 
nhân  vật.  Nhân  vật  chỉ  đủ  dể  phân  biệt  nhân  vật  này  với  nhan 
vật  khác  chứ  chưa  phải  là  "con  người  này"  như  Hêghen  tưng 
noi.  Trong  chuyện  kể  dân  gian,  nhân  vật  thường  "bước  vào  nói 
đánh  nhau",  còn  bước  như  thế  nào,  nói  ra  sao  đều  không  được 
tả  tỉ  mỉ.  Tác  giả  La  Quán  Trung  có  đi  xa  hơn  các  bac  tiền 
bối,  nhưng  vẫn  chưa  cụ  thể  như  văn  học  hiên  đại. 

Dưới  sự  chi  phối  của  mỹ  học  truyển  thống  và  cũng  do  bắt 
nguồn  từ  chuyện  kể  dân  gian  nên  tác  phẩm  ít  nói  đến  diễn 
biến  tâm  lý  của  nhân  vật.  Người  nghệ  sĩ  kể  chuyện  thường  kể 
những  biến  cố,  những  hành  động  của  nhân  vật  để  thu  hút  ngươi 
nghe  hơn  là  kể  tỉ  mỉ  về  suy  nghỉ  tầm  trạng  của  nhản  vật.  Do 
đấy  ta  không  hiểu  Điêu  Thuyền  yêu  hay  ghét  Lã  Bố.  Điêu  thuyền 
có  yêu  Đổng  Trác  hay  yêu  cả  Lã  Bố  lẫn  Đổng  Trác  ? Mao  Ton 
Cương,  người  chỉnh  lý  bộ  tiểu  thuyết  này,  nói  rằng  nàng  chỉ 
yêu  Vưong  Doãn,  người  đã  nuôi  nấng  nàng.  Cũng  như  vạy  ơ 
hỗi  41,  sau  khi  lạc  vợ  con  Lưu  BỊ,  Tiiệu  Vân  tìm  lại  được  Cmn 
phu  nhân.  Õng  ta  vui  hay  buồn  khi  gập  lại  Cam  phu  nhân  ? 
Khi  Cam  phu  nhân  tự  tử,  ông  ta  có  buồn  không  ? Tat  cả  không 
được  miêu  tả.  Các  nhân  vật  đều  hành  động  theo  một  nghía  vụ 
đựih  sàn,  nên  nhân  vật  không  bao  giờ  phải  phân  vân  Cũng 
do  đặc  điểm  chuyển  kể  chi  phối,  nên  thiên  nhiên  trong  sử  tiu 
Ít  được  nhắc  đến  hoặc  nhắc  đến  một  cách  hết  sức  sơ  sài.  Dường 
như  tác  giả  ngại  miêu  tả  tầm  lý  và  miêu  tả  thiên  nhiên  làm 
cho  hành  động  tiến  triển  chậm  và  đi  chệch  ra  ngoài  chú  để 
của  truyện.  Trong  tác  phẩm  đôi  khi  ta  thấy  có  những  bài  thơ, 
bài  phú  chuyên  miêu  tả  thiên  .nhiên,  nhưng  có  điểu  thiên  nhiên 
ây  bị  tách  ra  khỏi  cốt  truyện  và  dường  như  không  gắn  bó  gì 
với  tâm  trạng,  tính  cách  nhân  vật. 

Diện  mạo  nhân  vật  thường  được  vẽ  theo  lối  chấm  phá  chứ 
không  cụ  thể,  rõ  ràng  như  ở ván  học  hiện  đại.  Tác  giả  "cá  thể 
hóa"  nhân  vật  bằng  biện  pháp  bề  ngoài  chứ  không  phải  bằng 
nội  tâm  nhân  vật.  Nhân  vật  này  khác  nhân  vật  kia  ơ bộ  áo 
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giáp  ở vóc  nguôi,  ỏ vũ  khí  họ  sứ  dụng,  Lã  Bố  chuyên  dùng 

£ nĩ’  ! Qu,ar  cíg  d g th  l°ng  dao  X*  đến  82 
Ĩ Ol  VTa0  vật  thương  đư?c  miêu  tả  một  cách  ươc 

h Quan  Côn5  và  Nểụy  Diên  có  dặc  điểm  giống  nhau  : mảt 
đỏ  nhu  táo  chín  (1)  Lun  Bị,  Gia  Cát  Lượng  Mả  Siêu!  gurag 

u à,mau  hổng  oai  phong  trang  sì  thưbngđuơ! 

° hổ  báo  phượng,  rổng  là  những  con  vật  quý  hiếm 

5 lẩn’  nÓ  tạ°  nên  d*c  điểm  miêu  tả  diện  mạo 

của  tiếu  thuyết. 

Trong  cách  kể  của  tiểu  thuyết,  tác  giả  hay  dùng  lối  lập  lại 
k m hãm  và  mạch  ngẫm.  Tác  gia  hay  lặp  lại  những  hành  động 

,mà  các  vản  hi^n  ft  sử  dụng.  Ví  dụ 
£ ^ ba  lan  dến  thảm  Gia  Cát  hường  (tâm  cố  thảo  lu),  Già 
* viTĩ  chọc  tức  Chu  Du-  Gia  Cát  Lượng  sáu  lẩn 

ra*  G a CỀt  Lưọng  bảy  lần  bất  Mạnh  Hoạch.  Tất  nhiên 

“sí  lầ*  ặ^ạii  tJs0ng„tình  thế  khác  vói  nhưng  cW  tiết 
k‘hf  d0  đấĩ  vẫn  gây  dược  hứng  thú  cho  n^rời  đọc!  B.Ribtin 

t ọc  "rc  Nga>  gọi  đÓ  là  b*ểu  ^ nguyên  tác  mỹ  học 
về  sụ  đóng  nhất  (2).  Trong  tác  phẩm  quả  là  cô  những  đoạn 

ập  lại  nguyên  xi  sự  diễn  biến  câu  chuyện  đã  xảy  ra  ả pWa 
tiước,  gây  cảm  giác  thừa  và  nhàm.  Ví  dụ,  nhân  vật  A nhắc 

t*ĩ  í?  dả  qua  Cho  ^ vât  B nghe.  Đó  là  dấu  Tết  của 
chuyện  kể  dân  gian  : nghệ  nhân  kể  chuyện  nhắc  ki  sụ  ngucd 

nghe  quên  mất  Tam  quốc  xây  dụng  hàng  chuỗi  những  mưu 
mô  đugc  liên  kết  lại,  vì  thế  có  nhiều  hổi,  nhiều  đoạn  đọc  2 

c?“5  u uĩ  Để/Ộc  giả  dược  một  phút  nghí  ngoi  - thật  ra  là 
cho  một  pha  càng  thẳng  mói  - tác  giả  thường  dể  cho 

xung  d?Vlm  , g xuống  dể  rổi  chnyen  sang  một  xu ng  đột  mm 
gay  gắt  hon.  Trong  chuyện  Vương  Doãn  dùng  Điêu  Thuyên  để 

z Bii  B “ệ"  *■*  *■  “ 

(2>  So : Sử  thi  Iich  sử  và  tn,yểft  thíne  v*ft  bọc  dân  gian  Trung  Quốc  ’ 
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chia  rè  Lã  BỐ  và  Đổng  Trác.  Đổng  Trác  nghe  lời  Lý  Nho  đùng 
vàng  bạc  tặng  cho  Lã  Bố  để  dẹp  cơn  tức  giận  của  hắn  là  một 
hành  động  hãm  lại  để  chuẩn  bị  chuyển  sang  cảnh  Đổng  Trác 
đâm  Lã  Bố  ở đình  Phượng  Nghi.  Trong  trận  Xích  Bích  có  nhiều 
đoạn  kìm  hãm,  giới  nghiên  cứu  Trung  Quốc  gọi  bút  pháp  này 
là  :nhât  khẩn  nhất  tùng”  (vừa  vội  vàng  vừa  thư  thả).  Trong 
đoạn  Lưu  Bị  ba  lần  đến  thảm  Gia  Cát  Lượng,  tác  giả  sử  dụng 
'mạch  ngẩm”  đế  gợi  trí  tò  1I1Ò  của  nguơi  đọc.  Tác  giả  trì  hoãn 
bàng  cách  cho  Gia  di  vắng,  Lưu  gập  bạn  của  Gia,  em  của  Gia 
bố  vợ  cua  Gia  nhung  lại  tương  lầm  là  Gia.  Lần  thứ  ba  Gia 
ơ nhà  nhung  lại  còn  đang  ngủ,  Lưu  chờ  mãi  mói  đuơe  gặp.  Tác 
gia  con  cho  nhan  vạt  noi  thâm  đê  giấu  kín  đầu  mối  gợi  sự  chú 
y ngươi  đọc.  Tât  ca  những  biệrl  pháp  này  đan  chéo  vào 

nhau  lam  cho  chuyẹn  kê  hâp  dan  tù  dầu  chỉ  cuối 

Tam  quốc  ỉà  tiểu  thuyết  sử  thi  nên  giọng  điệu  tác  phẩm  chủ 
yếu  là  ca  ngợi,  chất  châm  biếm  hài  hước  đôi  khi  cũng  được 
sư  dụng  để  phê  phán  những. nhân  vật  tiêu  cực.  Sử  thi  thường 
dung  phep  khoa  trương  phóng  đại  để  ca  ngại  nhùng  kỳ  tích 
cua  các  anh  hùng  hắo  hán.  Tác  giả  phóng  đại  nhũng  khó  khàn 
hiêm  trớ  đê  thứ  thách  tài  náng  võ  nghệ  của  các  anh  hùng.  Nhân 
vạt  co  voc  dáng  khác  ngirời.  Lưu  Bị  "mình  cao  bảy  thước  rưỡi 
hai  tai  châm  vai,  hai  tay  dài  quá  gôi,  mất  trông  thấy  được  tai" 
fl>  Đó  là  quý  tướng,  xứng  đáng  đươc  làm  vua.  Trương 
Phi  I minh  cao  tam  thước,  đâu  báo,  mắt  tròn,  râu  hùm  hàm 
én,  dáng  như  ngụa  phi' . hành  động  phi  thường  : Trương  Phi 
hét  một  tiếng  trên  cầu  Tmờng  Bản  lui  hàng  vạn  quân  Tào 
làm  cho  tướng  Tào  sợ  quá  vỡ  mật  ngã  ngựa  mà  chết.  Quan 
Vũ  lay  dâu  giặc  nhanh  đến  nỗi  chén  rượu  mời  còn  chưa  nguội... 
Tâm  hổn  họ  cũng  khác  vơi  người  thường  : Họ  không  hể  vương 
thê  nhi,  chỉ  biết  xung  trận  lập  chiến  công,  không  hê  biết  sợ 
sẹt,  giao  động  là  gì,  Có  lẽ  vì  thế,  trong  sử  thi  có  nhiều  trận 
đanh  ác  liệt,  tu  vong  rất  nhiểu,  nhung  không  hề  gây  mọt  không 

(1)  Nếu  theo  thước  của  đời  tây  hán  (một  thước  = 0,231  mét)  thì  Lưu  BỊ  cao 
1,73  mét 
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khi  bi  tham  sót  xa.  Sụ  phóng  đại  còn  thể  hiện  ơ chỗ  tác  giả 
so  sánh  các  anh  hùng  hảo  hán  vối  các  bậc  kỳ  tài  trong  lịch 
sư  như  Trương  lương,  Lã  Vọng,  Quản  Trọng,  Nhạc  Nghị  v.v... 
ơ Tam  quốc,  nếu  như  yếu  tố  phóng  đại  thể  hiện  ở khắp  mọi 
nơi,  thì  chi  tiết  đòi  thường  dường  như  vắng  bóng.  Điểu  này  làm 
nên  nét  khu  biệt  giữa  Tam  quốc  với  Thủy  hủ, 

Ngon  ngữ  cua  Tam  quốc  là  3ự  kết  hợp  giữa  văn  ngôn  và 
bạch  thoại.  Phần  bạch  thoại  đã  sử  dụng  được  ngôn  từ  thông 
dụng,  sinh  động  của  nhản  dân.  Ngôn  ngữ  kể  lấn  át  ngôn  ngu 
miêu  tả,  và  trong  ngôn  ngừ  miêu  tả  rất  ít  sử  dụng  định  ngữ 
và  tính  từ,  người  Trung  quốc  gọi  ỉoại  miêu  tả  ngắn  gọn  như 
vậy  là  lối  "bạch  miêu".  Nhung  nhờ  lối  kể  chuyện  khéo  léo,  đối 
thoại  sinh  dộng  và  sử  dụng  xông  rãi  khẩu  ngữ,  các  truyện  cổ 
tích,  truyền  thuyết,  thần  thoại,  chuyện  lịch  sứ  V-V...  nên  đâ  tạo 
cho  tác  phâm  một  vé  đẹp  hấp  dẫn  vừa  bác  học  và  dân  dã. 

Tam  quốc  là  tác  phẩm  ván  học  cổ  điển  của  Trung  Quốc  đã 
đươc  dưa  vào  chương  trình  giảng  dạy  ơ khoa  ván  các  trường 
đại  học  của  Việt  nam  chung  ta.  Từ  đầu  thế  kỷ  này.  Tam  quốc 
đã  được  dịch  sang  tiếng  Việt  và  đươc  bạn  đọc  Việt  nam  đón 
chào  nồng  nhiệt  (1).  Một  số  vơ  tuồng  do  các  tác  giả  Việt  Nam 
soạn  lấy  tích  từ  Tam  quốc . Cũng  nhu  những  tác  phẩm  vàn  học 
nôi  tiếng  của  thế  giời,  nám  tháng  không  làm  mất  đi  ý nghía 
của  tác  phẩm,  mà  trái  lại  nó  đem  đến  cho  người  đọc  ngàv  nay 
những  nhận  thúc  mơi,  vẻ  đẹp  mới.  Chúng  ta  yêu  quý  trân  trong 
những  thành  công  và  cảm  thông  vói  những  hạn  chế  của  tác 
phẩm. 

Bản  dịch  của  Cụ  Phan  kế  Bính  và  do  Cụ  Bùi  Kỉ  hiệu  đính 
nhà  xuất  bản  Phổ  thông  Bộ  vản  hóa  Hà  Nội  ấn  hành  nám  1959 
được  dư  luận  đánh  giá  là  bản  dịch  tốt  hơn  cả.  Tuy  vậy  một 
viên  ngọc  dù  hoàn  hảo  đến  mấy  cũng  không  tránh  khỏi  có  vài 

(1)  Theo  giáo  sư  Nhan  Bảo  (Đại  học  Bắc  Kinh),  thì  bản  dich  tiếng  Việt  Tam 
quốc  chí  diễn  nghĩa  xuất  hiện  sớm  nhất  là  vào  năm  1Ỏ90,  do  Nguyễn  An 
Cư,  Phan  Kế  Bính  và  Nguyễn  Vàn  Vinh  dịch.  (Xem  Tr  ung  Quoc  truyền 
thăng  tiếu  thuyết  tại  Á chảu . bắc  kinh  1989) 
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tì  vết.  Do  yêu  cầu  giảng  dạy  và  nghiên  cứu,  chúng  tôi  đã  dựa 
vào  những  nguyên  băn  do  Nhà  xuất  bán  tác  giả  Bắc  Kinh  in 
nãm  1958,  1959  và  1972  tiến  hành  sửa  chừa  lại.  Chúng  tôi  sửa 
nhưng  ten  hán  Việt  dỊch  sai  và  in  sai,  những  câu  thơ,  câu  vàn 
dịch  sai  hoặc  dịch  sót,  đổng  thời  bô  sưng  một  số  bài  thơ  bài 
phú  và  nhừng  đoạn  vàn  mà  bản  dịch  củ  đã  bỏ  qua.  chúng  tôi 
cùng  sứa  chửa  nhiều  cảu  vàn  quá  củ  và  rườm  rà.  Lẩn  đầu  tiên 
bán  dịch  này  có  thêm  bản  đố  tam  quốc  dể  bạn  đọc  dễ  theo 
dõi  các  trận  đánh  xảy  ra  trong  các  vùng  ơ Trung  Quốc  thời 
nay.  Chúng  tỏi  lập  thêm  bảng  đòi  chiếu  địa  danh  xưa  và  nay. 
Chúng  tôi  mong  cung  cấp  cho  bạn  đọc  một  bản  đich  đầy  đủ. 
Do  trình  độ  còn  hạn  chế,  nên  chúng  tôi  có  thể  sửa  chưa  hết 
hoặc  sủa  chưa  hay,  mong  bạn  dọc  xa  gần  góp  cho  nhiều  ý kiến. 
Chung  toi  uơc  mong  sau  này  sè  có  một  bản  dịch  mói  hoàn  hảo 
hơn. 

Hà  Nội , tháng  6 năm  1995 
G.s.  LÊ  HUY  TIÊU 
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TAM  QUỐC  DIỄN  NGHĨA 

(Trọn  bộ  ba  tập) 


CÓ  bài  tù  rằng  : 

Trương  Giang  cuôn  cuộn  cháy  về  đông 
Sóng  vùi  dập  hết  anh  hừng, 

Được,  thua , phái,  trái , thoát  thành  khổng. 
Non  xanh  nguyên  vé.  củ, 

Mấy  độ  bóng  tà  hóng  / 

Bạn  đầu  bạc  ngư  tiêu  trên  bãi , 

Đã  quen  nhìn  thu  nguyệt  xuân  phong. 

Một  bầu  rượu  vui  vé  tương  phùng. 

Xua  nay  bao  nhiễu  việc, 

Phó  mặc  nói  cười  suồng. 


HỒI  THỨ  NHẤT 

Tiệc  vườn  đào,  anh  hùng  kết  nghĩa 
Chém  Khăn  Vàng,  hào  kiệt  lập  công 


Thế  lén  trong  thiên  hạ,  cứ  tan  lâu  rái  lại  hạp,  hạp  lâu  rồi 
lại  tan  : như  cuối  đời  nhà  Chu,  bày  nưóc  tranh  giành  xâu  xé 
nhau  roi  sau  lại  hợp  về  nhà  Tần.  Đến  khi  nhà  Tần  mất,  thì 
Hán  Sở  tranh  hùng  rổi  sau  thiên  hạ  lại  hợp  về  tay  nhà  Hán. 

Nhà  Hán,  tù  lúc  vua  Cao  tổ  rBái  Công)  chém  rắn  trắng  khai 
nghía,  thống  nhất  được  thiên  hạ,  sau  vua  Quang  Vủ  lên  ngoi 

rổì  truyền  mãi  đến  vua  Hiến  Đế  ; lúc  bấy  giờ  lại  chia  ra  thành 
ba  nước. 

Nguyên  nhân  gây  ra  biến  loạn  ấy  là  do  hai  vua  Hoàn  đế 
Lịnh  đế.  Vua  Hoàn  dế  tin  dùng  lũ  hoạn  quan,  cấm  cố  những 
ngưòi  hiền  sĩ.  Đốn  lúc  vua  Hoàn  đế  bảng  hà,  vua  Linh  dế  len 
ngôi  nối  nghiệp  ; được  quan  đai  tướng  quân  Đậu  Vũ,  quan  thai 
phó  Trần  Phồn  giúp  đõ.  Khi  ấy,  trong  triều  có  bọn  hoạn  quan 
là  lũ  Tào  Tiết  lộng  quyển.  Đậu  Vũ,  Trần  Phổn  lập  mưu  định 
trừ  bọn  ấy  đi,  nhưng  vì  cơ  mưu  tiết  lộ  nên  lại  bị  chúng  nó 
giết  mất.  Tù  đấy,  bọn  hoạn  quan  ngày  càng  ngạo  ngược. 

Ngày  rằm  tháng  tu  nảm  Kiến  ninh  thứ  2 (167  sau  công  lích) 
vua  ngự  diện  ôn  Đức.  Tụ  nhiên  có  cơn  gió  to  ầm  ầm  từ  góc 
lện  noi  lên,  rồi  thấy  một  con  rán  xanh  lớn  ở trên  xà  nhà  quàng 
xuống  quằn  quại  trên  long  án.  Vua  kinh  hoàng  ngã  đùng  ra 
các  quan  tả  hữu  vội  cứu  vục  vào  cung  ; ò ngoai  văn  võ  cũng 
sợ  chạy  cà  Được  một  lát  con  rán  biến  mất  và  bỗng  nhiên  mưa 
to  sẩm  sét  ầm  ầm  ; lại  thêm  mua  đá  rào  rào  mãi  đến  nửa 
đêm  mói  tạnh,  đổ  nhà  đổ  cửa  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể. 
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_ Thánể  hab  nám  Kiến  ninh  thứ  tư  í 169)  tỉnh  Lạc  Dương  có 
động  đất,  nước  bể  dâng  lên  ngập  lưng  trời,  dân  cư  ớ ven  bể 
bị  sóng  lớn  cuốn  trôi  đi  mất  cả. 

Nàm  Quang  hóa  thứ  nhất  (178),  một  con  gà  mái  tự  dưng 
hóa  ra  gà  trống  Mồng  1 tháng  sáu  nám  ấy,  mọt  luông  khi  đen 
dài  chùng  hơn  mươi  trượng  bay  vào  trong  điện  Ôn  Đức  Qua 
sang  tháng  bay,  lại  có  lắm  diều  gở  lạ  ; cầu  vổng  mọc  ả giữa 
Ngọc  đường  ; rặng  núi  Ngũ  Nguyên  bỗng  dung  ĩà  sụt  xuống. 

Vua  hạ  chiếu,  hói  chu  thần  xem  từ  đâu  mà  sinh  ra  những 
điềm  quái  gò  ấy.  Có  quan  nghị  lang  là  Sái  Ung  dâng  sớ  lên 
lời  lẽ  thông  thiết,  nói  rằng  : "Cầu  vồng  sa  xuống,  gà  mái  hóả 
trống,  ấy  là  bơi  quyền  chính  trong  nước  'á  tay  đàn  bà  và  ơ tay 
hoạn  quan".  Vua  xem  sớ  ngậm  ngùi  thở  dài,  đứng  dậy  thay 
ao.  Tào  Tiết  khi  ấy  dứng  hầu  sau  ngai  nghe  trộm  thấy,  trong 
long  cam  giạn,  bèn  mách  báo  đổng  bọn,  bàn  mưu  kiếm  cớ  vu 
ham  Sai  Llng,  cach  quan  đuoi  vể  quê  quán 

Vể  sau  bọn  hoạn  quan  là  Tmcmg  Nhượng,  Triệu  Trung  Phong 
Tư,  Đoan  Khuê,  Tào  Tiết,  Hầu  Lãm,  Kiển  Thạc,  Trình  Khoáng 
Hạ  Huy,  Quach  Thang,  cá  thay  mười  người  gọi  là  mười  quan 
"thường  thị"  bè  đảng  với  nhau  kéo  cánh  làm  càn.  Nhà  vua  tin 
dùng  tôn  trọng  Tiuơng  Nhượng,  gọi  là  "Á  phụ"  (nghĩa  là  vua 
coi  như  cha). 

Từ  đấy  chính  sự  trong  triều  ngày  càng  đổ  nát,  lòng  người 
náo  loạn,  giặc  cướp  nổi  lên  như  ong. 

Khi  ây  ớ đảt  Cụ  Lộc,  có  một  nhà  ba  anh  em  : anh  cả  là 
Trương  Giác  (1),  em  hai  là  Trương  Bảo,  em  út  là  Trương  Lương. 

Tniơng  Giac  von  thi  tú  tài  trượt,  nhân  thế  bực  mình  vào 
núi  hái  thuốc.  Đi  dường  gặp  một  ông  cụ  già  mật  tròn  mắt  biếc 
tay  chống  gậy  lê,  gọi  Trương  Giác  vào  trong  một  cái  động  trao 
cho  ba  quyển  sách  và  bảo  rằng  : Đây  là  cuốn  "Thái  bình  yêu 
thuật",  có  được  cuốn  này  ngươi  nên  thay  trời  dạy  người,  để  cứu 
lấy  đời.  Nếu  saư  này  manh  tâm  tà  gian  ắt  bị  ac  báo".  Trương 


(1)  Ban  dịch  cũ  là  Truông  Giốc,  nay  sửa  lại. 
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Giác  sụp  xuống  lạy,  hỏi  họ  tên  thì  cụ  già  nói  : "Ta  là  Nam 
Hoa  lão  tiên",  nói  doạn  hóa  một  trận  gió  biến  mất. 

Tnxơng  Gxac  đirợc  ba  quyên  sách  ấy  đem  về  ngày  đêm  học 
tập,  không  bao  lâu  biết  đủ  các  phép  hô  gió  mưa,  tự  xưng  là 
Thái  binh  đạo  nhâm 

Đên  tháng  giêng,  năm  Trung  binh  thứ  nhất  (184),  có  bệnh 
ôn  dịch.  Tru  eng  Giác  làm  ra  nước  phép  chữa  bênh,  cứu  được 
nhieu  ngươi,  tự  xưng  là  Đại  hien  lương  sư.  Giác  có  đồ  đệ  năm 
tràm  người,  đi  dạo  các  nơi,  ai  cũng  biết  phép  thư  phù  niệm 
chú.  Về  sau  đổ  đệ  càng  ngày  càng  đông  ; Giác  bèn  chia  học 
tro  ra  ba  muữi  sáu  phương,  phương  lớn  hơn  một  vạn  người 
phương  nhó  sáu  bảy  nghìn  người,  phương  nào  cũng  đặt  một 
ngưoi  lam  thu  lĩnh  xung  là  tướng  quân.  Giác  nói  phao  lên  rằng  ■ 
1 rời  xanh  đã  chêt,  trời  vàng  nên  dựng ",  'Đến  nám  giáp  tý 
thiên  hạ  thái  bình".  Rổi  sai  người  lấy  đất  thó  trắng  viết  hai 
chữ  "Giáp  tý"  ơ ngay  giữa  cửa.  Nhân  dân  tám  chầu  Thanh  u 
Tù,  Ký,  Kinh,  Dương,  Duyện,  Dự  nhà  nào  cũng  thờ  mấy  chữ 
hiệu  : "Đại  hiền  lương  sư  Trương  Giác". 

Trương  Giác  lại  sai  đổng  đảng  là  Mã  Nguyên  Nghla  mật  đem 
vàng  lụa  vào  kinh  kết  giao  với  tên  hoạn  quan  Phong  Tư  để 
làm  nội  ứng,  rổi  bàn  với  hai  em  rằng  : 

- Không  gì  khó  bằng  thu  phục  được  lòng  dân,  nay  lòng  dân 
đã  qui  thuận  về  ta,  nếu  không  thừa  thế  chiếm  lấy  thiên  hạ 
thì  thật  là  đáng  tiếc  lắm. 

Bèn  một  mặt  sai  may  cờ  vàng  hẹn  ngày  khơi  sự,  một  mặt 
sai  đồ  đệ  là  Đường  Châu  đem  thư  báo  cho  Phong  Tư  biết.  Nhưng 
Đường  Châu  lại  đi  thẳng  đến  cửa  cung  tố  cáo. 

Đuợc  tin,  vua  liễn  triệu  quan  đại  tướng  quân  Hà  Tiến  điều 
binh  bắt  chém  Mã  Nguyên  Nghĩa  và  bắt  cả  bọn  Phong  Tu  bỏ 
ngục.  Trương  Giác  thấy  việc  đã  tiết  lộ,  vội  vàng  cử  binh  khởi 
sự,  tụ  xưng  là  Thiên  công  tướng  quân,  Tracmg  Bảo  xung  Địa 
cong  tướng  quân,  Trương  Lương  xưng  Nhân  công  tướng  quân  : 
nói  với  mọi  người  rằng  : "Nay  vận  nhà  Hán  sắp  hết,  đại  thánh 
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(2)  Thực  ra  đũyc  phong  lã  nguòỉ  hiếu  để  và  liêm  khiết  á địa  phirong. 


Duc  mồ  côi  cha,  thò  mẹ  rất  hiếu,  nhà  nghèo,  phải  làm  nghề 
đóng  dép,  dệt  chiếu  kiếm  ăn. 

Nhà  Huyễn  Đúc  cr  thôn  Lâu  Tang,  mé  đông  nam  có  một  cây 
dâu  rất  lớn,  cao  hơn  nảm  trượng,  xa  trông  từng  lớp  trên  xòe 
ra  như  cái  tán  che  cỗ  xe.  Có  người  thầy  tướng  đi  qua  trông 
thay  khen  lằng  : 'Nhà  có  cây  dâu  này  tất  sinh  quý  tử".  Lúc 
Huyển  Đức  còn  tho  ấu,  cùng  trẻ  con  choi  dưới  gốc  dâu,  thường 
van  nói  ràng  : 'Ngày  sau  ta  làm  vua,  cũng  ngụ  cái  xé  có  tan 
che  nhu  cay  dâu  này".  Người  chú  là  Luu  Nguyên  Khơi  nghe 

là™  Ia  ba°  rkng  :_  Thằnsr  bé  ,lày  không  phái  n gum 
thường”.  Nhản  thấy  Huyền  Đức  nhà  nghèo,  thường  tu  cấp  cho 
thay  đổi  theo  triều  đại. 

Huyên  Đúc,  năm  mười  tám  tuổi,  mẹ  cho  đi  học,  thờ  Trịnh 
Huyền  và  Lưu  Thực  làm  thầy  và  cùng  vói  Công  Tôn  Toàn  kết 

bạn  học.  Lúc  Lưu  Yên  treo  bảng  mộ  quân,  thì  Huyển  Đức  hai 
muơi  tám  tuổi. 

Bấy  giờ  Huyền  Đức  đọc  bảng  vãn  rồi  thở  dài.  Có  một  người 
đứng  phía  sau  nói  lớn  lêh  ràng  • 

- Đại  trượng  phu  như  ông,  không  ra  giúp  nước,  đứng  thờ 
dài  đó,  được  việc  chi  ? 

Huyền  Đức  ngoảnh  lại  nhìn  : người  ấy  mình  cao  tám  thước 
đâu  báo,  mát  tròn,  râu  hùm,  hàm  én,  tiếng  vang  như  sấm,  dáng 

như  ngựa  phi,  Huyền  Đức  thấy  dung  mạo  khác  thường  liền 
hổi  họ  tên.  Người  ấy  nói  : 

; ™ họ  Tmơnế  Phi,  tự  là  Dực  Đức,  ò Trác  qưận  đã 
lâu  đời.  Gia  tu  có  trang  trại  ruộng  vườn,  lại  có  lò  mổ  lon  và 
ngôi  hàng  bán  rượu.  Tôi  chỉ  thích  kết  giao  với  hào  kiệt  trong 

thiên  hạ.  Vừa  rồi  thấy  ông  xem  bảng  vản  rổi  thở  dài,  nên  toi 
mói  hỏi. 

Huyển  Đức  nói  : 

- Tôi  đây  vốn  dòng  dõi  nhà  Hán,  họ  Lưu  tên  Bị  ; nay  thấy 
giậc  Khản  Vàng  nổi  loạn,  muốn  ra  dẹp  giặc  yên  dân,  ciu  hiểm 
sức  minh  không  làm  nổi,  nên  mới  thỏ  dài. 
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Phi  nói  ; 

- Nhà  tôi  gia  tư  cũng  khá.  Ý tôi  muôn  chiêu  mộ  trai  tráng 
trong  làng,  cùng  ông  mưu  đồ  việc  lớn,  ông  tính  sao  ? 

Huyên  Đức  mừng  lắm.  Hai  người  bèn  rủ  nhau  vào  hàng  uống 
rượu. 

Đương  đánh  chén,  thấy  một  người  cao  lơn  lực  lưỡng,  đẩy  một 
cỗ  xe  đến  cửa,  vào  hàng  ngồi  phịch  xuống  gọi  nhà  hàng  : 

- Rượu  mau  lèn  ! Đề  ta  uống  xong  còn  vào  thành  ứng  mộ  ! 

Huyền  Đức  nhìn  xem  thấy  người  ấy  mình  cao  chín  thước, 

râu  dài  hai  thước,  mặt  đo  nhu  gấc,  môi  như  tô  son,  mắt  phượng, 
mày  tầm,  oai  phong  lảm  liệt.  Huyền  Đức  bèn  mời  cùng  ngồi 
và  hòi  họ  tên.  Người  ấy  nói  : 

- Tôi  họ  Quan  tên  Vũ,  tụ  là  Trương  Sinh,  sau  đổi  là  Vân 
Trường,  người  làng  Giải  Lương,  tỉnh  Hà  Đông.  Nhân  thấy  có 
đứa  tho  hào  ỷ thế  hiếp  người,  tôi  bèn  giết  chết  rỗi  đi  làm  ké 
giang  hồ  đã  nám,  sáu  nàm  roi.  Nay  nghe  ở đây  có  lệnh  chiêu 
binh  phá  giặc  nên  tôi  đến  ứng  mộ. 

Huyền  Đức  cũng  đem  chí  mình  ra  nói,  Vân  Trường  rất  mùng. 
Bèn  cùng  đến  trại  của  Truông  Phi  bàn  tính  việc  lơn.  Phi  nói  : 

- Sau  trại  tôi  có  một  vườn  đào  đang  nơ  hoa  đẹp  lắm,  ngày 
mai  ta  nên  làm  lễ  tế  tròn  đất  ơ trong  vườn,  rồi  ba  chúng  ta 
kết  làm  anh  em,  cùng  lòng  hợp  sức,  sau  mới  có  thể  tính  được 
việc  lớn. 

Huyên  Đúc,  Vân  Trường  đểu  nói  : 

* Nhu  thế  tốt  lắm  ! 

Ngày  hôm  sau  sủa  soạn  trâu  đen  ngựa  trắng  và  các  lễ  vật 
ở trong  vườn  đào,  ba  người  đốt  hương  lạy  hai  lạy  thê  rằng  : 

- Chúng  tôi  là  Luu  Bị,  Quan  Vũ,  Trương  Phi,  dẫu  rầng  khác 
họ,  song  đâ  kết  làm  anh  em,  thì  phai  cùng  lòng  hợp  sức,  cứu 
khốn  phù  nguy,  tiên  báo  đển  nợ  nước,  dưới  yên  định  lê  dân. 
Chúng  tôi  không  cán  sinh  cùng  ngày,  cùng  tháng,  cùng  nám, 
clìỉ  muốn  chết  cùng  nảm,  cùng  ngày,  cùng  tháng.  Hoàng  thiên 
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hậu  thổ  soi  xét  lòng  này.  Nếu  ai  bội  nghĩa  quên  on  thì  trời 
ngươi  cùng  giết  ! 

Thề  xong  tôn  Huyển  Đức  làm  anh  cả,  Quan  Vũ  thứ  hai,  Trương 
PIii  em  út.  Rồi  mổ  trâu  đặt  tiệc,  tụ  họp  dũng  sì  trong  làng 
được  ba  trâm  ngrmi,  cùng  đến  vườn  đào  uống  một  bữa  rượu 
thật-  say.  Hỏm  sau  ba  người  sưa  soạn  khí  giới,  đương  lo  còn 
thiêu  ngụa  cuơi,  thì  thấy  báo-  có  hai  người  lái  buôn  dắt  một 
dàn  ngựa  đến  trại. 

Huyền  Đúc  nói  : 

- Thục  là  trời  giúp  chúng  ta  ! 

Nói  đoạn  ba  người  cùng  ra  cứa  trại  đón.  Nguyên  hai  người 
khach  áy  đêu  là  lái  buôn  lớn  ờ Trung  Sorn,  một  người  tên  Trưcmg 
The  Binh,  mọt  người  tên  Tô  Song,  hàng  nám  vẫn  đem  ngựa 
lên  bán  miền  Bắc,  chi  vì  lúc  ấy  dọc  đường  có  nhiều  giặc  cướp 
nen  quay  trớ  về.  Huyển  Đức  mời  hai  người  vào  trại,  làm  rượu 
khoản  đãi  và  nói  rõ  ý mình  đang  muốn  dẹp  giặc  yên  Hân  Hai 
nguôi  cả  mùng,  tình  nguyện  tặng  nám  mươi  con  ngựa  tốt,  nảm 
trám  lạng  vàng  bạc  và  một  nghìn  cân  sắt  để  làm  khí  giới. 

Huyền  Đức  cảm  tạ  hai  người  khách  và  tiễn  lên  dường  rồi 
sai  gọi  thợ  rèn  đến  đánh  hai  thanh  kiếm.  Vân  Trường  đánh 
một  thanh  long  đao  nặng  tám  mươi  hai  cân,  Trương  Phi  đánh 
một  ngọn  xà  mâu'  dài  một  tmợng  tám  thước.  Mỗi  người  làm 
một  bộ  áo  giáp,  họp  hương  dũng  được  hơn  nám  trâm  người 
đem  nhau  đến  gặp  Châu  Tình.  Châu  Tinh  đưa  đi  yết  kiến  quan 
thái  thú  Lun  Yên.  Ba  người  thi  lễ  xong,  đều  xưng  họ  tên.  Huyền 
Đức  ke  rõ  tôn  phái.  Lưu  Yén  cả  mừng  nhận  Huyển  Đức  là  chãu. 

Vài  hôm  sau,  có  tin  báo  tướng  giẠc  Khản  Vàng  là  Trình  Viễn 
Chí  đem  nảm  vạn  quân  đến  đánh  Trác  Qưận.  Lưu  Yên  sai  Châu 
Tình  dẫn  ba  anh  em  Huyển  Đức  đem  nám  tràm  quân  đi  trước 
phá  giặc.  Ba  anh  em  Huyền  Đức  vui  mừng  hớn  hở  di  ngay. 
Lúc  đến  dưới  núi  Đại  Hưng,  thấy  quân  giặc  đều  xòa  tóc  chít 
khan  vang.  Hai  ben  đoi  trân,  Huyền  Đức  nháy  ngựa  vụt  ra 
tả  có  Vân  Trường,  hữu  có  Dực  Đức,  giơ  roi  mắng  lớn  : 


' Quản  giặc  phán  nước  kia  ỉ Sao  khôĩig  xuống  ngựa  hàng 
ngay  đi  ? 

Trình  Viễn  Chí  cả  giận,  sai  phó  tướng  Đặng  Mậu  ra  đánh. 
Trương  Phi  cầm  mâu  xông  ra  đâm  trúng  vào  bụng  Đặng  Mậu. 
Đặng  Mậu  ngã  lán  xuống  ngựa  chết. 

Trình  Viễn  Chí  thấy  vậy,  thúc  ngựa  múa  đao  xông  thẩng 
vào  định  chém  Trương  Phi.  Tức  thì  Vân  Trường  múa  long  đao 
tê  ngựa  ra  đón  địch.  Trình  Viễn  Chí  trông  thây  hoảng  sợ,  chưa 
kịp  trơ  tay  đã  bị  dao  Vân  Trường  xả  làm  hai  doạn. 

Đời  sau  có  thơ  khen  hai  người  rằng  : 

Anh  hừng  xuất  hiện  buối  sơ  đâu 
Người  thứ  long  đao  ké  thứ  mâu 
Mới  bước  chân  ra  uy  đã  dử 
Tiếng  tàm  lừng  ỉẫy  cuộc  ganh  nhau . 

Quân  giặc  thấy  Trình  Viễn  Chí  bị  chém,  đêu  vác  ngược  giáo 
ù té  chạy,  Huyền  Đức  thúc  quân  đuối  theo,  giặc  ra  hàng  không 
biết  bao  nhiêu  mà  kể.  Ba  người  đại  thắng  kéo  quân  trò  vể. 
Lưu  Yên  thân  ra  đón  tiếp,  khao  thương  ba  quân. 

Hôm  sau  Lưu  Yên  tiếp  đucrc  tờ  điệp  cúa  quan  thái  thú  Thanh 
Châu  tên  là  Cung  Cảnh,  báo  tin  bị  giặc  Khán  Vàng  bao  vây, 
thành  sắp  vỡ,  kịp  xin  cho  quân  đến  cứu.  Lưu  Yên  bàn  vói  Huyển 
Đức.  Huyền  Đức  nói  : 

- Bị  này  tình  nguyện  đem  quân  đi  cứu. 

Lưu  Yên  bèn  sai  Châu  Tình  dem  nảm  nghìn  quân  cùng  Huyền 
Đức,  Quan,  Trương  kéo  đến  Thanh  Châu. 

Giặc  thấy  có  quân  đến  cứu,  chia  quân  đón  đánh.  Huyền  Đức 
thấy  quân  mình  ít,  khó  đánh  được,  lui  ba  muoi  dặm  đóng  trại, 
rổi  bảo  Quan,  Trucmg  ràng  : 

- Giậc  nhiều,  ta  ít,  tất  phải  dùng  kỳ  bỉnh  mởi  có  thể  thắng 
được. 

Bèn  sai  Vân  Trường  dẫn  một  nghìn  quân  phục  bên  tả  núi, 
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Lưu,  Quan,  Trương  thử  vũ  khí 


T™s  Pỉú  dẫn  một  nsbìn  quán  phục  bên  hữu  núi,  hẹn  rằng 
nghe  tiếng  chiêng  thì  cùng  kéo  ra  tiếp  ứng. 

Ng*,  tón  sau  Huyền  Đức  cùng  Châu  Tĩnh  dẫn  quân  đánh 

s *"***  tiến-  Quâa  eỳ*  vã  kéo  ra  đón  đánh 
Huyễn  Đức  lui  binh  ngay.  Giặc  thừa  thế  đuổi  tràn  Vừa  qua 

suàn  núi,  trong  quân  Huyền  Đức  khua  chiêng  vang  lên  Hai 
dao  quân  ta  hữu  xô  ra. 

quay  lại’  ba  mật  đánh>  quân  giặc 

n?i  v ạyđ  n thành  Thanh  Châu,  quan  thái  thú  Cung 

ím  dân  binh  “ tr?  chiến>  quân  giặc  bị  Ẩếỉ  rất 
nrueu,  giáì  đuợc  vòng  vây, 

Dòi  sau  có  thơ  khen  Huyền  Đức  rầng  : 

Bây  mưu  đặt  mẹo  khéo  ra  công 


Đôi  hố  chung  quy  kém  một  rồng . 

Buổi  mới  đã  nên  công  trạng  lớn , 

Chia  ha  chãn  vạc  đáng  anh  hùng, 

Cung  Cảnh  khao  quân  xong,  Châu  Tĩnh  muốn  vê.  Huyền  Đức 
nói  : 

- lCíai  rỗi  nghe  tin  quan  trang  lang  tướng  Lư  Thực  cùng  Trương 
Gỉác  đánh  nhau  ở Quảng  Tôn.  Bị  này  trước  kia  có  học  Lư  tướng 
quân,  nghía  đạo  thầy  trò,  muốn  sang  giúp  sức. 

Châu  Tĩnh  dẫn  quân  về  một  mình,  còn  Huyên  Đức  cùng  Quan, 
Trương  dẫn  nám  tràm  quân  bản  bộ  sang  Quảng  Tôn. 

Khi  ba  người  đến  dinh  quân  Lư  Thực,  vào  tiướng  thi  lễ,  bày 
tỏ  ý kiến  mình,  thì  Lư  Thực  mừng  lắm,  lưu  ơ tiưởng  tiền  đợi 
khi  dùng  đến. 

Bấy  giờ  quân  Trương  Giác  mười  lãm  vạn,  quân  Lư  Thực  nảm 
vạn,  đang  chống  nhau  ơ Qưảng  Tôn,  chưa  rõ  bên  nào  thua  dược. 

Một  hôm  Lư  Thực  bảo  Huyên  Đức  lằng  : 

- Trương  Giác  đã  bi  ta  vây  ơ đây  rồi.  Duy  hai  em  nó  là  Trương 
Bảo,  Trương  Lương  đang  chống  nhau  với  Hoàng  Phủ  Tung  và 
Chu  Tuấn  ở Dĩnh  Xuyên.  Ỏng  nên  đem  quần  ngay  bản  bộ  và 
một  nghìn  qưân  ta  giúp  thêm,  đến  thẳng  Dĩnh  Xuyên  dò  xem 
tin  tức  ra  sao,  roi  cùng  nhau  hẹn  ngày  tiến  đánh. 

Huyễn  Đức  linh  mệnh,  đem  quân  đi  cả  ngày  đêm  đến  Dinh 
Xuyên. 

Lúc  ấy  Hoàng  Phủ  Tung,  Chu  Tuấn  đem  quân  đánh  giặc, 
giậc  bị  thua  luôn,  phải  lui  vê  Trường  Xả,  dựa  theo  bụi  rậm 
đóng  trại.  Tung  bàn  vời  Tuấn  ràng  : 

- Quân  giặc  dựa  vào  chỗ  có  cỏ  rậm  đóng  quân  thì  ta  nên 
dùng  mẹo  hóa  công. 

Bèn  sai  quân  sĩ  mỗi  người  bó  một  bó  cỏ,  ngầm  di  mai  phục. 
Đêm  ấy  trời  nổi  cơn  gió  lơn,  vào  khoảng  canh  hai,  quân  phục 
kéo  vào  phóng  hốa,  Tung  và  Tuấn  dều  dẫn  quân  đến  đánh,  khói 
lửa  ngụt  trời,  quân  giặc  hoảng  sợ,  người  không  kịp  mặc  giáp, 
ngựa  không  kịp  thắng  yên,  xô  nhau  mà  chạy.  Đôi  bên  đánh 
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nhau  đến  sáng  Truông  Lương,  Truông  Bảo  phải  dẫn  tàn  auân 

"127  fà  '-]f*  “r  5 ^ ỉf " ri" 

tz  ts  ST*  »*  “» % 

Q uỊ^rirỊ  i af  TK4rr„  lĩ  ,ir*  * «“ 

r T r , í ’ tự  xưne  là  Mặrá  Đức. 

à0  1 Tào  Tunể’  vốn  xua  họ  Hạ  Hâu  nhan  làm 

TMo lUẳrtT  Ta  MUÒnỉ  4 *Fịg’  thefhọ  tÌ7. 

Than  i ,ĩ  ÌA  ,^an  và  đật  tên  nữa  là  Cát  Lọi  Lức 

là  môt  tav  rẻ,hi?  ^_“ú»  h*t  nổi  tiếng 

Iti  vô  đô  Hân  I?  T IIlưu  Ng  T _ ***  ch  * 
Thái  Tháo  n Jấm’  11  mtl  VỚ1  Tào  TunK-  Tung  trách  mắng 
qul  rllỉt  f 2?  kế’  “?  th4  **  tóng  nằm 

- Chú  mày  nói  mày  tiúng  phong,  đâ  khỏi  rổi  à ? 

- Thưa  cha  thuở  bé  đến  giò  con  có  bệnh  ấy  đâu  r Chẳng 

qua  chú  con  ghét  con,  cho  nên  đặt  điêu  ra  thế  s 

Tung  tuỏng  thật  Từ  đấ  ^ chú  k|  “ Tháo,  Tung  đểu 

Bấy  sii,  có  nguôi  tên  là  Kiíu  Huyền  bảo  Tháo  rỉng  : 
ỉ hiên  hạ  sắp  loạn,  phi  có  tay  tài  giỏi  hơn  đời  thì  Vh- 

s“  1 ír„F  z - ^hliỊ* 
c4^tn“°"s  'à  Neu^  th'° 

này  í"14  w“  sáp  mít'  >*■  *■*«  tkiên  hạ  châc  chi  cô  nguòi 

là  Hfc  Thiệu  00  *“* là  •“  **  ■«**. 

Như  tôi  là  người  thế  nào  ? 

Thiệu  không  trả  lời. 
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Tháo  hối  lại  lần  nữa. 

Thiệu  nối  : 

- Anh  là  nảng  thần  (1)  của  đời  trị  và  gian  hùng  của  đời  loạn  ! 

Tháo  nghe  nói  cả  mừng. 

Nàm  Tháo  hai  mươi  tuổi  thi  đồ  hiếu  liêm,  bổ  làm  quan  lang, 
sau  lại  tháng  chức  đô  úy  huyện  Lạc  Dương.  Lúc  mới  đến  nhận 
chức,  Tháo  sai  treo  hơn  mười  cái  roi  ngũ  sắc  ơ bốn  cửa  huyện, 
không  kể  hào  quý,  hễ  ai  phạm  pháp  đều  không  tha.  Chú  quan 
tmng  thường  thị  Kiển  Thạc  vác  dao  di  đêm,  Tháo  di  tuần  bắt 
đuợc  cũng  đem  nọc  đánh  ngay.  Bơi  thế  trong  ngoài  kinh  sọ, 
không  ai  dám  làm  trái  phép.  Sau  Tháo  được  thàng  chức  lệnh 
doân  Đốn  kỷ.  Nhản  giặc  Khàn  Vàng  nổi  loạn,  Tháo  lại  được 
tháng  làm  quan  ky  đô  úy,  đem  nảm  nghìn  quân  ky  mả  và  bộ 
binh  đến  Dĩnh  Xuyên  gỉủp  đánh.  Tình  cờ  dọc  đương,  gặp  Trương 
Lương,  Trương  Bảo  thua  chạy,  Tháo  đón  đánh  một  trận  kịch 
liệt,  chém  giết  hơn  môt  vạn  người,  cướp  được  cờ,  trống,  ngựa, 
khí  giới  rất  nhiều.  Lương,  Bảo  cố  chết  mới  chạy  thoát.  Tháo 
vào  hội  kiến  Hoàng  Phủ  Tung,  Chư  Tuấn  rồi  lại  dẫn  quân  di 
đuổi  Trương  Lương,  Trương  Bảo  ngay. 

Nhắc  lại  Huyền  Đức  dẫn  Quan,  Trương  di  gần  đến  Dĩnh  Xuyên, 
nghe  tiếng  reo  hò  đánh  nhau,  lại  trông  thấy  lửa  sáng  rực  trời, 
vội  thúc  quàn  kéo  đến,  tói  nơi  giặc  đã  chạy  tan  hết  rổi.  Huyên 
Đức  vào  yết  kiến  Hoàng  Phủ  Tung.  Chu  Tuấn  nói  lại  ý kiến 
của  Lư  Thực.  Tung  nói  : 

- Nay  Trương  Lương,  Trương  Bảo  thế  cùng  lục  kiệt  tất  chạy 
đến  Quảng  Tôn  nương  nhờ  Trương  Giác.  Ông  nên  đi  gấp  đường 
về  giúp  ngay  Lư  Thực. 

Huyên  Đức  nghe  lòi,  dẫn  quân  trơ  lại. 

Khi  mời  đi  được  nứa  đường,  gặp  một  toán  người  ngựa,  áp 
giải  một  xe  tù,  trên  xe  có  một  cái  cũi  nhốt  một  ngươi  tù,  té 
ra  chính  lằ  Lư  Thực.  Huyền  Đức  giật  mình  kinh  hải,  vội  xuống 
ngựa  chạy  đến  hổi  thám.  Thực  nải  : 

(1)  Quan  giỗi. 
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- Ta  vây  đánh  Trương  Giác,  sắp  sửa  phá  tan,  chỉ  vì  Giác 
dừng  yêu  thuật,  nên  còn  nhùng  nhàng  chưa  phá  hẳn  đươc.  Triêu 
đình  sai  viên  hoạn  quan  tên  là  Tả  Phong  đến  dò  xét  quân  tình. 
Phong  đòi  ăn  của  đút  không  được,  vì  lương  quân  ta  còn  thiếu, 
tiển  đâu  mà  cung  đốn  họ,  bơi  thế  Tả  Phong  cám  giận,  vê  triêu 
tảu  man  cho  ta  ru  rú  ơ trong  lũy  cao  không  chịu  đánh  giặc, 
làm  cho  lòng  quân  chán  nản.  Tiiều  đình  nổi  giận,  sai  quan  trung 
lang  tướng  Đổng  Trác  đến  cầm  quân  thay  ta,  và  bắt  ta  về  kinh 
hỏi  tội. 

Trương  Phi  nghe  nói,  nổi  giận  đùng  đùng,  toan  giết  hết  toán 
quân  áp  giải  dể  cứu  Lư  Thực.  Huyển  Đức  vội  ngán  lại  bảo  rằng  : 

- Không  nên,  triều  đình  dã  có  công  luận,  chú  không  dược 
xử  sụ  một  cách  nóng  nảy  như  thế. 

Quân  sĩ  lại  giải  Lu  Thực  đi. 

Quan  Còng  nói  : 

- Nay  Lư  trung  lang  đã  bị  bắt,  người  khác  thay  quyền,  chúng 
ta  đến  đấy  củng  vô  ích,  chi  bàng  hãy  về  Trác  quận. 

Huyển  Đức  lấy  Làm  phải,  bèn  dẫn  quân  vê  phía  bắc. 

Đi  được  hai  ngày,  bỗng  nghe  sau  núi  có  tiếng  đánh  nhau 
hò  hét.  Huyền  Đức  cùng  Quan,  Trương  cươi  ngựa  lên  dổi  cao 
trông  xem,  thấy  quân  Hán  bị  thua  dương  chạy,  giặc  khán  vàng 
đông  nhu  kiến  cỏ  đương  đuổi  theo  sau,  trên  lá  cờ  viết  bốn  chữ 
'Thiên  công  tướng  quân"  rất  lơn.  Huyền  Đức  nói  : 

- Trương  Giác  đây  rồi,  đánh  ngay  đi  ! 

Ba  người  đều  phi  ngựa  dẫn  quân  ra  đánh.  Lúc  ấy  Trương 
Giác  đương  thừa  thắng  đuổi  Đổng  Trác,  bỗng  gặp  ba  người  đem 
quân  chẹn  đánh,  quân  Giác  hoảng  loạn,  phải  thua  chạy  đến 
ngoài  nảm  mươi  dặm. 

Ba  người  cứu  được  Đổng  Trác  vể  trại.  Trác  hoi  ba  người  hiên 
làm  quan  gì  ? 

Huyên  Đức  nói  : "Chân  trắng”  (1) 

(1)  Ý nói  là  người  chưa  có  chức  tước  và  công  trạng  gì. 
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Trác  khinh  thường,  không  thèm  đáp  tạ  lại. 

Huyền  Đức  bổ  đi.  Tiưomg  Phi  cả  giận  nói  rằng  : 

, ' pằnf  cha  này  láo  quá  ! Chúng  ta  lán  lộn  vào  đất  chết 
đế  cứu  nó  ra,  nó  không  ơn  thì  chớ,  lại  còn  làm  phách  khinh 
người  đến-  thế,  nếu  không  giết  nó,  sao  hả  được  giận  này  ? 
Bèn  cầm  dao  vào  tmớng  định  giết  Đổng  Trác. 

Đó  chính  là  : 

Nhân  tình  thế  thái  vẫn  xưa  nay 
Ai  biet  anh  hùng  lúc  trắng  tay  Ị 
Nếu  được  người  người  như  Dục  Đức , 

Trên  đời  hắn  hết  kè  không  hay  ! 

Muốn  biết  tính  mạng  Đổng  Trác  thế  nào,  xem  hổi  sau  sẽ 
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HỒI  THỨ  HAI 


Trương  Dực  Đức  giận  đánh  đốc  bưu  (1) 

Hà  Quốc  Cửu  mưu  giết  quan  hoạn 

Ià  TTf.  Tỉ  * *■»*”  1*»  Thao, 

y’ , ,qunn  tbái  ‘M  i Hà  Đông,  áua  „ay  “ n 

‘7*  kiêu  ”ff-  L4c  ấy  *»  khỉnh  Huyền  Đuc  nên  t'uZ  Phi 
, “ns  nn,on  vào  s*®*  w Huyễn  Đúc,  Quan  Cõng  vội  ngân 

tiện  ĨTL°êĩ  hin  14  quan  củi  ',iéu  “*  »*”  tự 

Phi  nói  : 

khiãnt,  «r;jÍSt  ná  mt 1?i  “ *?. ,àm  dty  tó  ■*»  nó  sai 
kl“ê"’  f % không  thể  chiu  đu(,c  Ị Níu  hai  anh  muốn  i đây 
thì  tôi  xin  đi  ngay  nơi  khác.  J 

Huyền  Đức  nói  : 

T.  :,B*  'm ‘a1kết  ■*>*>  «i'»ấ  tó*  chít,  sao  nõ  I),  nhau  7 
ihôi  cùng  đi  noi  khác  là  hon  cả. 

Phi  nói  : 

- Có  thế  thi  cái  tức  này  mới  hơi  hả. 

K.ba  agUOÌ  dẫn  quân  đến  với  Chu  Tuấn.  Tuấn 
hũản  đãi  rết  hậu.  Cùng  nhau  họp  quân,  tiến  đánh  Trương  Bẳo 

Lưĩfy  f/ì°  TJf°uđươnể  fcheo  Hoàng  Phủ  Tung  đánh  Trương 
Lưong,  hai  bên  đánh  nhau  một  trận  to  ở Khúc  Dương. 

- Bênnảy  Chu  Tuấn  tiến  đánh  Trương  Bảo,  Bảo  dẫn  tám  chín 
(1)  ^ - 4*  * ch*c  danh,  một 
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vạn  quân  đóng  đổn  ở mé  sau  núi.  Tuấn  sai  Huyễn  Đức  dẫn 
đội  tiên  phong  ra  đổi  dịch  với  giặc.  Trương  Bảo  sai  phó  tướng 
Cao  Thảng  phi  ngựa  ra  thách  đánh,  Huyền  Đức  sai  Trương  Phi 
cự  với  Cao  Tháng.  Phi  phóng  ngựa  cầm  mâu  cùng  Thảng  giao 
chiến,  chưa  được  vài  hiệp  đã  đâm  Thảng  ngã  ngựa.  Huyển  Đức 
thúc  quân  xông  lên.  Trương  Bảo  ngồi  trên  ngựa  xõa  tóc  múa 
gươm,  gió  yêu  thuật,  phút  chốc  sấm  gió  ầm  ầm,  một  luồng  khí 
đen  tự  trên  không  tỏa  xuống  trong  luồng  khí  đen  có  vô  số  ngươi 
rigựa  xông  ra,  quân  Huyền  Đức  sợ  hãi  rối  loạn,  Huyền  Đức  vội 
vàng  thu  quân  vể,  cùng  Chu  Tuấn  bàn  muư  định  kế.  Tuấn  noi 
Nó  dùng  yêu  thuật  thì  ta  phá  cũng  dễ.  Ngày  mai  nên  sai 
quân  chứa  sản  máu  lợn  máu  chó,  máu  dê  phục  ơ trên  núi  đợi 
quân  giặc  kéo  đên,  đúng  trên  vẩy  xuống,  tự  khác  giai  dược  phép 
yêu. 

Huyen  Đúc  tuân  lệnh,  sai  Quan  Công,  Trương  Phi  mỗi  người 
dan  mọt  nghìn  quân  đem  sẵn  máu  chó,  máu  lợn  máu  dê  và 
đổ  uế  vật,  phục  trên  đỉnh  núi. 

Hôm  sau  Tiương  Bảo  lại  kéo  cờ  gióng  trống  đem  quân  đến 
thách  đánh.  Huyển  Đức  tự  ra  nghênh  dịch.  Trương  Bảo  lại  dùng 
phép  yêu,  phút  chốc  gió,  sâm  nổi  lên,  cát  đá  tung  trời  trong 
luong  khi  đen  kéo  ra  vô  so  người  ngựa.  Huyển  Đức  quay  ngựa 
chạy.  Tiương  Bảo  thúc  quân  đuổi  theo,  khi  vào  đến  gan  nui 
quân  mai  phục  của  Quan,  Tiương  nổ  một  tiếng  trống  lệnh  uế 
vật  vung  ra,  túc  thì  những  người  ngựa  bằng  giấy  đểu  tụ  trên 
không  roi  xuống,  sấm  gió  yên  lặng,  cát  đá  không  bay  nữa. 

Tiương  Báo  thây  phép  yêu  dã  bị  phá  vội  vã  lui  quân  song 
tá  có  Quan  Công,  hữu  có  Tiương  Phi,  hai  bên  đổ  ra,  sau  lưng 
có  Huyền  Đức,  Chu  Tuấn  kéo  đến,  quân  giặc  bị  thua  to.  Huyền 
Đức  trông  thấy  hiệu  cờ  "Địa  Công  tướng  quân"  phi  ngựa  đuổi 
theo.  Tiương  Bảo  cuống  cuồng  chạy  trốn.  Huyền  Đức  bắn  ngay 
một  phát  tên  trúng  cánh  tay  trái,  Tiương  Bảo  đeo  tên  cố  chết 
mà  chạy  vào  Dương  Thành,  đóng  chặt  cửa,  không  dám  ra  nữa. 
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Chu  Tuấn  đem  quân  vây  thành,  một  mặt  sai  người  đi  dò 
tin  tức  Hoàng  Phủ  Tung.  Thám  tử  về  báo  : 

Hoàng  Phủ  Tung  đánh  trận  nào  tháng  trận  ấy.  Triểu  đình 
thấy  Đổng  Trác  thua  luôn,  hạ  lệnh  cho  Tung  thay  Trác.  Lúc 
Tung  đến  nơi  thi  Truông  Giác  đã  chết  rỗi.  Trương  Lương  thong 
xuất  ca  quân  ấy  cùng  quân  Tung  chống  cự,  bị  Tung  đánh  thang 
luôn  bảy  trận  chém  được  Trương  Lương  ớ Khúc  Dương.  Trương 
Giác  chết  rồi  cũng  bị  quật  .mả,  cắt  lấy  thủ  cấp  đem  về  bêu 
ở kinh  sư,  còn  quân  giặc  ra  hàng  hết  cả. 

Hoàng  Phú  Tung  có  công,  triều  đình  gia  phong  làm  sa  ky 
tướng  quân,  linh  chức  mục  Ký  Châu. 

Hoàng  Phủ  Tung  dâng  biểu  tâu  Lư  Thực  có  công  không  tội 
triều  đình  lại  cho  Lu  Thực  giữ  nguyên  chức  cũ.  Tào  Tháo  cũng 
có  công,  được  tháng  Tế  nam  tướng  sửa  soạn  đi  nhậm  chức. 


Trưoug  Bảo  trúng  tên  của  Luu  Bị 


Chu  Tuấn  nghe  nói,  hạ  lệnh  thúc  quân  hết  sức  đánh  lấy 
Dưong  Thành.  Thế  giặc  bấy  giờ  rất  nguy  khốn.  Một  tên  tướng 
giặc  là  Nghiêm  Chánh  đâm  chết  Tiương  Bảo,  cắt  lấy  thủ  cấp 
đầu  hàng.  Chu  Tuân  đem  quân  bình  luôn  được  mấy  quận,  rôi 
dâng  biểu  tâu  bày  việc  thắng  trận. 

Bấy  giờ  còn  ba  tên  dư  đảng  giác  Khàn  Vàng  là  Triệu  Hữằng, 
Hàn  Trung  và  Tôn  Trọng,  tụ  tập  được  mấy  vạn  đi  đến  dâu 
cũng  cuơp  của  đốt  nhà,  nói  là  báo  thù  cho  Trương  Giác.  Triều 
đình  giáng  chỉ  cho  Chu  Tuấn  đem  quân  vừa  thắng  trận  đi  đánh, 
Tuấn  vội  vàng  dẫn  quân  tiến  ngay. 

Lúc  ấy  giặc  dương  chiếm  giữ  Uyển  Thành,  Tuấn  đem  quân 
đến  đánh.  Triệu  Hoằng  sai  Hàn  Tiưng  ra  đối  địch. 

Tuấn  phái  Huyền  Đức,  Quan,  Tmơng  đánh  góc  thành  tây 
naiủ,  Hàn  Trung  sợ  góc  tây  nam  thất  thủ,  đem  hết  quân  tinh 
nhuệ  ra  chống  cụ.  Chu  Tuấn  đem  hai  nghìn  quân  thiết  ky  đến 
đánh  góc  đông  bấc,  giặc  sợ  thành  hãm,  vội  bò  góc  tây  nam. 
Huyền  Đức  đem  quân  đánh  mạnh  dằng  sau,  quân  giặc  thua 
to,  phải  chạy  vào  thành.  Chu  Tuấn  chia  quân  vây  kín  bốn  mật, 
trong  thành  lương  cạn.  Hàn  Trung  sai  người  ra  xin  hàng.  Tuấn 
không  cho,  Huyền  Đức  nói  : 

- Xưa  vua  Cao  Tổ  lấy  được  thiên  hạ,  cũng  vì  hay  chiêu  kẻ 
đầú  hàng,  dung  kè  quy  thưận,  nay  Hàn  Tiưng  đã  hàng  thuận, 
sao  ông  không  cho  ? 

Tuấn,  nói  : 

- Cái  đó  mỗi  lúc  mỗi  khác,  không  thể  câu  nệ  được.  Xưa  vào 
đời  Tần,  Sơ,  thiên  hạ  rối  loạn,  dân  không  biết  ai  là  chủ,  cho 
nên  chiêu  kè  đẩu  hàng,  thương  kè  quy  phục  để  khuyến  khích 
kẻ  khác  về  vối  mình.  Nay  bốn  bể  đã  về  một  mối,  chỉ  có  giặc 
Khàn  Vàng  phản  nghịch,  nếu  cho  phép  nó  hàng,  thì  không  sao 
khuyên  dược  người  lưcmg  thiện.  Bọn  giậc  lúc  đắc  ý thì  tha  hồ 
giết  người  cướp  của,  lúc  bị  thua  lại  ra  đầu  hàng.  Nếu  nhận 
cho  chúng  dầu  hàng,  tức  là  nuôi  cái  mầm  phản  nghịch  cho  chúng 
nó,  không  phải  Jà  việc  hay  vậy. 
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Huyền  Đức  nói  : 

Ngài  dạy  cũng  phái,  nhưng  bây  giờ  bốn  mặt  thành  vây  kín 
như  bờ  rào  sắt,  giặc  xin  hàng  không  được,  tất  nhiên  phải  cố 
chết  mà  đánh.  Nghìn  người  một  bụng  còn  khó  đương  noi,  nữa 
là  trong  thành  còn  những  mấy  vạn  người  liều  mạng.  Chi  bằng 
bổ  trống  hai  mặt  đông,  nam  ; chỉ  đánh  hai  mật  tây,  bắc.  Giặc 
thấy  có  đường  tháo,  tất  bỏ  thành  mà  chạy,  không  còn  bụng 
nào  ham  đánh,  ta  có  thể  bắt  sống  được  chúng. 

Tuấn  lấy  làm  phái,  lập  tức  hạ  lênh  rút  qưân  hai  mật  đông 
nam,  dồn  lại  đánh  vào  mặt  tây,  mặt  bấc.  Quầ  nhiên  Hàn  Trung 
dan  quân  bó  thành  chạy.  Tuân  cùng  Huyển  Đức,  Quan,  Trương 
thúc  quân  đuổi  đánh,  bắn  chết  Hàn  Trung,  quân  giặc  đểu  tan 
VỠ  chạy  trốn. 

Trong  khi  đang  đuổi  đánh  xô  xát,  gặp  ngay  Triệu  Hoàng. 
Tôn  Trọng  dẫn  quân  đến,  cùng  Tuấn  đánh  nhau.  Tuấn  thây 
quân  Hoàng  thế  mạnh,  dem  quân  tạm  lui  Hoằng  thừa  kế  lại 
cướp  được  Uyển  Thành.  Tuấn  đóng  trại  cách  thành  mười  dặm* 

Chu  Tuấn  đang  sắp  sửa  đánh  thành,  bỗng  thấy  một  toán 
ngưòi  ngựa  từ  phía  đông  dẫn  đến  ; một  viên  tướng  đi  đầu  mặt 
to,  trán  rông,  mình  hổ,  lưng  gấu. 

Tướng  ấy  họ  Tôn  tên  Kiên,  tên  chữ  là  Ván  Đài,  dòng  dõi 
Tôn  Vũ  ngày  xưa,  quê  ơ huyện  Phú  Xuân  thuộc  Ngô  Quận. 

Tôn  Kiên  năm  mười  bảy  tuổi,  một  hôm  ông  cùng  cha  đi  thuyền 
đen  sông  Tien  Đường,  thấy  một  bọn  giặc  bể  hơn  mười  đứa  vừa 
cướp  dược  tiền  của  khách  buôn,  đang  chia  nhau  ở trên  bờ.  Kiên 
nói  vói  cha  rằng  : "Con  xin  lên  bắt  lũ  giặc  này".  Bèn  cầm  đao 
nhảy  vọt  lên  bờ,  vừa  múa  đao  vừa  thét,  chỉ  đông  chỉ  tây  như 
cách  ra  hiệu  gọi  người.  Giặc  tưởng  quan  quân  đến  bỏ  hết  của 
cái  chạy  trốn.  Kiên  đuổi  giết  dược  một  đứa,  bởi  thế  nổi  tiếng 
á mây  quận  huyện,  được  tiến  cử  làm  chức  hiệu  úy.  Sau  quân 
Cối  Kê  có  đưa  yêu  tặc  là  Hứa  Xương  làm  phản,  tự  xưng  là 
Dương  Minh  Hoàng  đế,  tụ  họp  đến  mấy  vạn  quân.  Kiên  cùng 
quan  tư  mã  quận  ấy  chiêu  mộ  dũng  sĩ  được  hơn  nghìn  người 
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họp  với  quân  mấy  châu  quận  đánh  tan  giặc  ấy,  chém  được  Hứa 
Xương  và  con  là  Hứa  Thiểu.  Quan  thứ  sử  Tang  Mâm  dâng  biểu 
tâu  công  cho  Kiên,  tiiểu  đình  bổ  Kiên  làm  quan  thùa  ở Diêm 
Độc,  sau  lại  đổi  làm  thừa  ở Vu  Thai,  làm  thừa  á Hạ  Phi.  Nay 
thay  giác  Khàn  Vàng  noi  loạn.  Kiên  tụ  tập  thiếu  niên  trong 
làng  cùng  bọn  khách  buôn  và  tinh  binh  ẳ Hoài.  Tứ  cả  thảy 
được  một  nghìn  năm  trám  người,  dẫn  đến  tiếp  ứng. 

Chu  Tuân  ca  mùng,  liền  sai  Kiên  đánh  cửa  nam,  Huyển  Đức 
danh  cua  bac,  Tuan  tự  đánh  cứa  tây,  để  cửa  đông  cho  giàc 
chạv 

Tôn  Kiên  đi  trước  nháy  lên  thành,  chém  luôn  hơn  hai  mươi 
tên  giặc,  quân  giặc  sợ  hãi  bổ  chạy.  Triếu  Hoảng  cẩm  giáo  phi 
ngụa  ra  địch  với  Tôn  Kiên,  Kiên  bèn  tự  trên  mặt  thành  nhảy 
xuống,  cướp  giáo  của  Hoàng  đâm  Hoằng  ngã  ngựa,  rồi  lại  nhảy 
lên  ngựa  Hoằng  xông  vào  giết  giặc. 

Tồn  Trọng  dẫn  quần  lẻn  ra  cửa  bắc,  gặp  ngay  Huyền  Đức 
không  còn  bụng  nào  đối  địch,  chỉ  chực  chạy  thoát  thân.  Huyền 
Đưc  bản  một  phát  tên.  Tròng  tư  trên  ngựa  lãn  xuốnff 

Lúc  ấy  đại  quân  Chu  Tuấn  tự  sau  dồn  đến,  chém  được  vài 
vạn  đẩu  giặc.  Giặc  đầu  hàng  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể.  Một 
dải  Nam  Dương  hơn  mười  quận  đều  yên.  Tuấn  kéo  quân  về 
kinh,  được  phong  làm  sa  ky  tướng  quân,  lĩnh  chức  Hà  Nam 
lệnh  dơãn. 

Tuân  dâng  biểu  tâu  công  Tôn  Kiên  và  Lưu  Bị.  Vì  Kiên  chạy 
chọt,  nên  được  bổ  làm  tư  mã  đi  nhậm  chức  ngay.  Còn  Lưu  Bị 
chờ  đợi  mãi  vẫn  không  được  bổ  dụng.  Ba  người  buồn  bã  không 
vui,  một  hóm  đi  chơi  giong  đường  phố  gặp  quan  lang  tiưng  Trương 
Quân.  Huyễn  Đức  đến  chào,  nhân  kể  luồn  công  mình  đánh  giặc 
cho  Quân  nghe.  Quân  lấy  làm  kinh  ngạc,  bèn  vào  tiiều  bệ  kiến 
và  tâu  làng  : 

Trước  đây  giặc  Khăn  Vàng  phản  nghịch,  căn  do  cũng  bởi 
bọn  hoạn  quan  mười  người  bán  quan  buôn  tước,  phi  người  thân 
không  dùng,  phi  kè  thù  không  giết,  cho  nên  thiên  hạ  rối  loạn. 
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Xin  bệ  hạ  sai  chém  ngay  mười  tên  này,  bêu  đầu  ẳ Nam  Giao, 
rổi  sai  sứ  giả  đi  bô  cáo  thiên  hạ,  ai  có  công  thì  trọng  thưởng 
ngay.  Như  thế  thì  bốn  bể  tự  khắc  bình  yên. 

Mười  tên  hoạn  quan  vội  tâu  vua  rằng  : 

- Trương  Quân  đặt  điểu  tâu  bậy,  đáng  tội  khi  quân. 

Vua  sai  võ  SI  đuổi  Tnromg  Quân  ra. 

Mười  tên  hoạn  quan  bàn  vơi  nhau  rằng  : "Chắc  hẳn  có  kẻ 
nào  có  công  đánh  giặc  Khàn  Vàng  chưa  bổ  dụng  nên  sinh  ra 
oán  hận.  Ta  hãy  báo  nha  môn  ghi  tên  một  số  người,  cất  nhác 
cho  họ  một  chút,  roi  sau  sê  liệu". 

Bơi  vậy  Huyển  Đức  được  bổ  làm  quan  ủy  huyện  An  Hỷ,  phủ 
Trung  Sơn,  Cháu  Định  và  phái  di  nhậm  chức  ngay. 

Huyền  Đức  giải  tán  quản  sĩ  cho  về  làng,  chỉ  đem  theo  hơn 
hai  mươi  người  thân  tín  cùng  Quan,  Trương  đến  huyện  An  Hỷ, 
làm  việc  quan  suốt  một  tháng,  chẳng  lấy  lễ  của  dán  một  chút 
gì,  nên  ai  nấy  đều  cảm  phục.  Sau  khi  nhận  chức,  cùng  Quan, 
Trương  ản  một  mâm,  nằm  một  chiếu  ; khi  Huyền  Đức  ngồi  chỗ 
đông  người,  thì  Quan,  Tiarơng  đứng  hầu  hai  bên,  cả  ngày  không 
biết  mỏi. 

Huyên  Đức  đến  huyện  chua  được  bốn  tháng,  bỗng  triều  đình 
xuống  chiếu  : "Những  người  nào  có  công  đánh  giặc  mà  làm  trưởng 
lại,  thì  đều  bị  thải  hổi". 

Huyền  Đức  nghĩ  mình  có  lẽ  cũng  ỏr  trong  số  bị  thải  ấy,  còn 
đang  nghi  hoậc,  bong  thấy  báo  có  đốc  bưu  đến  huyện.  Huyền 
Đức  vội  đi  đón  tiếp.  Lúc  gặp  viên  đốc  bưu,  Huyên  Đức  vái  chào 
một  cách  cung  kính,  viên  đốc  bưu  ngổi  trên  mình  ngựa,  chỉ  vẫy 
đầu  roi  đáp  lại.  Quan,  Trương  thấy  vậy,  tức  giận-  vô  cùng. 

Khi  đến  nhà  khách  viên  đốc  bưu  ngoảnh  mặt  hướng  nam 
ngồi  cao  ngất  ngưởng.  Huyên  Đức  đứng  hầu  ỗr  dưới  thễm.  Lúc 
lâu  viên  đốc  bưu  mới  cất  tiếng  hỏi  : 

- Thày  huyện  Lưu  xuất  thân  từ  chân  gì  ? 

Huyền  Đirc  đáp  : 

- BỊ  này  dòng  dõi  Trung  scm  Tình  vương,  khơi  thân  từ  Trác 
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ẵr  íélfĩ  7'  “7  v“e’  *»  b.  nrtroi  trận 
dãn  có  chút  công  lao,  nên  được  bổ  chức  này. 

Vien  đoc  bưu  thét  mắng' 

“ - ■—  ** — 

ddt  «,  Zhm  làn  dữ  "h“  **  ^ *«  % ® cda 

Huyển  Đức  nói  : 

hần  ?a  khÔng  tơ  hà°  của  dân  một  tý  «*•  lấy  đá”  mà  cung  đốn 

;r  t đr Ễ w đến  *'  * »* 

""  5 kê"  dl“  H •*  ca, 

n 'ÚCATm0ng  Phi  ,™a  uống  mấy  chén  niọu  giải  bu  ổn  cưõi 

k?  1 t qa  à khach’  ^ Báu  nmm  ôlg  jà\w 

V.  ::rc;fc',p“  “ - “» * “ lâoT r* 

' ? !ốc  ỉr  í éP  để  w man  để  hại  ông  w Chứng 

ô biết  tln,  đến  đây  kêu  giúp,  nhimg  không  z vZ  lại  saĩ 

quân  gác  cửa  dánh  đuổi  chúng  tôi.  - 

JKÍ  ”±Zaní chrÒn  ĩ?  «**• 

* , , 7 y ể ngựa,  chạy  sấn  vào  quán  dịch  những 

quân  canh  cửa  không  tài  nào  cản  lại  đưạc  p u chạy  thảng  vll 

ìr,  Itrt  ‘ ? rỉ  ị 7»  .**  cS  ch/  t™ 

dí  lại  bị  trói  õ dưói  đất.  Phi  thét  lto  lên  ling  ; 

- Thằng  mọt  dân  kia  Ị Có  biết  ta  là  ai  khdng  ? 

„77  đ0?  bttu  ct“a  kịp  nói  <*«  Si,  đi  bị  Trmrng  Phi  túm 
tóc  13  nót  ra  ngoái  nhà  khách  kéo  thẳng  vl  truTỄuyÍ,  ll 

ả£h  5Tâ'  « _ _ đá^  w *Hta  ỉỉc  b™ 

đánh  gảy  luôn  đến  hon  mười  cành  liễu 
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hu^n  ư0ng  quân  đans  «*  «■»>  «*  ^ nào  * cùa 

là  "uTfthĐ^ĩaC!  Hu”ê  TSí 'rí  r “rr  aị.  té  ra 
z . Huyấa  Đức  kinh  n»=,  hói  đẩu  đuôi. 

« 2 “*  mqt  dân  “*•  **>•  <«nh  nho  chết  còn 

Viên  đốc  bưu  kêu  : 

• óng  Huyền  Đúc  rà  ! Cúu  tôi  vói  ! 

tJ"^Xc  í£  *r-  tòag  “*«  - '«» X*. 


Quan  Công’  củng  chạy  lại  nói  rằng  : 

' ^uynh  trxxờns  làm  nên  biết  bao  công  lớn,  chỉ  mới  được  bổ 
chúc  huyện  úy  nhỏ  mọn  này.  Nay  lại  còn  bị  thầng  đốc  bưu  nó 

lục'  Tôi  nghĩ  cal  bul  chông  gai  không  phải  là  nơi  chim  loan 
chim  phượng  đậu.  Bát  nhược  ta  giết  quách  thầng  dốc  bưu  này 
di>  rổi  b°  ^uan  vể  làng,  mưu  tính  việc  lớn  còn  hơn. 

Huyền  Đức  bèn  đem  cái  ấn  treo  vào  cổ  viên  đốc  bưu  mà 
mảng  rang  r 

- Cú  cái  tội  mày  hại  dân,  đáng  nên  giết  chết  mới  phải,  nhưng 
nay  hay  tạm  tha  cho  mày.  Ấn  đây,  tao  trả  chúng  mày.  Từ  nay 
chung  tao  khống  ở đây  nùa  í 

„y*ên  đốc  bưu  đu?c  sốnể  sót,  về  nói  vói  quan  thái  thú  Định 

c ’;  qltan  thái  thú  tư  giấy  đi  các  nơi,  sai  người  nả  bắt  anh 
em  Huyễn  Đức. 

Huyền  Đức  cùng  Quan,  Trương  sang  Đại  Châu  0 với  Lưu 
Khôi.  Khôi  thấy  Huyền  Đúc  là  người  tôn  thất  nhà  Hán  ben 
giâu  ớ trong  nhà,  không  cho  ai  biết. 

Nói  về  mười  hoạn  quan,  trong  tay  đã  nấm  được  quyền  to 
J."bà“  tính  với  nhau  hễ  “ không  theo,  chúng  đểu  giết  đi  ca.’ 
T ệu  Trưng’  Tl'ưcmg  Như,?nỂ  sai  người  đến  đòi  các  tướng  có 
công  phá  giặc  Khăn  Vàng  ngày  trước  phai  lễ  vàng  bạc  mới  đươc 
làm  quan,  bàng  không  thì  tâu  vua  bắt  bãi  chức.  Vì  lẽ  ấy  ma 
Hoàng  Phú  Tung,  Chu  Tuấn  không  chịu  đút  lót,  đều  bị  bai  ca 
Vua  lại  phong  Triệu  Trung  làm  sa  ky  tưởng  quân,  bọn  Trmmg 
hượng  mưòi  ba  người  đều  phong  tước  hau,  triều  chính  mỗi 
ngày  một  suy  dồi,  nhân  dân  cũng  ta  oán. 

. ®lihế  ỉJ™ờng  Sa  có  ®»Ị  Tinh  nổi  loạn,  d Ngu  Đương 

2 Thuầ“;  TraOTlg  Cử  làm  phàn.  Cử  tụ  xung  là  thiên 

.í  ĩ*  ,.XU71g  là  đại  tuởng  quân.  Những  tờ  biểu  cáo  cấp  gửi 

V1  ền  như  bướm  bay’  họn  ho^n  qu*n  đều  giấu  cả,  không 

tâu  vua  biết.  6 

Một  hòm  vua  đang  cùng  mười  viên  hoạn  quan  uống  rượu 
ó vườn  hoa  sau  cung,  bỗng  thấy  quan  gián  nghị  đại  phu  Lưu 
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Đào  đi  tắt  đến  trước  mặt  vua  mà  khóc.  Vua  hòi  vì  cớ  gì  Đào 
nói  : 

- Thiên  hạ  nguy  ngập  đến  noi  rỗi,  mà  bệ  hạ  còn  cứ  vui  choi 
say  tỉnh  với  bọn  hoạn  quan  như  thế  ru  ? 

Vua  nói  : 

- Nhà  nước  dương  yên  ổn,  có  việc  gi  mà  nguy  ngập  ? 

- Tâu  bệ  hạ  ! Hiện  nay  giặc  cướp  nổi  lên  tứ  tung  xâm  chiếm 

khap  cac  châu  quận,  cái  vạ  ấy  đều  bơi  mười  tên  hoạn  quan 

bán  quan  hại  dân,  íừa  dối  quân  thượng  mà  ra  cả.  Cho  nên  những 

ngươi  chinh  nhân  quân  tứ  bó  đi  hết  cả,  cái  nguy  đã  ơ ngay 
1 1*11  ÓC  mắt  rồi  còn  gi  ? 

Mười  viên  hoạn  quan  đều  phủ  phục  trước  mặt  vua  tâu  ràng  : 

- Muôn  tâu  thánh  thượng,  quan  đại  thần  đã  không  có  lượng 
bao  dung,  chúng  tòi  biết  mình  chẳng  thoát. 

Cúi  xin  thánh  thượng  cho  chúng  tôi  được  toàn  tính  mạng 
tỉơ  ve  quê  quán,  tình  nguyện  đem  hết  gia  sản  giúp  đỡ  việc  quân. 

Nói  đoạn  đều  khóc  nức  nơ, 

Vua  cả  giận  mắng  Đào  rằng  ; 

- Nhà  ngươi  cũng  có  người  hẩu  hạ,  sao  không  cho  trám  có 
người  hắu  hạ  ? 

Tức  thì  sai  võ  sĩ  lôi  Lưu  Đào  ra  chém. 

Lưu  Đào  vừa  đi  vừa  kêu  lớn  rầng  : 

- Trời  ơi  ! Đào  này  chết  không  đáng  tiếc,  chỉ  tiếc  cái  cơ  nghiệp 

nhà  Hán  hơn  bốn  tràm  nảm  đến  nay  bỗng  tiêu  diệt  trong  khoảnh 
khấc. 

Võ  sĩ  đem  Lưu  Đào  ra,  sắp  hành  hình  thì  có  một  quan  đai 
thần  nói  to  lên  rằng  : 

■ Khoan=  không  được  hạ  thủ  vội,  đợi  ta  vào  can  vua  đã. 

Mọi  người  nhìn  xem  ai,  thì  là  quan  ttt  đổ  Trần  Đam. 

Đam  di  tắt  vào  cung  tâu  rằng  * 

- Tâu  bệ  hạ,  chẳng  hay  Lưu  gián  nghi  can  tội  gì  mà  bị  giết  ? 

Vua  phán  : 
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- Nô  dâm  gièm  pha  cặp  tháp  cũ.  trầm,  lại  xúc  pham  cà  trẫm 

ílUa. 

Đam  tâu  : 

ho'nHÌện  thj.ên  ^ ai  củne  muốn  nuốt  sống  ăn  tưoi  mười  tên 
hoạn  quan  Vậy  mà  bệ  hạ  kinh  nó  như  cha  me.  Chú^  không 

ó một  chút  cộng  nào  mà  được  phong  đến  tước  hầu.  Huống  ch! 

lpi“*  ?»' c.  z.  làm  t" 

^ chúng  nô.  Nay  nến  bí  hạ  không  thỉ  £ộ,  xà  tấc  de„  d! 
Vua  phán  : 

• Phong  Tư  làm  loạn,  việc  còn  mập  mò  chua  rò,  còn  trong 

~4  ^ »“  X 

Trần  Đam  đập  đầu  xuống  dất,  cố  can. 

Vna  nỂị  giận,  sai  lôi  Đam  ra,  bát  bi  ngạc  cùng  vói  Lun  Đào. 

..  .^đêm  ảỵ  hpp  h°«n  1«ạn  vào  ngục  giã  cà  hai  nguòi 

í r ™ chíu  chi  v“a  ‘ị  Tồn  Kiên  làm  thái  thú  Trưóng 
Sa  và  dem  quân  di  đánh  Khu  Tinh.  Chua  dấy  Mm  mud  ngày 

u"gt?n'  l?m  ®"«  H»  «»  bính  dịnh  ca.  Vuẫ 
xuống  'Wế„  phong  Kiên  làm  Ô trinh  hán,  phong  Lun  Ngu  làm 

Th“  '"t.  ..  ‘al,;  quân  đc,ì  Ngu  í>u,mg  dành  Trumg 

rimầ  dĩ”?,,  ĩ n.?.,TChâ“ ...Lmi  ,đ“r=  ‘™bè"  ^ 

t.  , yin  Pức'  N*»  “*■*'»■».  cử  Huyĩn  Đức  làm 
V?**!-  ỈT  quâ"  dến,tqn  hang  6 tó'  «„h  máy  trận  !r 
” T,“™s  Th"ậ"  “■*  v«n  hung  bạ”  khỏng  duọc 
lòng  quân  bị  tên  thù  hạ  chật  dán  dem  nộp  ríi  dẫn  quán  z 

X T™“,lg  c"  bitt  thế  •“  kbỏng  sao  dịch  nổi,  cũng  tư  thắt 
CO  cnet. 

Thế  là  cả  cõi  Ngư  Dương  đểư  bình  định. 

^“fbiểu  tâu  CÔng  lớn  của  Lưu  Bị-  Triều  đình  tha 

lẳ  nt  -nh]  v ,n  đốc  bnu  và  bổ  làra  quaa  thùa  ở Hạ  Mật,  sau 
lại  nhắc  lên  làm  quan  úy  ở Cao  Đường.  Công  Tôn  T oản  lại  dâng 
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biểu  tâu  công  đánh  giặc  truóc  kia  của  Huyền  Đức  và  tiến  cử 

££  ỉSr  *• **  - 

T I™“Lbinh  thứ  *?"  i1891  V Linh 

bàn  Sh  1”  „ĩ  ,.qua"  đại  tướag  ■»"“  » ™ă  *»  cung, 
bàn  tính  mọi  việc  quan  trọng  về  sau. 

Hh  liến  vốn  xưất  thân  c<m  nhà  hàng  thịt,  vì  có  em 

híu  nêraTiế  “rg  Ià  ■'  ^ơc  *p Ià™  ^ 

■ ’ nên  Tiến  “to  đó  đư?c  quyển  cao  chức  trọng 

tử  lên  là  ĩhân  n!f  họ ,Vương’  ? đuạc  hoàng 

VV  “ là  Hiập-  Hà  h^u  ểhen  ghét,  bỏ  thuốc  độc  giết  vZ2 

SL  ’ nên  hoàng  tử  Hipp  P1^  ™ôi  ỏ trong  củng  ỉưg  thỉi 

đìnhốh ' thTáÌ  hui  là  mẹ  vua  Linh  Đế-  nguyên  là  va  Giải  đôc 

cồn  traf  nhr,  s *?**  Đế  khĩng  có 

con  tra  phải  đôn  con  trai  Giải  độc  đình  hầu  lên  làm  vua  tức 

’ f ““  * ngôi  ; bfen  đón  mẹ  vào  phụng  dưỡng 

ớ trong  cung  và  tôn  làm  thái  hậu  g 

tử  b!í“  f ‘í  'Jiệcínàyju“ hí  rít  Iốn'  ““  ®0&  lập  hota, 

“ệl X.T  BÌft  Hà  Tiín  ũ*  íô  ngw  víTau. 

Vua  lấy  làm  phải,  giáng  chì  vòi  Tiín  vào  cung,  Tiếu  vừã  ĩ 
dín  cùa  cun,,  gâp  qụau  tu  mã  Phan  Ẩn  bỉo  Mu  rw  : 

T ưnf  VỒO  cung’  Thạc  nó  định  mưu  giết  ông  đấy  ! 

m„fn  •»•’**’*  các  quan  đại  thín  đến  bàn  Zh 

muốn  giết  hết  cà  bọn  hoạn  quan.  * 

Một  người  đứng  lên  nói  : 

Thế  lực  của  bọn  hoạn  quan,  gây  ra  tự  đòi  vua  Xung,  vua 
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Chất,  ngày  nay  lan  rộng  khắp  cả  trong  triều,  giết  hết  thế  nào 
được.  Neu  cơ  mưu  không  kín,  chết  đến  cả  họ  ngay,  vậy  xin  nghi 
cho  kỷ. 

Tiến  nhìn  xem  ai,  thì  là  quan  điển  quân  hiệu  úy  Tào  Tháo 

Tiến  mắng  Tháo  rầng  : 

- Trẻ  con  biết  đâu  việc  lcm  của  triều  dìnb  ! 

Đang  lúc  Tiến  còn  dùng  dằng  chưa  quyết.  Phan  An  chạy  đến 
báo  rằng  : 

• Hoàng  đế  đã  bảng  hà  rỗi,  hiện  Kiển  Thạc  đang  bàn  vơi 
mười  tên  hoạn  quan  định  một  mặt  giấu  kín  không  phát  tang, 
một  mặt  giả  làm  chiếu  chỉ,  triệu  Hà  Quốc  Cữu  vào  cung  giết 
di,  rổi  lập  Hoàng  tu  Hiệp  lên  ngôi  vua. 

Nói  chưa  dứt  lời,  có  sứ  giả  đến  triệu  Tiến  vào  cung,  Tào 
Tháo  nói  : 

- Việc  cốt  yếu  bây  giờ  là  phải  lập  vua  trước  đâ,  rồi  sau  hảy 
nóí  đến  việc  trừ  giặc. 

Tiến  nói  : 

- Có  ai  dám  cùng  ta  vào  cung  lập  vua  mới  và  đánh  giặc 
không  ? 

Một  người  đứng  phắt  dậy  nói  rằng  : 

- Tôi  xin  đem  nàm  nghìn  tinh  binh,  chém  khóa  cửa  cung 
vào  lập  vua  mới,  giết  hết  bọn  hoạn  quan,  qưét  sạch  trong  triều 
dể  yên  thiên  hạ. 

Tiến  nhìn  xem,  thì  người  ấy  là  con  quan  tư  đổ  Viên  Phùng 
chau  Vien  Ngoi  ten  la  Thiêu,  tự  là  Bán  Sơ  biện  làm  quan  tư 
lệ  hiệu  úy. 

Tiến  cả  mừng,  bèn  điểm  nám  nghìn  quán  ngự  lâm  giao  cho 
Viên  Thiệu.  Thiệu  nai  nịt  dem  quân  đi  trươc.  Hà  Tiến  dẫn  bon 
Hà  Ngưng,  Tuân  Du,  Trịnh  Thái,  hon  ba  mưoi  quan  đại  thần 
đi  sau,  cùng  vào  trong  cung,  đến  trước  linh  cữu  vua  Linh  Đế 
lập  thái  tử  Biện  lên  làm  vua.  Các  quan  tung  hô  xong  dâu  đấy 
Viên  Thiệu  bèn  đi  vào  cung  bắt  Kiển  Thạc,  Thạc  kinh  hoảng 
chạy  nâp  vào  dưới  bụi  cây  trong  vườn  ngự  uyển,  bị  trung  thường 
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thỉ  là  Quách  Thắng  giết  chết.  Quân  cấm  binh  do  Thạc  quản 
lĩnh  đêu  ra  hàng  hết  cả.  Viên  Thiệu  nói  với  Hà  Tiến  rằng  : 

- Bọn  thái  giám  trước  kết  bè  vời  nhau,  bây  giờ  nên  thừa 
thế  giết  cả  đi. 

Bọn  Tnrơn g Nhượng  biết  tin,  sợ  hải  hết  hon,  vội  chạy  vào 
cung  van  lạy  Hà  Hậu  rằng  : 

- Bày  mưu  hại  quốc  cữu  trước  dây  chỉ  có  môt  mình  Kiền 
Thạc  thực  quả  không  dính  dáng  gi  đến  chúng  tôi.  Nay  quốc 
cữu  nghe  lời  Viên  Thiệu,  muốn  giết  hết  cả  chúng  tôi,  thật  là 
oan  quá,  xin  mẫu  hậu  rủ  lòng  thương  cứu  cho. 

Hà  Hậu  nói  : 

- Các  người  đùng  lo,  ta  sẽ  bảo  hộ  cho. 

Bèn  giáng  chỉ  triệu  Hà  Tiến  vào  cung,  khè  bảo  lằng  : 

- Anh  em  ta  hàn  vi  từ  thuơ  nhổ,  nếu  không  có  bọn  Trương 
Nhượng,  sao  có  phú  quý  ngày  nay  ? Nay  thằng  Kiển  Thạc  bất 
nhân  đả  bị  giết  rỗi,  sao  anh  còn  tin  lời  người  ta  nói  mà  toan 
giết  cả  bọn  hoạn  quan  ? 

Hà  Tiến  nghe  đoạn,  ra  bảo  các  quan  lằng  : 

- Kiển  Thạc  bày  mưu  hại  ta  đem  giết  cả  họ  nó  đi.  Còn  những 
Ịigười  khác  đừng  nên  giết  hại  ! 

Viên  Thiệu  nói  : 

- Nhổ  cổ  không  nhổ  hết  rễ,  rồi  mang  vạ  vào  thân  ! 

Tiến  nói  : 

- Ý ta  đả  quyết,  người  đừng  nhiều  lời  nữa  ! 

Các  quan  đều  lui  vê  cả. 

Hôm  sau  thái  hậu  cho  Hà  Tiến  tham  xét  công  việc  các  bộ 
thượng  thư,  còn  các  người  khác  đêu  được  tháng  chức. 

Đổng  thái  hậu  nghẹ  biết  chuyện,  bèn  cho  vời  bọn  Trương 
Nhượng  vào  cung  phán  rằng  : 

- Con  em  thằng  Hà  Tiến,  trước  kia  vì  có  ta  cất  nhắc  cho 
nên  mới  được  sung  sương.  Ngày  nay  con  nó  lên  ngôi  hoàng  đế, 
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í°h STr*  TM  d_<u  là  vây  “ «*•  “í  a*  nó  to  lắm, 
ta  biết  tính  sao  bây  giơ  ? 

Trương  Nhượng  nói  : 

. Tdu  mẫu  _hậu’  việc  đÓ  cũne  dễ.  Xin  mẫu  hậu  cứ  ra  ngư 

t ử HiỉnZ’  1?!*  mành  xét  *«*  phong  hoà^ 

tứ  Hiệp  lên  tước  vương,  gia  phong  quốc  cữu  Đổng  Trọng  lên 

chức  lớn  coi  giữ  binh  quyền  và  trọng  dụng  bọn  hạ  thZ  thì 

việc  lớn  có  thể  mưu  tính  xong  được. 

Đổng  thái  hậu  cả  mừng,  sáng  hôm  sau  lâm  triều  giáng  chỉ 
phong  hoàng  tử  Hiệp  làm  Trần  hni  vương,  Đổng  Trọng  làmỴhiĨ; 

triển  hình  ' Tm<mg  ■ ng  củ"g  *êu  thlm  h 

tiêfvh1  ĩr  thâ!  Đổng  ^diái  hậu  chuyên  quyền,  bèn  sửa  một 

• yê  6 tron£  cunẾ>  mời  Đổng  thái  hậu  đến  dự 

ví|G“a  “ậc-  “ dứ»s  íte.  «to*  Chén  rữpn  vái  hai 

vái  mà  thua  rằng  : 

Y ' tadểu  Ịà  đàn  bà’  khô«s  nên  tham  dự  triểu  chính 

,.  t.  íậu  ' ỵ*  ^ ®iữ  tr?nể  quyền,  đến  nỗi  nghìn 
guòi  trong  họ  đểu  bị  giết.  Nay  chúng  ta  chỉ  nên  ờ yên  trong 

câ^1’  việc  triều  chinh  đã  có  cáclguyên  ISo  đại  thín  ban 

inh  vọi  nhau.  Thí  mói  là  hạnh  phúc  cho  nhà  nuôc  cui  rin 
thái  hậu  soi  xét. 

Đông  thái  hậu  nổi  giận  màng  rằng  • 

■ aĩy  ĩ lem  ‘bng  ghc"  ehét'  dính  thuốc  độc  giết  Vưone 

ỉf,^n'2‘ Zĩ'k,°ịy  CÒ.  COn  làm  v'*“'  2 “ lụf OThlày 

1«  thảng  Hà  Tiến  dán,  nói  hên  vói  tao  L ? T.o  sai  ì„an  pS 

ky  (trọ  vào  Đổng  Trong)  chạt  cá  anh  mày  di  như  ui  bàn  2 
cho  mà  xem  ! * 

Hà  hậu  cũng  tức  giận  cài  lại  rằng  * 

à ; Ta  đeni  lơi  Phái  khuyên  can,  mà  người  lại  trơ  mặt  giận 

Đổng  thái  hậu  càng  túc,  lại  nhiếc  móc  Hà  hậu  • 

Cái  đồ  bán  thịt  nhà  mày,  còn  biết  cái  gì  Ị 
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Hai  người  cãi  nhau  mai,  sau  có  bọn  Trương  Nhượng  khuyên 
can,  ngươi  nào  mơi  vế  cung  ngươi  ấy. 

Đêm  hòm  ấy  Hà  hậu  triệu  Hà  Tiến  vào  cung,  kể  lại  việc 
đâ  xảy  ra.  Tiến  về  mời  các  quan  tam  công  đến  bàn  bạc. 

Buổi  chầu  sáng  hôm  sau,  Tiến  xui  các  đình  thần  tâu  rằng  : 

- Đổng  thái  hậu  nguyên  ìà  một  vị  Phiên  phi  (1),  không  nèn 
ơ lâu  trong  cung  cấm.  Xin  rơi  ngay  ra  an  trí  ơ Hà  Giang,  hạn 
iập  tức  phải  di  ngay  ! 

Hà  Tiến  một  mặt  sai  người  dưa  Đổng  thái  hậu  đi,  một  mặt 
phái  quân  cấm  binh  đen  vây  nhà  phiêu  ky  tướng  quân  Đổng 
Trọng  đòi  lấy  ấn  thụ.  Đông  Trọng  biết  việc  chảng  lành,  liến 
tự  vẫn  ơ hậu  đường.  Lũc  người  nhà  cất  tiếng  khóc,  quân  sì 
mới  không  vây  nữa  trơ  vể. 

Bon  Trương  Nhượng,  Đoàn  Khuê  thấy  phe  Đổng  thái  hậu 
thất  bại,  bèn  đem  vàng  ngọc,  châu  báu  đút  lót  em  trai  Hà  Tiến 
ià  Hà  Miêu  và  mẹ  Tiến  là  Vũ  Dương  Quân,  nhờ  vào  nói  khéo 
với  Hà  thái  hậu  che  chở  cho.  Bơi  vậy  mười  tên  hoạn  quan  lại 
đưọc  tin  dùng. 

Tháng  sáu  nàm  ấy,  Hà  Tiến  ngầm  sai  người  đến  Hà  Giang 
đánh  thuốc  đọc  giết  Đổng  thái  hậu,  đem  linh  cữu  về  kinh,  táng 
ơ Ván  Lảng.  Tiến  cáo  bệnh  không  di  đưa  đám. 

Một  hôm  quan  tư  lệ  hiệu  úy  Viên  Thiệu  vào  nói  vơi  Tiến 
rằng  : 

* Bọn  Trương  Nhượng,  Đoàn  Khuê  đang  di  nói  phao  lên  rầng 
ông  đánh  thuốc  độc  giết  Đổng  thái  hậu,  để  mưu  việc  lơn.  Nếu 
bây  giờ  ông  không  giết  ngay  bpn  chúng  nỏ,  tất  có  vạ  lơn  vể 
sau.  Xưa  Đậu  Vũ  muốn  nhờ  bọn  hoạn  quan  trong  cung,  vì  mưu 
mô  không  kín  lại  bị  chúng  giết.  Hiện  giờ  anh  em  vây  cánh  ông, 
cỊều  là  những  tay  anh  tuấn,  vă  lại  quyền  ơ trong  tay,  thật  là 
cơ  hội  tròi  cho,  không  nên  bò  lờ. 

Tiến  nói  : 

- Thong  thả  dể  sau  sẻ  bàn  tính. 


<1)  Vợ  các  tước  vương  tươc  hầu. 


Tn^  Ịril  ^ l5fhe_lỏm  đu?c  ‘huyện  ấy,  liền  đi  báo  với 
T ™ngNhư<mg.  Bọn  Truông  Nhượng  lại  đem  rất  nhiêu  cua  báu 
lề  đút  Hà  Miêu.  Miêu  vào  táu  Hà  hậu  rằng  : 

ch  " hí  tntĩí  q^n  PhÒ  tá  ^ mớl'  hhâng  làm  điểu  nhân  từ 
chi  chàm  chém  giết.  Nay  tự  nhiên  vô  cò  lại  toan  giết  cả  mười 
hoạn  quan,  thật  tự  mình  gây  » mầm  loạn 
Hà  háu  cho  là  phải. 

Một  chóc.  Hà  Tiên  vào  tàu  xin  giẽt  bon  hoạn  quan.  Hậu  nối  : 
„/  :,r  qu“  coi  * ***  ‘™g  cung  cấm,  phép  cù  nhà 

fhf„  ■ c7“  ậ**  »*«.  z L niâ 

ch'  muõn  giết  nhũng  bấy  tôi  cũ.  Thế  không phái  là  tôn  tong 
sụ  thờ  cúng  đối  với  tiên  đế  ! 

thI^V.ỐnẦằ.2ộ\n^'aÌ  nhù  khÔnể  *uyết  đoán,  nghe  Hà 
thái  hậu  nói  vậy,  vâng  dạ  luôn  miệng  roi  lui  ra 

Viên  Thiệu  đứng  đón  ngoài  cửa,  hổi  rằng  : 

■ Việc  lớn  thế  nào  ? 

Tiến  nói  : 

- Thái  hậu  không  nghe  thi  làm  thế  nào  ? 

Thiệu  nói  : 

“hũng  nguci  anh  húng  các  nri  đem  quân  vế  kinh 
giết  hết  họn  hoạn  quan  nà,  đi.  Đín  ]ũc  việc  dâ  cíp  bách  tu 
thái  hậu  muốn  chẳng  nghe  cũng  chảng  được. 

Tiến  nói  : 

- Kế  ấy  diệu  lắm. 

về  tSh^r*" hich  đi  các  tr"’  “,n  các  tu6°e  **  «“« 

Quan  chu  bạ  Trẩn  Lâm  can  rằng  • 

' Việc  ? khÔ!ỉ?  nên'  Tục  ngữ  có  câu  : "Blrng  mắt  bắt  chim" 

mà  là  m \ ' mìĩ'  Việc  ““  m?n  củ»*  không  thể  tư  dối 

mà  àm  xong,  huông  chi  là  việc  lán  nước  nhà  ? Nay  tưóng  quân 

dựa  uy  vụa,  cầm  quyền  lán,  như  rổng  bay  hổ  nỉiy,  muốn  2“ 

ế nào  cũng  đuạc.  Việc  giết  bọn  hoạn  quan  thật  dễ  khong  khác 
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quạt  lò  than  đốt  mấy  sơi  tóc  Làm 

nm&  " , m Vlệc  mvt  cách  quyển  biến 

quyết  đoán  ngay,  phát  động  nhanh  nhữ  sâm  sét  tZ  n +k  ’ 

đạo  trời  và  lòng  nguôi  Nav  I r*  tức  ỉà  thuận 

% 5 ngucn.  iNay  nẽu  triệu  các  quan  níroíìỉ 

người  môt  bune-  biết  ai  Ỷhấ  0 0-  11  . ại  tiân,  moi 

Tiến  cười  nói  : 


- Đ6  là  kiến  thức  cùa  hạn5  ngưiri  hèn  nhát  ! 

MịSt  người  đóng  lên  vê  tay  cưỉá  lán  mà  ring  : 

■Việc  ấy  dễ  nhu  trô  bàn  tay,  hà  tít  phải  bàn  cho  lấm  ! 

■ nguM  ai,  ngưòi  ấy  chjnh  là  Tảo 

Đó  chính  là  ; 

Muôn  giết  tiếu  nhản  bên  cạnh  chúa 
Nên  nghe  mưu  sĩ  ỏ trong  triều 

Mnón  biết  Tào  Tháo  nói  thê  nào,  xom  hói  aao  * rt. 
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HỒI  THỨ  BA 


Tiệc  Ôn  Minh,  Đổng  Trác  mắng  Đinh  Nguyên 
Dùng  vàng  bạc,  Lý  Túc  dụ  Lã  Bố 


Lúc  ấy  Tào  Tháo  nói  vói  Hà  Tiến  rằng  : 

, ' ^á^vạ  hoạn  ^uan>  ãiti  nào  củng  co,  nên  vua  chúa  các  đời 

không  nên  trao  quyền  bính  và  tin  dùng  chúng  để  chúng  hoành 
hùnh  như  ngày  nay  Bây  giờ  muốn  trị  tội  chung  tương  chỉ  nên 
giết  mấy  đứa  đầu  đảng.  Như  vậy  chỉ  cần  một  ke  coi  ngục  cung 
du  hà  tất  phải  triệu  quần  ngoài  vào.  Nếu  muốn  giết  cá  bon 
chúng,  ca  mưu  tránh  sao  khói  tiết  lộ,  tôi  chắc  công  việc  sè  hỏng. 

Hà  Tiến  tức  giận  mà  rằng  : 

- Mạnh  Đức  cùng  hai  lòng  sao  ? 

Tháo  lui  ra  ngoài  nói  : 

- Làm  loạn  thiên  hạ  tất  ỉà  Hà  Tiến  ! 

Tiến  không  nghe  lời  Tháo,  mật  sai  người  đem  chiếu  chỉ  đi 
gấp  đến  các  trận  triệu  quân  vào  kinh  đô. 

Nói  vể  quan  tiền  tướng  quân,  tước  Ngao  hương  hầu  sung 
chức  thú  sứ  Tây  Lương  là  Đổng  Trác,  ti-ước  vì  đánh  giặc  Khản 
ang  bị  thua,  triều  đình  đã  toan  tiị  tội,  bơi  có  đút  lót  cho  mười 
tên  hoạn  quan  nên  không  can  gi.  Sau  lại  khéo  kết  giao  với  bon 
quyền  quý  trong  triều,  làm  đến  chức  lớn,  thống  lình  hai  mươi 
vạn  quan  Tay  Lương,  vẫn  có  lòng  phản  nghịch.  Bây  giờ  tiếp 

đươ(;_chi  tl^u  và0  kinh,  trong  lòng  hớn  hở,  liền  điểm  binh  lục 
tục  khai  hành,  sai  con  rể  là  trung  lang  tướng  Ngưu  Phu  đóng 
giũ  Thiếm  Tây,  hấn  tụ  đem  bọn  Lý  Thôi,  Quách  Dĩ  Trương 
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Tế  Phàn  Trù  dẫn  quân  đến  Lạc  Dương.  Trác  lại  có  người  rể 
nừa,  vừa  là  mưu  sĩ  cho  hắn,  tên  là  Lỷ  Nho.  Nho  bảo  Trác  rang  : 

- Nay  tuy  phụng  chỉ  vào  kinh,  biẽt  đâu  trong  đó  chẳng  có 
nhiều  điều  ám  muôi  ? Chi  bàng  tiước  háy  sai  người  dâng  biểu, 
cho  đanh  nghĩa  rõ  ràng,  mối  có  thể  mưu  toan  việc  lớn  được. 

Trác  cả  mừng,  bèn  sai  thảo  biêu  dâng  vào  kinh  trưòc. 

Biều  rằng  : 

"Tỉuêt  tuơtig  ỉhìèìì  ha  đến  trối  loạn  mải  thế  này , đêu  bói  bọn 
hoan  quan  Trương  Nhượng  khinh  nhờn  phép  nước.  Tôi  nghĩ  : 
muốn  cho  ìiối  nước  sôi  khói  dào  ra  ngoài  cẩn  phái  rứt  bớt  củi  ; 
tnố  cái  nhọt  cô  chịu  đau  một  lức , mới  khới  nọc  độc  trong  minh. 
Tôi  xin  bạo  dạn  gióng  trống  khua  chuông , dẫn  quàn  vào  Lạc 
Dương i đế  giết  bọn  Nhượng  ; được  như  thế  thì  xã  tắc  may  lắm, , 
thiên  hạ  may  lắm  /". 

Hà  Tiến  đem  tờ  biếu  đưa  các  qưan  xem.  Có  quan  thi  ngự 
sủ  Trịnh  Thái  can  rằng  : 

- Đổng  Trác  là  giống  sài  lang,  để  hắn  vào  kinh,  hắn  sẽ  ản 
thịt,  người. 

Tiến  nói  : 

- Anh  đa  nghi  nhu  thế,  mưu  việc  lớn  sao  dược  ? 

Lu  Thục  cùng  can  ràng  : 

- Tôi  vốn  biết  Đổng  Trác  là  đứa  mặt  người  dạ  thú,  he  đê 
cho  hắn  vào  chốn  câm  đình,  tất  sưih  tai  vạ.  Chi  bằng  ngản 
cản  dừng  cho  hắn  vào  là  hcm. 

Tiên  cũng  không  nghe. 

Trịnh  Thái,  Lu  Thực  dềư  bổ  quan  mà  đi.  Các  qưan  dại  thần 
trong  triêu  cũng  bỏ  đi  qưá  nửa. 

Tiên  sai  người  đón  Đống  Trác  ơ Tháng  Trì,  Trác  đóng  quân 
lại,  không  tiến  vội. 

Bọn  Trương  Nhượng  được  tin  quân  ngoài  kéo  vào  cùng  bàn 
nhau  làng  : 
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- " 1\mưu  của  Hà  Tiến’  nếu  chúng  ta  không  hạ  thủ  trước, 
&e  chet  cá  ho. 

Bèn  mai  phục  nàm  mươi  tền  đao  phủ  b mé  trong  cửa  Gia 
Dức,  cung  Tmờng  Lạc,  rồi  vào  tâu  Hà  thái  hậu  rằng  • 

' Nfy  dại  tưởng  9uản  giả  làm  chiếu  chỉ,  triệu  quân  ngoại 
trân  vào  kinh,  định  giết  cả  bọn  chúng  tôi,  xin  mẫu  hậu  rú  lòng 
thương  cứu  cho. 

Thái  hậu  nói  : 

- Các  ngươi  nẻn  đến  dinh  đại  tướng  quân  mà  tạ  tội. 

Nhượng  nói  ; 

- Tâu  mẫu  hậu,  nếu  chúng  tôi  đến  tướng  phủ,  tất  là  thịt 
nát  xương  tan,  còn  sống  sao  được.  Xin  mẫu  hậu  tuyên  triệu 
đại  tướng  quàn  vào  cung  mà  dụ  bảo  cho.  Nếu  mẫu  hậu  không 

chút  thương  tình,  thi  chúng  tôi  xin  chết  ngay  b trước  mặt  mẫu 
hậu. 

Thái  hậu  bèn  giáng  chỉ  triệu  Tiến  vào. 

Tiến  tiếp  chỉ,  toan  di  ngay. 

Trần  Lâm  can  rằng  : 

‘ Tờ  chiếu  này  tất  là  mưu  mô  của  mấy  tên  hoạn  quan,  ông 
không  nên  đi,  nếu  đi  tất  có  vạ  lớn. 

Tiến  nói  : 

- Thái  hậu  triệu  ta,  làm  gì  có  tai  vạ  ? 

Viên  Thiệu  nói  ; 

Bay  giờ  mưu  cơ  đã  lộ,  tương  quân  còn  muốn  vào  cung  hay 
sao  ? 

Tào  Tháo  nói  : 

Không  gi  bầng  triệu  ngay  mười  đứa  hoạn  quan  ra  đây  đã 
roi  hăy  vào  ! 

Tiến  cười  nói  : 

- Đó  là  kiến  thức  của  trẻ  con.  Hiện  quyền  bính  thiên  ha 
ơ trong  tay  ta,  mấy  đứa  hoạn  quan  dám  làm  gì  nổi  ! 

Thiệu  nói  ; 
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x ’ ^ay  °ng  ^■rL*1  vào  cunể.  chúng  tôi  xin  đem  qnân  hô  vê 
đe  phòng  sự  bết  trắc. 

Viên  Thiệu,  Tào  Tháo  mỗi  người  kén  nàm  tràm  quân  giao 
cho  em  Viên  Thiệu  là  Viên  Thuật  thống  lĩnh.  Viên  kiệu  nai 
nự  đâu  đấy.  dẫn  quân  dân  ở mé  ngoài  cửa  Thanh  Tỏa  Thiêu 
cùng  Tháo  đeo  gươm  đi  kèm,  hộ  vệ  Hà  Tiến. 

Tiến  đi  đến  trước  cửa  cung  Tmòrng  Lạc,  hoàng  môn  quan 
truyền  chi  rằng  : Thái  hậu  chỉ  vời  một  mình  đại  tướng  quan 
vào  thôi,  còn  ngươi  khác  đểu  không  được  vào”.  Thành  ra  bon 
Viên  Thiệu,  Tào  Tháo  đểu  phải  đứng  ngoài  cả.  Một  mình  Tien 
ngang  nhiên  vào  cung.  Vừa  đi  đến  cửa  Gia  Đức  bọn  Trương 
Nhượng  quát  mắng  Tiến  rằng  : 

- Đống  Thái  hậu  có  tội  gì  mà  mày  đánh  thuốc  độc  giết  chết  ? 
Cớ  sao  đám  tang  quốc  mẫu  mày  giả  tảng  ốm  khong  đi  đưa  ? 
Mày  vòn  giống  đê  hèn,  làm  nghề  mổ  lợn  bán  thịt,  có  chung 
tao  tiến  cử  lên  vua  mới  được  vinh  hiển  thế  này.  May  đã  khong 
báo  ơn  thì  chớ,  lại  định  mưu  hại  chúng  tao  ? Mày  bảo  chung 
tao  là  phường  ngu  trọc  vậy  ai  là  ngươi  thanh  cao  ? 

Tiến  hoáng  sợ  muốn  tìm  lối  ra,  nhưng  cửa  cung  đã  dóng  hết 
Bọn  dao  phủ  ồ ra,  chém  Tiến  đút  làm  hai  đoạn. 

Đời  sau  có  thơ  than  rằng  * 

Nhà  Hán  thương  ôi,  vận  đã  cùng  ! 

Midi  gí  Hà  Tien  ỉại  tữĩĩi  cô ĩig  ? 

Mấy  phen  chấng  biết  nghe  lời  phái 

Thoát  khói  làm  sao  họa  của  cung  ? 

Viên  Thiệu  chờ  mải  không  thây  Tiến  ra,  bèn  gọi  lớn  lên  rằng  : 

- Mòi  tướng  quân  ra  vê  ! 

Bọn  Trương  Nhượng  đem  thủ  cấp  Hà  Tiến  từ  trêr.  tường  ném 
I‘a  tuyên  dụ  rằng  : 

- Ha  Tiến  mưu  phản  đả  bị  giết  rói.  Còn  những  kẻ  bị  Tiến 
bắt  ép  phai  theo,  đều  tha  cả. 

Viên  Thiệu  cất  tiếng  hô  lớn  lên  rằng  : 


- Bọn  hoạn  quan  dám  giết  đại  thần,  ai  muốn  giết  chúng  nó 
mau  mau  vào  đây  trợ  chiến  ! 

, Bộ  tướng  của  Hà  Tiến  là  Ngô  Khuông  bèn  phóng  hỏa  đốt 
cửa  Thanh  Tỏa.  Viên  Thiệu  dẫn  quần  sấn  vào  cung  hễ  gặp  đưa 
hoạn  quan  nào  cũng  giết  hết  cả.  Viền  Thiệu,  Tào  Tháo  pha  cửa 
vào  được  trong  cung,  gặp  Triệu  Trung,  Trình  Khoáng,  Hạ  Huy 

Quách  Thắng,  đuổi  đến  trước  lầu  Thúy  Hoa,  lấy  kiếm  vằm  rả 
như  bún. 

Bây  giòr  trong  cung  lửa  cháy  hmg  tròi.  Bọn  Traơng  Nhương 
Đoàn  Khuê,  Tào  Tiết,  Hầu  Lẫm,  bắt  ép  thái  hậu,  thai  tử  cùng 
Tràn  Lưu  Vưong  đi  vào  nội  sảnh  rổi  lẻn  dường  sau  chạy  đi 
Bac  cung.  Lư  Thực  dẫu  bổ  quân,  nhưng  chưa  di  nơi  khác  sực 
thay  ti  ang  cung  có  biến,  bèn  mặc  giáp  cầm  giáo,  đang  đứng 
ở dưới  gác  xa  trông  thấy  Đoàn  Khuê  đang  giục  thái  hậu  đi  mau 
bèn  thét  lơn  lên  rằng  : 

- Thằng  Khuê  kia  ! Sao  dám  bắt  ép  thái  hậu  đi  đâu  ? 

Đoàn  Khuê  bỏ  chạy,  Thái  hậu  tự  trong  cửa  sổ  nhay  ra  Thực 
vội  đến  cứu  được  thoát. 

Ngô  Khuông  đánh  vào  nội  dinh,  gặp  Hà  Miêu  cẩm  gươm  đi 
ra.  Khuông  hô  lớn  lên  rầng  : 

- Thằng  Miêu  thông  mun  giết  anh,  nên  giết  đi  thôi  ! 

Các  tướng  đều  nói  : 

Phải,  phải,  chém  thằng  giặc  giết  anh  ấy  đi  ! 

Miêu  sợ  cuống  toan  chạy,  bị  quân  bốn  mật  vây  kín  chém 
nhử  ra  như  bột. 

Thiệu  sai  quân  chia  ra  tàng  bọn  di  giết  gia  quyến  mười  tên 
hoạn  quan,  bất  cú  già  tre  lón  bé  đều  giết  hết  cả,  thành  ra  có 
nhiều*  kẻ  không  có  râu  bị  giết  lầm. 

Tào  Tháo  một  mặt  cứu  hỏa  trong  cung,  mời  Hà  thái  hậu 
tạm  coi  quyên  chính,  một  mặt  sai  quân  đuổi  theo  bọn  Trương 
Nhượng  và  tìm  vua  Thiếu  Đế. 

Nhắc  lại  bọn  Tmơng  Nhượng,  Đoàn  Khuê  ức  hiếp  vua  Thiếu 
Đế  và  Trần  Lưu  Vương  xông  pha  khói  lửa,  đêm  chạy  đến  núi 
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nmròT  ^°tí  canh  hai’  bỗng  nshe  phí*  có  tiếng 

ngircri  ngựa  reo  hò  đuổi  theo,  viên  tứíig  đi  đầu  là  quaTti-^g 

Thf  u ỉ tên  gọi  là  Mẫn  cSghô  lón  L Ing 

ihâng  nghịch  tặc  kia  chó  chạy  ' 

t ^™°”E  Nhượng  thíy  nguy  cấp  quá  liền  dâm  dẫu  xuống  súng 

Trán  Lưu  Vưưng  chưa  rõ  lành  dữ  thế  nào, 

h^bếừ  òh  . tu,  và°  tng  * “ 6 bb  ì«totì  âm 

hết  bốn  phía  vẫn  không  biết  Hoàng  Đế  ở đau 

v,tifai.aií  uelVT  phục  tron*bụi  cỏ  mãi  đến  canh  tư,  suông 
xuống  lạnh  buốt  cả  nguôi  trong  lòng  đói  khát? ôm  nhau  mà  khóc 

nhưng  sọ  có  nguôi  biết,  chỉ  nuốt  nuóc  mắt  khóc  thâm  trong 
Trần  Lưu  Vương  nói  : 

đ ■ Chỗ  này  khỗng  nên  ơ mãl>  phải  tìm  đường  khác  mói  sống 

Nói  đoạn  hai  nguòi  nám  áo  nhau  bò  lên  bò  sông.  Chỗ  ấy 

ịt  ÍJTg  đêm  tối  duờng  * Sông  rõ,  đuong  lúc 

bối  rối  không  biết  tính  sao,  bỗng  thấy  một  đàn  đom  đóm  hàng 

trâm  nghìn  con  kéo  đến,  lập  lòe  bay  quanh  tm&c  mặt  vua 
Trần  Lưu  Vương  nói  : 

- Đó  là  trời  giúp  anh  em  ta  ! 

*theo  anh  sáng  đom  đóm,  dần  dần  trông  thấy  đường 
cai.  Đi  đến  canh  nảm  hai  người  đau  chân  quá  không  thể  bướỉ 

đi  được  nửa.  Bên  sườn  núi  có  một  đống  cỏ,  anh  em  vua  bèn 
nảm  quay  ra  đó. 

Trước  mặt  đống  cỏ  là  một  cái  trại.  Chủ  trại  đêm  hôm  ấy 

ttr^ộnỉ^yxhai  vd!ĩmỵ  tròi  83  Sếng  sau  nhà,  giật  mìl 
tỉnh  dậy,  khoác  áo  ra  tròng,  thấy  trên  đổng  cỏ  bốc  lên  một  luSng 

khí  sáng  xông  lên  tận  trời,  rất  lấy  tìm  lạ,  vội  chạy  ra  xem 

• noi’  thâ>  có  hai  người  nằm  trên  đống  cỏ,  liền  hỏi  : 

* Hai  cậu  là  con  cái  nhà  ai  ? 

Thiếu  Đế  sợ  không  dám  cất  tiếng. 
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Trần  Lưu  Vưong  trỏ  vào  Thiếu  Đế  nói  rằng  : 

- Đây  chính  là  Hoàng  Đế  báy  giờ,  gặp  loạn  mười  đứa  hoạn 
quan,  phải  trốn  đến  đây  ; còn  ta  là  Hoàng  Đế  Trần  Lưu  Vương. 

Chủ  trại  sợ  hãi,  lạy  hai  lạy  tâu  rằng  : 

■*  Hạ  thần  là  em  tư  đổ  Thôi  Liệt  ngày  trưởc,  tên  gọi  Thôi 
Nghị,  vì  thây  bọn  hoạn  quan  bán  quan  hại  nươc,  ghét  bỏ  người 
hiền,  nên  về  ẩn  ở đây. 

Bèn  dưa  hai  anh  em  Thiêu  Đế  di  vào  trong  nhà,  đem  rượu 
cơm  dâng  tiến. 

Nhắc  lại,  khi  Mẫn  Cống  đuổi  bắt  dược  Đoàn  Khuê  hỏi  vua 
ở dâu,  Khuê  nói  đến  dọc  đường  bị  lạc,  nên  không  biết,  cống 
bèn  giết  Khuê,  cắt  đầu  treo  vào  cổ  ngụra,  rổi  sai  quân  đi  các 
nơi  tìm  vua,  còn  Cống  một  mình  tự  đi  tìm  một  lối.  Tình  cờ 
đi  đến  ngay  nhà  Thôi  Nghị. 

Thôi  Nghị  thấy  dưới  cổ  ngựa  có  cái  đầu  ngươi,  liền  hổi.  Cống 
thuật  lại  dầu  đuôi.  Nghị  bèn  dẫn  Cống  vào  trong  nhà  làm  lễ 
triểư  kiến,  vua  tôi  cùng  nhau  khóc  lóc  môt  hổi.  Cống  tâu  rằng  : 

' Trong  nươc  không  thể  một  ngày  không  có  vua,  xin  bệ  hạ 
về  kinh  ngay  cho. 

Bây  giờ  trong  nhà  Thôi  Nghị  chỉ  có  một  con  ngựa  gầy,  đem 
ra  vua  ngự.  Mẫn  cống  cùng  Trần  Lưu  Vưong  cùng  cưỡi  một 
con  ngựa,  khơi  hành  về  kinh. 

Đi  chưa  được  ba  dặm,  thì  gập  tư  đồ  Vương  Doãn,  thái  úy 
Dương  Bưu,  tả  quân  hiệu  úy  Thuần  Vu,  Quỳnh,  hữu  quân  hiệu 
úy  Triệu  Manh,  hậu  quân  hiệu  úy  Pháo  Tín  và  tiưng  quân  hiệu 
úy  Viên  Thiệu,  tất  cả  vài  trám  người  ngưa  kéo  đến  nghênh  tiếp 
xa  giá,  vua  tôi  đều  nhìn  nhau  mà  khóc.  Một  chốc  sai  đem  thủ 
cấp  Đoàn  Khuê  về  kinh  trước  bêu  lên  làm  lệnh,  rồi  đổi  hai  con 
ngựa  tốt  để  vua  và  Trẩn  Lưu  Vương  cưỡi  cùng  về  kinh  đô. 

Trước  dây  ít  lâu,  trè  con  ợ kinh  thành  Lạc  Dương  thường 
hát  mấy  câu  như  sau  : 

"Đế  chắng  ra  đế 
Vương  chấng  ra  vucmg 
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Xe  xe  ngựa  ngụa 
Chạy  ra  Bắc  Mang". 

Đen  bây  giờ  quá  là  ứng  nghiệm. 

Xa  gia  vưa  đi  được  vầi  dặm,  bong  thấy  cờ  kéo  rợp  tròi,  bụi 
bay  mờ  đất,  một  đoàn  binh  mã  kéo  đến.  Các  quan  thất  sắc 
vua  cũng  kinh  hoàng.  Viên  Thiệu  tế  ngựa  ra  thét  hoi  : 

- Binh  mã  nào  dấy  ? 

Dưới  bóng  ngọn  cờ  thêu,  một  tướng  phi  ngựa  ra  hỏi  lại  ràng  : 

- Thiên  tử  đâu  ? 

Thiếu  Đế  sợ  nin  không  nói  được.  Trần  Lưu  Vương  sấn  ngựa 
ra  máng  rằng  : 

- Nguôi  là  ai  ? 

Tướng  ấy  đáp  : 

- Thủ  sứ  Tây  lương  Đổng  Trác  ! 

Trần  Lưu  Vương  hỏi  vặn  : 

- Ngươi  đến  hộ  giá  hay  đến  cươp  giá  ? 

- Tôi  đến  hộ  giá. 

Đa  đen  hộ  giá,  sao  hoàng  đê  or  kia,  không  xuống  ngựa  ^ 

Trác  cá  sợ,  vội  vàng  xuống  ngựa,  thụp  lạy  á bên  cạnh  đường. 
Trẩn  Lưu  Vương  lấy  lời  phủ  dụ.  Trác  từ  đấy  ăn  nói  giữ  gìn 
trước  sau  không  hớ  điều  gì,  trong  bụng  rất  than  phục  Trần  Lưu 
Vương,  và  có  ý muốn  bó  vua  nọ  lập  vua  kia  tự  đó. 

Ngày  hôm  ấy,  vua  về  đến  kinh,  vào  cung  bái  kiến  Hà  thái 
hạu,  mẹ  con  than  khóc  cùng  nhau.  Lúc  kiểm  điểm  trong  cung 
không  biết  cái'  ấn  ngọc  tmyển  quốc  biến  đi  đâu  mất. 

Đổng  Trác  dóng  đỗn  ở ngoài  thành,  hàng  ngày  đem  quân 
mặc  áo  thiết  giáp  vào  trong  thành,  đi  nghênh  ngang  các  pho 
nhan  dân  rât  sợ  hãi.  Trác  lại  tự  do  vào  ra  chỗ  cung  cấm  không 
kiêng  sợ  gì  cả. 

Hậu  quân  hiệu  úy  Pháo  Tín  đến  choi  Viên  Thiệu  bàn  với 
Thiệu  rằng  : 

Đong  Tiac  hmh  như  có  bụng  khác,  phải  trừ  ngay  di 
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Thiệu  nói  : 

Pháo  Tín  thấy  không  ai  nghe  mình  K'  3 _ 
đến  đóng*  ở Thai  Son  nỉl’  bèn  đem  ^uâja  bản  bộ 

Đong  Trac  chiêu  dụ  nhưng  quân  hn  ha  ’ , 

ỉ i ĩ Ĩ3 Ià" ^ r Hà  Ti& 

i#  iTtT: Thiếu  Dí’ lập  Trtn  L”“  u*»  ? 

- Nên  lắm.  Nay  đang  lúc  triều  đình  vô  chủ  nỂn  là 
mód  được,  nếu  để  châm  sẽ  sinh  hi*  M h ’ ê làm  ngay 
quan  hôi  họp  ở trong  vườn  Ôn  M Ìfn,Ngày.  mai  nên  triẹu  các 
dụ,  ai  không  nghc  M hím  Nf  ‘;  m.việc  Phế  lâP  ra  hiểu 
này  đây'  ém-  Nắm  được  uy  quyển,  chính  ơ lúc 

Trác  mừng  lắm,  sáng  hôm  sau  mơ  tiêc  vến  rấf  ì™  ..  „ 

ẵi  vtgmi^1  * ■ ^ cũ*g  80 

- — - * 

nh^đ:ĩ £ ỉ!Xá:  ^ d*,  ^ ta 

là  ch/tểThiên^ĩ  WiÔneg'  -Kghe  nÓÌ  một  càu  dwy*n  : Vua 
tôn  miếu  và  5 ui  Nay  hoi  uyz  Ông  thể  tô“  phụng 
Trần  Lua  Vul!  hôn!?  ^c’  không  bằng 

Vậy  ý ta  muốn  bỏ  ỉta  Thiếu  Đế  lâpírẩn^  yáng  ngÔÌ  rổng' 
nghi  sao  ? ’ ạp  ran  krni  Vương,  các  quan 

-°s  r ngrhe  đD,n’  yto  lặns  không  ai  dán,  nói 

n?5'  ton*  **=  aíy  shí  dứng  dậy,  nói 


. ' Ị?Ô?f  đ^c  • Khônể  đưgc  ! Mày  là  thằng  nào,  dám  nói 
càn  rỡ  như  vậy  ? Hoàng  thượng  là  con  cả  đức  Tiên  đế  xun 
nay  không  chú  lầm  I5i  sao  bỉng  dung  dĩn  nôi  b’  ngL  z 
ập  người  kia  ! Mày  muốn  phản  ngbụch  chàng  ? 

tJlảC.  biết  người  ấy  *à  ^an  **  sử  Kinh  Chầu 
tên  gọi  Đinh  Nguyên.  Trác  nổi  giận  quát  lên  rằng  : * 

- Ai  theo  ta  thì  sống,  ai  chống  ta  thì  chết  ! 

Bèn  rút  gươm  toan  chém. Đinh  Nguyên. 

, > Bây  Ly  Nho  thấy  một  ns™  đứng  sau  lưng  Đinh  Nguyên 
l z u ,ng!n!:,uy  ph0ng  lẫm  lẫm’  tay  cam  cai  phương  thiên 
dậy  nói  rằng  tức  giận  1 ‘ừng  ™ vànể  đứng 

- Hôm  nay  trong  tiệc  àn  uống,  không  nên  bàn  đến  việc  nước. 
Xin  đến  sáng  mai  họp  bàn  tại  nhà  nghị  sự  thì  hon  ! 

Mọi  người  đểu  khuyên  Đinh  Nguyên  lên  ngụa  về  nhà. 

Trác  lại  hỏi  các  quan  rằng  : 

Ta  nói  thế  có  hơp  lẽ  không  ? 

Lư  Thực  nói  : 

bi  À,**  lã£  rồi  ' Xưa  vua  Thái  Giáp  không  minh.  Y Doãn 
bị  đuổi  ra  Đổng  cung  ; vua  Xương  Ấp  lên  ngôi  vua  mới  có  ha" 

mươi  bảy  ngày  mà  làm  hơn  ba  mươi  điều  ác,  nên  Hoắc  Quang 

tr  t,  J ^ ,rổi  bỏ  *r  Ngày  nay  vua  dẫu  còn 

trẻ  tuổi,  song  vốn  thông  minh  nhân  từ,  chua  có  một  chút  lỗi 

, ? sỉ?8  Ta,là.thứ  sử  dườns  chưa  tham  dự  việc 

cả  ĩâ  ạí  Tỉ  CÍtàLỉớnnhU  Hoắ'  ^U™s’  Y Doãn,  san  dam 
Iầnfn  cn  í n uK  ™ nọ  lập  ? Thánh  líhL  noi 

p ' “ cbí  Y Doân  thì  hay  bằng,  không  có  chí  ấy  mà 
la.in  thi  là  thoán  nghịch  !" 

ỶhiTỊảC  cầ,ýịa:  ffuơni  sấn  đến  tQan  chém  Lư  Thưc,  quan 

thị  trung  là  Sải  Ấp  và  quan  nghị  lang  là  Bành  Bá  can  rằng  : 

ha  ^ượng  ihu,:là  ngvười  “ danh  v?nể  lởn  ò trong  thiên 

hạ,  nếu  đem  giết  đi,  e rằng  thiên  hạ  khong  phục  ! 

Trác  mơi  thôi. 
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Quan  tư  đồ  là  Vương  Doãn  nói  tiếp  rầng  : 

Viẹc  phe  lạp  không  nên  bàn  sau  khi  uống  iươu  say.  Xin 
để  ngày  khác  lại  bàn. 

Các  quan  đểu  giai  tán. 

Lúc  ấy  Trác  còn  chống  gươm  đứng  giữa  cửa  vườn,  bỗng  thấy 
một  người  cẫm  kích  phi  ngựa  ở ngoài  cửa.  Trác  hỏi  Lý  Nho  : 

- Người  nào  đấy  ? 

Nho  nói  : 

- ĐâV  ]à  con  nuôi  Đinh  Nguyên,  họ  Lã  tên  Bố,  tự  là  Phụng 
Tiên,  chúa  công  hây  nên  tạm  tránh  đi. 

Trác  bèn  lẩn  trốn  vào  trong  vườn. 

Sáng  hôm  sau  có  tin  báo  Đinh  Nguyên  dẫn  quân  đến  ngoài 
thành  thách  đánh.  Trác  nổi  giận,  cùng  Lý  Nho  dẫn  quân  ra 
đối  địch. 

Là  Bố  đầu  búi  tóc,  đội  kim  quan,  mình  mậc  chiến  bào  thêu 
tràm  hoa,  ngoài  phủ  giáp  đường  nghê,  thắt  bảo  dơi,  phóng  ngụa 
múa  kích,  theo  Đinh  Nguyên  ra  trưốc  trận. 

Đinh  Nguyên  tro  vào  mặt  Đông  Trác  mắng  rằng  • 

Nhà  nước  không  may  bị  bọn  hoạn  quan  lộng  quyền,  đến 
noi  dan  chung  lam  than.  Mày  không  có  chút  công  cán  gì,  sao 
dám  mơ  mồm  nói  việc  phế  lập  để  loạn  triều  đình  ? 

Đổng  Trác  chua  kịp  trả  lời,  Lả  Bố  đả  phi  ngựa  sấn  sang, 
Đổng  Trác  hoảng  chạy,  Đinh  Nguyên  thúc  quân  đánh  trận,  quân 
Trác  thua  to,  phải  lui  hơn  ba  mươi  dậm  đóng  trại.  Trác  bàn 
với  các  tưởng  rằng  : 

- Ta  xem  Lả  Bố  là  kẻ  tài  giỏi  phi  thường,  nếu  được  người 
ấy  về  vói  ta,  lo  gì  không  được  thiên  hạ  ! 

Một  người  ờ dưới  traòng  bước  ra  thưa  lằng  : 

- Chúa  công  ỉo  chi  điều  ấy  ! Tôi  vốn  cùng  làng  vói  Lã  Bố 
hắn  là  người  chỉ  có  sức  khoe  mà  không  có  mưu,  thấy  lợi  thì 
quên  nghla.  Tôi  quyết  xin  đem  ba  tấc  lưởi  nói  cho  Lâ  Bố  chắp 
tay  về  với  chúa  công  ! 
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Trác  cả  mừng  nhìn  xem,  thì  ra 
lang  tuông  Lý  Túc.  Trác  bèn  hỏi  : 
. * Làm  thế  nào  để  dụ  hắn  ? 

Túc  nói  : 


ngươi  ay  là  ho  bôn  trang 


,.  ' 6i  nghe  chúa  cônể  có  một  con  ngựa  xích  thố  tốt,  mỗi  ngày 
đi  ngàn  dậm.  Nếu  đem  con  ngựa  ấy  và  thêm  một  số  vàng  ngọc 

nữa  lấy  lợi  du  hán,  hắn  sẽ  phản  Đmh  Nguyên  vể  với  chua  công 
ngay. 


Trác  quay  lại  hỏi  Lý  Nho  rằng  : 
- Có  nên  làm  như  thế  không  ? 
Nho  nói  : 


' Chúa  CÔng  muốn  lấy  thiên  Lạ,-  thì  tiếc  gì  một  con  ngựa. 
Trác  vui  vè  cho  ngụa,  lại  cho  thêm  một  nghìn  lạng  vàng 
vài  chục  hạt  châu  và  một  cái  đai  bằng  ngọc.  Lý  Túc  nhận  các 

món  ấy  đem  sang  trại  quân  Lã  Bố,  bị  quân  canh  đưòng  bắt 
được.  Túc  nóỉ  : 

thả  Cd*' nguơi  và°  bẩm  Lả  tướng  quân’  có  bạn  cũ  đến 

Lã  Bố  sai  mời  vào. 

Túc  hỏi  Bô  rằng  ; 

Lâu  nay  hiền  đệ  vẫn  được  bình  yên  ? 

Lã  Bố  chẳp  tay  thưa  rằng  : 

Lâu  lắm  mới  gập  nhau,  vậy  chớ  bây  giờ  anh  ỏ đâu  ? 
Túc  nói  : 


^ chức  hổ  bÔn  trung  lang  tưởng’  nghe  tin  biển 

đệ  trố  tài  giúp  nước,  tôi  mừng  rờ  vô  cùng.  Nhân  có  mọt  con 

ngựa  tốt,  ngày  đi  ngàn  dặm,  lội  nước  trèo  núi  như  chạy  đương 

tmảng,  gọi  là  ngựa  xích  thố,  thành  tâm  đem  dâng  hiền  đệ  thêm 
giúp  oai  hùm. 

iLâ  BỐ  sai  dắt  1fi  xem>  nhiên  toàn  thân  con  ngựa  ấy 
một  màu  đỏ  như  ỉửa,  tuyệt  không  có  cái  lông  nào  tạp,  từ  đẩu 


đến  đuôi  dài  một  trượng,  từ  mông  lên  trán  cao  tám  thước  lúc 
miẹng  gầm  chân  cất,  có  cái  vẻ  tung  mây  vượt  biển 
Đời  sau  có  người  vịnh  thơ  khen  ngựa  xích  thố  rằng  : 
Ngàn  dậm  mù  bay  tịt  néo  xa. 

Trèo  non  vượt  nước  khéo  xông  pha 
Cương  tơ  chặt  đút  rung  chuông  ngọc 
Rồng  đỏ  trên  trời . hẳn  mới  sa  ? 

Lả  Bố  trông  thây  ngụa  mừng  lắm,  tạ  rằng  : 

- Anh  cho  con  ngựa  hay  như  thế,  biết  lấy  gì  đáp  lại  ? 
Túc  nói  : 

Tôi  vi  nghĩa  dến  đây,  dám  mong  gì  báo  đáp  ! 

Lã  BỐ  sai  làm  nrợu  thết  đãi.  Rượu  đã  ngà  say 
Túc  nói  ; 

- Tôi  vói  hiền  đệ  ít  khi  gập  nhau,  nhung  đươc  gảp  lênh  tôn 
luôn. 

Lâ  BỐ  nói  : 

- Anh  say  rồi,  cha  tôi  khuất  núi  đã  lâu,  sao  còn  gặp  được 
anh  ? 

Túc  ca  cười  mà  rằng  : 

- Tôi  đâ  say  đâu,  tôi  nói  lệnh  tôn  là  nói  Đinh  thứ  sử  đó  ! 
Bố  có  ý hổ  thẹn  nói  rằng  : 

Tôi  ở với  ông  Đinh  Kiến  Dương,  cũng  là  bất  đắc  dĩ. 

Túc  nói  : 

* Hiền  đệ  cô  tài  ngang  trời  dọc  đất,  bốn  biển  ai  chẳng  quý 
trọng,  phú  quý  công  danh,  coi  dễ  như  thò  tay  lấy  của  ơ trong 
túi,  sao  lại  nói  là  bất  đắc  dĩ  mà  can  chịu  nép  mình  ở dưói 
người  ta  ? 

Bố  thở  dài  nói  : 

- Tôi  chỉ  giận  chưa  gặp  được  chủ  ! 

Túc  cười  nói  : 
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- Chim  khôn  chọn  cây  mà  đậu,  người  hiền  chọn  chúa  mà 

nr  - ttmi  1 * X . 


~ ’ — 'At***5  -tAiaio  him  nung-  acn  nay  7 

jv/  TtrmJắC  quan  đại  thẩn  bây  ***  khônể  ai  bằng  được 
Đông  Trác,  Đổng  Trác  tôn  người  hiển,  kính  kẻ  sì,  thưỏng  phạt 

công  minh,  chắc  sau  này  làm  nên  nghiệp  lớn. 

BỐ  hãm  hỏr  nói  : 

' vậy’  tÔÌ  muốn  vể  với  ông  ta,  chỉ  hiềm  chưa  có  người 
tiên  dân.  G 

Túc  bèn  đem  vàng,  hạt  châu  và  cái  đai  ngọc  bày  la  liệt  h 
trước  mặt  Lã  Bố.  Lã  Bố  kinh  hãi  nói  rằng  : 

- Sao  có  những  thứ  này  ? 

Túc  sai  tả  hữu  lui  cả,  rồi  bảo  Lã  Bố  rằng  : 

' Đfy  14  Bing  công  "“ê  <w  danh  Mền  đệ  dă  lâu,  bào  tòi 

vậ‘  ™y  đến  dâng  hiền  dệ.  Con  ngụa  xích  ,hí 
củng  cua  Đông  công  kính  tặng  đấy. 

Lả  BỐ  nói  : 

’ Đẳng  cônể  có  lònể  quá  yêu,  tôi  biết  lấy  gì  đáp  lại  ? 

Túc  nói  ; 

N-,B®  ‘Ôic“ 'àm.đỉn  ,?ức  ư bÔn  w tướng. 

Nếu  hiển  đệ  vó  vói  Dông  công  thì  quý  hiểu  chưa  biít  thững 
não. 

Lã  Bố  nói  : 

- Nhưng  tôi  không  có  chút  công  gi  làm  lễ  ra  mắt  ? 

Túc  nói  : 

- Muốn  có  công  cũng  dễ  lắm,  chỉ  trả  bàn  tay  là  đưọc.  Chỉ 
sợ  hiền  đệ  không  chịu  làm  thôi  1 

Lã  BỐ  ngẫm  nghĩ  hổi  lâu  rồi  nói  : 

* IÔ\TỈỐn  ffiết  Đinh  N^yên-  dẫn  quân  về  hàng  Đổng  Trác 
CÓ  nên  không  ? 6 ’ 

Túc  nói  : 
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■ Làm  được  nhu  thế,  thật  là  công  rất  lớn.  Nhưng  việc  phải 
quá  quyết  làm  ngay  moi  được  ! 

Lả  Bố  hẹn  đến  hôm  sau  thì  đem  quân  lại  hàng. 

Túc  tù  biệt  về. 

Đem  hom  ây,  hôi  canh  hai,  Lâ  Bô  cầm  dao,  vào  thẳng  màn 
Đinh  Nguyên.  Đinh  Nguyên  đang  thắp  nến  xem  sách,  thấy  Lâ 
Bô  đến  bèn  hổi  : 

- Con  vào  có  việc  gi  ? 

Bố  nổi  giận  quát  : 

- Ta  đây  đường  đường  một  đấng  tnrợng  phu,  có  đâu  chịu 
làm  con  mày  ! 

Nguyên  nói  : 

- Phụng  Tiên  vì  co  gỉ  mà  thay  lòng  đổi  dạ  như  thế  ? 

Lã  BỐ  bươc  thảng  lên  giơ  dao  chém  Nguyên  một  nhát,  chặt 

lấy  đầu  rồi  gọi  lởn  tả  hữu  bảo  rằng  : 

- Đinh  Nguyên  bất  nhân,  ta  đã  giết  nó  rỗi.  Ai  theo  ta  thì 
ơ đây,  không  theo  thì  đi  ! 

Quân  sĩ  bỏ  đi  quá  nứa. 

Ngày  hôm  sau,  Lâ  BÊ  cầm  đầu  Đinh  Nguyên  đến  nhà  Lỷ 
Túc,  Túc  đưa  vào  ra  mắt  Đổng  Trác.  Trác  mừng  lắm,  làm  rượu 
thết  dãi.  Sụp  xuống  lạy  Lã  Bố  trươc  và  nói  rằng  : 

- Trác  này  được  tướng  quân,  ví  như  cây  lúa  bị  nắng  hạn 
lâu  mà  được  trân  mưa  ngọt  ! 

Lão  Bố  rước  Trác  ngồi  lên,  lạy  mà  nói  rằng  : 

- Ngài  có  bụng  yêu,  tôi  xin  thò  ngài  làm  nghía  phụ  (1)  Trác 
lay  áo  câm  bào  dát  vàng  đem  ra  cho  Là  Bố  rổi  cùng  uống  rượu 
vui  vẻ. 

Đổng  Trác  tự  đấy  uy  thế  mỗi  ngày  một  lơn,  tự  lĩnh  chức 
tiên  tướng  quân,  phong  cho  em  là  Đổng  Mân  làm  tả  tướng  quân, 
tước  Vu  hầu  ; phong  Lã  Bố  làm  ky  đô  úy,  trung  lang  tướng, 
tưởc  Đô  dinh  hầu. 

(1)  Nghĩa  phụ  : bố  nuôi. 
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Lý  Nho  khuyên  Trác  định  ngay  việc  phế  lập. 

Trác  bèn  đặt  một  tiệc  yến  6 trong  dinh,  mời  cả  các  công  khanh 

đến  ; sai  Lã  Bố  đem  hon  một  nghìn  quân  giáp  sĩ,  canh  gác 
nai  ben. 

Hôm  ấy  quan  thái  phó  Viên  Ngỗi  và  trảm  quan  dều  dến 
Kưọru  được  vài  tuân,  Trác  cắm  gươm  nói  rằng  : 

^ Nay  vua  ngu  yếu,  không  thờ  được  tôn  miếu  ; ta  muốn  theo 
Y Doãn,  Hoắc  Quang  ngày  xưa,  phế  vua  cho  ra  làm  Hoầng  Nông 

và  lập  Trần  Lưu  Vương  lên  nối  nghiệp.  Ai  không  theo 
ta  chém  ! 

Quẩn  thần  run  sợ,  không  ai  dám  đáp  lại,  duy  có  quan  trung 
quân  hiệu  úy  là  Viên  Thiệu  dứng  vụt  lên  nói  r 

- ' Thiên  tử  mới  lên  ngôi,  không  làm  điểu  gì  thất  đức,  mày 
dám  bàn  bỏ  con  cả,  lập  con  thứ,  định  làm  phan  hay  sao  ? 
Trác  giận  đáp  lại  : 

- Việc  thiên  hạ  ỏ trong  tay  tao,  nay  tao  làm  đấy,  ai  dám 
lông  nghe  ? Mày  hãy  thử  xem  lưỡi  gươm  tao  có  sac  không  ? 
Viên  Thiệu  cũng  rút  gươm  ra  nói  rầng  ■ 

■'  Gươm  mày  sác’  dễ  ểuom  tao  không  sắc  hay  sao  ? 

Hai  người  đối  địch  nhau  ở ngay  trên  tiệc  rượu. 

Thế  rõ  thực  là  : 

Đinh  Nguyên  trượng  nghĩa  thân  vừa  chết 
Viên  Thiệu  tranh  hùng  thế  cũng  nguy. 

Gh;a  biết  tính  Viê*  Thiệu  thế  nào,  xem  hổi  sau  thì 

biẽt  rõ. 
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HỒI  THỬ  Tư 


Phế  Hán  Đế,  Trần  Lun  lên  ngôi 
Lùa  Đổng  tặc,  Mạnh  Đức  dâng  kiếm 


Đổng  Trác  muốn  giết  Viên  Thiệu,  Lý  Nho  can  rằng  : 

Việc  chưa  định  xong  không  nên  giết  càn. 

Viên  Thiệu  tay  cầm  thanh  bảo  kiếm,  cáo  tù  các  quan  trả 
ra,  treo  trả  cờ  tiết  ỏr  cứa  đòng  rồi  bỏ  về  Kỷ  Châu. 

Trác  bảo  với  quan  thái  phó  Viên  Ngỗi  rằng  : 

- Cháu  ngươi  vô  lễ,  ta  tha  cho  nó  cũng  là  nể  ngươi...  Viêc 
phe  vua  lập  Trần  Lưu,  người  nghĩ  thế  nào  ? 

Ngỗi  thưa  rằng  : 

- Thái  úy  nghĩ  thế  phải  đấy  ! 

Trác  lại  nói  : 

- Ai  dám  ngân  trơ  việc  lớn  này,  thì  ta  sẽ  lấy  phép  quần  trị 
tội. 

Các  quan  sợ  hãi,  đều  nói  ; 

Ngài  dạy  thế  xin  vâng  ! 

Cuộc  yến  tan,  Trác  hổi  quan  thị  trung  là  Chu  Bật  và  quan 
hiệu  úy  Ngũ  Quỳnh  rầng  : 

- Viên  Thiệu  phen  này  đi,  rổi  sẽ  ra  sao  ? 

Chu  Bật  đáp  ; 

' vtiên  Thiệu  cảm  giận  mà  hễ  truy  nã  riết  quá  tất  sinh 
biến.  Vả  lại  họ  Viên,  đã  bốn  đời  làm  quan  đến  bậc  tam  công 

,xT*-hạ  được  nhiều  lắm’  học  trò’  đẩy  tó  đâu  đâu  cung 
eÓ,  NLếu  hắn  thu  dùns  hào  klệt.  tập  họp  đổ  đảng,  rổi  những 
anh  hùng  trong  thiên  hạ  nhân  đó  khởi  lên,  đất  Sơn  Đông  sẽ 
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không  ở trong  tay  ông  nữa.  Không  bằng  ông  tha  tôi  M K 
kắn  một  chức  quân  thú  gi  đâv  thí  lá  11?  !®  - hắn  cho 

-]£.  z .1  tiu  ££  J,  mÌnE  ^ kh“  «5. 

Ngũ  Quỳnh  nói  : 

khô^lLTio"! xt  doén, 

sri  z pi»í  w dỉ:  ,"hu?c  cử  d“  ““  "* ** 

sai  ■—  «■ — 
rrs  ỉ z' "*■  ™ » - «.  ôn 

Trác  tay  cầm  girom  nói  rằng  • 

«n  p:::r:z  « - d-  - - ■*  «*  -* 

Rổi  sai  Lý  Nho  tuyên  đọc  ■ 

VĩẬCí  Hiếu  Linh  mất  sớm 

lz  T^LT' b6n  iê  «*"*  «»s  *«r. 

‘tZzễỄW3Ề^: 

“í  TỊu  M Zit  ĩ g tMa*  **  **  **  *£ 

^t-JZnV77tZfp'  đZJvnì  "ííêm  *>»•.•**-. 

4^  ííếtr  í*  ,’/Z  Ẵt  mne  xál  nói  nàng  chinh  dinh  ; lài 

s VI,  imen  nạ  ai  ai  cung  biết. 

Nên  nối  ngôi  vua,  làm  phép  cho  vạn  thế  ! 

>rĩZyPincZ,ra  tóm  ***  *»  «-»  <«  4ạ»  « ,w 

?n  íô"  ĩ’n5n  Luu  vmmg  lên  làm  hoàng  đễ 

‘hiin,  thuận  nhàn,  dể  yên  bụng  Ihitn  h„  r. 

ý Nho  đọc  xong  bài  chiéu  Trác  thét  ti  hũu  vực  vua  xuõng 
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*6tV“aa  lĩ  tĩìm.  h*“  káu  kh6c’  quí"  thẩn  *■*■»  thí,  ai  dto, 
4‘;  â>  4 dưM  thím  ” *a«  quan  to,  tức  tói  thét  to  lên 

dít,  L^ív iặ' .Đál?  ĩ‘ **  mày  dím  »0  — 14.  Mi  M 

dâ  ■ tao  láy  máu  cổ  hgng  bôi  vào  mặt  mày  bày  gìár  Ị 

Nói  ,ôi  cám  cái  bót  ngà  xông  tháng  vào  dánh  Dắng  Trác, 
lac  giạn  lấm,  sai  võ  sì  bắt  lai  xem  ai  thi  là  4.1 

thư  Đính  Quán  Trác  sai  ậem  r.  2ém,  Quincứ  Lôn  mím** 

ửĩí^ns  ch°  đến  **  1 M. ic  X 

Nguời  sau  có  thơ  than  ràng  : 

Giặc  Đông  lòng  mang  dạ  khuyến  lang 
Cơ  đồ  nhà  Hán  đố  tan  hoang. 

Trong  triều  uãn  uõ  mồm  căm  cá 
Chí  có  Đinh  công  thực  giói  giang  ! 

J^rJ:t^VaTf,lên  đien'  Q"â'“  *M»  tta  II  mừng 
1*  ■■ 1 M át  Hà  thái  hậ“-  ™a  và  vọ  vua  là  Đu“nĩ 

Ohirr^h,11^ Đí  m6i  Iên  ■** *».  «4  thá^r 

Tr  án  Lựu  Vuông,  nhò  Tric  đuọc  lên  ng6i  tròi,  vSn  tên  là 

Đế  v/r.  í uề  H°a’  là  ““  vua  Linh  Đế,  tức  là  Hiến 
Đế  về  sau.  Lúc  lập  lên,  Hiến  Đế  mói  lên  chín  tuổi,  đổi  mên 
hiệu  nảm  đầu  là  Sơ  Bình. 

,ĐẩỉíT^ĩ  làm  .tudng  quốc>  vua  không  phải  xưng  tên 
vào  chầu  không  phai  bước  rảo,  lên  điện  được  đeo  g^Lnn  tác  uý 
tác  phúc,  không  ai  bì  được.  y 
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Lý  Nho  khuyên  Trác  nên  dùng  những  nguôi  có  danh  vọng 
đẽ  thu  phục  lòng  người  ; nhân  thể  Lý  Nho  tiến  cử  tài  nảng 

Sál  lJnế-.  Trác  ch°  VÒÌ  Sái  Ung’  Ung  không  chịu  đến.  Trác  giận 
sai  người  bảo  Ung  hễ  không  đến  thì  giết  cả  họ.  Ung  sợ  phải 

Jn-  ,Trác  Ưng  đến-  mừn£  lám,  một  tháng  tháng  chức  ba 

lan,  làm  dến  chức  thị  trang,  Trác  rất  hậu  đai  Ung. 

Thiêu  Đế,  Hà  thái  hậu  và  Đường  phi  bị  giam  ả cung  Vinh 

An,  đô  ân,  thức  mặc,  mỗi  ngày  một  kém.  Thiếu  Đế  không  lúc 
nào  ráo  nước  mắt. 

Một  hôm  Thiếu  Đế  trông  thấy  hai  con  chim  én  bay  ơ trong 
san,  ngâm  một  bài  thơ  rằng  : 

Xanh  xanh  khóm  cổ  dày 
Cập  én  phãt  pha  bay . 

Trong  veo  dòng  lạc  thảyt 
Người  đổng  nội  khen  hay. 

Xa  trông  mày  thăm  thẩm 
Cưng  điện  cữ  ta  đây 
Biết  ai  ké  trung  nghĩa, 

Gở  cho  oán  hận  này  Ị 

; ??nf  Trác  thnờng  thưỀrng  sal  đến  dò  ý tứ  • hôm  ấy 

có  kẻ  bắt  được  bài  thơ  đem  trình  Đổng  Trác.  Trác  nói  rang  : 

- Làm  bài  thơ  oán  vọng  này,  đem  giết  đi  là  có  cớ  roi  ! 
Bèn  sai  Lý  Nho  và  mười  võ  sĩ  vào  cung  giết  vua  ! 

Vua,  thái  hậu  và  Đường  phi  đương  ở trên  lầu,  thấy  người 
cưng  nữ  báo  ràng  có  Lý  Nho  đến,  vua  sợ  giật  mình. 

Nho  đem  1-ưọu  thuốc  dộc  dâng  vua. 

Vua  hổi  việc  gì.  Nho  thưa  : 

- Ngày  xuân  mát  mẻ,  Đổng  tướng  quốc  sai  tôi  đem  dàng  chén 
rươu  thọ. 

Thái  hậu  bạo  Lý  Nho  ; 

- Có  phai  rượu  thọ  thì  ngươi  thử  uống  trước  đi  ! 

Nho  giận  lắm,  hổi  vua  : 
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' Mày  không  uống  phải  không  ? 

mặf  t?  Tnt  ỉTgCầm  COn  ảa°  vối  tấm  lụa  ***  * tnrúc 

-^  Rưạu  thụ  chảng  uống,  thi  phải  chọn  hai  thứ  này. 

Đường  phi  quỳ  xuống  nói  rằng  : 

mệnh^cho  s ché“  “*•  "Sài  dể  — 

Lý  Nho  quát  mắng  : 

- Mày  là  đứa  nào,  mà  dám  đòi  chết  thay  vua  ? 

° “ ch*n  mơu  đưa  cho  Hà  thái  hậu  và  bảo  rằng  : 

- Bà  phải  uống  trước  đi  í 

Hà  thái  hậu  nhiếc  mắng*  Hà  Ti£Yi  lầ  4ẩ  Ạ _ 

vào  kình  4s  a*  có  cài  ™ “ * ™ mwa-  den’ 

> uc  co  C31  vạ  ngày  nay 

Nho  bức  vua  phải  uống  rượu. 

Vua  nói  : 


Hãy  khoan  ! Để  ta  cùng  thái  hậu  từ  biệt  đã. 

Giời  đất  chao,  giáng  sao  cũng  đố 
Bỏ  ngôi  cao,  ra  chỗ  phiên  phong 
Bởi  ai  nên  sự  lạ  lùng  ĩ 
Việc  đời  ngán  ngấm,  ròng  ròng  châu  tuôn. 

Đường  phi  cũng  làm  bài  ca  rằng  : 

Giòi  nghiêng  đất  lại  lỏ  tan 

Phận  mình  thê  thiếp,  trái  oan  lạ  thường  ĩ 
Từ  sinh  nay  đã  khác  đường 

Một  người  một  bóng  xót  thương  tấm  lòng  ì 
^Vua  va  Đường  phi  ca  rổi,  ôm  nhau  mà  khóc.  Lý  Nho  lại 


quát 


ai  c^TỐC  đứng  ch“  tw  '■  'ác  ngUM  dÙ”S  d4n*  dẩ 

Thái  hậu  thét  máng  : 

- Thầng  giác  Đáng  kia  ! Mà,  hại  mọ  con  tao,  rSi  trti  lai 
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hại  mày  ! Chúng  hay  tùng  đảng  vớỉ  nhau  làm  điểu  ác,  rồi  chúng 
bay  sẽ  bị  giết  cả  họ  cho  mà  xem  ! 

Nho  tức  lắm,  hai  tay  tóm  lấy  thái  hạư  ném  xuống  duói  lầu, 
giết  chết  ; lại  sai  võ  sì  thắt  cổ  Đường  phi,  rót  rượu  độc  bắt 
Thiếu  Đế  uống  chết,  rồi  vễ  báo  Đổng  Trác. 

Trác  sai  đem  táng  ba  mẹ  con  ơ ngoài  thành. 

Tự  bấy  giờ,  Trác  đêm  nào  cũng  vào  cung  thông  dâm  với  các 
cung  nữ,  đêm  thì  lên  ngứ  trên  sập  rỗng. 

Thường  thường  Trác  hay  đem  quân  ra  ngoài  thành.  Một  bừa 
Trác  đến  Dương  Thành.  Bấy  giờ  đang  tháng  hai,  dân  mơ  hội 
hát,  con  trai  con  gái  tụ  họp  nhau  xem  hội  rất  dông.  Trác  sai 
quân  vây  cả  lại,  roi  giết  sạch  cướp  đàn  bà  con  gái  và  của  cải 
chất  đẩy  xe,  treo  hơn  một  nghìn  dẫu  lâu  Ư duới  xe,  nối  đuôi 
nhau  kéo  về  kinh  đô,  nói  phao  lên  rằng  đi  đánh  giặc  thắng 
trận.  Trác  lại  sai  đô't  đầu  lâu  người  ơ dưới  cửa  thành,  còn  đàn 
bà  con  gái  và  cua  cải  thì  đem  chia  cho  quân  sĩ. 

Quan  việt  ky  hiệu  úy  tên  là  Ngũ  Phu,  tên  chữ  là  Đức  Du, 
thấy  Đổng  Trác  tàn  bạo  quá,  tức  giận  lắm,  thường  mặc  áo  giáp 
nhỏ  vào  trong  áo  đại  trào,  giắt  một  con  dao  ngắn,  linh  tiện 
dịp  để  giết  Trác. 

Một  hôm  Trác  vào  chẩu.  Phu  ra  đón.  Lúc  Trác  đến  duơi  gác, 
Phu  rút  dao  ra  đâm,  không  ngờ  sức  Trác  khỏe  hơn,  hai  tay  ôm 
chật  được  Phu.  Lâ  Bố  trông  thấy  chạy  lại  lôi  Phu  ra  vật  ngả 
xuống.  Trác  hỏi  Ngũ  Phu  rằng  : 

- Ai  xui  mày  làm  phản  ? 

Phu  trợn  mắt  thét  mắng  rằng  : 

- Mày  không  phẩi  là  vua  tao,  tao  không  phái  là  tôi  mày, 
sao  lại  gọi  là  phản  được  ? Tội  mày  đầy  trời,  ai  ai  là  chẳng 
muốn  giết  mày  ? Tao  tiếc  rằng  không  xé  nhỏ  được  xác  mày 
ra  dể  tạ  thiên  hạ  ! 

Trác  tức  lắm,  sai  đem  Ngu  Phu  ra  mổ,  Phu  cứ  mắng  chửi 
Đổng  Trác  không  buông  miệng  cho  đến  lúc  chết. 

Đòi  sau  có  tho  khen  Ngũ  Phu  rằng  : 
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Ngữ  Phu  này  cũng  bậc  anh  hùng 
Tiết  liệt  xem  ai  được  thế  không  ? 

Đánh  giặc,  hãy  còn  danh  tiếng  để 

Nghìn  thu  vầng  vặc  mảnh  gương  chung  ! 

Đong  Tiac  từ  khi  ấy  ra  vào  thường  có  quân  sĩ  mặc  áo  giáp 
di  theo  hộ  vệ.  6 F 


;VÌêL?Ìệ_tt  bấy  6 Bột  Hải,  nghe  thấy  Trác  lộng  quyền 
sai  người  đưa  mật  thư  cho  tư  đổ  Vuông  Doãn  Thư  ứng  : 

. Gỉfc  Trýc  m trời  bồ  chứa-  Người  ta  đau  xót  đến  nỗi  không 
’ thế mẻ  °ng  cứ  kệ,  để  nó  lãng  ngược  nhu  còn  cá 
nháy  vuọt  qua  đăng,  làm  thinh  như  không  nghe  không  thấy, 
sao  gọi  là  người  trung  thăn  ái  quốc  ! Thiệu  nay  chiêu  tập  bỉnh 

7 ủls  rí"  VÌAhà  vua’  quét.  sach  quãn  gLăc’  nhung  chua 
dám  khinh  động.  Ông  nếu  cùng  lòng  vả  tôi,  xin  tìm  co  hôi  lo 

tinh  ngay  đi.  Có  việc  gi  sai  khiến,  tôi  xin  vãng  mệnh".  ' 

Vương  Doãn  được  thư,  nghĩ  mãi  không  tìm  được  kế  gì  Một 
hôm  đang  lúc  chầu  ò nội  các,  Doãn  thây  b đó  có  đủ  mặt  các 
Cựu  thân,  bèn  nói  với  các  quan  rằng  * 


- Hôm  nay  là  ngày  sinh  nhật  Iăo  phu.  Đến  chiều  xin  mời 
các  quan  quá  bước  đến  nhà  lão  phu  xoi  rượu. 

Các  quan  đểu  nhận  lời,  hẹn  đến  chiều  sẽ  đến  chúc  thọ. 

Chiều  hôm  ấy  Doãn  mở  tiệc  h hậu  đường.  Các  quan  đến  cả 
Rượu  được  vài  tuần,  tự  nhiên  Doãn  che  mặt  hu  hu  khóc. 


Các  quan  giật  mình  hổi  rằng  : 

- Hôm  nay  là  ngày  sinh  nhật  của 
khóc  như  vậy  ? 


quan  tư  đo,  sao  ngài  lại 


Doân  thưa  rằng  : 

" rÔm  nay  CÓ  phải  Ià  sinh  của  tôi  đâu  ! Tôi  vì  có  môt 
việc  muốn  nói  vói  các  vị,  nhưng  sợ  Đổng  Trác  sinh  nghi  cho 
nên  mượn  cô  nói  thác  ra  thế.  Thằng  Trác  dõi  vua  lộng  quyền, 
xã  tắc  nay  mai  đổ  mất.  Đức  Cao  Hoàng  ngày  xưa  đánh  nha 
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™ SLC  ũ :ồ"j; 

Các  quan  nghe  nôi  cũng  đểu  khóc  cả  ! 

đám  ngồi  cỏ  một  ^ vĩ  t;;  cưhi  âm  Iên  mà  nói 

- Các  quan  th\i  khóc  từ  tối  đến  sánp-  l»i  uu-  . 

dT  , * ■ h ^ Trác  không  ^ Ts  đến 

Dean  Ỉậ7if  Jangxem  ai:  thì  là  ky  t Tào  Tháo. 

biết  nghĩ  cách  báo°quôcg lại  còn nhà  ngươi  khÔng 
Tháo  nói  : 

- Tôi  cười,  có  phải  cười  gì  đâu  I Cirrri  ìà  ' , , 

nghĩ  kế  gì  trừ  được  thang  Đổng  íw  Th/  TT  °iốt 

Doãn  liền  đứng  dậy  hỏi  ràng  : 

- Mạnh  Đức  có  kế  gì  tài  thế  ? 

Tháo  nói  : 

thừa™  %nl  Itnỉlĩ?  2?  S?T^CŨnể  là.vì 

qZ  z dỉ  c6  conlfth2  2*  ^ Nghề 

í.en  nay  Vào  tậ  ” tuông  phủ' đânf^hết°thầ  ĩ?  nguy;  n 

dẫu  chết  cũng  không  oán  hận  gì  ế giặc  Đổng  T*ác’ 

Vương  Doãn  mừng  lắm  nói  rằng  : 

Neu  Mạnh  Đức  có  bune*  nhir  I-KẨ'  4-k  1' 

hạ  lắm  ! ụ g “ thế’  thlJc  là  niay  cho  thiên 

SSt  Mỏ  đtỉ°eh?aTMỔ  T 
rưọru  xong  giắt  dao  đứng  dậy  đi  ra  Các  1 Tháo  u°nể 

cũng  về  ca.  ạy  Các  <ỉuan  ngôi  một  lát  rỗi 

(1)  Mọt  cách  thê  hiện  lòng  quyểt  tâm  nín  V . £ ‘ 

g qyt  tâm  của  ngubi  cồ  đại  Trung  Quốc. 
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Hôm  sau  Tháo  giắt  dao  đến  tướng  phủ  hỏi  : 

- Thừa  tưởng  ở đâu  ? 

Đay  tơ  nói  : 

- Ở trong  gác. 

Tháo  vào,  thấy  Trác  ngồi  trên  giường  ; Lã  Bố  đứng  hầu  bên 
cạnh. 

Trác  thấy  Tào  Tháo  vào,  hòi  rằng  ‘ 

- Sao  hôm  nay  Mạnh  Đức  đến  chậm  thế  ? 

Tháo  nổi  : 

Thưa,  ngựa  tôi  gầy  hòa  đi  chậm. 

Tiac  ngoanh  lai  bao  La  Bố  rằng 

- Ta  có  ngụa  tốt  ơ Tây  Lương  mới  tiến,  Phụng  Tiên  đi  chon 
một  con  đem  lại  đầy  cho  Mạnh  Đức. 

Bố  vâng  lòi  đi  lấy  ngựa.  Tháo  thấy  còn  một  mình  Trác  bung 
đà  bảo  dạ  rằng 

Thang  nay  so  nó  đèn  lúc  chết  dây  ỉ 

Lập  tức  muốn  rút  dao  đâm  ngay,  nhưng  lại  sợ  Trác  khỏe 
chưa  dám  đâm  vội. 

Trác  mình  mẩy  to  béo,  xưa  nay  không  ngồi  được  lâu,  bèn 
ngá  mình  nằm  xuống,  ngoảnh  mặt  vào  trong.  Tháo  lại  nghĩ  rằng  ; 

- Thằng  này  thực  số  chết  ! 

, .Lịển_rÚt  dao  ra’  chực  đfm-  Không  ngờ  Trác  trông  vào  trong 
cái  gương,  thấy  bóng  Tào  Tháo  rút  dao  ra  ở sau  lưng,  vôi  vàng 
quay  đẩu  lại  hoi  : 

- Mạnh  Đức  làm  gì  thế  ? 

Bấy  giờ  Lã  Bó'  vừa  giắt,  ngựa  đến  ngoài  gác.  Tháo  tay  đương 
cầm  con  dao,  vội  quỳ  ngay  xuống  thưa  : 

- Tháo  tôi  có  con  dao  quý  xin  dâng  thừa  tướng. 

Trác  cầm  lấy  dao  xem,  thây  dao  dài  hon  một  thước,  cán  bàng 
ngọc  thất  bảo,  lưỡi  thực  sắc,  quả  là  dao  quý,  bèn  đưa  cho  La 

BỐ  cất  đi.  Tháo  còn  đem  vỏ  dao  ò lung,  liền  cơi  ra,  đưa  nốt 
cho  Lã  BỐ. 
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, ra  xe  ngựa-  Thá0  tạ  rổi  xin  phép  đem  ngựa 

ra  cưõi  thư.  Trácsaiđem  yên  cưcmg  đóng  ngựa  cho  TW  E 

fí  ra  f °ài  f a ttóns  phủ,  lên  yên,  rồi  ra  roi  đi  ÙZ 

dại  thảng  hướng  đông  nam  mà  chạy. 

Tào  Tháo  đi  khỏi.  Lã  BỐ  nói  vói  Trác  rằng  : 

th4iVừarr^tÔ^  trÔng  Tà°  Thá°  hìlxh  như  có  ý muốn  đâm  trộm 
thái  su  ! Vì  thái  sư  trông  thấy,  hắn  mói  nói  lảng  ra  là  đến 
dang  dao. 

Trác  nói  : 

- Ta  cũng  hoi  nghi. 

Đang  nói  chuyện  thì  Lý  Nho  ò đâu  đến.  Trác  hỏi  Lý  Nho. 
INho  nói  ; 

- Tháo  không  có  vạ  con  gì  ò kinh,  ehỉ  trọi  một  mình  ỏ quán 
trọ,  nay  nên  sai  nguôi  đến  gọi.  Hắn  đến  ngay  thì  quả  là  hắn 

dâng  dao  thật,  nếu  thoái  thác  không  đến,  thì  đích  là  thích  khách 
Lúc  bấy  giờ  ta  sẽ  bắt  mà  hòi. 

JrÌhíD.  í bốf  ngưÒd  COÌ  n^c  Tào  Tháo.  Lính  đi 

một  hoi  lâu  rồi  trở  vể  trình  rằng  : 

- Thío  không  về  nhà  trọ.  Có  nguỉú  gặp  hán  cõi  ngựa  ra 
cùa  đông.  Unh  canh  hỏi  đi  đâu,  tũ  hắn  n6i  ràng  thùa  tuông 
sai  đi  CÓ  việc  kíp,  rồi  tế  ngựa  đi  thẳng. 

Nho  nói  : 

. V,ThÔỉ’  1khÔng  còn  nể*ù  ngà  ếì  nữa,  nó  chột  dạ  chạy  trốn, 
tat  là  có  bụng  hành  thích. 

Trác  noi  : 


- Ta  tin  dùng  nó  thế,  sao  nó  lại  muốn  hại  ta  ? 

Nho  thưa  : 

- Tất  nhiên  nó  có  người  đồng  mưu.  Bắt  được  Tào  Tháo  thì 
ra  cá. 

. ,uền  tư  đi  c?c  noi’  chỗ  nào  cũng  vẽ  hình  ảnh  Tào  Tháo 

íi  \LSẽ  tìữX&ae  ngiùũ  vằng>  ^ Ph°ng  cho  làm  vạn  hộ 

nau  ; ai  chứa  chấp  sẽ  bị  trị  toi. 
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Trong  khi  ấy,  Tháo  cắm  đẩu  cắm  cổ  chạy.  Chạy  đến  Tiêu 
Quận,  đi  qua  huyện  Trung  Mâu,  bị  quân  canh  cửa  thành  bắt 
được,  đem  nộp  quan  huyên.  Tháo  khai  là  khách  buôn,  họ  là 
Hoàng  Phủ. 

Quan  huyên  nhìn  kỹ  Tháo,  nghĩ  ngợi  một  lúc  rồi  nói  : 

‘ Trước  ta  cầu  quản  ơ Lạc  Dương  đả  được  gặp  ngươi,  chính 
ngươi  là  Tào  Tháo,  ngưoi  nói  dối  sao  được  ? Lính  đâu,  hãy  dem 
giam  nó  xuống  trại,  đến  mai  ta  sè  giải  về  kinh  lĩnh  thưởng. 

Quan  huyện  nói  thế  rổi  cho  quân  canh  cửa  thành  cơm  no 
rượu  say  rồi  vể. 

Đến  nửa  đêm,  quan  huyên  sai  người  thân  tín,  xuống  gọi  Tào 
Tháo  lên,  bảo  dẫn  vào  nhà  sau  dể  hoi.  Tháo  vào,  quan  huyện 
hỏi  rằng  : 

- Ta  nghe  thừa  tướng  hậu  đái  ngươi,  sao  ngươi  lại  tự  chuốc 
lấy  vạ  vào  thân  ? 

Tháo  nói  : 

- Ngươi  như  chim  sẻ  biết  đâu  được  chí  chim  hồng  ! Đã  bắt 
được  ta  thì  cứ  dem  nộp  mà  lấy  công,  hà  tất  phải  hỏi  nhiều  ! 

Quan  huyện  bèn  đưôi  cả  tả  hữu  di  rỗi  bảo  Tháo  rằng  ; 

- Anh  đừng  coi  thường  tôi.  Tôi  đây  không  phải  là  bọn  tục 
lại  đâu...  Cũng  vì  chua  gập  được  chủ  đấy  thôi  ! 

Tháo  nói  : 

" Ông  cha  ta,  đời  đời  ản  lộc  nhà  Hán.  Nếu  ta  không  biết 
nghi  cách  báo  quốc,  có  khác  gì  giống  muông  thú  ! Ta  phải  hạ 
mình  thờ  thằng  Đổng  Trác  là  muốn  tìm  cơ  hoi  thuận  tiện  giết 
nó.  Nay  việc  không  xong,  củng  là  lòng  tròi  ! 

Quan  huyện  nói  : 

- Mạnh  Đức  báy  giờ  định  đi  đâu  ? 

Tháo  nói  : 

Ta  muon  ve  làng,  phất  lòi  kêu  gọi,  vời  cả  chu  hầu  trong 
thiên  hạ  khơi  binh  giết  Đổng  Trác.  Đó  là  sơ  nguyên  của  ta  ! 
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Quan  huyện  nghe  nói,  bèn  còi  trói  cho  Tháo,  mỉri  ngồi  lên 
trên  rồi  thụp  xuống  lạy  hai  lạy  mà  nói  rằng  : 

- Ong  thực  là  người  trung  nghĩa  ỏ đời  này  ! 

Tháo  cũng  lạy  đáp  lại,  rồi  hổi  tèn  họ,  quan  huyện  nói  : 

- Tôi  họ  Trần,  tên  Cung,  tên  chừ  là  Công  Đài  ; tôi  co  mẹ 
già  và  vợ  con  ở Đông  Quận.  Nay  cảm  bụng  trung  nghĩa  của 
ông,  xin  bỏ  chức  quan  này,  theo  ông  đi  tron. 

Tháo  mừng  lắm.  Ngay  đêm  hôm  ấy,  Trần  Cung  thu  xếp  hành 
trang  và  lộ  phí,  cả  hai  người  thay  quần  áo,  mỗi  người  đeo  một 
thanh  gươm  ; cưỡi  một  con  ngựa,  đi  về  quê  Tào  Tháo. 

Đi  được  ba  hôm  đến  Thành  Cao,  trời  đã  xâm  xẩm  tối.  Tháo 
cầm  roi  ngựa,  trồ  vào  một  đám  cây  cối  um  tùm  bảo  Cung  rằng  : 

- ơ trong  này  có  Lã  Bá  Sa  là  bạn  kết  nghĩa  với  cha  tôi. 
Tôi  muốn  vào  hỏi  thảm  tin  nhà,  rồi  ngủ  đây  một  đêm,  nên  không  ? 

Cung  nói  : 

- Thế  thì  hay  lắm  ! 

Hai  ngươi,  đến  của  trại  xuống  ngựa  vào  chào  Lã  Bá  Sa  Sa 
hỏi  Tháo  rầng  : 

- Ta  nghe  triều  đình  tầm  nả  anh  gấp  lắm.  Cha  anh  phải 
lánh  sang  ớ Trần  Lưu  rỗi.  Sao  anh  đến  được  đây  ? 

Tháo  bèn  đem  chuyện  đầu  đuôi  kể  với  Lã  Bá  Sa  rổi  lại  trố 
vào  Trần  Cung  nói  : 

- Nếu  không  gặp  được  quan  huyện  đây,  thì  bây  giờ  dã  thịt 
nát  xưong  tan  rồi. 

Là  Bá  Sa  vái  Trần  Cung  rồi  nói  : 

- Cháu  nó  không  gặp  được  ngài,  thì  họ  Tào  còn  gi  ! Đêm 
nay  xin  ngài  hãy  thong  thả  nghi  lại  đây. 

Nói  xong,  đứng  dậy  vào  trong  nhà,  một  chốc  trớ  ra  bảo  Trần 
Cung  : 

- Nhà  tôi  không  có  rượu  ngon.  Để  tôi  sang  xóm  tây,  mua 
một  bình  rượu  ngon  vể  uống. 

Nói  roi  lật  đật  cưõi  lừa  ra  đi. 
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tMy  “ ■“ - •“* 

da„gU„J!í  5yđf  v6i  tói  **“  *“*  *>  “■»■  Ctayta  uày 

có  "ig“^  ™T  rtn  bước  và°  sau  <M  »<*•  thấy 

‘ Trói  lại  mà  giết  ĩ 
Tliáo  bảo  Ti  ẩn  Cung  : . 

^Đúng  rôi  ! Nếu  Ịa  không  hạ  thủ  trước,  thi  sẽ  bị  bắt  mất  Ị 

rĩiri 5Ẹi  MỈ  urủgS 

đem  choe  Mt  * pl  chi  ũ”  í™  Wn  vó,  J£ 

Cung  giật  mình  nói  : 

té  'rữ*°k  Bứ'  d ' Ta  da  nshi  quá.  si*  -M»  phải  nguòi  tử 

dó  hm  dâm 

s,  « ?■  a vế'  *">“  ỳta,  treo  hai  bình  nrọu  t“ 

xách  một  nậm  rau  quà.  Là  Bá  Sa  hà  hai  ^.òi  rằng  :’ 

_ Hiển  diệt  yới  sứ  quân  sao  laỉ  đi  ? 

Tháo  nói  ; 

- Tôi  là  người  có  tội,  không  dám  b lâu. 

Lã  Bá  Sa  nói  : 

...  Ta  M dận  ?*“«  <**  Un,  thịt  con  lọn  rói.  Sứ  quân  vói 

The  , rĩ  w ngay  „CTa  íi  1 I 

iháo  cú  tế  ngựa  di.  Đi  đuơc  vài  bimr  „í+  „ 

ntu,  hú  ụi;  goi  Lã  Bá  Sa  m ■ 1 ****  “ w 

* Ai  di  dằng  sau  ông  đấy  ? 

c*ry  Thá°  -**“  w.  8.  ngà  xuống  chất. 

Cung  cá  sợ  hỏi  Tháo  : 

thế  “e  ^ nhẩm  đâ  dtah'  «“>  aao  lại  c6u  dang  tay  nhu 


Tháo  nói  : 

- Bá  Sa  về  nhà,  thấy  nhiểu  người  chết,  tất  nhiên  không  để 
im,  nen  dem  người  đi  đuoỉ  thì  ta  bị  vạ  ngay 

Cung  nói  : 

Biet  lằng  mình  nhầm  rối,  lại  còn  cố  ý giết  người  nữa  thưc 
là  đại  bất  nghĩa  ! 

Tháo  nói  : 

Thà  ta  phụ  người,  không  để  người  phụ  ta  ! 

Cưng  im  lặng  không  nói  gì  nữa. 

Đêm  trảng  sáng  ròi  roi,  hai  người  cứ  phóng  ngựa  đi.  Đi  được 
vài  dặm,  hai  ngươi  vào  nhà  hàng  ngủ.  Sau  khi  cho  ngựa  án 
no,  Tháo  đi  ngủ  trước. 

Cung  suy  nghi  : 

Ta  cũnẽ  tương  Tào  Tháo  là  người  tốt,  cho  nên  bỏ  quan 
đi  theo  hắn.  Ai  ngờ  hắn  là  hạng  người  tàn  nhẫn.  Nếu  để  hắn 
sống  ơ đời,  tất  có  ngày  hắn  gây  ra  vạ  lơn  ! 

Nghĩ  vậy  bèn  rút  gươm  toan  giết  Tào  Tháo... 

Ây  thực  rõ  là  ; 

Mang  tâm  hiếm  độc  người  đàu  thế 
Trac,  Tháo  hai  tên  củng  một  phường  ? 

Chưa  biết  Tào  Tháo  sống  chết  thế  nào,  xem  đến  hồi  sau  sẽ 
rõ. 
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HỖI  THỬ  NÁM 


Phát  hiệu  triệu,  các  trấn  hưởng  ứng  Tào  Công 
Phá  của  quan,  ba  anh  hùng  đánh  Lã  BỐ 

Trần  Cung  muốn  giết  Tào  Tháo,  nhưng  lại  nghĩ  rằng  : 

"Mình  theo  hắn  cũng  là  vì  nước,  bây  giờ  giết  hắn  e mang 
tiếng  bất  nghĩa.  Chi  bằng  bỏ  hắn  di  nơi  khác  là  hơn". 

Nghi  rồi  lại  cài  gưom,  lên  ngựa,  không  đợi  trời  sáng,  đi  thẳng 
về  Đông  Quận. 

Tháo  dậy,  không  thấy  Trần  Cung,  nghi  bụng  : 

- Người  này  thấy  ta  nói  mấy  câu,  tương  ta  là  đứa  bất  nhân,!nên 
bỏ  ta  mà  đi.  Ta  nên  đi  ngay,  không  thể  ở đây  lâu. 

Suốt  đêm  hôm  ấy  Tháo  đi  đến  Trẩn  Lưu,  tìm  thấy  bố,  thuật 
lại  sụ  tình  với  bố,  muốn  đem  gia  tài  bán  đi  để  mô  nghĩa  binh. 

Tào  Tung  nói  : 

- Gia  tu  nhà  ta  không  có  mấy  tí,  cha  e không  đủ  để  kham 
nổi  việc  lớn.  ớ đây  có  ông  Vệ  Hoẳng,  đỗ  khoa  hiếu  liêm,  là 
ngưòi  khinh  tài  trọng  nghía,  nhà  giàu,  nếu  dược  ông  ấy  giúp, 
thì  việc  lớn  có  thể  mưu  đô  được. 

Tháo  bèn  đặt  một  tiệc  rượu,  mòi  Vệ  Hoằng  đến  nhà  nối  với 
Hoằng  l àng  : 

- Nay  nhá  Hán  vô  chủ.  Đổng  Trác  lộng  quyền,  dối  vua  hại 
dân,  thiên  hạ  ai  ai  cũng  nghiến  I*ảng  tức  giận. 

Tôi  muốn  hết  lòng  giúp  nưóc,  hiềm  vì  sức  không  đủ,  Ngài 
là  người  tiung  nghía,  rất  mong  ngài  giúp  dỡ  cho. 

Vệ  Hoằng  nói  : 

- Tôi  có  lòng  ấy  đá  lâu,  giận  rằng  chưa  gặp  ai  là  người  anh 
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hùng.  Nay  Mạnh  Đức  đã  có  chí  lón,  tôi  xin  đem  hết  của  cải 
ra  giúp. 

Tào  Tháo  mừng  lắm,  làm  ngay  tà  kêu  gọi  phát  đi  các  đạo, 

lẵl  dựng  một  lá  còr  trắng>  đê  hai  chữ  : "Trung  nghĩa"  để  chiêu 
tập  binh  ma. 

Không  được  mấy  ngày,  thiên  hạ  kéo  đến  ứng  mộ  dông  như 
nước  chảy. 


Một  bửa  có  người  ỏr  Dương  Bình,  nước  Vệ,  tên  là  Nhac  Tiến 
tụ  là  Vàn  Khiêm  ; lại  có  người  à Cư  Lộc  huyện  Sơn  Dương 
à Lý  Điển,  tự  là  Man  Thành,  cùng  đến  xin  theo.  Thao  đeu 
cho  làm  chân  tay  dưới  trướng. 

Lại  có  người  nữa,  người  ở đất  Thùy  nước  Bái,  tên  là  Hạ 
Hâu  Đôn  tự  là  Nguyên  Nhượng,  nguyên  là  dòng  dõi  Hạ  Hầu 
Anh  ngày  xưa  ; từ  khi  nhỏ  đã  tập  đánh  gậy  ; đến  nàm  mưỉn 


Tào  Tháo 
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bốn  tuổi  đả  theo  thầy  học  võ.  Có  người  chửi  thầv  Tì'  '£*■ 
người  ấy  rồi  trốn  sang  nc  i khTn  n n 1 hây'  j?ôn 

khoi  hĩnh  n-  11  í há  Ò-  Bây  &ờ  n&be  thấy  Tào  Tháo 

* 9 on  cun£  với  một  ngircri  em  ho  tên  là  Ha  Hâ\i  TT  À 

đem  môt  nghìn  trán*  ^ Lí  z 1 , â ' Hẩu  Ưyèn’ 

“ . _ s lrang  sĩ  ^ h?p  với  quân  Tháo. 

HL  nglìai  ây  vốn  là  anh  em  cùng  họ  vói  Tào  Tháo  vì  Thốn 

nu6i  >w  Tào.  «ên  mơi  di  ra  là  z Tào. 

Đuọc  vài  ngày  nữa.  lại  có  hai  nguiú  h9  Tào,  Tào  Nhân.  Tảo 

HSng  cũng  đom  hon  mỉt  ngMn  quân  lại  gTnp.  “•  Tầ0 

Tào  Nhân  tự  là  Tù  Hiến  ; Tào  H8ng  tu  là  T,i  rj»m  V . 

^kf;irg  J*a“ 

tu  hm  f !ỉỔn,T“ệU  bẳt  *T  kêu  «*  «4.  Tào  Tháo,  bèn 

ĨJ tzn  *■  đ”  ba  «*■  4 s.  .ang Tội  “ •£ 

Tháo  bòn  làm  một  bài'  hịch  gùi  di  các  quặn.  Hịch  ràng  : 

có  7L  7 Thi°  ckúng  ,6i  ktnh  *"  *«**• 

uíTĩx!h7  ĐSy  Tric-  m m o*.  **  phá  nuóc  ô 

£« ri s 5 i xtx  n 

í/ịcA  này  £?ến  /lơi,  /ộp  tức  íAi  MraA  r. 
huJnghứngCủa  Tà°  đâ  phát  đi'  chu  hâu  các  trấn  đều  khâri  binh 

ỉ ufn  3h?ật’  hậu  ,tướng  quân-  thái  thú  Nam  Dưong. 
z-  Hàn  Phức,  thứ  sử  Ký  Châu. 
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3.  Khổng  Du,  thứ  sử  Dự  Châu. 

4.  Lưu  Đại,  thứ  su  Duyên  Châu. 

5.  Vương  Khuông,  thái  thú  quận  Hà  Nội. 

6.  Trương  Mặc,  thái  thú  Trần  Lưu. 

7.  Kiểu  Mạo,  thái  thú  Đông  Quận. 

8.  Viên  Di,  thái  thú  Sơn  Dương 

9.  Pháo  Tín,  tướng  ơ Tế  Bắc. 

10.  Khổng  Dung,  thái  thú'  Bắc  Hải. 

11.  Tmcrng  Siêu,  thái  thú  Quảng  Làng. 

12.  Đào  Khiêm,  thứ  sử  Từ  Châu. 

13.  Mã  Đằng,  thái  thú  Tày  Lương. 

14.  Công  Tôn  Toản,  thái  thú  Bắc  Bình. 

15.  Trương  Dương,  thái  thú  Thượng  Đảng. 

16.  Tôn  Kiên,  Ổ trình  hầu  thái  thú  Trường  Sa. 

17.  Viên  Thiệu,  Kỳ  hương  hầu,  thái  thú  Bột  Hải. 

Quân  mã  các  trấn,  noi  nhiều  nơi  ít,  trấn  thì  ba  vạn  trấn 
thì  một  hai  vạn,  đều  đem  các  vản  quan  võ  tướng,  kéo  đến  Lac 
Dương. 

Đây  nói  chuyện  thái  thú  Bắc  Bình  là  Công  Tôn  Toản  đem 
một  vạn  rưởi  quân,  khi  đi  qua  huyện  Bình  Nguyên,  ở Châu  Đức 
trông  thấy  ở đàng  xa,  trong  đám  cây  dâu,  có  một  lá  cờ  vàng' 

với  vài  người  ky  mã  đến  đón.  Toản  trông  xem  ai  hóa  ra  Lưu 
Bị. 

Toản  hỏi  : 

- Hiển  đệ  sao  lại  ở đây  ? 

Lưư  Bị  thưa  : 

Ngày  trước  em  nhờ  anh  được  cử  làm  huyện  lệnh  Bình 
Nguyên,  nay  nghe  thấy  đại  quân  qua  đây,  nên  em  lại  hầu.  Xin 
mời  anh  hảy  vào  thành  nghỉ. 

Toản  thấy  có  mấy  người  đi  theo  Lưu  BỊ,  trồ  hỏi  mấy  người 
ấy  là  ai.  Lưu  Bị  nói  : 
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Đây  là  Quan  Vũ,  Trương  Phi,  hai  nguôi  anh  em  kết  nghĩa 
vói  tôi  đó, 

Toản  hổi  có  phải  hai  người  ấy  là  hai  người  cùng  phá  giặc 
Khản  Vàng  hay  không,  Huyên  Đức  nói  : 

Pha  giặc  Khản  Vàng  chính  là  công  hai  người  này  cả  ! 

Toản  hỏi  hiện  bây  giờ  hai  người  làm  chức  gì  ? Huyền  Đức 
thưa  : 

Quan  Vũ  làm  tay  mả  cung  ; Trương  Phi  làm  tay  bọ  cung. 

Toàn  than  rằng  : 

- Như  thế  quả  là  mai  một  anh  hùng  ! Nay  Đổng  Trác  làm 
loạn,  chư  hầu  cùng  dấy  binh  đến  đánh.  Hiền  đê  bỏ  quách  mọt 
chức  quan  quen  này,  cùng  với  tôi  đi  đánh  giặc  giúp  nhà  Hán 
nên  không  ? 

Lưu  Bị  vâng  xin  đi  ngay. 

Trương  Phi  nghe  thấy  tên  Đổng  Trác,  nói  rằng  : 

- Khi  trước  giá  dể  tôi  giết  ngay  thằng  giặc  ấy  đi  thì  không 
phải  rắc  rối  như  ngày  nay. 

Quan  Vũ  nói  : 

Bảy  giờ  việc  đâ  nhu  thế,  ta  nên  thu  xếp  đi  ngay  thôi. 

Lưu  Bị  cùng  Quan,  Trương  liến  đem  vài  ba  người  lính  ky, 
theo  Công  Tôn  Toản  đi.  Tào  Tháo  ra  tiếp.  Các  chư  hầu  cũng 
lục  tục  kéo  đến  cả,  mồi  người  đóng  trại  một  chỗ,  liên  tiếp  nhau 
hơn  hai  trám  dặm  đâ't. 

Tào  Tháo  giết  trâu  mổ  ngựa,  hội  ca  mười  tám  chư  hầu  bàn 
việc  tiến  binh. 

Thái  thú  Vương  Khuông  nói  : 

Nay  lam  viẹc  đại  nghĩa,  nên  lập  minh  chủ,  để  mọi  người 
vâng  theo  hiệu  lệnh,  rổi  sẽ  tiến  binh. 

Tháo  nói  : 

nha  hon  dơi  làm  tam  công,  lai  có  nhiều  thủ 
hạ  củ  ; nguyên  là  con  cháu  danh  tương  nhà  Hán,  nên  tôn  làm 
minh  chủ. 
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Thiệu  hai  ba  lần  từ  chối,  nhưng  mọi  người  đều  nói  : 

- Phi  Bán  Sa  không  xong  ! 

Thiêu  mới  vâng  lòi. 

Hôm  sau  lập  một  cái  đàn  ba  tầng,  chung  quanh  cắm  cờ  ngũ 
phương,  tẩng  trên  dựng  một  lá  cò  tuyết  mao  trắng,  một  cây 
hoàng  việt  ; binh  phù  tường  ấn  đủ  cả  ; chư  hẩư  mM  Thiệu 
lên  đàn.  Thiệu  mặc  áo  chính  tể,  deo  gưom  lên  đàn,  đốt  huơng 
lê  hai  lễ,  rổi  đoc  lời  thề  : 

'Nhờ  Hán  chắng  may  ; phép  vua  lơi  lóng.  Tặc  thần  Đống 
Trác,  thùa  thế  làm  ác,  vạ  đến  ngôi  vua,  hại  ra  trăm  họ. 

Anh  em  chúng  tôi  là  Thiệu...  Sợ  rằng  xã  tấc  đắm  mất  nên 
phái  tụ  họp  nghĩa  binh,  cùng  nhau  cứu  nạn  nước 

Phàm  đá  là  người  đồng  minh,  ai  cũng  phái  dốc  lòng  hết  sức 
đế  giữ  lấy  đạo  làm  tôi  khôỉig  được  hai  lòng. 

Ai  trái  lời  thề  này,  sẽ  chết  mất  mạng,  tiệt  tự  cháu  con. 

Xin  trời  đât  tố  tôn  chứng  giám  cho  ỉ" 

Thiệu  đọc  xong,  các  tướng  đều  uống  máu  àn  thể.  Mọi  người 
nghe  thấy  lời  nói  khảng  khái,  ai  cũng  nước  mắt  chứa  chan" 

Thề  xong  xuống  đàn,  Thiệu  lên  trướng  ngổi,  chư  hầu  hai  bên 
theo  chức  tước  và  tuổi  chia  định  ngôi  thứ.  Tháo  đứng  dậy  mời 
rượu.  Rượu  uống  được  vài  tuần,  Tháo  nói  : 

Nay  đả  lập  minh  chủ  rồi,  chứng  ta  đểu  phải  vâng  nghe 
điều  khiển,  cùng  giúp  việc  nước.  Không  ai  được  cậy  khỏe  cay 
tài,  ganh  ty  nhau. 

Viên  Thiệu  nói  : 

* Thi^u  tuy  bất  tài,  nhưng  đã  được  các  quan  cắt  làm  minh 
chủ  xin  hết  sức  công  minh  ; ai  có  công  phai  thương  ; ai  có 
tội  phải  phạt.  Nước  có  hình  luật  quân  có  phép  tắc,  nên  cùng 
giữ  gìn,  đừng  ai  vi  phạm. 

Các  tướng  đều  nói  : 

* Chúng  tôi  xin  tuân  lệnh 

Thiệu  lại  nói  ; 
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* Em  ta  là  Viên  Thuật,  coi  việc  lương  thảo,  ứng  cấp  các  trại 
không  được  thiếu  thốn.  Sau  nửa  xin  chọn  lấy  một  người  làm 
tiên  phong,  đi  thẳng  ngay  vào  cửa  Dì  Thủy  khiêu  chiến  ; còn 
các  tướng  khác  phải  chia  nhau  giữ  các  chốn  hiểm  yếu,  dể  làm 
tiếp  ứng. 

Thái  thú  Trường  Sa  là  Tôn  Kiên,  bước  lên,  xin  đi  tiên  phong. 

Thiệu  nói  : 

* Phải  đấy  ! Vàn  Đài  hùng  mạnh,  có  thể  đảm  đang  chức 

ấy. 

Kiên  liền  dẫn  quân  bán  bộ  của  mình,  kéo  đến  cửa  Dĩ  Thủy. 
Quân  canh  cửa  vội  vàng  phi  ngựa  về  Lạc  Dương  vào  phủ  thừa 
tướng  cáo  cấp. 

Đong  Trác  từ  khi  chuyên  quyển,  ngày  nào  ciing  yến  tiệc  vui 
say.  Lý  Nho  tiếp  được  tờ  cáo  cấp,  vào  bẩm  với  Trác.  Trác  thất 
kinh  vội  vàng  họp  các  tướng  sĩ  bàn  bạc. 

Lã  Bố  thưa  rằng  : 

Phụ  thân  đừft£  lo,  các  chư  hẩu  đống  ơ ngoài  cửa  ải,  con 
coi  như  cỏ  rác  cả.  Con  xin  dem  quân  hổ  lang,  chém  hết  đầu 
chúng  treo  dưới  cửa  phủ  ! 

Trác  mừng  mà  nói  rằng  : 

- Ta  đư?c  Phụng  Tiên  thì  cứ  gối  cao  dầu  mà  ngủ  không  lo 
gì  nứa. 

Trac  noi  chưa  dứt  lờx  thì  sau  ỉumg  Lã  Bố  có  một  người  bước 
ra  nói  to  lên  rằng  : 

Cắt  tiết  gà,  lọ  là  phải  dùng  đến  dao  mổ  trâu  ! Không  phải 
phiền  đến  Là  Ôn  Hầu,  tôi  xin  ra  chém  hết  đầu  chúng  nó  dễ 
như  lấy  đổ  ó trong  túi 

Trác  nhìn  xem  : người  ấy  thân  cao  chín  thước,  mình  hổ  lưng 
lang,  đẩư  báo  tay  vượn,  là  người  Qưan  Tây,  họ  Hoa,  tên  Hùng 

Tjac  nghe  noi  the,  thích  chí  lắm,  cho  ngay  làm  kiêu  ky  hiệu 
úy  đem  nám  vạn  quân  mã  hộ  cùng  với  Lý  Túc,  Hồ  Chẩn  Triệu 
Xầm  đi  suốt  ngày  đêm  ra  cửa  quan  nghênh  địch. 
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Trong  bọn  chư  hầu,  có  Pháo  Tín  là  tưóng  b Tế  Bắc  thấy 
Tôn  Kiên  được  đi  làm  tiêri  phong,  sợ  Kiên  cướp  mất  công  dẫu 
bèn  mật  sai  em  là  Pháo  Trưng,  đem  năm  nghìn  quân  mã  bộ' 
đi  đường  tắt,  ra  thảng  trước  cửa  quan  khiêu  chiến.  Hoa  Hùng 
đem  nàm  tr  àm  quân  thiết  ky  ra  ngoài  cửa  quan,  thét  lớn  : "Tướng 
giặc  chớ  chạy  r Pháo  Trung  vội  lui,  bị  Hoa  Hùng  chém  chết 
tướng  tá  bị  bắt  sống  rất  nhiều.  Hoa  Hùng  sai  người  đem  đẩu 
Pháo  Trung  ve  báo  tiệp  (1).  Trác  giao  ngay  cho  Hùng  làm  đô 
đốc. 

Đày  nói  chuyện  Tôn  Kiên  dẫn  bốn  tướng  dẽn  trước  cứa  Dĩ 
Thủy.  Bốn  tương  ấy  là  : 

1.  Trình  Phổ,  tên  chữ  Đức  Mưu,  người  Thổ  Ngân  ơ Hữu 
Bãc  Bình  ; Phổ  cẩm  một  ngọn  xà  mâu  sất. 

2.  Hoàng  Cái,  tên  chừ  Công  Phúc,  người  ór  Linh  Lảng  ; Cái 
cầm  một  ngọn  roi  sắt. 

3.  Hàn  Đương,  tên  chữ  là  Công  Nghla,  người  Linh  Chi,  tỉnh 
Liêu  Tây  ; Đương  cẩm  một  con  dao  lớn. 

4.  TỔ  Mậu,  tên  chữ  là  Đại  Vinh,  người  ở Phú  Xuân,  quận 
Ngô  ; Mậu  hai  tay  cầm  hai  dao. 

Tôn  Kiên  mình  mặc  áo  giáp  bạc,  đầu  đội  mũ  chóp  đỏ,  cắp 
dao  Cổ  Dĩnh,  cưỡi  ngụa  Hoa  Tôn,  trỏ  tay  lên  trên  cửa  quan 
mà  mắng  rằng  : 

- Thằng  tiểu  nhân  đi  phò  giặc  kia  ! Sao  không  mau  maụ 
xuống  hàng  ? 

Phó  tướng  của  Hoa  Hùng  là  Hồ  Chẩn,  dẫn  năm  nghìn  quân 
XU  ong  dươi  cửa  quan  nghênh  địch. 

Tướng  Kiên  là  Trinh  Phổ  vác  ngọn  mâu,  phi  ngựa  ra  thẳng 
đánh  Hổ  Chẩn-  Đánh  nhau  được  vài  hiệp  Phổ  đâm  trúng  cổ 
họng  Chan,  chết  ngã  từ  trên  ngựa  xuống  đất.  Kiên  bèn  thúc 
quân  xông  đến  trước  cửa  quan.  Trên  cứa  bắn  tền,  ném  đá  xuống 
như  mưa.  Kiền  phài  lui  binh  về  đóng  ơ Lương  Đông,  sai  người 
{ 1)  Báo  tin  thắng  trận. 
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đến  chỗ  Viên  Thiệu  báo  tiệp  và  đến  chỗ  Viên  Thuật  thúc  giuc 
lưong  thảo. 

Bấy  giờ  có  nguời  xui  Thuật  lằng  : 

Ton  Kj.cn  lu  mọt  con  ho  du  ơ đât  Giang  Đông  nếu  ta  để 
cho  nó  phá  được  Lạc  Duong,  giết  được  Đổng  Trác,  thì  khác  gì 
tnV  dược  lang  mà  lại  gặp  hổ.  Nay  đừng  phát  lương,  quân  hấn 
sè  tan  vỡ.  Thuật  nghe,  bèn  không  cấp  lưcmg  cho  Tôn  Kiền. 

Kiên  cạn  lương,  trong  quần  rối  loạn.  Quân  do  thám  biết,  về 
cửa  quan  báo  tin.  Lý  Túc  bàn  với  Hoa  Hùng  rằng  : 

Đem  hom  nay  ta  đem  một  toán  quân,  đi  lần  con  đường 
nhỡ  xuống  đánh  đằng  sau  trại  Tôn  Kiên,  tướng  quản  đánh  dàng 
trước,  chắc  bắt  được  nó. 

Hùng  nghe  kế  ấy,  truyển  lệnh  cho  quân  si  ản  no,  để  đêm 
xuống  cửa  quan  đánh  giậc. 

Đêm  hôm  ấy,  gió  mát  trảng  trong.  Quân  Hùng  đến  trại  Kiên 
bấy  giờ  độ  nửa  đêm,  đánh  trống  hò  reo  kéo  vào.  Kiên  vọi  vàng 
mặc  áo  cưỡi  ngựa  đi  ra,  vừa  gặp  Hoa  Hùng  đến.  Hai  bên  đánh 
nhau  được  vai  hiẹp,  mặt  sau  Lý  Túc  kéo  vào  sai  quân  sĩ  phóng 
hoa.  Quân  Tôn  Kiên  rối  loạn.  Các  tướng  đánh  lộn  nhau  duy 
có  To  Mậu  theo  Kiên  phá  vây  chạy.  Hoa  Hùng  từ  mặt  sau  đuổi 
dôn  lên.  Kiên  cầm  cung  bắn  hai  phát  tên,  Hùng  đểu  tránh  được 
ca,  lại  giương  cung  bắn  một  phát  nữa,  kéo  quá  sức  gây  mất 
cung  thuốc  hoa  phải  vứt  bỏ  cung  tế  ngựa  chạy.  Tổ  Mâu  bảo 
Kiên  rằng  : 

- Cái  mũ  chóp  đỏ  trên  đâu  chúa  công,  bị  giặc  nó  nhận  được. 
Xin  coi  mũ  đưa  cho  tôi  đội. 

Kien  hen  COI  mũ  đánh  đôi  cho  Mậu,  rồi  hai  người  chia  đưcmg 
chạy  ra  hai  ngă.  Quân  Hoa  Hùng  cứ  đuổi  theo  người  đội  mũ 
chop  đo.  Kien  chạy  sang  con  đường  nhỏ  dược  thoát 

Tổ  Mậu  bị  Hoa  Hùng  đuổi  kíp  lắm,  bèn  bỏ  mủ  ra,  treo  vào 
một  cái  cột  nhà  cháy  dơ,  rổi  trốn  vào  rừng  rậm,  núp  môt  chỗ. 

Quân  Hùng,  thấp  thoáng  dưới  bóng  tràng,  trông  thấy  cái  chóp 
mũ  đố  ở chỗ  nhà  cháy  cứ  vây  bọc  bốn  mật  lại,  không  dám  đến 
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gẩn  rồi  sau  lấy  tên  bắn  măi  mới  biết  bị  lừa.  Tổ  Mậu  ỏ trong 
mr^  lúc  bây  giờ  xông  ra,  hai  tay  múa  đôi  dao,  chực  chém  Hoa 

ùng,  Hùng  thét  to  một  tiếng,  đưa  một  nhát  dao,  Mau  chet 
lân  xuống  dưới  ngựa. 

Đánh  nhau  vừa  đến  tận  sáng,  Hùng  mói  kéo  quân  về. 

Trình  Phổ,  Hàn  Đưong,  Hoàng  Cái  tìm  thấy  Tôn  Kiên  thu 
nnạp  quan  mả  lại  rồi  đóng  trại  ơ 

Tôn  Kiên  thấy  mất  Tổ  Mậú,  thưong  xót  lắm,  bèn  cấp  tốc 
cho  ngựòri  di  báo  Viên  Thiêu.  Thiệu  thất  kinh  nói  : 

Không  ngờ  Tôn  Ván  Đài  mà  thua  Hoa  Hùng  ! 

Thiệu  họp  chu  hầu  để  bàn  bạc.  Chư  hầu  đến  cả,  chỉ  có  Công 
Tôn  Toản  đến  sau.  Thiệu  moi  các  tưóng  vào  ngổi  sắp  hàng  trong 
trương,  rồi  nói  rằng  : 

-Em  Pháo  Tín  không  theo  mệnh  lệnh,  tự  tiên  tiến  binh,  mình 
bị  giết,  quân  sĩ  chết ^ nhiều.  Đến  nay  Tôn  Vàn  Đài  cũng  bị  thua 
mat  hết  nhuệ  khí,  các  tướng  định  thế  nào  ? 

Chu  hạư  không  ai  nói  gì  cả.  Thiệu  ngẩng  mặt  lên  nhìn  chỉ 
thây  sau  lung  Công  Tôn  Toản  có  ba  người  diên  mạo  'dị  thường 
đứng  cười  mát.  ‘ * 

Thiệu  hổi  ai.  Toản  gọi  Lưu.  Bị  ra  và  nói  rằng  : 

- Người  này  là  anh  em  bạn  học  với  tôi  thủa  nho,  hiện  đang 
làm  quan  lệnh  Bình  Nguyên.  Tên  là  Lưu  BỊ. 

Tháo  hổi  ; 

- Có  phái  là  Lưu  Huyễn  Đức  đánh  tan  giặc  Khản  Vàng  khi 
xưa  không  ? 

Toản  nói  phải,  rồi  bảo  Lưu  Bị  ra  chào  các  quan,  nhân  thể 
đem  công  lao  và  hoàn  cảnh  xuất  thân  của  Bị  ra,  nói  chuyện 

đê  các  tướng  nghe.  Thiệu  thấy  nói  Lưu  Bị  là  tôn  phái  nhà  Hán 
bèn  sai  lây  ghế  mời  ngỗi. 

Lưu  Bị  khiêm  tốn  không  dám'  ngổi.  Thiệu  nói  : 

. ' Ta  kính  không  phải  là  kính  danh  tưóc  nhà  ngươi  mà  là 

kính  người  tôn  thất  nhà  vua  đấy  thôi  ! 
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Lưu  Bị  mới  ngồi  xuống  ghế  ố hàng  cuối  cùng.  Quan  Vũ,  Trương 
Phi  chắp  tay  đứng  hắu  đằng  sau. 

Đưcmg  khi  ấy,  có  quân  do  thám  lại  báo  : 

- Hoa  Hùng  dẫn  quân  thiết  ky  xuống  cửa  quan,  nó  lấy  sào 
cám  cái  chóp  mũ  của  Tôn  thái  thú,  đến  trưóc  cửa  trại,  hò  hét 
thách  đánh. 

Thiệu  hỏi  : 

- Ai  dám  I'a  trận  ? 

Sau  lung  Viên  Thuật,  có  một  tướng  lực  lưỡng,  tên  là  Du  Thiệp 
bước  ra  thưa  lằng  : 

- Tiếu  tướng  xin  ra, 

Thiệu  mừng  sai  Thiệp  ra.  Vừa  được  mộc  lát,  có  người  vể  báo  : 

- Thiệp  đánh  nhau  với  Hoa  Hùng  dược  ba  hiệp,  bị  Hùng  chém 
chết  roi  ! 

Các  tướng  cả  sợ. 

Thái  thú  Hàn  Phức  nói  : 

• Tôi  có  thượng  tường  Phan  Phưng  có  thể  chém  được  Hoa 
Hừng. 

Thiệu  bèn  sai  Phan  Phụng  ra  đánh.  Phụng  tay  cầm  một  cái 
búa  to,  lên  ngựa,  ra  được  một  lúc,  lại  bi  Hoa  Hùng  chém  chết. 

Các  tương  không  người  nào  còn  máu  mặt. 

Thiệu  nói  rằng  : 

- Tiếc  thay  ! Tanh  tướng  của  ta  là  Nhan  Lương,  Văn  Sú 
chưa  đến.  Giá  thử  được  môt  trong  hai  ngươi  ấy  ở đây  thì  có 
sợ  gì  Hoa  Hừng. 

Nói  chưa*  dứt  lời  một  người  ơ dưói  thêm,  chay  ra,  nói  to  lên 
rằng  : 

- Tiểu  tương  xin  ra  chém  đãu  Hoa  Hùng,  đem  dâng  đưóri 
trương. 

Mọi  người  nhìn  xem  thấy  người  ấy  minh  cao  chín  thước,  râu 
dài  hai  thước,  mắt  phượng  mày  tằm,  mặt  đỏ  như  gấc,  tiếng 
giống  chuông  kêu. 
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Thiệu  hỏi  là  người  nào.  Toàn  thưa  : 

- Em  Huyền  Đức  tên  là  Quan  Vũ  đấy  ! 

Thiệu  lại  hỏi  hiện  làm  chức  gì  ? Toản  thưa  : 

- Vũ  theo  Huyên  Đức  làm  tay  bắn  cung. 

Viên  Thuật  ở trong  trướng  thét  lên  : 

- Thằng  này  là  thằng  nào  ! Mày  dám  khinh  chư  hầu  chúng 
tao  không  có  đại  tướng  hay  sao  ? Thứ  mày  là  một  thẳng  cung 

thủ,  mà  dám  nói  khoác  à ? Chúng  dâu,  đuổi  cổ  nó  ra  ngoài 
kia  ! 

Tào  Tháo  vội  ngản  rằng  ■ 

- Công  Lộ  hãy  nguôi  com  giận.  Người  ấy  đã  nói  mạnh  thế 
chấc  là  có  đũng  lực.  Xin  hãy  thử  cho  ra,  hễ  không  đánh  đưạc 
ta  sẽ  tri  tội. 

Viên  Thiệu  nói  : 

-Sai  một  tay  bắn  cung  ra  đánh,  giặc  nó  có  cười  cho  không  ? 

Tào  Tháo  nói  : 

- Người  ấy  diện  mạo  oai  vệ  thế  kia.  Hoa  Hùng  biết  đâu  là 
tay  bắn  cung. 

Quan  Công  nổi  : 

Nếu  tôi  không  đánh  được,  xin  chật  đầư  tôi  đi  ! 

Tháo  sai  người  rót  chén  nrọu,  đưa  Quan  Công  uống  trước 
khi  đi.  Quan  Công  nói  : 

- Xin  hãy  để  chén  mọru  đấy,  tôi  đi  rồi  về  ngay  ! 

ra-  vác  lonể  đao  nhảy  lên  lưng  ngựa.  Được  một 
„ „ ư * ngho  thây  nểoài  cửa  quan  tiếng  trống  đánh  tiếng 
ngưòi  reo  ầm  ầm,  tựa  hổ  như  tròi  long  đất  lả,  núi  đổ  non  nghiêng  • 
ai^nây  đều  thất  kinh  đang  định  sai  người  ra  xem,  thì  đa  thay 
tiễng  nhạc  nhong  nhong  trả  về,  ngựa  đã  vào  tới  trung  quan  : 
Quan  Công  cầm  đầu  Hoa  Hùng  ném  xuống  đất,  chén  rượư  của 
* Thao  đưa  hay  còn  nóng 

Đời  sau  có  thơ  khen  rằng  : 

Uy  vũ  lừng  danh  đệ  nhất  công 
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Nha  môn  trống  trận  nối  thùng  thùng 
Chén  rượu  rót  ra  còn  nóng  hổi 

Văn  Trường  đã  chém  chết  Hoa  Hùng 
Tào  Tháo  mừng  lắm. 

lÈ„Lrànf;  Tm°”*  Phi  4 ""  Llra  Bị  chw  r.  nói  t„ 

đán),Dtĩ!'Ca„f  clỉém  'hết  Hoa  »ao  không  nhân  thể 

bi  gii  t b4t  =5ng  £ ■»“  đến 

Viên  Thuật  giận  quát  mắng  ràng  : 
thú  ** cim  phii  HHiêm  «*> 

ĩ đây  ? đIẾ$Ằ  t a Tột  quan  huyện'  «0  dám  hân  xưọc 
day  Đuõi  cả  chúng  nó  ra  ngoài  kia  i 

Tào  Tháo  nói  : 

- Ai  có  công  thì  thưởng,  cứ  gi  quý  vối  tiện  ! 

Viên  Thuật  nói  : 

xin'  2 SI*  *■*  ■“  *-*  ”ệt  «Ni  ‘Hi  .« 

Tháo  nói  : 

- Sao  lại  vì  một  lời  nói,  mà  bỏ  việc  lón  ? 

về  thế  rồi  ThÃO  bả°  CÔng  TÔn  Toản  My  các  ông  ấy 

về  trại  n^rời  ấy-  Tháo  mật  sai  ngưòi 

Quan,rTmmgrư9rU  đưa  8ang  mừng  và  úy  ỉạ°  ba  “ih  em  Lưu. 
****  “2  ^ thu*>  chạy  về  cửa  quan  báo  Lý  Túc.  Túc 

Thiêu ìà  minh 1 ỉr91?  Hùng-  *“.**♦«  to  lắm.  Viên 

2/  } T?1  chủ*  chú  là  Viên  Ngồi  hiện  đang  làm  thái 

phó  nếu  chúng  trong  ngoài  tiếp  ứng  cho  nhau  thì  ngty  lắm 
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ta  nên  trà  tnróc  đi.  Xin  thừa  tưởng  thân  cầm  đại  quân,  chia 
đường  ra  đánh  thì  lĩiấi  được, 

Trác  nghe  lời  Nho,  gọi  Lý  Thôi,  Quách  Dĩ,  lĩnh  nàm  trăm 

quân  đến  vây  nhà  thái  phó  Viên  Ngỗi,  già  trẻ  đều  giết  sạch 
loi  đem  đẩu  Ngỗi  ra  bêu  traớc  cửa  quan. 

Trác  khỏi  hai  mươi  vạn  quân  chia  làm  hai  đường,  một  đường 
sai  Lý  Thòi,  Quách  Dĩ,  đem  nảm  vạn  quân  ra  giữ  cưa  Dĩ  Thuy 
không  đánh  nhau  vội  ; một  đường  thì  Trác  đem  mười  làm  van 
quân  Cùng  với  Lý  Nho,  Lã  Bố,  Phàn  Trù,  Trương  Tế  giữ  cửa 
quan  Ho  Lao,  Trác  sai  Lã  Bố  lĩnh  ba  mươi  vạn  quân  ra  tiước 
quan,  đóng  một  trại  lớn  ; Trác  thì  đóng  đồn  trên  cửa  quan. 

Quân  lưu  tinh  dò  được  tình  hình,  kíp  vào  trại  Viên  Thiệu 

báo.  Thiệu  họp  các  tướng  lại  bàn.  Tháo  nói  : 

A.  ■ Đổns  Trác  đónẽ  quân  ở Hổ  Lao,  là  cốt  chẹn  đường  chư 

háu.  Nay  nên  chia  quân  ra,  một  nửa  ra  đó  nghênh  địch. 

Thiệu  bèn  cắt  Vương  Khuông,  Kiều  Mạo,  Pháo  Tín  Viên  DỊ 
Khổng  Dung,  Tnrcmg  Dưong,  Đào  Khièm,  Công  Tôn  Toan  ca  thay 
tám  vị  chư  hầu  đến  cửa  Hổ  Lao  đón  địch.  Tào  Tháo  thì  dẫn 

quân  đi  lại  tiếp  ứng.  Chư  hẩu  đều  khởi  binh  đến,  thái  thú  Vương 
Khuông  đi  trước. 

Lã  Bô'  đem  năm  nghìn  quân  thiết  ky  lại.  Vương  Khuông  đem 
quân  mả,  bày  thành  thế  trận,  cưỡi  ngựa  đứng  dưới  cửa  cờ,  trông 
thấy  Lã  BỐ  ra  trận  mình  mặc  áo  gấm  đỏ  trám  hoa,  ngoài  khoác 
áo  giáp  thú  diên  liên  hoàn  ; dưới  thắt  dây  lưng  su  man  lưng 

đeo  một  bộ  cung  tên  ; tay  cầm  một  ngọn  họa  kích,  cưỡi  ngựa 
xích  thố. 

Khuông  ngoảnh  lại  hòi  ai  dám  ra  đánh  ? Đằng  sau  có  một 
tướng  vác  ngọn  dáo,  tế  ngựa  chạy  ra  ; đó  là  một  danh  tướng 
_ Nội,  tên  là  Phương  Duyệt.  Hai  ngựa  giao  nhau,  chưa  được 
nám  hiệp,  Duyệt  bị  Lã  Bố  đánh  một  ngọn  kích  ngã  xuống  ngựa. 
BỐ  xông  thẳng  vào.  Quân  Vương  Khuông  thua  to,  chạy  tan  loạn 
ra  bốn  mặt.  Bố  xông  xáo  vào  đám  quân  Khuông,  như  chạy  vào 
nơi  không  người.  May  sao  Kiều  Mạo,  Viên  Di  đem  hai  cánh  quân 
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vừa  đến,  cứu  được  Vưon<r  ỊO.„- 

ta  xư  moi  xứ  mất  ít  Hhilú  q“â“  Bs  m”  ta.  Chư  hán 

‘■ại.  Quan  năinxứ  di  sau  íyta,  ta  ta  “"ta  hạm.  dóng 

ta"  xs Zch! UM rrihL  í“ 

chiến.  ChThâu  £ tứ  irt  và°  ““7^  7 Bs  ktau 

làm  tám  dội  » tin  J fo  ỉr  " ra 

qu“  ^ 1 ỉt*w  xtt  2**  ■*** 

ttái  t v*™  Đắng  tên  là 

k,ch  ch«  l4“  từ  trtn  ngS  ưuSnTdít"^  bị  đâm 

rThmf.  ẳK^.là  v*  ta  <**, 

<ta>c  muời  hiêp  Bế  đưa  mát  0 ?í  ,ra'  Lả  Bs  d6l>  dá“h  nhau 

«»*•  ta p'  tt c^9i“  M t .}?*?“ 

mói  cứu  được  Án  Quoc.  Lã  nỊy,,  tan  xứ  ta“s  áỉ  ra 

lại  về  trai  bàn  vóitSn  w «■  **  'ta  hín 

Tào  Tháo  nói  : 

Ịạm  tưdtch^l  ^nh^,^  * - «ạ 

t5£  “ Ễ “ 

CóĨ  tL  ToatváctgttdaỒ  Sát  ké°d'"f“.  'htt  st 

vmIìíp,  T„rảuaXy.  u MĨht  tBí?"  «?• 

đuổi,  ugựa  nly  chạy  nhanh  như  bay  bV^V^1.  ■ xấn  - 
ồ bên  ria  đường,  bỗng  có  một  tưá^’  mắtÍònT  ip  Toản_ 
hùm  vểnh  lên  vác  môt  ngon  bát  í „ ^ ******  râu 

rằng  : 1 xà  mâu>  tễ  ngự; a đến  thét  lên 

đất  Yên°đây  họ  kla  đừng  chạy  nữa  ! Có  Trưong  Phi  người 

Ph^g  Trương 


đứng  ngoài  thấy  thế  cũng  múa  thanh  long  đao  nÃngr  82  cân 
đến  cùng  đánh.  Ba  con  ngựa  đứng  dàn  kiểu  chữ  đinh,  đánh 
nhau  được  ba  mươi  hiệp  nửa  hai  người  cũng  vẫn  không  hạ  dược 
Lã  BỔ.  Lưu  Bi  bày  giờ  cũng  cầm  đôi  gươm  tế  ngựa  chạy  vào 
đánh  giúp.  Ba  người  vây  trồn  lấy  Lã  Bố  đánh  chẳng  khác  gì 
quân  đèn  cù.  Binh  mã  tám  xứ  ngây  mặt  ra  trông. 

Lâ  Bố  cố  sức  chống  dở  không  nổi,  bèn  nhắm  giữa  mặt  Lưu 
BỊ  phóng  vờ  mot  ngọn  kích.  Lưu  Bị  tránh  dược.  Lă  Bố  mơ  góc 
của  trận,  cắp  đao  ngươc  kích,  phi  ngựa  chạy  về.  Ba  người  thúc 
ngựa  xấn  vào  ; quân  mã  tám  xứ  đều  reo  ầm  lên,  xô  cả  ra  đánh. 
Quân  Lã  Bố  chạy  vê  trên  cửa  Hổ  Lao.  Ba  người  theo  sau  đuổi 
mãi. 

Cổ  nhân,  có  người  làm  bài  ca  kể  chuyên  Lưu  Bị,  Quan,  Trương 
đánh  Lâ  Bố  rằng  : 

Vận  Hán  đến  Hoàn  Linh  suy  thề \ 

Vầng  thái  dương  đã  xế  về  đoài. 

Gian  thẩn  Đổng  Trác  ra  oai 
Phế  vua  ; Lưu  Hiệp  rụng  rời  thất  kinh 
Hịch  Tào ■ Tháo  truyền  nhanh  các  trấn 
Chư  hầu  cũng  nổi  giận  dấy  binh . 

Bản  Sơ  thủ  lãnh  đồng  minh , 

Thê  nhau  giúp  Hán  yên  bình  non  sông. 

Kia  Lã  Bố  anh  hùng  ai  sánh , 

Khắp  mọi  người  dủĩig  mãnh  nào  bâng  ? 

Ao  ngoài  giáp  bạc  sáng  choang . 

Đầu  trên  nhấp  nhoáng  mũ  vàng  ngù  bòng. 

Mặt  thú  dữ  trập  trùng  bảo  đái , 

Cánh  phượng  bay  phấp  phới  cấm  bào. 

Vó  câu  gió  chạy  ào  ào , 

Kích  hoa  sáng  quắc  soi  vào  nước  trong . 

Ra  cửa  ải  tranh  hùng  ai  dám  ĩ 
Các  chư  hầu  thất  đám  kinh  hổn 
Trương  Phi  nhảy  vọt  ra  liên 
Xà  màu  một  ngọn  trận  tiên  giương  uy  ; 
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vếnh  râu  hố  găm  ghì  thét  mắng, 

Xoe  mãt  tròn  lóng  lánh  lân  ỉa . 

Đánh  nhau  mê  mải  chua  tha 

Vàn  Trường  nóng  tiết  nhảy  ra  xống  vào . 

Nhoáng  màu  tuyết,  ngọn  đao  sẩc  nước 
Ao  chiên  bào  quắc  thước  màu  hoa 
Quý  thần  thét,  tiêng  ngựa  ra, 

Căm  căm  khí  tức,  mẩt  hoa  đỏ  ngầu 
Huyên  Đức  củng  giục  mau  ngựa  nhảy. 

Múa  đối  gươm  vùng  vẫy  ra  oai . 

Ba  người  váy  bọc  vòng  ngoài  ; 

Ke  đam  người  đỡ  liền  tay  không  rời. 

Tiếng  quát  tháo  lay  trời  động  đất , 

Sát  khí  bay  cao  ngất  mày  xanh 
On  Hâu  thế  núng  nhìn  quanh, 

Quay  đẩu  ngựa  chạy  về  nhanh  núi  nhà 
Cán  họa  kích  đảo  đă  tếch  trước 
Cờ  ngữ  hành  xơ  xác  bướm  bay 
Giật  cương  chạỷ  rẻ  đường  mảy, 

Hô  Lao  trại  ấy  tọt  ngay  vào  thành. 

Ba  người  đuổi  Lã  Bố  đến  dưói  cửa  quan,  trông  thấy  trên 
cửa  quan  có  tàn  lọng  che,  gió  bay  phấp  phới,  Trương  Phi  kêu 
to  rằng  : 

- Hẳn  Đổng  Trác  ẳ đây  rồi  ! đuổi  Lã  Bố  làm  gì  nữa,  không 
bằng  bắt.  thầng  Đổng  Trác  mới  thực  là  dào  cây  nhổ  đến  tân 
rễ. 


Vùa  nói  vừa  tế  ngựa  lên  cửa  quan  để  bắt  Đổng  Trác. 
Thế  mcri  thực  là  : 

Bát  giặc  nên  tìm  tên  đầu  sỏ 
Kỷ  công  lại  phải  đợi  người  tài. 

Chưa  biết  rồi  chuyện  ra  làm  sao,  xem  đến  hói  sau  mới  rõ. 
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HỒI  THỨ  SÁU 


Đốt  Kim  Quyết,  Đổng  Trác  làm  càn 
Giấu  ngọc  tỳ,  Tôn  Kiên  trái  ước 

Trương  Phi  tẽ  ngựa  xấn  vào  cửa  quan,  nhưng  tên  và  đá  bắn 

xuông  như  mưa,  không  thể  nào  tiến  vào  được,  phải  quay  ngưa 
trơ  về* 

_ Chư  hảu  tám  xứ  cùnỄ  mời  Lưu,  Quan,  Trương  đến  mùng 
công  rồi  sai  người  về  trại  Viên  Thiệu  báo  tin  mừng.  Thiệu  ben 
đưa  tò  hịch  đến  Tôn  Kiên  bảo  Kiên  tiến  binh. 

Tôn  Kiên  liền  đem  Hoàng  Cái,  Trình  Phổ,  đến  trại  Viên  Thuật 
rồi  cẩm  gậy  vạch  xuống  đất  nói  rằng  : 

- Đổng  Trác  với  tôi  thật  không  có  hần  thù  gì,  nay  tôi  không 
nghĩ  gì  đến  thân,  xông  pha  mũi  tên  hòn  đạn  để  trư  nó  trước 
VỊ  nước  nhà,  sau  để  báo  thù  riêng  cho  nhà  tướng  quan  (tro 
Viên  Ngồi),  thế  mà  tướng  quân  nghe  lời  gièm  pha,  không  phat 

lương  cho  tôi,  để  đến  nỗi  tôi  bị  thua,  sao  tướng  quân  dành  lòng 
thế  được  ? 8 

Thuật  thấy  Vậy,  sọ  hãi  không  -biết  nói  sao,  bèn  sai  đem  chém 
ngưòd  gièm,  để  tạ  lỗi  Tôn  Kiên.  Khi  ấy  bỗng  có  người  đến  báo 
vói  Kiên  rầng  : 

- Tiên  cửa  ải  có  một  tướng  cưỡi  ngựa  đến  trại,  muốn  vào 
hau  tương  quân. 

Kiên  từ  giã  Thuật  vể  trại,  gọi  hỏi  ai,  hóa  ra  viên  tướng  yêu 
cua  Đong  Trác,  tên  là  Lý  Thôi. 

Kiên  hỏi  : 

- Mày  lại  đây  làm  gì  ? 
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Lý  Thôi  nói  : 

■J^*a  tỴÓng  chỉ  kính  tr?ns  tươn£  quân  thôi  ! Nay  thừa  tướng 

mufn  kf  thân  vởi  tướnể  quân  ; thừa  tường  có  một  cô  con  gái 
muôn  ga  cho  con  trai  tướng  quân. 

Tôn  Kiên  nổi  giận  mắng  rằng  : 

-ĐẩngTiáclà  thằng  nghịch  thiên  vò  dạo,  làm  xỉ  tíc  nghiêng 

“ ai  it  tạ  thiên  hạ,  sao  ljz 

:?  th"  ™ " ' T“  tha  «**■>  cho  mày,  mày  vể  mau  dem 
dáng  cửa  íi  cho  tao.  Man  mau  lên  ! Chậm  tũ  tao  bâm  xưraÈ 
ra  bay  giờ  ! 

. . Ly  .Thfl  iỵ  thủi  ra  về>  kể  với  Đổng  Trác.  Trác  giân  ỉắm 
bèn  hỏi  Lý  Nho. 

Nho  nói  : 

. , u <^  kIầU  thua  tr?n  mó,i  rổi,  quân  sĩ  ngả  lòng  cả,  không 
có  ụng  đánh  nhau  nữa  Nay  nên  kéo  quân  về  Lạc  Dương  đem 
vua  sang  Trường  An,  để  ứng  vào  lời  đỗng  giao  mấy  hôm  nay 

Mé  tây  một  nhà  Hán , 

Mé  đông  một  nhà  Hán. 

Hươu  chạy  vê  Trường  An, 

Mơi  khoi  phai  gặp  nạn. 

..  IMlly  nf  “ỉ*  Hán"  là  : đức  Cao  Tổ  ngày  xua  đóng 

tlỉ  Jm?ng  ,^n’  trưyền  ngÔÌ  đư?c  mưòd  hai  vua.  "Me  đong  mọt 
nhà  Hán”  nghĩa  là  ; vua  Quang  Vũ  đóng  đò  ở Lạc  Dương,  cũng 

truyền  ngôi  đưạc  mười  hai  vua.  Thế  là  vận  tròi  xoay  vẩn  Nay 
thừa  tuông  lại  lên  thiên  dô  về  Trưòng  An,  mới  khỏi  lo  được 
Trác  mừng  nói  rằng  : 

* Ngoai  không  nói  thì  ta  khống  biết  ! 

, Tĩ  ỉì" ufem  “ B.s  về  L,c  r4i  hội  ngay  các  quan 

Ván  võ  để  bàn  việc  thiên  đô. 

Khi  các  quan  đã  đến  đông,  Trác  nói  rằng  : 

- Nhà  Hán  ta  ỏ Lạc  Duong,  hon  hai  tràm  năm  nay.  thi  só 


dã  hết*  Ta  xem  bây  giờ  vượng  khí  tụ  ở Tiưòng  An.  Vậy  ta  muốn 
nước  vua  về  đó,  các  quan  nên  gấp  rút  sắm  sửa  hành  trang. 

Tư  đỗ  là  Dương  Bưu  nói  rằng  : 

- Trường  An  bị  tàn  phá  dã  lâu  rổi.  Nay  bỗng  dưng  ta  bố 
cả  tôn  miếu,  hoàng  lảng  mà  đi  sang  đố,  tôi  sợ  rằng  thiên  hạ 
kinh  động,  mà  thiên  hạ  kinh  dộng  lên  thì  đễ,  yên  lại  thì  khó. 
Xỉn  thừa  tướng  hãy  xét  cho  kỹ. 

Trác  giận  mắng  Đương  Bưu  : 

- Ngươi  lại  dám  ngàn  trờ  việc  lớn  nước  nhà  à ? 

Thái  úy  là  Hoàng  Uyển  cũng  nói  rằng  : 

“ Dương  tư  dổ  nói  thế  phăi  dấy  : trước  kia  trong  lúc  Vương 
Mâng  thoán  nghịch,  kế  dến  Canh  Thúy,  Xích  Mi  nổỉ  loạn,  Trường 
An  bị  đốt  cháy  thành  ra  tro  sỏi.  Vả  lại  nhân  dân  xiêu  tán, 
trăm  phần  không  còn  một  hai  phần.  Tôi  nghĩ  không  nên  bỏ  cả 
cung  điện  cr  đây  mà  đi  ra  chỗ  đất  hoang  ấy. 

Trác  nói  : 

- ở Lạc  Dương  dây  trộm  giác  nhiếu  lắm,  nhân  dân  loạn  lạc, 

đi  mất  cả.  Trường  An  có  núi  Hào,  núi  Hàm  hiểm  trở  ; lại  gần 

Lũng  Hữu,  đá  gỗ  và  gạch  ngói  dễ  kiếm,  sửa  sang  cung  thất 
đô  hơn  một  tháng  thì  xong,  không  ai  dược  nói  lôi  thôi  nữa  ! 

Tư  đổ  là  Tuân  sảng  lại  can  rằng  : 

- Thừa  tướng  thiên  đô  đi  thì  thiên  hạ  tất  sẽ  nhiều  động  ngay. 

Trác  tức  mình  gắt  lằng  : 

- Ta  vì  thiên  hạ  mà  lo  việc  thiên  đô,  có  xá  gì  những  đứa 
tiểu  dân  ! 

Ngay  hôm  ấy  Trác  cách  chức  Dương  Bưu,  Hoàng  Uyển,  Tuân 
Sảng,  giáng  xuống  làm  thứ  dân. 

Trác  trơ  ra  lên  xe,  thấy  có  hai  người  đứng  trưórc  vái,  trông 
la  thì  là  thượng  thư  Chu  Bật  vẳ  hiệu  úy  Ngũ  Quỳnh.  Trác 
hổi  có  việc  gì . Bật  nói  : 

- Chúng  tôi  nghe  thừa  tưởng  muốn  thiên  dô,  nên  lại  can  ngán. 

Trác  giận  nói  : 
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- Trước  tao  nghe  hai  chúng  bay,  dùng  thằng  Viên  Thiệu  cho 

nó  làm  quan,  bây  giờ  nó  làm  phản.  Thế  ra  nó  VÓI  chúng  bay 
cùng  một  đảng  ! J 

Nói  roi  Trác  sai  võ  sĩ  đem  Chu  Bật,  Ngủ  Quỳnh  ra  cửa  phủ 
chém,  rồi  hạ  lệnh  thiên  đô,  hạn  đến  ngày  hôm  sau  phai  đi. 
Lý  Nho  xui  Đổng  Trác  : 

- Nay  tiền  lương  thiếu  thốn  nhiểu,  o Lạc  Duơng  nhiễu  nhà 
giau  ta  nên  tịch  thu  của  cải,  lấy  phát  lương  cho  quân.  Phàm 
bao  nhiêu  môn  hạ  Viên  Thiệu  ngày  tnxớc,  nên  đem  giết  cả  đi 
dê  lây  cua,  sè  thu  được  vô  số. 

Trác  lập  tức  sai  năm  nghìn  quân  thiết  ky  đi  bắt  cả  những 
người  giàu  <7  Lạc  Dương,  cá  thảy  mấy  nghìn  hộ,  mỗi  người  cắm 
một  lá  cờ  lên  đầu,  đề  bốn  chữ  "phản  thẩn  nghịch  đảng"  rổi 
đem  ra  ngoài  thành  chém  tuốt,  bao  nhiêu  của  cải  lấy  sạch. 

Lý  Thôi,  Quách  Dĩ  bắt  hết  cả  dân  Lạc  Dương,  ước  mấy  trảm 
vạn,  đưa  sang  Trường  An,  cứ  mỗi  một  toán  dân  lại  cho  môt 
đội  quân  đi  dàn  áp,  người  chết  ở dọc  đường  không  biết  bao  nhiêu 
mà  kể.  Lại  cho  quân  sĩ  đi  hãm  hiếp  đàn  bà  con  gái,  cướp  hết 
lương  thục  của  dân,  tiếng  kêu  khóc  động  tròi  chuyên  đất.  Người 
nao  dí  chậm,  đằng  sau  có  quân  lính  đốc  thúc  ; quân  lính  cầm 
dao,  giết  người  ngay  ơ giữa  đường. 

Lúc  Trác  ra  đi,  sai  phóng  hỏa  đốt  cá  cửa  nhà  dân  chúng 
và  tôn  miếu,  cung  phủ  ; Nam,  Bấc  hai  cung,  lửa  khói  mù  mịt  I 
bao  nhiêu  cung  cấm  hóa  ra  tro  cả. 

,ÃTrá.C;  ^ Lã  Bô'  khai  quật  hết  cả  những  lảng  tiên  hoàng, 

ỉ?]1  ĩr  đế  lấy  vàng  bạc  châu  báu-  Quân  sĩ  thấy  vậy  cũng  thừa 
thễ  đào  ma  các  nhà  quan,  nhà  dần. 

Đổng  Trác  sai  xếp  những  đồ  vàng  bạc  vóc  nhiễu  đươc  vài 
nghìn  xe,  rổi  bức  thiên  tử  và  hậu  phi  phải  sang  Trường  An 

n Tưởng  Đổng  Trác  tên  là  Triệu  Xầm,  thấy  Trác  dã  bỏ  Lạc 
Dương  bèn  dâng  ngay  cửa  Dĩ  Thủy  cho  Tôn  Kiên.  Kiên  kéo 
binh  vào  trước,  Lưu  BỊ,  Quan  Vũ,  Truông  Phi  vào  cửa  Hổ  Lao 
chư  hâu  cũng  dẫn  quân  vào  cả. 
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Tôn  Kiên  đi  đến  Lạc  Dương  thấy  trong  thành  lửa  cháy  ngùn 
ngụt,  ngọn  lửa  bốc  lên  tận  tròi  ; dưới  đất  khói  đen  mù  mịt  - 

tỉTẩimộtJUâng  ba  trảm  dặm-  tịDh  có  tiếng  gà  kêú 

u í ; Đ!u  tiên  mên  sai  quân  và0  dập  lửa>  đoạn  ra  lệnh  cho 
chư  hâu  đến  đóng  quân  mã  ở trên  bãi  đất  hoang.  Tào  Tháo 
đen,  thây  Viên  Thiệu  củng  ở đấy,  bèn  hỏi  rằng  : 

- Nay  Đổng  tặc  đã  kéo  về  Trường  An  rồi,  ta  nên  thừa  thế 

inà  đuối  theo  bắt  nó  mói  phải,  Bản  Sơ  lai  đóng  quân  ơ đây 
là  ý làm  sao  ? ^ 

Thiệu  nói  : 

- Chư  hầu  đểu  môi  mệt  cả,  đuổi  theo,  tôi  sợ  không  được  việc 

£1- 

Tháo  nói  : 

- Thằng  giặc  Đổng  đốt  cung  thất,  bức  vua  thiên  đô  : trong 
nước  rối  dộng,  dân  không  biết  theo  ai.  Ấy  là  lúc  tròi  hại  nó 

đày,  nhân  lúc  này  chi  đánh  một  trận  là  yên  thiên  hạ,  sao  cac 
ông  không  đánh  ? 

Chư  hầu  đều  nói  : 

- Ta  không  nên  khinh  động. 

Tháo  giận  nói  rằng  : 

Đồ  tré  con  cả,  không  đáng  cùng  mưu  đỗ  việc  lớn  ! 

Nói  rồi  tự  dẫn  hơn  một  vạn  quân,  sai  Hạ  Hầu  Đôn,  Hạ  Hấu 

Uyên,  Tào  Nhân,  Tào  Hổng,  Lý  Điển,  Nhạc  Tiến,  luồn  ngày  đêm 
đuôi  theo  Đổng  Trác. 

Khi  Đổng  Trác  đi  đến  Vinh  Dưong,  thái  thú  là  Từ  Vinh  ra 
tiếp. 

Lý  Nho  nói  : 

' T1ilừa  tưóng  mới  đi  LLoi  Lạc  Dương,  tôi  sợ  có  quân  đuổi 
theo  nên  sai  Tù  Vinh  phục  quân  ơ bên  cạnh  núi  ngoai  thành  ■ 

quân  duổi  theo  đi  qua  thì  cứ  dể  cho  đi,  đợi  khi  nào  đĩ 
khói  chỗ  quân  phục,  trong  này  ta  đánh  trở  ra,  nó  tất  thua  chạy 
bay  giờ  ông  sẽ  đánh  chẹn  đường,  còn  quân  đi  sau  tất  không 

náĩìi  HnẨỈ  ^ 
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Trác  nghe  kế  ấy,  sai  Lã  Bố  đem  tinh  binh  đi  chẶn  hậu  Bố 
đang  đi  bỗng  có  một  toán  quân  Tào  xấn  đến.  Bố  cưừi  nói  rằng  • 
Ly  Nho  đoán  không  nhầm  ! 

Bố  đem  quân  mã  bày  dàn,  Tào  Tháo  tế  ngụa  lên  gọi  to'  : 

- Nghịch  tặc  ! Bay  bức  thiên  tử  và  đem  trăm  họ  đi  đâu  ? 

Lã  Bố  mắng  rằng  : 

Thằng  phan  chú  kia,  sao  dám  nói  càn  ? 

Hạ  Hầu  Đôn  vác  giáo  nhảy  ngựa,  xông  thẳng  vào  để  đâm 
Là  Bo.  Đôn  với  Bă  đánh  nhau  đưạc  vài  hiệp.  Lý  Thôi  dẫn  một 
đội  quân  từ  bên  tả  kéo  ra.  Tháo  lại  sai  Hạ  Hẩu  Uyên  ra  đích. 
Lúc  bấy  giờ  lại  thấy  ả bền  hữu  có  tiếng  reo.  Quách  Dĩ  keo  quân 
ra.  Tháo  sai  Tào  Nhân  ra  địch,  nhưng  đằng  kia  ba  mặt  quan 
mả  đánh  dồn  lại,  thế  khó  đưcmg  nổi.  Hạ  Hầu  Đôn  chống  với 
Lả  BỐ  không  lại,  phi  ngựa  chạy  về.  Bố  thúc  quân  vaõ  đánh 
gấp^  Quần  Tháo  thua  chạy  kéo  về  Vinh  Dương.  Khi  chạy  đến 
dưới  sườn  núi,  bấy  giờ  dã  canh  hai,  trăng  sáng  như  ban  ngay 
Tháo  sắp  sửa  hội  quân  lại  làm  bếp  thổi  cơm  ản,  bỗng  nghe 
thấy  bốn  mặt  tiếng  reo  ầm  ầm,  quân  phục  của  Tư  Vinh  xong 
ra.  Tào  Tháo  vội  vàng  tế  ngựa  cướp  dường  chạy  trốn  ; khong 
ngờ  gặp  ngay  Từ  Vinh,  Tháo  lại  quay  đầu  chạy.  Vinh  giương 
cung  bắn  một  phát  tên  tiúng  ngay  vào  vai  Tháo.  Tháo  vua  đeo 
tên  vừa  chạy  ; chạy  qua  một  rặng  núi,  có  hai  tên  hnh  phục 
trong  đám  cỏ,  trông  thấy  ngựa  Tháo  di  đến,  hai  ngọn  giáo  cùng 
phóng  ra  May  đâu  một  tướng  vừa  tế  ngụa  đến,  múa  dao  chém 
chết  hai  tên  lính,  cứu  được  Tào  Tháo. 

Tháo  trông  xem  ai  thì  là  Tào  Hồng.  Tháo  bảo  Hỗng  rằng  : 

Thỏi  ! Ta  đành  chết  ỏ đây,  hiền  đệ  nên  trốn  đi  mau. 

Hổng  nói  rằng  : 

* ônể  lêQ  ũífựa  ngay.  Tôi  tình  nguyện  đi  bộ. 

Tháo  hoi  : 

Giặc  đuổi  dến  nơi,  ngưoi  làm  thế  nào  ? 

Hổng  nói  : 
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' Thlên  ^ có  thể  khônể  có  tôi,  nhưng  không  thể  không  có 
Ông  ! 

Tháo  nói  : 

- Ta  nếu  lại  dược  sống,  thực  là  nhờ  ngươi  đó  Ị 

Tháo  lên  ngựa.  Hổng  cỏi  áo  giáp,  cắp  dao  chạy  theo  sau. 

đến  độ  canh  tư’  chẹn  mất  dưbns  di'  Đằng  sau  nghe 
thay  tiếng  reo  hò  đà  đến  nơi.  Tháo  nói  : 

- Thôi  ! mệnh  ta  đến  thế  này,  sống  sao  được  nữa  ! 

... Hổng  kíp  Vực  Tháo  nếựa,  CƠI  áo  bào  ra,  cõng  Tháo 

s SÔn5;  Vừa  sang  đến  bờ  SÔng  bên  kia,  quán  đuổi  cũng 
vừa  đến  tên  bấn  qua  sông  như  mưa,  Tháo  cứ  mặc  cả  quần 

áo  ướt  lướt  thướt  mà  chạy,  chạy  mãi  đến  mờ  mờ  sáng,  được 
ba  mươi  dậm,  đến  một  gò  đất  mói  tạm  ngổi  nghi  hơi  một  chốc. 

®°ng  nghe  CÓ  tiếns  reo,  một  toán  quân  mả  kéo  lại,'  thì  ra 
Từ  Vinh  cứ  bên  kia  sông  chạy  theo  lên  mạn  trên  sang  đò  đuổi 
kịp. 

Trong  khi  Tháo  đương  hoảng  hốt.  Hạ  Hầu  Đôn,  Hạ  Hầu  Uyên 
vừa  đem  vài  mươi  quân  ky  đến,  quát  to  lên  rằng  : 

- Từ  Vinh,  chớ  được  hại  chủ  ta  ! 

Vịnh  xông  đến  đánh  Hạ  Hầu  Đôn.  Đôn  vác  giáo  đâm  Vinh 

ỉ1?  lngựa’  rổi  đánh  tan  quân  Vinh-  Đằ*ể  sau,  Tao  Nhân 

Lí  , ’ Nhạc  Tiến  cũng  dần  dần  tìm  đến,  ra  mắt  Tào  Tháo 

t ríng-  Thá°  thu  thập tàn  ***>  c°n  độ  nám  trảm,' 
kéo  về  Hà  Nội.  Tàn  quân  của  Trác  chạy  về  Trương  An. 

,LíạC  Dmmg’  các  chư  Mu  chia  qưân  đóng  trại.  Tôn 
__  ■ p tắt  lửa  trong  cung,  đóng  qưân  trong  thành,  đặt  trương 

ngay  trên  nền  đên  Kiến  Chương  roi  sai  quan  quét  dạn  nhưng 
gạch  ngói  ỏ các  cung  diện.  Phàm  những  làng  tẩm  mà  Đổng  Trac 
, á khaí  quật  lên>  Kiên  sai  chôn  cất  lại  cả.  Lại  cất  ba  gian  điện 
lọp  cồ  ở trên  nền  nhà  Thái  Miếu,  đật  linh  vị  các  vua,  giết trâủ 

mo  bò  mời  các  chư  hầu  đến  tế.  Tế  xong  rải,  các  tướng  ai  về 
trại  ây. 

Kiên  vễ  trại,  đêm  hôm  ấy  tráng  sao  vằng  vặc,  Kiên  cầm  thanh 
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kiếm  ra  sân,  ngẩng  mật  lên  xem  thiên  vãn  thấy  trong  tòa  tử 
VI  co  khí  trang  mờ  mờ.  Kiên  than  rằng  * 

- Đế  tinh  không  được  tả,  cho  nên  tặc  thần  loạn  nước,  muôn 
dân  phải  lẩm  than,  kinh  thành  không  còn  gì  nữa. 

Vừa  nói  vừa  rồ  nước  mắt  khóc. 

Bên  cạnh  có  tên  lính  trỏ  tay  bảo  Kiên  ràng  : 

Kia,  ơ phía  nam  điện  nẩy  có  hào  quang  năm  sắc,  từ  dưới 
dãy  giếng  bốc  lên. 

Kiên  liễn  sai  quân  sĩ  đốt  đuốc  xuống  giếng  tìm  xem.  Một 
lát  quân  mò  đem  lên  được  một  cái  thây  người  đàn  bà  chết  đa 
lâu  ngày  nhưng  chưa  nát  ; người  này  mặc  theo  lối  của  cung 
đình,  dưới  cố  đeo  một  cái  túi  gãm  ; mơ  túi  ra  xem  thấy  co 
một  cái  hộp  nho  son  son,  khóa  vàng  ; mở  ra  thấy  một  cái  an 
bằng  ngọc,  vuông  bốn  tấc,  trên  núm  dấu  chạm  nám  con  rồng  • 
bên  cạnh  có  sứt  một  miếng  phải  lấy  vàng  bịt  lại  ; mát  daủ 
khắc  tám  chữ  triện  : 

Phụ  mệnh  vu  thiên,  ký  thọ  vĩnh  xương"  (1)  Kiên  đươc  ấn 
ngọc  ấy,  hỏi  Trình  Phổ.  Phổ  nói  : 

- Đấy  là  ngọc  tỷ  tinyển  quốc.  Ngày  xưa,  Biện  Hòa  ở dưới 
núi  Kinh  Son  trông  thấy  chim  phượng  hoàng  đậư  ở trên  hòn 
đá,  đem  đá  ấy  về  tiến  vưa  Văn  Vương  nước  Sở.  Lức  phá  đa 
ra  trong  có  hòn  ngọc.  Đến  đời  nhà  Tẩn,  nám  thứ  26  (221  trưởc 
công  nguyên)  vua  Tần  sai  thợ  ngọc  giũa  ra  làm  ấn  qưốc  bao 
Tám  chữ  triện  viết  á trên  mặt  ấn  là  chữ  Lý  Tư.  Năm  thứ  28 
Tần  Thủy  Hoàng  đi  tuần  đến  hổ  Động  Đình,  gặp  sóng  to  giô 
lơn,  thuyền  sắp  đắm,  vua  vội  vàng  ném  ngọc  ty  ấy  xuống  ho 
mói  không  việc  gì.  Đến  nám  thứ  38,  Thủy  Hoàng  đi  tuần  đen 
núi  Hoa  Am,  đương  đi  gập  một  người  tay  cầm  ngọc  tỷ  đứng 
đón  đường,  đưa  cho  quân  hầu  nói  rằng  : Đem  cái  này  về 

trá  TỔ  Long"  (2).  Nói  xong  rồi  biến  mất.  Ấn  ngọc  ấy  lại  vể  nha 
Tẩn.  Đến  nàm  sau,  Thủy  Hoàng  mất.  Tử  Anh  đem  ngọc  tỷ  dâng 

(1)  Chịu  mệnh  của  trời,  sống  lâu  và  thịnh  vuơng  mãi. 

(2)  Tức  là  Tồn  Thủy  Hoàng. 
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Sủ.  v“  Hê^N  Hí"  Đ/n  lúc  Vĩ°ng.  u*  lo*h.  hoàng 
.1  T “*  Suyê“  câm  “<«>'  *y  ioh  Vu™  Tâm  Tô  Hiến 

“ f ? Mt  r vrc^vẳ  SÊ 

ấn  ngọc  ấy  ả Nghi  r>uong,  truyền  đến  bây  già.  Khi  muòì  tên 
;3n  qu,an  làm  Ịoạn  bức  đem  Thiếu  Đế  ra  Bắc  Mang  lúc  tề 
hấy  mất  ngọc  tỷ  Nay  tuông  quân  lại  tìm  Lạc,  t^Tà  eh! 

v“  . m 4 'à hX ;„4 8 Ià„ 4 

Gi4“Z  q¥^ỉy:.z  “» 4" 

Ciiang  Đông  để  mưu  toan  việc  lán  ! s y 

4*7  u“'  cwí.hw  * **•  N*ày  ta  ■»  cếo  bệnh  về. 
.i  ẩÂ  l4n”"ĨL^:"  ‘‘T'n  q“"  - “>4  Zm  nài  ho  2 

“5  r 35 

đêm  hôm  ấy  lẻn  sang  báo  với  Viên  Thiẹu  ẽ y 

Thiệu  thuởng  cho  nguòi  ấy  rổi  giũ  lại  ỏ trong  quân 

ôm  sau  Tôn  Kiên  sang  trại  Viên  Thiêu  để  cáo  từ,  nói  rằng  : 
Tôi  hơi  khó  ỏr,  xin  phép  về  Tnrcmg  Sa. 

Thiệu  cucri  nói  ràng  : 

VT  đìbiết  bệnh  Ônể  rổi-  Bệnh  â>  là  bệnh  ngọc  tỷ  ! 
Kiên  thất  sắc,  hỏi  rằng  : 

• Ai  nói  với  ông  thế  ? 

Thiệu  nói  : 

đì  , Nỉy  tỉ?8,!8  vi  d4nh  «#<=•  Ngoe  tỷ  là  của  báu  tri*. 

“1«  4 ;m?trà  * "u  4 4 4«  £ ly  z 

Kiên  cứ  chối  ; 

- Ngọc  tỷ  làm  gì  có  ở tôi  ? 

Thiệu  nói  : 

dâu  * bắt  đwc  4 dttM  *“■*  Chuoug,  bây  già 


Kiên  nói  : 
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- Tôi  không  có  của  ấy.  Cưỡng  bức  nhau  làm  gì  thế  ? 

Thiệu  nói  : 

- Mau  mau  bỏ  ra  đây,  kẻo  vạ  dến  thân  bây  giờ  ! 

Kiên  trỏ  tay  lên  trời  thề  rằng  : 

- Tôi  được  của  ấy  mà  giấu  đi,  thì  sẽ  chết  dưới  mũi  tên  hòn 
dạn. 

Các  tương  đểu  nói  rằng  : 

- Văn  Đài  đả  thề  như  thế,  chắc  là  không  bắt  đưọc  ngọc  tỷ. 

Thiệu  gọi  người  làm  chứng  ra,  hỏi  Tôn  Kiên  rằng  : 

- Lúc  mò  được  ngọc,  có  người  này  ở đấy  không  ? 

Kiên  giận  lắm,  rút  ngay  gươm  ra,  định  chém  người  ấy.  Thiệu 
củng  rút  gươm  ra  băo  rằng  : 

- Hễ  mày  chém  nó  thì  đúng  là  mày  dối  tao. 

Nhan  Lương,  Vản  Sú  đứng  sau  lưng  Viên  Thiệu,  cũng  rút 
gươm  ra.  Sau  lưng  Tôn  Kiên,  Trình  Phổ,  Hoàng  Cái,  Hàn  Đương 
cũng  cẩm  dao  lăm  lăm  6 tay.  Các  tướng  đều  xúm  lại  can  đôi 
bên.  Kiên  lập  tức  trở  ra,  lên  ngựa  vê  phổ  trại,  bỏ  Lac  Dương 
di. 

Thiệu  giận  lắm,  liền  viết  một  lá  thư,  sai  người  tâm  phúc 
ngay  đêm  hôm  ấy  đem  sang  Linh  Châu,  đưa  cho  quan  thứ  sử 
là  Lưu  Biểu,  sai  Biểu  chẹn  đường  Kiên,  lấy  lại  ngọc  tỷ 

Hôm  sau  có  người  báo  rằng  : 

- Tào  Tháo  đuổi  Đổng  Trác,  đánh  nhau  ở Linh  Dương  thua 
to  trở  về. 

Thiệu  bèn  sai  người  đón  Tháo  vào  trại,  mở  tiệc  rượu  cùng 
với  Tháo  giải  phiền.  Trong  khi  uống  rượu,  Tào  Tháo  than  rằng  : 
Ta  tiước  kia  khơi  nghĩa  lớn,  cốt  là  muốn  vì  nước  tiừ  hại 
Cắc  ôn8  <ĩã  có  bụng  trượng  nghĩa  mà  đến  với  tôi,  ý tôi  mưori 
phiền  Bản  Sơ  đem  quân  Hà  Nội  sang  dóng  ở Mạch  Tân  • con 
các  quân  Toan,  Táo  cứ  giữ  vững  Thành  Cao,  giữ  cửa  ải  Ngao 
Thương,  ngán  Hoàn  Viên,  Đại  Cốc,  khống  chế  những  nơi  hiểm 
yếu.  Còn  Công  Lộ  đem  quân  Nam  Dưcrng  sang  đóng  ỏ Đan  Triết 
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và°  ”■  Vủ  đá  *»  - uy  thí  4 Tm  phu  „)  to 

Sé  ,°f  » Ì£feS  'k?SỉZt^’C  ?Je 
f,m?g.  **  ™ *“»  * « “y  uZTầ  !£  7 

Lũ  Thiệu  không  ai  nói 'câu  gì.  Một  chốc  tiệc  tan 

-Sĩrcĩr kh6- 

Moc^  thí'  củ"e  cWn  “*  ^ 


ỏ ;.™r"  7*“  Thiệu  khỏ"e  làm  “<•  *w  trò  trống  gì  dân. 

0 lán  tát  «i„h  biển.  Chi  b»4  cW„g  ta  4_  4 


sai^r  ^ rại  về  phía  bắc‘  Đi  đến  huyện  Binh  Nguyên  Toản 
Bị  Iàm  tư™ể  ơ đó>  giữ  lấy  đất,  nuôi  lấy  quân 

Đ£riĩ^ 

£5  Sr  ^ - - -í  J£ĨV£ 

r„vin?.i“t  thấy.d’ư  Uu  ■>*■«  a ntột  ngã  cũng  rái 
hạc  Dưtmg  kéo  quân  về  Quan  Đông.  ^ 

Thứ  sử  kinh  Châu  là  Lưu  Biểu,  bắt  đưạc  thư  của  Viên  Thiệu 

, JSn  mạt  **  <*■*»  1»  íto  dưĩng  dính  Kiên. 

n,r  ®ịểu'  .ch4.là  cinh  Thă”fr.  <mí  ỉ Cao  Binh  dã  Son 

lẼẼỀẾ^Ểễ^ 

- 7 ạ 10la°g  ; *>  Dàn  Phu  ; 6)  Tnr<4  Kiệm  ; 7)  sâm  HtTh 

/ 1 \ F/:^L  /1*  'A.  . _ 


- - » ? *******  xuuu 

u>  Kinh  Chita  <K,nh  Dô,,  Bâng  D„c,  Phi,  Phong,  b.  giáp  d»  ũn  . 
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Biểu  cùng  với  bảy  nínrời  â'„  v-h  1.  , 

còn  có  mấy  ngươi  phù  ĨmÍĨ  là  Khtĩ  iT'  nhưn?,ng0à,.ra 
Bình,  hai  là  Khoái  Viêt  cũn  ái  Lưong’  6 Diên 

ngươi  ở Tương  Dưong  ủ agưai  Diên  Bình’  ba  la  Sái  Mạo 


đíi  ãTS-  TÔn 

K,êo  thỉ  vi;  4 nKẳy 

- Khoái  Việt  cớ  sao  chẹn  đường  ta  ? 

Việt  nói-  : 

- Ngươi  đã  làm  tôi  nhà  Hán  sao  «w  •*,.  _ , ' 

0“  w ra  ta  se  z l *“■  nfĩ“  tỷ  tn*fa 


^ V7 ^ UAU  Ul... 

"ặ*Ị  ***  che  n”  MZJèt\Z  ”r  ^ 

S*3SĩS^ẳs|5 


Biểu  „«  . X-  tệ  v«  ta  làm  vậy  ? 


^Nhà  h*mạ  giín  ,„„-c  Mo,  nmín  Um  phín  4 , 

Kiêo  lại  thề  : 

viồn  dần"à  “ “*  íy  4 ‘rons  -**.  ™ chét  * dưói  mth  tên 
Biểu  nói  : 

hànhT  ch°  ta  tín'  ^ - ta  hhdm  cá  dó 

Kiên  nổi  khùng,  mắng  Lưu  Biểu  rằng  : 

hI^TIV^0  “*  »**  ‘ao  I 

Kiên  thíỷ  vỉíptwanjỊaa°  P'.*  ngay 

120  * y &■  quan  phục  ỏ sau  hai 


rặng  núi  kéo  ổ ra  ; sau  lung  Khoái  ViÃt.  Síi  M « , . 

bọc  lấy  Tôn  Kiên  i XaTỊn  ạ°  ập  lại’  vây 

Thế  rỏ  thực  là  : 

Ngọc  tỳ  đem  về  không  dùng  được. 

ÌỢL1,Ỉ  c“°  ây  đbns  binh  đảo. 

Chưa  biết  Tôn  KiẾn  lòm  V , 

hồi  sau  sẽ  rõ  n m thoát  đư?c  thân>  xem 
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HỒI  THỬ  BẢY 


Viên  Thiệu  qua  cầu  đánh  Công  Tôn 
Tôn  Kiên  sang  sồng  đá  Luu  Biểu 

' “1-"  Biểu  vâyiại-  đâ  tưảnể  chết,  may  đâu  lai 
có  Trình  Phổ  Hoàng  Cái  Hàn  Dmmg,  lmtuóng  cí  sứô  cứu  du* 

thoát  hhung  quân  rì  mít  già  nửa.  Kiên  kéo  quân  vể  Giang 
Đông,  từ  đấy  Kiên  với  Biểu  thù  nhau" 

,,  ,ĐâLn6‘  Viẽn  Tki*f  ké“  q«Sn  vô  dóng  ò Hà  Nại,  lu™ 

thào  túng  thiếu.  Quan  mục  Ký  Châu  là  Hán  Phức  tùíy  vậy 
sai  người  đưa  lương  dến  giúp  dể  nuôi  quan 

Mun  sĩ  Thiệu  tên  là  Phùng  Kỷ  bảo  vói  Thiệu  rỉng  : 

. Đụi  tnnmg  phu  tung  hoành  thiên  h»,  cẩn  chi  pUi  đọi  nguòi 

giúp  luong  Ký  Châu  lè  đất  giàu,  íám  luưng  tuóng  quán  lây 
quách  đỉ  có  được  không  ? 4 y 

Thiệu  nói  : 

- Ta  cũng  muốn  lắm,  nhưng  chưa  nghĩ  đươc  kế  gì 
Kỷ  nói  : 

- Na,  tuông  quân  lên  mặt  sai  nguôi  dua  thu  cho  Công  Tôn 
Toản  bảo  y tíín  binh  líy  Ký  Obtị  tuóng  quta  hpn  v“  T»a“ 

áánh  Toin  tít  thí  nào  cOng  tiến  bwL  Hàn 

ciu'  T y,°  Tó  ta  'ỉ  mii  '.™?  Tu“  đến  coi  đõ  việc 
châu  Tudn*  quân  thừa  dịp  í,  mà  líy  Kỷ  Châu  thTrìậô  dl  nhu 
trớ  ban  tay. 

Thiệu  mừng  lắm,  viết  ngay  thư  cho  Cống  Tôn  Toản 

r Vit?  ^ bàn  <*»*  đánh  lấy  Ký  Châu 

rổi  chia  đôi  đất,  mừng  lắm.  Ngay  hôm  ấy  Toản  kh<n  binh 
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Viên  Thiệu  cả  mừng  phái  người  đưa  .thư  cho  Công  Tôn  Toản 

Thiệu  sai  người  mật  báo  cho  Hàn  Phức  biết. 

Phức  gọi  hai  mưu  sĩ  tên  là  Tuân  Thầm  và  Tân  Bình 
đe  bàn.  Thầm  nói  : 

“ Công  Tôn  Toản  đem  quân  nước  Yên,  nước  Đại  kéo  lại  đông 
lắm,  thế  mình  không  đương  nổi.  Vả  Toản  có  Lưu  Bị  Quan  Vũ 
Tiương  Phi  giúp  đơ,  ta  địch  sao  được  ? Nay  Viên  Thiệu  trí  dũng 
hcrn  người,  thủ  hạ  nhiêu,  danh  tướng  lắm,  tướng  quân  nên  mời 
Viên  Thiệu  Lại  để  cùng  coi  việc  châu.  Tôi  chắc  Thiệu  sẽ  hậu 
đãi,  tương  quân  sợ  gì  Công  Tôn  Toản  nữa. 

Phức  liền  sai  quan  biệt  giả  tên  là  Quan  Thuần  sang  mời 
Viên  Thiệu. 

Trương  su  là  Cảnh  Vũ  can  rằng  : 

- Viên  Thiệu  bây  giờ  duơng  thân  cô,  thế  cùng,  chỉ  trông  nhờ 
vào  ta,  ví  nhu  đứa  trẻ  con  ả trên  bàn  tay  không  cho  bú  móm 
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thì  chết  ngay,  nay  lại  đem  châu  quận  của  mình  mà  trao  cho 
nó,  thì  có  khác  gì  đưa  con  cọp  vao  giữa  đàn  dê  ! 

Phức  nói  : 

- Ta  cũng  là  đầy  tớ  cũ  họ  Viên,  tài  ta  lại  kém  Thiệu  Người 
ngày  xưa  từng  chọn  người  hiền  để  nhường  ngôi,  sao  các  ngưoi 
bây  giờ  hay  ghen  ghét  thế  ? 

Cảnh  Vú  than  rằng  : 

- Ký  Châu  hỏng  mất  ! 

Vì  việc  đó  có  hơn  ba  mươi  người  bỏ  chức  mà  đi.  Cảnh  Vũ 
VỚI  Quan  Thuần,  hai  người  rú  nhau  ra  phục  ớ ngoài  cửa  thành 
đẻ  đợi  Viên  Thiêu  đến. 

Sau  vài  hôm,  Viên  Thiệu  kéo  quân  lại.  Cảnh  Vũ,  Quan  Thuần 
rut  dao,  nháy  ra  chực  đâm  Viên  Thiệu.  Tưóng  Thiệu  là  Nhan 
Luông  chém  chết  Cảnh  Vũ  ; Văn  Sú  chém  chết  Qưan  Thuần. 

Thiệu  vào  Ký  Châu,  cho  Phức  làm  phấn  uy  tướng  quân  rổi 
cho  Điền  Phong,  Thư  Thụ,  Hứa  Du  và  Phùng  Kỷ  chia  tay  nhau 
ra  giũ  việc  trong  châu,  đoạt  ca  quyền  của  Han  Phức. 

Phức  bây  giờ  hối  cũng  không  kịp  nữa  bực  mình  bỏ  cả  nhà 
cua  vợ  con,  sang  vói  thái  thú  Trển  Lưu  là  Trương  Mạc. 

Công  Tôn  Toản  thấy  Thiệu  được  Ký  Châu,  Hển  sai  em  là 
Công  Tôn  Việt  đến  thăm  Thiệu  và  giục  Thiệu  chìa  đất  theo  như 
lòi  đà  ưấc  với  nhau. 

Thiệu  bảo  Việt  : 

- Về  mời  anh  ngưoi  lại  đày,  ta  sẽ  nói  chuyện. 

Việt  về,  đi  chưa  được  năm  mươi  dặm,  bỗng  gập  một  cánh 
quân  mã  ồr  cạnh  đường  xông  ra,  nói  rằng  : 

* Ta  là  gia  tướng  nhà  Đổng  thừa  tướng  đây  ! 

Rỗi  tên  bắn  ra  tua  tủa.  Việt  bị  thương  chết.  Thủ  hạ  trốn 
được  về  báo  với  Công  Tôn  Toản. 

Toan  tức  lắm,  nói  rằng  ’ 

■ Viên  Thiệu  ta  đem  binh  đến  đánh  Hàn  Phức,  chảng 
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qua  là  dụng  mưu  lừa  dối  ta.  Nay  lại  giả  trá  là  quân  Đổng  Trác 
đe  giết  em  ta,  thù  này  thế  nào  ta  cũng  phải  báo  ĩ 

Nói  rỗi  đem  hết  cả  quân  bản  bộ  kéo  sang  Ký  Chấu. 

Thiệu  thây  Toản  kéo  quân  đến  cũng  dẫn  quân  ra.  Hai  bên 
gập  nhau  ơ trên  sông  Bản  Hà.  Thiệu  dàn  quân  bên  đông  cầu, 
Toản  dàn  quân  bên  tây  cẩu. 

Toản  cưỡi  ngựa  đứng  tiên  cầu,  mắng  to  lên  lằng  : 

- Thằng  bội  nghía  kia  ! Sao  mày  dám  lừa  tao  ? 

Thiệu  cũng  thúc  ngựa  đến  cạnh  cầu,  tró  tay  vào  Toán  nói 
ràng  : 

- Hàn  Phức  hèn  hạ,  tụ  xin  nhường  Ký  Châu  cho  tao,  có  việc 
gì  đến  mày  ? 

Toản  lại  nói  : 

- Ngày  trước  tao  tưống  mày  là  đứa  có  nhân  nghía,  bầu  mày 
làm  minh  chủ.  Bây  giờ,  xem  những  diều  mày  làm  có  khác  gì 
chó  má.  Mày  còn  mặt  mũi  nào  đứng  trên  cõi  đời  nữa  ? 

Viên  Thiệu  giận  lấm,  thét  rằng  : 

- Ai  vào  lôi  cổ  nó  ra  đây  cho  ta  ! 

Thiệu  nói  chưa  dứt  lòi  thì  Ván  Sú  vác  dáo,  thúc  ngưa  xông 
tháng  lên  câu.  Toản  đánh  nhau  vởi  Sú  chưa  được  mười  hiệp, 
thua  chạy.  Sú  đuổi  theo.  Toản  chạy  vào  trong  trận.  Sú  cũng 
phỉ  ngựa  xông  vào  giữa  đám  quân.  Thủ  hạ  Toản  có  bốn  tướng 
giói,  kéo  ùa  cả  ra  đánh  vói  Vản  Sú,  Sú  đâm  trúng  một  người 
ngã  ngựa,  còn  ba  người  kia  đêu  chạy.  Sú  đuổi  Toản  chạy  ra 
đằng  sau  trận,  Toản  nhìn  vào  một  cái  hang  núi  toan  chạy  trốn 
vào  đó.  Sú  thúc  ngựa  quát  lên  rằng  : 

- Mau  xuống  ngựa  hàng  đi  ! 

Toản  cung  tên  roi  mất  cả,  mũ  lản  xuống  đất,  đầu  tóc  tả  tơi, 
phi  ngựa  chạy  quanh  rặng  núi.  Chẳng  may  ngựa  vấp  quy  hai 
chân  trước.  Toản  cũng  ngã  quay  xuống  dưói  bờ  núi.  Sú  cầm 
ngọn  giáo,  xô  lại  để  dâm.  Bỗng  đâu  bên  cạnh  bờ  cố  một  tướng, 
người  trẻ  trung  vác  ngọn  dáo  phi  ngựa  ra  đâm  Vản  Sú. 
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Công  Tôn  Toản  lẻn  trèo  lên 
minh  CHO  tam  thuốc , mày  râm 
phong  lẫm  liệt.  Hai  người  đánh 
rô  bên  nào  thua  bên  nào  được 
Sú  quay  ngựa  lui  về,  tướng  trẻ 

Toản  vội  vàng  xuống  hỏi  tên 
rằng  : 


sườn  núi,  trông  thấy  tướng  ấy 
mắt  to,  mặt  rộng,  má  bầu,  uy 
nhau  năm  sáu  mưoi  hiệp,  chua 
Quân  cứu  của  Toản  kéo  đến. 
tuổi  ấy  cũng  không  đuổi  theo. 

họ,  tương  ấy  vái  một  vái  thưa 


' T°nà  người  ở Chân  Định,  xứ  Thường  Son,  họ  Triệu  tên 
Tử  Lững  N^yên  tôi  Ià  nffnòi  ả địa  hạt  Viên 
. Ị^’  th5y  Thiệu  không  có  h,lnể  trui  vua  cứu  dan,  nên 

tôi  bỏ  xứ  ấy  đến  đây  theo  ngài.  Không  ngờ  lại  gặp  ngài  l chỗ 
này  ! 


Toan  mừng  lấm  mời  Triệu  Vân  về  trại,  sửa  sang  lại  áo  giáp 
và  đỗ  khí  giới.  * G y 

. sau’  Toán  chla  quàn  mả  ra  làm  hai  cánh,  ngựa  có  hơn 
nfm  nJỉn  con-  qua  nửa  toàn  ngựa  trắng.  Vì  khi  xưa  Toản  đánh 
nhau  với  người  rợ  Khương,  chọn  tuyển  ngựa  trắng  làm  tiên  phong, 
gox  la  Bạch  mã  tương  quân.  Người  rợ  Khương  trông  thây  ngưa 
trăng  là  chạy.  Từ  đó  Toản  có  rất  nhiểu  ngựa  trắng. 

Thiệu  sai  Nhan  Lương,  Vàn  Sú  làm  tiên  phong,  mỗi  người 
đem  một  nghìn  quân  cung  nỏ  cũng  chia  làm  hai  canh  tả  hưu  • 
trayền  lệnh  cho  cánh  quân  tả  bắn  hữu  quân  của  Toản,  canh 
quân  hữu  bắn  tả  quân  của  Toản.  Lại  sai  Khúc  Nghĩa  đem  tám 

l!Lảm  t7  cung’  một  v9n  quân  bộ  dàn  b giữa  trận.  Viên 
Ihiẹu  đem  quân  mã,  bộ  vài  vạn,  đi  sau  để  tiếp  ứng. 

Công  Tôn  Toàn  mói  được  Triệu  Tử  Long,  chưa  biết  bụng  dạ 

u ”à°!:  sai  ^ liêng  một  toán  quân  * mat  sau,  chức  tien 
phong  giao  cho  đại  tướng  Nghiêm  Cưcmg.  Toản  tự  lĩnh  canh 

trung  quân,  cưỡi  ngựa  đứng  trên  cầu,  bên  mình  dựng  một  lá 
cờ  đo  thêu  một  chữ  Súy  bằng  kim  tuyến.  Từ  giò  thin,  đanh 
trong  đến  mải  giò  ty  không  thấy  Viên  Thiệu  tiến  binh. 

_KhÚt‘  Nghỉa  sai  những  tay  cung  phục  cả  á dưới  mộc,  hẹn 
đến  lúc  nào  thấy  có  một  tiếng  súng  lệnh  mói  đưpc  bắn  tên  ra 
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Nghiêm  Cương  đánh  .trống,  reo  hò  tiến  lẽn,  xông  thẳng  vào 
đánh  Khúc  Nghĩa.  Quân  Nghĩa  thấy  Cương  vảo  cũng  mặc,  cứ 
đê  cho  vào.  Khi  Cương  đến  gẩn,  sát  quân  Nghĩa,  mới  co  môt 
tiếng  pháo  vang  lên,  tám  trăm  cung  nỗ  cùng  bắn  ra  một  lúc 
Cương  định  chạy  trở  về,  Nghĩa  đã  tế  ngựa  đến  chém  Cương 
chet  làn  quay  xuong  chần  ngụa. 

Quân  Toản  thua.  Hai  bên  tả  hữu  đổ  ra  để  cứu,  lại  bi  Nhan 
Lương,  Ván  Sú  dẫn  quân  cung  nỏ  bắn  sang,  nên  không  thể  nào 
cứu  lại  được  nữa. 

Quân  Thiệu  bấy  giờ  mới  tiến  lên,  đến  măi  cạnh  cầu.  Khúc 
Nghĩa  phi  ngụa  lên  trước,  chém  ngay  tướng  cầm  cờ  của  Toản 
chặt  ngọn  cờ  gẫy  đôi  roi  xuống  đất. 

Toản  thấy  cờ  đổ,  vội  vàng  quay  ngựa  xuống  cầu  chạy.  Khúc 
Nglữa  đem  binh  xông  vào  đến  tận  hậu  quân  của  Toản  • gập 
Triệu  Tử  Long.  Tử  Long  cầm  ngọn  giáo  xông  vào  đánh  Khuc 
Nghĩa,  đánh  có  vài  ba  hiệp,  đẵm  Khúc  Nghĩa  chết  ngay. 

Tử  Long  cười  một  con  ngựa,  phi  vào  đám  quân  Viên  Thiệu 
xông  xáo  nhu  đi  vào  chỗ  không  người.  Toản  kéo  quân  đánh  lai.’ 
Quân  Thiệu  lại  thua, 

Giữa  lúc  Khúc  Nghĩa  chém  được  tướng  cầm  cờ  của  Toản  Viên 
Thiệu  sai  quân  thám  mã  ra  xem,  quân  thám  vể  báo  rằng  Nghía 
chem  đuợc  tướng,  chặt  được  cờ,  đương  đuổi  Toản.  Vì  the  Thiêu 
không  chuẩn  bị  gì  cả,  cùng  với  Điển  Phong  dẫn  vài  trảm  quan 
vác  kích,  vài  mươi  tay  cung,  cưỡi  ngựa  ra  xem,  cười  ha  hả  cho 
Toản  là  hạng  hèn  hạ  chẳng  làm  trò  gì  được.  Trong  khi  Thieu 
đang  cười  nói  nói,  bỗng  thấy  Triệu  Tử  Long  xông  đến  tận  trước 
mặt.  Nhũng  tay  cung  vội  vàng  bắn,  Triệu  Tử  Long  đâm  luôn 
may  đứa,  chúng  khiếp  sợ  bỏ  chạy  cả.  Đằng  sau  thì  quân  Toan 
cuon  cuộn  tiến  lên  vây  Thiệu  lại. 

Điln  Phong  vội  vàng  bảo  Thiệu  rằng  : 

- Chúa  công  nên  lánh  vào  trong  bức  tường  kia. 

Thiệu  liên  cẩm  mũ  đầu  mâu  quáng  xuống  đâ't  quát  to  lên 
rảng  : 


127 


- Đại  trượng  phu  muốn  chết  ở chiến  trường,  chứ  lại  núp  vào 
tường  cầu  sống  làm  gì  ! 

Quân  Viên  Thiệu  liền  cố  sức  liều  chết  mà  chống  cự  Triệu 
Vân  không  thể  xồng  vào  được  nửa.  Lúc  ấy  đại  quần  của  Thiệu 
vùa  kéo  đến  kịp  ; Triệu  Vân  bảo  vệ  Công  Tôn  Toản,  đánh  ra 
đưạc  khỏi  vòng  vây.  Lúc  vê,  đến  đẩu  cầu  bên  này,  quân  Thiệu 

lại  tiến  lên,  sang  qua  cầu.  Quân  Toản  sa  xuống  sông  chết  rất 
nhiêu. 

Viên  Thiệu  xông  thảng  lên  trước,  chưa  được  năm  dậm,  đã 
nghe  thấy  mé  sau  núi  có  tiếng  hò  reo,  một  toán  quân  mả  kéo 
ra.  Ba  tướng  đi  tmớc  là  Lưu  Bị,  Quan  Vũ,  Trưong  Phi.  Ba  anh 

em  dang  ở Bình  Nguyên  nghe  thấy  Toản  đánh  nhau  vói  Thiệu 
đem  quân  đánh  giúp. 

Ba  nguôi  vừa  đến  noi  gặp  Thiệu  đưong  đuổi  Toản  liền  tế 
npra  chạy  lại  cứu.  Thiệu  trông  thấy  ba  người  hán  vía  lên  mây 
cả  con  dao  quý  đang  cầm  trong  tay  rơi  ngay  xuống  đất,  cha 
vừa  kịp  thúc  ngựa  quay  đẩu  chạy.  Nhờ  quan  mã  co  sức  cứu 
Thiệu  mới  về  dược  khỏi  cầu. 

Công  Tôn  Toản  cũng  thu  quân  về  trại,  Luu,  Quan,  Trương 
vào  chào,  cùng  nhau  hói  han  trò  truyện. 

Toản  nói  : 

- Giá  Huyển  Đức  không  đến  cứu  ta,  ta  còn  bị  khốn  đốn  nhiễu. 

Rổi  Toản  bảo  ba  người  vào  gập  Triệu  Tử  Long.  Lưu  BỊ  mới 

thây  Triệu  Vân,  đã  có  bụng  yêu  mến  ngay,  không  muốn  lùi  xa 
nữa, 

Viên  Thiệu  thua  một  trận,  bèn  giữ  trại,  không  ra  đánh  Hai 
bên  cẩm  cự  nhau  hon  một  tháng.  Có  người  về  Trường  An  bảo 
với  Đong  Trác.  Lý  Nho  nói  vói  Trác  rẳng  : 

* Viên  Thiêu  VỚỊ  Công  Tôn  Toản  đều  là  hào  kiệt  bây  giò  • 
nay  hiện  đương  đánh  nhau  ơ trên  sông  Bàn  Hà.  Thái  sư  nên 
gia  chiếu  của  vua  sai  người  ra  giải  hòa.  Hai  người  ấy  hoa  thuận 
với  nhau,  tất  cảm  ơn  và  quy  phục  thái  sư. 
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. Tr“,  .Lỷ,  N1,o  NK">'  hfj"1  thái  phó  là  Mã  Nhật 

Đê  và  thái  bộc  là  Triệu  K»,  dem  chiíu  mệnh  « dụ  hai 

M Htdf  f đến  Ha  M«.  Viên  Thiệu  ra  ngoài  một  trâm  dậm 
đón  rước,  lạy  hai  lạy,  vâng  mệnh  chiếu  dụ. 

rp  f*vau  MâNh^  Đê  Và  Triệu  Kỳ  lại  đến  dinh  Công  Tôn 

X VỈL  -'  Toản  cũn?  vâng  chiếu>  liển  sai  sứ  đưa  thu  sang 
cho  Thiệu.  Hai  bên  giảng  hòa,  Mã,  Triệu  về  Trường  An 

, Ị°ả* tức  rtt  3uán  vê>  rổí  tiến  cử  Huyên  Đức  làm  tưống 
ó Bình  Nguyên. 

Lưu  Bị  khi  từ  giã  Triệu  Tử  Long,  hai  người  cầm  tay  nhau 
rỏ  nước  mắt  khóc,  ngần  ngừ  không  muốn  xa  nhau. 

Vân  than  rằng  : 

NT  ' Trước  kia  tÔÌ  cũng  nghĩ  Còns  Tôn  Toản  là  người  anh  hùng 
Nay  xem  việc  làm,  thì  bất  quá  cũng  là  một  tuồng  Viên  Thiêu 
mà  thôi  ! 

Lun  BỊ  nói  : 

* Th0i\xin  ông  hãy  ch*u  khó  náu  thân  ò đây.  Hai  chứng  ta 
the  nào  cũng  có  ngày  gập  nhau  Ị... 

Vi-HaÌSM  ’bxTÔnf  nhau  ra’  nưởc  mắt  chứa  chan.  Lại  nói  đến 
Viên  Thuật  ỏ Nam  Dưong  nghe  tin  Viên  Thiệu  mói  được  Ký 

Châu  sai  sứ  lại  xin  một  nghìn  ngựa,  Thiệu  không  cho.  Thuật 

ĩỉl  lĩ  Óhai  r*  ghét  nhau>  TWt  lại  sai  sứ  đến  Kinh 
: , UJr\VZ.  Lưu  BiẬM  ^ v?n  tạ  hn»ng.  Biểu  cũng  khống  cho 
vay.  Thuật  cũng  giận,  sai  ngưòi  mật  đưa  thư  cho  Tôn  Kiên  XUI 
J*ien  danh  Lưu  Bieu. 

Thư  rằng  : 

...  Trvớckia  Lưu  Biếu  chẹn  đường  ông,  là  do  mưu  kế  của  anh 

fa”  s-ơ  cd'  Nay  m lại  thấy  anh  tối  bàn  riêns  với  Lưu  Biểu 
Gmng,  ĐÒng-  Òng  ^ chonZ  chónẩ  khởi  bình  đánh 

z T thi  xinjánh  Bảr>  So  hộ  òng.  Có  thế  thỉ  hai 

moi  thù  mói  bá o được.  Ông  lấy  Kinh  Châu  ; tôi  lấy  Ký  Châu, 
Ung  đừng  đế  mảt  ca  hội". 

Kiên  được  thư  nói  rằng  : 
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- Lưu  Biểu  trước  chẹn  đường  ta,  nay  không  nhân  dịp  nào 
báo  thù,  còn  đợi  đến  bao  giờ  ? 

Bèn  họp  các  tướng  Trình  Phổ,  Hoàng  Cái,  Hàn  Đương  để 
bàn.  Phổ  nói  : 

- Viên  Thuật  là  người  trí  trá  lắm,  không  nên  tin  vội. 

Kiên  nói  : 

- Ta  muốn  đánh  báo  thù,  cần  gì  Viên  Thuật  giúp. 

Rồi  sai  Hoàng  Cái  đến  bên  sông  trưóc,  sắp  sẳn  chiến  thuyền 
và  chư  nhiểu  quân  lương  khí  giới,  thuyền  lớn  thì  chứa  ngựa 
chiến  dể  một  ngày  nào  đó  sẽ  cất  quân. 

Quân  do  thám  dò  biết  tình  hình,  về  báo  vói  Lưu  Biểu  Biểu 
sợ  lắm,  kíp  họp  các  tướng  lại  bàn. 

Khoái  Lương  nói  : 

- Lo  gì  việc  này,  Chúa  công  nên  sai  Hoàng  Tổ  lĩnh  quân  'á 
Giang  Hạ  đi  trước,  làm  tiển  khu.  Chúa  công  đem  quân  Kinh 
Tương  đi  sau  làm  hậu  viện.  Tôn  Kiên  còn  phải  qua  nhiều  sông 
mới  đến  đây,  còn  dụng  võ  làm  sao  được  ? 

Biểu  cho  là  phái,  sai  Hoàng  Tổ  thu  xếp  sẵn  sàng,  rồi  đưa 
đại  quân  ra  nghênh  địch. 

Lại  nói  đến’  Tôn  Kiên  có  bốn  con,  đều  là  con  vợ  cả  là  Ngô 
phu  nhân.  Con  cả  tên  là  Sách,  tự  là  Bá  Phù  ; con  thứ  hai  tên 
lả  Quyền,  tự  là  Trọng  Mưu  ; con  thứ  ba  tên  là  Dực,  tự  là  Thúc 
Bật  ; con  thứ  tư  tên  là  Khương,  tự  là  Quý  Tá. 

Vợ  thứ  hai  Kiên,  là  em  ruột  vợ  cả,  đẻ  được  hai  con,  một 
trai  một  gái.  Con  trai  tên  là  Lang,  tự  là  Tảo  An,  con  gai  tên 
là  Nhân. 

Kiên  lại  nuôi  một  người  con  họ  Du  làm  con  nuôi,  tên  là  Thiểu 
tự  là  Công  Lễ. 

Kiên  có  môt  người  em,  tên  là  Tình,  tự  là  Ấu  Đài. 

Khỉ  Kiên  sắp  đi,  Tôn  Tinh  dắt  cả  các  con,  sắp  hàng  ở trước 
ngựa,  lạy  mà  can  rằng  : 

- Nay  Đổng  Trác  chuyên  quyền,  thiên  tử  hèn  yếu,  bốn  bể 
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loạn  lạc,  mỗi  nguòi  giữ  môt  phuone  Gi«.w  n*  * 

yên  đuơc  ít  lâu  nay  chỉ  vì  m-+  u s'  , g Đ ng  ta  vùa  mới 

'L?i' 

r* — — - 

Con  cả  là  Tôn  Sách  nói  : 

- Nêu  cha  đã  quyết,  con  xin  đi  theo  ! 

1 ““  ké°  ***  **  Phàn  Thành. 

Ĩ«  D bin  vặi,  hsv  .r"í  T;  y 1 'p‘ân  81  không  ai 

- t:  ch:ieF 

Quân  Hoàng  Tổ  thi  nhau  bắn  ròng  rì  đến  hẰ  ượt- 

Ẹ £S  S£if  - 

h£ci  t brUnUUxí  :SỈ3Ltp£‘ 5 

aU;,U«„  ^ “ “í" 

kéo  ouân  fiấn  1 A Ty..  , ^ ’ ảng  sau  thì  HanĐitơng’ 

“ “ “Íổ  z 

ta  4 w **  íy  «"*■  » - mình  ta 

* iTLh  „ỊÍ£  ĩtú  ^ ***** 

bên  cạnh  bố  p g gh  ^ mác’  cư&i  ũgựa  đứng 

Hoàng  TỔ  dẫn  hai  tuông  cựội  ngụa  ra,  môt  tuông  là  Truona 

n ựzl?  “■* 14  sih » 

«'  u^tân  SThS?  ^ dá“  — p—  - 


Tôn  Sách  xin  đi  theo.  Tôn  Kiên  cho  đi 
Nói  rồi  sai  Trương  Hổ  ra  đánh. 

. . ?uâf  CủaL  Kê“'  Hàn  Đươns  uhảy  ra  nghênh  địch.  Hai 
chư?  đư?c  ba  mưoi  hiệp,  Trần  Sinh  thấy  Trương 
Hố  đuối  sức  cũng  phi  ngựa  ra  đánh  giúp"  Tôn  Sách  trông  thấy 

cắp  chặt  ngọn  mác  ở nách,  giương  cưng  đặt  tên  bắn  tin  ngay 
vao  giữa  mật  Trấn  Sinh.  Sau  tiếng  dây  cưng  bật,  Tran  Sinh 
ngã  ngựa  ngay.  Trương  Hổ  thấy  thế,  giật  nẩy  mình,  bị  ngay 

Hàn  Đương  giơ  dao  chém  một  nhát.  Hổ  đỡ  không  lặp  bị  Đương 
chém  mất  nửa  đầu.  * 

xòng  n^a  vào  trận  để  bắt  Hoàng  Tổ.  Tổ  bỏ  cả 
mũ  lân  ngụa,-  chạy  vào  đám  bộ  qưân  để  lẩn  trốn. 

Há?Tbfền  f^trà“cáah  hại  quân  đuổi  thẳng  mãi  đến  sông 
Hán  Thủy,  sai  Hoàng  Cái  đem  thuyển  tiến  lên  đóng  ơ Hán  Giang 
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Hoàng  TỔ  thu  quân  vào  ra  mắt  Lưu  Biểu,  nói  rằng  : 
* Thế  Tôn  Eên  t0  quá,  không  sao  địch  được  ! 


Biêu  vội  gọi  Khoái  Lương  ra  bàn. 

Lương  nói  : 

bi|*.1!fh  T A Bây  giò  chỉ  nên 
•?“■  ***  ch°  va"S  vi"ír.  rả  mật  Zi  mpra 
clu  C1ÍU  Viên  Thiận,  ma  cô  thí  vây  Zc.  s 

Sái  Mạo  nói  : 

■ Ĩư+Nhu  bàn  mưu  â'y  thvc  vụng.  Nay  quân  địch  tói  ngoài 
thành  tưáng  địch  đã  đến  bền  hào,  lẽ  dâu  ta  "ại  ngồilhỒĨĨ 

xm  lỉnh  í , tuí  ê°tài  <**  gì.  nhưng  cũng  dám 

xin  lình  quân  ra  ngoài  thành  quyết  chiến  mặt  trận 

L™*ỉểĩ  lghe  lời’  cho  Sái  Mạo  đem  hon  một  vận  quân  ra 
ngoài  thành  Tương  Dương,  dàn  trận  ớ dưới  núi  Nghiễn  Soỉi 

Mao  MĨêntbfm  quân  trận  kéo  bừa  lên  đánh  Sái 

Mạo.  Mạo  thúc  ngựa  ra.  Kiên  thấy  Mạo  hển  hô  : 

cho  tTa1nể  nảy  là  anh  vọr  bé  Lưu  Biểu  đâỹ-  ai  - bắt  lấy  nó 

vác  "ểay  ’wn  mâu  chuôi  sắt,  tế  ngựa  ra  đánh 
, i í -?au.  -c  vài  liệp  Mạo  đã  thua  chạy.'  Kiên  thúc 
T^ĩắ  nS  nẰ  ngai  khí 

M 1 về  ^ ôưonl.  Khoái  thK 

Mạo  thua  chạy  về  liền  nói  rằng  : 

đến  Sí  5 w:  Mạ0  “■*>*  ^ - - đánh  để 

ến  nỗi  thua  to.  Nay  nên  chiếu  quân  pháp  mà  đem  chém  ! 

Lưu  Biểu  vừa  lấy  em  gái  Sái  Mạo,  không  nỡ  chém 

Tôn  Kiên  chia  ra  bốn  mạt,  vây  thành  Tương  Dương  để  đánh 

Một  hôm,  bỗng  một  cơn  gió  nổi  lên  giật  đổ  lá  cờ  "SÚY"  1 
trung  quân,  Hàn  Đương  nói  : 

Điểm  này  là  điềm  gơ,  xin  hãy  rút  quân  về 
Kiên  nói  : 

, ■ Ta  d“h  trậ“  đu',c  ‘rật  "íy.  chi  aóm  ta  hỏm  nay  thi 

£ tũĩ  1“°"*  D^‘ĩ’  *“  *»*  * Ớó  ủỉái  XTÍmà 
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Kiên  không  nghe  lời  Hàn  Đương,  càng  thúc  quân  đánh  giết. 

Khoái  Lương  một  hòm  xem  thiên  vàn,  bảo  Lưu  Biểu  : 

- Tôi  tròng  thiên  vàn,  thấy  một  ngôi  tướng  tinh  chừng  muốn 
sa,  cứ  chia  phương  hướng  mà  tính  ra,  thì  ngôi  sao  ấy  là  Tôn 

Kiên.  Chúa  công  nên  lập  tức  đưa  thư  cho  Viên  Thiệu  để  cầu 
cứu. 

Lưu  Bieu  viet  thư  xong,  hối  có  ai  dám  xông  ra  ngoài  vòng 
vây.  Có  mảnh  tướng  là  Là  Công  xin  di. 

Khoái  Lương  bảo  Lâ  Công  lằng  : 

Ngươi  đă  có  gan  dám  đi,  nên  nghe  kế  ta  : ngươi  đem  nãm 
tràm  quân  mầ  đi,  phái  kén  nhừng  tay  bắn  cung  giỏi.  Ra  khói 
được  vòng  vây  rái  lập  tức  chạy  lên  Nghiễn  Som  Đằng  kia  tất 
nó  đem  quân  lại  dổi.  Ngươi  phải  lấy  ra  một  trâm  người,  lên 
núi  tìm  đá  chất  sẵn  ; một  trảm  ngư 01  nữa  mang  cung  nổ  nấp 
ơ tiong  lừng.  He  nó  đuoi  dến  nơi,  chớ  có  chạy  đường  thảng 
cứ  chạy  quanh  co,  dử  cho  nó  đến  chỗ  mai  phục,  rỗi  ờ trên  cùng 
bắn  tên  và  ném  đá  xuống.  Nếu  thắng  trận  thì  lập  tức  nổi  hiệu 
súng  liên  châu,  trong  thành  sẽ  cho  quản  ra  tiếp  ứng.  Nếu  nó 
không  đuổi  thì  dửng  nổ  súng  báo  hiệu  làm  gì,  cứ  di  xan  đi 
thôi.  Đêm  nay  tráng  không  sáng  lám.  Chiêu  tà  có  thể  ra  khỏi 
thành. 

Lã  Công  vâng  lĩnh  kế  ấy,  sắp  sẵn  quân  mả,  đợi  đến  xâm 
xâm  tối,  bí  mật  mở  cửa  phía  đông,  kéo  quân  ra  khoi  thành. 

Tôn  Kiên  đang  ở trong  trướng,  nghe  có  tiếng  reo,  kíp  cưỡi 
ngựa  đem  ba  mươi  tên  ky  mã  ra  cửa  trại  xem.  Quân  sì  lai 
báo  rằng  : 

- Có  một  toán  quân  mà  ở trong  thành  kéo  ra,  chay  về  mé 
Nghiễn  Sơn. 

Kiên  không  kịp  gọi  các  tướng  chỉ  dẫn  ba  mươi  tên  ky  mã 
đuổi  theo, 

Bấy  giờ  Lã  Công  đã  đưa  quân  vào  mai  phục  trong  rừng  rậm 
rồi.  Một  mình  Kiên  phóng  ngựa  chạy  nhanh  tói  thấy  quản  đàng 
tiước  không  còn  cách  xa  mấy,  Kiên  bèn  gọi  to  lên  rằng  : 


- Đừng  chạy  nữa. 

Lã  Công  quay  ngựa  lại  đánh.  Đánh  đươc  một  hiệp,  Lã  Công 
lại  chạy,  lẻn  vào  trong  đưcmg  núi.  Kiên  đằng  sau  theo  hút,  nhưng 
đi  đến  núi  thì  không  thấy  Lă  Cong  nửa.  Kiên  toan  trèo  lên 
núi  bong  nghe  thấy  một  tiếng  cồng  rổi  đá  đâu  ăr  trên  núi  lản 
xuống  như  mưa.  Trong  rừng  tên  bắn  ra  tua  tủa.  Kiên  bị  đá 
và  tên  bắn  trúng  vào  đâu,  phọt  óc  ra.  Người  và  ngựa  cùng  chết 
cả  ở chân  núi. 

Lúc  ấy  Tôn  Kiên  mới  có  37  tuổi. 

Lả  Công  xuống  chẹn  đường  bắt  được  ba  mươi  tên  kỵ  mã, 
giết  tuốt  cả  rồi  nổi  hiệu  súng  liên  châu.  Trong  thành  nghe  tháy, 
Hoàng  Tô,  Khoái  Việt,  Sái  Mạo  cùng  chỉa  làm  mấy  ngả  ra  đánh. 
Quân  Giang  Đông  xôn  xao  cẩ  lên. 

Hoàng  Cái  giữ  thuyền  ơ dưới  sông,  nghe  thây  tiếng  reo  ầm 
ì,  củng  dẫn  thủy  quân  kéo  lên  bờ,  gặp  ngay  Hoàng  Tổ,  đánh 
nhau  đuơc  vài  hiệp  thì  Hoàng  Cái  bắt  sống  được  Hoàng  Tổ. 

Trinh  Phô  báo  vệ  Tôn  Sách,  vội  tìm  đường  chạy,  vừa  gập 
ngay  Lã  Công  đen.  Phô  tế  ngựa  ra,  hai  bên  đánh  nhau  được 
vài  hiệp.  Phổ  đâm  một  ngọn  mâu.  Lã  Công  chết  ngã  xuống  chân 
ngựa. 

Hai  bên  đánh  nhau  mãi  đến,  tận  sáng  mới  thu  quân  về. 

Quân  Lưu  Biểu  rut  vào  thành.  Tôn  Sách  về  đến  Hán 'Thủy 
mới  biết  tin  bố  chết,  quân  Lưu  Biểu  đã  khiêng  xác  vào  thành 
mất  rồi.  Sách  khóc  lóc  tham  sầu,  quân  sĩ  cũng  rên  ri  than  khóc. 

Sách  khóc  : 

Xác  thân  phụ  ta  còn  ơ bên  địch,  làm  thế  nào  mang  về  quê 
hương  được  ? 

Hoàng  Cái  nói  : 

• Nay  ta  bắt  sống  được  Hoàng  Tổ,  nên  sai  người  vào  thành 
giảng  hòa,  đem  Hoàng  Tổ  đổi  lấy  thi  thể  chúa  công. 

Nói  chua  dứt  lời  có  viên  tướng  tên  là  Hoàn  Khải  bước  ra 
nói  ràng  : 
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Tôi  với  Lưu  Biểu  có  quen  biết  trước,  xin  nhân  đi  sứ  vào 
thành* 

Sách  cho  Khải  đi.  Lúc  giáp  Lưu  Biểu,  Biểu  nói  : 

- Hài  cốt  Vàn  Đài  ta  đã  nhập  quan  tử  tế,  ngươi  về  nói  bên 
ây  tha  Hoàng  Tổ  ra  ta  sẽ  trả  hài  cốt  cho  mà  đem  về.  Hai  bên 
cùng  bãi  binh,  từ  nay  vê  sau  không  phạm  nhau  nữa. 

Khái  từ  tạ  dinh  đi,  dưới  thểm  Khoái  Lưong  nhảy  ra  ngản 
rằng  : 

- Không  nên  ! Không  nên  ! Tôi  có  một  kế  náy  làm  cho  quân 
Giang  Đông  mảnh  giáp  không  còn.  Nhưng  trước  hết  xin  hây 
chém  đẩu  Hoàn  Khải  đi  đã. 

Thế  rô  thực  là  : 

Tòn  Kiên  đuổi  giặc  vừa  toi  mạng 
Hoàn  Khái  cầu  hòa  lại  gặp  nguy 

Chưa  biết  tính  mênh  Hoàn  Khải  ra  sao,  xem  hồi  sau  sè  ro. 


HỒI  THỨ  TÁM 


Vưomg  tư  đồ  khéo  dụng  liên  hoàn  kế 
Đổng  thừa  tướng  náo  động  Phụng  Nghi  Đình 


Khoái  Lương  nói  vơi  Lưu  Biểu  rằng  : 

- Ngày  nay  Tôn  Kiên  đã  chết,  các  con  còn  bé  cả,  nên  thừa 
kế  tiến  quân  nhanh  lên,  chỉ  đánh  một  trận  là  lấy  được  Giang 
Đông.  Nếu  chúa  công  trả  thây  Tôn  Kiên  và  bải  binh  vê  để  cho 
ké  thù  nuôi  dương  sức  khỏe,  đó  là  cái  vạ  của  Kinh  Châu  về 
sau  vậy  ! 

Biểu  nói  : 

Ta  còn  có  Hoàng  Tô  ở bên  ấy,  sao  nơ  bỏ  đưgc  ? 

Lương  nói  : 

- Bổ  một  ajih  Hoàng  Tổ  vô  mun,  mà  lấy  được  cả  Giang  Đông 
việc  gì  còn  phải  cân  nhắc  ? 

Biểu  lại  nói  : 

Ta  với  Hoàng  To  là  bạn  tâm  phúc  với  nhau,  bỏ  y là  trái 
nghía* 

Biểu  cho  Hoàn  Khải  vế,  hẹn  rầng  hễ  bên  ấy  tha  Hoàng  Tổ 
thì  bên  này  cho  đem  xác  Tôn  Kiên  vế. 

Tôn  Sách  tha  Hoàng  Tổ,  rồi  sang  rước  linh  cữu  bố  về  rút 
quân  về  Giang  Đông,  táng  cha  ở gò  Khúc  A. 

Việc  tang  xong.  Tôn  Sách  dẫn  quân  vế  Giang  Đông,  vòi  người 
hien,  dùng  ké  sĩ  ; khéo  nhún  mình  trọng  người  ; hào  kiệt  bốn 
phương  dẩn  dẩn  kéo  đến  theo  Tôn  Sách  cả.  Trong  khi  ây  Đong 

Trác  ở Trường  An  được  tin  Tôn  Kiên  đã  chết,  mừng  mà  nói 
l ằng  : 
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Ta  trừ  được  một  mối  ỉo  lớn  trong  lòng  ! 

Trác  hỏi  con  Kiên  bao  nhiêu  tuổi,  có  người  thưa  mười  bảy 
tuối.  Trác  không  cho  vào  đâu  ; từ  bấy  giờ  lại  càng  kiêu  càng 
tự  xưng  là  thượng  phụ  (1),  khi  ra  khi  vào  dùng  toàn  nghi  vệ 
thiên  tử.  Trác  lại  phong  em  là  Đổng  Mẫn  làm  tả  tướng  quân 
tước  vu  hầu  ; cháu  là  Đổng  Hoành  làm  trị  trung,  coi  ca  quan 

cấm  binh.  Tôn  tộc  họ  Đổng  chảng  cứ  già  trẻ,  ai  cũng  được  phong 
tước  hắu  cả. 

Cách  Trường  An  250  dậm,  Trác  sai  đắp  một  cái  thành  goi 
là  thành  My  0,  bắt  hai  mưoi  nhăm  vạn  dan  phu  đắp  cao  đay 
theo  y như  kiểu  thành  Tiường  An.  Trong  thành  lại  làm  lứiưng 
cung  thất,  kho  tàng,  chứa  được  đủ  lương  ản  trong  hai  mươi  nảm  : 
lại  kéo  gái  thanh  tân  tám  trảm  người  chứa  trong  ấy  ; vang 
n£9c»  vóc,  trân  châu  chất  vào  không  biết  bao  nhiêu  mà 

ke.  Họ  hàng  Trác  đều  được  đem  vào  cả  tiong  thành. 

Trác  thì  đi  đi  về  vê  Trường  An,  khi  nửa  tháng  một  lần,  khi 
một  tháng  một  lần.  Công  khanh  dưa  đón  thường  phải  đứng  trực 
ở ngoài  cửa  Hoành  Môn. 

Tiac  nhieư  khi  đặt  trướng  d dọc  đường,  cùng  với  công  khanh 
ản  tiệc. 

Một  hôm  Trác  ra  ngoài  cửa  Hoành  Môn  các  quan  đi  tiễn 
Trác  mời  các  quan  or  lại  uống  nrọru,  đoạn  cho  goi  mấy  trám 
hàng  binh  vừa  dụ  đuọrc  ả đất  bắc  đến.  Trác  sai  đem  lí  trườc 
chỗ  án  tiệc,  đứa  thì  dem  chật  chân  chặt  tay,  đứa  thì  đem  khoét 
mắt  xéo  mủi,  đứa  thì  đem  cầt  lưỡi,  đứa  thì  đem  bỏ  vạc  dầu 
đun.  Ti  eng  kêu  khóc  vang  lừng  trời  đất. 

Các  quan  đang  án  tiệc,  thấy  thế  người  nào  người  nấy  đểu 
run  câm  cập,  đánh  roi  cả  đũa.  Trác  vừa  uống  rượu  vừa  cươi 
nói  như  không. 

Lại  mot  hom  khác,  Trác  ơ sanh  đài,  hội  ca  bách  quan  ngổi 
sản  ra  hai  hàng.  Rượu  uống  đươc  độ  vài  tuần,  thì  Lã  Bố  đi 

(1)  Xưa  Chu  Vũ  Vương  gọi  Lã  Vọng  là  thượng  phụ.  0 đây  Đổng  Trác  tư  ví 

mình  là  Lầ  Vọng  vậy. 
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tất  vào,  ghé  vào  tai  Đổng  Trác  nói  thầm  mấy  câu,  roi  thấy  Trác 
cười  mà  nói  rằng  : 

* À ra  thế  ! 

Nói  rỗi  sai  Lã  Bố  lôi  quan  tư  không,  tên  là  Trương  ôn,  dang 
ngồi  dự  tiệc,  đem  xuống  nhà  dưới.  Các  quan  không  biết  đầu 
đuôi  thế  nào  đều  thất  sắc.  Một  lát  thấy  quân  hâu  bưng  lên 
một  cái  mâm  đỏ,  giữa  để  đẩu  lâu  Trương  Ôn.  Các  quan  đều 
SỢ  mất  vía.  Đổng  Trác  cười  nói  : 

- Các  quan  đừng  sợ.  Tmơiig  Ôn  kết  liên  với  Viên  Thuật  toan 
hại  ta.  Nhân  hai  đứa  gửi  thư  cho  nhau,  đưa  nhầm  cho  con  ta 
là  Lã  On  Hầu,  nên  ta  mới  đem  chém.  Các  quan  không  có  việc 
gì,  đừng  sợ. 

Các  quan  dạ  dạ  rổi  lui  vể. 

Quan  tư  đo  Vương  Doãn,  hôm  ây  vễ  đến  phủ,  nghĩ  đến  những 
việc  trông  thấy  ở trong  bừa  tiệc,  ngổi  đứng  không  yên.  Đến  đêm 
khuya,  trảng  sáng  vầng  vặc,  Doãn  chống  gậy  đi  ra  vườn  sau, 
đứng  bên  cạnh  bụi  đo  mi  (1),  ngẩng  mật  lên  trời,  mà  khóc. 

Chợt  nghe  có  tiếng  người  thơ  dài  ơ cạnh  dinh  Mẫu  Đơn.  Doãn 
ron  rén  lại  nhan  xem  ai  thì  là  một  con  hát  trong  phủ,  tên  là 
Điêu  Thuyền. 

Đieu  Thuyên  từ  thuơ  nhó  được  kéo  vào  phủ,  học  múa  học 
hát,  bấy  giờ  mới  mười  sáu  tuổi,  đủ  cả  tài  sắc,  Doãn  thuong 
yeu  nhu  con  đe.  Doãn  đứng  nghe  một  hoi  lâu,  mắng  rằng  : 

- Con  này  đă  có  tư  tình  gì  đây  ? 

Thuyền  quỳ  xuống  thưa  rằng  : 

- Lạy  cha,  con  dâu  dám  có  tư  tình. 

Doản  hỏi  : 

- Không  có  tư  tình  thì  việc  gì  canh  khuya  lại  ra  đứng  đây 
mà  thơ  vắn  than  dài  ? 

Thuyển  nói  : 

(1)  Ta  thường  đọc  là  trà  mi,  vì  chữ  đổ  và  chữ  trà  (Trung  Quốc)  chỉ  khác 

nhau  có  một  nét. 
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- Lạy  cha  ! xin  cho  con  bày  tỏ  nỗi  lòng. 

Doãn  nói  : 

-Con  không  đuoc  giấu  giím,  phii  n6i  ch0 
Thuyền  nói  : 

đãi"  rr  Tha“uối  °*°e: d,y  bả“ múa  **.  M **.  hâu 
lớn  gi  tiong  nước  con  vẫn  không  dám  hoi  Nhân  chiỂ.1  K*  ẹ 

z hSK£  °ị  ™ “ủ 

" K f!’  hÔng  *«*  cha  nshe  thấy.  Níu  ch,  có  viíc  z cấn 
sai  bạo  đấu  con.  dù  c6  chá  con  Zg  Z*T£l 

Doãn  đập  gậy  xuống  đất  nói  rầng  . 

đến  ^antáccơchí  So  f án  lại  ở tr0ng  tay  COn  ! Hãy  the° 

lênD°f  đf  dÓ;  duổi  hết  tỳ  tLiếp  ra,  dắt  Điêu  Thuyền  ngoi 
lên  trên  sập,  roi  thụp  xuống  lạy.  y gÔ1 

Điêu  Thuyển  sạ  hãi,  cúi  rạp  xuống  đất,  thua  rằng  : 

- Sao  cha  lại  làm  thế  ? 

Doân  nói  : 

- Con  hây  thuong  lấy  sinh  linh  nhà  Hán  Ị 

Nói  rổi  khóc  nhu  nước  suối  chảy.  Thuyền  thua  : 

con  Jừa  !Í~COn  đâ  thưa’  cha  có  Wệc  8*  sai  khiến,  dẫu  chết 
con  cũng  không  từ. 

Doãn  lại  quỳ  xuống  nói  : 

- Hiện  nay  trảm  họ  nhu  bị  treo  nguọc,  vua  tôi  ngất  nguong 

^ cấp*  phi  ^ không  m cLSLc 

Bó.  rfcS  Í thủọng  T.xcm  hai  dứl  áy  X “u  tăL  hií 

i u M ả 1 ' d ' f :tXc  đlXn  gi 

X “ f ““  ^ Ống  Trác.  Con  i trong,  tĩỳ 
lập  kí,  ly  gián  hai  bí  con  nó,  xui  khiín  thế  nào  chồ  á BS 
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nỔnlTltC,để  trừ  ke  đại  ác’  giữ  yên  xã  tắc>  dvng  lại  giang 
sơn.  £>ó  là  nhơ  ớ sức  con,  con  nghĩ  thế  nào  ? 

Thuyền  thưa  : 

- Con  xin  thưa,  dẫu  chết  con  cũng  không  từ.  Xin  đem  ngay 
con  dâng  cho  nó,  con  sẽ  lập  mưu  ơ trong. 

Doãn  nói  : 

Việc  này  nếu  tiết  lộ  họ  nhà  ta  sẽ  chết  hết  ! 

Thuyền  thua  ràng  : 

Xin  cha  chó  lo.  Nếu  con  không  báo  đền  được  nghĩa  lớn 
con  sẽ  chết  ở dưới  muôn  vàn  ngọn  giáo. 

Doàn  lạy  tạ. 

Hôm  sau  Doân  sai  người  đem  ngọc  minh  châu,  xưa  nay  vẫn 

cẵ!  nơi’  gọi  thọr  khéo’  làm  môt  cỗ  mũ  vàng,  mạt  sai 

ngươi  đem  biếu  Là  Bố. 

Bố  mừng  rỡ,  thân  đến  nhà  Doãn  tạ  ơn. 

Doãn  làm  sản  của  ngon  vật  lạ  đợi  Bố  đến.  Doãn  ra  cửa  đón 
rươc  vào  hậu  đường,  mơi  ngổi  lên  trên. 

Bố  nói  ; 

, ; TÔÌ  là  một  tiểu  tưởng  ở trong  phủ,  tư  đổ  là  một  vị  đại 
thân  tz*ong  triều,  sao  lại  quá  tôn  kính  như  vậy  ? 

Doần  nói  : 

-Nay  thiên  hạ  không  có  ai  là  anh  hùng,  tôi  chỉ  thấy  duy 
có  tướng  quân  mà  thôi.  Tôi  tỏ  lòng  tôn  kính,  không  phải  là 

tôn  kính  cái  chức  tước  của  tướng  quân  mà  là  tôn  kính  cái  tài 
cua  tướng  quân  đó. 

Bô  mừng  lắm,  Doãn  khẩn  khoản  mời  rượu,  khen  lấy  khen 
đế  mãi  cái  đức  Đổng  thái  sư  và  cái  tài  Lã  Bố. 

. ?ố  'ưòi  va*ẩ  và  uống  rượu  thỏa  thích.  Bấy  giờ  Doãn  mới 

ưu:  t?íy.tÓ  lùi  ra’  CỈlíJể  vàl  ns^i  tỳ  thiếp  đúng  hầu  rượu. 
Khi  Bõ  ngà  ngà  say,  Doãn  nói  truyển  rằng  : 

- Gọi  con  em  nó  ra  đầy  ! 
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bưóf  ỉ Iátl  ahai?l?  đ&  Điêu  Thuyền  traae  điểm  thật  lộng  lẫy 
bước  ra.  Lã  Bố  trông  thấy  giật  mình,  hỏi  7 s 3 

- Người  nào  vậy  ? 

Doãn  nói  : 

- Đỏ  là  con  gái  nhỏ  lâo,  tên  là  Điêu  Thuyền.  Lão  nay  được 

Ti  Tỉ  TT  ĩi  lồng  ha  cố  mà  CO*  chỗ  clư  thân,  nên  lão 
sai  nó  ia  đê  chào  tương  quân. 

Liền  sai  Điêu  Thuyền  bung  chén  rượu  mời 

c Jhzin  nâ“e  chén  rưw  Hai  bên  “ta  1"»,  «.  mày 

Vương  Doãn  giả  tảng  say,  nói  : 

, .?0nJỐ  rnữ;  ,tướng  quân  u5nể  vài  chén  con  nhé  ! Cả  nhà 
ta  đểu  trông  nhờ  vào  tướng  quân  đấy 

và„BSD:r„  lh:rền  ™“yé“ «“  «*“  «ta*.  “tan  lui 

,T“  14  bạn  chí  tan  ™ f . con  cứ  ngổi  dừng  ngại. 

1 huyên  khép  nép,  ngồi  bên  cạnh  Doãn. 

thêm  va  *én.  ThUyể,>  5 “1-c'  khtag  ctóp  tat.  w 

Doãn  mói  trỏ  tay  vào  Thuyển  mà  bảo  Lã  Bố  rằng  : 

hìS.  I"a°  van  y cho  nó  hâu  ^ tướnể  quân  làm  tỳ  thiếp,  chưa 
iết  tướng  quân  có  bụng  hạ  cố  thương  đến  không  ? 

rằnf  :nghe  nÓÌ  vội  vàng  đứn&  dậy’  ra  chiếC  tạ  mà  nói 

đáp  ™\ĨT  thế’  tÔÌ  xin  một  đw  làm  khuyển  mã  dể  báo 
Doần  nói  : 

sin  ch9n  ngiy  lành  tang  «*■  ta  nó  dến  phù 
,,  Lả  ,B5  m*nể  hởn  hở’  đưa  mát  aHn  Điêu  Thuyển.  Điêu  Thuyền 

cũng  liếc  mắt  đưa  tình  đáp  lại  y 

Mọt  choe  tiệc  tan,  Doãn  nói  • 
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- Lão  phu  muốn  mời  tướng  quân  nghi  lại  đây  chơi,  nhưng 
sợ  thái  sư  sinh  nghi. 

Bố  hai  ba  lần  tạ  đi  tạ  lại,  rỗi  lui  vê. 

Được  vài  hôm,  Vương  Doãn  6 trong  triều  gặp  Đổng  Trác,  nhân 
thể  không  có  Là  Bố  ở đấy,  bèn  thụp  xuống  đất  lạy,  nói  rằng  : 

- Tôi  muốn  iước  thái  sư  quá  bước  lại  nhà  tôi  xơi  chén  rượu, 
nhưng  không  biết  thái  sư  có  lòng  hạ  cố  chăng  ? 

Trác  nói  : 

- Được  quan  tư  đồ  mời,  tôi  xin  đến  ngay. 

Doãn  lạy  tạ,  về  nhà,  trang  hoàng  nhà  cửa  lịch  sự,  bày  đú 
các  món  sơn  hào  hải  vị,  giữa  gian  sảnh,  kê  một  cái  sạp  ; gâm 
vóc  rải  cả  xuống  đất  : trong  ngoài  trướng  rủ  màn  che. 

Buổi  trưa  hôm  sau,  Đổng  Trác  đến,  Doãn  mặc  áo  đại  trào 
ra  đón,  lạy  hai  lạy  rồi  mời  vào.  Trác  xuống  xe,  tả  hữu  hơn 
một  tràm  ngươi  vác  kích  đi  thẳng  vào  nhà,  đứng  xếp  thanh 
hai  hàng.  Doãn  xuống  dưới  thềm  lạy  hai  lạy,  Trác  sai  người 
dát  Doãn  lên  ngồi  bên  cạnh. 

Doãn  nói  : 

- Công  đức  thái  sư  to  lắm  ! Y Doãn,  Chu  Công  ngày  xưa 
củng  không  bằng  ! 

Trác  mừng  lắm.  Doãn  sai  tấu  nhạc  và  dâng  rượu,  rất  là  cung 
kính  Đến  chiêu  Trác  uống  rượu  đã  say,  Doãn  mời  ,Trác  vào 
nhà  trong.  Trác  quát  giáp  sĩ  lui  ra.  Doãn  bung  một  chén  rượu, 
mừng  Trác  rằng  : 

- Chúng  tôi  thuở  nhổ  có  học  thiên  văn,  đêm  xem  tượng  trời, 
thấy  khí  số  nhà  Hán  đã  hết.  Thái  sư  công  đức  đã  vang  lừng 
cả  thiên  hạ.  Ngày  xưa,  vua  Thuấn  nối  ngôi  vua  Nghiêu,  vua 
Vũ  nối  ngôi  cho  vua  Thuấn.  Thế  là  hợp  lòng  trời  và  lòng  người 

lắm. 

Trác  nói  : 

- Ta  có  đâu  dám  mong  như  thế  ! 

Doãn  nói  : 
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- Xưa  nay  người  có  đạo  thay  người  vô  dạo,  người  không  có 
đức  nhường  người  có  đức,  có  gì  là  không  đung! 

Trác  cười  và  nói  rằng  : 

Neu  mệnh  trời  vê  ta,  tư  đồ  phải  làm  nguyên  huân 
Doãn  lạy  tạ, 

Bay  giơ  đen  nen  đot.  sáng  choang,  chỉ  có  mấy  dứa  hẩu  gái 
đứng  hẩu  ITIỢU  và  dâng  đồ  ảm 
Doần  nói  : 

Phương  nhạc  không  đáng  đem  ra  cưng  phụng  thải  sư,  Nay 
có  một  con  hát  của  nhà,  xin  thái  sư  cho  phep  được  gọi  ra  hầu. 
Trác  nói  : 

- Hay  lắm  ! 

Doăn  mơi  sai  kéo  bức  màn  ra,  đàn  sáo  vang  lùng,  Điêu  Thuyền 
dưng  ơ ngoài  mành  lượn  múa  dịư  dàng,  ở ngoài  trông  vào  thực 
là  ngoạn  mục. 

Có  bài  ca  khen  Điêu  Thuyền  như  sau  : 

Người  ở cung  Chiêu  Dương  đó  nhi 
Cánh  hồng  bay  phởn  phở  trên  tay 
Động  Đình  chừng  đả  qua  bay, 

Lương  Châu  vỗ  nhịp  nhẹ  giày  gót  sen, 

Một  cành  gió  ỉd  hoa  mêm 

Mui  hương  ngào  ngạt  dày  thềm  vẻ  xuân. 

Lại  có  môt  bài  thơ  nữa  khen  rằng  ; 

Én  liệng  ỉa  đà  nhịp  phách  ngà. 

Mày  bay  một  áng  diễu  thêm  hoa. 

Mày  ngài  gợi  khách  sâu  man  mác . 

Vé  ngọc  xui  người  dạ  thiết  tha , 

Hô  dẻ  nghìn  vàng  mua  được  miệng . 

Lọ  dùng  trăm  báu  xức  vào  da  ? 

Rem  cao  múa  đoạn  ai  nhìn  trộm . 

Nào  biết  Tương  vương  mấy  kẻ  là  ỉ 
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Điêu  Thuyển  múa  xong,  Trác  gọi  ìại  gần. 

Điêu  Thuyên  or  ngoài  thềm  đi  vào,  lạy  hai  lạy 

Trác  thấy  Điêu  Thuyên  dung  nhan  xinh  đẹp  bèn  hồi  Doãn 

- Con  bé  này  là  thế  nào  ? 

Vương  Doãn  thưa  : 

• Bẩm,  nó  là  con  hát  or  phủ,  tên  là  Điêu  Thuyên, 

Trác  hỏi  : 

- Biết  hát  không  ? 

Doãn  sai  Điêu  Thuyền  gõ  nhịp  hát  một  bài. 

Thật  là  : 

Môi  son  hề  nồ  cánh  đào  tàn, . 

Ngọc  trắng  hai  hàng  nhả  anh  xuân" 

Đâu  lưỡi  đinh  hương  đường  kiếm  sắc 
Rắp  toan  chém  cổ  kẻ  gian  tham  ! 

Đổng  Trác  khen  nức  nơ. 

Doản  sai  Thuyền  dâng  nrợu. 

Trác  cầm  lấy  chén  ntọru  hỏi  rằng  : 

- Xuân  xanh  nảm  nay  bao  nhiêu  ? 

Thuyên  thưa  : 

- Tuổi  tiện  thiếp  vừa  đôi  tám. 

Trác  cưòri  nói  rằng  : 

- Thật  là  người  chốn  thần  tiên  ! 

Doãn  đứng  dậy  thưa  rằng  : 

- Chúng  tôi  có  ý muốn  đem  dâng  lên  thái  sư,  không  biết 
thái  sư  có  nhận  cho  không  ? 

Đổng  Trác  nói  : 

■ On  ây  ta  biết  lấy  gì  báo  lại. 

Doãn  nói  : 

■ Nếu  nó  được  hầu  hạ  thái  sư  thì  thực  phúc  to  cho  tôi  lắm. 
Trác  cám  ơn  hai  ba  lân.  Doãn  lập  tức  sai  đưa  Điêu  Thuyên 
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đến  tướng  phủ.  Trác  đứng  dậy  cáo  từ.  Doãn  đi  tiễn  Trác  đến 
tận  phủ  rồi  mới  vể. 

Doãn  cưỡi  ngựa  dến  nửa  đường,  trông  thấy  hai  bên  đường 
cộ  đèn  dò,  ở giữa  là  Lã  Bố,  cưỡi  ngựa  cầm  kích  di  lại.  Lúc 
Vượng  Doãn  đến,  Bố  dừng  ngựa,  một  tay  nắm  lấy  áo  Vương 
Doan  rồi  hỏi  to  lằng  : 

- Tư  đỗ  đã  gả  Điêu  Thuyền  cho  ta,  nay  lại  dem  Điêu  Thuyên 
dâng  thái  sư,  sao  lại  đùa  như  thế  ? 

Doãn  vội  vàng  ngàn  Lã  Bố,  nói  rằng  : 

- Nói  chuyện  á đây  không  tiện,  xin  ngài  hãy  quá  bước  lai 
nhà  lão  phu. 

Bố  theo  Doãn  vể.  Hai  người  dắt  nhau  vào  nhà  trong.  Chào 
hỏi  xong,  Doãn  nói  : 

- Sao  tướng  quân  lại  trách  lão  ? 

Bố  nói  : 

- Có  người  nói  với  ta  rằng  tư  dồ  dùng  xe  đưa  Điêu  Thuyền 
vào  tận  tướng  phủ,  là  cớ  làm  sao  ? 

Doãn  thưa  ; 

Rõ  kho,  tướng  quân  không  biết  ! Hôm  qua  ở triều  thái  sư 
bảo  tòi  ràng  : "Ta  có  một  việc  phải  đến  nhà  ngưoi".  Vậy  tôi 
có  sửa  soạn  tiệc  nhỏ  đón  tiếp.  Trong  khi  uống  rượu,  thai  sư 
hổi  : ”Ta  nghe  ngưo-i  có  con  gái  tên  là  Điêu  Thuyền’  đã  gả  cho 
con  ta  là  Lã  Phụng  Tiên.  Có  thực  không  ? Đem  con  lão  ra  dây 
cho  ta  coi  ! . Tôi  không  đám  không  vâng  lệnh,  phải  gọi  Điêu 
Thuyên  ra  lạy  bo  chồng.  Thái  sư  lại  truyển  rằng  : "Hôm  nay 
tốt  ngày,  để  ta  đem  Điêu  Thuyền  vể  cho  Phụng  Tiên  í"  Tương 
quân  thử  nghi  xem  : thái  sư  thân  hành  đến  noi  truyền  bao 
lảo  phu  sao  dám  gàn  trỏr  ! 

Lã  Bố  nói  : 

- Quan  tư  đồ  không  có  lỗi  gì,  tôi  trót  nghĩ  lầm.  Ngày  mai 
tôi  xin  mang  roi  đến  chịu  tội. 

Doãn  lại  nói  : 
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- Con  tôi  có  ít  nhiều  dố  nữ  trang.  Khi  nào  nó  vê  phủ  tương 
quân,  tồi  si  mang  đến. 

Lâ  Bố  tạ,  rổi  vê. 

Sáng  hôm  sau,  Bố  ờ nhà  nghe  ngóng,  chẳng  thấy  tin  tức  gì, 
bèn  sang  tương  phủ,  vào  thẳng  nhà  trong  hỏi  tin  những  người 
hầu. 

Một  người  thưa  : 

- Đêm  qua  thái  sư  cùng  nghỉ  vói  người  hầủ  mới,  bây  giờ 
chưa  dậy. 

Bố  giận  lắm,  lẻn  vàơ  saư  buổng  nằm  của  Đổng  Trác  dể  dò 
xem. 

Bấy  giờ  Điêu  Thuyền  đã  dậy  rồi  đang  ngồi  trong  cửa  sổ  chải 
dầu,  chợt,  trông  xuống  ao  trước  cửa  sổ  thấy  bóng  người  cao  lơn, 
đầu  đôí  mủ  bịt  tóc,  biết  ngây  Là  Lả  Bố,  Điêu  Thuyền  cố  ý chau 
ngay  đỏi  mày  làm  ra  dáng  buổn  bâ,  tay  cầm  khàn  thỉnh  thoảng 
nâng  lên  lau  nước  mất. 

Là  Bố  đứng  nhìn  hổi  lâu  rồi  tixr  ra,  một  lát  lại  vào.  Đổng 
Trác  ngồi  ò tnmg  đương,  thấy  Bố  đến,  hỏi  lằng  : 

- ơ ngoài  không  có  việc  gì  chứ  ? 

Bố  thưa  : 

- Không. 

Rỗi  đứng  hầu  một  bên.  Trác  án  com,  Bô  liếc  mắt  dòm  trộm, 
thấy  trong  rèm  có  người  con  gái  đi  đi  lại  lại,  hoi  thò  nửa  mặt 
ngoảnh  ra  ngoài,  liếc  mắt  đưa  tình.  Bố  biết  là  Điêu  Thuyển, 
tam  thẩn  mê  mẩn,  Trác  nhìn  thây  dáng  điệu  của  Bố  như  vậy 
trong  lòng  nghi  hoặc  liên  bảo  rằng  : 

- Phụng  Tiên  không  có  việc  gì,  hãy  lui  ra  ! 

Lâ  Bố  bực  tức  trở  ra. 

Trác  từ  khi  đươc  Điêu  Thuyền,  hơn  một  tháng  trời  không 
coi  gì  dến  việc  quan.  Một  bừa  Trác  hơi  khó  ăr,  Điêu  Thuyền 
hết  lòng  hầu  hạ,  mậc  áo  không  lúc  nào  cỏi  đai,  cố  ý chiêu  chuộng, 
Trác  lại  càng  yêư  quý  hơn  nữa. 
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Một  hôm  Lã  Bố  vào  hỏi  thăm,  gập  lúc  Đổng  Trác  đang  ngủ 
Điêu  Thuyền  đứng  ờ sau  giường  thò  nửa  ngưoi  ra,  trông  thay 
Bo,  lây  tay  tró  vào  tim  mình  rồi  lại  trỏ  vào  Đổng  Trác  và  luôn 
luôn  gạt  nước  mát. 

Bố  cám  thấy  ruột  như  nát  ra. 

Trác  nầm  hai  mắt  lim  dim,  thấy  Lã  Bố  nhìn  chòng  chọc  vễ 
phía  sau  chỗ  mình  nằm,  quay  lại  thì  thấy  Điêu  Thuyền  đứng 
ở sau  giường.  Trác  nổi  giận  'máng  Bố  ràng  : 

- Mày  ghẹo  vạ  yêu  của  tao  à ? 

Bèn  sai  tả  hữu  đuổi  Lã  Bố  ra  và  cấm  tù  nay  không  được 
vào  nhà  trong  nữa. 

Lã  Bô'  tức  giận  trớ  vể,  đi  đường  gập  Lý  Nho,  kể  lại  đầu 
đuối. 

Nho  lập  tức  vào  ra  mắt  Đổng  Trác,  nói  rằng  : 

Thái  sư  muốn  lấy  thiên  hạ,  sao  lại  vi  một  việc  nhỏ  mọn 
mà  trách  mắng  Là  Ôn  Hầu.  Nếu  y thay  lòng  đổi  da,  việc  lớn 
hỏng  mất. 

Trác  hỏỉ  : 

- Bây  giờ  nên  làm  thế  nào  ? 

Nho  nói  : 

Sớm  mai  gọi  y vào,  cho  vàng  lụa,  dùng  lòi  ngọt  ngào  an 
ÚI  y,  thi  sè  không  có  việc  gì  xảy  ra  nữa. 

Trác  nghe  lời,  hôm  sau  cho  gọi  Lã  Bố  vào  nhà  trong  bảo 
ràng  : 

Hôm  qua  trong  corn  đau  yếu,  tinh  thần  hoảng  hốt,  ta  có 
nói  mấy  câu,  nhà  ngươi  đừng  để  bụng. 

^Nói  rói,  sai  đưa  cho  Lã  Bố  mười  cân  vàng  và  hai  mưoi  tấm 
gấm. 

BỐ  lạy  tạ  rổi  về,  nhưng  từ  lúc  ấy  tuy  đứng  hầu  ở bên  Đổng 
Trác,  mà  ruột  gan  lúc  nào  củng  vơ  vẩn  chung  quanh  Điêu  Thuyền! 

Khi  Trác  dã  khỏi  bệnh,  vào  triểu  bàn  viêc,  Bố  vẫn  cầm  kích 
đi  theo. 
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Một  bữa,  Trác  đang  ngồi  bàn  tiệc  với  vua  Hiến  Đế  Bố  vác 
kích  lẻn  ra  cửa  sau,  lên  ngựa  chạy  đến  tướng  phủ,  bủộc  ngua 
ơ cứa  phủ,  cầm  kích  vào  thẳng  hậu  đường,  để  tỉm  Điêu  Thuyền. 

Thuyền  bảo  : 

Hãy  ra  vườn  sau  bên  đình  Phương  Nghi  đợi  thiếp  ! 

Bố  vác  kích  đi  tmớc,  đứng  bên  bao  lơn  á dưới  đình  chờ  môt 
hoi  lâu,  thấy  Điêu  Thuyển  rẽ  hoa  gạt  liễu  đi  đến,  chẳng  khác 
gi  tiên  trên  cưng  tràng. 

Thuyền  sụt  sùi  khóc  bảo  Bố  rằng  : 

- Tiện  thiếp  tuy  không  phải  Vương  tư  đồ  sinh  ra,  nhưng  tư 
đổ  coi  thiếp  như  con  dể.  Từ  khi  gặp  tướng  quân  được  iứiần 
cho  làm  ké  nâng  khản  sửa  túi  thiếp  đã  lây  làm  mãn  nguyện 
lắm.  Ngờ  đâu  thái  su  đem  lòng  bất  lương,  làm  ô nhục  thiếp 
thiếp  giận  không  chết  ngay  được,  chỉ  vì  chưa  gặp  được  tướng 
quân  đê  từ  giã  lần  cuối  cùng,  cho  nên  còn  nhịn  nhục  sống  đến 
bây  giờ.  Nay  may  được  gặp  nhau,  thế  là  hả  rổi.  Tấm  thân  đã  • 
nhơ  nhuốc  này  không  xứng  đáng  thờ  người  anh  hùng,  thiếp  xin 
chết.  0 tiưóc  mặt  chàng  để  tỏ  rõ  tấm  lòng  thiếp  7 

Điêu  Thuyền  nói  xong,  tay  vịn  bao  lơn,  mát  nhìn  ra  ao  sen 
định  nhảy  xuống. 

Lã  Bố  vội  vàng  Ôm  ngay  lấy  Điêu  Thuyền,  khóc  nói  rằng  : 

- Lòng  nàng  tôi  biết  đà  lâu,  chỉ  hiềm  chưa  được  nói  với  nhau 
đấy  thôi  ! 

Điêu  Thuyền  gạt  tay  Lả  Bố  ra  nói  rằng  : 

- Kiếp  này  thiếp  không  được  ỉàm  vợ  chàng,  xin  hen  để  kiếp 

sau  ! ‘ r 

Lâ  Bố  nói  : 

Nếu  kiếp  này  không  lấy  được  nàng,  tôi  không  phải  là  người 
anh  hùng  nữa. 

Điêu  Thuyên  nối  : 

- Thiếp  coi  mọt  ngày  dài  bằng  một  nám,  xin  chàng  thưong 
mà  cứu  vớt. 
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Bố  nói  : 

" Tôi  lên  đến  đây,  sơ  thằng  giặc  già  nó  nghi,  tôi  phải  đi  ngay. 

Thuyền  lôi  vạt  áo  Lă  Bố  lại  nói  rằng  : 

■ Chàng  còn  sợ  thầng  giặc  già  như  thế,  thiếp  này  không  còn 
mong  có  ngày  nào  đươc  trông  thấy  trơi  và  đất  nữa  ! 

Bố  đứng  lại  nói  rằng  : 

- Đừng  vội  vàng,  để  tôi  nghi  cách  đã. 

Nói  rồi  vác  kích  định  ra. 

Điêu  Thuyền  níu  lại  nói  rằng  : 

" Khi  tôi  ơ chôn  buông  tho  đầ  được  nghe  tiếng  tương  quân, 
ỉừng  lầy  như  sâm  rót  vào  tai,  tưởng  rằng  ờ đời  này  chỉ  có  một 
người  như  thế  chớ  không  có  hai.  Ai  ngờ  tương  quân  lại  chịu 
dươi  quyên  áp  chế  của  người  khác  ! 

Nói  rổi,  nươc  mắt  chảy  xuống  như  mưa. 

Lã  Bố  thẹn  đỏ  cả  mặt,  dựa  kích  một  chỗ,  quay  lại  ôm  lấy 
Điêu  Thuyền,  dỗ  dành  an  ủi.  Hai  người  quấn  quấn  quýt  quỷt 
không  nơ  buông  nhau  ra. 

Đổng  Trác  ở trên  điện,  bỗng  ngoảnh  lại  không  thấy  Lá  Bố 
trong  bụng  nghi  ngay,  vội  vàng  xin  cáo  từ  lên  xe  vê  phủ  thấy 
ngựa  của  Bố  buộc  tiước  cửa  phủ,  Trác  bèn  hôi  lính  canh  cửa. 
Lính  canh  nói  : 

- On  hầu  vào  nhà  sau. 

Trác  mắng  quân  canh  cửa,  di  thẳng  ngay  vào  hậu  đương, 
không  thấy  Lã  Bố.  Trác  gọi  Điêu  Thuyên  cũng  không  thấy  thưa. 
Trác  hoi  người  hầu  gái.  Người  hâu  gái  thưa  : Điêu  Thuyền  ở 
trong  vườn  sau  ngắm  hoa. 

Trác  vào  vườn  sau  tìm,  thấy  Lã  Bố  và  Điêu  Thuyền  đang 
nóỉ  chuyên  với  nhau  ơ bên  Đình  Phượng  Nghi,  họa  kích  dựng 
một  bên. 

Trác  giận  quát  to  một  tiếng. 

BỐ  thấy  Trác  đến,  cẳ  sợ,  quay  đầu  chạy. 

Trác  vớ  ngay  lấy  ngọn  họa  kích  đuổi  theo.  Bố  chạy  nhanh, 
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Trác  béo  phục  phịch,  đuổi  không  kịp,  bèn  cầm  kích  ném  theo 
Lả  Bố,  BỐ  gạt  roi  xuống  đất,  Trác  nhặt  kich  Lại  đuổi,  nhung 
BỐ  dã  chạy  xa,  Trác  đuổi  ra  tận  cửa  vườn,  thì  một  người  xám 
xảm  chạy  đến,  đâm  sầm  ngay  vào  Đổng  Trác.  Trác  ngã  quay 
xuống  đất. 

Thế  rô  thực  là  : 

Khi  căm  xông  thắng  trên  mây  tỉa 
Mình  béo  lán  kênh  đến  đất  đen. 

Chưa  biết  người  ấy  là  ai,  xem  hổi  sau  mởi  rõ. 


HỒI  THỨ  CHÍN 


Trù  hung  bạo,  Lã  Bố  giúp  Tư  đổ 
Chiếm  Trường  An,  Lý  Thôi  nghe  Giả  Hủ 

Người  đi  va  vào  Đổng  Trác,  tức  là  Lý  Nho,  Nho  thấy  Trác 
ngã,  vội  vàng  đỡ  Trác  đứng  dậy,  dìu  vào  ngổi  trong  thư  viện. 
Trác  hòi  Lý  Nho  : 

* Ngươi  đến  đây  làm  gì  ? 

Lý  Nho  thưa  : 

- Tòi  chợt  qua  cửa  phủ,  thấy  nói  thái  sư  giận  đi  vào  vưcm 
sau  tìm  Lã  Bố  tôi  vội  vàng  chạy  vào,  thì  gặp  Lă  Bố  chạy  ra 
kêu  lên  rằng  : "Thái  SIT  giết  ta".  Bởi  thế,  tôi  hấp  tấp  vào  dây 

đế  can  ngản  thái  sư,  chẳng  may  chạm  phải  thái  sư,  thật  đáng 
tội  chết  ! 


Trác  nói  : 

Không  thể  tha  được  thằng  nghịch  tặc  ây  ! Nó  dám  đùa 
ỡn  ái  cơ  của  ta.  Thế  nào  ta  cũng  giết  chết  nó  mới  nghe 
Lý  Nho  can  rằng  : 

- Thái  sư  không  ng&ĩ  cho  chín  ; ngày  xưa  vua  Trang  Vương 
nước  Sở  trong  bửa  tiệc  "Dứt  dải  mũ"  đà  tha  tội  cho  Tưởng 
Hùng  đã  đùa  bỡn  với  người  vợ  yêu  (1),  đến  sau'  bị  binh  nhà 

(1)  Sỉítí"fn-Thll,  -SỞJ^an?  v„ưn,ng  một  đêm  cùnễ  quần  thẩn  ản  tiệc,  đèn 
chợt  tát,  cónguời  thừa  co  đến  ghẹo  vương  phi.  Vương  pin  vội  dứt  đưt  dảỉ 

mũ  người  ấy  để  làm  tang  vật  roi  báo  cho  Trang  Vưcmg  biết  Là  truy  tìm 

liíthá  lệàĩ  *°  ; *t**„E  b^f  đỉu  PhảiX  hết 

““  ìúc  tháP  đền.  mọi  người  đều  đội  mũ  không  có  dải.  Thế  là 

i Ã rKếF K*?  "í*  Ỹ?  * «st£ 

tiệc  ây  là  Việt  anh  hội  nghĩa  là  "Hội  dứt  dải  mũ" 
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Tần  làm  khấn  được  Tưởng-  Hùng  cố  sức  liều  chết  cứu  thoát 
được.  Nay  Điêu  Th^ển  chẳng  qua  là  một  đứa  con  g^i  mà  Lã 

® à ! n ':róng  tâm  p^úc_của  thái  sư,  nếu  thái  s "nhân 
% đ.em^  êu  TÍmỵồn  d»  Bo,  chắc  Bố  cảm  ™ lắm,  lấy 
chết  báo  lại  thái  sư,  xin  thái  sư  nghĩ  đi  ngĩủ  lai. 

Trác  nghĩ  ngợi  hồi  lâu  rổi  nói  rằng  : 

- Ngươi  nói  cũng  phải,  để  ta  nghỉ  kỹ  xem. 

r bỷ  Nhầ°  từ  tạ  rẩi  ra-  Tráe  vàtì  ngay  hậu  đường  gọi  Điêu  Thuyền 

Sao  mày  có  tư  tình  với  Lả  Bố  ? 

Điêu  Thuyền  khóc  thưa  rằng  : 

T,  đứng  xem  hoa-  bỗng  Lã  Bí  đột  ngột  o đâu  đến. 

tránh-  Bố  nói  : "Tôi  la  con  thái  sư,  Zệc 
gì  phái  tránh  ? ' Rái  y cầm  kích  ép  thiếp  đến  đình  Phưcmg  Nglh 

THếp  thấy  y có  lòng  bất  lưcrng,  sợ  xâm  phạm  tôi  mình  thiếp! 

lâV  n l fu  xĩ  ns  a°  T tự  tận'  lại  bị  y ôm  chặt 

Z\  Đans  lủc  siằng  co  không  biết  sống  chết  thế  nào,  may  có 
thái  sư  chạy  lại  cứu  đươc  tính  mênh 

Trác  lại  hồi  : 

- Nay  ta  đem  mày  gả  cho  nó,  mày  có  thuận  không  ? 

Điêu  Thuyển  giật  mình,  khóc  rằng  r 

. ; ™e\dá  va°  Tuý  nhân,  nay  lại  đem  gả  cho  thằng 
cr,  thiếp  thà  chết  chứ  không  chịu  được  nhục  này  ! 

Bèn  lút  ngay  thanh  bảo  kiếm  treo  ỏ vách,  toan  tự  vẫn. 

Tblĩ  v,f  'y*ằng  lấy  thanh  gưom  và  ôm  chặt  lấy  Điêu 
1 huyên  và  nói  lằng  : 

- Ta  nói  bơn  dấy  mà  ! 

Thuyền  nằm  ngả  vào  lòng  Trác,  bung  mặt  khóc  rầng  : 

Đây  Ià  mẹo  của  Lý  Nho,  Nho  với  Bố  hai  đứa  là  ban 

thểVên  ^ín  Nhl  mÓÌ  bày  mẹ0  này-  khône  kể  gi  đến 
J J của  thái  sư  và  tính  mệnh  của  tiện  thiếp,  thiếp  phai 
xa  thịt  chúng  nó  ra. 
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Trác  nói  : 

Ta  sao  nở  bỏ  nàng". 

Điêu  Thuyền  lại  nói  ; 

lâu,  lít  utõ-  toti,11’""8  yếu'  cita*  “■*"«  nên  4 <“» 

Trác  dó  dành  Điêu  Thuyên  rói  nói  rỉng  : 

- Ngày  mai  chúng  ta  về  My  ổ cùnp-  hmrnl 
ỉo  gi  nữa.  ’ ^ hưảns  sune  sướng,  đừng 

Thuyền  mói  lau  nước  mắt  lạy  tạ. 

Hôm  sau  Lý  Nho  vào  ra  mắt,  nói  rằng  : 

Là  B5°nì  nay  tSt  ngày  thái  sư  nên  đem  ®iêu  Thuyền  gả  cho 
Trác  nói  : 

Chuyẹn  ay  ta  đà  nghĩ  rổi  ĩ ã RA'  'I  A, _ 1 s. 

con,  làm  thế  không  t”ên  Ta  tha  tai^  v'n-ta  ,u“  hê  cha 
dạt  cho  Bo  bS  f ta  và  ? ° **“»  "ê“  ‘™y«n 

Nhó  hM  : K y vi  w “ “1  Bo'  tho'  là  đuọc  rfi  7 

TrIcáLr  ""  h0ặc  *-»*  «“>  bà. 

rác  giận  doi  sắc  mặt  mắng  rằng  ■ 

- Thê  thì  vợ  mày  mày  có  đem  cho  nó  không  ? Viêc  Điêu  Thnvổ 
câm  không  được  nói  đông  đen  nưa  rni!  -■  r ■ _ 1 Thuyên 

Lv  Nhi  f ..  7 ’ Òn  nÓÌ  tao  sẽ  chém  đầu. 

ý Nho  trõ  ra,  ngẩng  mật  lên  tròi  than  ring  : 

cMng  **  <**  *»  * tay  ũtm  dàn  ũ ! ■ 
íJơi  sau  có  thơ  rằng  • 

Tư  đô  khéo  mượn  khách  má  đào 
Chảng  dùng  gươm  giáo,  chắng  dùng  dao 
Ho  Lao  ba  trận  hoài  bao  sức 
Phuựìig  Nghi  chịến  thắng ::  ’lạ  sao  1 

Ngay  hôm  ây  Đổng  Trác  ha  lênh  về  Mv  ổ trá™ 
đi  tống  tiễn.  Điêu  Thuyển  ngồi  trỄ  y t ả quan  dểu 

đứng  á trang  đám  í !!!  ’ xa  tròag  thấy  Lã  Bố 
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- Xc  ,đả  đi  xa'  Lâ  Bố  còn  cầm  cương  ngựa  đứng  trên  gò  đất 

111  đám  bụi  mù  “it  than  tiếc  bực  dọc.  Chọt  nghe  sau  lung 
có  người  hòi  rằng  : 

- On  Hầu  sao  không  theo  thái  sư  đi,  lại  đúng  đấy  nhìn  xe 
mà  than  thở  ? 

BỐ  quay  đầu  lại  xem  ai,  thì  ra  là  tư  đổ  Vưong  Doãn. 

Chào  hỏi  xong,  Doãn  nói  : 

, ’ TÔÌ  mây  bữa  nay>  bơl  khó  ở,  không  đi  đâu,  cho  nên  chưa 
có  dịp  gặp  tướng  quần.  Bữa  nay  thái  sư  vể  My  0,  nên  tôi  phải 
gượng  ra  tiễn,  may  sao  lại  gặp  tướng  quân.  Xin  hỏi  tướng  quân 
làm  sao  lại  đứng  đáy  thở  than  ? 

Bố  nói  : 

Chi  vi  con  gái  ông  dấy  f 

Doân  già  cách  thất  kinh  hói  rầng  : 

- Từ  hôm  ấy  đến  nay  con  tôi  vẫn  chưa  về  với  tướng  quán 
a 

Bố  nói  : 

Thằng  giặc  già  ấy  lây  làm  thiếp  của  nó  đá  lâu  lỗi  ! 

Doãn  lại  giả  cách  thất  kinh  : 

■ Không  ngờ  lại  nhu  thế  ĩ 

Bố  bèn  dem  chuyện  kể  lại  đầu  đuôi  cho  Vương  Doãn  nghe 
Vương  Doãn  mật  ngửa  lên  trời,  chân  giẫm  xuống  đất,  thừ  ngưbi 
ra  không  nói  gì.  Mãi  hổi  lâu,  Doãn  mới  nói  rằng  : 

■ Không  ngờ  thái  sư  lại  làm  cái  việc  cầm  thú  ấy... 

Roi  keo  tay  Lã  Bố,  nói  rằng  ’ 

■ Xin  tưốn£  quân  hãy  đến  nhà  tôi  nói  chuyên. 

Bố  theo  Doãn  về.  Doãn  mời  Bố  vào  nhà  trong  kín  đáo  sai 
làm  rượu  khoản  đãi. 

Bố  lại  dem  việc  gặp  Điêu  Thuyền  ở đình  Phượng  Nghi  kể 
het  đâu  đuôi  cho  Doãn  nghe 

Doãn  nói  : 

- Thái  sư  làm  nhục  con  gái  tôi,  cướp  vợ  tướng  quân.  Thiên 


hạ  người  ta  sẽ  chê  cười  cho,  nhưng  người  ta  không  chê  cười 
thái  sư  đâu  mà  người  ta  chỉ  chề  cười  tướng  quân  và  t&i  thôi 
Tôi  già  yếu  chẳng  kể  làm  gì,  chỉ  tiếc  thay  tương  quân  là  bạc 

anh  hùng  tiếng  tàm  lừng  lẫy  một  đời,  mà  phải  dụu  cái  nhục 
này. 

Bô  nghe  nói,  cơn  giận  bốc  lên  bừng  bừng,  nắm  tay  đấm  xuống 
bàn,  kêu  một  tiếng  thật  to. 

Doãn  vội  vàng  nói  rằng  : 

Lão  trót  lỡ  lời...  xin  tương  quân  nguôi  giận  ! 

BỐ  nói  ; 

- Ta  thề  sè  giết  chết  thằng  giặc  già  ấy  để  rửa  nhục. 
Doãn  vội  vàng  lấy  tay  bưng  miệng  Bố  can  rằng  : 

Tương  quân  chớ  nói,  nhỡ  ra  cố  liên  lụy  đến  lão 
BỐ  nói  : 

- Dại  trượng  phư  sinh  ra  trong  trời  đất,  lẽ  đáu  lại  cứ  ngậm 
ngui  chiu  lam  tôỉ  tơ  nguôi  khác  mải  ru  ! 

Doan  noi  thêm  môt  câíi  rầng  * 

‘ Tài  “hu  tướng  quân  thì  thái  sư  làm  sao  có  thể  kìm  hãm 
dược. 

Bố  lại  nói  : 

" Tồì  niuốn  giết  thằng  giặc  già  ây,  nhung  ngại  l ằng  còn  vương 
tình  cha  con,  sợ  người  sau  chê  cười  cháng  ? 

Doãn  túm  tỉm  cưòi  nói  rằng  : 

- Tương  quân  họ  Lã,  mà  thái  sư  thì  họ  Đổng.  Thử  hỏi  lúc 
thái  sư  cầm  kích  lao  tướng  quân  b đình  Phượng  Nghi,  liệu  con 
CÓ  tình  cha  con  không  ? 

Bố  hảng  hái  dứng  lên  nói  rằng  : 

- Nếu  tư  đổ  không  dạy  tôi  câu  ấy,  suýt  nữa  tôi  lầm. 

Doãn  thấy  Lã  Bố  đă  quyết  tâm  giết  Trác  bèn  bảo  Lã  Bố 
rằng  : 

- Giúp  nhà  Hán,  tướng  quân  mới  thực  là  trung  thần  để  tiếng 
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:=.*£«•  ~ « 

Bế  dùng  dậy  lạy  Vuong  Do5n  “ ~ rỉnfr  . 

n\  te\đẳ  quyết  T“  Dể  thông  „Ễn  nghi  nữa. 

- Tôi  sợ  việc  không  xong  thì  vạ  to. 

tay,  'chay  nĩáu  để  thẻ60'  Ò mhứl’  đấm  một  nhát  vả°  cánh 
Doân  quỳ  xuống  lạy  tạ,  nói  rằng  : 

tướng  quân  giữ  kín!  đừng  mất’.,đổu  Jà 

z ĩ HH  - SỄíi 

BỐ  khang  khái  nhận  lời  rổi  trơ  ra. 

Doân  lập  tức  mòi  quan  bôc  sa  1 à w TA  'r-L 
h*u  úy  là  HoLT  Uyển  dí„  đ|  bln^iêciy  y’  ,uan  ‘ư  lệ 
Thụy  nói  : 

My  5ai  m5t  nói  thèo  đến 

:t£r  2 s - - - * SS5  r 

Nhưng  có  ai  dám  đi  mòi  không  ? 

Thụy  nói  : 

- Có  quan  ky  đô  úy  Lý  Túc  là  V 

v‘ í . ? «.« lu BS; 

ngniá  ãy  di  chác  Trào  khSng  ngU  0*7(1)  c'  ta  sai 

Doãn  cho  là  phải,  bòn  mòi  Lã  Bõ  dín  bàn  bạc. 

BỐ  nói  : 

ĩĩĩỴỉh  Jf  * V*  1*5 «» », «.  * 

Lã  Bo  giết  Trac.  ^ ^ ngừ  Nhune  * Ttácnên  đổng  mưu  vS 
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- Ngày  xưa  xui  ta  giết  Đinh  Nguyên  cũng  là  ngưòi  ấy.  Nay 
he  sai  mà  không  đi,  ta  sẽ  chém  ngay  trước. 

Các  quan  mật  sai  mời  Lý  Túc  đến.  Bố  bảo  Túc  • 

- Xua  ông  xui  tôi  giết  Đinh  Kiến  Dương  để  vễ  vói  Đổng  Trác. 

ĩs  íc  ^ dối  thiên  tử,  dưới  hại  sinh  l7nh,  tội  ác  đã 

s ễf!’aC,?  í£rỉrÌJÍ  thầ“  đểu  giận-  Vặy  ông  hãy  mang  chíeu  thien 
' ^ T c vào  châu’  rồi  ta  phục  binh  giết  nó  di,  cố  giúp 
nhà  Hán  cùng  làm  trung  thần  nghĩa  sĩ,  ông  tính  thế  nào  ? 
Túc  nói  : 

- Tôi  cũng  muốn  trừ  thảng  giặc  ấy  đã  lâu,  hiểm  vì  chưa  gập 

tL  ng  ?ng'  Nay  tưÓn?  quản  có  b*tng  ấy,  là  tròi  giúp  tôi  đó 
loi  sao  dám  hai  lòng  ? 

Nói  đoạn  Túc  bẻ  một  cái  tên  ra  thê. 

Doàn  nói  : 

■ Ông  làm  nổi  vi^c  này<  lo  gì  chẳng  được  quyển  cao  chức 
trọng. 

. , HfỊm  saujdc  dfn  vài  níươl  tên  ky  mã  đến  My  ổ,  sai  người 
báo  tin  cho  Trác  rằng  có  chiếu  thiên  tử  đến.  Trác  cho  mời  vào 
Ly  Túc  vào  lạy,  Trác  nói  : 

* Thiên  tử  có  chiếu  gì  ? 

Túc  thưa  : 

.*  ‘ Jhiên  tử  vừa  mệt  mỏi’  inuốn  hội  ván  vũ  Ổ cung  Vị  Ương 
đê  bàn  nhường  ngôi  cho  thái  sư,  nên  sai  tôi  cầm  chiếu  nay  đến 
dây. 

Trác  hổi  : 

- Ý Vương  Doãn  thế  nào  ? 

Túc  thưa  : 

. / :rg  tư.  đồ  đẵ  sai  người  đắp  đển  thụ  thiện,  chỉ  mong 
dơi  thái  sư  về.  ® 

Trác  mừng  rỡ  nói  ràng  : 

- Thảo  nào  đệm  ta  nằm  mộng  thây  một  con  rông  quấn  vào 
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mình.  Hôm  nay  quả  nhiên  có  tin  mừng,  Dịp  này  không  nên  để 
lơ. 

Bèn  sai  bon  tướng  tam  phúc  là  Lý  Thôi,  Quách  Dĩ,  Trương 
Tế,  Phàn  Trù  lình  ba  nghìn  quân  phi  hùng  giữ  My  Ô rồi  ngay 
hôm  ấy  sắp  xe  kiệu  vào  kinh.  Trác  ngoảnh  lại  bảo  Lý  Túc  : 

“ Hề  ta  làm  vua  thi  cho  ngưoi  làm  chức  Chấp  kim  ngô. 

Túc  lạy  tạ,  xưng  thần. 

Trác  vào  từ  giã  mẹ.  Mẹ  Trác  bấy  giờ  đã  hơn  chín  mưod  tuổi, 
hói  Trác  : 

- Con  đi  dâu  ? 

Trác  nói  : 

- Con  sắp  đi  nối  ngôi  vua  nhà  Hán.  Nay  mai  mẹ  sắp  lên 
làm  Hoàng  thái  hậu  đấy. 

Mẹ  nói  : 

- Ta  mây  hôm  nay  cứ  nóng  ruột  giật  minh,  sợ  không  phải 
điềm  hay  ! 

Trác  nói  : 

- Mẹ  sắp  làm  quốc  mẫu,  chảng  trách  giật  mình  ! 

Nói  roi  từ  gỉã  mẹ.  Đến  lúc  đi,  bảo  Điêu  Thuyên  rằng  : 

■ Ta  làm  thiên  tử,  sè  lập  nàng  làm  quý  phi. 

Điêu  Thuyên  đã  biết  rõ  mọi  chuyện,  giả  cách  hớn  hở  mừng 
rỡ,  lạy  tạ. 

Trác  lên  xe  về  Traờng  An,  quân  sĩ  đi  tiễn  tiên  hô  hậu  ủng. 
Đi  chưa  được  ba  mươi  dặm,  tự  nhiên  xe  gẫy  một  bánh.  Trác 
xuống  xe  cươi  ngựa,  đi  chua  được  mười  dậm,  ngựa  tự  dưng  lổng 
lên  gầm  thét  dừ  ton,  lôi  đứt  dây  cương. 

Trác  hòi  Lỷ  Túc  : 

• Xe  gẫy  bánh,  ngựa  dứt  dây  cương,  là  diêm  thế  nào  ? 

Túc  nói  : 

- Thế  là  cái  điềm  thái  sư  nối  ngôi  nhà  Hán,  thay  củ  đổi 
mới.  Tù  nay  thái  sư  sẽ  ngổi  kiệu  ngọc  yên  vàng. 

Trác  nghe  lấy  làm  lọt  tai. 
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Hôm  sau  đương  đi  bong  có  con  gió  dử  nổi  lên  ẩm  - 
kéo  nghịt  trời,  Trác  lại  hỏi  Tức  : 1 ầm’  mây 

- Thế  là  điếm  gì  ? 

Túc  nói  ; 

hổng^may  s*  ch°  nên  mÓÌ  CÓ  nhữn* 

Trác  lại.  mùng  không  lo  gì  nữa. 

KW  Đổng  Trác  đến  Trường  An  trảm  m.an  A* 

; li™*  ci°  ** ° nĩ  “ ““  rafc 

Trác  đến  tướng  phủ.  Lã  Bố  vào  mừrnr 
Trác  nói  : 


- Hễ.  ta  làm  vua,  Phụng  Tiên 
thiên  hạ. 


sẽ  thống  lĩnh  cả  binh 


mã  trong* 


Bô  lạy  tạ  rổi  nghi  ngay  ò dưới  trướng. 
tiếĩgĩétZ^  màn.1  hĨ  rln7  :ài  đưìrng  hát  r0ng’  gi0  đtta 


Thiên  lý  thảo 
Hà  thanh  thanh 
Thập  nhật  bốc 
Bất  đắc  sinh  (1) 
(Cổ  ngàn  dậm 
Sao  xanh  xanh  ? 
Trên  mười  ngày 


Chắng  được  sống) 

Tiếng  hát  nghe  thực  ai  oán. 

Trác  nghe  thấy  mới  hỏi  Lý  Túc  • 

; Trè  ỉlát  thế,  hay  dở  thế  nào  ? 
Túc  thưa  : 


- Thế  ngu,  là  họ  Lư  síp  mất  h9  Mns  ^ Iên 

(1)  Chữ  thảo,  chữ  thiên,  chữ  lý  chắn  lai  . r _ * 

nhật,  chữ  thập,  cháp  íại  tLnh  chửTVác.^^  chữ  ^ : chữ  chữ 
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Mờ  mờ  sáng  hôm  sau  Trác  sai  bày  nghi  vệ,  roi  bắt  kẻ  hầu 
người  hạ,  đi  theo  vào  trong  triều.  Bỗng  thấy  một  đạo  quân  áo 
xanh,  khản  trắng,  tay  cẩm  một  cái  sao  dai,  trên  buộc  mảnh 
vải  dài  một  trượng,  hai  đầu  viết  hai  chữ  khẩn  (1). 

Trác  lại  hổi  Lý  Túc  : 

- Người  ấy  làm  thế  là  ý thế  nào  ? 

Túc  nói  : 

- Nó  là  một  thằng  rổ. 

Rồi  bảo  tướng  sĩ  cứ  việc  đẩy  xe  đi. 

Trac  vao  đen  tneu,  các  quan  đều  mậc  áo  trào,  đứng  đón  cả 
hai  bên  đường,  Lý  Túc  tay  cầm  thanh  bảo  kiếm,  vịn  xe  Đổng 
Trac  đây  ch.  Đen  cứa  Bắc  Dịch,  quân  sĩ  đểu  bị  ngăn  cả  lại  ở 
ngoai  cưa,  chi  co  hai  niưoi  người  được  đây  xe  đi  vào 

Trác  vào  khỏi  cửa,  thấy  bọn  Vưong  Doãn,  ai  nấy  đều  cầm 
girom  đứng  cửa  điện,  sợ  hỏi  Lý  Túc  : 

- Họ  cầm  gưom  là  ý gì  ? 

Ly  Tuc  khong  tra  lời,  cứ  việc  dầy  xe  thẳng  vào. 

Vương  Doãn  bấy  giờ  mới  thét  to  lên  rằng  : 

- Phản  tặc  đã  đến  đây,  võ  sĩ  đâu  ? 

Hai  bên  hơn  một  trảm  võ  sĩ  kéo  ra,  người  cầm  gươm  kẻ  vác 
đao,  cùng  đổ  xô  lại  đâm  Đổng  Trác.  Trác  mặc  áo  giáp  ơ trong 
giáo  đâm  không  thủng,  chỉ  bị  thưcmg  ò tay,  ngã  xuống  xe,  Trác 
gọi  to  lên  rằng  : 

* Con  ta  Phụng  Tiên  đâu  ? 

Lã  Bo  đứng  'á  đằng  sau,  nghe  thấy  gọi  đến  tên,  bèn  thét 
lên  một  tiếng  rồi  chạy  ra  nói  rằng  : 

- Nay  ta  vâng  chiếu  vua  giết  thằng  giặc  này  ' 

Một  ngọn  kích  đâm  tníng  ngay  cổ  hpng  Đổng  Trác. 

Lý  Túc  liền  cắt  đầu  Trác,  lấy  tay  xách  lên. 

Lã  Bố  tay  trái  cẩm  kích,  tay  phải  thò  vào  bọc,  lấy  tờ  chiếu 
ra,  nói  to  lên  rằng  : 

(1)  Hai  chữ  khẩu  là  chữ  Lã,  vải  là  chữ  Bố. 
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- Phụng  chiếu  vua,  giết  dược  tặc  thần  là  Đổng  Trác  rồi  còn 
các  người  khác  tha  cho  cả  ! 

Các  tương  sì  đều  reo  : 

- Vạn  tuế  ! 

Đòi  sau  có  thơ  rằng  : 

Bá  nghiệp  thành  cồng  hóa  đế  vuơng 
Khổng  thành  củng  vẫn  được  giấu  sang 
Ai  biết  lòng  trời  khống  thiên  vị 
My  o thành  ra  đãt  nát  hoang 

Lã  Bố  lại  hô  lên  rằng  : 

- Giúp  Đổng  Trác  làm  điều  tàn  ngược,  đểu  tự  Lý  Nho  cả 
ai  đi  bắt  nó  cho  ta  ? 

Lý  Túc  xin  đi. 

Chợt,  nghe  có  tiêng  reo  ngoài  cửa  tiiểu  rỗi  có  người  vào  báo 
rằng  : 

Người  nhà  Lý  Nho  đầ  trói  Lý  Nho  đem  Lại  nộp. 

Vương  Doãn  sai  điệu  Nho  ra  chợ  chém  ; rồi  lại  sai  đem  đầu 
va  thay  Đỏng  Trác  đi  diễu,  loan  báo  khắp  các  ngả  dường  cho 
mọi  người  cùng  biết. 

Thây  Trác  to  béo  ; quân  sĩ  lây  mồi  cắm  vào  rốn  đốt  lửa  làm 
đen,  mơ  chay  đây  ca  ra  dương  cái  ; nhân  dân  ai  di  qua  cũng 
lay  ể?-ch  đá  ném  vào  đầu,  lấy  chân  đạp  vào  thây. 

Vương  Doản  lại  sai  Lả  Bố  cùn£  vói  Hoàng  Phủ  Tung  Lý 
Túc  Bnh  nàm  vạn  qưân  đến  My  o bắt  người  nhà  Đổng  Trác 
và  tịch  biên  gia  sản. 

Lý  Thôi,  Quách  Di,  Trương  Tế,  Phàn  Trù,  nghe  tin  Trác  dâ 
chet,  ma  Lâ  Bô  thì  sắp  đến  My  0,  liền  dẫn  qưân  phi  hùng 
ngay  đêm  hôm  ấy  chạy  ra  Lương  Châu. 

Lã  Bố  đến  My  o,  tnrorc  hết  tìm  Điêu  Thuyền. 

Hoang  Phu  Tung  sai  đem  những  con  gái  nhà  lương  thiện 
bị  Đổng  Trác  bắt  hiếp  vào  làm  tỳ  thiếp,  tha  cho  về  nhà  cả. 
Còn  bao  nhiêu  họ  hàng  thân  thuộc  nhà  Đổng  Trác,  không  cứ 
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lơn  bé  già  tre  đeu  đem  ra.  giết  sạch.  Mẹ  Trác  cũng  bị  giết  em 
Tiác  là  Đong  Mân,  cháu  Trác  là  Đổng  Huynh  cũng  bị  chém, 
đatẵ  beu  đi  cac  ngà  ba.  Lại  tịch  thu  nhung  của  cải  chúa  ở trong 
nhà,  vàng  vài  mươi  vạn  lạng,  bạc  vài  trảm  vạn  lạng  : vóc,  nhiễu, 
chau  bau,  dô  đạc  không  biet  bao  nhiều  mà  kể.  Xong  rối  Tung 
vể  báo  để  Vương  Doãn  biết. 

Doàn  khao  thưởng  quân  sĩ  thực  to,  mơ  tiệc  yến  ò lễ  đường 
tướng  phủ,  họp  cả  các  quan  lại  uống  rưoư  án  mừng. 

Đang  án  bỗng  có  người  vào  báo  rằng  : 

Thây  Đong  Trác  đang  phơi  ò chơ,  bỗng  có  một  người  đến 
cúi  xuống  thây  khóc  vang  lên. 

Doãn  giận  lắm,  quát  rằng  : 

- Giết  đươc  Đổng  Trác,  quan  dân  ai  ai  cũng  mừng  cả,  đứa 
nào  lại  dám  khóc  ? Võ  sĩ  đâu,  ra  trói  cổ  nó  điệu  vào  đây  ta 
hỏi  ! 

Một  lát  quân  dẫn  người  khóc  vào,  tưởng  là  ai,  hóa  ra  quan 
thị  trung  Sái  Ung,  Doãn  tức  giận  nói  : 

- Nay  trừ  dược  thằng  giặc  Đổng  Trác  đi,  là  may  cho  xâ  tắc 
lấm.  Người  là  bề  tôi  nhà  Hán,  đã  không  mừng  cho  xã  tắc,  lại 
khóc  thằng  giặc  là  có  làm  sao  ? 

Ung  xin  nhận  tội  nói  rằng  : 

- Tôi  tuy  chẳng  ra  gi,  cũng  có  biết  đôi  điểu  nghĩa  lớn  lẽ  đâu 
lại  theo  Đổng  Trác.  Nhưng  vì  tôi  với  Trác  có  chút  on  tri  ngộ 
nên  tôi  tự  cám  xúc  thưomg  khóc.  Tôi  cũng  biết  như  thế  là  có 
tội  nậng.  Nhưng  xin  ngài  hăy  lộng  thứ  cho  : Nếu  bị  thích  chữ 
vào  mặt,  chặt  chân  nhưng  vẫn  được  sống  chép  nốt  pho  Hán 
sứ  để  chuộc  tội,  thì  may  cho  tôi  quá  ! 

Các  quan  tiếc  Ung  là  người  tài,  ai  cũng  cố  sức  nói  hộ,  Quan 
thái  phó  là  Mã  Nhật  Đê  cũng  ghé  vào  tai  Doãn  nói  thầm  rằng  : 

- Sái  Ung  là  người  tài,  không  mấy  dời  có  được.  Để  cho  hắn 
sống  làm  nốt  pho  Hán  sử  cũng  là  một  điều  hay  ! Vả  lại  Ung 
là  một  người  hiếu  hạnh,  nay  đem  giết  đi,  e mất  lòng  thiên  hạ. 

Doãn  nói  : 


163 


- Ngày  xưa,  vua  Hiếu  Vũ  không  giết  Tư  Mã  Thiên,  sau  để 
cho  Tư  Mã  Thiên  chép  nốt  sách  sử,  vì  thế  cho  nên  mới  có 

su  gièm  pha  tmyền  dến  bây  giờ.  Nay  đang  lúc  vận  nước  suy 
yeu,  chính  sụ  nhẩm  lẫn,  không  nên  dể  kẻ  nịnh  thần  cầm  bút 
'á  bên  mình  ấu  chúa,  chúng  ta  sẽ  bị  nó  chê  cười. 

Mã  Nhật  Đé  không  nói  gì  nữa,  đi  trơ  ra,  nói  riêng  vói  các 
quan  rằng  ; 

- Vương  Doãn  củng  không  toàn  mệnh  được  đâu  ! Người  hiền 
là  rường  mối  nhà  nước,  sách  sử  là  điển  cố  nhà  nươc.  Bo  ca 
rường  môi,  dứt  cả  điển  cố,  bển  lâu  làm  sao  được  ? 

Doân  không  nghe  lời  Mã  Nhật  Đê,  sai  bỏ  Sái  Ưng  vào  nguc 
bắt  phải  thất  cổ  chết. 

Các  sĩ  phu  bấy  giờ  nghe  thấy  chuyện,  ai  cũng  thương  khóc. 

Người  đời  sau  bàn  rằng  Ung  khóc  Đổng  Trác  dã  là  không 
phải,  nhưng  Doãn  giết  Ung  thi  cùng  là  quá  lấm. 

Có  thơ  than  Ung  rằng  : 

Đống  Trác  chuyến  quyên  thực  bất  nhân 
Ung  sao  rước  lạy  uạ  vào  thân  ? 

Bây  giờ  Gia  Cát  nằm  trong  núi 
Đău  chịu  ra  thờ  kẻ  loạn  thần  ? 

Lý  Thôi,  Quách  Dì,  Trương  Tế,  Phàn  Trù  trốn  sang  Thiểm 
Tây,  sai  người  đến  Trương  An,  dâng  biểu  xin  tha  tội. 

Vương  Doãn  nói  : 

Đong  Trác  làm  loạn,  là  bởi  bốn  đứa  giúp  cả.  Nay  tuy  đai 
xa  thien  hạ,  duy  bon  đứa  ấy,  không  thể  tha  được. 

Sứ  giả  về  báo  Lý  Thôi,  Thôi  nổi  : 

Xin  tha  không  đưgc,  thi  cùng  di  trốn  cả  là  xong  ! 

Mưu  sĩ  là  Giả  Hủ  bàn  rằng  : 

- Các  Ông  bỏ  quân  mà  di  trốn  một  mình  thì  chỉ  một  người 
đmh  tiương,  cũng  bắt  trói  lại  được.  Chi  bằng  ta  dụ  tập  người 
Thiem  Tây,  và  quân  mâ  của  mình,  kéo  thẳng  vào  Trường  An 
đánh  báo  thù  cho  Đổng  Công.  Đưọrc  ra  thì  lấy  danh  nghía  triều 
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đình  mà  hiệu  lệnh  thiên  hạ.  Ngô  thua,  bấy  giír  sẽ  chạy  cũng 
chưa  muộn.  ^ 

Bọn  Lý  Thôi  lấy  làm  phải,  liên  nói  phao  lên  ở Tây  Lưong 

- Vưong  Doãn  muốn  giết  sạch  cả  người  Tây  Lương. 

Dân  chúng  đểu  sợ  hãi. 

Lu  Ly  Thoi  lại  nói  lchich  rằng  * 

- Chịu  chết  uổng  củng  vô  ích,  có  ai  theo  ta  làm  phản  không  ? 
Dân  chúng  xin  theo  cả.  Bải  thế  lũ  Lý  Thôi  mộ  được  hon  mười 

vạn  quân,  chia  làm  bốn  đường,  kéo  vào  Tiường  An.  Đi  đưòng 
lại  gặp  con  rể  Đổng  Trác  là  trung  lang  tướng  Ngưu  Phụ,  đem 

^ “ĩ  quân  đl..bá°  thù  cho  bố  Lý  Thôi  hạp  hai  toán 
àm  một  sai  Phụ  làm  tiền  khu  đi  trước,  bốn  tưhng  dần  dần 
kéo  đi  sau. 

r ,^riDoàn  nghe  thấy  hừửL  Tây  L™ng  kéo  đến  bèn  bàn  với 
Lã  Bo,  Bo  nói  : 

Tir  đổ  đừng  lo'  Tôi  coi  chún£  nó  như  đàn  chuột. 

. Rổvrfmgjới  Lý  Túc  đem  quân  ra-  Túc  đi  trước  nghênh  địch 
cùng  Ngưu  Phụ  đánh  nhau  một  trận.  Phụ  chống Thông  nổi  thua 
chạy. 

Chẳng  ngờ  canh  hai  đêm  hôm  ấy,  nhân  lúc  Túc  không  phòng 
bị,  Ngưu  Phụ  kéo  quân  đến  cướp  trại  Lý  Túc.  Quan  Tuc  rối 
rít  bo  trại  chạy  ra  hon  ba  mươi  dặm,  chết  mất  quá  nưa.  Túc 
vào  ra  mắt  Lã  Bố.  Bố  nổi  giận  mắng  rằng  • 

- Sao  mày  dám  làm  mất  nhuệ  khí  của  ta  ? 

Nói  rổi  Kền  chém  Lý  Túc,  treo  đầu  ỏ cưa  quân. 

Hôm  sau  Lả  Bố  tiến  binh,  cùng  Nguu  Phụ  đối  địch.  Phụ  địch 
eao  nổi  được  Bố,  cho  nên  lại  thua  chạy.  Đêm  hôm  ấy  Ngưu 
Phụ  gọi  tướng  tâm  phúc  tên  là  Hổ  Xích  Nhi  bảo  rằng  : 

- Lã  Bố  kiêu  dũng  lắm,  thế  khó  địch  nổi.  Sao  bằng  ta  không 
cho  bọn  Lý  ^ôi  biết  ngầm  giấu  vàng  bạc,  châu  báu,  đem  dăm 
ba  ngươi  thân  tín,  bỏ  trốn  đi. 
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Hổ  Xích  Nhi  ưng  thuận.  Ngay  đêm  hôm  ấy  Ngưu  Phụ  nhăt 
nhạnh  vàng  bạc,  châu  báu,  bỏ  trạỉ  di,  chỉ  đem  ba  bốn  người 
đi  theo.  Đi  đến  một  con  sông,  lúc  sắp  qua  đò,  Xích  Nhi  trông 
thấy  của  cải  ngốt  mắt,  muốn  chiếm  lấy  một  mình,  liền  giết  Ngưu 
Phụ  đem  đầu  Phụ  dến  dâng  Lả  Bố.  Bố  hoi  đầu  đuôi  người  đi 
theo  khai  rằng  : "Xích  Nhi  giết  Phụ  để  lấy  của”,  Bố  giận,  lập 
tức  giết  ngay  Xích  Nhi. 

Lă  Bố  dẫn  quản  tiến  lên, .gặp  ngay  quân  mâ  Lý  Thôi  kéo 
đến.  Bố  không  đợi  cho  bày  trận,  vác  kích  tế  ngựa  thúc  quân 
xông  vào,  quân  Lý  Thôi  không  chống  được,  lui  hcm  nám  mươi 
dặm,  dựa  vào  sườn  núi  cắm  trại. 

Lý  Thôi  cho  mòd  Quách  Di,  Trương  Tế,  Phàn  Trù  lại  bàn 
rằng  : 

- Lâ  Bố  tuy  khỏe  nhưng  vô  mưu,  không  lo  sợ  mấy.  Nay  ta 
dóng  quân  0 cửa  hang,  mỗi  ngày  ra  khiêu  chiến  một  lẫn.  Quách 
tướng  quân  thì  lĩnh  quân  đánh  ỏ mặt  sau,  bắt  chước  lối  Bành 
Việt  quấy  rối  Sơ  ngày  xưa.  Nghe  khua  chiêng  thì  tiến  binh, 
nghe  đánh  trống  thì  rút  quân.  Trong  khi  ấy  thì  hai  ông  chia 
quân  ra  hai  đường,  đi  tắt  vào  lấy  Trường  An.  Bên  nó  đầu  cuối 
không  tiếp  ứng  dược  nhau,  tất  nhiên  sẽ  thua. 

Mọi  người  dùng  kế  ấy. 

Lã  Bố  dẫn  quân  đến  dưới  núi,  Lý  Thôi  dem  binh  ra  đánh. 
Bố  hẩm  hầm  xông  vào  trận.  Thôi  lui  chạy  lên  núi.  Trên  núi 
tên  đá  bắn  xuống  như  mưa.  Bố  không  lên  được.  Chơt  có  người 
báo  lằng  : 

- Quách  Di  ở đằng  sau  đánh  lại. 

Bố  vội  vàng  quay  lại  đánh,  nhung  nghe  thấy  tiếng  trống  vang 
lên,  quân  Dĩ  đã  lui  rổi.  Bố  vừa  toan  thu  quân,  thì  một  chiêng 
khua,  quân  Thôi  trên  núi  lại  đánh  xuống.  Bố  chưa  kịp  đối  địch, 
đằng  sau  Quách  Dĩ  lại  tiến  lên  đánh.  Khi  Lã  Bố  trò  lại  thì 
Di  lại  đánh  trống  rút  quân  về.  Lã  Bố  tức  dầy  luôt,  ròng  rã 
bốn  hôm.  Bô  muốn  đánh  không  đánh  được,  muốn  thôi  cũng  không 
thôi  được.  Đang  lúc  tức  mình  có  thám  mã  lại  báo  rằng  : 
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Tiương  Tế,  Phàn  Trù,  hai  canh  quân  mã  kéo  vào  Trường 
An  kinh  thành  nguy  cấp  lắm  ! 

BỐ  vội  vàng  thu  quân  về.  Lý  Thôi,  Quách  Dĩ  nhân  thế  đánh 
dấn  lại.  BỐ  vội  quá  không  tham  đánh  nữa  chỉ  tháo  đường  chạy 
về  kinh  cho  nhanh,  người  ngựa  xốn  xáo  tổn  thất  khá  nhiểu. 
Khi  BỐ  về  đến  Trường  An,  thấy  quân  giặc  đông  nghịt,  chảng 
khác  mây  che  mưa  phủ,  vây  kín  thành  trí,  Bố  đánh  không  được 

Quân  sĩ  thấy  Lã  Bố  hung  bạ0;  bỏ  đi  theo  giặc  khá  nhieu.  Bố 
lo  lắm. 

Vài  hôm  sau,  dư  đảng  của  Đổng  Trác  là  Lý  Mông,  Vưong 
Phương  ơ trong  thành  làm  nội  công  cho  giặc,  mở  trộm  cửa  thành 
bôn  mật  giặc  kéo  ùa  cả  vào.  Lã  Bố  hết  sức  chống  cự  không 
nôi,  dẫn  vài  trám  quân  ky  mã  đến  tiước  cửa  Thanh  Tòa  goi 
Vương  Doãn  bảo  rằng  ; 

Thế  nguy  cấp  lắm  rồi,  xin  Tư  đồ  lên  ngưa,  cùng  ra  cửa 
quan  với  tôi,  ta  sẽ  tìm  kế  khác. 

Doãn  cứ  vững  vàng  nghiêm  chỉnh  như  không,  nói  rẳng  : 

• May  ra  nhờ  thần  linh  xã  tắc,  nhà  nước  được  yên  là  sở 
nguyên  của  tôi  ; nếu  không  tôi  xin  đem  thân  cùng  chết  VỚI  nước. 
Gặp  hoạn  nạn  mà  bỏ  trốn  tránh  dể  thoát  lấy  thân,  thì  tôi  không 
làm.  Xin  On  hầu  vì  tôi  mà  nói  với  các  bạn  ở Quan  Đông  hết 
sức  lo  tính  việc  nước. 

Lã  Bố  hai  ba  lẩn  giục,  Doãn  nhất  định  không  đi. 

Được  một  lúc,  các  cứa  thành  lửa  cháy  ngùn  ngụt,  Lã  Bố  phải 
bỏ  cả  vợ  con,  dẫn  hơn  một  trảm  quân  ky  mă,  chạy  ra  ngoai 
cửa  ải,  đi  theo  Viên  Thuật. 

Lý  Thôi,  Quách  Dĩ  thả  cho  quân  tha  hổ  cướp  bóc,  Quan  thái 
thường  khanh  Chủng  Phất,  quan  thái  bộc  Lỗ  Quỳ,  quan  dại 
hóng  lô  Chu  Hoàn,  thành  môn  hiệu  úy  Thôi  Liệt,  việt  ky  hiệu 
úy  Vương  Kỳ  đểu  chết  vi  nạn  nước. 

Quân  giặc  vây  kín  nội  đình.  Các  thị  thần  xin  vua  lên  cửa 
Tuyên  Bình  để  dẹp  loạn.  Lúc  vua  lên  cửa,  lũ  Lý  Thôi  trong 
thay  lọng  vàng,  liền  dừng  ngựa  lại,  miệng  hô  vạn  tuế. 


Vua  Hiến  Đế  đúng  lên  lẩu  hỏi  rằng  : 

- Các  ngư  oi  chưa  tâư  xin,  dám  tự  tiện  vào  Trường  An,  ý 
các  ngưoi  muốn  làm  gì  ? 

Thôi,  Dĩ  ngẩng  lên  tâư  ràng  : 

- Muôn  tâu  bệ  hạ,  Đổng  thái  sư  là  bầy  tôi  nhà  vua  tự  dưng 
bị  Vương  Doãn  mưu  giết.  Nay  chúng  tôi  đến  tìm  Vương  Doãn 
đe  bao  thù  cho  Đổng  công,  chứ  không  dám  làm  phản.  Chúng 
tôi  được  trông  thấy  Vương  Doãn  xin  rút  quân  ngay. 

Vương  Doãn  bấy  giờ  đứng  ở cạnh  vua,  nghe  thấy  nói  thế 
tâu  rằng  : 

- Tôi  nguyện  vì  nước  giết  Trác.  Nay  chẳng  may  sự  đến  thế 

này,  xin  bê  hạ  đừng  tiếc  tôi  mà  lỡ  việc  nước  ra.  Tôi  xin  xuống 
gặp  hai  tên  giảe. 

Vua  dùng  dằng  không  nỡ.  Doãn  từ  trên  lẩu  Tuyên  Bình  nhảy 
xuống  đất,  quát  to  lên  rằng  : 

- Vương  Doãn  đây  ! 

Lý  Thôi,  Quách  Di  rút  gươm  ra  mắng  rằng  : 

Đông  thái  sư  tội  tình  gì  mà  mày  giết  ? 

Doãn  nói  : 

- Tội  Đổng  Trác  đểy  trời  suốt  đất,  nói  sao  cho  xiết.  Hôm 
nó  chết  ở Trường  An,  từ  quan  chí  dân,  ai  là  không  mừng,  chúng 
bay  lại  không  biết  à ? 

Thôi,  Di  lại  hỏi  rằng  : 

Ư,  như  thái  sư  có  tội  đâ  đành,  chúng  tao  thì  cố  tội  gì 
sao  xin  tha  cũng  không  được  ? 

Vương  Doân  chửi  rầm  lên  mà  mắng  rằng  : 

- Nghịch  tặc  nối  làm  chi  cho  lắm  ! Vương  Doân  tao  chỉ  chờ 
chết  mà  thôi. 

Thôi,  Dì  giết  Doãn  ngay  dưới  lầu. 

Sư  quan  co  thơ  khen  Vương  Doãn  rằng  * 

Vương  Doãn  bày  mưu  hay 
Gian  thăn  bị  giết  ngay. 


Lý  Thôi,  Quách  Di  rút  kiếm  ra  thét  hỏi  Vttung  Doản 

Thương  dàn  nên  tức  ruột. 

Xót  nước  lại  chau  mày , 

Sao  tỏ,  lòng  trung  giãi , 

Mây  caot  khí  nghĩa  đây . 

Đến  nay  hồn  vía  ấy. 

Quanh  quất  Phượng  ỉãu  này. 

Lũ  Lý  Thôi  giết  Vương  Doản  xong  roi,  một  mặt  sai  người 
bắt  cả  họ  hàng  nhà  Doàn  giết  sạch.  Sĩ  dân  ai  nấy  đêu  thưong 
khóc  Lý,  Quách  lại  bàn  nhau  rằng  : 

■ Đã  này,  còn  vua  không  giết  nốt  để  mưu  việc  lớn, 

còn  đợi  đến  bao  giờ  ? 

Hai  dứa  câm  gươm  reo  to,  kéo  vào  trong  cung. 

Thế  rõ  thực  : 

Đầu  xổ  tạ  tội,  tai  nạn  hết 
Gặp  quân  tặc  đảng  lại  sinh  nguy . 

Chưa  hết  tính  mệnh  vua  Hiến  Đế  ra  sao,  xem  hồi  sau  sẽ 
rõ. 
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HỒI  THỨ  MƯỜI 

Giilp  nhâ  vua,  Mã  Dẳng  khải  nghia 
Báo  thù  bố,  Tào  Thá^  cất  quân 

IếLpiI»’ Trt mUSn  m vua  M*>  Đế.  Truông 

rr  “dtâiríi.thifn 

nhu }hg  „ã«hh  z ; Lc  STS;  *•  - **  - 

víT!:^  “ ^ m bta  «***.  hu. 

Vua  ả trên  lầu  phán  hỏi  rằng  : 

Lý  Tho  “ b'  ^ết  rổi’  sa0  quân  mâ  chưa  rứt  ? 

Lý  Tỉlôi,  Quách  Dĩ  thưa  rằng  • 

Muon  tâu  bê  ba  pỊnintr  +A>  " Ạ . . 

»*■“«  ^ ^nt'  ^ ™’  Chưi  *■* 

Vua  phán  hỏi  : 

- Các  người  muốn  được  phong  tước  gì  ? 

/rưong,  Phàn  bốn  đứa  cẩu  phong  chức  hàm 

£■  ™ •“  *-  £ “■  ví 

* “u'  “ ** 

2.  Quách  Dĩ,  làm  hậu  tướng  quân,  Mv  dưrmtr  Vi* 

dùng  cò  tiết,  lua  phủ  việt.  đương  hẩu  củng  đư^c 

Hai  người  cùng  giữ  quyền  chính  trong  triều 

3.  Phàn  Trù,  làm  hữu  tưóng  quân,  Vạn  niên  hầu 
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4.  Trương  Tế,  làm  phiêu  ky  tướng  quân,  Binh  dương  hầu. 

Trương,  Phàn  hai  người  lĩnh  binh  ra  đóng  đổn  ở Hoàng  Nông. 

Còn  lũ  Lý  Mông,  Vương  Phương  đểu  đươc  phong  làm  hiệu 

úy. 

Vua  phong  xong,  cả  bon  tạ  ơn,  rổi  linh  binh  ra  ngoại  thành. 

Bọn  ấy  lại  sai  người  đi  tìm  dầu  và  thây  Đổng  Trác.  Tìm 
được  ít  nhiêu  da  xương  vụn  nát/  chúng  lấy  gỗ  thơm,  khắc  thành 
hình  thể,  chắp  ghép  đâu  vào  đay,  cúng  tế  thực  to,  áo  mũ  quan 
quách,  dùng  theo  đám  ma  nhầ  vua,  chọn  ngày  tốt  làm  lễ  cất 
đám  rước  sang  táng  ơ My  ổ. 

Táng  xong,  bỗng  nhiên  tròi  nổi  sấm  sét,  mưa  to  gió  lớn,  mật 
đất  ngập  sâu  vài  thước.  Một  tiếng  sét  đánh  vào  áo  quan  Đổng 
Trác,  đầu  và  thây  bật  cả  ra  ngoài. 

Lý  Thôi  đọi  tạnh  mưa,  lại  đem  táng  lại.  Đêm  hôm  ấy  trời 
lại  mưa  to,  sấm  sét  lại  đánh  vào  áo  quan  Trác  như  trươc  ; 
ba  lần  cải  táng  không  xong,  da  xương  thịt  vụn  Đong  Trác  bị 
mấy  lần  sét  đánh  tan  tành. 

Lý  Thôi,  Quách  Dĩ,  cầm  được  quyền  chính,  tàn  đãi  dân  chúng, 
trám  họ  khổ  sở  điêu  đứng.  Chúng  lại  mật  sai  những  người  tâm 
phúc  hầu  bên  cạnh  vua  để  dò  la  ý tứ. 

Vua  Hiến  Đế  bấy  giờ  như  ngổi  trên  chông  gai. 

Các  quan  trong  triều  tháng  giáng  đêu  do  hai  đứa  Thôi,  Dĩ 
cả.  Muốn  thu  phục  lồng  người,  chúng  mời  Chu  Tuấn  vào  triều, 
phong  làm  chức  thái  bộc,  cho  dự  triều  chính. 

Một  hôm  có  người  báo  rằng  : 

- Thái  thú  Tây  Lương  là  Mã  Đằng,  thái  sử  Tịnh  Châu  là 
Hàn  Toại,  hai  người  dẫn  hơn  mười  vạn  quân,  kéo  đến  Trường 
An,  nói  rằng  vào  để  đánh  giặc. 

Hai  người  ấy  vốn  đã  có  sai  người  vào  Trường  An,  mật  kết 
với  thị  trung  là  Mã  Vũ,  gián  nghị  đại  phu  là  Chủng  Thiêu, 
tá  trung  lang  tưởng  là  Lưu  Phạm,  để  ba  người  ấy  làm  nội  ứng. 
Ba  người  mật  tâu  vời  vua  plịong  cho  Mả  Đằng  làm  chỉnh  tây 


tương  quân,  Hàn  Toại  làm  chân  tây  tướng  quân,  trao  cho  mỗi 
người  một  tờ  mật  chiếu,  sai  họrp  sức  nhau  lại  để  đánh  giặc. 

Lý,  Quách,  Trương,  Phàn  nghe  tin  hai  cánh  quân  ấy  sắp  đến, 
họp  nhau  để  bàn.  Mưu  sĩ  là  Giả  Hủ  nói  rằng  : 

- Hai  đám  quàn  ấy  từ  xa  đến,  chỉ  nên  đắp  thành  cao,  hào 
sâu  cố  thủ  để  chống  lại,  bất  quá  chỉ  độ  trám  ngày,  chúng  can 
lương  là  phải  rút.  Bấy  giờ  ta  sẽ  kéo  quân  đuổi  theo,  chắc  chắn 
bắt  đưọrc. 

Lý  Mông,  Vương  Phương  nói  rằng  : 

- Kế  ấy  không  hay.  Chúng  tôi  xin  lĩnh  một  vạn  tinh  binh 
ra  đánh,  lập  tức  chém  đau  Mã  Đằng  ; Hàn  Toại  dâng  dưới  cờ. 

Giả  Hủ  nói  : 

- Hễ  mà  đánh  nhau,  tất  ta  thưa  ! 

Hai  người  bảo  Hủ  rằng  : 

- Nếu  hai  chúng  tôi  thua,  xin  chịu  chém  đầu.  Nhưng  nếu 
chúng  tôi  được,  ông  cũng  phải  nộp  đầu  cho  chúng  tôi. 

Hủ  mói  bảo  Lỷ  Thôi,  Quách  Dĩ  rằng  : 

• ơ phía  tây  Trường  An,  ngoài  hai  trảm  dám,  có  núi  Trập 
Chất,  đường  ấy  hiểm  trơ,  nên  sai  Trương  Tế,  Phàn  Trù  hai  tương 
ra  đóng  dồn  ơ đấy  giừ  cho  vững,  l ỗi  hãy  để  mặc  Lý  Mông,  Vưong 
Phương  Hnh  quân  ra  đánh. 

Lý,  Quách  nghe  lời,  điểm  một  vạn  iưỏri  quân  mã  giao  cho 
Lý  Mông,  Vương  Phương.  Hai  người  mừng  rỡ,  đem  quân  đi,  ra 
khoi  Trường  An  hai  trám  tám  mưoi  dàm  hạ  trại  đóng  quân 
b đó. 

Quân  Tây  Lương  đến,  hai  người  dẫn  quân  ra  đánh.  Lúc  hai 
bên  dàn  trận  rồi,  Má  Đằng,  Hàn  Toại  sóng  ngưa  cùng  ra  trước 
trận,  trố  Lý  Mông,  Vương  Phương  mắng  rằng  : 

- Giặc  phản  nưóc  kia,  ai  ra  bắt  lấy  nó  ! 

Nối  chưa  dứt  lòi,  có  tương  trẻ  tuổi,  mặt  đẹp  như  ngọc,  mắt 
sáng  như  sao,  mình  hổ  tay  vượn  bụng  beo  lưng  sói,  tay  cầm 
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dài'  ^ »**.  cục  d?p,  tù  tron*  tt*n 

Tưóng  íy  vsn  a con  Mã  Đỉng,  tên  Mã  Siêu,  t»  là  Mạnh 
KMi,  múi  cô  muid  bảy  tuểi,  u2  mạnh  không  ai  bằng 

^2g£ritMylế*r  “ ^ ‘h»»g,  nhiy  ngụa 

vt  ' ^ý.  r " m“w  hiệp'  Mí  sáu  dámPhmmg  chết 
-xuống  đất,  rồi  quay  ngựa  trơ  về.  g 

L/  “Ônf  ,,‘híy,Phưone  chft.  t*  ngụ.  theo  «,  Mã  Siêu  dể 
Dâng  nói  chua  dứUòi’ ® alỳ  Mã ềz  bắt  âế^Lý  M^‘n“y 

kb  ^"h  » *»  s«ụ  vỉn  b«,  co  2g  duãThTủ 

! ể thây:  đợi  cho  Mônê  đến  phóng  dao  ra  đâm  Siêu 
“ Tg  ”ột  bên-  Mônể  đam  hụt  hai  cơn  ng^a  giápnlmu 
Siêu  báy  gió  mói  quò  tay  vupn  ;á  bítTíng  duọc  Sg 
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thành  hạ  trại  rổi  đem  Lý  Mông  ra  chém  bêu  đẩu 

tin  “ “y  ““*■  ^ cùng  bị  gift  cả,  mói 

kế  cua  Hủ  chí  1 ài  h ế tnfc’  bây  mói  nhất  định  dùng 
thỹ  * : **“*  các  cửa  thành>  tnàc  bên  kia  kh  êu  ch  ến 

mÍ  ăl  Heà„khz  „ stl 

quân  về  cạn  g’  hai  tuớns  ^ bèm  nhâu  ixrt 

LvGQ?r»  íf\S  thl  * tr°?g  thành  đẩy  tớ  Mã  Vũ  ra  thú  vói  lũ 
Lý  Quách,  kháo  rằng  chủ  nó  cùng  vời  lL  Phạm,  Chủi^  ỉĩiêu 

liên  kết  vói  Mã  Đằng,  Hàn  Toại  để  làm  nò  ứng  Lý  Quách 

sf*  lắm  bắt  “ t?k  ^ bé  ba  nhà  dem  ra  X 

ổi  mang  ba  đầu  lâu  ra  bêu  trựơc  cửa  thành!  ’ 

tiítM,Ĩ  ĐSb“t  Hj\T?Ì  tMy  quán  ‘T*  34  tót,  nội  úng  w bị 
tiết  lõ  phái  nhổ  trai  dem  quí,  v«.  Lỹ,  Quéch  aM  Tnlg  Tí 

dem  quân  duíi  Mà  Đằng,  1,  Phàn  ĩrt  d“m  qủta 


Toại.  Quân  Tây  Lưong  thua  to,  may  được  Mã  Siêu  di  hậu  quân 
đánh  lùi  được  quân  Trương  Tế. 

Phàn  Trù  đuổi  Hàn  Toại,  dần  dần  đuổi  kịp,  gần  đến  Trần 
Thương,  Hàn  Toại  quay  ngựa  lại  bảo  Trù  rằng  : 

- Tôi  với  ông  người  cùng  làng  với  nhau,  nay  sao  vô  tình  quá 
thế  ! 

Trù  thấy  nói  dừng  ngựa  lại  nhìn  rồi  nói  rằng  : 

Co  lẹnh  tien  sai,  ta  phai  tuân  theo  I 

Toại  lại  nói  : 

- Tôi  lại  đây  cũng  vi  việc  nước,  sao  lại  quá  bức  bách  nhau 
nhu  thế  ? 

Trù  nghe  xong  quay  ngựa  lại,  thu  quân  trở  về,  để  cho  Toại 
đi.  Không  ngờ  có  cháu  Lý  Thôi  là  Lý  Biệt  đi  theo  sau,  thấy 
Phàn  Tiù  tha  Hàn  Toại,  về  mách  vói  chú.  Thôi  giận  lắm  muốn 
đem  binh  ra  đón  đánh  Phàn  Trù.  Giả  Hủ  lại  can  rằng  : 

Nay  nhân  tâm  chưa  được  yên,  mà  cứ  dấy  binh  mãi  mãi 
không  nên,  sao  bằng  mơ  một  tiệc  rượu,  mời  Trương,  Phàn  đến 
đế  mừng  công,  rổi  đang  cuộc  rượu  bắt  Trù  đem  chém  chẳng 
phải  khó  nhọc  gì. 

Lý  Thôi  ưng  theo  kế  ấy,  bèn  mở  tiệc  mời  hai  người  đến.  Trương 
Phàn  hớn  hở  đến  án  yến.  Đang  giữa  tiệc  Lý  Thôi  sầm  mặt  lai 
roi  hối  rằng-  : 

Phàn  Trù  sao  dám  tư  thông  với  Hàn  Toại,  định  làm  phản 
hay  sao  ? 

_ Trù  Ờ*4  nẩy  nãnh’  chưa  kịp  trả  lời  thì  mấy  tay  đao  phủ 
đã  vào  kéo  Trù  ra,  chém  ngay  trước  tiệc.  Trương  Tế  trông  thây 

khiếp  đảm,  cúi  rạp  xuống  tận  đất.  Lý  Thôi  nang  Tế  day  ma 
nói  rằng  : 

* Trù  muru  Phản>  nên  ta  phải  giết.  Người  là  tâm  phúc  với 
ta,  việc  gì  mà  sợ. 

Nói  roi  Thôi  đem  quân  của  Trù,  giao  cho  Tế  quản  lĩnh  Tế 
dẫn  quân  vể  Hoằng  Nông. 
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Từ  khi  Lý  Thôi,  Quách  Dĩ  đánh  áuọc  quân  Tây  Lương  chư 
hầu  không  ai  dám  chống  lại.  Giả  Hủ  Lại  khuyên  rằng  : 

Phai  cot  giữ  cho  dân  được  yên  ; phải  thu  dùng  những  người 
hiễn  tài. 

Từ  bấy  giờ  trơ  di  triều  đình  mối  hoi  thấy  có  vè  dễ  chịu, 

Nhưng  không  ngờ  lại  có  đám  giặc  Khán  Vàng  ở Thanh  Châu 
nôi  dậy,  tụ  quân  vài  mươi  vạn  khởi  loạn,  cướp  bóc  của  dân. 
Thái  bộc  là  Chu  Tuấn  xin  tiến  cử  một  người  dể  đi  dẹp  giặc. 

Thôi,  Dĩ  hồi  ai.  Tuấn  nói  : 

Muôn  phá  giặc  Sơn  Đông,  phi  Tào  Tháo  không  xong. 

Lý  Thôi  nói  : 

- Bây  giờ  Tào  Tháo  ỈJ  dâu  ? 

Chu  Tuấn  thưa  : 

- Hiện  Tháo  đang  làm  thái  thú  Đông  Quận,  trong  tay  có  nhiều 
quân  sĩ,  giá  sai  người  này  đi  đánh  giặc,  thì  không  mấy  bữa 
giặc  sẽ  tan. 

Lý  Thôi  mừng  lắm,  ngay  đêm  hôm  ấy  thảo  tờ  chiếu  cho  người 
mang  ra  Đông  Quận,  sai  Tào  Tháo  cùng  với  tướng  Tế  Bắc  là 
Pháo  Tín  đi  đánh  giặc.  Tháo  vâng  chiếu  họp  với  Pháo  Túi  cùng 
tiến  quân  đánh  giậc  ơ Thọ  Dương. 

Pháo  Tín  vào  đất  giặc,  bị  giặc  giết  chết.  Còn  Tào  Tháo  đuổi 
giặc  đến  tận  Tế  Bắc,  giặc  hàng  vài  vạn  người.  Tháo  lại  dùng 
ngay  giặc  làm  tiễn  khu,  quân  đi  dến  đâu,  giặc  hàng  đến  đấy. 
Mới  đưọc  hon  một  trăm  ngày  chiêu  an  được  hơn  bốn  mươi  vạn 
quân  hàng.  Vừa  đàn  ông,  dàn  bà  kéo  lại  theo  Tháo  hơn  một 
triệu  người.  Tháo  tuyển  lấy  những  quân  tinh  nhuệ,  đặt  riêng 
một  cánh  quân  gọi  là  quân  Thạch  Châu,  còn  bao  nhiêu  đuổi 
về  cho  làm  ruộng.  Từ  đó  uy  danh  Tào  Tháo  mỗi  ngày  một  lừng 
lẫy,  tiếng  đổn  vể  đến  tận  kinh,  triều  đình  phong  cho  Tháo  làm 
Chan  đông  tướng  quân, 

Tao  Thao  ơ Duyên  Châu  chiêu  mộ  thu  dùng  những  người 
hiền  sĩ. 

ớ làng  Dĩnh  Âm  châu  Dĩnh  Xuyên,  có  một  nhà  hai  chú  cháu 


cùng  đi  theo  Tào  Tháo.  Người  chú  họ  Tuân  tên  úc,  tự  là  Văn 
Nhược  nguyên  là  «*n  Tnân  Côn!  Uc  tnróc  đíthò  Viên  Thiậtr 
bây  giờ  bỏ  Thiệu  về  với  Tháo.  Tháo  cùng  úc  nói  chuv^n 

rẾ,TZ i' * r ”” . ***"*  1»  » Phtg  ă)  riầ  u 
í Tuĩ  D"’  ,tén  **  là  ^ vốn  có 

hỉ  , ’ tnrởc  đã  làm  hoàng  mon  thị  láng  sau 

làn^h^V  *ng’  nay  the°  chú  sang  vởi  Tào  Tháo!  Tháó  cho 
làm  hành  quân  giáo  thụ. 

Tuân  Du  lại  nói  với  Tháo  rằng  : 

An  rvíĩ  ởADuyện  Châu  có  mfit  nguù,  hiển  sĩ,  vốn  ả Đông 

h°TI1f  n ục  tự  là  Tlonể  Đức,  nhung  không  biết  IZ 
già  6 đâu  ? người  ấy  chúa  công  nên  dung. 

Tháo  nói  : 

Ta  dã  biết  tiếng  Trinh  Dục  từ  lâu. 

Nói  rổi  sai  ngay  nguôi  về  tận  Đông  An  để  hỏi  cho  đưoc,  thấy 

ra’  Trình  D^c  dến  bái  kiến.  Tháo  mừng  lắm. 

Dục  lại  bảo  với  Tuân  úc  rằng  : 

14  TỈ  kậí\h(,c  hinh  mấy,  khó-e 

2? ,f  5 v“  sv  ĩ?" ? b»  C6  uS 

âWhục Tm  ỈK.  Q“ách  * >*  Wr*  hS;  s 

ây  thực  là  hiền  sĩ  thòri  nay.  Sao  ông  không  triệu  ra  ? 

Uc.  S^C  nhớ  đến  nói  rằng  * 

- Suýt  nữa  tôi  quên  mất  người  ấy  ! 

r.  ƯLnÓÌníyệĩ,^ay  vối  Thá0-.  Thá0  cho  a mòi  Quách  Gia. 

Sn  TỈ  áo  r bàn  **  ,thiên  ™ Tà°  rổi  íai 

tiến  Tháo  một  nguôi  nữa,  dòng  dôi  vua  Quang  Vũ,  nguòỉ  Thmửi 

Đức,  họ  Lưu  tên  Hoa,  tự  là  Tử  Duong. 

Tháo  cho  mời  Hoa  đến.  Hoa  lại  tiến  hai  người  nữa,  môt  người 

í-  ưững  ,-P;  họ  Măa  tên  SanS’  Év  là  Bá  N ; n gíhỉ  nữa  ả 
(1)  Tướng  giỏi  nhà  Hán  ! 
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Vũ  Thành  họ  Lã  tên  Kiền,  tư  ỉà  Tử  KW  TUA  , 

tai  2miy,  L 2 %t  „ “ “* 

iầlÊÊễẾ^ 

bền  z âm  dẵ,  quán  tu  zĩ  Dg?a  “e  ■ h“ 

- "£5|:  bi^ĩ£xcực  to  lta  " " 

^ntr^ứvĩt^9  DtĨS  ’ĩ^  «■*«  - 

Si  1 2 22«  TO ĩ ^"ĩ  *Ss  u™  **  v“  2»  2« 

2 2z;zt:*  ?stJ^iđZlĩi  ^ 

Tháo  nói  : 

■ ,TiaíXem  nỉĩuờl  này  tướng  mạo  khôi  ngô  tất  làn  - .., 
sức  khỏe.  X1&0»  tat  la  người  có 

Đôn  lại  nói  • 

— » 2 S: -irS 

Tào  Tháo  lập  tức  sai  Vi  ra  thử  kích 

bLÍ  Lđ6i . w ^ "ta”*  * ta  niu  bay. 

tiỉ^đuli  “n , *"*“*”*'  í"áttẵ  một 

đ'"ễ  ta  pteng  phắc  giữa’  luín”^ó  y c l%'  cột  “ 

Tháo  thây  thế  mừng  nói  rằng  : 

—ggị  tay  thta  14  Ác  w Tl)  ngày  xua  dây  . 

Tên  me,  totog™  rtft  khic  4 m ch4s  ^ (nbi  ThiraJ 


Liền  cho  làm  tướng  tiền  đô  úy,  cỏi  ngay  áo  gấm  đang  mặc 
cho  Điến  Vi,  lại  cho  thêm  một  con  ngựa  thực  tốt  và  một  bộ 
yên  chạm. 

Từ  bấy  giờ  bộ  hạ  Tào  Tháo,  vản  có  người  tài,  vũ  có  tướng 
giỏi,  uy  danh  Tháo  lừng  lẫy  cả  Sơn  Đông.  Tháo  bèn  sai  thái 
thứ  Thái  Scm  là  Ung  Thịệu,  vể  qnân  Lương  Gia  đón  bố  là  Tào 
Tưng. 

Tung  trước  ơ Trần  Lưu,  từ  khi  loạn  lánh  sang  ở Lương  Gia 
Bay  giò  tiếp  được  thư  bèn  cùng  em  là  Tào  Đức  và  ngươi  nha 
hơn  bốn  mươi  người,  lại  dem  hơn  một  trăm  đầy  tớ,  ngổi  mấy 
tràm  cỗ  xe,  kéo  nhau  về  Duyện  Châu. 

Lúc  đi  qua  Từ  Châu,  quan  thái  thú  ở đấy  là  Đào  Khiêm 
tên  chữ  là  Cung  Tổ,  người  ôn  hậu  hòa  nhã,  vốn  xưa  nay  van 
muốn  làm  quen  với  Tào  Tháo,  nay  thấy  bố  Tào  Tháo  đi  qua 
địa  hạt  mình  bèn  thân  hành  ra  đón  chào  lạy  cung  kính  mở 
tiệc  khoản  đãi  mấy  ngày  Hển.  Lúc  Tung  đi,  Khiêm  thân  đưa 
la  khói  thành,  rồi  lại  sai  đó  úy  là  Trương  Khải  đem  năm  trảm 
bộ  binh  đi  hộ  tống. 

Khi  Tung  và  người  nhà  đi  đến  địa  giới  đất  Hoa  và  Phí  bấy 
giờ  vào  cuối  hạ  sang  thu,  bSng  gặp  cơn  mưa  to,  phải  vào 'nghi 
nhờ  một  ngôi  chùa.  Sư  tảng  trong  chùa,  ra  tiếp.  Tung  thu  xếp 
cho  người  nhà  nơi  ăn  chỗ  nghi,  rồi  sai  TYương  Khải  dem  quân 
ma  đóng  hai  bên  hành  lang  chùa. 

BỊ  mưa  ướt  cả  quần,  áo  và  hành  trang,  quân  ã đêu  kêu  ca 
oán  thán.  Trương  Khải  mới  gọi  những  đầu  mục  thủ  hạ  đến  môt 
chỗ  vắng  và  bảo  rằng  : 

- Chúng  ta  vốn  là  dư  đảng  Khán  Vàng,  bất  đắc  dĩ  phải  đẩu 
hàng  Đào  Khiêm.  Từ  ấy  đến  giờ  chưa  thấy  được  lợi  lộc  gì.  Nay 
cửa  cải  nhà  họ  Tào  chất  đầy  bao  nhiêu  xe  cộ,  các  anh  em  mùon 
phú  quý,  cũng  chẳng  khó  gì.  Canh  ba  dêm  hôm  nay,  chúng  ta 
bổ  cửa  chùa  vào  giết  hết  cà  nhà  Tào  Tung,  lấy  sạch  của  cải 
rổi  ta  lại  cùng  nhau  về  rừng  làm  nghễ  lặc  thảo,  kế  ấy  anh 
em  nghĩ  thế  nào  ? 
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Quân  sĩ  đểu  cùng  thuận  cả. 

Đêm  hôm  ay  mưa  gió  chưa  dứt.  Tung  đưong  ngổi  bỗng  nghe 
thấy  bén  ngoài  bốn  mặt  có  tiếng  hò  reo  rẩm  ri.  Tào  Đức  cẩm 
gưom  ra  xem  việc  gì,  bị  dâm  chết  ngay. 

Tung  vội  vàng  dắt  một  người  thiếp  chạy  vào  buồng  phương 
trượng,  đinh  nhay  qua  tưcmg  đi  trốn,  chẳng  may  phải  người 
thiếp  to  béo  không  ra  lọt.  Tung  vội  vàng  cùng  người  thiếp  ẩn 
vào  trong  chuồng  tiêu,  rổi  cả  -hai  đều  bị  loạn  quân  giết  mất. 

Ung  Thiệu  là  người  Tào  Tháo  sai  đi  đón  bố,  chạy  thoát  sang 
ơ với  Viên  Thiệu. 

Khai  giet  hèt  cá  nha  Tào  Tung,  lấy  sạch  của  cải,  đốt  chùa, 
đem  nám  trảm  quân  trốn  về  Hoài  Nam. 

Đòi  sau  có  thơ  rằng  : 

A Man  uốn  có  tiếng  gian  hùng  ; 

Hại  cả  nhà  Sa  thật  nhẫn  lòng. 

Bỗng  chốc  gặp  ngay  người  khác  hại, 

Lòng  giời  báo  ứng  khiếp  hay  không  ? 

Bấy  giờ  bộ  hạ  Ung  Thiệu  có  một  người  trốn  được  vể  báo 
với  Tào  Tháo. 

Tháo  nghe  tin  khóc  lăn  xuống  đất,  mọi  người  vực  dậy  Tháo 
nghiên  răng  lại  nói  lằng  : 

- Đào  Khiêm  hỡi  ! Dám  thả  cho  quân  giết  bố  tao.  Thù  này 
mày  với  tao  không  đội  trời  chung  được  ! Nay  ta  khởi  hết  đại 
quan,  sang  giet  sạch  ca  Tư  Châu  mới  ha  dươc  giãn  này  1 

Liền  sai  Tuân  úc,  Trình  Dục  lĩnh  ba  vạn  quân  ở lại  giữ  Nhân 
Thành,  Phạm  Huyện,  Đông  An,  còn  bao  nhiêu  quân  keo  cả  đến 
Từ  Châu,  sai  Hạ  Hầu  Đôn,  Vu  Cấm,  Điển  Vi  làm  tiên  phong. 
Tháo  hạ  lệnh  rầng  : 

He  đánh  được  thành  trì  nào,  bao  nhiêu  dần  trong  thành 
đều  phải  dem  giết  nhẵn  để  báo  thù  cho  cha  ta 

Bấy  giờ  có  thái  thú  ở Cửu  Giang  têri  là  Biên  Nhượng  vốn 
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là  bạn  thán  với  Đào  Khiêm,  nghe  thấy  Từ  Châu  có  nạn,  đem 
năm  nghìn  quân  lại  cứu. 

Tháo  nghe  thấy  giận  lắm,  sai  Hạ  Hầu  Đôn  đón  đường  giết 
chết  Biên  Nhượng. 

Trần  CUng  khi  ấy  làm  tùng  sự  ỏ Đông  Quân,  chơi  rất  thân 
với  Đào  Khiêm,  nghe  thấy  tin  Tào  Tháo  khởi  binh  báo  thù  cho 
cha,  định  giết  c?  dân  Từ  Châu,  sáng  tinh  sưcmg  hôm  ấy  đến 
xin  vào  ra  mắt  Tào  Tháo.  Tháo  biết  rằng  Cung  vào  để  nói  cho 
Đào  Khiêm,  đã  toan  không  tiếp  sau  lại  nghĩ  đến  ân  cũ  khi  xữa 
nên  phai  mời  vào.  Cung  vào  nói  rằng  • 

- Nay  tôi  nghe  thấy  ông  đem  đại  binh  đại  binh  đến  Từ  Châu 
báo  thù  cho  tôn  phụ,  ông  định  đi  đến  đâu  giết  sạch  muôn  dân’ 
cho  nên  tôi  đến  dây  xin  trình  bày  một  lời  Đào  Khiêm  vốn  là 
hiển  nhân  quân  tử,  chứ  không  phải  là  tội  của  Trưong  Khải 
chứ  không  phải  tội  của  Khiêm.  Vá  lại,  dân  chúng  các  châu  huyện 

có  thù  gì  với  tướng  quân,  xin  tướng  quân  nghĩ  lại  cho  kỹ  rồi 
sẽ  làm. 

Tháo  nổi  giận  nói  lằng  : 

Truơc  kia  ông  đâ  bò  ta  mà  đi,  nay  còn  mặt  nào  lại  trông 
thấy  nhau  ? Đào  Khiêm  nó  giết  cả  nhà  ta,  ta  thể  moi  ruột  móc 
gan  nó  ra,  mói  hả  được  giận.  Ông  làm  thuyết  khachs  cho  Đào 
Khiêm,  nhưng  ta  chẳng  nghe,  thì  làm  the  nào  ? 

Trần  Cung  từ  biệt  Tào  tháo  trở  ra,  than  rằng  : 

- Chuyến  này  ta  cũng  không  mặt  nào  trỏng  thấy  Đào  Khiêm 
nửa  ! 

Nói  rồi  giục  ngựa  sang  với  thái  thú  Trần  Lưu  là  Trương  Mạc. 

Tào  Tháo  đi  đến  đâu  cũng  cho  quân  tàn  hại  dân  chúng  đến 
đấy,  đào  mổ  quốc  mả  người  ta,  ai  ai  cũng  sự. 

Đào  Khiêm  ở Từ  Châu  nghe  thấy  Tháo  giết  dân  hại  lắm 
bèn  ngửa  mặt  lên  trời  mà  khóc  rằng  ? 
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- Ta  để  cho  dân  Từ  Châu  mắc  phải  nạn  này,  phải  mang  tội 
vói  trời  đất  ! 

Rồi  lập  tức  họp  các  quan  lại  để  bàn.  Tào  Báo  nói 

- Quân  Tào  đã  đến  nơi,  lẽ  đâu  ta  lại  ngoi  khoanh  tay  mà 
chịu  chết.  Tôi  xin  giúp  sứ  quân  phá  giặc. 

Đào  Khiêm  bắt  đắc  dĩ  phải  đem  quân  ra  đón,  xa  trông  thấy 
quân  Tháo  trắng  xóa,  tựa  hổ  hhư  sương  sa  tuyết  tỏa,  ỏr  trung 
quân  dựng  hai  lá  cờ  trắng,  trên  đề  bốn  chữa  to  "Báo  thù  rửa 
hận”. 

Quân  Mã  dàn  thành  thế  trận,  Tào  tháo  cưõí  ngựa  ra,  mình 
mặc  đồ  tang  trỏ  roi  thét  mắng. 

Đào  Khỉêm  cũng  cười  ngựa  ra  dưới  cua  cờ,  nghiêng  mình, 
vái  mà  nói  rằng  : 

- Ta  vốn  muốn  kết  hiếu  với  minh  công,  nên  mới  sai  Trương 
Khái  đi  hộ  tổng.  Không  ngờ  tướng  giặc  Trương  Khải,  ngựa  quen 
đường  củ  ; đến  nỗi  xảy  I*a  việc,  như  thế.  Quả  tình  tôi  oan,  xin 
minh  công  xét  kỹ  cho. 

Tháo  quát  mấng  rằng  : 

- Thằng  già  kia  (1)  mày  đã  giết  bố  tao,  còn  dám  nỏ  mổm  ? 
Ai  ra  bắt  sống  thằng  giác  già  kia  vào  đây  ! 

Hạ  hầu  Đôn  nhảy  ra.  Đào  Khiêm  voi  vàng  chay  vê  trận.  Đôn 
xông  lại  tào  Báo  thúc  ngựa  ra  đánh.  Hai  ngựa  đang  giao  nhau, 
bỗng  dâu  nổi  trận  gió  to,  sối  cát  bay  mù  mịt  ; hai  bên  dểu 
thu  quân  vể. 

Đào  Khiêm  vào  thành  bàn  vói  quân  sĩ  : 

- Quân  Tào  thế  to,  khó  địch  lắm,  Ta  nên  tự  trôi  mình,  thân 
đến  dinh  quản  Tào,  tùy  nó  hành  tội,  để  cứu  lấy  dân  trong  quận 
Từ  Châu  ! 

Khiêm  nối  chưa  dứt  lòi,  có  một  người  tiến  lên  thưa  rằng  : 

- Sứ  quân  trấn  thủ  Từ  Châu  đã  lâu,  dân  chúng  ai  cũng  cảm 
phục.  Nay  quân  Tào  tuy  nhiên,  nhung  vị  tất,  đả  phá  dược  thành 


ngay.  Sứ  quân  hây  cứ  cùng  vói  trám  họ  giừ  thành  cho  vững. 
Tôi  tuy  lằng  bất  tài,  nhưng  dám  hiến  một  kế  nho,  làm  cho 
Tào  Tháo  chết  không  có  chỗ  chôn. 

Ai  nấy  giật  mình  hỏi  kế  làm  sao  ? 

Thế  thực  là  : 

Bởi  muốn  câu  thân  nên  kết  oán 
Ai  hay  đất  tuyệt  có  đường  sinh  ỉ 
Chưa  biết  người  hiến  kế  là  'ai,  xem  đến  hổi  sau  sẽ  rõ. 
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HỒI  THỨ  MƯỜI  MỘT 

Lum  Hoàng  Thúc  cứu  Khổng  Dung  ả Bắc  Hải 
Lá  Ôn  Hầu  phá  Tào  Tháo  thành  Bộc  Dương 

Người  hiến  kế  cho  Đào  Khiêm  vốn  là  người  ơ Đông  Hải,  tên 
là  My  Chúc,  tự  là  Tử  Trọng. 

Chúc  nguyên  là  con  nhà  hào  phú,  một  bửa  ra  thành  Lạc 
Dương  mua  bán,  đi  xe  về  đến  nửa  dường  gập  một  người  con 
gái  xinh  đẹp  xin  cho  di  xe  nhờ.  Chúc  xuống  đi  bộ,  nhường  xe 
cho  người  con  gái  ấy  ngồi. 

Người  ấy  cứ  nhất  định  mời  My  Chúc  lên  ngổi.  Chúc  lên  xe, 
ngổi  thực  nghiêm  trang,  mắt  không  trông  nga^g. 

Đi  được  vài  dặm,  người  con  gái  xin  xuống  xe,  từ  giả  My  Chúc 
nối  rằng  : 

* Ta  là  Hỏa  Đức  tính  quân  ơ phương  nam,  phụng  mênh  Thượng 
đế  xuống  để  đốt  cháy  nhà  ngươi.  Nay  thấy  ngươi  dãi  ta  có  le 
phép,  nên  ta  bảo  cho  ngươi  biết  trước.  Ngưoi  nên  vễ  nhà  mau, 
dọn  đẹp  hết  đo  dạc  đi.  Đêm  nay  ta  sẽ  đến. 

Nói  rồi  biến  mất. 

Chúc  thất  kinh,  vôi  vàng  chạy  vễ  trong  nhà  có  gi  chạy  đi 
hết.  Tối  hôm  ấy  quả  nhiên  trong  bếp  phát  hỏa,  nhà  cửa  cháy 
hết. 

Chức  củng  vì  thế  mà  đem  gia  tài  phân  tán,  cứu  giúp  người 
nghèo  khố.  vê  sau  Đào  Khiêm  đón  về  cử  làm  biệt  giá  từng 
sự. 

Bấy  giơ  My  Chúc  hiến  kế  rằng  : 
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- Tôi  xin  sang  quận  Bắc  Hải  cầu  Khổng  Dung  đến  cứu  Lại 
xin  sai  một  người  nữa  sang  Thanh  Châu  cẫu  cứu  Điên  Khải 
Hai  noi  ấy  cho  quân  mã  đến  thì  Tào  Tháo  tất  phải  lui. 

Khiêm  nghe  lòi,  viết  hai  bức  thư,  rồi  hỏi  : 

- Dưới  trướng  có  ai  dám  sang  Thanh  Châu  không  ? 

Một  người  xin  đi,  là  Trần  Đằng,  tự  là  Nguyên  Long,  người 
Quầng  Lảng- 

Nguyên  Long  di  rổi,  My  Trúc  cũng  sang  Bắc  Hải  Đào  Khiêm 
tự  mang  quân  giữ  thành, 

Khổng  Dung  tự  là  Văn  Cử,  người  làng  Khúc  Phụ,  nước  Lỗ 
lã  cháu  đời  thứ  20  Đức  Khổng  Tử  : con  quan  đô  quả'  thái  sơn 
là  Không  Trụ.  Dung  vốn  thông  minh  từ  thuở  nhỏ  nảm  lên  mười 
tuổi  Dung  có  vào  yết  kiến  quan  đoãn  h Hà  Nam  tên  là  Lý  Ung! 
Lúc  đến  cửa  quan  canh  hỏi  đi  đâu  Dung  nói  : 

- Ta  là  thông  gia  vơi  Lý  tương. 

Khi  vào  đến  nơi.  Lý  Ung  mới  hỏi  ■ 

" Tổ  mày  có  họ  hàng  gì  với  tổ  nhà  tao  ? 

Dung  nói  : 

Ngày  xưa  IQiỔng  Tử  hỏi  Lão  Tử  về  việc  lễ,  nhà  Dung 
VƠI  nhà  ông  cháng  phải  đời  dời  thông  gia  với  nhau  là  gì  ? 

Ưng  lấy  làm  kỳ. 

Được  mọt  hổi,  có  thái  trung  đại  phu  là  Trần  Vì  đến  choi. 
Ưng  tro  vào  Khong  Dung  và  nói  rằng  • 

- Thằng  bé  này  là  kỳ  đổng  ! 

Trần  Vĩ  bìu  môi  nói  rằng  : 

Những  đứa  thuở,  nhỏ  thông  minh  như  thế  ngày  sau  lớn  vi 
tất  đã  ra  gì  ! " 

Dung  liền  ứng  đối  ngay  rằng  ' 

Thưa  ông,  hăn  thưỏr  nhỏ  ông  thông  minh  lắm  ! ca  bọn  đi 
vơi  Trần  Vì  cùng  cười  ồ lên  mà  nói  rằng  : 

■ Np™  này  lớn  lên  tất  là  người  giỏi  trong  đqi. 
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Từ  đấy  Dung  nổi  tiếng  sau  làm  trung  lang  tương,  dần  dần 
được  làm  thái  thú  Bắc  hải. 

Khổng  Dung  tính  ưa  thết  khách,  thường  nói  rằng  : 

- Trên  chỗ  ngoi  lúc  nào  cũng  đông  khách  trong  hổ  lúc  nào 
củng  có  rượu,  thế  là  sướng  nhất  trần  gian. 

Dung  ơ Bắc  Hải  dược  sáu  nám,  dân  chúng  rất  là  yêu  mến. 
Hôm  ấy  Dung  dương  ngồi  chơi  vóâ  khách,  có  người  vào  báo  rằng 
có  My  Chúc  ơ Từ  Châu  muốn  vào  hẩu. 

Dung  cho  mời  vào  hỏi  có  việc  gì,  Chúc  đưa  thư  của  Đào  Khiêm 
ra,  rồi  nói  rằng  : 

- Tào  Tháo  vây  gấp  lắm,  xin  minh  công  sang  cữu  cho. 

Dung  nói  : 

- Ta  với  Đào  Cung  Tổ  là  cho  chí  thân,  vả  Tử  Trọng  lại  thân 
hành  đến  tận  đây,  lẽ  đâu  lại  không  cứu  ; nhưng  ta  vơi  Tào 
Mạnh  Đức  không  có  thù  tỉ.  Vậy  tnrơc  hết  ta  tưởng  hảy  nên 
sai  người  đưa  thư  giải  hòa  dã,  nếu  Tháo  không  nghe,  bấy  giờ 
ta  sẽ  khơi  binh. 

Chúc  nói  ; 

- Tào  Tháo  cậy  có  nhiêu  quản,  quyết  không  chịu  hòa. 

Dung  liến  sai  một  mật  thì  điểm  bình  sẵn,  một  mặt  cho  người 

đưa  thư  cho  Tào  Tháo. 

Lúc  đang  bàn  bạc,  chợt  có  ngươi  vào  báo  rằng  : 

- Có  du  đảng  của  đám  Khán  Vàng  ngày  xưa,  tên  là  Quản 
Hợi,  đem  mấy  vạn  quân  đến  thành  dế  khiêu  chiến. 

Quản  Hơi  tế  ngựa  ra  nói  rầng  : 

- Bắc  Hải  nhiều  lương,  cho  ta  vay  một  vạn  hộc,  ta  sẽ  lui 
quân  ngay.  Hễ  không  ta  đánh  phá  thành  trì,  già  trẻ  sẽ  không 
một  người  nào  sống  sót. 

Dung  mấng  mà  nói  rằng  : 

- Ta  là  bắy  tôi  nhà  đại  Hán,  giữ  đất  của  nhà  đại  Hốn,  có 
đâu  lại  đem  lương  cho  giặc. 

Quản  Hợi  giận  lắm,  múa  dao  tế  ngựa  nhảy  thẳng  vào  đánh 
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Khổng  Dung.  Tướng  Dung  là  Tôn  Bảo,  vác  giáo  nhảy  ra  địch, 
được  vài  hiệp  bị  Hợi  chém  chết,  quân  Dung  rối  loạn,  chạy  cả 
vào  thành,  Hợi  chia  quân  ra  bốn  mặt  vây  thành. 

Dung  trong  lòng  bực  tức,  My  Chúc  cũng  buổn  chán  lắm,  Hôm 
sau,  Khổng  Dung  lên  thành  trông  thấy  thế  giặc  lơn  mạnh,  càng 
thêm  lo  phiền.  Chợt  thấy  một  người  cưỡi  ngưa  vác  giáo  xông 
vào  đám  giác,  tả  xung,  hữu  đột  như  vào  chỗ  không  người,  rổi 
chạy  thắng  đến  dươi  thành,  gọi  to  mở  cửa. 

Dung  không  biết  là  ai,  chưa  dám  mở  cửa.  Quân  giặc  xấn 
đẽn  bờ  hào,  định  vào  giết  ngưòì  ấy,  nhưng  người  ấy  quay  mình 
lại  đâm  một  lúc  chết  luôn  vài  chục  dứa  ngá  ngưa.  Chúng  phải 
lui  chạy  cả. 

Dung  bấy  giờ  mới  sai  mơ  cửa  mời  vào.  Người  ấy  xuống  ngưa, 
bỏ  giáo,  lên  thẳng  trên  mặt  thành,  chào  Khổng  Dung,  Dung  hồi 
tên  họ,  người  ấy  thưa  lằng  : 

- Tôi  là  người  ơ Hoàng  Huyện,  đất  Đông  Lai,  họ  là  Thái  Sử 
tên  là  Từ,  tự  là  Tử  Nghĩa.  Mẹ  tôi  dược  đôi  om  ngài  nhiều  lắm. 
Hôm  nọ  tôi  ỏr  Liêu  Đông  về  nhà  thám  mẹ.  Nghe  tin  giặc  vây 
thành  mẹ  tôi  bảo  tôi  rằng  :MTa  đã  nhiêu  lần  dội  ơn  ngài,  nay 
con  phải  đi  cứu".  Bơi  vậy  một  mình  tôi  cưõi  ngưa  đến  dây. 

Khổng  Dung  mừng  lắm. 

Nguyên  khi  traớc  Dung  tuy  không  biết  mặt  Thái  Sử  Từ,  nhưng 
vẫn  biết  tiêng  là  anh  hùng.  Nhân  thấy  Từ  đi  váng  xa,  có  mẹ 
già  ơ nhà,  nhà  cách  thành  hai  mưoi  dặm,  Dung  thường  sai  người 
đem  biếu  gạo  lụa.  Bà  mẹ  căm  cái  đức  ấy  nên  sai  con  lại  cứu. 

Dung  kính  trọng  Thái  Sử  Từ  hết  lòng,  tặng  một  bộ  áo  giáp, 
ngựa  và  yên.  Từ  nói  : 

- Tôi  xin  mượn  ngài  môt  nghìn  tinh  binh  nữa  để  ra  ngoài 
thành  phá  giặc. 

Dung  nói  rằng  : 

- Ông  tuy  khỏe  thực,  nhưng  thế  giặc  to  lắm,  không  nên  coi 
thường. 

Từ  nói  : 
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- Mẹ  tôi  cảm  hậu  đức  của  ngài,  nên  sai  tôi  đến,  nếu  không 
phá  được  giặc,  tồi  cũng  không  còn  mật  nào  dám  vê  trông  thấy 
mẹ.  Vậy  xin  cứ  để  tôi  ra,  quyết  một  trận  tử  chiến. 

Dung  nói  : 

- Ta  nghe  có  Lưu  Huyền  Đức  là  anh  hùng  đời  bấy  giờ.  Giá 
mời  được  Huyền  Đức  lại  cứu,  thì  mói  giải  được  vây.  Chỉ  hiềm 
chưa  biết  nhờ  ai  đi  cho  được. 

Tử  nói  : 

- Xin  ngài  viết  thư,  tôi  xin  mang  đi  ! 

Dung  mừng,  viết  thư  giao  cho  Từ.  Từ  mặc  áo  giáp  lền  ngựa, 
lưng  đeo  cưng  tên,  tay  cẩm  giáo,  ăn  no,  sắm  sửa  đủ,  mở  cửa 
thành,  phi  ngựa  ra  đi. 

Lúc  gần  đến  bờ  hào,  quân  giặc  xúm  vào  đánh.  Từ  dâm  luôn 
chết  máy  đứa,  vượt  qua  vòng  vây  chạy  ra. 

Quản  Hợi  thấy  có  người  ơ trong  thành  ra,  tất  là  di  cầu  cứu 
hèn  đem  vài  trám  quân  ky  đuổi  theo,  tám  mặt  vây  lại.  Từ  dừng 
ngọn  giáo,  giưong  cung  đặt  tên,  bắn  cả  tám  mặt,  không  phát 
nao  la  khong  có  người  ngã  ngựa,  giặc  sợ  không  dám  đuổi  nữa. 
Tư  thoát  được,  ngay  suot  ngày  đêm  đến  Bỉnh  Nguyên,  vào  ra 
mắt  Lưu  BỊ. 

Thư  le  xong,  Từ  nói  hết  sự  tình  Khổng  Dung  bi  vây,  rổi  đưa 
thư  ra,  Lưu  Bị  xem  thư  xong,  hỏi  : 

- Ổng  là  ai  ? 

Từ  nói  : 

- Tôi  là  Thái  Sử  Từ,  ngươi  nhà  quê  ở Đông  Hải. Tôi  vơi  Khổng 
Dung  không  phải  anh  em  họ  hàng,  cũng  không  phải  láng  giềng 
lang  mạc  ; chi  VI  nghĩa  khi  doi  vói  nhau  nên  có  ý chia  sẻ  ưu 
hoạn  VÓI  nhau.  Nay  Quán  hoi  bạo  loạn,  Bắc  Hải  bị  vây,  không 
biết  cậy  vào  đâu,  nguy  ơ sớm  tối,  Khổng  Dung  nghe  ngài  la 
người  nhân  nghía,  hay  cứu  người  khốn,  giúp  kè  nguy,  nên  sai 
tôi  xông  pha  giữa  vòng  giáo  mác,  phá  vòng  vây  đến  đây  cầu 
cứu  ngài. 

Lưu  Bị  tỏ  vè  tôn  kính  nói  rằng  : 


Khổng  Bắc  Hải  cũng  biết  rằng  trong  đời  có  Lưu  bị  à ? 

Lập  tức  cùng  Quan  vũ,  Trương  Phi  điểm  ba  nghìn  tinh  binh 
kéo  sang  Bắc  Hải. 

Quản  Hợi  thấy  quân  đến  cứu,  dẫn  quân  ra  đối  địch.  Lại  thây 
quân  Liru  Bị  ít  nên  kinh  thường  không  sợ* 

Lưu  BỊ  cùng  với  Quan,  Trương  và  Thái  Sử  từ  cưỡi  ngựa  đúng 
ra  trước  trận.  Quân  Hợi  hăm  hở  ra  đánh. 

Từ  dang  định  xông  ra.  Quan  vũ  đã  nhảy  ra  tiước. 

Hơi  địch  nổi  sao  đirợc  Quan  Vũ  : mới  dược  vài  mươi  hiệp 
một  nhát  thanh  long  đao  đã  chém  chết  ngay  Quản  Hơi  ở dươi 
chán  ngựa. 

Từ  Trương  hai  ngựa  cùng  ra,  hai  giáo  đểu  múa,  xông  vào 
đám  quân  giặc,  Lưu  BỊ  thúc  quần  đánh  liết. 

Khổng  Dung  ơ trên  thành  trông  thấy  Từ,  Quan  Trương  ba 
người  vào  trong  đám  giặc,  không  ai  đương  nổi,  xông  xáo  tựa 
hổ  như  hổ  giữa  dàn  dê,  liền  kéo  binh  ra  thành,  hai  đầu  đáph 

dồn  lại,  quân  giặc  thua  chạy,  đầu  hàng  vô  số,  còn  bao  nhiêu 
tan  vỡ  cả. 

Khổng  Dung  đón  Lưu  BỊ  vào  thành  ; chào  lễ  xong  rồi,  mở 
một  tiệc  yến  thực  to  ăn  mừng,  lại  dẫn  My  Chúc  ra  chào  Huyền 
Đức. 

My  Chúc  nhân  thể  nói  việc  Trương  Khải  giết  Tào  Tung  nay 
Tào  Tháo  thả  binh  đến  cướp  phá  Từ  Châu,  bởi  vậy  Đào  Khiêm 
sai  y đến  cẩu  cứu  Khổng  Dung. 

Lưu  Bị  nói  : 

Đào  Cung  To  là  người  quân  tử,  không  ngờ  mắc  phải  oan 
này  : 

Dung  nói  : 

^ - Ông  là  tôn  thân  nhà  Hán,  nay  Tào  Tháo  tàn  hại  trăm  họ 
cậy  khổe,  khinh  yếu.  Sao  ông  không  cùng  với  tôi  đi  cứu  Đàỏ 
Dung  Tổ  một  thể  ? 

Lưu  Bị  nói  : 
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- Tôi  đâu  đám  từ  việc  ấy,  nhưng  tướng  ít,  binh  yếu,  lo  rằng 
không  làm  nổi  việc. 

Dung  lại  nói  : 

- Tôi  nay  đi  cứu  Cung  Tổ  tuy  vì  tình  bạn,  nhưng  cũng  vì 
nghĩa  lớn,  ông  há  không  có  bụng  trượng  nghla  hay  sao  ? 

Lưu  Bị  đáp  : 

- Có  phai  thế  xin  Vàn  Cử  hãy  đi  tiươc,  khoa  cho  tôi  còn 
sang  Công  Tôn  Toản  mượn  thêm  nám  ba  nghìn  quân  mã,  rồi 

sẽ  đến  sau. 

Dung  lại  dặn  : 

- Xin  ông  chớ  sai  hẹn. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Ông  cho  tôi  người  thế  nào  ? Thánh  nhân  đã  dạy  rằng  : 
'Xua  nay  ai  cũng  chết  nhưng  không  có  tín  thi  không  ra  người  ’. 
Nay  dù  mượn  dược  quân  hay  không,  thế  nào  tôi  cũng  phải  đến 
cứu  Từ  Châu. 

Dung  bằng  lòng,  sai  My  Chúc  về  báo  trước  cho  Đào  Khiêm, 
rồi  thu  xếp  khơi  hành. 

Thái  Sư  Từ  lạy  tạ  Khổng  Dung,  nói  rằng  : 

- Tôi  vâng  lời  mẹ,  sang  đây  giúp  ngài.  Nay  công  việc  xong 
xuôi  cả  roi,  thứ  sử  Dương  Châu  là  Lưu  Gio  là  người  cùng  một 
quận  với  tôi,  có  thư  lại  goi,  khống  đi  không  dược.  Xin  để  khi 
khác  lại  có  dịp  gặp  nhau. 

Dung  đem  vàng  lụa  tạ  on.  Từ  không  chịu  lấy  gi  cả,  ra  về. 

Mẹ  Từ  thấy  Từ  vế  mừng  nói  rằng  : 

- Mẹ  mừng  cho  con  báo  được  ơn  Bắc  Hải. 

Nói  xong  lại  sai  Từ  sang  Dương  Châu. 

Nay  không  nói  chuyện  Khổng  Dung  khơi  binh  sang  cứu  Từ 
Châu  vội.  Hầy  nói  chuyện  Lưu  Bị  đến  gặp  Công  Tôn  Toản  và 
nói  chuyên  cả  sự  tình  mình  muốn  sang  cứu  Từ  Châu. 

Toản  hòi  ràng  : 
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- Tào  Tháo  khồng  có  thù  gì  vối  ông,  tôi  gì  ông  lại  đi  gỉup 
bên  nọ  đánh  bên  kia  ? 

Lun  Bị  nói  : 

- Tôi  đã  hứa  vơi  người  ta  rồi,  thế  nào  cũng  phải  đi. 
Toản  cho  mượn  hai  nghìn  quân  mã,  Lưu  Bị  xin  cho  Triệu 

Tứ  Long  đi  theo.  Toán  bằng  lòng. 

Lưu,  Quan,  Trưong  dẫn  ba  nghìn  quân  bản  bộ  của  mình  đi 
trước.  Tnệu  Vân  dán  hai  nghìn  quân  kéo  đi  sau,  cùng  đến  Từ 

Châu. 

Trong  khi  ây  thì  My  Chúc  về  báo  với  Đào  Khiêm  rằng  : 

- Khổng  Dung  đến  giúp,  lại  mời  thêm  đươc  cả  Lưu  Bị. 
Trần  Nguyên  Long  cừng  vê  báo  rằng  : 

- Điền  Khải  vui  lòng  đem  quân  sang  cứu. 

Bấy  giờ  Đào  Khiêm  mới  hơi  vừng  dạ. 

Hai  cánh  quân  Khổng  Dưng,  Điển  Khảỉ  mới  đến,  sợ  quân 
l ào  mạnh  thế  nên  ơ đàng  xa,  dựa  vào  sườn  núi  đóng  trại  chưa 
dám  khinh  tiến. 

Tào  Tháo  thấy  hai  đám  quân  cứu  viện  đã  đến,  cũng  chia 
quàn  ra  giữ,  chưa  đám  kéo  cả  vào  phá  thành. 

Lưu  Bị  đên  sau,  vào  ra  mắt  Không  Dung.  Dung  nói  : 

- Quàn  Tháo  the  lón  lắm,  mà  Tháo  lại  khéo  dùng  mưu  mẹo 
ta  không  nên  tiến  vội,  đợi  xem  tình  hình  thế  nào  đã. 

Lưu  BỊ  nói  : 

- Tôi  chí  lo  trong  thành  khồng  có  lương,  khó  giử  được  lâu. 
Nay  hãy  xin  sai  Quan  Vân  Trường  và  Triệu  Tử  Long  lĩnh  bốn 
nghìn  quân  ơ đây  vơi  ông.  Tôi  thì  cùng  vơi  Trương  Phi  kéo  qua 
trại  Tào  Tháo,  đi  tắt  đến  Từ  Châu,  để  vào  bàn  với  Đào  sứ  quân. 

Dung  mừng  lắm,  hẹn  nhau  vơi  Điển  Khái  hai  người  lập  thế 
ý giác(l)  còn  Vân  Trường  với  Tử  Long  thì  Bnh  binh  để  tiếp 
ứng  hai  bên. 

Lưu  Bị,  Trương  Phi  hai  người  dẫn  một  nghìn  quân  má,  kéo 

( 1 ) Một  the  đóng  quân  chia  làm  hai  cứ  điểm,  hai  bên  cứu  ứng  lẫn  nhau. 
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qua  bên  cạnh  trại  Tào  Tháo.  Quân,  đang  di  thấy  trong  trại  nổi 
một  tiếng  trống,  quân  mã,  bộ  kéo  ra  như  mrơc  vỡ.  Vu  Cấm 
đứng  đầu,  dừng  cương  ngựa  lại  gọi  to  lên  rằng  : 

- Bọn  cuồng  đổ  xứ  nào  kéo  đi  đâu  đấy  ? 

Tr  ương  Phi  chảng  nói  chảng  rằng,  xông  thẳng  vào  đánh  Vu 
Câm.  Hai  bên  đánh  nhau  được  vài  hiệp,  Lưu  Bị  múa  dôi  dao 
kéo  quân  tràn  lên.  Vu  Cấm  thua  chạy,  Trương  Phi  đi  đâu  chem 
giết,  roi  vào  thảng  đến  dưới  thành  Từ  Chau. 

Trên  thành  trông  xuống  thấy  lá  cờ  dỏ,  viết  nám  chữ  trắng 
thực  to  : Binh  Nguyên  Lưu  Huyen  Đức",  Đào  Khiêm  kíp  sai 
người  mở  cửa.  Huyền  Đức  vào  thành.  Khiêm  tiếp  dón,  mòi  vể 
phủ  nha,  thi  lễ  xong,  mở  tiệc  yến  khoản  đãi. 

Đào  Khiêm  thấy  Lưu  Bị  diện  mạo  hiên  ngang,  nói  nảng  khoát 
đạt,  trong  bụng  lây  làm  mừng  rỡ,  sai  ngay  My  Chúc  đem  cả 
bài,  ấn  Từ  Châu  ra,  xúi  nhương  chức  cho  Lưu  BỊ,  Lưu  BỊ  ngạc 
nhién  hói  : 

- Thế  này  là  ý ngài  ra  làm  sao  ? 

Khiêm  nói  : 

- Nay  thiên  hạ  'rối  loạn,  rưèmg  cột  nhà  vua  không  cất  lên 
được.  Ngài  là  Tôn  than  nhà  Hán,  nên  ra  sức  gỉúp  nước.  Tôi 
nay  già  rỗi,  không  làm  gì  được  nữa,  ngài  chơ  có  chối.  Tôi  xin 
tự  viết  một  bài  biểu  dâng  lên  triềư  dinh 

Lưu  Bị  đứng  ra  ngoài  chiếu  lạy  hai  lạy  nói  rằng  : 

- Bị  tuy  là  dòng  dõi  nhà  Hán,  nhưng  công  nho,  đức  mống, 
lam  mọt  chưc  tương  ơ Bình  Nguyên  còn  sợ  không  nổì,  nay  vì 
đại  nghía  đến  giúp  ông,  sao  ông  lại  dạy  thế  ? hay  là  ông  ngờ 
tôi  lại  có  bụng  tham  lam  gì  chàng  ? Nếu  tôi  có  bụng  thế  trời 
sẽ  không  thương  tôi. 

Khiêm  nói  rằng  : 

- Xin  ngài  chó  nghĩ  thế,  ấy  là  thực  tình  của  tôi. 

Khiêm  hai  ba  lần  nhường,  Luu  Bị  nhất  định  không  chịu. 

My  Chưc  thây  hai  ngươi,  kẻ  nhường  người  chối  dùng  dằng 

mãi,  bèn  tiến  lên  thưa  rằng  : 
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Nay  quân  giặc  ơ dưới  thanh.,  xin  hai  ngài  hãy  bàn  kế  phá 
giặc  đả.  Khi  nào  đánh  tan  được  giác  rồi,  bấy  giờ  xin  các  ngài 
hây  nhường  thành  cho  nhau. 

Lưu  Bị  nói  : 

- Tôi  hây  đưa  thư  cho  Tào  Tháo,  khuyên  y giải  hòa  nếư 
y không  nghe  lời,  bấy  giờ  ta  sè  đánh  cùng  không  muộn. 

Bèn  tniyền  hịch  cho  ba  trại  hây  đóng  binh  không  được  động 
voi.  Rổi  sai  người  đưa  thư  cho  Tào  Tháo. 

Thao  đương  ơ trung  quân,  cùng  các  tướng  bàn  việc,  bỗng 
có  người  vào  báo  Từ  Châu  có  chiến  thư  mang  đến.  Tháo  mở 
ra  xem.  Thư  Rằng 

Từ  khi  Bị  được  tiếp  tôn  nhan  ở ngoài  cứa  quan  đến  giờ, 
mỗi  người  một  phuxmg,  không  đicợc  gần  gũi  bên  ngoài . 

Vừa  rồi  tôn  phụ  Tào  hău  bị  hại,  ỉà  vì  thằng  Trương  Khải 
bất  nhàn , chó  khống  phải  là  tội  Đào  Cung  TỔ. 

Hiện  giờ , ngoài  thì  dư  đảng  giặc  Khăn  vàng  quấy  nhiễu  * 
trong  thì  b'e  cánh  Đống  Trác  làm  loạn. 

Xin  minh  công  hdy  lo  việc  triều  đình  trước,  rồi  sau  hãy  nghĩ 
đen  thu  riêng , rứt  quân  vẵy  Từ  Chẵu  về,  đế  cứu  nạn  nước ị thì 
Từ  Châu  may  lắm,  thiên  hạ  may  lắm  r 

Tào  Tháo  xem  thư  xong,  nổi  giận  mắng  rằng  : 

- Lưu  Bị  là  ai,  dám  dưa  thư  lại  ngăn  ta,  trong  thư  lại  có 
ý mía  mai  ? 

Nói  rổi  truyền  đem  chém  sứ  đưa  thư,  rổi  ra  sức  đánh  thành. 

Quách  Gia  can  rằng  : 

- Lưu  Bị  từ  xa  lại  cứu,  trước  dùng  lè  sau  dùng  binh,  chúa 
công  nên  lấy  IM  tử  tế  đáp  ỉại,  làm  cho  Lưu  Bị  kinh  thường 
phòng  bị  trễ  nải,  rổi  ta  sẽ  tiến  binh  đánh  thành,  mới  dễ  phá 
được. 

Tháo  nghe  lời,  truyền  thết  đãi  sứ  giả,  rổi  viết  thư  trả  lời. 

Đang  khi  bàn  bạc,  chợt  có  ngựa  lưu  tinh  lại  báo  rằng  * 


- Lã  BỐ  đã  đánh  phá  Duyên  Châu,  hiện  đang  tiến  binh  chiếm 
cứ  Bộc  Dương. 

Nguyên  Lã  Bố  từ  khi  gặp  loạn  Lý  thôi,  Quách  Dĩ,  trốn  ra 
cửa  vũ  Quan,  định  đi  thẹo  Viên  Thuật,  Thuật  ghét  Bố  là  người 

phán  phúc  không  đùng.  Bố  lại  đến  vói  Viên  Thiêu  đưoc  Thiêu 
dung  nạp. 

Thiệu  cùng  Bố  đánh  ta  Thường  Son.  tù  ấy  Bố  lấy  làm  đắc 
chi,  khinh  nhờn  những  tướng  sĩ  của  Thiệu.  Thiệu  giận  muốn 
giết.  Bô  lại  bỏ  sang  vơi  Trương  Dương. 

Dưong  đùng  Bố.  Bếy  giờ  Bàng  Thư  ở Truông  An,  cứu  được 
vợ  con  Lã  BỐ,  sai  dưa  lại  trả.  Lý,  Quách  biết,  bèn  chém  Bàng 
Thư,  rồi  đưa  thư  cho  Trương  Dưong  sai  giết  Lã  Bố.  Bố  lại  bỏ 
Duong,  sang  với  Trương  Mạc. 

Giữa  lúc  ấy  thì  em  Trương  Mạc  là  Trương  Siêu  đưa  Trần 
Cung  lại  ra  mắt  Mạc. 

Cưng  bảo  Mạc  rằng  : 

- Nay  thiên  hạ  bị  chia  sẻ,  anh  hùng  đều  nổi  dậy  ông  có  đất 
nghìn  dặm,  sao  lại  chịu  ở dưới  quyển  người  khác,  há  chẳng  hèn 
lảm  sao  ! Nay  Tào  Tháo  đánh  mặt  đông,  Duyện  Chằu  bỏ  trống 
Lả  BỐ  là  dũng  sĩ  đời  nay,  giá  ông  cùng  với  Lã  Bố  đánh  lây 
Duyên  Châu,  thì  có  thể  làm  nên  nghiệp  lớn. 

Trương  Mạc  cả  mừng,  liền  sai  Lã  Bố  ra  phá  Duyên  Châu 
rổi  chiếm  cả  Bộc  Dương,  chỉ  có  ba  xú  Nhân  Thành  Đông  An 
Phạm  Huyện  là  nhờ  có  Tuân  úc,  Trình  Dục  lập  kế  co  giữ  được 
còn  các  xứ  khác  đêu  bị  phá  vỡ  cả.  Tào  Nhân  đánh  nLu  mãi! 
nhưng  đánh  không  nổi,  vì  thế  phái  cho  đi  cấp  báo  với  Tào  Tháo.’ 

Tháo  nghe  tín  báo  giật  mình,  nói  rằng  ■ 

- Nẽu  Duyện  Châu  mất,  ta  sẽ  không  còn  chỗ  vể  nữa.  Phải 
kíp  lo  toan  ngay. 

Quách  Gia  nòi  : 

* Lúc  này  chúa  công  nên  tỏ  chút  ân  tình  vói  Lưu  BỊ  rút 
quân  vế  lấy  lại  Duyện  Châu. 


£í"  phii  líp  tức  th“  «0  M u»  Bi,  * 

thvfĩủf  TàíiS,  Chỉ“'  If°„ĩàí,<tíP,  ?à0  Khiêm'  d“>  w»l> 

cua  lào  Tháo  rỗi  nói  quân  Tào  đã  lui.  Khiêm  mừng  lắm 

sai  người  mời  Khổng  Dung  Điền  KTìẢi  n \7~  * 

vào  thành  hôi  họp  Quan  Vs-  Triê”  Vta 

,.à„7n  ‘iệc  ”ng’  Khíêm  mÒÌ  Llra  Bí  lên  ehí  «■«“.  Aắp  tay  thu, 

V ,Lả°  pB"  "f  hai  con  lại  không  có  tài,  không  kham 

nđi  duyc  việc  lòn  rntóc  nhà  Lưu  công  là  dòng  dõi  nhà  vua  đức 
lọng  tài  cao,  nên  nhân  lấy  Từ  Chân  [ăn  u 4.^1 
về  dutag  tịnh  y ' Lâ°  phu  *toh  «**»*  “» 

Lưu  BỊ  nói  : 

- Khổng  Vàn  Cử  sai  tôi  đến  cứu  Từ  Châu  là  việc  nghĩa  Nay 

bft  g„gtn  *“  ,íy  Từ  «*>■  * * Mồ  mì 

My  Chúc  nói  : 

nfrh . Nay,  vận  Hfn  dâ  suy>  đất  nước  rối  loạn,  dựng  công  lâp 
nghiệp  chính  ơ lúc  nàv  TiV  Piiâ  IV  ? ‘ 6 ® *p 

đỉnh  vi  f..r,  yT  Châu  của  ^àu  nểười  nhiễu,  dân 

HỊh  kể  có  trảm  vạn,  Lun  sứ  quân  không  nên  từ  chỐL 
Luu  BỊ  nói  : 

Việc  ấy  tôi  quyết  không  thể  vâng  mênh 
Trần  Đảng  noi  : 

- Đào  phủ  quân  nhiều  bệnh  lắm,  không  sao  coi  nổi  đuạc  công 
việc,  xin  minh  công  đừng  từ  chối.  g 

Lun  Bị  nói  : 

trôn/™  LÂ  đ.w  ““  ‘™  tro“e  mtóc  ai  oũu* 

t.ô„g  m„„g.  Nay  Công  ụ ò Thọ  Xuân  »»o  Mng  to  mà  .TuC? 
khô  “ ‘à  'r*  Tỉi  vS  dụ"«'  chẳ”S  một  bộ  xuong 

lâV  sẩu  C6  h-  r - _ m ^ **  ohTs";juân  cZỉ 

lay,  sau  có  hôi  lại  cũng  muộn.  s 

194 


Lưu  Bi  nhất  định  không  chịu.  Đào  Khiêm  khóc  nói  rằng  : 

- Nếu  ông  bỏ  tôi  mà  đi,  tôi  chết  cũng  không  nhắm  mắt  được  ? 
Vân  Trường  nói  : 

- Đào  Công  dã  nói  hết  điều,  thục  lòng  nhường  cho,  xin  anh 
hãy  nhận  lấy  việc  châu. 

Trương  Phi  cũng  nói  : 

- Không  phải  là  mìinh  cố  đòi  lấy  châu  quận  của  người  ta. 
Ngươi  ta  có  bụng  tốt  nhường  cho  mình,  việc  gì  cứ  phải  khàng 
khàng  từ  chối  ? 

< Lưu  Bị  nói  rằng  : 

- Các  em  muốn  hãm  ta  vào  việc  bất  nghla  hay  sao  ? 

Đào  Khiêm  hai  ba  lần  nhường,  Lưu  Bị  cứ  một  mực  không 

nghe. 

Khiêm  mới  nói  : 

- Nếu  ông  nhất  định  không  nghe  thì  gần  đây  có  mọt  ấp  gọi 
là  Tiểu  Bái,  có  thể  đóng  đỗn.  Xin  ông  tạm  đóng  quân  mà  ơ 
đó  để  bảo  vệ  Từ  Châu.  Ông  nghĩ  thế  nào  ? 

Mọi  người  đều  khuyên  Luu  Bị  nên  ở lại  ấp  Tiểu  Bái,  Lưu 
Bị  nhận  lời. 

Khiêm  khao  quân  xong,  Tiiệu  Tử  Long  cáo  từ  ra  về.  Lưu 
Bị  cầm  tay  Tiiệu  Tử  Long  rỏ  nước  mắt  từ  biệt. 

Khổng  Dung,  Điền  Khải  cũng  cáo  biệt,  dẫn  quân  vê. 

Lưu,  Quan,  Trương  cùng  dẫn  quân  bản  bộ  đến  Tiểu  Bái,  sua 
sang  thành  quách,  phủ  dụ  dân  cư  ơ đấy. 

Tào  Tháo  kéo  quân  vê,  Tào  Nhân  ra  đón,  nói  rằng  : 

- Lã  Bố  thế  to,  lại  có  Trần  Cung  giúp.  Duyên  Châu,  Boc 
Dương  mất  cả,  duy  còn  có  Nhân  Thành,  Đông  An,  Phạm  Huyện, 
ba  xứ  ấy  nhờ  có  Tuân  Uc,  Trinh  Dục  bày  mưu  đặt  mẹo  nên 
còn  giữ  được  vững. 

Tháo  nói  : 

- Ta  chắc  Lá  Bố  có  sức  khỏe  nhưng  không  có  mưu  mẹo,  chẳng 
đáng  lo  lắm.  Nay  hảy  lập  trại  đâu  đấy,  rổi  sau  sẽ  bàn. 


Lưu  Bị  nhất  định  không  chịu.  Đào  Khiêm  khóc  nói  rằng  • 

- Nếu  óng  bỏ  tôi  mà  đi,  tôi  chết  cũng  không  nhắm  mắt  được  ? 
Vân  Trương  nói  : 

' ĐÌ°  CÒ*S  đã  nói  hết  ^ thực  lòng  nhường  cho,  xin  anh 
hãy  nhạn  lay  việc  châu. 

Trương  Phi  cũng  nói  : 

M ' _KhÔng.  phái  là  mình  “ đòi  lây  châu  quận  của  người  ta 
Ngưòi  ta  có  bụng  tốt  nhường  cho  minh,  việc  gì  cứ  phải  khảng 
khảng  tù  chối  ? s 

• Lưu  Bị  nói  rằng  : 

Các  em  muốn  hãm  ta  vào  việc  bất  nghĩa  hay  sao  ? 

Đào  Khiêm  hai  ba  lần  nhường,  Lưu  BỊ  cứ  môt  mưc  không 
nghe.  ' ' & 

Khiêm  mói  nói  : 

- Nếu  óng  nhất  định  không  nghe  thi  gần  đây  có  một  ấp  gọi 

t Tỉt  _BáÌ*  có  thề  đóng  đồn.  Xin  óng  tạm  đóng  quân  mà  * 
đó  đễ  bảo  vệ  Từ  Châu.  Ông  nghĩ  thế  nào  ? 

Mọi  nguôi  đều  khuyên  Lưu  Bị  nên  ở lại  ấp  Tiểu  Bái,  Lưu 
BỊ  nhận  lòi. 

Khiêm  khao  quân  xong,  Triệu  Tứ  Long  cáo  từ  ra  về.  Lưu 
Bị  cầm  tay  Triệu  Tử  Long  rỏ  nước  mắt  từ  biệt. 

Khổng  Dung,  Điền  Khải  cũng  cáo  biệt,  dẫn  quân  về 

Lưu,  Quan,  Tiưong  cùng  dẫn  quân  bản  bộ  đến  Tiểu  Bái  sửa 
sang  thành  quách,  phủ  dụ  dàn  cư  á đấy. 

Tào  Tháo  kéo  quân  về,  Tào  Nhân  ra  đón,  nói  rằng  : 

„ ' Lả  EỐ  thế  t0’  lại  có  Trẩn  Cung  PÚP-  Duyện  Chau,  Bộc 
Dương  mất  cả,  duy  còn  có  Nhân  Thành,  Đông  An,  Phạm  Huyện 

ba  xứ  ấy  nhờ  có  Tuân  úc,  Trình  Dục  bày  mưú  đặt  mẹo  nên 
còn  giữ  dược  vững. 

Tháo  nói  : 

' Ta  chfc  Lâ  Bố  có  sức  khỏe  nhưng  không  có  mưu  mẹo,  chẳng 
đáng  lo  lấm.  Nay  hãy  lập  trại  đâu  đấy,  rồi  sau  sẽ  ban. 


195 


Lã  BỐ  biết  Tào  Tháo  đem  quân  vể,  đã  đến  Đằng  Huyện  bèn 
cho  gọi  phó  tướng  là  Tiết  Lan  và  Lý  Phong,  bảo  rằng  : 

Ta  muòn  dùng  hai  người  đã  lâu,  nay  mới  có  dịp- 

, Hai  n^IÈri  dẫn  một  vạn  quân,  giữ  lấy  Duyện  Châu  cho  vững 
để  ta  đem  quân  đi  đánh  Tào  Tháo. 

Hai  người  vâng  lệnh..  Trần  Cung  vội  vàng  hỏi  rằng  : 

- Tướng  quân  bỏ  Duyên  Châu,  định  đi  đâu  ? 

BỐ  nói  : 

' Ta  mu°n  quân  ở Bộc  Dương,  để  thành  thế  chân  đinh". 
Cung  nói  : 

- Hỏng  mất  ! Tiết  Lan  không  giữ  được  Duyên  Châu,  ở phía 
nam  đường  này,  cách  đây  một  trám  tám  mươi  dậm,  có  núi  Thai 
Sơn.  Chỗ  ấy  hiểm  lắm,  nên  đem  một  vạn  tinh  binh  phục  ở đo. 
Quân  Tào  Tháo  nghe  Duyên  Châu  mất,  tất  nhiên  gấp  đường 
tiến  lên,  thế  nào  cũng  phải  di  qua  đó.  Ta  đợi  cho  nó  kéo  quân 
qua  một  nửa  đổ  ra  đánh  một  trận  có  thể  bắt  dược  Tào  Thao 

Lã  Bố  bảo  lằng  : 

- Ta  đóng  ơ Bộc  Dương,  còn  có  mẹo  hay  hơn,  ngươi  biết  đâu  ! 

Bèn  không  nghe  lời  Trần  Cung,  sai  Tiết  Lan  giữ  Duyên  Châu 
còn  mình  thi  đem  quân  đi. 

Khi  Tào  Tháo  đem  quân  đến  quảng  đường  hẻm  ó Thái  Son 
Quách  Gia  bảo  rằng  : 

- Không  nên  đi  vội.  Chỗ  này  tất  có  phục  binh  ! 

Tháo  cười  nói  rằng  : 

• Lâ_Bĩ  Ià  đổ  VÔ  Inưu  cho  nên  mói  giao  Duyên  Châu  cho 
Tiết  Lan  giữ,  còn  nó  thì  kéo  quân  sang  Bộc  Dương.  Chõ  này 

chắc  không  có  binh  phục.  Tào  Nhân  đâu,  hãy  lĩnh  một  cánh 

quân  vây  lấy  Duyên  Châu,  để  ta  kéo  quân  lên  đánh  Lã  Bố  ơ 
Bộc  Dương  ! 

Trần  Cung  ở Bộc  Dương  với  Lã  Bô'  nghe  thấy  quân  Tào  đã 
đến  gần,  bèn  thưa  với  Lã  Bố  rằng  : 
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Liru  Quan,  Trương  đến  Tiểu  Bái 

Quân  Tào  nay  từ  xa  lại,  tât  mỏi  mệt  cả,  nên  đánh  ngay, 
dừng  cho  nghỉ  ngoi  để  dưỡng  sức. 

Bô  nói  : 

* Ta  mọt  mình  một  ngựa  tung  hoành  khắp  thiên  hạ,  có  sợ 
gì  Tào  Tháo.  Cứ  để  cho  nó  đóng  trại,  ta  sẽ  bắt  nó  cho  mà  xem. 

Quân  Tào  Tháo  gẩn  đến  Bôc  Dương,  lập  vững  doanh  trại. 
Hôm  sau  Tháo  đem  chư  tướng  ra  dàn  trận  ả ngoài  đổng.  Tháo 
cưõi  ngựa  đứng  dưới  cửa  sổ,  xa  trông  thấy  binh  Lâ  Bố  kéo  đến. 

Hai  bên  bày  trận  xong,  Lâ  Bố  cưõi  ngựa  ra  trước  hai  bên 
có  tám  kiện  tướng  đứng  kèm. 

1.  Trương  Liêu,  tên  chữ  Ván  Viễn,  người  ơ Mã  Ấp,  quận  Nhạn 
Môn. 

2.  Tang  Bá,  tên  chử  Tuyên  Cao,  người  ơ Hoa  Âm,  quận  Thái 
Sơn. 

Hai  tướng  ấy  lại  dẫn  sáu  tướng  là  Hách  Manh,  Tào  Tinh 
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Thanh  Liêm,  Ngụy  Tục,  Tống  Hiến,  Hầu  Thành  và  nảm  vạn 
quân.  Trống  đánh  vang  lừng. 

Tháo  trò  Bố  nói  rằng  : 

- Ta  vơi  ngươi  không  thù  hằn  gì,  sao  ngươi  lại  cưởp  châu 
quận  của  ta  ? 

Bố  nói  : 

- Thành  tri  nhà  Hán,  nguời  nào  cũng  cố  phần,  có  phải  của 
riêng  của  nhà  ngươi  đâu  ? 

Liền  sai  Tang  Bá  tế  ngựa  ra  đánh. 

Bên  Tào,  Nhạc  Tiến  ra  nghênh  địch.  Hai  ngựa  giao  nhau, 
đòi  dao  đều  múa,  đánh  nhau  dược  hơn  ba  mươi  hiệp,  chưa  phân 
dược  thua.  Hạ  Hầu  Đôn  tế  ngựa  xông  vào  đánh  giúp,  Trương 
Liêu  cũng  vội  ra  đánh  chẹn  lại.  Lả  Bố  nóng  mắt  vác  kích  phi 
ngựa  xông  vào  trận.  Đôn,  Tiến  đểu  thua  chạy  cả,  quân  Tào  thua 
to,  phải  lui  ba  bốn  mưoi  dặm. 

Lã  Bố  thu  quân  vể. 

Tào  Tháo  thua  một  trận,  về  trại,  cùng  chư  tướng  luận  bàn, 
Vu  Cấm  nói  : 

- Sáng  nay  lên  núi  trông  thấy  phía  tây  thành  Bộc  Dương, 
Bố  có  một  trại,  uớc  chừng  chỉ  có  một  ít  quân  đóng.  Đêm  nạy 
tất  nó  tương  ta  vừa  thua,  không  phòng  bị  gì.  Ta  uên  dẫn  quân 
ra  đánh.  Nếu  lấy  được  trại  ấy,  quân  Lả  Bố  tât  sợ. 

Tào  Tháo  nghe  lời,  sai  sáu  tướng  là  Tào  Hồng,  Lý  Điển,  Mao 
Giới  Lã  Kiên,  Vu  Cấm,  Điển  Vi  dẫn  hai  vạn  quân  mã  bộ  liên 
đêm  hôm  ấy  theo  đường  nhỏ  kéo  vào  phía  tây  Bộc  Dương. 

Hôm  ấy  Lã  Bố  về  trại  khao  quân. 

Trần  Cung  nói  rằng  : 

- Trại  mé  tây  là  nơi  khẩn  yếu,  nếu  Tào  Tháo  đến  đánh  úp 
thì  làm  thế  nào  ? 

BỐ  nói  : 

- Hôm  nay  nó  mới  thua  mọt  trận,  làm  sao  còn  dám  đến  ! 

Cung  nói  : 
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* Tào  Tháo  là  một  tay  dùng  binh  thực  giỏi.  Nên  đề  phòng 
nó  đánh  bất  ngờ. 

BỐ  bèn  sai  Cao  Thuận,  Ngụy  Tục  và  Hầu  Thành  dẫn  binh 
đến  giữ  trại  phía  Tây. 

Chập  tối  hôm  ấy,  Tào  Tháo  kéo  quân  đến  trại  phía  tây,  bốn 
mật  ùa  vào,  quân  giữ  trại  không  chống  nổi  chạy  tán  loạn  cả. 

Tháo  cướp  được  trại,  gẩh  đến  canh  tư,  thì  bọn  Cao  Thuận 
mới  kéo  quân  đến.  Tháo  dẫn  quân  ra  đánh.  Hai  bên  đánh  nhau 
đến  gần  sáng.  Chợt  nghe  tiếng  trống  rầm  rĩ.  Lã  Bố  đem  quân 
đến  cứu. 

Tháo  bỏ  trại  chạy. 

Đằng  sau  Cao  Thuận,  Ngụy  Tục,  Hầu  Thành  đánh  thốc  lên 
mặt  trước  thì  Lã  Bố  kéo  quân  lại.  Vu  Cấm,  Nhac  Tiến  hai 
người  địch  Bố  không  nổi.  Tháo  cứ  trông  về  phía  Bắc  mà  chạy. 

Sau  núi  có  một  toán  quân  kéo  ra,  tả  thì  Trương  Liêu  hữu 
thi  Tang  Bá,  Tháo  sai  Lã  Kiển,  Tào  Hổng  ra  đánh  cũng  không 
lậ1-  Thao  lại  quay  chạy  về  phía  tây.  Đang  chạy,  chợt  lại  nghe 
thấy  tiếng  reo  ẩm  ầm,  roi  thấy  một  toán  quân  đến,  đi  đầu  có 
bốn  tướng  là  Hách  Mạnh,  Tào  Tinh,  Thành  Liêm,  Tống  Hiến 
kéo  ra  chẹn  đường  Tào  Tháo.  Các  tưâmg  Tào  liều  chết  mà  đánh. 
Tào  mói  xông  lên  được  trước.  Bỗng  nghe  thấy  tiếng  mõ  đánh 
tên  bắn  ra  như  mưa. 

Tào  Tháo  không  thể  nào  tiến  lên  đươc  nữa,  không  biết  cố 
cách  gì  thoát,  vội  kêu  lơn  rằng  : 

- Ai  đến  cứu  ta  ? 

Giửa  lúc  ây,  trong  đội  ky  mã,  có  một  tướng  nhảy  ra  là  Điển 
Vi,  hai  tay  cầm  hai  ngọn  kích,  kêu  to  lên  rằng  : 

- Chúa  Công  đừng  lo  ! 

Nói  rổi  nhảy  tót  xuống  ngựa,  cắp  đôi  kích  dài,  lấy  vài  mươi 
ngọn  đoản  kích,  nắm  trong  tay,  ngoảnh  mặt  lại  bảo  người  di 
theo  rằng  : 

‘ Lúc  nào  giặc  đến  cách  độ  mười  bươc,  hãy  gọi  ta  ! 


kv  UntrẳV"6'’  5»  vè°  **"  «■»  «.  Quân 

ky  bên  Lã  BỐ  vài  mưoi  người  xông  đến,  lính  hô  lên  : 

- Giặc  còn  cách  mười  bước  rồi  ! 

Vi  nói  : 

• Cách  nám  bưóc  hây  gọi  ! 

Quân  lại  gọi  ràng  : 

, • Cách  nám  bước  rỗi  ! ' 

Bí  câ”  'S  nẽ,n  “•  “ mỗí  Wch  là  quân  Lả 

M chít  một  nipra,  không  sai  mặt  ngọn  nào,  một  lúc  gíft  chết 

z s ,êQ”“Ar  <r  vì  im  im 

V ; ỉg*  «*  “ổi  đều  Zy  ton  ca 

len  i ánh  tan  quân  Lã  Bố,  cứu  được  Tào  Tháo 

TỊ^°  sau  canít  dí“  ké"  d“  **  ^ tim 

T,a  BỈnemtrM  đâ  “ “ chiều'  đà“ir  •»  w thây  tiếng  reo. 
1'  nf a “m  “■'  duổi  theo  xông  đgn  gọi  to  lên  kz  : 

’ TtAag  giặc  Tà0  Thá0  kia’  đừng  CW  nữa  ! 

trôn5y  ?ìbêlỉ  Tí°  người  ^ưa  mỏi  ^,  ‘mọi  người  nhón  nhác 
tiông  nhau,  ai  cũng  muốn  chạy  thoát  thân  cả 

Thế  là  : 


Đã  hay  thoát  khỏi  vòng  văỵ  trước 
Còn  sp  khôn  đường  giặc  đuổi  sau 
Chua  biết  phen  này  Tháo  sóng  chít  thí  nào,  xem  hSi  sau 
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HỒI  THỨ  MƯỜI  HAI 


Đào  Cung  Tổ  ba  lần  nhuợng  Tù  Châu 
Tào  Mạnh  Đức  một  phen  đánh  Lã  BỐ 


Tào  Tháo  đang  chạy  luống  cuống,  may  đâu  phía  nam  có  một 
toán  quân  kéo  đến.  Nguyên  là  Hạ  Hầu  Đôn  dẫn  quân  lại  cứu 
chẹn  ngang  đường  đánh  nhau  với  Lâ  Bố.  Đánh  nhau  đến  xâm 
xẩm  tối,  một  cơn  mưa  to  như  trút  nước  xuống,  hai  bên  đều 
dẫn  quân  về. 

Tháo  về  đến  trại,  trọng  thưởng  Điển  Vi,  giao  cho  làm  chức 
Lĩnh  quân  đô  úy. 

Lã  BỐ  vể  trại,  cùng  Trần  Cung  bàn  bạc,  Cung  nói  : 

- o trong  thành  Bộc  Dương,  có  một  nhà  giàu,  họ  Điển,  đầy 
tớ  hàng  trăm  nghìn  người,  có  tiếng  ở trong  một  quận  này.  Ta 
nên  khiến  nhà  ấy  mật  sai  người  đưa  thư  cho  Tào  Tháo  nói 
rằng  :"Lã  Ôn  Hầu  tàn  bạo  bất  nhân,  lòng  người  rất  oán  ghét  ; 
nay  muốn  đem  quân  sang  Lê  Dương  ; chỉ  còn  có  Cao  Thuận 
ơ trong  thành,  nên  lập  tức  tiến  ngay,  ta  xin  làm  nội  ứng..  " 
Nếu  Tháo  đến,  dụ  cho  vào  trong  thành,  rồi  bốn  mặt  phóng  hỏa 
ngoài  đật  quân  phục.  Tháo  tuy  có  tài  ngang  tròi  dọc  đất  cũng 
không  thoát  được. 

Lã  BỐ  nghe  theo,  mật  dụ  họ  Điền  đưa  thư  cho  Tào  Tháo. 

Tháo  nhân  lúc  mới  thua,  còn  đương  lo  lắng,  chợt  có  người 
vào  báo  họ  Điền  ở Bộc  Dương  sai  người  đưa  mật  thư  đen. 

Thu  lằng  : 

"Lã  Bô  đã  đi  sang  Lê  Dương,  trong  thành  bỗ  không.  Xin  ngài 
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đến  ngay,  tôi  nguyện  làm  nôi  ứng  Trên  thành  Ai  ‘ ^ * 

m ị **  *}  -nghía-  z % ^Jhănh  <*•  “ <*  **• 

Tào  Tháo  cả  mừng  nói  rầng  : 

Trời  cho  ta  Bộc  Dương  rổi  Ị 

kh«tJrg  ‘hưỉne  ch°  đ”  ‘h«.  ■*  lâp  tóc  thu  XỄp 

Lưu  Hoa  nói  rằng  • 

Tôi  chỉ  ^ẩncói  TrầACung  nhiều  mẹo  Iắm- 

Minh  Công  muốn  đi  thì  nên  h ừa  ổi’  ta  phải  Phòn£  trước. 

mói  được  p ứ g’  ột  đội  vào  thàah,  như  thế 

T hl“ả  T-  T4"  4&  ‘hành  Bóc  Duong. 

đặc  cả,  trên  góc  cưa  Tâjf’ mặt  thành  cò  cắm 
tron^nl  i eXn,  CÒ  che  "N^  . 

TI™  ^ dành 

^K^ĩr£g52 

■ Chúa  Công  nên  đúng  ù ngoài  thành,  đ4  dning  tói  vào 
Ihấo  nói  to  rằng  : 

- Ta  không  đi  thì  ai  chịu  xông  lên  tnróc  ? 

202NÓÌ  ■*  tự  rmh  “■*  tó“?  ‘hẳng  gào.  Bấy  g*  mM  d<„  Mnh 


mơ  to  ; cầu  treo  bỏ  xuống  thàrlh 

vôi  Ạ*  z ho  q„í  wt  'à  míc 

•*»  s°ậ*  X bể  ráo  Mé  đLg,  '*“* 

TÌfc^arm6^£:  ? 

ĩit Vi°z  £**“  ^ CĩiỊh  iu  &£  í£? 

Hân  ThinT  z*  ỉ*“n  răng'  *?“«  vào  đLh  cứn  Caó  ỉtaậT 
Hân  Thành  phải  chạy  r.  ngoài  thành.  Điển  Vi  Ĩ2„  JT£: 

Heo.  ngoảnh  lại  không  thấy  Tio  Thâo  n ““ 

mi  ‘?i  đinh  vi°  tr°ng  th4nh>  '»»  «„  cứ.  g*p  Lý  Điển,  Vi 

- Chúa  công  đâu  ? 

Điển  nói  : 

- Ta  cũng  tìm  không  thấy. 

Vi  báo  Điển  : 

LXí  1 TLTl***  !”* cứu' te  ^ «“  =w.  công. 

đánh  trồ  ra  X khoi  "bXiÍ  0 f <"vì, tlm  măi  khÔng  thíy’  w 
‘ £ khÓÌ  b hào  Nhạc  Tiến.  Tiến  hỏi  : 

- Chúa  công  đâu  ? 

Vi  nói  : 

nói'  TÔi  và°  m hai  lln  «“  “°s  ■»*  ttông  thấy,  Kêh 

„“ai  ***  ta  «*“  '*■■*  vào  để  cứu  chú.  cóng. 

thtah  rlXXáriỊi  Ịk  ‘hàf  • tw  hóa  pháo  trên 

2Ĩ z ixxrrr  ^ 7i 
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mJà0JííO  nhin  thấy  Điên  Vi  đổnh  đến  tìm  mình  nhưng 
_ áo  bị  bôn  mạt  quân  mã  chẹn  chung  quanh  nen  khống  ra 
được  đường  cửa  nam,  đành  phải  chạy  ve  cửa  bắc,  thê  nao  gặp 

bi?tyr  i ’ nhưng  tr0ng  ng  lửa  nhấP  nhoáng,  Bố  không 

Lã  Bô'  cầm  kích  tế  ngựa  lại,  Tháo  lấy  tay  che  mật  ra  roi  cứ 
tê'  ngựạ  đi  thẳng.  Lá  Bô'  ở.  đằng  sau  xan  ngựa  lên,  cầm  ngọn 
kích  gõ  vào  mũ  Tào  Tháo  hỏi  rằng  : 

- Tào  Tháo  ở đâu  ? 


Tháo  trỏ  tay  nói  ràng  : 

* Người  cưđi  ngựa  vàng  ở đằng  trước  kia. 

BỐ  tê'  ngựa  đuổi  người  đằng  trước,  Tào  Tháo 
chạy  ra  cửa  đông,  may  gặp  ngay  Điển  vi.  Vi  hô 
một  đường  máu  ra  được  đến  cửa  thành. 


quay  ngựa  lại 
vệ  Tháo,  mở 


1 u‘?hu?g  tíU-anh  thành  lửa  cháy  nsùn  ngụt,  cỏ  rác  chồng  chất 
khẩp  cả,  chỗ  nào  cũng  có  lửa. 

I V ĐÌẽlLVÌ'  cầ“  kích  sạfc  lửa  ra  hai  bên,  tế  ngựa  xông  vào  khói 
jưa  ra  trước.  Tháo  cũng  theo  sau  ra  được.  Vừa  đến  cửa  thành 
co'  một  cái  xà  cháy  trên  nhà  rơi  vào  chân  sau  ngựa  cua  Tào 
Thao,  ngựa  ngã  gục  xuống.  Tháo  lấy  tay  đẩy  cái  xa  ra,  lửa  bén 
vào  cả  cánh  tay  và  đầu  tóc.  Điển  Vi  quay  ngựa  lai  cừu.  Vừa 
may  Hạ  Hầu  Uyên  cũng  ở đâu  đến.  Hai  người  cứu  được  Tháo 
dậy,  xông  qua  lửa  chạy  ra.  Tháo  cưỡi  ngựa  của  Uyên,  vì  đanh 

mớ  đường  để  chạy.  Đánh  nhau  mái  đến  sáng,  Thao  mới  ve 
được  trại. 


Các  tướng  vào  lạy  hỏi  thăm.  Tháo  ngoảnh  măt  lên  cười  nói 
rằng  : 


- Ta  lầm  mắc  phải  kế  thất  phu,  thề  rằng  thù  này  thế  nào 
cũng  báo  được. 

Quách  Gia  nói  : 

- Có  kế  gỉ  nên  làm  ngay  ! 

Tháo  nói  ; 


Nay  nên  nhân  kê  của  nó  mà  làm  kế  của  mình  : ta  nói 
phao  lên  rằng  ta  bị  lửa  cháy  chết  bỏng  Bố  tất  dẫn  quân  lai 
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dến  "ư° 

Quách  Gia  nối  : 

- Thực  là  một  kế  hay. 

Th^irn  sĩ  phát  tang’ để  trở  phao  tin  đi  rằng  Tào 
Có-  người  đến  Bộc  Dượng  báo  với  Lá  Bố  rằng  ; 

, J“°  *>'  U»«Wỵ  M-í  cỉ  chân  tay,  vè  đín  trại  thi  chết. 

ìM^ĩểả  iẽliiẫ 

nhìn  híU^g"dỉn  ngi  Nhta  Thèh "j£  ÌF 

ísr  **«  à z vf Sĩ  ha™ôctog“mto 

ZcTrV6u  “ í“ổl- 

Đ^Tíến  Mn  Chhctó!  Ị**  bin  raS  My  ÍẴn 

Duỹện^Mlà0tóftOôibaNIÚ:'ChâU  đl’  c-ang  chỉ  *1  Lí  B«  cướp 

mùa.  Chắc  rằng  sLg  xuân^hTn'116  ^ái.binh  ™ng  là  w mất 
1 V ..  , * sang  xuân  thê  nào  nó  cũng  đến  Phủ  niTổtn 

ỉMỂiiỆỉi 

quânhlím  ”,ừnê  lắm’  sai  "»  ngưòi  Xi  ">«  Lưu  BỊ  lại  bàn  việc 

Lưu  BỊ  dem  Quan  Vũ,  Trưcng  Phi  và  vài  ntưní  tân  ky  raã 
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đến  Từ  Châu.  Đào  Khiêm  cho  mời 
thảm  xong,  Khiêm  nói  : 


vào  chỗ  nằm.  Lưu  Bị  hỏi 


viêc  Ti i°is..phíi  06  "ệc  «0  mạt 

tóo „í  L * . inh, đ5.aíruy  rSi:  kh»i « ta  chít 

íỷ  bii  I Từnchr  7*  7%  «%  áSn 

lay  bà!  ân  Từ  Châu  này,  thì  tôi  chết  mói  nhắm  được  mắt. 
Lưu  Bị  hỏi  : 


- Ông  có  hai  con,  sao  khộng  truyền  cho,  lại  gọi  tôi  ? 
Khiêm  nói  : 


TI  ' ™ thai  thàn£  con»  thằng  lớn  tên  Thưong,  thằng  bé  tên 

m ,nMm  mlt  ***•  «2»  **»  •**  s c 21 

dạy  bão  chúng  nó,  không  nên  cho  ÃúZ  nó  coi  dến  viéc  châu 
Lun  Bị  nói  : 


Một  mình  tòi  đảm  đưong  sao  nổi  việc  to  lớn  ấy  ! 


Đảo  Khiềm  khẩn  khoản  nhưòng  lại  Từ  Châu 
nhưng  Lưu  Bị  một  mực  từ  cliốĩ 
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Khiêm  thưa  : 

- Tôi  xin  cử  một  người  để  giúp  ông,  người  b Bắc  Hải,  họ 
Ton,  ten  Can,  tự  là  Cong  Hựu.  Ong  nên  dùng  người  ấy  làm 
tùng  sự. 

Khiêm  lại  gọi  My  Chúc  bảo  rằng  : 

‘ Lưu  Cônể  là  hào  kiệt  đời  nay,  ngươi  nên  thờ  cho  khéo  nhé  ! 

Huyễn  Đức  vẫn  còn  từ  chối... 

Lúc  ấy  Đào  Khiêm  lấy  tay  trỏ  vào  bụng  rổi  tắt  thở. 

Các  quan  làm  lễ  điếu  viếng  xong  rổi,  liền  đem  bài  ấn  giao 
cho  Liru  Bị,  Lưu  nhất,  định  không  nhận. 

Hom  sau  ca  dân  châu  kéo  vào  đầy  phủ,  van  khóc  nói  rằng  ■ 

- Lưu  sứ  quân  bằng  không  chịu  nhận  việc  quận  này  thì  dân 
chúng  tôi  không  sao  sống  yên  được. 

Quan,  Trưong  hai  ngươi  cùng  khuyên  hai  ba  lần.  Lưu  Bị  mới 
chịu  quyền  lĩnh  công  việc  Từ  Châu  ; dùng  Tôn  Càn,  My  Chúc 
làm  phụ  tá  ; Trần  Đáng  làm  mạc  quan  ; đem  hết  quân  mã 
ớ Tieu  Bái  vào  thành,  treo  bảng  khuyên  dân  yên  nghiệp,  rồi 
sam  sưa  việc  tang,  Lưu  Bị  và  quan  quân  lớn  nhả,  đểu  để  trơ. 
Tế  lễ  linh  đình  xong,  an  táng  Đào  Khiêm  trên  bãi  cao  ở bên 
song  Hoàng  Hà,  roi  đem  từ  di  biểu  của  Đào  Khiêm  dâng  lên 
triều  đình. 

Tào  Tháo  ơ Nhân  Thành,  được  tin  Đào  Khiêm  đã  chết  và 
Lưu  BỊ  lĩnh  chức  mục  Từ  Châu,  giận  lắm  nói  rằng  : 

- Thù  ta  chưa  báo  xong  ! Lưu  Bị  nửa  mũi  tên  không  tốn 
ngồi  yên  mà  được  Từ  Châu.  Phen  này  ta  quyết  trước  giết  Lưủ 
Bị,  sau  vằm  thây  Đào  Khiêm  để  ma  oán  cho  thân  phụ  ta  ! 

Lập  tức  truyền  lệnh  cất  quân  sang  đánh  Từ  Châu.  Tuân  úc 
lên  can  lằng  : 

- Xưa  nay  Cao  Tổ  giữ  ả quan  Trung,  vua  Quang  Vũ  giữ  ở 
Hà  Nội,  đểu  là  được  sâu  rễ  bền  gốc  ; tiến  lên  thì  đánh  được 
giặc,  lui  về  thì  giữ  được  thành,  cho  nên  tuy  có  lúc  nguy  khốn 
nhưng  về  sau  cũng  vẫn  làm  nổi  được  nghiệp  lớn.  Minh  .công 
lúc  đẩu  vốn  khởi  sự  ỏ Duyên  Châu,  mà  đất  Hà,  đất  Tế  lại  là 
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ẸẸSi  £ H i 

ĩ Ị5  ĩỉ  ỉ 5.  KESS?  £ 

Tháo  nói  : 

mùa-  "■*■  "™*  “•  - - **  * dữy 

Tuân  Úc  nói  : 

san^Tđ^V^  kă^  s7g  mặt  đÔng’  lấy  đất  Trần  ‘ho  quân 
17*  i - J „ ạ ảng  Khăn  Vang  là  Hà  Ngln.  Hoàng 

Thiệu  ờ Nhữ  Nam  và  Dinh  ỉuyên,  cúóp  bóc  châu  quận,  vS 

ĩ£  17  r,í  S7  rô*?  ỈMĨ*  * phá  dễ  Tủ  IÍ7 
lt  ^ hI  “ “í  £ “tEt 

nJT,  r7  T’  ufn  ch0  Hạ  Hầu  Đôn’  Tà0  Nhân  b lai  giũ 
Và  Kl  xtyên  đem  qu“  sang^  đ“* Nhữ 

qua^Tào^é^ Khfn  ^àng  là  Hà  Nghi  và  Hoànể  Thiệu  thấy 

oqTi  dC  sT  m bin"  ra  “*  bê»  2*  *£ 

Quân  giặc  tuy  nhiều  nhưng  toàn  là  những  đổ  lảng  nhăng 
hon  độn  không  thành  đội  ngũ.  g ng’ 

nJ“l  Ha!  ỉ£h7?  !r  \ ” 7f  Mạ  s-g  Điển  Vi  «rtS 

T!  k!'  ỉ!  ?,!  .P  Ó nguyên  soái  ra  đánh,  đanh  nhau  chưa 

thưa  thế  rĩ'1'  h'  Ví  dal"  chểt  lản  xu3ns  dưới  ngựa.  Tào  Tháo 
thà,  thế  dẫn  quân  gán  nái  D»4  s “ Sng  trại 


Hôm  »u  Ho»s  Thiệu  tự  đẫn  quân  lại.  Bùy  trân  koug  sai 
mạ,  tuông  di  bú  ».  «„  ặội  khán  v“4.  ss  m£  nr 
ta>  câm  côn  sắt,  thét  to  lên  rằng  : ạ 

ta  ‘à  ^ Thiên  D?  Hi  M“-  “ «4»  m dây  dấu  vói 

Tào  Hổng  quát  to  một  tiếng,  phi  minh  từ  trên  ngu.  nhíu 
XU  Ông-  đất,  vác  dao  đi  bộ  ra.  ^ y 

Hai  nguòa  ả trước  trận  đánh  nhau  ba  bốn  mưoi  hiêp  chưa 
phân  thắng  bại  Hổng  giả  cách  thua  chạy  Hà  Man  xấn  vài 

Hổng  ĨÌ  L-  , đ*°:  quay  Ị1  chem  trúng  Hà  ỉVlIn  - 

Hổng  ỉại  bôi  thêm  một  nhát  nữa,  Hà  Man  chết 

H àý  nlỉ.hấĩ  thế  phi  ngựa  thầng  vào  tr?n  giấc.  Tướng  giặc 
Hoàng  Thiệu  chưa  kịp  đề  phòng,  bị  Điển  bát  sống 

lumgầtnhuoà0  *‘nh  **  quán  **'•  cưốp  *■*  « •»  «n  bục, 

l^átp^  “ “•  d“  v“  trám  ->”*>  * ch?y  ví  thung 

Lu!,đfng  đưòrng'  chợt  gặp  một  toán  quân  ở trong  núi  kéo 

LT  đứng  đ?  ^ tóm  thước,  w to  íní 

£.  « « «Ị«  T?y  blt  X. tri 

- ZZThĩCál  thằ  - -*  «■« 

' Mày  cũns  là  giặc  Khản  Vàng  à ? 

Tráng  sĩ  đáp  : 

06  vài  trta  * ”*•  ' - * a*  - 

Vi  hỏi  : 

Sao  khnng  đem  ra  nộp  ? 

Tráng  sĩ  nói  : 


209 


He  mày  địch  được  vói  thanh  đao 
chúng  nó  ra  nộp. 


trong  tay  này  thì  tao  đem 


, „ lắm’  vác  dôi  kích  lai  đánh.  Hai  người  đánh  nhau 

từ  giờ  thin  đến  giờ  ngọ,  không  ai  thua  không  ai  được,  hai  bên 

Được  một  tót  tránể  sĩ  lại  ra  thách  đanh.  Đien 
Vi  cung  ra,  đánh  nhau  đến  mãi  chiểu  tối.  Hai  ngựa  cùng  mỏi 

hai  người  lại  phải  tạm  nghỉ  lần  nữa.  Quân  thủ  hạ  Điển  Vi  chav 
ve  báo  vói  Tào  Tháo. 

Tháo  thất  kinh,  vội  vàng  dẫn  các  tướng  lại  xem. 

Hôm  sau  tráng  sì  lại  ra  thách  đánh  nhau. 


Thao  trông  thấy  người  ấy  uy  phong  lẫm  liệt  trong  bụng  mừng 
tham,  dàn  Đien  Vi  rầng  * 

- Nay  ngươi  hãy  giả  cách  thua  đi  ! 

, Vi  _v5“*  1W  ra  dánh'  đư?c  ba  hiệp.  Vi  giả  cách  thua 

c ạy  ve  trận,  tráng  sĩ  xấn  đến,  trong  cửa  trận  cung  nỏ  bắn 
ia  tua  tua.  Tráng  sĩ  phải  quay  trở  về 

kíp  dẫn  ^uân  lùi  “ăm  dặm,  mật  sai  người  đào  sẵn  một 
nam  ho,  phục  sẵn  câu  thủ  (1) 

Hôm  sau  iai  sai  Điển  Vi  dẫn  hơn  trảm  quân  ky  ra. 

Tráng  sĩ  cười  mà  nói  rằng  : 


Tướng  đà  thua,  sao  lại  còn  dám  đến  đánh  ? 

Nói  rổi  liền  phóng  ngụa  ra  đánh. 

Điển  Vi  đánh  được  vài  hiệp  lại  quay  ngựa  chạy.  Tráng  sĩ 
cS  sức  đuổi  theo,  không  ngờ  cả  người  lẫn  ngựa  cùng  sa  xuống 
ho  cá,  bị  quân  phục  ra  trói  lại  đem  vể  nọp  Tào  Tháo 

Tháo  vội  vàng  xuống  trướng,  mắng  đuổi  quân  sì,  tự  cởi  trói 
cho  tráng  sĩ,  sai  người  lấy  áo  mặc  cho,  mời  ngổi  tử  tế,  rổi  hỏi 
ten  họ  làng  mạc  ồ đâu,  tráng  sĩ  nói  : 

- Tôi  là  người  cr  Tiêu  Huyện,  mrớc  Tiêu,  họ  Hứa  tên  Chử 

í 1 . Khang-  Nểuyên  tnrórc  gặp  buổi  loạn  lạc”  tụ  cá  tôn 

tộc  vài  tràm  người,  đắp  một  cái  lũy  ở trong  thung  lũng  này 

(1)  Quân  dùng  câu  liêm,  dể  bất  người  khi  đã  sa  xuống  hầm. 
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™„  dí  yự'  f 1 ! “ f|c  đến'  **  ““  -««w  nhà  lấy  dá 

2”  t ^“ì,CSra  da  ném  2 z tòn  L Giồc 

ầS  tófkh  ,‘t^  một  M”  ““  S^Hrong  thn!g 

lùng  tôi  không  có  lưong.  phải  hòa  vói  giặc  xm  đem  trtu  cày 

đẫi  chc  nó  để  láy  gạo.  Lúc  gạo  giặc  dã  dua  đến  ^ 

“7,"f  “‘  thung  lũng  thl  trâu  díu  chạy  „g2c  al  “ 

mótL^HT  s ti"  , " “?  ụ « St  ỈÙ1  duọc  hon 
"■?  ...  Ih*  tM  «“  *Mtt  kinh"  kiêng  dám  lây 

” Bii  thế  tôi  ™á  đãọe  i đây  yên  ổn,  khô^  viec 
ể^* 

Tháo  nói  : 

‘ Ta  biết  n&uơi  đà  lảu-  Nay  có  chịu  hàng  không  •> 

Chư  nói  ; 

Bung1  toi  muon  the  đâ  lâu  rồi 

T,ChVề,dẫn,:ảh?  hàng  vài  trăm  nểưèfi  ra  hàng  Tào  Tháo. 
SỊu  t cÌL  úy’  tWng  rất  hậu  * «à  Hoang 

Nhũ  Nam,  Dĩnh  Xuyên,  từ  ấy  dều  bình  định  cá. 

Tháo  rút  quân  về. 

Tào  Nhân,  Hạ  Hầu  Đôn  ra  tiếp  kiến,  nói  rằng  : 

; MâyTh?nỊ  nayTquân  * do  thám  về  báo  ràng  : ở Duyên  Châu 

y f Lan’  Lý  Phon£  ra  -goàị  đi  án  cướp,  thành  bỏ  trống 

fÔngdem,quân  vừ*  thắnể  trận  về  mà  đánh,  cS 
một  trận  là  hạ  được  thành. 

Tháo  liên  dem  quân  đi  đưòng  tắt  đến  Duyên  Châu. 

Tiết  Lan  Lý  Phong  không  ngà  có  quân  đến,  chưa  kịp  phòng 
Ị,  nhưng  cũng  phái  đem  quân  ra  ngoài  thành  để  đanh 
Hứa  Chủ  nói  : 

Tôi  xin  bắt  hai  đứa  này  để  làm  lễ  ra  mắt. 

Tháo  mừng  sai  Chử  ra  trận.  Lý  Ị>hong  vác  họa  kích  lại  đánh 

ÍT  n!-,„  ,a0-nhau  mớl  được  hai  wêp>  Chử  chém  Phong  chết 
lản  xuống  dươi  ngựa.  6 
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Tiết  Lan  vội  vàng  chạy  về.  Lý  Điển  chẹn  ngang  bên  cẫu. 
Lan  không  dám  vào  thành,  dẫn  quân  kéo  vê  Cu  Giã,  đang  di 
gặp  ngay  Lã  Kiền  tế  ngựa  lại  đuổi  hắn  một  phát  tên.  Lan  chết 
ngã  quay  xuống  đất.  Quân  Tiết  Lan,  Lý  Phong  vở  tan  cả.  Tháo 
lây  lại  được  Duyên  Châu. 

Trình  Dục  xin  tiến  binh  lấy  lại  nốt  Bộc  Dưong. 

Tháo  sai  Hứa  Chứ,  Điển  Vi  làm  tiên  phong  ; Hạ  Hẩu  Đôn, 
Hạ  Hầu  Uyên  làm  tả  quân  ; Lý  Điển,  Nhạc  Tiến  làm  hữu  quân  ; 
Tào  Tháo  tự  lĩnh  trung  quân  ; Vu  Cấm,  Lâ  Kiền  làm  hậu  quân. 

Quân  Tào  dến  Bộc  Dương,  Lã  Bố  muốn  ra  đánh,  Trần  Cung 
can  ràng  : 

- Không  nên  ra  đánh  vội.  Đợi  các  tương  đến  đầy  đủ  đã,  rổi 
hãy  hay. 

Bố  nói  : 

- Ta  có  sơ  ai  ! 

Không  nghe  lời  Trần  Cung,  Bố  cứ  đem  quân  ra  trận,  cẫm 
ngang  ngọn  kích  thét  mắng. 

Hứa  Chử  ra  địch,  hai  bên  đánh  nhau  hai  mươi  hiệp  chưa 
bên  nào  được  thua.  Tháo  nói  : 

- Một  người  không  thắng  nổi  Lã  Bố  dược. 

Nói  rồi  sai  Điển  Vi  ra  giúp  Hứa  Chử  đánh  Lă  Bố. 

Hai  tương  giáp  lại  đánh,  bên  tả  thì  Đôn,  LTyên,  bên  hữu  thì 
Điển,  Tiến,  cùng  kéo  ra,  sáu  tương  quây  quần  lại  đánh  môt 
mình  Lã  Bố.  Bố  chống  đở  không  xuể,  phải  quay  ngựa  chạy  về 
thành. 

Họ  Điển  ơ tiên  thành  thấy  Bố  thua  chạy  về,  kíp  sai  người 
ra  kéo  cầu  lên. 

BỐ  gọi  to  : 

- Mơ  cửa  ! 

Điển  nói  : 

“ Ta  đã  hàng  Tào  tướng  quân  rổi  ! 

Bố  chứi  to  một  hoi  rổi  đem  quân  sang  Định  Đào. 
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Trần  Cụng  vội  vàng  bảo  vệ  vọ  con  Lã  Bố  mả  cửa  dông  chạy 
ra  ngoài  thành. 

Tháo  lấy  dược  Bộc  Dưong,  tha  cho  họ  Điển  .các  lỗi  khi  trước. 
Lưư  Hoa  bàn  với  Tào  Tháo  rằng  - 

' [ì  B6  ỉ.  một  COn  hổ  dữ-  Nay  nó  đang  cùng  khốn  không 
nên  khoan  dung  cho  nó  một  chút  nào. 

?í°  bt^Hoa  giử  Bộc  Duong  tự  mình  dẫn  quân  đến 
Định  Đào.  Bấy  giò  Lả  Bố  cùng  Trương  Mạc,  Trưong  Siêu  6 trong 
thành  còn  Cao  Thuận,  Trương  UêuT  Tang  Bá,  Hầu  Thành,  đi 
tuan  đe  kiếm  lưong  chưa  vể 

1;Quân  Jằo  Tháo  đến  Bào,  đợi  mấy  ngày  Lả  Bố  không 

chm  ra  đánh,  bèn  rút  quân  lui  bốn  mươi  dặm  hạ  trại.  Nhân 

bấy  giờ  lúa  mạch  à Tế  Quận  đã  chín;  Thào  sai  quân  ra  gặt 
ve  đe  ản. 

Quân  đi  thám  vể  báo  vói  Lã  Bố.  Bố  đem  quân  lại,  đi  đến 
gần  trại  Tào  Tháo,  trông  về  phía  tả  thấy  rùng  rậm  um  tùm 
sợ  có  quân  phục  lại  phải  trở  về. 

Tháo  biết  quân  Bố  quay  trả  về,  bảo  với  chư  tướng  rằng  : 

. . ■ ỵ ?ghi  tr0ng  ninể  có  quần  phục.  Ta  nên  cắm  rõ  nhiều 
t^nh  kỳ  đế  đánh  lừa  nó.  Mé  tây  trại  có  một  dải  đường  đê  không 

nên  đem  tinh  binh  ra  phục  ở đó.  Ngay  mai  Lã  Bố 
tât  đến  đốt  rừng,  quân  phục  trở  ra  đánh  tập  hâu  chắc  bắt  đươc 
La  Bo. 

Tháo  nói  xong  sai  làm  ngay.  Trong  trại  Tháo  chỉ  để  độ  nám 
mưoi  người  đánh  trống  và  bắt  bọn  trai  gái  bắt  được  & dân  thôn 
hò  reo,  còn  bao  nhiêu  tinh  binh  phục  cả  h sau  đẻ; 

Lí  Bố.nghi  trnng  ròng  có  q^ân  phục,  hấp  tấp 
ve  kế  chuyện  với  Trân  Cung.  Cung  nói  : 

- Tào  Tháo  có  nhiều  qui  kế,  không  nên  khinh  chiến  đâu 
BỐ  nói  : 

- Ta  dùng  mẹo  hòa  công,  chắc  phá  được  quân  phục. 

Liền  sai  Trần  Cung,  Cao  Thuận  giữ  thành  rôi  hôm  sau  kéo 

đại  quân  vào  rừng  đánh  giặc.  Đi  xa  xa  đã  trông  thấy  trong 


lừng  có  cò,  kéo  quân  di  xấn  lên,  bốn  mật  sai  phóng  hỏa.  Rừng 
cháy  ngùn  ngụt  nhưng  chẳng  thấy  người  nào  ; muốn  kéo  quân 
vế  trại  Tào  Tháo,  thi  nghe  thấy  tiếng  trống  đánh  rầm  rì  cả 
lên.  Trong  bụng  Lã  Bố  còn  đương  nghi  nghi  hoặc  hoặc,  thì  chợt 
ơ sau  trại  có  toán  quân  kéo  ra.  Bố  tế  ngựa  xấn  lại.  Bỗng  nghe 
thấy  một  tiếng  pháo  nổ,  rồi  quân  phục  ở sau  đê  trổ  ra. 

Hạ  Hầu  Đôn,  Hạ  Hầu  Uyên,  Hứa  Chử,  Điển  Vi,  Lý  Điển, 
Nhạc  Tiến,  tế  ngựa  kéo  ồ cả  ra. 

Lã  Bố  Liệu  không  địch  nổi,  vội  vàng  chạy  trốn.  Tướng  Bố 
là  Thành  Liêm  bị  Nhạc  Tiến  bắn  một  mũi  tên  chết.  Quân  Bố 
ba  phẩn  chết  mất  hai. 

Quân  thua  có  đứa  chạy  dược  vê  báo  với  Trần  Cung.  Cung 
nói  : 

- Thành  trống  không,  khó  giữ,  chi  bằng  hãv  bỏ  chạy. 

Liều  cùng  vói  Cao  Thuận  dưa  vợ  con  Lã  Bố  bỏ  Định  Đào 

mà  đi. 

Quân  Tào  Tháo  thừa  thắng  đánh  bừa  vào  thành,  đánh  đến 
đâu  được  đến  đây,  dễ  như  chẻ  tre. 

Truông  Siêu  tự  vẫn  chết.  Truông  Mạc  chạy  sang  vói  Viên 
Thuật. 

Một  sứ  Sơn  Đông  vê  tay  Tào  Tháo  cả. 

Tháo  phủ  dụ  dân  chúng  sửa  sang  thành  quách  Lại. 

Lã  Bố  đang  khi  chạy  trốn,  gặp  ngay  các  tương  đi  kiếm  lương 
đã  vê.  Trần  Cung  cũng  vừa  tìm  dến  nơi. 

BỐ  nói  : 

- Quân  ta  dù  ít,  còn  đủ  phá  được  Tào  Tháo. 

Liền  lại  kéo  quân  trơ  lại. 

Thế  thực  là  : 

Được  thua , thua  được  là  thường, 

Quay  binh  đánh  lại  ai  lường  được  đàu  ! 

Chưa  biết  Lã  Bố  phen  này  dược  thua  thế  nào,  xem  hổi  sau 
mơi  tồ. 
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HỒI  THƯ  MƯỜI  BA 

Lý  Thôi,  Quách  Dĩ  một  trận  giao  tranh  ; 

Dương  Phụng,  Đổng  Thừa  hai  lần  cứu  giá 

Tào  Tháo  đánh  phá  đươc  Lã  Bố  b Định  Đào.  Bố  thu  nhật 
tàn  quân  mã  ở bờ  bể,  cùng  các  tướng  định  quay  trơ  lại  đánh 
nhau  với  Tào  Tháo. 

Trần  Cung  can  rằng  : 

- Nay  Tào  binh  thế  lơn,  mình  chưa  tranh  giành  dươc  với  nố. 
Hãy  nên  tìm  xứ  nào  yên  thân,  vể  sau  sẽ  tính  củng  không  muộn. 

Bố  hối  : 

- Ta  lại  muốn  sang  với  Viền  Thiệu,  nên  không  ? 

Cung  nói  : 

- Hãy  nên  sai  người  sang  Ký  Châu,  dò  xem  tình  ý ra  sao, 
rối  hăy  đi. 

Bố  nghe  lời. 

Bấy  giờ  Viên  Thiệu  ơ Ký  Châu  nghe  thấy  Tào  Tháo  đánh 
nhau  với  Lã  Bố.  Mưu  sì  của  Thiệu  là  Thẩm  Phỗi  nói  rằng  : 

- Lã  Bố  là  một  giống  hổ  sói.  Nếu  nó  lấy  được  Duyên  Châu, 
tất  gying  chiếm  cả  Ký  Châu.  Bất  nhược  ta  giúp  Tào  Tháo  đánh 
Lã  Bố,  về  sau  khổi  lo. 

. Thiệu  sai  Nhan  Lương  đem  nám  vạn  quân  sang  giúp  Tào 
Tháo. 

Quân  do  thám  nghe  được  tin,  về  báo  với  Lá  Bố.  Bố  sơ  lắm 
bàn  vơi  Trần  Cung.  Cung  nói  : 

- Toi  nghe  ông  Lưu  Bị  mới  lĩnh  đất  Từ  Châu,  ta  hên  sang 
nhờ  ông  ấy. 
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Bố  nghe  lời  Cung,  sang  Từ  Châu. 

Có  người  báo  với  Lưu  BỊ,  Bị  nói  : 

- Lã  BỐ  là  người  anh  dũng  đỉri  nay,  ta  nên  ra  đón. 

My  Chúc  nói  : 

- Lă  BỐ  là  giống  hổ  lang,  không  nến  chứa.  Chứa  nó,  tất  có 
khi  nó  hại  người. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Trước  kia  nếu  không  có  Lă  Bố  đánh  ở Duyên  Châu,  thì 
Tư  Châu  sao  thoát  được  nan.  Nay  hắn  thế  cùng  mà  vế  vói  ta 
thi  còn  có  bụng  gì  khác  nữa. 

Trương  Phi  nói  : 

Đại  huynh  bụng  rất  tốt,  nhưng  phải  đề  phòng  mơi  được. 

Lưu  Bị  lĩnh  quân  ra  khỏi  thành  ba  mươi  dặm  dể  đón  Lâ 
Bố.  Hai  người  cùng  sóng  đều  ngựa  đi  vào  thành,  vào  đến  tận 
châu  nha.  Chào  mừng  xong  moi  người  an  tọa.  Bố  nói  : 

Từ  khi  Vương  tư  đồ  giết  Đổng  Trác,  về  sau  gặp  cuộc  biến 
loạn  cua  bọn  Thôi,  Dĩ,  tôi  phải  long  dong  ơ xứ  Quan  Đông.  Chu 
hầu  nhiều  Iigười  không  dung,  gần  đây  lại  gập  Tào  Thao  bất 
nhan,  xam  chiêm  Từ  Châu.  May  nhờ  có  sứ  quân  cô  sức  cứu 
Đào  Cung  Tổ,  tôi  bấy  giờ  cũng  đánh  úp  dược  Duyện  Châu,  mới 
chia  được  thế  của  Tào  Tháo  ; không  ngờ  tôi  lại  mắc  phải  mưu 
gian,  hao  quân  tổn  tướng.  Nay  xin  về  vói  sứ  quân,  cùng  toan 
việc  lớn.  Chưa  biết  ý sứ  quân  nghi  làm  sao  ? 

Huyên  Đức  nói  : 

- Đào  sứ  quân  mới  mất,  không  có  ai  quản  lĩnh  Từ  Châu 
nên  sai  tôi  tạm  quyền  cai  quản.  Nay  may  có  tương  quân  đến 
đây,  tôi  xin  nhường  lại. 

Nói  rồi  liền  đem  bài  ấn  giao  cho  Lã  Bố,  Bố  chực  giơ  tay 
đỡ  lấy,  lại  thấy  sau  lưng  Lưu  Bị  có  Quan  Vu,  Trương  Phi  hai 
ngươi  đeu  có  vé  mật  tức  giận  cả.  Bố  giả  cách  cười  nói  rằng  ■ 

- Tôi  là  một  đứa  dũng  phu,  làm  thế  nào  được  châu  mục. 

Lưu  Bi  lại  xin  nhường. 


Trẫn  Cung  nói  : 

Khách  mạnh,  không  lân  được  chủ.  Xỉn  sứ  quân  đừng  nghi 

Lưu  Bị  mới  thôi,  sai  mở  tiệc  yến  khoản  đãi,  rổi  sai  dọn  dẹp 
một  noi  tươm  tất  để  Lã  Bố  nghỉ  ngoi 

Hôm  sau  Lã  Bố  làm  tiệc  mời  lại  Huyền  Đức,  Lưu,  Quan, 
Tiưong  cùng  đi. 

Uong  iượu  dọ  nưa  chùng,  Lã  Bo  mời  Huyền  Đức  vào  nhà 
trong.  Quan,  Trương  cùng  theo.  vào.  Lã  Bố  saỉ  vợ  con  ra  lạy. 
Huyên  Đức  hai  ba  lẩn  khiêm  tốn  không  dám  nhận. 

' Hiên  dê  bất  tất  phái  khiêm  nhường. 

Trương  Phi  nghe  thấy  câu  ấy,  trợn  mắt  thét  mắng  : 

Anh  tao  là  cành  vàng  lá  ngọc.  Mày  là  thằng  nào  dám  gọi 
anh  tao  là  hiền  đệ  ? Lại  đây,  tao  đánh  với  mày  ba  tràm  hiệp. 

Lưu  Bị  vội  vàng  mắng  át  đi.  Quan  Công  khuyên  Trương  Phi 
đi  ra,  rỗi  lấy  IM  ôn  tổn  nói  với  Lã  Bố  rằng  : 

- Em  tôi  uống  rượu  say  nói  càn,  xin  anh  đừng  chấp. 

Bố  lảng  yên  không  nói. 

Mọt  hoi,  tiọc  tan.  La  Bo  ticn  Lưu  Bi  ra  tan  cưa  Trương 
Phi  cưỡi  ngựa  đi  ngang  ngoài  của  thét  to  : 

* Lã  Bố,  tao  đánh  với  mày  ba  trảm  hiệp  ! 

Lưu  BỊ  vội  vàng  sai  Quan  Công  ra  bảo  Trưong  Phi  phải  thôi 
đi. 

Đến  hôm  sau,  Lả  Bố  đến  từ  giã  Lưu  Bị  nói  rằng  : 

* Sứ  quân  không  nỡ  bồ  tôi,  nhưng  chỉ  sợ  lệnh  đệ  không  dung. 
Vậy  tôi  xin  đi  nơi  khác. 

Lim  Bị  nói  : 

- Nếu  tướng  quân  đi  thì  tội  tôi  chẳng  hóa  ra  to  lắm  ru.  Em 
tôi  nó  nói  hỗn  với  tướng  quân,  hôm  khác  tôi  xin  bắt  nó  đến 
xin  lỗi.  Gần  đây  có  ấp  Tiểu  Bái,  khi  trước  tôi  cũng  đã  đóng 
đồn  ổr  đó.  Xin  tướng  quân  chớ  nể  hẹp  hòi  tạm  đến  nghỉ  ngựa. 
Lương  thực  và  quân  nhu,  tôi  xin  cung  ứng  cả 

Lã  Bố  tạ  ơn  Lưu  Bị,  rói  dẫn  quân  ra  đóng  á Tiểu  Bái. 
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Lưu  BỊ  từ  bữa  ấy  chê  trách  Trương  Phi  mãi. 

Tào  Tháo  từ  khi  bình  được  Sơn  Đông,  dầng  biểu  tâu  vể  .triều 
đình.  Triều  đình  tháng  chức  cho  Tháo  làm  Kiến  Đức  tướng  quan 
phong  làm  Phi  đinh  hầu. 

Lúc  bấy  giờ  Lý  Thôi  tự  làm  đại  tư  mã.  Quách  Dì  tự  làm 
đại  tướng  quân,  hoành  hành  không  còn  vì  nể  ai  cả.  Triều  đình 
không  ai  dám  mơ  miệng. 

Thái  úy  là  Dương  Bưu,  đại 'tự  nông  là  Chu  Tuấn  mật  tâu 
với  vua  Hiến  Đê  ràng  ' 

- Nay  Tào  Tháo  cầm  hơn  20  vạn  quản,  muu  thần,  dũng  tướng 
trong  tay  có  vài  mươi  người.  Nếu  được  người  ấy  để  phù  trì  xã 
tắc,  tiễu  trừ  dứa  gian  phi,  thi  thiên  hạ  may  lắm  ! 

Hiến  Đế  khóc  nói  rằng  : 

- Trẫm  bị  hai  thằng  giậc  ấy  khinh  nhờn  đã  lâu.  Nếu  giết 
được  thì  may  lấm. 

Bưu  tâu  rầng  : 

* Thần  có  một  mẹo,  trước  làm  cho  hai  đứa  tự  tàn  hại  lẫn 
nhau,  rồi  sau  mói  vời  Tào  Tháo  đem  binh  vào  giết,  quét  sach 
lũ  giặc  để  yên  triều  đình. 

Hiến  Đê  hỏi  : 

* Kế  ấy  Là  kế  gi  ? 

Bưu  tâu  : 

- Thần  nghe  vợ  Quách  Dỉ  rất  hay  ghen,  nay  sai  người  đến 
xúi  vợ  nó,  dùng  kế  phản  gián,  hai  thằng  giặc  tat  giết  lẫn  nhau. 

Vua  hen  viêt  tờ  mật  chiếu,  dưa  cho  Dương  Bưu,  sai  Bưu 
thi  hành  kế  ấy. 

Bưu  lập  tức  sai  vợ,  ỉấy  cớ  có  việc  dến  phủ  Quách  Dĩ,  nhân 
dịp  bảo  vạ  Dĩ  rằng  : 

* Tôi  uehe  Quách  tướng  quân  thường  cùng  với  phu  nhân  Lý 
tư  mã  có  tư  tình  với  nhau,  tình  thân  mật  lắm.  Nếu  quan  tư 
mã  biết  chuyện  tất  bị  tai  vạ.  Phu  nhân  nên  giữ  gìn  dưng  cho 
di  lại  nữa  là  hom. 
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Vợ  Dĩ  đem  lòng  ngờ  ngay  chõng,  nói  : 

- Thảo  nào  ! Mây  đêm  nay  nhà  tôi  không  vế.  Chẳng  hóa 

la/1  T*  việc  vô  sỉ  ấy-  Giá  phu  nhân  không  nói  thì  tôi  không 
biêt,  đe  từ  nay  tôi  xin  giữ  gìn 

Vợ  Bưu  tù  giã  về.  Vợ  Dĩ  ra  tiễn,  hai  ba  lần  tạ  ơn  roi  mới 
trơ  vào. 

Được  vài  ngày,  Quách  Dĩ  lại  sắp  sang  phủ  Lý  Thôi  ăn  yến. 
V ợ ngản,  không  cho  di  nói  rằng  : 

V,"  Lf,ThÔÌ  là  ngaời  bất  trắc  lắm-  vả  thời  nay  hai  người  anh 
hùng  không  chắc  đứng  lâu  được  vói  nhau.  Phu  quân  sang  ben 

ây,  vi  dù  trong  khi  ản  uống,  Lý  Thôi  đánh  thuốc  độc,  thiếp 
làm  thế  nào  ? 

Quách  Dĩ  nhất  dinh  không  nghe.  Vợ  hai  ba  lần  ngăn  can. 
Buổi  chiều  Lý  Thôi  sai  người  đem  biếu  một  mâm  rượu,  vỡ  Dĩ 
bo  thuốc  độc  vào  đổ  ản  rồi  mới  bưng  vào  cho  chồng.  Dĩ  định 
ãn  ngay  vợ  nói  : 


Lả  BỐ  đua  Nghiêm  Thị  và  Diêu  Thuyễn  ra  chào 
Huyễn  Đúc,  Lã  Bố  gọi  Huyền  Đức  là  hiền  đệ  liền  bị 
Trương  Phi  thét  máng 
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- Đó  àn  ở ngoài  đưa  lại,  không  nên  ăn  ngay. 

Noi  roi  đem  đổ  một  ít  cho  chó  án  thử.  Chó  án  chết  liền. 
Từ  đấy  Quách  Dĩ  có  bụng  ngờ  Lý  Thôi 

Một  hôm  tan  chầu,  Lý  Thôi  lại  mòi  Quách  Dĩ  về  nhà  uống 
Dĩ  cũnể  đến;  Dến  đêm  tan  tiệc.  Dĩ  say  mói  trò  về.  Ngẫu 
nhièn  đêm  hôm  ấy  đau  bụng.  Vợ  thấy  vậy  mới  nói  : 

* Thôi  lại  ản  phải  thuốc  độc  rồi  ! 


Nói  rọi  sai  lây  nước  phân  cho  uống.  Dĩ  uống  xong  thổ  ra 
hêt  dô  àn,  thì  khói  đau  bụng 

■D*  lấm  nói  rằng  : 


. -Tvf  Lý  ThÔÌ  cùag  t0an  việc  16n  vói  nhau>  nay  bỗng  dưng 
muốn  hại  ta.  Ta  không  liệu  trước  tất  mắc  táy  no. 

Liền  sửa  sang  giáp  binh  bản  bộ  mình  để  đi  đánh  Lý  Thôi 
Có  người  báo  với  Thôi.  Thòi  nổi  giận  nói  rằng  : 

- Quách  Dĩ  sao  dám  thế. 


Thôi  cũng  dem  giáp  binh  bản  bộ  lại  đánh. 

Hai  nguôi  họp  binh  vài  vạn  ở dưới  thành  Trường  An  đánh 
nhau  chán  rổi,  thừa  thế  cướp  bóc  của  dân. 


Cháu  Lý  Thôi  là  Lý  Tiêm,  dẫn  quân  đến  vây  cung  điện  rồi 
lây  hai  cỗ  xe,  một  cỗ  chở  thiên  tử,  một  cỗ  chồ  Phục  hoàng  hậu 

ItL8aLGU*?ủ’iTí  Linh  * ^ám  áp  xa  giá  ; còn  bao  nhiêu 
phu  nhân  nội  thị  đều  phài  di  bộ  cả.  Trong  khi  mọi  ngưòi  kéo 

í?  cún.  Hậu  Tể’  gập  ugay  hinh  Quách  Dl  đến>  bắn  nhau  tua 

Ồ I íí11  b;  **  VÔ  số-  Lý  yà  *a»  đánh  lại. 

Quách  Dĩ  phải  rút  lui,  xa  giá  mạo  hiểm  ra  ngoài  thành,  khong 

ai  phân  giải  điêu  gì,  bị  đưa  ngay  đến  dinh  Ly  Thôi.  Quách  K 
lui  binh  vào  cung  bắt  hết  cung  tần  thái  nữ  đem  về  trại,  rái 
phong  hóa  đốt  cung  điện. 


Hòm  sau,  Quách  Dĩ  biết  Lý  Thôi  cưúp  mít  thiên  tử  bhn  đ.m 
binh  đen  tmớc  cửa  trại  đánh  nhau. 

Vua  và  hoàng  hậu  đlu  sọ  hãi  lắm. 

Đời  sau  có  bài  thơ  than  rằng  : 


Từ  khi  Quang  Vủ  trung  hưng 

Truyền  đời  trên  dưới,  mới  chừng  mười  hai , 

Hoàn , Linh,  vô  đạo  nối  ngồi , 

Hoạn  quan  chuyền  chính , ra  đời  đả  suy 

Tam  công  Hà  Tiến  ra  gì 

Muôn  trừ  chuột  xa  (1)  gọi  chi  gian  thẩn  ? 

Đuôi  sài  rước  hò  văo  trong , 

Tay  Châu  giặc  Đồng  nối  lòng  dẫm  hung 
Tư  đồ  mưu  cậy  má  hổng, 

Khiến  cho  Đổng,  Lã  lẫn  cùng  giết  nhau , 

Giác  tan  dân  đà  bớt  sâu, 

Biết  đàu  Lý , Quách  ra  mau  hung  hàng  ĩ 

Kinh  thành  cố  rậm.  gai  chàng 

Sáu  cung  đói  khát  khố  đàng  can  qua . 

Vận  trời  đến  buổi  sứt  sa 

Anh  hừng  chia  xé  sơn  hà  lìa  tan 

Vua  sau  coi  đây  nên  răn , 

Lọ  vàng  chó  để  cho  tan  mẻ  hoài. 

Sinh  linh  gan  nát  óc  lầy , 

Máu  oan  lảy  láng  tràn  đầy  non  sông 
Ta  xem  sứ  xót  thuxmg  lòng . 

Thủ  ly  (2)  thơ  trước  hài  hùng  xưa  nay, 

Bào  tang  (3)  giữ  lấy  lời  này, 

Gươm  thân  cầm  vững  vẹn  bày  kỷ  cuxmg . 

Khi  quân  Quách  Dĩ  đến,  Lý  Thôi  ra  trại  đánh  nhau.  Quách 

Di  thua  rút  ve.  Lý  Thôi  mới  đem  xa  giá  vua  và  hoàng  hậu 

(1)  Chuột  xả  là  chuột  trong  cái  nền  xả,  nền  xả  là  nồn  vua  tế  thần  làm 
ruộng. 

(2)  Thử  Ly  : Là  thơ  Thử  ly  ở kinh  Thi.  Ngày  xưa  có  ngưòi  trông  cung  thất 
nhà  vua  hóa  ra  ruộng  lúa,  thương  mà  làm  thơ  ấy. 

(3)  Bào  tang  : là  khóm  dâu.  Nghĩa  là  giữ  nưòc  được  bền  vừng  như  khóm 
dâu. 
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ròi  sang  My  ố,  sai  cháu  là  Lý  Tiêm  coi  giữ,  cấm  nội  sứ  không 
cho  ai  ra  vào.  Vua  tôi  ản  uống  bữa  có  bữa  không.  Thị  thần 
nguôi  nào  người  ấy  đói  võ  cả  mật* 

Một  bữa  vua  cho  người  ra  hòi  Lỷ  Thôi  lấy  nàm  hộc  gạo  và 
nám  bộ  xương  trâu  để  cho  kẻ  hầu  người  hạ  ăn.  Thôi  nổi  giận 
máng  ràng  : 

- Sơm  chiêu  đã  dâng  cơm  rồi,  còn  đòi  gì  nửa  ? 

Rối  lấy  những  thịt  thiu  cơm  .vữa  đem  cho. 

Hôi  quá  không  ai  ản  được  vua  mới  mắng  rằng  : 

- Nghịch  tặc  dám  khinh  ta  như  thế  à ! 

Quan  tlú  trung  là  Dương  Kỳ  kíp  tầu  rầng  : 

- Quân  chúng  nó  đả  tàn  bạo  đến  thế  này,  xin  bệ  hạ  hãy 
nén  nhịn,  không  nên  trêu  tức  nó. 

Vua  cúi  dầu  không  nói  gi  nửa,  tay  áo  long  cổn  gạt  hai  hàng 
nước  mắt  chứa  chan.  Chơt  thấy  tă  hữu  vào  báo  rằng  : 

- Có  một  đám  quân  mã,  gươm  giáo  sáng  choang,  chiêng  trống 
om  sòm,  lại  đây  cứu  bệ  hạ. 

Vua  sai  ra  xem  ai,  thì  là  Quách  Dỉ,  lại  càng  lo  thêm,  ơ ngoài 
thung  lũng  tiếng  người  reo  rầm  lí  tức  là  Lý  Thôi  dẫn  quân 
đến  đánh  Quách  Dĩ. 

Thôi  cẩm  roi  trô  vào  Dĩ  mắng  rằng  : 

- Tao  đối  dâi  với  mày  không  bạc  bèo  gì,  sao  mày  lại  rắp 
tâm  hại  tao,  hơ  Đi  ? 

- Mày  là  thằng  phản  tặc,  chẳng  giết  dể  làm  chi  ? 

Thôi  nói  : 

- Tao  bảo  vệ  vua  ở đây,  sao  lại  là  phản  tặc  ? 

Dĩ  nói  : 

- Thế  là  bức  hiếp  vua,  sao  goi  là  bảo  vệ  vua  ? 

Thôi  nói  : 

- Nói  làm  chi  nhiêu,  tao  vói  mày  không  dùng  quân  sĩ,  chỉ 
hai  thằng  đánh  nhau,  thằng  nào  thắng  thì  được  dem  vua  di. 

Hai  người  liền  đánh  nhau  ngay  ở trước  trận. 


Đánh  nhau  dược  mười  hiệp,  chưa  rõ  ai  được  thua,  thì  thấy 
Dưcmg  Bưu  tế  ngựa  lại  gọi  to  lên  rằng  : 

- Xin  hai  vị  tương  quân  hảy  ngừng  tay.  Tôi  đã  mời  các  quan 
đẽn  đây  để  giảng  hòa, 

Hai  bên  ai  vể  trại  nấy. 

Dương  Bưu  và  Chu  Tuấn  hội  họp  các  quan  triều  thẩn  hơn 
60  người,  kéo  nhau  đến  trại  Quách  Dĩ  dàn  hòa  trước.  Dĩ  bắt 
các  quan  giam  cả  lại.  Các  quan  kêu  rằng  : 

- Chúng  tôi  đến  dây  để  bàn  điểu  hay,  sao  lại  đối  xử  như 

thế  ? 

Quách  Dĩ  nói  : 

- Lý  Thôi  bức  hiêp  thiên  tử,  thì  ta  cũng  bức  hiếp  công  khanh, 
chứ  kém  gì  ? 

Dương  Bưu  nói  : 

- Một  người  hiếp  thiên  tử,  một  người  hiếp  công  khanh  là 
ra  làm  sao  ? 

Dĩ  nổi  giận  lên,  cầm  gươm  toan  giết  Dương  Bưu,  có  quan 
trung  lang  tướng  là  Dương  Mật  cố  can  mãi,  Dĩ  mơi  tha  cho 
Bưu  và  Chu  Tuấh,  còn  các  quan  thì  giam  cả  lại  trong  trại.  Ra 
ngoài  Bưu  bảo  vơi  Tuấn  rằng  : 

, - Anh  em  mình  làm  tôi  xã  tắc,  nay  không  cứu  dược  chúa, 
sống  ợ trên  đời  cũng  là  thừa. 

Nói  xong  hai  người  ôm  lấy  nhau  khỏe,  ngất  ngã  lản  xuống 
đất. 

Tuân  về  nhà  lo  nghĩ  thành  bệnh  chết. 

Từ  bây  giờ  Thôi,  Dĩ  cứ  mỗi  ngày  một  lầii  đánh  nhau  ròng 
rả  hon  50  ngày  giời,  quân  chết  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể. 

Lý  Thôi  tính  hay  ưa  tà  đạo  và  thuật  yêu  quái,  thường  thương 
cho  bà  cốt  iên  đồng  ở trong  quân.  Giả  Hủ  can  mãi  không  nghe. 

Quan  thi  trung  là  Dương  Kỳ  thấy  vậy  liền  mật  tâu  vơi  vua 
ràng  : 
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- Thần  xem  Giả  Hủ,  tuy  làm  tâm  phúc  Lý  Th6i  nhưng  thực 
bụng  vẫn  chua  từng  quên  vua.  Bệ  hạ  nên  bàn  vói  Mn 

T f 6 đâu  đến-  đuổi  tả  hữu  đung  ra 

xa,  I ối  khóc  bao  Hủ  rằng  - * 

■ Ngươi  CÓ  thương  nhà  Hán  mà  cứu  lấy  trẫm  không  ? 

Hu  phục  xuống  đẫt,  lạy  thưa  rằng  : 

xin  ĩnvbệ  hạ~  chớ  n6i  ra-  Bụng  thần  vốn  vẫn  thế,  thần 

Xin  sẻ  liêu  viêc  ây 

Vua  gạt  nước  mất  tạ  Hú. 

Lý  Thôi  lại  >eo gưom  đi  thẳng  vàũ- Mặt  vua 
xam  ngát.  Thôi  nói  vơi  vua  rằng  ' 

- Quách  Dl  là  dúa  bất  nhàn,  nó  dám  giam  giữ  các  công  khanh. 
* “"4n  bứ°  *“•>  “ M *•  không  cô  tôi  T z bị  ĩz  dạt 

Vua  chắp  tay  tạ.  Thôi  mới  ra. 

ri..R°|!ạÌ  ^ Hoàng  Phủ  Lịch  vào  ra  mắt,  vua  biết  Lịch  là  người 

hí  rl  tnsưèriĩ  8 Ly™Cbèn2  iịch  « StìS 

i bên.  Lịch  vâng  chiếu,  đến  trại  Quách  Dĩ  nói.  Dĩ  bảo 

- Hễ  Lý  Thôi  có  đua  thiên  tử  ra  thì  ta  tha  các  công  khanh 
Lịch  lại  đến  Lý  Thôi  bảo  ràng  : 

- Nay  thiên  tả  biết  tôi  là  nguôi  Tây  Lnang,  cùng  làng  vói 

11”  ■“  h“ ch°  “ D™hh»“.g  £s  £ 

Thôi  nói  : 

• T*  06  ■*"*  đá“h  ***  ụ Bí,  làm  phụng  chính  đà  bin  nim 

Z'  Thiên  * “ nùng  biĩt.  Quach  m bít 

qná  _mị> t thằng  An  trộm  ngựa  mà  thôi,  thí  mi  nó  dám  an 
Wếp  cóng  Idrnnh  vả  chíng  lặi  ta.  Ta  thi  phen  này  phải  àtt 

2 lt  quân  al  và  ké  hLS.  cd. 

nỗi  được  thằng  Quách  Dĩ  không  ? 

Lịch  nói  : 

* KhÔng  Đên’  ông  “ 1 Ne*y  xưa  nguòi  Hậu  Nghệ  6 xú  Hữu 
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Cùng  cậy  mình  bắn  íriỏi  khô™  1 . ... 

Vừa  mm  n*  .p. . ’ kil0nể  lo  nểhl  đến  nỗi  tuyêt  diêt 

na°*  p Sr  đãổntrôlg  íhấy  rềlẻau  ^ 

u»  cnợ,  xem  the  thì  cường  thinh  có  vửntr  chár  oì  TV  / 
quân  mình  làm  thuôn*  tướnír  r-ẩrn  K 0 g hả  **•  Tưárnff 

M.  Chá  đéu  5 'ri*-ýỊ  ch  tia'  ho  hàng 

Lý  Thôi  giận  lắm  rút  guom  ra  mắng  rằng  : 

»■  “ ttĩ để  làm  ^ h-  - ? *■* 

Ky  đô  úy  là  Dương  Phụng  can  rằng  : 

- Nay  chưa  trừ  dược  Quách  ra  1D; 

“ • *"**  “ ™ ™ A cLu/í1 

Phd  ?1&  Z:TCZ‘* “ *in  m * Hotag 

bán.  Lf  ““  kh5ng  phụn*  cWgu.  ">■*■«  giết  vua  để  lên  ngòi 

Thị  trung  là  Hô  Mạc  vại  vàng  ngSn  n«  ràng': 

• Dtog  nói  cáu  í,,  „ọ  .0  không  w cho  Mii  tw 
Lịch  mắng  rằng  : 

- Hô  Mặc  Ị Ngươi  cũng  là  tôi  triều  đình,  sao  lại  về  bè  với 
giặc.  Vua  nhục  tin  tôi  phải  chết!  Du  ta  bị  Lý  Thôi  JíL  1'  + 
trọn  đạo  làm  tôi  chứ  sao  ? ý hÔÌ  giết’  là  ta 

thồi  v“  **  - * 

* 2rỉL2z  ỉìầ  ^ 4 Tây  u-’ * -** 

Hoàng  Phủ  Lịch  đến  Tày  Luong,  nôi  toang  lên  nần*  . 
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■* theo  n6  Ià  - “ - 

Nhiều  ngaròri  Tây  Lưong  tin  lòi  của  Lịch,  lòng  quân  sĩ  của 
Lý  Thôi  cũng  dần  dẩn  nao  núng.  Thôi  nghé  tin  ấy  giậ^lắm 
kíp  sai  hổ  bôn  là  Vuông  Suông  đuổi  theo  Long  biết  Lịch  là 

Một  mặt  thi  Giả  Hù  dê  người  nước  Khuông  ring  :Thien  tử 

s*; t «giz  d 4 tu 

“*• A°  tai- 

Hu  lại  mật  tâu  vói  vua  rằng  * 

. ' Lý,  JhvÔÌ  tham  “à  VÔ  miru>  thâ>  bmh  lính  bỏ  về,  bụng  đả 

lo  sợ,  bệ  hạ  nên  lấy  trọng  tước  mà  dử  nó  8 

nôiVX^ển  hạ  chiếu  ph0ng  Lý  lảm  đ*i  te  mã.  Thoi  mùng 

- Phúc  này  thật  là  thẩn  thánh  ban  cho  ta.  Lạy  thánh  vạn 
có  cung  có  bái  củng  có  hơn  ! 

nóiTrì  dfưKng  1 t°,fc  đồng  5 CÒn  tuóng  thì  không 
nói  gì^đến.  Ky  đô  úy  là  Dưcmg  Phụng  giận  lấm  bàn  vói  Tống 

’ £húng*ta  ra  sống  và0  <**.  xôn&  pha  mũi  tên  hòn  đạn 
mà  té  ra  công  trạng  không  bằng  mấy  mụ  đổng  bóng  ' ’ 

Tống  Quả  nói  : 8 

- Thế  thì  sao  không  giết  nó  đi  mà  cứu  thiên  tử. 

Phụng  nói  : 

. Nptoi  i trọng  quân  đít  lũa  làm  hiệu,  riB  ta  4 *p*i  kéo 
binh  vào  tiếp  ứng  ^ 

Hai  nguôi  hẹn  nhau  canh  hai  đêm  hôm  ấy  khỏi  sụ.  Không 
ngờ  việc  Ông  kín,  tiết  lộ  ra  có  người  nghe  thấy  báo  vói  Ly 


bầt  Tĩ“*  <*>i  m đi.  Dương  Phưng 
dẫn  binh  ở ngoài  chờ  mãi  không  thấy  hiêu  lưa  K>  Th''  gf  ỉ f 

:Ìặf-S~“rrs 

dễữ  T,Z2g  ? 'í"8  ^ một  ***  đại  quân  từ  Thiển,  Tây 

- «->  « 

„,nl™!  lgSng  biểu  mM  thiên  **  “ « H»w  Nông.  Vua 

Uy  ,Ị:„  tà;  m7  ""  DÔn‘  ĐÔ  lắm-  ^ ■*•"  •“  ví. 

Tí^f“  “ph°ng  Trnĩ  Tế  làm  p^êu  ky  tưóng  quân 
m r :T  !’  "T  ¥ ãể  -p  ^ các  qC  íS 

2 riangđể  CểCĐòCáCnt  ra  • ^ Th«  củng  thu  xếp 

đĩ  hô  tốn*  LiT*  Ô.tsai  quân  ngự  lâm  vài  trăm,  cầm  kích 
tit  fV  í qua  Tân  pw  đến  Bá  Láng,  tròi  về 

£^fLrrSSS-Ã 

- Người  nào  qua  đây  ? 

Thị  trung  là  Dương  Kỳ  tí  ngụ,  lên  rfu  m . . 

- Xe  vua  qua  đây,  đứa  nào  dám  ngản  trở  ? 

Có  hai  tướng  ra  nói  : 

Dhòn^ng  tÔÌ  T11®  lệnh  Quách  tướnẩ  q“*n  sai  giữ  cẩu  này 

i í“  “ I “ toĩoí  z 

Dưong  Kỳ  mô  rèm  châu  ra,  vua  mói  dụ  bảo  rằng  : 
rẫm  ở đây,  sao  các  ngưoi  không  lui  quân  ? 
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Các  tướng  trông  thay,  đểu  reo  : vạn  tuế  ! roi  đứng  ra  hai 
bên,  để  xa  giá  đi  qua.  Xe  đi  rồi,  hai  tướng  vê  báo  VOI  Quách 
Dì. 

Dĩ  nói  : 

- Ta  ý muốn  đánh  lừa  Trương  Tế,  bắt  xa  giá  quay  vể  My 
o,  sao  chúng  bay  lại  tự  tiện  tha  ngay  ? 

Dĩ  liền  chém  hai  tướng  rỗi  khởi  binh  đi  đuổi  xe  vua. 

Xe  đi  đến  huyện  Hoa  Âm,  bỗng  nghe  đằng  sau  có  tiếng  reo 
vang  dậy,  gọi  to  rằng  : 

- Xa  giá  đừng  đi  vội  ! 

Vua  khóc  bảo  với  đại  thần  rằng  : 

- Vừa  thoát  hang  sói,  lại  gập  miệng  hùm.  Bây  giờ  tính  làm 
sao  ? 

Các  quan  sợ  mất  vía.  Quân  giặc  gần  đến  noi,  chợt  nghe  đằng 
sau  có  tiếng  trống  đánh,  rổi  có  một  tướng  đi  lên  trước,  sau  có 
một  lá  cờ  lớn  đề  bốn  chữ  "ĐẠI  HÁN  DƯƠNG  PHỤNG”,  kéo 
hơn  một  nghìn  quân  ra. 

Nguyên  Dương  Phụng  từ  khi  bị  Lý  Thôi  đánh,  dẫn  quân  đến 
đóng  ở núi  Chung  Nam,  nghe  tin  vua  đi  qua  đấy  nên  đến  để 
đi  theo  hộ  giá.  Giữa  khi  ấy  quân  Dĩ  đến  nơi.  Hai  bên  dàn  thành 
thế  trận.  Tướng  Quách  Dĩ  là  Thòi  Dũng  phóng  ngựa  ra,  mắng 
Phụng  là  phản  tặc.  Phụng  giận  lắm  ngoảnh  đầu  lại  gọi  : 

- Công  Minh  ở đâu  ? 

Một  tướng,  tay  cầm  búa  lớn,  quất  ngựa  hoa  lưu  chạy  ra, 
xông  thẳng  vào  đánh  Thôi  Dũng.  Hai  ngựa  giao  nhau,  chỉ  một 
hiệp,  đẩu  Dũng  đứt  rơi  dưới  chân  ngưa. 

Phụng  thừa  thế  đánh  tràn  vào,  Quách  Dĩ  thua  to,  lui  hai 
mươi  dặm. 

Phụng  thu  quân  bối  kiến  thiên  tử.  Vua  dụ  bảo  rằng  : 

- Ngươi  cứu  được  trẫm,  công  thực  to  ! 

Phụng  cúi  đầu  lạy  tạ.  Vua  phán  hỏi  : 

- Tướng  vừa  chém  được  giặc  là  ai  ? 
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Phụng  đắt  tướng  ấy  lại  lạy  tạ  ả dưói  xa  giá,  rồi  thưa  rằng  : 

- Người  này  vốn  ơ Dương  Quận,  xứ  Hà  Đông,  họ  Từ  tên  Hoảng, 
tên  chừ  là  Công  Minh. 

Vua  lấy  loi  phủ  dụ.  Dương  Phụng  hộ  vệ  xa  giá  đến  đóng 
ở Hoa  Am.  Tướng  quân  là  Đoàn  ổi  dâng  y phục  và  đổ  àn  uống. 
Đêm  hôm  ấy  vua  nghỉ  trong  trại  Dương  Phụng. 

Quách  Di  thua  một  trận,  hôm  sau  đaiĩì  quân  kéo  đến  cửa 
trại  thách  đánh.  Từ  Hoảng  cưõi  ngựa  ra  trước.  Dĩ  thả  đại  quân 
vây  bọc  tám  mặt.  Vua  và  Dương  Phụng  cùng  bị  khốn  ơ trong 
vảy.  Đương  lúc  nguy  cấp,  chợt  nghe  mé  đông  nam,  có  tiếng  reo 
nối  âm,  roi  thây  một  tưống  kéo  quân  mã  đến,  phá  quân  giặc 
tan  vỡ.  Từ  Hoảng  mói  thừa  thế  đánh  ra,  quân  Dỉ  bi  thua  chay 
tan  vỡ. 

Tướng  ấy  đến  ra  mắt  vua  đó  là  quốc  thích  Đổng  Thừa.  Vua 
khóc  kể  lại  chuyện  trước. 

Thừa  tâu  rằng  : 

- Xin  bệ  hạ  dừng  lo,  tôi  xin  cùng  vấi  Dưong  tướng  quân  thể 
chém  hai  thằng  giặc  ấy  để  yên  thiên  hạ. 

Vua  truyền  lệnh  đi  mau  đến  Đông  Đô.  Xa  giá  đi  suốt  đêm 
ây  đến  Hoằng  Nông, 

Quách  Dĩ  thua,  kéo  quân  về,  vừa  gặp  ngay  Lý  Thôi. 

Dĩ  nói  : 

- Dương  Phụng,  Đổng  Thừa  cứu  giá  đến  Hoằng  Nông  rổi. 
Nếu  để  nó  đi  được  đến  Sơn  Đông,  có  chỗ  đứng  chân  vững  vàng 
tất  nhiên  sẽ  bố  cáo  thiên  hạ,  vời  chư  hầu  đến  đánh  anh  em 
ta,  thì  ba  ho  nhà  chúng  ta  cũng  không  giử  nổi  . 

Thôi  nói  : 

- Nay  Trương  Tế  đóng  quân  ở Trường  An,  chưa  nên  khinh 
động.  Người  cùng  ta  nên  tụ  quân  lại  một  nơi,  rồi  đến  thẳng 
Hoầng  Nông  giết  phảng  Hiến  Đế  đi,  chia  thiên  hạ  làm  dôi  mỗi 
người  một  nửa  thì  có  hay  không  ? 

Dĩ  mùng  lấm,  xin  vâng  ngay.  Hai  ngưòi  hợp  quân  làm  mot, 
đi  dến  đâu  cướp  bóc  vét  sạch  của  dan  đến  dấy. 
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Dương  Phụng,  Đổng  Thừa  nghe  tin  quân  Thôi,  Dĩ  kéo  đến 
liễn  quay  binh  trở  lại,  đánh  nhau  to  b Đông  Gián. 

Thôi,  Dĩ  bàn  với  nhau  rằng  • 

- Quân  ta  nhiều,  quân  nó  ít.  Ta  cứ  đánh  bừa  đi  là  được 

Nói  xong  rồi,  Lý  Thôi  ở tả,  Quách  Dĩ  b hữu,  kéo  tràn  quân 
lại  đay  ca  núi,  lấp  cả  dòng  Phụng,  Thừa  hai  người  cố  liều 
chết  mà  đánh,  chỉ  giữ  riết  lấy  xa  giá  của  vua  và  hoàng  hậu 
còn  các  quan,  céc  cung  nhân,  và  sổ  sách,  đồ  dạc,  các  thứ  cua 
vua  dùng,  phải  vứt  bỏ  cả. 

Quách  Dĩ  kéo  quân  vào  Hoằng  Nông  cướp  bóc.  Đổng  Thừa 
Dương  Phụng  hộ  xa  giá  chạy  sang  Thìểm  Bắc.  Thôi,  Dĩ  chia 
^ hai  đưỉms  * đuổi-  Thừa,  Phụng  một  mặt  sai  người  cùng 
VỚI  Quách  Dĩ  giảng  hòa,  một  mặt  mật  đưa  chiếu  chi  đến  Ha 
Đông,  kíp  với  tướng  Bạch  Ba  là  Hàn  Tiêm,  Lý  Nhạc  và  Hổ  Tài 
đem  quân  mã  ba  xứ  lại  cứu. 

Lý  Nhạc  nguyên  là  giặc  cỏ  tụ  tập  ở núi  rừng.  Nay  bất  đắc 
dĩ  cũng  phải  triệu  đến. 

Quân  ba  xứ  được  tin  vua  tha  tội  lại  cho  làm  quan,  liên  đem 
ca  quân  sĩ  bản  doanh  của  mình  đấn,  phối  hợp  với  Đổng  Thừa 
cùng  nhau  hội  họp  làm  một  lấy  lại  Hoằng  Nông. 

Bây  giờ  Lý  Thôi,  Quách  Dĩ  đi  đến  đâu,  cưóp  bóc  dến  đấy 
người  già  yếu  đem  giết  sạch,  người  khỏe  mạnh  bắt  đi  theo  làm 

quân,  khi  nào  đánh  nhau  bắt  dân  binh  đi  trước,  gọi  là  quân 
cam  tử. 

Thế  giặc  Lý,  Quách  to  lắm.  Quân  Lý  Nhac  đến  gáp  giác  ở 
Vị  Dương. 

Quách  Dĩ  sai  quân  đem  áo  sống  đổ  đạc  bỏ  cả  dọc  đường. 
Quân  Nhạc  thấy  áo  sống  ngổn  ngang  cả  đất,  tranh  nhau  nhăt 
lấy,  nhốn  nháo  mất  cả  hàng  ngũ.  Thôi,  Dĩ  hai  cánh  quân  đánh 
don  lại.  Quân  Nhạc  thua  to.  Dương  Phụng  chống  chế  không  nổi 

hộ  giá  chạy  sang  mặt  Bắc.  Quân  giặc  đuổi  theo  sau  lưng  LÝ 
Nhạc  nói  : J 

- Việc  kíp  rổi  xin  thiên  tử  lên 


ngựa  đi  trước. 


Vua  nói  : 

Ta  không  nỡ  bồ  trăm  quan  chạy  lấy  một  mình. 

Các  quân  cùng  kêu  khóc  đi  theo. 

Hổ  Tài  bị  quân  giặc  giết  mất.  Phụng,  Thừa  thấy  giặc  đuổi 
gấp  lắm,  tâu  xin  vua  xuống  xe  đi  bộ. 

Đi  đen  bờ  sông  Hoàng  Hà,  Lý  Nhạc  tìm  được  một  chiếc  thuyển 
nhổ  dể  sang  sông. 

Bây  giờ  trời  đang  giá  rét.  Vua  và  hoàng  hậu  dắt  nhau  đến 
bờ  sông,  bờ  cao  quá  không  xuống  được  thuyền.  Đằng  sau  giàc 
sắp  đến  noi. 

Dưong  Phụng  nói  rằng  : 

Nên  cơi  cương  ngựa  ra,  chắp  nối  lại,  buộc  vào  lưng  vua 
để  đưa  xuống  thuyền. 

Trong  đám  có  quốc  cữu  là  Phục  Đức  cấp  vài  chục  tấm  lụa 
trắng,  chạy  lại  nói  rằng  : 

- Trong  lúc  quân  rối  loạn  tôi  có  nhặt  được  lụa  này  xin  đem 
đe  buộc. 

Hành  quân  hiệu  úy  là  Thượng  Hoầng  lây  lụa  buộc  vào  lưng 
vua  và  hoàng  hậu,  sai  quân  sĩ  ròng  vua  xuống  thuyền  trước. 

Lý  Nhạc  cầm  thanh  gươm  đứng  ở đầu  thuyền.  Quốc  cữu  Phục 
Đức  (vốn  là  anh  hoàng  hậu)  cõng  hoàng  hậư  xuống. 

Trên  bờ  những  nguỉri  chưa  được  xuống,  tranh  nhau  vịn  vào 
dây  neo,  Lý  Nhạc  lấy  gươm  chặt  dây  rơi  cả  xuống  nước.  Khi 
chớ  được  vua  và  hoàng  hậu  sang  sông,  lại  dẩy  thuyền  lại  để 
chở  các  quan  và  quân  sĩ.  Những  người  tranh  nhau  xuống  trước 
bị  chặt  gẫy  cả  ngón  tay  kêu  khóc  rầm  trời.  Lúc  sang  được  bên 
kia  sông,  tả  hữu  vua  chỉ  còn  có  hơn  mười  ngưỉri. 

Dương  Phụng  tìm  được  một  cái  xe  trâu,  rước  vua  đến  Đại 

Dương.  Hôm  ấy  phải  nhịn  đói.  Đến  tối  mới  kiếm  được  nhà  ngoi 
vào  ngủ. 

Các  bô  lão  đem  cơm  dâng,  để  vua  và  hoàng  hậu  xoi,  nhưng 
gạo  xấu  cơm  hẩm,  vua  và  hoàng  hậu  không  sao  nuốt  được. 
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Hôm  sau  vua  hạ  chiếu  phong  cho  Lý  Nhạc  làm  chinh  bắc 
tương  quân  ; Hàn  Tiêm  làm  chinh  đông  tướng  quân  rổi  lại  lên 
xa  giá  đi.  Lúc  đi  có  hai  đại  thần  tìm  đến  khóc  và  lạy  ơ trước 
xa  giá.  Hai  người  ấy  là  thái  úy  Dương  Bưu  và  thái  bôc  Hàn 
Dung.  Vua  và  hoàng  hậu  cũng  khóc.  Hàn  Dung  mới  tâu  rằng  : 

- Lý  Thôi,  Quách  Dl  rất  tủi  lời  tôi,  tôi  nguyên  liều  thân  sang 
dụ  nó  bãi  binh.  Xin  bệ  hạ  giữ'  gin  lấy  long  thể. 

Hàn  Dung  đi  rỗi,  Lý  Nhạc  mời  vua  vào  trại  Dương  Phụng 
tạm  nghỉ,  Dưoug  Bưu  lại  mời  vua  vê  huyện  An  Ấp.  Vua  đến 
An  Ap  không  có  nhà  nào  cao  sạch,  vua  và  hoàng  hậu  phải  vào 
trọ  trong  nhà  tranh,  bốn  mật  cửa  ngõ  không  có,  chỉ  có  rào  gai 
tre.  Vua  và  các  quan  đại  thần  vào  trong  nhà  tranh  ấy  bàn  việc. 
Các  tương  đóng  quân  ơ bên  ngoài  hàng  rào  để  bảo  vậ. 

Bọn  Lý  Nhạc  từ  khi  đến  giúp  vua,  ra  mật  chuyên  quyên. 
Các  quan  hoi  có  ai  nói  chạm  đến,  nó  mắng  liền  ngay  truơc  mặt 
vua.  Nó  lại  đưa  cho  vua  án  uống  những  rượu  dục  com  thô.  Vua 
cũng  cứ  phải  cắn  ráng  mà  chịu. 

Lý  Nhạc  và  Hàn  Tiêm  lại  có  hơn  hai  trám  đẩy  tớ  bộ  hạ, 
nào  thầy  cúng,  nào  thây  thuốc.  Hai  đứa  tâu  cho  làm  hiệu  úy, 
ngự  sử  cả.  Khắc  ấn  không  kịp  lấy  dùi  vạch  gỗ  ra  làm  ấn,  chẳng 
ra  thể  thống  gi  nữa. 

Hàn  Dung  sang  nói  với  Lý  Thôi,  Quách  Dĩ.  Hai  thằng  giặc 
ấy  cũng  nghe,  tha  cho  các  quan  và  những  cung  nhân  dược  vê. 

Nảm  ấy  mất  mùa  to.  Trám  hp  phải  ân  những  rau  cố  và  ản 
táo  trò  bửa,  chết  đói  khắp  cả  thôn  dâ. 

Thái  thú  Hà  Nội  là  Trương  Dương  dâng  gạo  thịt  : thái  thú 
Hà  Đông  dâng  lụa  vải,  vua  cũng  hơi  được  ưng  dung  một  chút. 

Đong  Thừa,  Dương  Phụng  bàn  nhau  rằng  : 

- Ta  nên  sai  người  đi  sứa  lại  các  cung  diện  ở Lạc  Dương 
để  rước  xa  giá  về  Đông  Đô. 

Lý  Nhạc  không  nghe,  Đong  Thừa  mới  bảo  Nhạc  rằng  * 

- Lạc  Dương  vốn  là  nơi  thiên  tử  đóng  đô.  An  Ấp  là  chỗ  đất 


nhổ,  không  sao  dể  đươc  xa  giá  ơ đấy.  Nay  phụng  giá  về  Lạc 
Dương  là  phải  hơn. 

Lý  Nhạc  nói  : 

- Có  phai  thế,  các  ông  cứ  việc  phụng  giá  đi,  ta  cứ  đóng  ơ 
dây. 

Dương  Phụng,  Đổng  Thừa  cứ  phụng  giá  đem  đi. 

Nhạc  ở lại,  sai  ngưto  kết.  liên  voi  Lý  Thôi,  Quách  Dì,  bàn 
nhau  cùng  lại  để  cướp  giá. 

Phụng,  Thừa  với  Tiêm  biết  trước  được  mưu  ấy,  liền  đêm  hôm 
ấy  dàn  bày  quân  si,  để  gìn  giữ  giá  vua,  đi  vụt  ngay  đến  Cơ 
Quan.  Lý  Nhạc  nghe  tin  ấy,  không  đợi  quân  Thôi,  Dĩ  đến  nửa, 
tự  mình  dẫn  quân  mâ  bản  bộ  mình  đi  duổi  xa  giá.  Đến  canh 
tư  đuổi  kịp  đến  dưới  núi  Cơ  Sơn,  thét  to  lên  rằng  : 

- Xa  giá  không  được  đi  vội.  Lý  Thôi,  Quách  Dì  ở đây  ! 

Vua  Hiến  Đế  sợ  run  không  được. 

Thế  rõ  thực  là  : 

Khi  xưa  đôi  giặc  đôi  quân  ỉ 

Nay  thì  ba  giặc  hợp  quân  với  nhau. 

Chưa  biết  vua  Hiến  Đế  phen  này  làm  thế  nào  mà  thoát  được 
nạn.  Xem  đến  hồi  sau  sẽ  biết. 


HỒI  THỨ  MƯỜI  BỐN 


Tào  Mạnh  Đức  ròi  giá  đến  Hứa  Đô 
Lã  Phụng  Tiên  đang  đêm  cuóp  Từ  Quân 

Lý  Nhạc  đem  quân  đuổi  theo  xa  giá,  trá  xưng  là  Lý  Thôi 
Quách  Dĩ.  Vua  giật  mình  lo  sợ.  Dương  Phụng  nói  : 

- Đây  là  Lý  Nhạc  đấy. 

Phụng  sai  Từ  Hoảng  ra  đánh,  Lý  Nhạc  tự  mình  ra  địch.  Hai 
ngựa  giao  nhau,  mới  được  một  hiệp,  Hoảng  chém  một  nhát  búa 
Nhạc  chêt  ngà  dưới  chân  ngựa.  Bọn  giặc  còn  lại  chạy  tan  tác 
cả. 

Phụng  bảo  vệ  xa  giá  đi  qua  Cơ  Quan,  thái  thú  là  Truông 
Dương  đem  thóc  lúa  ra  đón  ở cạnh  đường,  vua  phong  cho  Dương 
làm  đại  tư  mả.  Dương  từ  tạ  vua  ra  đóng  đổn  ở Giã  Vương. 

Vua  vào  Lạc  Dương  trông  thấy  cửa  nhà  bị  đốt  cháy  hết  cả  : 
đường  sá  rậm  rạp  ; cỏ  mọc  cao  lấp  mắt  ; trong  cung  điện  chi 
có  tường  đổ,  vách  nát.  Vua  sai  Dương  Phụng  cất  tạm  một  cái 
cung  nhó  đe  ở.  Trăm  quan  triều  hạ  đểu  phải  đứng  trong  đám 
gai  góc. 

Vua  hạ  chiếu  đổi  niên  hiệu  Hưng  Bình  làm  Kiến  An  nám 
đầu. 

Nam  ay  mat  mùa  to.  Dân  Lạc  Dương  còn  được  vài  tràm  nóc 
nhà,  cũng  không  có  gì  ăn,  phải  ra  ngoài  thành,  bóc  vỏ  cầy  đào 
rễ  cồ  mà  ản.  Còn  các  quan  thì  từ  thượng  thư  lang  trở  xuống 
cũng  phải  ra  thành  hái  rau.  Có  nhiều  người  bị  đè  chết  ở những 
chỗ  tường  đổ  vách  nát.  Khí  vận  đời  nhà  Hán  lúc  bấy  giờ  thực 
là  suy  đốn,  không  khi  nào  người  ta  từng  thấy  những  cảnh  khổ 
não  nhường  ấy. 

234 


Đời  sau  có  thơ  than  rằng  : 

Máu  loang  rắn  trắng  núi  Mang  Đường  ; 

Cờ  đỏ  tung  hoành  khắp  bốn  phương. 

Đuổi  sộc  hươu  Tần,  gây  xã  tắc, 

Đạp  quay  ngựa  sổ,  mơ  phong  cương. 

Vua  hèn  nên  đế  gian  tà  lắm  ; 

Nước  loạn  sinh  ra  giặc  giã  hoang. 

Trông  thấy  đôi  kinh  khi  vận  nạn, 

Dẫu  ràng  dạ  sắt  củng  sinh  thương. 

Thái  úy  là  Dương  Bưu  tâu  với  vua  rằng  : 

- Tiước  bậ  hạ  đã  giáng  chiếu,  chưa  kịp  sai  ai  mang  đi.  Nay 
Tào  Tháo  ở Sơn  Đông,  binh  hùng  tướng  giói.  Nên  truyền  gọi 
y vào  chầu  dê  giúp  nhà  vua, 

- Trước  ta  đã  giáng  chiếu  rối,  ngươi  không  cấn  phải  tâu  nữa. 
Cứ  sai  người  mang  đi  lập  tức  là  xong. 

Buu  lĩnh  chỉ,  sai  ngay  người  sang  Sơn  Đông  vời  Tào  Tháo. 
Tào  Tháo  h Sơn  Đông,  nghe  tin  xa  giá  vua  đã  về  đến  Lạc 
Dương,  họp  những  mưu  sĩ  để  bàn. 

Tuân  Úc  nói  : 

. Ngày  xưa,  Tấn  Văn  Công  phụng  Tương  Vương  vào  làm  vua, 
chư  hầu  ai  cũng  phục.  Hán  Cao  Tổ  để  tang  Nghĩa  Đế  ai  cũng 
theo.  Nay  thiên  tử  mắc  nạn,  tướng  quân  nhân  chp  này,  cat  nghía 
bmh  phụng  thiên  tử  để  theo  nguyện  vọng  của  dân  chúng,  sách 
lượcrat  hay.  Nếu  ta  không  làm  ngay,  người  khác  sẽ  làm  trước 

ta.  , 

Tháo  mừng  rỡ,  đành  thu  xếp  để  cất  quân  đi  thì  có  sứ  giá 

nhà  vua  đem  chiếu  đến. 

Tháo  tiếp  được  tờ  chiếu  cất  quân  di  liền. 

Vua  ở Lạc  Dương,  trăm  việc  còn  thiếu  thốn  cả. 

Thành  quách  đổ  nát  cũng  chưa  sửa  sang  được.  Chợt  lại  có 
người  báo  rằng  : 
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- Lý  Thôi,  Quách  D!  lại  sắp  kéo  quân  đến. 

Vua  sợ  hãi  mới  hỏi  Dương  Phụng  : 

- Sứ  Sơn  Đông  chưa  về,  nay  quân  Lý,  Quách  lại  đến,  làm 
thế  nào  bây  giờ  ? 

Dương  Phụng,  Hàn  Tiêm  đêu  nói  : 

- Hai  chúng  tôi  xin  hết  sức  đánh  để  bảo  vệ  bê  hạ. 

Đổng  Thừa  nói  : 

- Thành  quách  không  bền,  binh  lính  lại  ít,  đánh  ngộ  thua 
thì  làm  thế  nào  ? Sao  bằng  rước  giá  tránh  sang  Sơn  Đông  có 
hơn  không  ? 

Vua  theo  lời.  Ngay  hôm  ấy  khơi  giá  sang  Sơn  Đông.  Trám 
quan  không  người  nào  có  ngựa  cưỡi,  đểu  đi  bộ  theo  giá. 

Vua  ra  khoi  Lạc  Dưong,  chưa  đi  được  một  bước  đường  nào, 
đã  thấy  ở đằng  xa  xa,  bụi  bốc  mù  giời,  chiêng  trống  vang  rầm, 
không  biet  cơ  man  nào  là  quân  mâ  kéo  đến.  Vua  và  hoàng  hậu 
run  sợ  quá  không  nói  dược,  chợt  thấy  một  tên  ky  mã  đến,  tức 
là  sứ  giả  đi  Sơn  Đông  trơ  yề.  Sứ  giả  đến  trước  giá  lạy  rổi  tâu 
rằng  : 

- Tào  tướng  quân  khởi  hết  cả  quân  Sơn  Đông,  vâng  chiếu 
mệnh  đen  ngay  ; và  nghe  thây  Lý  Thôi,  Quách  Dĩ  xâm  phạm 
vào  Lạc  Dưong,  cho  nên  trưởc  hết  sai  Hạ  Hầu  Đôn  làm  tiên 
phong,  dẫn  mươi  viên  tướng  gioi  và  nám  vạn  tinh  binh  lại  dây 
trươc  dể  hộ  giá. 

Vua  nghe  thấy  thế,  trong  bụng  mới  hơi  yên.  Được  một  lát 
quả  Hạ  Hầu  Đôn  dẫn  Hứa  Chử,  Điển  Vi  lại  lấy  quân  lễ  yết 
kiến  vua. 

Vua  úy  dụ  vừa  xong,  lại  có  ngươi  báo  : 

- ở mặt  dông  có  một  toán  quân  kéo  đến. 

Vua  sai  Hạ  Hầu  Đôn  ra  xem  ai.  Đôn  trở  vê  tâu  rằng  : 

- Đó  là  một  bộ  quân  của  Tào  Tháo  đã  đến, 

Được  một  hồi  Tào  Hổng,  Nhạc  Tiến,  Lý  Điển  vào  ra  mắt. 
Ba  người  tâu  xưng  tên  tưổi  xong,  Hồng  tâu  rằng  : 
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- Anh  tôi  thấy  giặc  sắp  đến,  sợ  Hạ  Hầu  Đôn  không  đánh 
nổi,  nên  sai  chúng  tôi  đi  gấp  đường  đến  đây  để  giúp  bê  hạ. 

Vua  mừng  phán  rằng  : 

- Tào  tương  quân  thế  mới  thực  là  bầy  tôi  xã  tắc  ! 

Vua  phán  roi  sai  hộ  giá  để  đi.  Giữa  lúc  ấy  Lại  có  thám  mã 
báo  rằng  : 

- Lý  Thôi,  Quách  Dĩ  đem  quân  kéo  tràn  đến. 

Vua  sai  Hạ  Hẩu  Đôn  chia  quân  làm  hai  cánh  ra  đón  đánh. 

Một  bên  Đôn,  một  bên  Hổng,  chia  ra  hai  đường  quân  ky  đi 
trưóc,  quân  bộ  đi  sau,  đánh  nhau  rất  hăng  vởi  Lý  Thôi,  Quách 
Dĩ.  Quân  Thôi,  Dĩ  thua  to  ; Đôn,  Hổng  chém  dược  hcm  một  vạn 
đâu  giặc  ; vững  thế  rồi  xin  rươc  vua  đi  trở  lại  Lạc  Dương.  Vua 
trớ  vế  cung,  Hạ  Hầu  Đòn  dóng  quân  ơ ngoại  thành. 

Hôm  sau,  Tào  Tháo  tự  lĩnh  dại  đội  bính  mã  kéo  đến.  Lập 
trại  đâu  vào  đấy  rồi  vào  ra  mắt  vua,  lạy  ỗr  dưcri  thềm.  Vua 
cho  Tháo  dứng  dậy,  tuyên  dụ  ôn  tồn.  Tháo  tâu  rằng  : 

- Tôi  được  nhờ  ơn  nhà  nước,  lúc  nào  cũng  lo  việc  báo  đền. 
Nay  Lý  Thôi,  Quách  Dĩ  hai  thằng  giác  đầy  tội  ác.  Tôi  có  hai 
mưưi  vạn  tinh  binh,  lấy  chính  nghĩa  đánh  gian  tà,  thế  nào  cũng 
thắng,  đánh  tất  phải  được.  Xin  bệ  hạ  giữ  gìn  long  thể,  lấy  xã 
tắc  làm  trọng. 

Vua  bền  phong  cho  Tào  Tháo  lỉnh  chức  tư  iậ  hiệu  úy,  cho 
cờ  tiết  và  lưỡi  phủ  việt,  coi  tòa  thượng  thư. 

Lý  Thôi,  Quách  Di  biết  Tháo  từ  xa  mới  đến,  bàn  nhau  muốn 
đánh  ngay.  Giả  Hủ  can  rằng  : 

- Không  nên,  Tào  Tháo  binh  hùng,  tướng  dũng.  Không  bằng 
đầu  hàng  may  ra  thì  khỏi  phải  tội. 

Lý  Thôi  giận'  mắng  rằng  : # 

- Mày  dám  làm  nhụt  nhuệ  khí  của  tao  ! 

Rút  gươm  toan  chém  Giả  Hủ.  Các  tướng  cố  sức  ngăn  can 
mới  tha.  Đêm  hôm  ấy  Giả  Hủ  lên  ngựa  một  mình  vê  thẳng 
quê  nhà. 


Hôm  sau,  Lý  Thôi  đem  quân  mã  đến  đánh  quân  Tào  Tháo 
Tháo  sai  Hứa  Chủ,  Tào  Nhân,  Điển  Vi  lỉnh  ba  trảm  quân  thiết 
ky  dem  ra  diễu  ơ trước  trận  Lý  Thôi  ba  vòng  rổi  mói  bày  trận. 

ớ bên  giặc,  cháu  Lý  Thôi  là  Lý  Thiêm,  Lý  Biệt  cưỡi  ngựa 
ra  trước.  Chưa  kịp  nói  điều  nào,  Hứa  Chử  đã  tế  ngựa  xông 
vạo,  đưa  một  nhát  dao,  Lý  Thiêm  chết  quay  xuống  đất.  Lý  Biệt 
trông  thấy  giật  mình  cũng  ngả  ngựa,  rồi  bị  Hứa  Chử  chém  nốt 

Chử  xách  hai  đầu  chạy  về.  Tảo  Tháo  mừng  vỗ  vào  lưng  Chư 
nói  rằng  : 

- Anh  thực  là  Phàn  Khoái  (1)  của  ta. 

Liễn  sai  Hạ  Hầu  Đôn  đem  quân  ra  mặt  tả,  Tào  Nhân  lĩnh 
quân  ra  mặt  hữu,  Tháo  tự  lãnh  trung  quân  xông  vào  trận.  Một 
tiếng  trống  nổi  lên,  ba  đội  quân  cùng  tiến.  Quân  giặc  chống 
cự  không  nổi,  thua  chạy. 

Tháo  cầm  thanh  bảo  kiếm  thúc  quân  vào,  đuổi  giết  suốt  đêm. 
Giặc  chết  nhiều  lắm,  xin  hàng  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể. 

Thôi,  Dĩ  chạy  trốn  vể  phía  tây,  hớt  hơ  hót  hoảng,  nhu  chó 
lạc  chú  ; tự  biết  thân  không  còn  nương  tựa  vào  đâu  được  nữa 
hai  đứa  cùng  trốn  vào  noi  rừng  rú  lam  giặc  cỏ  kiếm  ảm  Tào 
Tháo  đem  binh  về,  đóng  đổn  ở ngoài  thanh  Lạc  Dương. 
Dưong  Phụng,  Hàn  Tiêm  hai  người  bàn  với  nhau  rằng  • 

- Tào  Tháo  phen  này  có  còng  to,  tất  sẽ  nắm  trọng  quyển 
sao  còn  dung  bọn  chúng  ta  ? 

Bèn  vào  tâu  với  vua,  rồi  mượn  tiếng  xin  đi  đuổi  Lỷ  Thôi 
Quắch  Dĩ,  kéo  quân  bản  bộ  của  mình  sang  đóng  ở Đại  Lương 
Một  hôm  vua  sai  sứ  vào  trại  Tào  Tháo,  để  vời  Tháo  vào  cung 
bàn  việc.  Tháo  nghe  tin  có  sứ  đến,  mời  vào  dinh  thì  thấy  ngươi 

ây  mày  cong  mắt  đẹp,  tinh  thần  sảng  khoái.  Tháo  nghi  thầm 
rằng  : 

; Nay  ủ Đônể  quận  này  trời  làm  đói  kém,  từ  quân  lính  cho 
chí  dân,  ai  ai  cũng  có  vẻ  đói,  sao  người  này  béo  tốt  được  như 
thế  này. 

(1)  Phàn  khoái : Tưóng  tài  của  Hấn  Cao  Tổ  Lưu  Bang. 
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Nhân  mới  hối  ngay  rằng  : 

- Tôi  trông  mặt  ngài  đẩy  đận  lắm,  xin  dám  hỏi  điêu  dương 
như  thế  nào  mà  được  như  vậy  ? 

Sứ  thưa  rằng  : 

- Thưa  tôi  cũng  không  có  phép  gì  lạ  cho  lắm,  vốn  chỉ  ản 
nhạt  ba  mươi  nám  nay  ĩ 

Tháo  gật  đầu  hỏi  rằng  : 

- Ngài  hiện  làm  chức  gì  ? 

Sứ  nói  : 

- Tôi  vốn  đỗ  khoa  Hiếu  liêm,  nguyên  làm  chức  tùng  sự  theo 
Viên  Thiệu  và  Tniơng  Dưong.  Nay  nghe  tin  thiên  tử  đă  vể  Đô 
tôi  đến  chầu  vua,  được  phong  làm  chánh  nghị  lang.  Tên  tôi  la 
Đống  Chiêu,  biểu  tự  Côn  Nhân  quê  á Tế  Âm,  xứ  Định  Đào. 

Tháo  dứng  dậy  nói  ràng  : 

- Tôi  nghe  tiếng  ngài  đâ  lâu,  nay  may  được  thừa  tiếp  ngài 
Ỏ đây. 

Nói  rổi  Tháo  đặt.  tiệc  rượu  ở trong  trướng  để  khoản  đãi  rổi 
lại  gọi  Tuân  úc  ra  cùng  hội  kiến.  Chọt  tin  báo  có  một  đội  quân 
đi  sang  phía  đông,  không  biết  quân  nào. 

Tháo  sai  người  ra  thám  xem  ai,  Đổng  Chiêu  nói  : 

- Đấy  là  Dương  Phụng  tướng  cũ  Lý  Thôi  và  Hàn  Tiêm  tướng 
ở Bạch  Ba.  Nhân  thấy  minh  công  đến  dây  nên  họ  kéo  quân 
về  Đại  Lương. 

Tháo  hỏi  rằng  : 

- Họ  có  bụng  nghi  tôi  chăng  ? 

Đổng  Chiêu  nói  : 

- Chúng  nó  là  lũ  vô  mưu.  Minh  công  hà  tất  phải  lo. 

Tháo  lại  hỏi  : 

Thế  còn  Lý,  Quách  chuyến  này  chúng  nó  kéo  đi  thì  rổi 
ra  thế  nào  ? 

Chiêu  thưa  : 
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- Hổ  long  vuốt,  chim  gẫy  cánh,  chlng  mấy  lúc  sẽ  bị  minh 
công  bắt  đươc,  can  gì  phải  để  ý. 

,,Tàoi  TMo  thấy  Đổnể  Chiêu  nói  câu  nào  cũng  lọt  tai,  bèn  hỏi 
dẽn  những  việc  lớn  trong  triểu,  Chiêu  nói  rằng  : 

- Minh  công  cất  quân  nghĩa  binh  để  trừ  bạo  loạn,  vào  triều 
giúp  thiên  tứ,  ấy  là  công  nghiệp  của  ngũ  bá(l).  Nhưng  cac  tương 
moi  người  một  bụng  vị  tất  họ  đã  theo  phục  cả.  Nay  minh  công 
ơ mãi  dây,  tôi  e có  điều  bất  tiện.  Chỉ  có  cách  rước  vua  vê  Hứa 
Đô  là  hơn.  Nhung  triều  đình  xiêu  dạt  mãi,  mới  về  được  kinh 
đô  xa  gần  trông  mong,  ai  cũng  muốn  được  yên  ổn  một  chút! 

®yjại  ròi  xa  giá  đl  nơi  khác>  chắc  lòng  người  cũng  không  phục 
Nhưng  ớ đòi  có  làm  được  việc  phi  thường  mới  cố  công  phi  thường! 
Xin  minh  công  quyết  kế  đi. 

Tháo  câm  lay  tay  Chiêu  cười  nói  rằng  * 

- Ay  vẫn  là  bản  chí  tôi  đó  ! Nhưng  tôi  còn  e rằng  Đại  Lương 
có  Dương  Phụng,  ở trong  triều  có  các  đại  thẩn,  đã  chắc  đâu 
không  sinh  biến  được  ! 

Chiêu  nói  : 

* Lo  chi  việc  ây  ! minh  công  nên  đưa  thư  sang  cho  Dương 
hụng  đe  cho  nó  yên  tâm,  rổi  nói  rõ  cho  các  đại  thần  rằng 
kinh  đô  bây  giờ  không  có  lương.  Rước  xa  giá  sang  Hứa  Đo  de 
được  gần  LỖ  Dương,  vận  lương  cho  tiện,  không  đến  nỗi  xa  XÔI 

thiếu  thốn  như  ỏ đây.  Các  đại  thần  nghe  rõ,  điu  vui  lòng  nghe 
theo. 

Tháo  nghe  lời  Chiêu  nói,  mừng  rỡ  quá  chừng.  Khí  Chiêu  từ 
biệt  Tháo  lại  nắm  tay  nói  rằng  ‘ 

Vể  sau  tôi  có  làm  việc  gì  xin  ngài  dạy  bảo  cho  ! 

Chiêu  tạ  rối  cáo  về. 

Từ  đó,  Tào  Tháo  ngày  ngày  bàn  mảnh  với  mưu  sĩ  vê  việc 
rời  đô. 


(1)  Mu  mạnh  thời  Xuân  thu  : TỊ  Hoàn  Công,  Tần  Vàn 

S^’JầnuM^CuCÔi?’  Tống  T"01*  Cồng  và  s&  Hoài  VươmT  Họ  rnugn 
tiếng  thờ  nhà  Chu  để  phát  triển  thế  lực  của  mình 
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Bấy  giờ  thái  sử  lịch  là  Vương  Lập,  một  bữa  nói  riêng  với 
tòn  chính  là  Lưu  Ngải  rằng  : 

Toi  co  xem  thiên  văn  : từ  mùa  xuân  nám  ngoái  đến  giờ 
sao  Thái  Bạch  (sao  kim)  phạm  vào  sao  Trấn  tinh  ơ khoảng  sao 
Ngưu  và  sao  Đẩu,  rồi  lại  qua  sông  Ngân  Hà  ; và  sao  Huỳnh 
hoặc  (sao  Hỏa)  lại  đi  ngược  cùng  với  sao  Thái  Bạch  gặp  nhau 
ớ Thiên  quan.  Kim  với  Hỏa  hội  với  nhau,  tất  nhiên  có  vua  mới 
ra.  Tôi  xem  khí  vận  nhà  Hán  đẳ  hết,  trong  đất  Tấn,  Ngụy  tất 
có  người  nổi  lên. 

Vưcmg  Lập  lại  mật  tâu  với  vua  ràng  : 

- Mệnh  trời  dã  den,  có  di,  ngũ  hành  thịnh  suy  bất  thường 
Thay  Hỏa  là  Thổ,  thay  nhà  Han  có  lẽ  là  ở đất  Ngụy* 

Tào  Tháo  nghe  tin  ấy,  sai  người  bảo  Lập  rằng  : 

- Tôi  cũng  biết  ông  trung  với  triều  đình,  nhưng  thiên  cơ  hưyển 
bí  lảm,  xin  ông  chớ  nói  nhiều. 

Tào  đem  chuyện  ấy  thuật  lại  với  Tuân  úc.  ức  nói  : 

- Nhà  Hán  vốn  lấy  đức  Hỏa  làm  vua,  mà  minh  công  lại  mình 
Thổ.  Hứa  Đô  cũng  thuộc  Thổ,  đến  đấy  tất  hay.  Hỏa  sinh  Thổ, 
mà  Thổ  thì  vượng  Mộc.  Chính  họp  với  lời  Đổng  Chiêu  Vuơng 
Lập,  minh  công  tất  sau  này  phát  lớn. 

Từ  ấy  Tào  Tháo  nhất  quyết  thiên  đô. 

Hôm  sau  Tháo  vào  ra  mất  vua  tâu  rằng  : 

Đong  Đô  bi  tàn  phá  đã  lâu,  bây  giờ  không  sửa  sang  lại 
được,  vả  lại  chuyển  vận  lương  thực,  vất  vả  khó  nhọc  lắm.  Hứa 
Đô  gần  Lỗ  Dương  ; thành  quách,  cung  thất,  tiền  lương,  người 
của  cái  gì  cũng  đủ.  Tôi  xin  rước  xa  giá  về  Hứa  Đô.  Ngửa  trông 
lương  thánh  ung  cho. 

Vua  phải  nghe.  Các  quan  ông  nào  cũng  sợ  Tào  Tháo  mạnh 
thế  không  ai  dám  ngăn  điểu  gì,  liền  chọn  ngày  để  khởi  giá. 
Tháo  tự  dẫn  quân  đi  trông  n m.  Các  quan  cũng  dí  theo  cả. 

Đì  chưa  được  vài  dặm  đến  một  chỗ  gò  cao,  bỗng  thấy  tiếng 
reo  ẩm  ầm,  rồi  thấy  Dương  Phụng,  Hàn  Tiêm  kéo  quân  ra  chẹn 
đường.  Từ  Hoảng  đứng  đầu  kêu  to  lên  rằng  : 


- Tào  Tháo  cướp  thánh  giá  đem  di  đâu  ? 

Tháo  phóng  ngựa  ra  xem,  trông  thấy  Từ  Hoảng  uy  phong 
[ẩm  liệt,  có  lòng  khen  thẩm,  liền  sai  Hứa  Chử  ‘ra  trận.  Hai 
người  bên  dao  bên  búa,  đánh  nhau  hơn  nám  mươi  hiệp  chưa 
thay  ben  nào  được  bên  nào  thua.  Tháo  sai  gõ  chiêng  nít  quân 
vê,  gọi  các  mưu  sĩ  lại  bàn  rằng  : 

- Dương  Phụng,  Hàn  Tiêm  không  đáng  kể,  chỉ  có  Từ  Hoảng 
thực  là  tương  tài.  Ta  không  nơ  lấy  sức  mạnh  địch  lại,  muốn 
dùng  kế  chiêu  dụ  thi  hơn. 

Hành  quân  tùng  sự  là  Màn  Sủng  nói  : 

- Chúa  công  đừng  lo.  Tôi  vối  Từ  Hoảng  có  quen  biết  nhau. 
Tối  hôm  nay  để  tôi  giả  làm  tên  lính,  lẩn  vao  trại  anh  ta,  tôi 
thuyet  phục  anh  ta,  anh  ta  sẽ  sang  hàng  chúa  công. 

Tào  ung  ý lấm,  cho  Sủng  đi.  Đêm  hôm  ấy  Sủng  ăn  mặc  giả 
làm  tên  lính,  đi  lộn  vào  đội  quân  bên  kia,  lẻn  đến  trirơc  màn 
Từ  Hoảng,  thấy  Hoảng  thấp  nến  mặc  áo  giáp  đang  ngổi.  Sủng 
đánh  bạo  xông  đến  tận  trươc  mật,  vái  rồi  hỏi  rằng  : 

- Cỗ  nhân  lâu  nay  vẫn  mạnh  khỏe  ? 

Hoảng  giật  mình  đứng  dậy,  nhìn  kỹ  Sủng  rồi  hỏi  rằng  : 

- Anh  có  phải  là  Man  Bá  Minh  ơ Sơn  Dương  đó  không  ? 
Có  việc  gì  đến  đây  ? 

Sủng  nói  : 

- Tôi  hiện  đang  làm  tùng  sự  b dinh  Tào  tướng  quân,  hôm 
nay  ơ tiước  tran,  trông  thây  cố  nhân,  muốn  dâng  một  câư  nói, 
liên  liều  chết  lại  đây. 

Hoảng  mời  ngoi,  hổi  ý làm  sao,  Sủng  nói  : 

- Ông  là  người  dũng  lược,  dơi  nay  hiếm  có,  sao  lại  phải  khuất 
thân  đi  theo  bọn  Dương  Phụng,  Hàn  Tiêm.  Tào  tướng  quân  là 
đấng  anh  hùng  thòi  nay  biết  yêu  người  hiền,  kính  kè  sĩ,  thiên 
hạ  đềư  biết  tiếng.  Hôm  nay  ở trưóc  trận  thấy  ông  khỏe  mạnh, 
trong  bụng  mười  phần  kính  yêu,  không  nỡ  sai  tướng  khốe  ra 
dể  giết  nhau.  Bơi  vậy  Tào  công  sai  tôi  đến  đây  để  mời  ông. 
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■“  tói'  ,ua  “*  -*  để  -*  Tào  Công  ta  ta 

Tù  Hoảng  nghĩ  ngọi  mệt  hổi,  chép  miệng  than  rằng  : 

• Ta  cũng  biết  Dirong  Phụng,  Hàn  Tiêm  không  phải  là  f V 
áp  dưpc  nghiêp,  nhưng  thòo  đi  lân  rí!,  b“y  gth  khtg  ni  tó 
Súng  lại  nói  : 

Ong  há  lại  không  biết  rằng  ■ chim  khồn  _ v - 

*****  £>  chi  mà  thò.  Naytĩdĩl  đư„Tcht^U’ 

*3  ị **  * - z «£íĩ£r£?  fne 

Hoang  đứng  dậy  tạ  nói  ràng  : 

Xin  nghe  lời  ngài  dạy  ! 

Sủng  nói  : 

dí  ta  ĩỉr«£  u*~  ■*  ”**y  p»w.  Hàn  Tiêm 

Hoảng  nói  : 

cuyằ  r *“  chủ'  “■  * ■*  » — tai 

Sủng  nói  : 

* Òn£  thực  là  người  nghĩa  sĩ  Ị 

r T*  TJ*r*'  T* iêm  hô”  * 

ug  VƠI  Man  Súng,  chạy  sang  trại  Tào  Tháo. 

msfnZfwá0  rÌr.^T  "r*  "r*  .«*»“  Ub.  dem  ngay 
một  nghìn  ty  mả  đuẩi  theo,  gpi  to  lên  rằng  : 

Phản  tặc  Từ  Hoảng  đừng  chạy  nữa  ! 

Jĩnĩ  !?  đan?  đuổi’  chợt  ^he  thấy  một  tiếng  pháo  nổ  trên 

rTĩto  S’tlửvđllốc  Sá^  Choang  ỉ phục  bốn  mật  kéo 
ra.  Tào  Tháo  tự  dẫn  quân  đi  trước,  quát  lên  rằng  : 

-^  Ta  đọd  đây  đã  lâu.  Chớ  để  cho  chúng  nó  chạy  thoát. 

Tào  Tlphụx?.khi5p  đẲm’  chvc  thu  quân  vế  nhưng  đã  bị  quân 
Tào  vây  bọc  May  đâu  giũa  lúc  ấy  Hàn  Tiêm  kéo  quân  laìcứli 

bên.  đánh  nhau  : Phụng  chạy  đưgc  thoát  ; Tháo  thừa  thế 


đánh  dấn,  quân  sĩ  Phụng,  Tiêm  đầu  hàng  quá  nửa.  Hai  người 
thế  cô,  nhặt  nhạnh  quân  sót  rổi  sang  vói  Viên  Thuật. 

Tháo  thu  quân  về  dinh,  bấy  giờ  Mãn  Sủng  dẫn  Từ  Hoảng 
vào  ra  mắt.  Tháo  mừng  rờ,  đãi  Từ  Hoảng  rất  hậu,  rổi  rước 
loan  giá  vê  Hứa  Đô  sứa  sang  nhà  cửa,  cung  miếu  : lập  tôn 
mieu,  xã  tấc,  cùng  các  tòa,  các  dinh  và  các  nha  môn  ; lại  xây 
thành,  quách,  lập  kho  tàng. 

Lũ  Đổng  Thừa  ca  thảy  ba  mươi  người,  đều  được  phong  làm 
liệt  hầu.  Thương  ngươi  có  công  ; phạt  kẻ  có  tội,  các  việc  hết 
thay  đều  do  Tào  Tháo  coi  xét.  Tháo  tự  phong  mình  làm  đại 
tương  quần,  Vũ  bình  hầu  ; Tuân  Uc  làm  thị  trung  thượng  thư 
lịnh  ; Tuân  Du  làm  quân  sư  ; Quách  Gia  làm  tư  mã  tế  tửu, 
Lưu  Việp  làm  tư  không  duyên  tào  ; Mao  giới,  Nhiệm  Tuấn  làm 
điển  nông  trung  lang  tướng,  coi  về  việc  thúc  đốc  tiền  lương  • 
Tành  Dục  làm  tucmg  b quận  Đông  Bình  ; Phạm  Thành  Đổng 
Clneu  lam  quan  lịnh  ơ Lạc  Dương  ; Mãn  Sủng  làm  quan  linh 
ơ Hứa  Đô  ; Hạ  Hầu  Uyên,  Hạ  Hẩu  Đôn,  Tào  Hồng,  Tào  Nhân 
đều  làm  tướng  quân  ; Lã  Kiền,  Lý  Điển,  Nhạc  Tiến,  Vu  Cấm 
Từ  Hoảng  đều  làm  hiệu  úy  ; Hứa  Chử,  Đien  Vi  lam  đô  úy. 
Còn  bao  nhiêu  tướng  sã  cũng  đểu  phong  quan  cả. 

Từ  đấy  quyền  to  trong  nước  đlu  vào  tay  Tào  Thác.  Nội  các 
việc  lớn  triều  đình,  trước  trình  Tào  Tháo,  sau  mới  tâu  vua. 

Khi  Tháo  đã  định  xóng  việc  lớn,  mới  mở  một  cuộc  yến  ò hậu 
đường,  họp  các  mưu  sĩ  lại  bàn  rằng  : 

- Lưu  BỊ  đóng  quân  ỏ Từ  Châu,  tự  Knh  chức,  coi  việc  ơ đó. 
Mới  rổi  Lã  BỐ  nhân  ta  đánh  thua,  cũng  chạy  về  đấy  Bị  cho 
ơ Tieu  Bái.  Neu  hai  người  ây  đổng  tâm  kéo  đến  xâm  phạm 
vao  Hưa  Đo,  cũng  là  một  diều  nguy,  ta  vốn  trong  bụng  vẫn 
lo  việc  ấy.  Các  Ông  có  nghĩ  được  kế  gì  trừ  được  hai  người  ây 
không  ? 

Hứa  Chử  nói  : 

- Tôi  xin  lĩnh  nảm  vạn  tinh  binh,  đi  chém  được  dầu  Lưu 
BỊ,  Lã  Bo  đem  vào  dâng  thừa  tướng. 
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Tuân  Úc  lại  can  Hứa  Chử  rằng  : 

- Tương  quân  khỏe  thì  khỏe  thực,  nhưng  tướng  quàn  không 
biết  dùng  mẹo.  Nay  Hứa  Đô  mới  dựng,  chưa  được  vững  vàng, 
chưa  nên  hấp  tấp  cất  quân.  Tôi  xin  hiến  một  kế,  gọi  là  kế  "Hai 
hố  tranh  àn'\  Lưu  Bị  bây  giờ  lĩnh  ơ Từ  Chảu,  nhưng  chưa  có 
chiếu  mệnh.  Vậy  minh  còng  nên  tâu  Hoàng  thượng  giáng  chiếu 
cho  y được  thực  thụ  làm  chức  mục  Từ  Châu  ; nhàn  thể  dưa 
cho  Lưu  Bị  một  bức  mật  thư  sai  y giết  Lã  Bố.  Nếu  Lưu  Bi 
tuân  lệnh  giết  được  Lã  Bố  thì  y mất  tay  phù  tá  ; bằng  y không 
giết  nổi  thì  Lả  Bố  giết  y.  Thế  gọi  là  cái  kế  " hai  hổ  tranh  àn ". 

Tào  Tháo  nghe  kế  ấy,  liền  tâu  xin  chiếu  mệnh,  rổi  sai  ngay 
sứ  sang  Từ  Châu,  phong  cho  Lưu  Bị  làm  chinh  đông  tương  quân, 
Nghi  thành  đình  hầu,  Ềnh  Từ  Châu  mục,  lại  đưa  thêm  một 
phong  mật  thu. 

Lưu  Bi  ở Từ  Châu,  nghe  tin  vua  dời  đô  sang  Hứa  Đô,  sắp 
sửa  dâng  biếu  chúc  mừng,  chợt  có  người  báo  : có  sứ  nhà  vua 
đến.  Bị  ra  đón  rước  vào  thành,  lạy  tạ  ân  mạng  xong  rồi,  mơ 
yến  thết  đãi  sứ  giả. 

Sứ  nói  : 

- Ngài  được  án  mạng  này,  đều  là  nhờ  có  Tào  thừa  tướng 
hết  sức  tiến  cử. 

Lưu  Bị  tạ  ản.  Sứ  bấy  giờ  mới  đưa  mật  thư  ra,  Lưu  Bị  xem 
xong  thư  nói  rằng  : 

- Việc  này  xin  để  thong  thả  cho  tôi  bàn  luận- 

Tiệc  tan,  Bị  mời  sứ  giả  ra  nghỉ  ngoài  quán  khách,  đêm  hôm 
ấy  bàn  vơi  các  tưởng. 

Trương  Phi  nói  : 

* Lả  Bố  là  người  vô  nghía,  giết  nó  đi  có  ngại  gì. 

Lưu  Bị  nóỉ  : 

- Người  ta  thế  cùng  về  vói  ta.  Nếu  ta  giết  đi,  thế  là  bất 
nghĩa. 

Trương  Phi  nói  : 
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- Làm  người  tốt  khó  lắm  ! 

Lưu  Bị  nhất  định  không  nghe. 

Hôm  sau,  Lâ  Bố  lại  mừng.  Lưu  Bị  cho  ra  mời  vào.  Bố  nói  : 

- Nghe  ngài  mơi  dược  ân  mệnh  triêu  đình,  nên  tôi  đến  mừng. 
Lưu  BỊ  cám  on.  Trong  khi  ấy  Trương  Phi  cầm  gươm  đợi  ở 

cổng  đường,  định  Lã  Bố  ra  thì  giết.  Lưu  Bị  trông  thấy  vôi  vàng 
ngân  lại.  Lã  Bố  kinh  hãi,  nói.  rằng  : 

- Dực  Đức  chỉ  làm  lám  giết  ta,  là  cở  làm  sao  ? 

Tiương  Phi  thét  lên  rằng  : 

- Tào  Tháo  bảo  mày  là  thằng  vô  nghĩa,  bảo  anh  tao  giết  mày. 
Lưu  BỊ  vội  vàng  quát  Trưong  Phi  ra,  mời  Lâ  Bố  vào  hậu 

đường,  nói  rõ  dầu  đuôi,  rổi  đưa  mật  thư  của  Tào  Tháo  cho  Lã 
Bố  xem. 

Lả  Bố  xem  xong  thư,  khốc  nói  rằng  : 

- Ấy  là  thằng  giặc  Tào  nó  muốn  cho  hai  chúng  ta  không  được 
hòa  với  nhau  đó. 

Lưu  Bị  nói  : 

- Xin  anh  đừng  lo.  Tôi  quyết  không  bao  giờ  làm  điêu  bất 
nghĩa  ấy. 

Lâ  Bố  hai  ba  lần  bái  tạ.  Bị  giữ  Bố  lại  uống  rượu  mãi  đến 
chiều  mới  vê.  Lã  Bố  về,  Quan,  Trương  mơi  hổi  Lưu  Bị  rằng  : 

- Huynh  trưởng  làm  sao  không  giết  Lã  Bố  ? 

Luu  Bị  nói  : 

- Đấy  là  Tào  Tháo  nó  sợ  ta  cùng  vói  Lã  Bố  đổng  mưu 
đánh  nó,  cho  nên  nó  dùng  kế  ấy,  để  cho  hai  bên  giết  lẫn  nhau. 
Sao  mình  lại  có  thể  để  cho  nó  lợi  dụng  được. 

Quan  Công  gật  đầu  bảo  : Phải  ! 

Trương  Phi  nói  : 

- Tôi  chỉ  muốn  giết  thằng  giác  ấy  để  khỏi  phải  lo  vê  sau. 
Lưu  Bị  nói  : 

- Làm  thế  sao  gọi  là  trượng  phu  ? 

Hôm  sau  Lưu  Bị  tiễn  sứ  giả  vê  kỉnh  ; dâng  biểu  tạ  ân  và 


đưa  thư  trả  lời  Tào  Tháo,  nói  xin  để  thong  thả  sẽ  làm.  Sứ  vể 
kinh  vào  ra  mắt  Tào  Tháo,  thuật  chuyên  Huyền  Đức  không  giết 

Lâ  Bố. 

Tào  Tháo  mơi  hỏi  Tuân  úc  : 

- Kế  ấy  không  xong  làm  thế  nào  ? 

Ưc  nói  : 

- Tôi  lại  có  một  kế  nữa,  gọi  là  kế  "xua  hô'  nuốt  sói". 
Tháo  nóỉ  : 

- Kế  ấy  thế  nào  ? 
ưc  nói  : 

- Tướng  quân  nên  sai  nguôi  di  hỏi  thăm  Viên  Thuật  rồi  mật 
bảo  Thuật  rằng  : Lưu  Bị  dâng  mật  biểu  muốn  lấy  Nam  Quận. 
Thuật  tất  giận  đánh  Lưu  Bị.  Minh  công  thì  dưa  chiếu  rõ  ràng 
sai  Lưu  Bị  đánh  Viên  Thuật.  Hai  bên  đánh  nhau,  Lã  Bố  tất 
sinh  bụng  khác  thế  gọi  là  : xuá  hổ  cho  nó  nuốt  SÓL 

Tháo  ung  ý lắm,  một  mặt  sai  ngay  người  đến  Viên  Thuật, 
một  mật  lấy  chiếu  vua,  sai  đem  đến  Từ  Châu. 

Lưu  Bị  ớ Từ  Châu  nghe  có  sứ  đến,  ra  thành  mời  đón  vào. 
Bị  mơ  chiếu  ra  đọc,  chiếu  sai  Lưu  Bị  khởi  binh  đánh  Viên  Thuật. 
Lưu  Bị  vâng  lệnh,  tiễn  sứ  về  trước. 

My  Chúc  nói  : 

- Đây  lại  ỉà  kế  Tào  Tháo  ! 

Lưu  Bị  nói  : 

- Đành  là  kế  của  Tào  Tháo,  nhưng  có  mệnh  vua  thì  phải 
vâng  theo. 

Nói  rổi  lập  tức  diểm  quân  mã,  ngay  hôm  ấy  kéo  đi. 

Tôn  Càn  nói  : 

- Tmộrc  hết  hây  nên  cử  người  giự  lấy  thành. 

Lưu  Bị  hỏi  Quan,  Trương  : 

- Trong  hai  em,  ai  giữ  nổi  được  thành  ? 

Quan  Công  thưa  : 

- Em  xin  giữ.  ; 
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Lưu  Bị  nói  : 

- Ta  sớm  tốì  lúc  nào  cung  cần  đến  em  bàn  các  việc,  rời  nhau 
ra  làm  sao  đươc  ? 

Trưong  Phi  nói  : 

- Em  xin  giữ. 

Lưu  Bị  bảo  Phi  rằng  : 

- Em  thì  giữ  làm  sao  được  !'  Một  là  em  rượu  vào  hung  háng 
lên,  đánh  lính  tráng  ; hai  là  em  làm  việc  gì  cũng  coi  thường, 
không  chịu  nghe  aí  can  giản.  Ta  không  đành  lòng. 

Phi  nói  : 

- Từ  giờ  trơ  đi  em  xin  không  uống  rượu.  Không  đánh  lính 
tráng,  ai  can  bảo  gì  em  cũng  xỉn  nghe. 

My  Chúc  nói  : 

- Tôi  e lằng  bụng  nghĩ  không  được  như  miệng  nói. 

Phi  giận  mắng  My  Chúc  rằng  : 

- Tao  theo  anh  tao  dâ  lâu  nám,  chưa  từng  có  thất  tín  câu 
nào,  sao  mày  dám  khỉnh  tao  như  thế  ? 

Lưu  Bị  nói  rằng  : 

- Đả  đành  như  thế,  nhung  ta  vẫn  chưa  yên  tâm.  Em  nên 
mòi  Trần  Nguyên  Long  lại  đây  dể  giúp  ; sơm  chiêu  từ  nay  em 
phải  bớt  uống  rượu,  đừng  để  hồng  sự  mơi  được. 

Trần  Đàng  vâng  lĩnh  lòi.  Lưu  Bị  dặn  dồ  đâu  đấy  cả  rồi,  dẫn 
ba  vạn  quân  mã  bộ,  rời  Từ  Châu  sang  Nam  Dương.  Viên  Thuật 
nghe  thấy  tin  Lưu  Bị  dâng  biểu  muốn  lấy  châu  huyên  mình, 
giận  lắm  nói  rằng  : 

- Mày  là  thẳng  dệt  chiếu,  đóng  dép,  nay  chiếm  giữ  được  quận 
to,  dứng  ngang  voi  các  chư  hẩu.  Tao  định  đánh  mày,  mày  nay 
lại  định  sửa  tao  à ? Thực  là  tức  quá  ! 

Thuật  nói  roi,  liên  sai  thượng  tướng  là  Kỷ  Linh  dẫn  mười 
vạn  quân  kéo  sang  Từ  Châu. 

Hai  bên  gặp  nhau  ả Vu  Thai. 

Lưu  Bị  ít  binh,  dưa  vào  cạnh  núi,  men  sông  dóng  trại. 


Kỷ  Linh  là  người  ơ Sơn  Đông,  sử  dụng  một  thanh  đao  ba 
mũi,  nặng  nàm  mươi  cân,  hôm  ấy  kéo  quân  ra  trận,  quát  mắng 
l ằng  : 

- Lưu  Bị  là  một  dứa  thôn  phu.  Sao  dám  xâm  phạm  vào  đất 

ta  ? 

Lưu  BỊ  nói  : 

- Ta  nay  phụng  chiếu  của  vua 'sang  đây  đánh  kẻ  nghịch  thần. 
Sao  mày  dám  kháng  cự.  Tội  mày  đáng  chết  ! 

Kỷ  Linh  giận  lắm,  múa  đao  xông  vào  đánh.  Quan  Vũ  quát 
làng  : 

- Thàng  thất  phu  kia,  chớ  được  cậy  khổe  ! 

Nói  rỗi  tề  ngựa  ra  đánh  nhau  với  Kỷ  Linh.  Đánh  được  hơn 
ba  mươi  hiệp,  chưa  phân  bên  nào  được  bên  nào  thua,  Kỷ  Linh 
kêu  to  lên  :"Hãy  nghi  !"  Quan  Công  quay  ngựa  vế  đứng  đợi 
ở cửa  trận. 

Kỷ  Linh  sai  phó  tướng  là  Tuân  Chính  ra.  Quan  Công  không 
thèm  đánh,  bảo  rằng  : 

- Mày  về  gọi  Kỷ  Linh  ra  đây  ! 

Chính  nói  : 

- Mày  là  vô  danh  hạ  tướng,  không  xứng  đánh  nhau  với  Kỷ 
tương  quân. 

Quan  Công  điên  ruột,  xông  vào  chém  Tuân  Chính  chi  một 
nhát  chết  ngay.  Lưu  Bị  thúc  quân  đánh  tràn  vào  trận.  Kỷ  Linh 
thưa  to,  lui  vể  giữ  ơ cửa  sông  Hoài  Âm  không  dám  ra  đốnh 
nữa,  chí  sai  quân  sĩ  cướp  dinh  rình  trại,  nhưng  hễ  thò  thằng 
nào  ra  thì  quân  Từ  Châu  đánh  giết  phải  thua  chạy. 

Nay  ta  hãy  để  hai  bên  chống  cự  nhau,  mà  nói  chuyện  Trương 
Phi  ơ nhà  giữ  việc  Từ  Châu. 

Từ  khi  Lưu  Bị  đi,  bao  nhiêu  việc  tạp  vụ,  Trương  Phi  giao 
mặc  Trần  Đảng  coi  sóc,  còn  việc  quân  cơ  lơn  thì  tự  mình  suy 
xét  làm  lấy.  Một  hôm  Phi  mơ  một  tiệc  yến.  Mời  các  quan  đến 
ản.  Các  quan  ngồi  đâu  đấy  rỗi,  Trương  Phi  mơi  nói  rằng  : 
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- Khi  anh  tôi  đi,  có  dặn  nên  bớt  uống  rượu,  sợ  rằng  say  sưa 
rổi  hổng  việc,  vậy  tôi  xin  mìn  các  quan  hôm  nay  uống  một  bữa 
thực  say,  roi  từ  mai  trơ  đi,  cấm  hẳn  không  ai  được  uống  nữa, 
phải  giup  tôi  để  giữ  thành  trì.  Hôm  nay  phải  uống  cho  thực 

Trương  Phi  nói  xong,  đứng  dậy  cẩm  chén  mời  các  quan.  Khi 
cầm  chén  đến  trước  mặt  Tào  Bâo,  Báo  từ  chối  rằng  : 

- Tôi  theo  thiên  giới  không  uống  rượu. 

Phi  nói  : 

- Những  hảo  hán  đánh  nhau  giết  người,  sao  lại  không  uống 
rượu.  Hôm  nay,  ta  muốn  mày  uống  một  chén. 

Tào  Báo  sợ  quá  cố  uống  một  chén. 

Trương  Phi  cầm  chén  mời  tất  cả  các  quan  rói  rót  một  cốc 
thực  to  cho  mình,  hớp  mọt  hớp  hết  nhẵn  lại  rót  cốc  nữa,  làm 
một  chập  đủ  mười  cốc  rượu  dầy. 

Lúc  bấy  giờ  ý chừng  say  quá,  Trương  Phi  lại  đứng  dậy  cẩm 
chén  đi  vong  mời  các  quan,  khi  đi  đến  trước  Tào  Báo,  Báo  nói  : 

- Tòi  thực  không  sao  uống  được  nửa. 

Phi  hỏi  : 

• Mày  vừa  uống  dược  sao  bây  giờ  lại  từ  chối. 

Báo  nhất  định  không  uống.  Trương  Phi  bấy  giờ  say  rượu  nóng 
tính  nổi  giận  mắng  rằng  : 

- Mày  dám  trái  tưởng  lệnh  tao,  đáng  đánh  một  trăm  roi. 

Trần  Đảng  can  rằng  : 

- Khi  ông  Huyền  Đức  đi  dặn  ông  những  thế  nào  ? 

Phi  nói  : 

- Mày  là  quan  văn,  chỉ  coi  việc  ván  thôi,  dừng  có  cai  quản 
tao  ở dây  ? 

Tào  Báo  không  làm  sao  được,  kêu  rằng  : 

- Xin  Dực  Đức  nể  mặt  con  rể  tôi  mà  tha  lỗi  cho  tôi  ! 

Phi  hỏi  : 

- Rể  mày  là  ai  ? 
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Báo  thưa  : 

- Lã  BỐ  ! 

Phi  giận  lắm  quát  rằng  : 

- Tao  vốn  không  muốn  đánh  mày,  nay  mày  lại  đem  Lã  Bố 
dọa  tao,  thì  tao  đánh,  tao  đánh  mày  cũng  như  đánh  thằng  Lã 

BỐ. 

Các  quan  xô  cả  lại  can  cũng  không  được. 

Quân  lính  lôi  Tào  Báo  ra  đánh  đến  nám  mươi  roi,  các  quan 
nần  nì  ngán  can  mải  mới  thôi. 

Tiệc  tan. 

Tào  Báo  trơ  vê,  giận  quá,  ngay  đêm  hôm  ấy  sai  người  cầm 
phong  thư,  đi  tắt  đến  Tiểu  Bái,  vào  ra  mắt  Bố,  kể  hết  đầu 
đuôi  chuyên  Trương  Phi  vô  lễ. Trong  thư  lại  nói  rằng  : 

' Lưu  BỊ  đã  sang  Hoài  Nam,  đêm  hôm  nay  nhân  Trương  Phi 
say  rượu,  kéo  quân  đến  đánh  úp  lấy  Từ  Châu,  là  một  dịp  ít 
có,  không  nên  dể  lỡ". 

Lâ  Bố  xem  xong  thư,  chó  mời  Trần  Cung  đến  bàn.  Cưng  nói  : 

- Tiểu  Bái  không  phải  là  nơi  ở lâu  được.  Nay  Từ  Châu  đã 
có  cơ  lấy  được,  không  lấy  ngay  đi,  sau  hối  không  kịp. 

Bố  nghe  lời,  lập  tức  mặc  áo  giáp  lên  ngựa,  dẫn  nảm  trăm 
ky  mả  di  trước,  sai  Trần  Cung  dẫn  đại  quân  đi  sau.  Cao  Thuận 
cũng  kéo  quân  đến  theo. 

Tiểu  Bái  cách  Tù  Châu  có  bốn  nám  mươi  dặm,  đi  một  thôi 
ngựa  thì  đến,  Lã  Bố  đến  dưói  thành,  lúc  dầu  canh  tư  tráng 
sáng  vằng  vậc,  trên  thành  không  ai  biết.  Lã  Bố  đến  tận  bên 
thành  gọi  rằng  : 

• Lưu  sứ  quân  có  việc  cơ  mật  sai  người  đến. 

Trên  thành  có  quân  báo  vơi  Tào  Báo,  Báo  lên  thành  xem 
rói  sai  quân  sĩ  mơ  cửa  ra.  Bấy  giờ  Lã  Bố  mơi  nổi  một  tiếng 
hiệu,  quân  sĩ  đêu  kéo  ùa  vào  thành  tiếng  reo  kinh  động. 

Tiưong  Phi  say  rượu  đang  ngủ  ở trong  phủ.  Tả  hữu  vội  vàng 
lay  tỉnh  dậy  bảo  rằng  : 
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- Là  BỐ  đã  lừa  mở  được  cửa  thành,  quân  nó  kéo  cả  vào  roi. 

Trương  Phi  giận  quá,  vội  vàng  mặc  áo  giáp,  vác  ngọn  bát 

xà  mâu,  vữa  ra  được  cửa  phủ  lên  dược  mình  ngựa  thì  quân 
Là  BỐ  đến  nơi.  Bấy  giờ  Phi  hãy  còn  say  rượu,  không  đánh  được 
khòe.  Lã  Bố  cũng  biết  sức  mạnh  của  Trương  Phi,  không  dám 
đánh  ráo  líết  quá. 

Mười  tám  tướng  ky  mâ  nước  Yên  bảo  vệ  Trương  Phi,  chạy 
ra  cửa  Đông. 

Vợ  con  Lưu  Bị  ơ trong  phủ,  Trương  Phi  cũng  không  kịp  nhìn 

đến. 

Tào  Báo  thấy  Trương  Phi  chỉ  còn  vài  mươi  người  đi  theo, 
lại  khinh  y còn  say,  đem  hơn  một  trám  người  ra  duổỉ,  Phi  trông 
thấy  Báo  giận  lắm,  tế  ngựa  lại  đánh,  chí  ba  hiệp,  Tào  Báo  thua 
chạy,  Trương  Phi  đuổi  đến  bờ  sông  cầm  ngọn  mâu  từ  đằng  xa 
phóng  lại,  tin  giữa  lưng  Tào  Báo,  cả  người  ỉẫn  ngựa  chết  lán 
xuống  sông. 

Trương  Phi  đứng  ngoài  thành,  hô  gọi  quân  sĩ.  Người  nào  ra 
được  đều  theo  y đi  sang  Họài  Nam. 

Lã  Bố  vào  được  thành,  phủ  dụ  dân  rồi,  sai  một  trám  quân 
giữ  cửa  nhà  Lưu  Bị,  không  cho  ai  được  vào. 

Tiương  Phi  dẫn  vài  mươi  tên  ky  mã  đi  thẳng  đến  Vu  Thai 
vào  hầu  Lưu  Bị,  nói  hết  cả  chuyện  Tào  Báo  cùng  Lã  Bố,  trong 
ứng  ngoài  họrp,  đang  đêm  đánh  úp  lấy  Từ  Châu.  Các  quan  nghe 
chuyện  ai  cũng  mất  máu  mặt,  duy  Lưu  Bị  chỉ  than  có  một  câu  : 

- Được  cũng  chẳng  nên  mừng,  mất  cũng  chẳng  nên  lo  ! 

Quan  Vũ  hoi  : 

- Thế  còn  chị  đâu  ? 

Trương  Phi  nói  : 

- Hãm  cả  ơ trong  thành. 

Lưu  Bị  nín  lặng  chẲng  nói  câu  gì. 

Quan  Công  giẫm  chân  mắng  rằng  : 

- Khi  trước  mày  đòi  giữ  thành,  nói  nhưng  câu  gì  ? Anh  dặn 
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mày  những  thế  nào  ? Bây  giờ  thành  trì  thì  mất,  chị  lại  bị  hãm 
thế  ra  làm  sao  ? 

Phi  nghe  anh  mắng,  sợ  hãi  không  biết  dường  nào  rút  ngay 
gươm  ra  định  tự  vẫn. 

Thế  rõ  thực  là  : 

Nghiêng  bầu  nốc  rượu  sao  vui  ? 

Rứt  gươm  tự  vẫn  sự  thòi  đả  rối  ỉ 

Chưa  biết  tính  mạng  Trương  Phi  ra  sao,  xem  đến  hổi  sau 

sẽ  rõ. 
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HÔI  THỨ  MƯỜI  LẢM 


Thái  Sử  Từ  ham  đả  Tiểu  Bá  Vuông 
Tôn  Bá  Phù  hống  đánh  Nghiêm  Bạch  Hổ 

Cuối  hổi  trước,  đang  nói  chuyện  Trưcmg  Phi  rút  gươm  ra  sắp 
tự  vẫn,  Lưu  Bị  trông  thấy  vội  vàng  bước  lên  giật  lấy  gươm, 
vứt  xuống  đất  rổi  nói  rằng  : 

- Xưa  có  câu  rằng  :"Anh  em  như  chân  tay  ; vợ  con  như  áo 
mặc”.  Áo  rách  còn  dễ  may  ; chân  tay  gây,  chắp  sao  được  ? Ba 
anh  em  ta  kết  nghĩa  với  nhau  ở vườn  dào,  đâ  thê  cùng  sống 
chết  với  nhau.  Nay  dù  mất  thành  trì  vợ  con  nữa,  sao  nỡ  để 
anh  em  nửa  đường  chết  đi  cho  dành,  Phương  chi  thành  trì  không 
phải  của  ta  ; vợ  con  ta  bị  hâm  ơ trong  thành,  nhưng  ta  chắc 
Lâ  Bố  không  nỡ  giết,  cũng  còn  nghĩ  kế  cứu  được.  Hiên  đệ  nhầm 
một  lúc,  việc  gì  đã  đến  nỗì  quyên  sinh  ? 

Lưu  Bị  nói  xong  rỏ  nước  mắt  khóc.  Quan,  Tiương  cũng  khóc 
cả. 

Viên  Thuật  biết  ràng  Lă  Bố  đá  cướp  Từ  Châu,  sai  người  đến 
nói  vởi  Bố  rằng  : Hễ  Bố  cùng  giúp  đánh  Lưu  Bị  sẽ  dưa  cho 
năm  vạn  hộc  lương,  nám  trám  ngựa,  một  vạn  lạng  vừa  vàng 
vừa  bạc,  một  nghìn  tấm  vốc  nhiễu. 

Bố  ưng  ý lắm,  sai  ngay  Cao  Thuận  dận  nảm  vạn  quân  đến 
đánh  mé  sau  Lưu  Bị. 

Lưu  nghe  tin  ấy,  nhân  khi  mưa  dâm  rút  quân  bỏ  Vu  Thai 
chạy,  muốn  vê  lấy  Quảng  Láng. 

Khi  Cao  Thuận  đến  nơi,  Lưu  Bị  đã  đi  rồi.  Thuận  vào  ra  mắt 
Kỷ  Linh,  đòi  những  dổ  Viên  Thuật  dâ  hứa  cho.  Linh  nói  : 
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- Ỏng  cứ  về.  Để  tôi  vào  nói  vói  chúa  cong  tôi. 

Thuận  từ  giã  Kỷ  Linh,  về  thuật  Lại  vời  Lă  Bố.  Bố  còn  đang 
hổ  nghi,  chợt  có  thư  của  Viên  Thuật  đưa  đến,  trong  thư  nói 
rằng  : 

1TCao  Thuận  tuy  có  đến  giúp,  nhưng  Lưu  Bị  chưa  trừ  dược. 
Đợi  khi  nào  bắt  dược  Lưu  Bị,  bấy  giơ  tôi  sẽ  đưa  các  dồ  dã 
hứa  đến  cho  ngài". 

Bố  giận  lắm,  cho  Viên  Thuật  là  dỗ  thất  tín,  muốn  kéo  quân 
sang  đánh,  Trần  Cung  can  rằng  : 

- Không  nên  ! Viên  Thuật  giữ  Thọ  Xuân,  binh  nhiêu  lương 
l ộng.  Chở  nên  khinh  địch.  Không  bằng  mời  Lưu  Bị  lại  vể  đóng 
ở Tiểu  Bái  để  làm  vây  cánh  cho  ta.  Về  sau  sai  Lưu  Bị  làm 
tiên  phong,  trước  đánh  Viên  Thuật  sau  đánh  Viên  Thiệu  rổi 
có  thể  tung  hoành  thiên  hạ  được. 

Bố  nghe  lời,  sai  người  đem  thư  di  mời  Lưu  Bị. 

Bấy  giờ  Lưu  Bị  đã  kéo  quân  về  dông  lấy  đất  Quảng  Láng, 
bị  Viên  Thuật  vào  cươp  trại,  quân  lính  hao  hụt  quá  nửa,  gập 
sứ  của  Lâ  Bố  đến,  dưa  thư  mời  về  Tiểu  Bái.  Lưu  mừng  lắm. 
Quan,  Trương  nói  : 

- Lã  Bố  là  đứa  vong  ân  bội  nghĩa,  không  nên  tin. 

Lưư  Bị  nói  : 

- Nó  lấy  bụng  tử  tế  dải  ta,  việc  gì  phải  nghi  ? 

Ba  anh  em  lại  kéo  quan  vê  Từ  Châu.  Lã  Bố  sợ  Lưu  Bị  cồn 
nghi  hoặc,  trước  hết  sai  người  đưa  trả  lại  gia  quyến.  Cam  phu 
nhân  và  Mi  phu  nhân  về  gập  Lưu  Bị,  kể  hết  sự  tình,  nói  rằng 
Lã  Bô  sai  người  giữ  cửa  nhà,  cấm  không  cho  ai  dược  vào,  lại 
thường  thường  sai  thị  thiếp  đưa  đổ  án,  thức  dùng  đến,  không 
bao  giơ  phải  thiếu  thốn.  Lưu  Bị  mói  bảo  Quan,  Trương  rằng  : 

- Ta  đả  biết  Lã  Bố  tất  không  hại  gia  quyến  ta  ! 

Lưu  Bị  vào  thành  để  tạ  Lã  Bố.  Trương  Phi  không  chịu  theo 
vào,  đem  hai  chị  vê  Tiểu  Bái  trước. 

Lưu  vào  ra  mắt  lạy  tạ  Lã  Bố.  Bố  nói  : 
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Lã  Bố  sai  người  đưa  Cam,  Mi  phu  nhân  về  với  Lưu  Bị 

- Tôi  không  phải  muốn  cươp  thành.  Bơi  vì  Trương  Phi  ỏr  đây, 
hay  say  rượu  giết  người,  tôi  e xảy  ra  chuyện  bất  trắc,  nên  tôi 
lại  giữ  hộ  đấy  thôi  ! 

Lưu  nói  : 

- Tôi  vẫn  muốn  nhường  anh  đâ  lâu. 

BỐ  giả  dạng  nhường  lại  cho  Lưu  Bị.  Lưu  nhất  quyết  không 
chịu,  vê  dóng  ở Tiểu  Bái. 

Quan,  Truông  trong  bụng  không  bằng  lòng. 

Lưu  Bị  nói  : 

- Nhún  mình  yên  phận,  để  đợi  thòi  ; không  thể  cương  lại 
số  mệnh  được  ! 

Lã  Bố  thường  thường  sai  người  đưa  lương  án  và  văi  lụa  đến. 
Tù  bấy  giờ  hai  bên  lại  hòa  thuận  vơi  nhau. 

Trong  khi  ấy  thì  Viên  Thuật  h Thọ  Xuân  mở  tiệc  yến  to, 
hội  tướng  sĩ  Ịại  án  uống.  Chợt  có  người  báo  ràng  : 
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Đông,  mượn  tiếng  là  đi  cứu  Ngô  Cảnh,  nhưng  sự  thực  là  để 
mưu  đổ  nghiệp  lơn,  sao  lại  cứ  chiu  mải  ỏ dưới  người  ta  ? 

Hai  người  dang  bàn  nhau,  chợt  lại  có  một  người  nữa  ỏr  đâu 
chạy  vào  nói  rằng  : 

- Các  ông  bàn  nhau  việc  gì  tôi  đã  biết  rồi,  nay  tôi  có  trảm 
quân  lính  tráng,  xin  giúp  Bá  Phù  một  tay. 

Sách  nhìn  xem  ai  thì  là  mưu  sĩ  của  Viên  Thuật  tên  là  Lã 
Phạm,  tẽn  chừ  là  Tứ  Hoành,  người  ở Nhữ  Dương.  Sách  mừng 
lám,  mòi  cùng  ngồi  nói  chuyện. 

Lã  Phạm  nói  : 

- Tôi  chỉ  lo  Viên  Thuật  không  cho  mượn  quân. 

Sách  nói  : 

- Tôi  có  một  vật  báu  để  làm  tin.  Vật  ấy  là  truyền  quốc  ngọc 
ti  của  cha  tôi  để  lại  cho. 

Phạm  nói  : 

- Công  Lộ  thèm  đươc  ngọc  ấy  dã  lâu. 

Hôm  sau  Sách  vào  ra  mát  Viên  Thuật,  khóc  nói  rằng  : 

- Thù  cha  tôi  chưa  báo  được,  ngày  nay  cậu  tôi  là  Ngô  cảnh 
lại  bi  thứ  sử  Dương  Châu  là  Lưu  Do  bức  bách.  Mẹ  già  và  vợ 
con  ở cả  Khúc  A,  e rằng  sẽ  bị  hại.  Vậy  tôi  xin  mươn  tướng 
quân  vài  nghìn  hùng  binh  dể  sang  song  cứu  nạn,  và  dể  thám 
nhà.  Sợ  minh  công  không  tin,  tôi  xin  đem  ngọc  tỉ  của  cha  tôi 
để  lại,  để  làm  tin, 

Thuật  thấy  ngọc  tĩ  vổ  ngay  lấy  xem,  mừng  lắm  nói  rằng  : 

- Ta  không  phải  cầu  chi  ngọc  tỉ  của  ngươi,  nhưng  háy  tạm 
để  đây,  ta  cho  mượn  ba  nghìn  binh,  nảm  trám  ngựa,  khi  nào 
bình  định  rồi  phải  vể  ngay.  Vả  ngươi  nay  chức  nhỏ  ngôi  thấp 
khó  giừ  dược  quyền  lớn,  ta  cất  cho  ngưoi  lên  làm  triết  sung 
hiệu  úy,  điển  khấu  tướng  quân. 

Ngay  ngày  hôm  ấy  cho  lĩnh  quán  đi. 

Sách  ỉạy  tạ  rổi  dẫn  quân  mà,  đem  cả  Chu  Trị>  Lã  Phạm 
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và  tương  cũ  cúa  cha  là  Trình  Phổ,  Hoàng  Cái,  Hăn  Đương, chọn 
ngày  khơi  binh, 

Đi  đến  Lịch  Dương,  gặp  một  toán  quân,  có  một  người  đỉ  trước, 
dáng  điệu  phong  lưu,  nghi  dung  đẹp  đê,  trông  thấy  Tôn  Sách, 
nhảy  xuống  ngựa  vái  một  cái, 

Sách  nhìn  xem  ai,  thì  là  Chti  Du,  tự  là  Công  cẩn,  người 
ơ Thư  Thành,  quận  Lư  Giang. 

Vốn  khi  Tôn  Kiên  đánh  Đổng  Trác,  Du  đem  gia  quyến  vế 
ớ Thư  Thành.  Du  với  Sách  hai  người  cùng  một  tuổi,  chơi  với 
nhau  rất  thân,  kẻt  làm  anh  em.  Sách  hơn  Du  có  vài  tháng. 
Du  thờ  làm  anh. 

Chú  Chu  Du  là  Chu  Thượng  làm  Thái  thú  ơ Đan  Dương. 
Bừa  ấy  Du  sang  thăm  chú,  đi  đến  đấy  gặp  Tôn  Sách. 

Sách  mừng  lắm,  đem  sự  tình  kể  với  Du.  Du  nói  : 

- Tôi  xin  hết  sức  khuyến  mả,  để  cùng  anh  mưu  toan  nghiệp 
lớn. 

Sách  nói  : 

- Ta  nay  được  Du,  việc  lơn  tất  phải  xong. 

Rổi  bảo  Chu  Tri,  Lâ  Phạm  cùng  đến  gập  Chu  Du. 

Du  bảo  Sách  ràng  : 

- Anh  nay  muốn  làm  việc  to,  có  biết  Giang  Đông  có  hai  họ 
Trương  không  ? 

Sách  hỏi  : 

- Ai  vậy  ? 

Du  nói  : 

- Một  người  ỗr  Bành  Thành,  tên  là  Trương  Chiêu,  tự  là  Tử 

Bố  ; một  người  ơ Quảng  Lăng,  tên  là  Trương  Hoành,  tự  là  Tử 

Cương.  Hai  người  ấy  đều  có  tài  ngang  tròi  dọc  đất  ; nhân  tránh 

loạn  đến  ơ đấy,  sao  anh  không  đón  mời  hai  người  ấy. 

Sách  sai  người  đem  đổ  lễ  đên  mời  Trương  Chiêu,  Trương 
Hoành.  Hai  người  đêu  từ  chối  không  đến.  Sách  phải  thân  đến 
tận  nơi,  cùng  hai  người  nói  chuyện.  Sách  rất  lấy  làm  bằng  lòng 
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và  tướng  cũ  của  cha  là  Trình  Phổ,  Hoàng  Cái,  Hản  Đương, chọn 
ngày  khơi  binh. 

Đi  đến  Lịch  Ducmg,  gập  một  toán  quân,  có  một  người  đi  tnrởc 
dáng  điệu  phong  lưu,  nghi  dung  đẹp  đẽ,  trông  thay  Tôn  Sách 
nhay  xuống  ngựa  vái  một  cái. 

Sách  nhìn  xem  ai,  thì  là  Chu  Du,  tự  là  Công  cẩn,  người 
ơ Thư  Thành,  quận  Lư  Giang. 

Von  khi  Ton  Kièn  đanh  Đong  Trác,  Du  đem  gia  quyến  vế 
ơ Thư  Thành.  Du  với  Sách  hai  người  cùng  mot  tuổi,  chơi  với 
nhau  lât.  thản,  két  lam  anh  em.  Sách  hơn  Du  có  vài  tháng 
Du  thờ  làm  anh. 

Chú  Chu  Du  là  Chu  Thượng  làm  Thái  thú  ở Đan  Dương. 
Bừa  ấy  Du  sang  thàm  chú,  đi  đến  đấy  gặp  Tôn  Sách. 

Sách  mừng  lắm,  đem  sự  tình  kể  với  Du.  Du  nói  : 

Tôi  xin  hết  sức  khuyên  mà,  đế  cùng  anh  mưu  toan  nghiêp 

lớn. 

Sách  nói  : 

* Ta  nay  đươc  Du,  việc  lơn  tất  phải  xong. 

Roi  bảo  Chu  Trị,  Lá  Phạm  cùng  đến  gặp  Chu  Du. 

Du  bảo  Sách  rằng  : 

Anh  nay  muốn  làm  việc  to,  có  biết  Giang  Đông  có  hai  họ 
Tiương  không  ? 

Sách  hỏi  : 

- Ai  vậy  ? 

Du  nói  : 

* Một  ng™  'ó  Bành  Thành,  tên  là  Traơng  Chiêu,  tự  là  Tử 
Bố  ; một  người  ở Quảng  Lảng,  tên  là  Trương  Hoành,  tự  la  Tư 
Cương.  Hai  người  ấy  đểu  có  tài  ngang  trời  dọc  đất  ; nhân  tránh 
loạn  đến  ở đấy,  sao  anh  không  đón  mời  hai  người  ấy. 

Sách  sai  người  đem  đồ  lễ  đến  mời  Trương  Chiêu,  Trương 
Hoành.  Hai  người  đều  từ  chối  không  đến.  Sách  phải  thân  đến 
tận  nơi,  cùng  hai  người  nói  chuyện.  Sách  rất  lấy  làm  bằng  lòng 


cố  mòi  di  mời  lại  mãi,  hai  người  mới  chịu  vâng  lời.  Sách  cho 
Trương  Chiêu  làm  trương  sứ,  kiêm  chức  phủ  quân  trung  lang 
tướng  ; Trương  Hoành  làm  tham  mưu,  chánh  nghị  hiệu  úy. 

Cùng  nhau  bàn  mưu  sang  đánh  Lưu  Do. 

Lưu  Do,  tự  là  Chính  Lễ,  người  ơ Mâu  Bình  quận  Đông  Lai 
cũng  là  Tôn  thân  nhà  Hán,  châu  quan  thái  úy  Lưu  sủng,  em 
quan  thứ  sử  Duyên  Cháu  Lưu  Đại.  Trước  làm  thứ  sử  Dương 
Châu,  đóng  ở Thọ  Xuân,  sau  bị  Viên  Thuật  đuổi  sang  Giang 
Đông,  cho  nên  đến  Khúc  A cr. 

Bây  giờ  Lưu  Do  nghe  thấy  quân  Tôn  Sách  dến,  vội  vàng  họp 
các  tướng  để  bàn. 

Bộ  tường  là  Trương  Anh  nói  : 

- Tôi  xin  lĩnh  một  cánh  quân,  đóng  đon  Ngưu  Chử,  quân 
giặc  dẫu  có  trảm  vạn  cùng  không  dám  đến  gần. 

Nói  chua  dứt  lòi,  dưới  trướng,  có  một  người  kêu  to  lên  rằng  : 

- Tôi  xin  làm  tiền  bộ  tiên  phong  ĩ 

Các  tướng  nhìn  xem  ai,  thì  là  Thái  Sử  Từ,  người  ở Đông 
Lai. 

Tù,  tự  khi  giải  được  vây  Bắc  Hải  cho  Khổng  Dung,  sang  vơi 
Lưu  Do.  Do  giữ  lại  ở dưới  trướng. 

Do  bảo  : 

- Ngươi  còn  ít  tuổi,  chưa  nên  làm  dại  tướng,  hãy  nên  ơ tả 
hữu  ta  để  nghe  mệnh  lệnh. 

Từ  không  bằng  lòng  lui  ra. 

Trương  Anh  lĩnh  quân  đến  Ngưu  Chử,  chứa  mười  vạn  hộc 
lương  ơ Lầu  Các. 

Tôn  Sách  dẫn  quân  đến.  Trương  Anh  ra  địch. 

Hai  ‘bên  hội  quân  ở trên  bài  sông  Ngưu  Chử. 

Trương  Anh  ra  ngựa  chửi  mắng,  Hoàng  Cái  ra  đánh  nhau 
vơi  Trương  Anh,  chưa  dược  vài  hiệp,  bỗng  thấy  trong  (ịuân  Trương 
Anh  bối  rối,  roi  thấy  nói  :"Trong  trại  có  ngươi  phóng  hỏa". 
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Anh  vội  rút  quân  về.  Tôn  Sách  thừa  thế  đánh  dấn,  Truông 
Anh  thế  cùng  phải  bó  Ngưu  Chử  chạy  trốn  vào  trong  núi  sâu. 

Người  phóng  hỏa  ở trong  trại  nguyên  là  hai  viên  kiện  tướng. 
Môt  là  Tương  Khâm,  tự  là  Công  Địch,  người  ở Thọ  Xuân  xứ 
Cửu  Giang,  một  là  Chu  Thái,  tự  là  Ấu  Bình,  người  ơ Hạ  Sái 
xư  Cứu  Giang.  Hai  người  gặp  phải  thòi  loạn,  tụ  quân  trong 
song  Dương  Tử,  cướp  bóc  kiếm  án  ; vốn  nghe  tiếng  Tôn  Sách 
là  người  hào  kiệt  d Giang  Đông,  hay  cầu  người  hiển,  vời  ké 
sĩ  cho  nên  dẫn  đồ  đảng  hơn  ba  trăm  người  đến  theo.  Sách  mừng 
lắm  dùng  làm  tướng  tiền  hiệu  úy,  thu  được  cả  tiền  lương  khí 
giới  ơ Ngưu  Chử,  lại  thêm  được  hơn  bốn  nghìn  quân  hàng,  liên 
tiến  binh  lên  đóng  ở Thần  Đình. 

Tnxơng  Anh  thua  trở  vê  vào  ra  mắt  Lưu  Do.  Do  giận  muốn 
đem  chem,  lại  cố  các  mưu  sĩ  là  Trích  Dung  và  Tiết  Lễ  can  mãi 
mơi  tha,  sai  Trương  Anh  đem  quân  đóng  ơ thành  Linh  Làng 
để  chống  giặc.  Do  tự  lĩnh  quân  ra  mé  nam  núi  Thần  Đình  cắm 

trại. 

Tôn  Sách  đóng  ở phía  Bắc  núi  ấy. 

Hôm  sau  Sách  gọi  người  ở dấy  hỏi  rằng  : 

- ỏ gần  đây  có  miếu  nào  thờ  vua  Hán  Quang  Vũ  chăng  ? 

Người  ấy  thưa  : 

- Có  miếu  0 trên  đỉnh  núi. 

Sách  nói  : 

- Đêm  ta  chiêm  bao  thấy  vua  Quang  Vũ  gọi  ta  vào  tương 
kiến.  Ta  định  lên  miếu  ấy  cầu. 

Tiương  sử  là  Trương  Chiêu  can  rằng  : 

. Không  nên  di  ! Mé  nam  núi  này  có  trại  Lưu  Do.  Ngộ  nó 
có  phục  binh  làm  thế  nào  ? 

Sách  nói  : 

- Ta  dã  có  thần  thánh  phù  hộ,  việc  chi  còn  phải  sợ  ? 

Nói  xong  liên  mặc  áo  giáp,  cẩm  giáo,lên  ngựa,  rội  đem  bọn 

Trình  Phổ,  Hoàng  Cái,  Hàn  Dương,  Tưởng  Khám  và  Chu  Thái 
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cả  thảy  13  người  cùng  cưỡi  ngựa  lên  núi.  Đến  miếu  xuống  ngựa, 
vào  thắp  hương  lễ  bái,  Sách  quì  xuống  khấn  rằng  : 

- Tôi  là  Tôn  Sách.  Xin  nguyện  rằng  nếu  lập  được  nghiệp  lơn 
ơ đất  Giang  Đông,  khôi  phục  lại  đươc  cơ  đổ  của  cha  tôi  ngày 
xưa,  tôi  xin  sứa  sang  lại  đình  miếu  bốn  mùa  lễ  bái. 

Sách  khấn  vái  xong  đi  ra  miếu,  lên  ngựa  ngoảnh  lại  bảo  các 
tướng  : 

- Ta  muốn  qua  bên  kia  núi,  đòm  xem  dinh  trại  Luu  Do  đóng 
ra  làm  sao  ? 

Các  tưởng  ai  cũng  ngàn  : 

- Không  nên  ! 

Sách  không  nghe,  cứ  việc  đi.  Các  tướng  cũng  phái  đi  theo. 
Đến  phía  Nam  núi,  đứng  trên  trông  xuống  rừng  lú  và  trại  Lưu 
Do  đóng.  Có  quân  canh  đường,  chạy  vễ  báo  với  Lưu  Do.  Do 

nói  : 

- Đây  hẳn  là  mẹo  Tôn  Sách  đến  dử  mình  đây,  không  nên 
ra  đánh. 

Thái  Sư  Từ  nhảy  lên  hói  rằng  : 

- Lúc  này  không  bắt  Tôn  Sách  thì  còn  đợi  đến  lúc  nào  ? 
Nói  xong  không  đợi  lệnh  Lưu  Do,  tự  mặc  ngay  áo  giáp,  lên 

ngựa  cầm  giáo  ra  ngoài  trại,  hô  lên  : 

- Ai  có  gan  thì  theo  ta  ! 

Các  tương  không  ai  nhúc  nhích.  Chỉ  có  một  tiểu  tướng  bưòc 
ra  nối  : 

- Thái  Sử  Từ  thế  mới  gọi  là  tướng  giỏi.  Ta  nên  đi  giúp  môt 
tay. 

Nói  roi  lên  ngựa  di  theo  Thái  Sử  Từ.  Các  tướng  đều  túm 
tỉm  cười. 

Tôn  Sách  ngắm  xem  đô  nửa  giờ  mới  quay  ngụa  trơ  vể.  Vừa 
đi  qua  được  đỉnh  núi  nghe  thấy  đằng  sau  có  ngươi  thét  : 

- Tôn  Sách  đừng  chạy  nữa  ! 

Sách  ngoảnh  lại  thấy  hai  tưởng  cưỡi  ngựa  chạy  đến.  Sách 
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gạt  12  tưởng  ra,  một  mình  cầm  ngang  ngọn  giáo,  cươi  ngựa 
đúng  đợi  ơ dưới  núi. 

Thái  Sứ  Từ  hỏi  to  : 

- Người  nào  là  Tôn  Sách  ? 

Sách  hổi  : 

- Mày  là  thằng  nào  ? 

Từ  đáp  : 

* Tao  là  Thái  sử  Từ  ỏ Đông  Lai,  tao  lại  dây  chỉ  cốt  để  bắt 
Tồn  Sách. 

Sách  cười  nói  : 

. Đảy  ! Tôn  Sách  đây  ! Cho  cả  hai  thằng  chúng  bay  lại  đánh 
một  mình  tao,  tao  không  sợ.  Nếu  tao  sợ,  sao  gọi  là  Tôn  Bá 
Phu  ? 

Từ  nói  : 

- Tất  cả  chúng  mày  đểu  đến,  tao  cũng  không  sợ. 

Nói  xong  thúc  ngựa  múa  kích  vào  đánh  Tôn  Sách.  Sách  vác 
giáo  địch  lại.  Hai  ngưa  giao  nhau,  đánh  được  hơn  nám  mươi 
hiệp,  dược  thua  chưa  phân,  lủ  Trình  Phổ  đứng  ngoài  khen  thầm 
rằng  giỏi.  Từ  thấy  Sách  đánh  giáo  không  hở  miếng  nào.  Giả 
cách  thua  chạy  để  dử  cho  Tôn  Sách  đuoi  ra  xa.  Từ  không  đi 
dường  cũ  lên  núi,  lại  rẽ  vê  sau  núi  mà  chay,  Sách  vừa  đuổi 
vừa  thét  to  : 

- Chạy  không  phải  là  hảo  hán  ! 

Từ  trong  bụng  nghi  thầm  : 

- Nó  có  12  người  đi  theo,  ta  chỉ  trọi  một  mình.  Vì  dù  bắt 
được  nó,  cũng  bị  chúng  cươp  mất.  Phải  dử  cho  nó  đi  mot  đương 
nữa,  dể  cho  chứng  không  biết  dường  nào  mà  tìm,  bay  giờ  ta 
sè  ra  tay. 

Bơi  thế  vừa  đánh  vừa  lùi.  Sách  cũng  cứ  đuổi,  đuổi  nhau  mãi 
đến  chỗ  bằng  phẳng,  bấy  giờ  Từ  mới  quay  lại  đánh.  Đánh  nhau 
dược  hơn  nám  mươi  hiệp  nữa,  Sách  phóng  ngon  giáo  lại.  Từ 
tránh  ngay  được,  lại  trò  tay  bắt  được  giáo.  Từ  lại  phóng  giáo 
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lạiT  Sách  cũng  tránh  được  và  giơ  tay  bắt  lấy  giáo,  rồi  nắm  chặt 
lấy.  Từ  chạy  lại  giằng  kích  vê,  hai  người  kéo  co  nhau  rổi  cùng 
nháy  cá  xuống  ngựa.  Để  ngựa  chạy  đi  đâu  không  biết  nữa. 

Lôi  kéo  nhau  chán  roi  hai  người  cùng  buông  cả  giáo  ra,  túm 
lấy  nhau  mà  đánh.  Hai  bên,  bên  nào  áo  chiến  cũng  tan  nát. 
Sách  nhanh  tay  vấ  được  cái  kích  ngắn  gài  Ễr  lưng  Từ  ; Từ  giật 
ngay  đưgc  mũ  đâu  mâu  của  Sách.  Sách  cầm  kích  đầm  Từ,  Từ 
lấy  mũ  che  đơ. 

Giữa  lúc  ấy  có  tiếng  reo  ầm  ầm  kéo  đến,  quân  tiếp  ứng  của 
Lưu  Do,  ươc  hon  nghìn  ngươi. 

Sách  đâ  lấy  làm  nguy,  may  đâu  bọn  Trinh  Phổ  12  tướng  cưỡi 
ngựa  cũng  vừa  tìm  được  đển. 

Hai  người  bấy  giờ  moi  buông  nhau  ra. 

Từ  lên  một  con  ngựa  khác,  lại  cầm  lấy  giáo  trở  vể. 

Ngựa  của  Tôn  Sách  Trình  Phổ  bắt  được,  Sách  cũng  nhặt  lấy 
kích  rồi  lên  ngựa. 

Một  nghìn  quân  Lưu  Do  cùng  12  tương  Tôn  Sách  hai  bên 
đánh  nhau.  Đánh  lẩn  quanh  mãi  đến  tận  dưởi  núi  Thân  Đình. 

Bấy  giờ  lại  thấy  tiếng  reo,  Chu  Du  kéo  quân  đến.  Lưu  Do 
lại  dẫn  đại  quân  xuống  núi.  Khi  ấy  trời  đã  vàng  vàng  tối,  tự 
dưng  nổi  cơn  mưa  gió,  hai  bên  cùng  thu  quân  về. 

Hôm  sau,  Tòn  Sách  dân  quân  đến  trước  trại  Lưu  Do.  Do 
cũng  đem  quân  ra  đơn. 

Khi  hai  bên  bẫy  trận  rồi,  Tôn  Sách  lấy  cái  kích  nhỏ  rút  được 
của  Từ  hôm  trước,  đem  buộc  ơ đầu  giáo,  cầm  ra  giễu  ơ trước 
trận,  rỗi  sai  quân  hô  to  lên  rằng  : 

- Giá  Thái  Sứ  Từ  không  chạy  mau  chân  thì  đã  bị  kích  này 
đâm  chết. 

Từ  cũng  đem  mủ  đâu  mâu  của  Sách  ra  trước  trận,  sai  quân 
hô  lên  rằng  : 

- Đầu  Tôn  Sách  đã  ỏr  đây  roi  ! 

Hai  bên  nhạo  báng  lẫn  nhau,  reo  ầm  cả  lên.  Bên  cậy  khỏe, 
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Tôn  Sách  và  Thái  Sử  Từ  cùng  nga  ngưa 

bèn  khoe  tài.  Thái  Sử  Từ  phóng  ngựa  ra  định  cùng  Tôn  Sách 
quyết  phân  thắng  bại. 

Sách  sắp  sửa  ra.  Trình  Phổ  nói  : 

- Chúa  công  lp  là  phải  khó  nhọc.  Tôi  xin  ra  bắt  nó. 
Trình  Phổ  ra  trận.  Từ  nói  : 

- Mày  không  đáng  địch  vói  tao.  Vể  gọi  Tôn  Sách  ra  đây  ! 
Trình  Phổ  tức  lắm,  vác  giáo  xông  vào  đánh  Từ.  Hai  ngựa 

giao  đấu  được  hơn  30  hiệp,  bỗng  thấy  Lưu  Do  khua  chiêng  thu 
quân. 

Từ  hòi  Lưu  Do  : 

- Tôi  đã  sắp  bắt  được  tương  giặc  sao  lại  thu  quân  về  ? 
Do  nói  ; 

- Có  người  báo  rằng  : Chu  Du  đã  dem  quân  đánh  úp  lấy 
Khúc  A,  vì  có  người  ỏr  Lư  Giang,  tên  là  Trần  Vũ  tiếp  ứng  cho 
nó  vào  thành.  Cơ  nghiệp  nhà  ta  đã  mất,  không  nên  cr  mái  đây  ; 


phải  kíp  sang  Mạt  Làng,  hội  cả  quân  mã  của  Tiết  Lễ,  Trích 
Dung  lại  đề  tiếp  ứng. 

Thái  Sử  Từ  theo  Lưu  Do  lui  quân.  Tôn  Sách  không  đuổi  cũng 
thu  quân  vé.  Trưởng  sử  Trương  Chiêu  nói  : 

- Bên  nó  bị  Chu  Du  lừa  lấy  Khúc  A,  không  dám  ham  đánh, 
đêm  nay  ta  nhân  thế  nên  đến  cướp  trại. 

Sách  ưng  ý,  đang  đêm  chia  quân  làm  nám  đường,  kéo  đến 
lấy  trại  Lưu  Do.  Quân  Do  thua  to,  chạy  tán  loạn  cả.  Thái  Sử 
Từ  một  mình  chống  không  nổi,  dẫn  hơn  mười  quân  ky  mã  ngay 
đêm  hôm  ấy  chạy  sang  Kinh  Huyên. 

Tôn  Sách  lại  vừa  được  thêm  một  tay  phụ  tá  nữa  là  Trần 
Vũ  biểu  tự  Tử  Liệt.  Vũ  mình  cao  bảy  thước,  mật  vàng  con  ngưoi 
dỏ,  hình  dung  cổ  quái.  Sách  yêu  lắm  cho  làm  hiệu  úy  ; sai  đi 
tiên  phong  đánh  Tiết  Lễ.  Vũ  dẫn  hon  mười  ky  mã,  xông  vào 
trong  trận  chém  hơn  nám  mươi  đầu  giặc.  Tiết  Lễ  thây  vậy  dóng 
chặt  cửa  thành  không  dám  ra  nữa. 

Sách  đang  đánh  phá  thành,  có  người  báo  rằng  : 

- Lưu  Do  hoi  vói  Trích  Dung  sang  lấy  Ngưu  Chủ. 

Sách  giận  lắm,  tự  để  đại  quân  kéo  vể  Ngưu  Chử.  Lưu  Do, 
Trích  Dung  hai  người  cùng  cươi  ngựa  ra  đón  đánh.  Tôn  Sách 
nói  : 

- Tao  nay  dă  đến  đây  sao  chúng  bay  không  hàng  ngay  đi  ? 

ở sau  Lưu  Do  bỗng  có  một  người  vác  giáo  cưỡi  ngựa  ra, 

đó  là  bộ  tưởng  tên  là  Vư  Mi,  cùng  Sách  đánh  nhau  chưa  dược 
ba  hiệp,  bị  Sách  bắt  sống  rổi  quay  ngựa  trơ  vê  trận.  Tương 
Lưu  Do  là  Phàn  Năng,  thấy  Vu  Mi  bị  bắt  liền  vác  giáo  đuổi 
theo,  ngọn  giáo  đâm  gần  chạm  đến  lưng  Tôn  Sách,  quân  Sách 
thấy  vậy  mới  kêu  to  lên  rằng  : 

- Sau  lung  cố  người  đâm  trộm  ! 

Sách  quay  đầu  lại,  thấy  Phàn  Năng  đâ  đến  gần,  quát  to  một 
tiếng  như  tiếng  sét.  phàn  Nàng  khiếp  đảm,  ngã  quay  xuống 
vỡ  đầu  ra  chết.  Sách  về  đến  cửa  cờ,  đem  Vu  Mi  bỏ  xuống  đất, 
thì  ra  Vu  Mi  bị  cắp  ở hách  đã  chết  kẹp  tự  bao  giờ. 


Cùng  một  lúc,  cắp  chết  một  tướng,  quát  chết  một  tuởng,  từ 
dấy  ai  cũng  gọi  Tôn  Sách  là  Tiểu  Bá  Vương,  (Hạng  Võ  ngày 
xưa  gọi  là  Bá  Vương). 

Liru  Do  thua  to.  Quân  sĩ  hàng  Sách  quá  nửa.  Sách  lại  chém 
được  hơn  một  vạn  thủ  cấp. 

Do  và  Trích  Dung  chạy  sang  Dự  Chương,  đi  theo  Lưu  Biểu. 

Tôn  Sách  đem  quản  về  lại  đánh  Mạt  Láng.  Đến  cạnh  bờ  hào, 
Sách  đứng  chiêu  dụ  Tiết  Lễ  hàng,  chợt  có  một  mủi  tên  0 trên 
thành  bấn  xuống  trúng  ngay  Ỷào  dùi  trái  Tôn  Sách.  Tôn  Sách 
ngả  ngụa.  Các  tướng  vội  vàng  đến  cứu,  đơ  Sách  dậy  đem  vể 
trại  nhổ  tên  ra,  lấy  thuốc  dấu  dịt  vào. 

Sách  nhân  thể  cho  quân  di  nói  phao  lên  rằng  bị  tên  bắn 
chết.  Cả  cánh  quân  làm  lê  cử  ai,  nhổ  trại  kéo  về. 

Tiết  Lễ  tưởng  Tôn  Sách  chết  thật,  đêm  hôm  ấy  liễn  khởi 
cả  quân  trong  thành  cùng  vói  kiêu  tướng  là  Trương  Anh,  Trần 
Hoành,  kéo  ra  thành  đưổi  đánh.  Bỗng  đâu  quân  phục  bốn  mật 
trổ  ra,  Tòn  Sách  đứng  đầu  di  traóc  gọi  to  lên  rằng  : 

- Tôn  lang  ở đây  mà  ! 

Quân  giặc  trông  thấy  mất  vía  vứt  ca  gươm  giáo,  phục  xuống 
đất  lạy.  Sách  truyền  lệnh  không  được  giết  một  người  nào. 

Trương  Anh  quay  ngựa  chạy  vê  bị  Trần  Vũ  đâm  chết  b trong 
đám  loạn  quân. 

Sách  vào  Mạt  Lảng,  phủ  dụ  cho  dân  yên  nghiệp  rổi  đem  quân 
sang  Kinh  Huyện  để  bắt  Thái  Sử  Từ. 

Thái  Sử  Từ  chiêu  dược  hai  nghìn  quân  tinh  tráng  và  quân 
cũ  của  mình,  toan  lại  báo  thù  cho  Lưu  Do. 

Tôn  Sách  vói  Chu  Du  bàn  nhau  kế  bắt  sống  Thái  Sử  Từ. 

Chu  Du  ra  lệnh  bao  vây  ba  mật,  để  chừa  một  mặt  cửa  đông 
huyện  cho  Từ  chạy.  Cách  huyện  25  đậm  phục  binh  ba  nơi.  Từ 
ra  khòi  thành  chạy  được  dến  đấy,  người  mệt,  ngựa  moi,  tất 
nhiên  bị  bắt. 

Nguyên  những  quân  của  Thái  Sử  Từ  dụ  được  quá  nửa  là 
người  0 rừng  núi,  chưa  biết  kỷ  luật  nhà  bỉnh.  Vả  thành  Kinh 
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Huyên  lại  không  đươc  cao.  Đêm  hôm  ấy  Tôn  Sách  sai  Trân  Vũ 
mặc  áo  ngắn  cầm  dao,  trèo  lên  mặt  thành  trước  đốt  lửa.  Từ 
thây  trên  thành  lửa  cháy,  lên  ngựa  chạy  ra  cửa  đông.  Tôn  Sách 
đem  quân  lại  đuổi,  đuổi  đến  ba  mươi  dặm  thì  thôi.  Từ  chạy 
được  nãm  mươi  dặm,  người  ngựa  đều  đã  mỏi  mệt  giữa  lúc  ấy 
trong  đám  cổ  lau  bên  đường  có  tiếng  reo  nổi  lên,  Từ  vội  chạy 
hai  ben  dương  chằng  chịt  những  dây,  ngựa  vướng  cẳng  ngã  gục 
xuống.  Thái  Sử  Từ  bị  bắt  sống,  giai  về  trại  Tôn  Sách 

Luc  quân  lính  sảp  giái  Tử  đến  nơi.  Sách  biểt  trước  ra  tân 
cửa  dinh,  quát  đuổi  quân  lính,  tự  ra  cải  trói  rổi  đem  áo  cẩm 
bào  mặc  cho  Từ,  mời  vào  trong  trại  nói  rằng  : 

- Ta  bi  t Tử  Nghĩa  là  một  đấng  trượng  phu.  Bởi  Lưu  Do 
ngu  xuẩn,  không  biết  dùng  Tử  Nghĩa  làm  dại  tưỡng  cho  nên 
đến  nỗi  có  trận  thua  này. 

Từ  thây  Sách  đoi  dãi  mình  tử  tế,  xin  xuống  hàng,  Sách  câm 
lấy  tay  Từ  cười  nói  rằng  : 

- Khi  đánh  nhau  ở Thần  Đình,  giá  thử  ông  bắt  được  tôi, 
thì  có  hại  nhau  không  ? 

Từ  cũng  cười  đáp  rằng  : 

- Cũng  chưa  biết  chừng  ! 

Sách  cười  ẩm  lên,  mời  vào  trưởng,  mòi  lên  ngổi  trên  sai  mở 
tiệc  yến  khoản  đài/  Từ  đứng  dậy  nói  rằng  : 

- Lưu  quan  mơi  thua,  lòng  quân  tan  rã  tôi  xin  về  để  thu 
nhặt  tàn  quân,  để  giúp  minh  công.  Không  biết  minh  công  có 
tin  không  ? 

Sách  đứng  dậy  tạ  mà  nói  rằng  : 

- Bụng  tôi  vẫn  ước  như  thế.  Nay  xin  hẹn  vói  ông,  trưa  mai 
tôi  xin  đợi  ông  trở  lại. 

Từ  vâng  lòi  rỗi  đi. 

Các  tướng  ngạc  nhiên  nói  rằng  : 

- Thái  Sử  Từ  di  chuyến  này  tất  không  trở  lại  đâu  ! 

Sách  nói  : 


- Từ  là  người  chính  nghĩa  không  trái  ước  với  ta. 

Các  tương  chẳng  ai  tin.  Hôm  sau  cắm  một  cây  nêu  để  do 
đóng  mật  tròi  ơ trước  cửa  trại,  roi  các  tướng  cùng  xúm  cả  chung 
quanh  để  đợi  giờ  ngọ.  Cây  nêu  vừa  đứng  bóng,  thấy  Thái  Sử 
Từ  dẫn  hon  một  nghìn  quân  đến. 

Các  tương  đều  chịu  Tôn  Sách  là  biết  người. 

Tôn  Sách  tụ  được  vài  vạn  quân,  bình  trị  đuợc  Giang  Đông 
vỗ  yên  dân  chúng,  người  kéo*  vế  theo  vô  số.  Dân  Giang  Đông 
ai  cũng  gọi  Sách  là  Tôn  Lang. 

Nghe  tin  quân  Tôn  Sách  đến,  dân  chúng  đêu  sợ  hãi  bồ  chạy 
cá,  nhưng  khi  Sách  đến  noi,  không  cho  phép  người  nào  cươp 
bóc  của  dân,  cho  đến  gà  chó  cung  không  kinh  đông.  Nhân  dân 
thấy  thế  ai  cũng  mừng,  đem  trâu  rượu  đến  trại  để  ìnừng.  Sách 
lại  dem  vàng,  đem  lụa  ra  thương  lại.  Tiếng  vui  mừng,  hàn  hoan 
vang  khắp  đổng  nội.  Phàm  nhừng  quân  cũ  của  Lưu  Do,  ai  muốn 
theo  thì  cho  theo,  ai  không  muốn  theo  thì  cấp  thưởng  cho  về 
làm  ruộng. 

Dân  Giang  Nam  ai  cũng  khen  Tôn  Sách  là  người  nhân  đức. 
Bơi  vậy  quân  thế  mỗi  ngày  một  thịnh. 

Bấy  giờ  Sách  mới  rước  mẹ,  chú  và  các  em  cùng  về  Khúc 
A ; sai  em  là  Tôn  Quyển  cùng  vói  Chu  Thái  giũ  Tuyên  Thành, 
Sách  thì  lĩnh  binh  sang  Nam  để  lấy  Ngô  Quận. 

Bấy  giờ  Nghiêm  Bạch  Hổ,  tự  xưng  là  Đông  Ngô  Đức  vương, 
giữ  ơ Ngô  Quận.  Bạch  Hổ  sai  bô  tương  giữ  Ô Trình  và  Gia 
Hưng.  Bấy  giờ  nghe  tin  quân  Tôn  Sách  đến,  Bạch  Hổ  sai  em 
là  Nghiêm  Dư  đem  quân  ra. 

Hai  bên  gặp  nhau  ở Phong  Kiểu.  Dư  vác  dao  cưỡi  ngưa  đứng 
trên  cầu.  Sách  muốn  ra  đánh,  Trương  Hoành  can  rằng  : 

- Chủ  tương  là  vận  mệnh  của  ba  quân,  ai  cũng  trông  cậy 
cả  vào,  không  nên  khinh  thường  quân  tiểu  khấu.  Xin  tương  quân 
tự  cẩn  thận. 

Sách  tạ  nói  rằng  : 
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- Lời  tiên  sinh  nói  như  vàng  đá-  Nhưng  nếu  tôi  không  chịu 
xông  vào  mũi  tên  hòn  đạn  thi  tướng  sĩ  ai  chịu  dùng  sức  ! 

Bèn  sai  Hàn  Đương  cưỡi  ngựa  ra. 

Khi  Hàn  Đương  đi  lên  đến  cẩu,  đã  thấy  Tương  Khâm,  Trần 
Vũ  bai  thuyền  nhỏ  theo  bờ  sông,  lượn  sang  được  bên  kia  cầu 
bắn  tên  tua  tủa  lên  quân  đứng  trên  bờ,  hai  người  nhảy  lên 
đánh  giết,  quân  Nghiêm  Dư  phải  lùi  chạy.  Hàn  Đương  kéo  quân 
thảng  đến  cứa  thành.  Giặc  chạy  cả  vào  trong  thành.  Sách  chia 
quản,  đường  thủy  đường  lục  cung  tiến,  vây  bọc  cả  lấy  Ngô  Thanh. 
Vây  luôn  ba  ngày  không  ai  dám  ra  đanh. 

Sách  dẫn  quân  đến  dưới  cứa  thành  để  chiêu  dụ.  Trên  thành 
một  viên  tỳ  tướng,  tay  trái  cầm  chác  thanh  ván  giơ  lên  taý 
phải  trỏ  xuống  chui  máng. 

Thái  Sử  Từ  ngổi  trên  ngựa  giương  cung  đặt  tên  xong  rồi 
ngoảnh  lại  bảo  chư  tưởng  rằng  ' 

- Xem  ta  bắn  tníng  vào  tay  trái  thằng  kia  nhé  ! 

Nói  chưa  dứt  lời,  dây  cung  tách  một  tiếng,  quả  nhiên  trúng 
giữa  bàn  tay  trái  tên  tướng  trên  thành,  lại  xuyên  qua  tay  cắm 
chắc  vào  tấm  ván. 

Người  trên  thành  dưới  thành  ai  cũng  reo  ổ lên. 

Họ  vội  vàng  cứu  tướng  ấy  đem  xuống  thành.  Bạch  Hổ  trông 
tháy  thầt  kinh  nói  rằng  : 

- Quân  nó  có  người  tài  như  thế,  ta  địch  sao  được  ? 

Bàn  nhau  muốn  cầu  hòa. 

Hôm  sau  Bạch  Hổ  sai  Nghiêm  Dư  ra  thành  vào  ra  mắt  Tôn 
Sách.  Sách  mời  Dư  vào  trướng  uống  rượu.  Rưoru  đã  say,  Sach 
hói  Dư  ; 

• Ý lệnh  huynh  muốn  thế  nào  ? 

Dư  nói  : 

- Muốn  cùng  voi  tướng  quân  chia  đôi  Giang  Đông. 

Sách  nổi  giận  mắng  rằng  : 

- Đàn  chuột  nhắt  lại  đòi  ngang  hàng  vói  ta  à ! 
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Mắng  roi  thét  đem  Nghiêm  Dư  ra  chém. 

Dư  rứt  gươm  đứng  dậy,  Sách  phóng  gươm  trúng  người  Nghiêm 
Dư  gục  xuống,  cắt  ngay  lấy  đầu,  sai  người  đưa  vào  thành. 

Bạch  Hổ  biết  chừng  không  địch  nổi,  bỏ  thành  chạy,  Sách  kéo 
quân  đuổi  theo. 

Hoàng  Oái  đánh  lấy  được  Gia  Hưng  ; Thái  Sử  Từ  đánh  lỗy 
được  Ô Trình,  mấy  châu  đều  bình  định  cả.  Bạch  Hổ  chạy  vể 
Dư  Hàng,  cướp  bóc  ơ doc  đường,  lại  bị  người  thổ  dân  ốr  dấy 
tên  là  Lãng  Tháo  đem  người  làng  ra  đánh,  Bạch  Hổ  phải  thu 
quân  vể  Cối  Kê. 

Hai  bố  con  Lảng  Tháo  lại  đi  dón  Tôn  Sách.  Sách  cho  làm 
Tông  trinh  Thiệu  úy,  cũng  dẫn  quân  sang  qua  sông.  Bạch  Hổ 
tụ  quân,  dàn  khắp  ơ bến  sông  phía  tây.  Trình  Phổ  đánh  một 
trận  lại  thắng  đuổi  mãi  đến  thành  Cối  Kê. 

Thái  thú  Cối  Kê  tên  là  Vương  Lãng,  muốn  dem  quân  ra  cứu 
Bạch  HỔ,  có  người  can  rầng  : 

- Không  nên  cứu,  Tôn  Sách  dùng  quân  nhân  nghĩa,  Bạch  Hổ 
là  một  tương  bạo  ngược.  Nên  bắt  Bạch  Hổ  đem  dâng  Tôn  Sách. 

Lăng  nhìn  xem  ai  bàn  kế  ấy  ; thì  là  Ngu  Phiên,  tự  là  Trọng 
Tường,  ngươi  ở Cối  Kê,  hiện  đương  làm  quận  lại.  Lãng  giận 
máng  Phiên.  Phiên  thơ  dài  trơ  ra. 

Lãng  đem  binh  hoi  với  Bạch  Hổ,  dàn  quân  ơ cánh  đong  Sơn 
Am  ; hai  bên  đối  trận.  Tôn  Sách  cưỡi  ngựa  ra  băo  Vương  Lãng 
rằng  : 

- Ta  cất  quân  nhân  nghía  đi  dẹp  Triết  Giang,  sao  mày  dám 
vào  hùa  vói  giặc  ? 

Lãng  mắng  rằng  : 

- Bụng  mày  tham  không  có  chửng  dã  đươc  Ngô  Quận  rổi 
lại  còn  muốn  chiếm  nốt  bờ  cõi  ta.  Nay  ta  quyết  báo  thù  cho 
họ  Nghiêm  ! 

Tôn  Sách  giận  lắm,  sắp  ra  đánh  nhau  thì  Thái  Sử  Từ  ra 
lúc  nào  roi.  Vương  Lãng  múa  đao  tế  ngưa,  đánh  nhau  vơi  Từ 
chưa  được  vài  hiệp,  tướng  Lãng  là  Chu  Hân  nhảy  ra  đánh  dơ. 
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Bên  này  Hoàng  Cái  cũng  tế  ngựa  ra  tiếp  ứng,  đánh  với  Chu 
Hân. 

Hai  bên  trống  đánh  vang  lừng  đánh  nhau  quyết  hệt.  Tự  nhiên 
thấy  đằng  sau  trận  Vương  Lãng  bối  rối.  Một  toán  quân  đâu 
từ  sau  lưng  đánh  lại.  Lâng  thất  kinh  kịp  quay  ngựa  trô  lại 
đón  đánh. 

Quân  đánh  tập  hậu  ấy  là  Chu  Du  và  Trình  Phổ,  trong  khi 
hai  bên  đánh  nhau,  đi  tắt  lẻn  mặt  sau. 

Đằng  trước  đằng  sau  đánh  dập  lại.  Quân  Lãng  ít  không  chống 
xuể,  cùng  vói  Bạch  Hổ,  Chu  Hân  cố  đánh  để  mơ  lấy  một  đường 
máu  chạy  vào  thành,  cất  cầu  lên,  đỏng  vừng  cửa  thành  lại. 

Đại  quân  Tôn  Sách  thừa  kế,  xấn  đến  mãi  dưới  thành,  chia 
quân  ra  bốn  cửa.  Vương  Lãng  ơ trong  thành  thấy  Sách  đánh 
kíp  lấm,  lại  muốn  kéo  quân  ra  quyết  đành  một  trận  sống  chết 
củng  đánh.  Bạch  Hổ  can  rằng  : 

- Thế  quân  Tôn  Sách  to  lắm,  túc  hạ  chỉ  nên  thành  cao  hào 
sâu  cho  vững.  Không  dầy  mot  tháng,  quân  kia  hết  lương  tất 
phải  chạy.  Bấy  giờ  ta  thừa  thế  ra  đuổi,  có  thể  chẳng  phải  đánh 
cũng  phá  tan  được. 

Lãng  nghe  kế  ấy,  cứ  giữ  vững  thành  không  ra. 

Tôn  Sách  đánh  luôn  mấy  hôm  không  phá  đươc  thành  bèn 
cùng  chư  tướng  bàn  mưu  kế.  Tôn  Tỉnh  nói  : 

- Vương  Lãng  cậy  hiểm  giữ  thành,  khó  phá  ngay  được.  Tiễn 
lương  đất  Cối  Kê  quá  nửa  chứa  ỏr  Tra  Độc.  ở đây  cách  đấy 
chỉ  vài  mươi  dặm,  không  bằng  ta  hãy  đem  binh  giữ  lấy  Tra 
Đôc  trước.  Trong  bình  pháp  có  nói  rằng  : "đánh  chỗ  không  phòng 
bị,  ra  nơi  không  ngờ”  là  thế  đó. 

Sách  mừng  nói  : 

- Mẹo  hay  của  chú  đủ  phá  được  giặc. 

Liên  hạ  lệnh  sai  các  cửa  thành  dốt  lửa  giả  cắm  cờ  hiệư  để 
làm  nghi  binh,  rỗi  đêm  hôm  ấy  bỏ  bao  vây,  kéo  qưân  sang  mặt 
nam. 

Chu  Du  hiến  một  kế  rằng  : 
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- Chúa  công  kéo  cả  quận,  Vuong  Lâng  tất  ra  thành  đuổi  theo. 
Nếu  nó  ra  ta  nên  dụng  kỳ  binh  mà  đánh. 

Sách  nói  : 

- Ta  đã  sắp  sân  cả  rỗi.  Lấy  thành  chỉ  nội  đêm  nay. 

Bèn  hạ  lệnh  cho  quân  mả  đi. 

Vưoiig  Lãng  nghe  tin  báo  Tôn  Sách  rút  quân  mã  đi,  liền  dẫn 
quân  lến  chồi  canh  trông  xem,  thấy  dirới  thành  khói  lửa  vẫn 
ngùn  ngụt,  tinh  kỳ  đâu  vẫn  đấy,  trong  bụng  còn  nghi  hoặc  Chu 
Hản  nói  : 

- Tôn  Sách  chạy  rổi,  bày  ra  mẹo  này  để  đánh  lừa  ta  thế 
thôi,  nên  đem  quân  ra  đuổi  đánh. 

Nghiêm  Bạch  Hổ  nói  : 

- Tôn  Sách  chuyến  này  đi,  chắc  là  đến  Tra  Độc.  Tôi  xin  đem 
bộ  binh  cùng  Chu  tướng  quân  đuổi  theo. 

Làng  nói  : 

Tra  Độc  là  chỗ  ta  chứa  luông,  cần  phải  để  phòng  cẩn  thân. 
Ngươi  đi  trước,  ta  theo  sau  để  tiếp  ứng. 

Bạch  Hô  cùng  Chu  Hân  dẫn  nảm  nghìn  quân  ra  thành  đuổi 
theo. 

Bây  giờ  mới  canh  một.  Đi  khỏi  thành  được  hon  hai  mươi  dàm, 
bỗng  đâu  trong  rừng  rậm,  có  môt  tiếng  trống  nổi,  rồi  lửa  đuốc 
sáng  rực  cả  lên.  Bạch  Hổ  thất  kinh,  liên  quay  ngựa  trơ  lại 
thì  có  một  tương  chắn  ngang  đường. 

Chính  là  Tôn  Sách. 

Chu  Hân  múa  đao  lại  đánh,  bị  Sách  đâm  một  mũi  giáo  chết. 
Quân  thấy  thế  xuống  hàng  cả.  Bạch  Hổ  cố  chết  mở  mọt  đường 
roi  chạy  về  Dư  Hàng. 

Vương  Lãng  nghe  tiển  quân  dã  thua,  không  dám  vào  thành, 
dẫn  bộ  binh  chạy  ra  góc  biển  đi  trốn. 

Tôn  Sách  thu  quân  trơ  Lại,  thừa  thế  lấy  ngay  thành  trì,  vo 
yên  nhân  dân. 

Được  mây  hôm  có  người  mang  đầu  Bạch  Hổ  đến  dâng.  Tôn 
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j^c*\ní"n  ,nguM  Sy'  mình  «°  tóm  thước,  mặt  vuòng,  mSm  rònu  : 

* M ^ i,  ■?&£ 

Sách  mừng  ỉắm  cho  làm  biệt  bộ  tư  mã. 
vTử  “ xứ  đốag  bình  d»h  dm>0  ci.  Sách  sai  chú  là  Tốn  Tỉnh 
£ uu“y  “ N*6  “ ^ “ 

Chrt”óSfícUư?i?írQUJ’én,íng  J"  Thái  4 TVrta  Thành. 

Chat  có  cạc  «41  bón  mât  kéo  đếm  BâV  gió  đêm  đà  khuya,  không 

kịp  chống  cự.  Thái  ôm  Quyến  lên  ngụa  để  chay  Gác  vác  dao 

Tã  hl,  'a:  3Ị  ng^a  d,  ;*  z £ 

đánh  nhau  vói  giặc,  một  lúc  giết  luôn  đuọc  hon  muS  dỉr  stu 
cómột  tên  giặc,  té  ngựa  vác  í«„  nMy  s vàoTi  Jft  Chu  Thl 

JT.  dí",,  SI  Tiáữ'  4 *■>  ««*  »5  c 

gi*c,  đánh  riít  mò  được  đuíng  cỉu  duục  Tàn  Q^ỷíu 

Giặc  thây  vậy  chạy  cả,  Thái  bị  cả  thảy  mưòi  hai  vết  thưonv 
nặng,  sung  lên!  gẩn  chết.  Sách  nghe  tin  lo  lấm  Đ^Tậpnói 
- Tôi  đã  nhiều  phen  đánh  nhau  vói  ^ bểi  tbươ^ 

tM  Ít  ufn  lại  ? Cốỉ  Kê’  tên  * Ngư  tiTS  s 

thẩy  thuốc,  chửa  cho  chỉ  nửa  tháng  là  khỏi. 

Sách  hỏi  : 

• Ngu  Phiên  “ phãl  là  Ngu  Trọng  Tuong  không  ? 

Tập  thưa  : 

- Phải. 

Sách  nói  : 

Người  ấy  là  hiền  sĩ,  ta  nên  dùng 

«„L  slíthỉ1^  Chitu-  Đểng  TSp  mW  N?“  ntìên.  Phiên 

’ tí  lo  cực  hậu'  ch°  [*™  oàng  tào.  Nhân  nôi  chuyên 
thày  thuốc,  Phiên  nói  rằng  : yẹ 

, , uNrlfy  Ià  “*“*  Tiêu  Quận>  nưóc  Bái,  tên  là  Hoa  Đà 
XÌSr  thvc  là  b*"  *“•  s ™ dua  den  để 


Được  mấy  bữa  Phiên  đem  Hoa  Đà  đến. 

Sách  thấy  người  mặt  còn  trẻ,  mà  tóc  bạc  phơ  phơ  tựa  như 
mọt  ông  tiên,  tiếp  đãi  làm  một  thượng  khách  rỗi  mòi  xem  bệnh 
cho  Chu  Thái.  Hoa  Đà  xem  rồi  nói  : 

- "Bệnh  này  chữa  thực  dễ”.  Cho  thuốc  lặt  một  tháng  Chu 
Thái  khỏi  hẳn. 

Sách  mừng  lắm,  hậu  tạ  Hqa  Đà  rồi  tiến  binh  tiễu  tiừ  giặc 
nU1’  ^ian£  Na*11  bình  định  cả.  Sách  chia  cho  các  tướng  giữ  các 
cửa  ải,  một  mặt  viết  biểu  tâu  vể  triều  đình,  một  mật  ket  giao 
vói  Tào  Tháo,  một  mặt  đưa  thư  cho  Viên  Thuật  để  đòi  lại  ngọc 
ti. 

Viên  Thuật  từ  khi  nắm  được  ngọc  ti,  cò  ý muốn  giữ  lấy  để 
xưng  hoàng  đế,  khi  tiếp  được  thư  Tôn  Sách,  liên  đưa  thư  đáp 
lại  tìm  cớ  thoái  thác  không  trả,  rồi  kíp  triệu  trương  sử  là  Dương 
Đại  Tướng  ; đô  đốc  là  Trương  Huân,  Kỷ  Linh,  Kiều  Di  ; thượng 
tướng  là  Lôi  Bạc,  Trấn  Lan,  cả  thảy  hơn  ba  mươi  người,  bàn 
vói  nhau  rằng  : 

- Tôn  Sách  mượn  quầri  mã  của  ta  dể  khởi  sự,  nay  đã  lấy 
hết  được  đất  Giang  Đông,  đã  quên  ơn  ta,  lại  dám  đòi  lại  ngọc 
tỉ,  thực  là  xấc  láo,  có  phương  kế  gì  trị  nó  đi  chảng  ? 

Dương  đại  tướng  nói  : 

- Tôn  Sách  giữ  chỗ  hiểm  sông  Trường  Giang,  binh  giỏi,  lương 
nhiểu,  cũng  chưa  dễ  trị  được.  Nay  ta  nên  hay  đánh  Luư  BỊ 
trước  để  báo  thù  xưa  vô  cớ  sang  đánh  ta  đã.  Rồi  sau  ta  hãy 
sửa  Tôn  Sách,  cũng  không  muộn.  Nay  tôi  xin  dâng  một  kế  làm 
cho  Lưu  Bị  phải  bị  bắt  ngay  lập  tức. 

Thế  là  : 

Chẳng  tới  Giang  Đông  tìm  hố  báo  ! 

Lại  sang  Từ  Quận  bắt  giao  long  ! 

Chưa  biết  kế  cua  Dương  đại  tướng  hiến  ra  làm  sao,  xem  tới 
hỗi  sau  se  hiểu. 


Hồi  THỨ  Mtrờl  SÁU 


Cửa  nha  môn,  Phụng  Tiên  bắn  kích  ; 
Sông  VỊ  Thủy,  Mạnh  Đúc  thua  quân  ; 


Dưang  Đại  tướng  xin  dâng  một  kế  dể  bắt  Lưu  Bị.  Vièn  Thuật 
hoi  ke  ra  làm  sao,  Đại  tướng  nói  • 

t/uL™  .B\đÓng  quân  h T!ểu  Bái-  rằne  dễ  lâ'y  nhưng  còn 
,_ả  BỐ  fữ  6 Từ  Châu  Lần  trước  ta  đã  hưa  đem  vàng,  lụa 
lương  và  ngựa  cho  Lã  Bố,  nay  vẫn  chưa  đưa  thì  có  lẽ  nó  giúp 
Lmi  Bị  Chúa  công  nên  sai  người  đưa  lương  cho  nó,  trước  nữa 

chuộc  lấy  ỉòn£  nó>  để  ta  có  sang  đánh  Lưu  Bị  nó  dưng 
động  binh  họa  chảng  ta  mói  bắt  được  Lưu  Bị  rồi,  sau  ta  đánh 
Lã  BỐ,  đánh  Lã  BỐ  rồi  sau  lấy  Tù  Châu. 

- Th^ật  nghe  ỉời’  Bển  sai  Hàn  Dận  đem  hai  mươi  vạn  hộc  thóc 
và  một  bức  mật  thư  đưa  cho  Lã  Bố. 

Bố  mừng  lắm,  trọng  đãi  Hàn  Dận,  Dận  về  cáo  với  Viên  Thuât 

SaÌKỷ  Lklhlàm  tướng,  Lôi  Bạc,  Trần  Lan  làm  phâ 
tướng,  đem  vài  vạn  quân  sang  đánh  Tiểu  Bái. 

Lưu  Bị  nghe  tin  bàn  vói  chư  tướng 

Trương  Phi  xin  ra  đánh. 

Tôn  Càn  nói  : 

- Nay  Tiểu  Bái  binh  ít,  lương  hiếm,  nên  đưa  thư  về  Từ  Châu 
cẩu  cứu  Lã  Bố.  ’ 


Truơng  Phi  nói  : 


- Lã  Bố  nào  nó  chịu  cứu  mình  Ị 
Lưu  Bị  nói  : 

- Càn  nói  phải  đây. 
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Liền  đưa  thư  sang  Từ  Châu,  thư  rằng  : 

"Từ  khi  được  nhờ  tướng  quản  nghĩ  đến  cho  tôi  nương  thân 
ó đât  Tiếu  Bái , tôi  thục  bái  phục  đức  cao  của  ngài.  Nay  Viên 
Thuạt  muon  bao  thù  riêng  sai  Kỷ  Ltinh  đem  binh  đến  huyền 
Nguy  ơ sớm  toi.  Phi  tướng  quản  khồng  ai  cứu  được. 

Xin  tướng  quân  đem  quàn  đến>  cứu  cho  nạn  gấp  này ; thì 
chúng  tòi  hàn  hạnh  lẩm”. 

Lã  Bố  xem  xong  thư,  bàn  với  Trần  Cung  rằng  : 

- Móri  rồi  Viên  Thuật  đưa  lương  và  gửi  thư  cho  ta  để  cẩu 
ta  đừng  cứu  Lưu  Bị.  Nay  Lưu  Bị  lại  cầu  cứu.  Ta  nghĩ  Lưu 
Bị  đóng  ơ Tiểu  Bái  vi  tất  có  bao  giờ  hại  được  ta.  Chứ  như 
Viên  Thuật  nếu  đánh  được  Lưu  Bị,  chắc  nó  lại  kết  liên  với  các 
tướng  0 Thai  Sơn  để  đánh  ta,  ta  sẽ  không  yên  đươc  vói  nó. 
Khống  bằng  đi  cứu  Lưu  Bị. 

Nói  rỗi  liền  điểm  quân  đi. 

Ký  Linh  cất  quân  kéo  bừa  đi,  đi  đến  mé  đông  nam  huyên 
Bái,  lập  doanh  trại  đóng  quận,  ban  ngày  cắm  cơ  đó  ối  cả  trên 
núi  dưới  sông  ; ban  đêm  đot  lửa  sáng  choang  cả  trên  tròi  dươi 
đất. 

Trong  huyện  Lưu  Bị  chỉ  có  hơn  nám  nghìn  người,  miễn  cưỡng 
ra  ngoài  huyện  bố  trí  lập  doanh  trại.  Chợt  có  người  đến  báo  : 

Lã  Bo  dẫn  quân  đến  mé  tây  nam,  cách  huyện  có  một  dám 
lập  trại  đóng  quân. 

Kỷ  Linh  thấy  Lã  Bố  đến  cứu  Lưu  Bị,  sai  ngay  người  đưa 
thư  trách  rằng  thất  tín. 

Lả  Bố  xem  xong  thư  cười  nói  rằng  : 

Ta  có  một  ke  làm  cho  Viên,  Lưu  không  bên  nào  trách  đươc 
ta. 

Nói  rối  sai  sứ  sang  mời  cả  Kỷ  Linh  và  Lưu  Bị  đến  ăn  yến. 

Lưu  Bị  thay  BS  mòi,  muốn  đi  ngay,  Quan,  Trương  can  rằng  " 

- Anh  không  nên  đi,  Lã  Bố  có  bụng  bất  lương  gì  chăng  ^ 

Lưu  Bị  nói  : 


- Ta  đối  dài  nó  tứ  tế,  tất  nó  không-  hại  ta. 

Lưu  lên  ngựa  di,  Quan,  Trương  cũng  đi  theo  đến  trại  Lã  Bố. 
Khi  vào  chào  Bố,  Bố  nói  : 

- Nay  tôi  đến  đây  để  gỡ  nạn  cho  ông.  Ngày  khác  ong  dắc 
chí,  đừng  quên  tôi  nhé  ! 

Lưu  Bi  tạ  cm,  Lả  Bố  mời  ngổi.  Quan,  Truông  cám  gươm  đứng 
đảng  sau,  chợt  có  ngưcri  báo  : 

- Kỷ  Linh  đã  đến. 

Lưu  BỊ  nghe  thấy,  giật  nẩy  mình,  muốn  lánh  mặt  di. 

Lả  Bố  nói  : 

- Nay  ta  mời  haị  ông  đến  để  cùng  bàn,  không  được  nghi  ngơ 
gì  cả. 

Lưu  Bị  chưa  rõ  tình  ý làm  sao,  trong  bụng  nghi  nghi  hoặc 

hoặc. 

Ký  Linh  xuống  ngựa  vào  trại,  trông  thấy  Lưu  Bị  ngổi  trong 
trướng  củng  mất  vía,  quay  mình  trơ  ra.  Lả  Bố  buởc  lên  kéo 
lại,  nhu  kéo  đứa  trẻ  con.  Kỷ  Linh  sợ  nói  rằng  ; 

- Thế  ra  tướng  quân  định  giết  tôi  à ! 

Bố  nói  : 

- Đâu  lại  thế  ! 

Linh  lại  hỏi  : 

- Hay  là  tưởng  quân  định  giết  thằng  tai  to  kia  ? 

Bố  lại  nói  : 

- Cũng  không  phải. 

Linh  lại  hỏi  : 

- Thế  thì  ra  làm  sao  ? 

Bố  nói  : 

- Lưu  Bị  cùng  ta  như  anh  em  một  nhà  vậy.  Nay  bị  tướng 
quân  sang  đây  đe  dọa,  nên  ta  đến  cứu. 

Linh  lại  sợ,  nói  rằng  : 

- Nếu  thế  thì  là  tướng  quân  giết  tôi  rỗi  ĩ 
Bố  nói  : 
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. Có  lẽ  đâu  thế.  Tính  tôi  không  hay  đánh  nhau,  chỉ  muốn 
làm  cho  thôi  đánh  nhau.  Tôi  nay  định  giải  hòa  cho  hai  ông. 

Linh  nói  : 

- Xin  dám  hỏi  cách  giải  hòa  thế  nào  ? 

BỐ  nói  : 

- Tôi  có  một  phép,  nhưng  còn  tùy  lòng  trời  ! 

Nói  rồi  kéo  Linh  vào  trong  trướng,  dể  hai  người  gặp  nhau, 
Lưu  Bị,  Kỷ  Linh  đều  có  lòng  nghi  ky  lẫn  nhau. 

Lã  Bố  ngỗi  giữa,  mời  Kỷ  Linh  ngổi  bên  tả,  Lưu  Bị  ngồi  bên 
hữu,  roi  sai  mơ  tiệc  yến,  uống  rượu. 

Rượu  được  vài  tuần,  Bố  nói  : 

- Hai  bên  cùng  nể  mặt  ta  thì  cùng  bãi  binh  cá. 

Lưu  Bị  không  nói  gì.  Kỷ  Linh  nói  : 

- Tôi  phụng  mệnh  chứa  công  tôi,  dem  sang  đây  mười  vạn 
quản  chỉ  cốt  bắt  Luu  Bị,  bãi  binh  thế  nào  được  ? 

Trương  Phi  đứng  sau  lưng  Lưu  BỊ  nghe  nói  nối  giản,  tuốt 
ngay  gươm  ra  quát  to  lên  rằng  : 

- Binh  ta  tuy  ít,  nhưng  tao  coi  chúng  bay  như  đàn  tré  mà 
thôi,  màv  có  bầng  lủ  giặc  khản  vàng  hàng  trâm  vạn  khòng, 
mà  dám  toan  hại  anh  tao  ? 

Quan  Công  vội  vàng  ngán  nói  rằng  : 

- Hãy  xem  chủ  ý của  Lã  tướng  quân  định  thế  nào,  bây  giờ 
vế  trại  đánh  nhau  cũng  không  chậm. 

Lã  Bố  nói  : 

- Ta  mòi  hai  bên  đến  để  giai  hòa,  chứ  không  có  mời  đến 
dây  để  đánh  nhau. 

Bên  này  Kỷ  Linh  tức  giận  lắm,  mà  bên  kia  Trưong  Phi  chỉ 
lám  làm  muốn  đánh.  Lã  Bố  cũng  nổi  giận  lên  mà  truyền  rằng  : 

- Quân  đâu  ! đem  kích  ra  đây  ! 

Quân  đem  kích  ra  đưa  cho  Lâ  Bố.  Kỷ  Linh,  Lưu  Bi  không 
biết  thế  nào,  cùng  sợ  mất  vía. 

BỐ  nói  : 
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- Ta  can  hai  bên  mãi  không  nghe.  Vậy  để  tùy  lòng  tròi  định 
quyết  việc  này  ! 

Không  ai  hiểu  Lã  Bố  định  làm  gì.  Lã  Bố  sai  quân  mang  họa 
kích  ra  ngoài  cửa  nha  môn,  cắm  tận  đằng  xa  cùng  kiệt  rổi 
ngoánh  lại  bảo  hai  người  rằng  * 

- Từ  đây  ra  đấy,  cách  150  bước.  Ta  xin  bắn  một  phát  tên 

ỉ Yà0 ingạnh  kfch  thì  hai  bên  Phải  bâi  binh  ; nhược  bằng 
bấn  không  tin  thi  mậc  ý hai  bên  đi  mà  đánh  nhau.  Ta  định 
như  thế,  ai  không  nghe  thì  ta  gồm  sức  với  bên  kia  để  đánh. 

. K^LÌ^_,thấy  kích  cắm  xa  thế  mưòi  phẩn  chắc  cả  mười  rằng  : 
Lả  BỐ  tài  đến  đâu  cũng  không  sao  bắn  tin  được,  liễn  ưng  theo 
ý Lã  BỐ. 

Lưu  BỊ  thì  vẫn  đành  muốn  thế  rồi 

Lã  BỐ  mời  hai  bên  ngoi  xuống,  mỗi  ngưòi  uống  một  chén 
rượu,  rượu  cạn  chén  rồi,  Bố  sai  đem  cung  lại. 

Huyền  Đức  khấn  thẩm,  chỉ  muốn  cho  bắn  tin  là  hay. 

bà  BỐ  vén  tay  áo  bào,  đặt  mũi  tên,  giưong  hết  sức  cung. 
Dây  cung  bật  đánh  tạch  một  tiếng  tên  ra  vùn  vụt,  mười  mắt 
nhìn  theo  ; chớp  mắt  một  cái  tin  ògay  ngạnh  kích.  Các  tưong 
tiên  trương  dưói  thểm  đềư  reo  ẩm  vo  tay 

Đời  sau  có  thơ  khen  rằng  : 

Ôn  hâu  bắn  giỏi  thật  diệu  kỳ  ! 

Từng  ơ nha  môn  gở  được  nguy. 

Trời  rụng  quả  nhiên  hơn  Ịỉậu  Nghệ  ! 

Vượn  kêu  hem  hận  sức  Do  Cơ 
Dây  gân  hố  kéo  cung  căng  thđng 
Tên  cánh  diều  bay  vụt  vụt  đi 
Đuôi  báo  lung  lay  xuyên  ngạnh  kích . 

Hung  binh  mười  vạn  có  lăm  chi  ĩ 

Lã  BỐ  bắn  tin  họa  kích  rồi  miệng  cười  ha  hả,  vứt  cung  xuống 
đất,  cầm  tay  Lưu  BỊ  và  tay  Kỷ  Linh  nói  rằng  : 

Ay  là  trời  bất  hai  bên  phải  bải  binh  đó  ! 
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Cửa  nha  môn  Lầ  Bố  bắn  kích 

Noi  roi,  truyen  quân  sĩ  rót  rượu,  mời  moi  nguôi  uống  một 
coc  to  làm  bằng  sùng  trâu  lùng 

Lưu  BỊ  trong  lòng  mừng  rỡ.  Kỷ  Linh  thì  ngồi  ngẩn  nửa  giờ 
rồi  nói  với  Lã  Bố  rằng  : 

- Lời  tuớng  quân  dạy  thì  tôi  phải  nghe,  nhưng  bây  giờ  về 
nói  vói  chúa  công  tôi,  sao  chúa  công  toi  tin  ? 

BỐ  nói  : 

- Để  ta  viết  thư  cho  Viên  Công  Lộ  thì  xong  chứ  gì  ? 

Cứa  nha  môn  Lã  Bố  bắn  kích. 

Rượu  uống  dược  vài  tuần  nữa,  Kỷ  Linh  xin  lĩnh  thư  về  trước. 
Linh  về  rổi,  Bố  bảo  Lưu  BỊ  rằng  • 

* Không  cỏ  tôi  thì  ông  nguy  nhé  ! 

Lưu  BỊ  lạy  tạ  rồi  cùng  vói  Quan,  Trương  trở  về.  Hôm  sau 
quân  mã  ba  nơi  cùng  kéo  về  cả. 

Lưu  Bị  vể  Tiểu  Bái  : Lã  Bố  về  Từ  Châu  : còn  Kỷ  Linh  về 
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Hoài  Nam  vào  ra  mát  Viên  Thuật,  kể  hết  Lã  Bố  bắn  kích  ơ 
nha  môn  để  giải  hòa,  rổi  dâng  trinh  thư  của  Lã  Bố. 

Thuật  xem  thư  giận  lắm  nói  rằng  : 

- Lá  Bố  lấy  bao  nhiêu  lương  thóc  của  ta,  nay  lại  lấy  trò  trẻ 
con  này  để  mà  bênh  Lưu  Bị.  Phen  này  ta  quyết  dem  dại  quân 
đi  đánh  Lưu  Bị,  xong  rổi  đánh  Lã  Bố  nhân  thể. 

Kỷ  Linh  nói  : 

- Chúa  công  không  nên  vội  vàng  - Lả  Bố  dũng  lực  hơn  người  ; 
vả  lại  có  tất  cả  đất  Từ  Châu.  Ví  bằng  Lả  Bố,  Lưu  Bị  cả  hai 
người,  đầu  đuôi  cùng  cứu  giủp  lẫn  nhau,  chưa  dễ  đánh  được 
hắn  dâu.  Tôi  nghe  vợ  Lả  Bố  là  họ  Nghiêm  có  đứa  con  gái,  đâ 
đến  tuần  cập  kê  rồi.  Chúa  công  thì  có  con  trai.  Nên  sai  người 
sang  Từ  Châu  cẩu  thân  với  hắn.  Nếu  Lã  Bố  thuận  gả  con  cho 
con  chúa  công,  tất  y phải  giết  Lưu  Bị,  kế  ấy  gọi  là  kế  "sơ  bất 
gián  thân". 

Viên  Thuật  nghe  kế  ấy,  lập  tức  sai  Hàn  Dận  đem  lễ  vật 
sang  Từ  Châu  cầu  hôn. 

Dận  đến  Từ  Cháu,  vào  ra  mắt  Lã  Bo,  thưa  rằng  : 

- Chúa  còng  tôi  mộ  tiễng  tướng  quân,  muốn  cầu  lệnh  ái  làm 
dảu  để  kết  duyên  Tẩn  Tấn. 

Bố  vào  bàn  với  vợ. 

Nguyên  Lã  Bố  có  hai  vạ,  một  thiếp.  Vốn  chỉ  có  họ  Nghiêm 
làm  vơ  cả,  Điêu  Thuyên  làm  thiếp.  Sau  đến  Tiểu  Bái  lại  lấy 
con  gái  Tào  Báo  làm  vợ  hai.  Họ  Tào  chết  trươc  không  có  con  ; 
Điêu  Thuyên  cũng  không  có  con  nào.  Duy  chỉ  có  họ  Nghiêm 
sinh  được  một  con  gái.  Lã  Bố  yêu  con  gái  ấy  lắm. 

Khi  Bố  vào  bàn  vởi  vợ  thì  họ  Nghiêm  nói  rằng  : 

- Tôi  nghe  Viên  Công  Lộ  trấn  ơ Hoài  Nam  đã  lâu,  binh  nhiều, 
lương  lắm,  có  thể  làm  nên  thiên  tử  nay  mai.  Nếu  y thành  được 
nghiệp  lớn  thì  con  ta  mới  có  phận  làm  được  hậu  phi.  Nhưng 
chảng  biết  hắn  ta  có  mấy  con  ? 

Bố  nói  : 

- Chỉ  có  một  mống  mà  thôi  ! 
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Vợ  nói  : 

- Như  thế  thì  nên  gả  đứt  đi.  Mai  sau  con  ta  dầu  chẳng  hâu 
phi,  Từ  Châu  ta  cũng  chắc  đưạc  vũng  bền,  không  phải  lo  gì. 

Bỗ  nghe  lời  vợ,  đãi  Hàn  Dận  tử  tế,  nhận  lời  ga  con. 

• Hàn  Dận  vẻ  trình  với  Viên  Thuật. 

Thuật  lập  tức  sấm  đủ  đồ  sính  lễ,  lại  sai  Hàn  Dận  dưa  sang 
Từ  Châu. 

Lã  BỐ  nhận  lễ,  mở  tiệc  thết  đãi,  lưu  ò nhà  khách  nghi  ngoi. 

Hôm  sau  Trần  Cung  đến  tận  nhà  khách,  vào  chào  Hàn  Dận 
ngổi  rồi  đuổi  tả  hữu  ra,  mà  báo  với  Dận  ràng  : 

-Ai  hiến  kế  ấy,  để  Viên  Công  cùng  Phụng  Tiên  kết  dâu  gia  ? 
Có  phái  dinh  lấy  đầu  Lưu  Bị  chàng  ? 

Dận  giật  mình,  đứng  dậy  tạ  mà  nói  rằng  : 

- Xin  Công  Đài  đừng  hở  chuyện  ấy. 

Cung  nói  : 

- Ta  thì  không  nói  ra,  nhung  chỉ  sọ  việc  chậm  tất  có  người 
khác  biết  thì  hòng  mất  mà  thôi. 

Dận  nói  : 

' Thế  thì  làm  thế  nào,  xin  ông  dạy  cho. 

Cung  nói  : 

- Để  ta  vào  hầu  Phụng  Tiên,  nói  để  đưa  ngay  con  gái  y sang. 
Nhxr  thế  được  không  ? 

Dận  mừng  lắm,  tạ  ơn  mà  nói  rằng  : 

- Nếu  được  thế  thi  Viên  Công  đội  ơn  ngài  nhiều  lắm 

Cung  tù  Dận,  vào  hầu  Lã  Bố  mà  nói  ràng  : 

* Tôi  nghe  ông  gá  con  gái  cho  con  Viên  Công  Lộ,  thưc  là 
hay  lấm.  Nhưng  bao  giờ  mới  cho  cưới  ? 

BỐ  nói  : 

“ Hảy  dể  thong  thả  sẽ  bàn. 

Cung  nói  : 

Ngày  xưa,  từ  hôm  dạm  đến  hôm  cưói  bao  lâu  có  đinh  lê 
cá  ; thiên  tử  thì  một  nảm  ; chư  hầu  thì  nửa  nám  ; đại  phu 
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thì  một  mùa  ; thứ  dân  thì  một  tháng  „ 

BỐ  nói  : 

' Viên  Công  Lộ’  tròd  cho  đuvc  quốc  bảo,  nay  mai  sắp  làm 
vua,  thi  theo  lệ  thiên  tử  có  được  không1  ? 

Cung  nói  : 

- Không  nên. 

Bố  hổỉ  : 

- Thế  thì  theo  lệ  chư  hẫu  ? 

■ Cũng  không  nên. 

" The  thì  theo  lệ  đại  phu  9 

- Cũng  không  nên. 

Bố  tức  hòi  rảng  : 

- Thế  anh  muốn  bảo  tôi  theo  lệ  thứ  dân  hay  sao  ? 

- Không  phải  thế  ? 

- Thế  thì  ý anh  ra  làm  sao  ? 

Cung  thưa  : 

- Nay  chư  hầu  trong  thiên  hạ  tranh  hùng  với  nhau.  Ông  còng 
Viên  Công  Lộ  kết  thân,  đã  chắc  không  ai  ghen  ghét  chưa  ? Nếu 
ma  đe  lạu  con  ken  ngày  lành  tháng  tốt,  ngộ  có  nguôi  rình  lúc 
giờ  tốt  ây,  phục  binh  ở nửa  đường,  toan  chuyện  bat  Iưong  thì 
làm  sao  ? Vậy  bây  giờ  chúa  công  đã  không  cho  thì  thoi  ma 
đã  ưng  cho  thì  nhân  lúc  chư  hầu  chưa  ai  biết,  đưa  ngay  con 
gái  đến  Thọ  Xuân,  cho  ả riêng  một  biệt  quán,  roi  sẽ  chon  ngày 
thành  thân,  thế  có  phải  muôn  phần  vững  cả,  không  ngại  gì  nữa  ? 

Bô  mừng  nói  rằng  : 

- Công  Đài  nói  chí  phải. 

- Vào  bảo  vói  họ  Nghiêm  ngay  đêm  hôm  ấy  sắm  sửa  đổ  cưói 
thu  xếp  ngựa  quý  xe  thơm  ; sai  Tống  Hiến,  Ngụy  Tục,  cùng 

Hàn  Dận,  đưa  con  gái  đi,  tiếng  trống  tiếng  nhạc  rẩm  rĩ  đưa 
ra  khòi  thành. 

Bấy  giò  bọ  Trần  Đảng  là  Trần  Khuê,  dưảng  lão  ỏ nhà,  nghe 
thây  tiếng  nhạc,  hỏi  đày  tớ  việc  gì,  đày  tớ  kể  chuyện  cưới  xin 
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là  thế.  Khuê  nói  : 

- Mẹo  đó  là  mẹo  "Sơ  bất  gián  thân  (1)"  đó.  Lưu  BỊ  mruv 
đến  nơi  ! 

Nói  thế  rồi  tuy  bệnh  chưa  khỏi  cũng  gắng  gượng  lại  gặp  Lã 
BÊ  và  nói  rằng  : 

- Tôi  nghe  tướng  quân  sắp  chết,  nên  tôi  đến  viếng.  Lã  Bố 
giật  nẩy  mình  hổi  : 

*-  Vì  sao  lại  nói  thế  ? 

Khuế  nói  : 

- Bữa  trước  Viên  Thuật  cho  đem  vàng  lụa  đến  biếu  ông,  là 
có  ý để  giết  Lưư  Huyền  Đức,  ông  mói  lấy  chuyện  bắn  kích  giải 
hòa.  Nay  tự  dưng  đến  cầu  kết  dâu  gia,  ấy  là  muốn  lay  con 
gái  ông  đe  làm  tin  đó.  Khi  nào  con  ông  đã  về  nhà  y y lại  sang 
đánh  Luư  Bị  để  lấy  Tiểu  Bái.  Tiểu  Bái  mất  thì  Từ  Châu  cũng 
nểuy-  lặ1  khi  đã  ket  thân  vói  y rổi,  hoặc  có  khi  đến  vay 
lương,  có  khi  y đến  mượn  binh.  Ông  mà  cho  y mượn  ra  thì 
ông  đã  vất  vả  về  y,  lại  còn  kết  oán  với  người  khác  ; nếu  ông 
không  giúp,  thì  thân  thích  lìa  nhau  và  lại  gây  ra  sự  đánh  nhau 
Huống  chi  ông  đâ  biết  rằng  Viên  Thuật  có  ý muốn  xưng  de. 
Muốn  xưng  đế  là  làm  phản,  thế  ra  ông  còn  kết  thân  vai  phan 
tặc,  thiên  hạ  ai  còn  dung  ông  nữa  ? 

Bô"  nghe  nói  thất  kinh  mà  rằng  : 

- Trần  Cung  nó  làm  lầ  ta  ! 

Vôi  vàng  sai  Tnrơng  Liêu  dem  binh  đuổi  theo,  đến  ngoài  ba 
mươi  dạm,  lôi  con  gái  trở  vê,  và  bắt  Hàn  Dận  đem  giam  lại 
I ổi  sai  người  sang  nói  vơi  Viên  Thuật  rằng  : Đổ  nữ  trang  sắm 
chưa  đủ.  Khi  nào  sắm  sửa  xong  sẽ  đưa  con  gái  sang. 

Tian  Khuê  lại  xui  Lã  Bo  cho  giải  Hàn  Dận  sang  Hứa  Đô 
nộp  cho  triều  đình.  Lâ  Bố  còn  đương  tần  ngần  chưa  định  bề 
nào,  thì  có  người  đến  báo  rằng  : 

(1)  Ngiròi  sơ  không  chen  được  vói  người  thân.  Ý nói  : khi  Bố  đã  thông  gia  với 

Thuật,  thì  Bố  với  Thuật  sê  ià  thân,  má  Lưu  Bị  sẽ  là  sơ,  sè  không  giúp 

Lưu  Bị  nừa. 


Hai  người  đánh  nhau  hon  một  trám  hiập,  chưa  phân  được  thua. 
Lưu  Bị  sợ  lạ  việc  ra,  vội  vàng  khua  chiêng  thu  quân  về  thành' 

Lã  Bố  chia  quân  vây  bốn  mặt. 

Lưu  Bị  vể  gọi  Trương  Phi  trách  rằng  : 

- Chi  tại  mày  cướp  ngựa  của  nó  cho  nên  sinh  sự  thế  này 
Thê  thì  ngựa  ở dâu  ? 

Phi  nói  : 

- Gửi  cả  vào  các  chùa. 

Huyền  Đức  sai  ngay  người  đến  trại  Lã  Bố,  xin  đem  nộp  trà 
ngựa  rổi  hai  bên  cùng  bãi  binh. 

Lả  Bố  muốn  cho,  Trân  Cung  nói  : 

- Nay  không  giết  Lưu  BỊ  đi,  ngày  sau  tất  nó  hại  mình 

Bô  lại  nghe,  không  cho  nữa  lại  càng  ra  riết  đánh  thành.  Lưu 
Bị  ban  với  Tôn  Càn,  My  Chúc,  Càn  nói  : 

- Tào  Tháo  giận  Lả  Bố.  Không  bàng  ta  bỏ  thành  chay  sang 
Hứa  Đô,  vể  với  Tào  Tháo,  rỗi  mượn  quân  đánh  Lã  Bố  kế  ấy 
là  hơn  cả. 

Lưu  BỊ  hoi  : 

* Ai  dán»  ra  trước,  phá  vòng  vây  bây  giờ  ? 

Trương  Phi  xin  đi. 

Lưu  Bị  sai  Trương  Phi  đi  trước  Quan  Công  đi  sau.  Còn  mình 
thì  ớ giữa,  giữ  gìn  vợ  con  già  trẻ,  đương  đêm  canh  ba,  nhân 
bóng  trảng  sáng,  ra  cửa  bắc  chạy,  gặp  ngay  Tống  Hiến,  Ngụy 
Tục.  Hai  tướng  ấy  bị  Trương  Phi  đánh  một  trận  phải  lui. 

Lưu  Bị  ra  khỏi  vòng  vây. 

Mật  sau  Trương  Liêu  chạy  đuổi.  Quan  Công  đánh  cho  phải 
đứng  lại. 

Lã  Bố  thấy  Lưu  Bị  đi  rồi  không  đuổi  theo  nữa,  vào  thành 
yèn  dân,  rỗi  sai  Cao  Thuận  giữ  Tiểu  Bái  ; mình  lại  về  Từ  Châu 

B\ch*y  aaae  Hứa  Đô,  đóng  trại  ở ngoại  thành,  tnróc 
hẽt  sai  Tôn  Càn  vào  ra  mắt  Tào  Tháo,  nói  rằng  : 

" Vì  bị  Lã  Bo  đanh,  xin  đến  nương  nhờ. 
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Tháo  nói  : 

- Huyền  Đức  với  ta  như  anh  em. 

Liền  mời  vào  tương  kiến. 

Hôm  sau  Lưu  BỊ  để  Quan,  Trương  ngoài  thành,  dắt  Tôn  Càn 
My  Chúc  vào  yết  kiến  Tào  Tháo,  Tháo  đãi  làm  bậc  khách  quý! 
Khi  Lưu  Bị  ke  het  chuyện  Lã  Bố,  Tháo  nói  rằng  ' 

- Bố  là  đồ  vô  ơn,  ta  với  hiền  đệ  phải  hợp  sức  lại  để  trừ 
nó  mơi  được. 

Lưu  Bị  tạ  on.  Tháo  mở  yến  thết  đãi,  đến  chiểu  tiễn  ra  về. 
Tuân  Uc  vào  nói  rằng  : 

- Lưu  BỊ  là  người  anh  hùng.  Nay  không  trừ  sớm  đi,  tất  để 
lo  về  sau. 

Tháo  chảng  bảo  làm  sao,  úc  ra,  Quách  Gia  vào.  Tháo  hỏi  : 

- Úc  xui  ta  giết  Lưu  Bị.  Nên  không  ? 

Gia  nói  : 

- Không  nên,  chúa  công  cất  quân  nghĩa  binh,  vì  trảm  họ  trừ 
kẻ  hung  bạo,  giữ  điều  tín  nghĩa,  để  vời  hào  kiệt  còn  lo  ngưM 
ta  chảng  đến,  nay  Huyên  Đức  có  tiếng  anh  hùng,  vì  cùng  khốn 
mởi  về  vơi  ta,  nếu  lại  giết  đi,  chẳng  hóa  ra  mình  hại  người 
hiền.  Những  người  chí  sĩ  trong  thiên  hạ  nghe  thấy  sinh  ngơ 
còn  ai  bước  chân  vào  cửa  chúa  công  nữa,  chúa  công  cùng  với 
ai  ma  đjnh  viẹc  thiên  hạ  ? Trư  được  cái  lo  một  ngươi,  mà  làm 
can  trớ  lòng  trông  ngóng  của  bốn  bể.  Cái  cơ  yên  nguy,  xin  chúa 
công  phải  xét  mói  được. 

Tháo  mừng  nói  rằng  : 

- Người  nói  chính  hợp  bụng  ta. 

Hom  sau  Thao  dâng  bieu  tien  Lưu  Bi,  xin  cho  lĩnh  chức  muc 
Dự  Châu. 

Trình  Dục  can  rằng  ; 

Lưu  Bị  ve  sau  tat  không  chịu  ở dưới  người  khác  đâu,  không 
bằng  giết  trước  đi* 

Tháo  nói  : 
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- Nay  dương  lúc  dụng  anh  hùng,  không  nên  giết  một  người 
để  mất  lòng  thiên  hạ.  Ta  với  Quách  Gia  cùng  một  ý kiến, 

Tháo  không  nghe  lời  Trình  Dục,  lại  lấy  ba  nghìn  quân  và 
một  vạn  hộc  lương,  giao  cho  Lưu  Bị,  sai  ra  Dự  Châu  nhận  chức, 
tiến  quân  đóng  b Tiểu  Bái,  chiêu  tập  những  binh  củ  của  mình 
để  rỗi  đánh  Lã  Bố. 

Huyền  Đức  đến  Dự  Châu,  sai  ngươi  vê  hẹn  vơi  Tào  Tháo 
định  ngày  cất  quân  cùng  đi  đánh  Lã  Bố.  Khi  Tháo  sắp  đi,  có 
ngua  lưu  tinh  đến  báo  rằng  : 

- Trương  Tế  từ  Quan  Trung  dẫn  quân  đến  đánh  Nam  Dương, 
lỡ  phải  tên  bay  bắn  chết.  Nay  cháu  Tế  là  Trương  Tú  cầm  quân, 
dùng  Giá  Hủ  làm  mưu  sĩ,  kết  hên  vói  Lưu  Biểu  đóng  quân 
ơ Uyển  Thành,  muấn  đem  quân  lại  phạm  cửa  Khuyết  để  cưởp 
giá. 

Tháo  tức  lắm,  muốn  đem  binh  ra  đánh,  lại  sợ  Là  Bỗ  dến 
cướp  Hứa  Đô,  mới  hỏi  Tuân  Uc  xem  có  kế  gì . 

Tuân  ức  nói  : 

- Việc  ãy  thực  dễ,  Là  Bố  là  đứa  vô  mưu,  thày  lơi  thì  hoa 
mát  lên,  minh  công  nên  sai  sứ  sang  Từ  Châu,  thăng  quan  thưởng 
hậu  cho  nó,  bắt  nó  phải  hòa  vói  Lưu  Bị.  Lã  Bố  dược  thưởng 
tất  không  nghỉ  xa  xôi  gì  nữa. 

Tháo  ưng  ý,  liên  sai  phụng  quân  dô  ủy  là  Vưorng  Tắc  dem 
bằng  sắc  cùng  tờ  giải  hòa  sang  Từ  Châu.  Một  đường  thì  cắt 
ngay  mười  lỏm  vạn  quân  đi  đánh  Trương  Tú,  chia  quân  ra  làm 
ba  đường  ; cho  Hạ  Hầu  Đôn  làm  tiên  phong,  quân  mả  đến  Vị 
Thủy  đóng  trại. 

Giả  Hủ  thấy  vậy  khuyên  bảo  Trương  Tú  rẳng  : 

- Quân  Tào  thế  lởn  lắm,  ta  không  địch  nổi.  Chi  bằng  đem 
quân  đầu  hàng. 

Tú  nghe,  sai  Giả  Hủ  đến  trại  Tháo  nói  trườc,  Tháo  thấy  Giả 
Hủ  ứng  đối  nhanh  nhảu,  có  bụng  yêu  mến,  muốn  dùng  làm 
mưu  sĩ.  Hủ  nói  : 

- Tôi  tiước  theo  Lý  Thôi,  mắc  tội  vói  thiên  hạ  ; nay  theo 
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Tmcmg  Tú,  tôi  nói  gì,  bày  kế  gì  Trương  Tú  cũng  theo,  nên  không 
nỡ  bó. 

Hủ  nói  rổi  ra  vê  ; hôm  sau  đưa  Tú  vào  yết  kiến  Tào  Tháo. 
Tháo  tiếp  đãi  thực  hậu.  Tú  dẫn  binh  vào  dóng  trong  Uyển  Thành 
lập  doanh  trại  liên  tiếp  nhau,  dài  hơn  mười  dặm.  ở được  vài 
ngày,  Tú  mỗi  hôm  mơ  yến  một  lần  mời  Tháo. 

Một  bửa  Tháo  uống  rưọu  say,  vào  giường  ngú,  hoi  nhổ  tá 
hữu  rằng  : 

- Trong  thành  có  kỹ  nữ  không  ? 

Đứa  cháu,  con  của  anh  Tháo,  tên  là  Tào  An  Dân,  biết  ý Tháo, 
vào  thưa  thám  rằng  : 

- Thưa  chú,  chiều  hôm  qua,  cháu  trông  thấy  ồ cạnh  quán 
sá  có  một  người  dàn  bà,  mười  phần  xinh  đẹp.  Cháu  hối  ra  thì 
là  vợ  Trương  Tế,  thím  Trương  Tú. 

Tháo  nghe  nói,  liền  sai  An  Dân  đem  50  giáp  binh  ra  dòi  vào. 

Được  một  lát,  binh  dẫn  vào.  Tháo  trông  ra  quả  là  xinh  đẹp, 
hói  họ  chi,  thì  người  đàn  bà  thưa  rằng  : 

- Thiếp  họ  Châu,  vốn  là  vơ  Trương  Tế. 

Tháo  hỏi  • 

- Phu  nhân  có  biết  ta  không  ? 

Thiep  được  nghe  uy  danh  thừa  tướng  đâ  lâu.  Nay  mối  đươc 
bái  kiến. 

- Ta  cho  Trương  Tú  hàng  cũng  vi  phu  nhân  dó,  nếu  không 
ta  đả  giết  ca  họ  nó  rổi. 

Châu  thị  lạy  tạ  nói  rằng  : 

- Thực  dội  ơn  tái  sinh  của  ngài. 

Tháo  nói  : 

- Hôm  nay  tròi  xui  được  gập  phu  nhân,  thực  là  may  quá. 
Đêm  hôm  nay  xin  cùng  chán  chiếu,  roi  sẽ  theo  ta  ve  kinh  đô 
yên  hương  giàu  sang.  Phu  nam  có  thuận  không  ? 

Châu  thị  lạy  tạ.  Đêm  hôm  ây  cùng  ngủ  trong  trướng.  Hôm 
sau  Châu  thị  nói  : 
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Thiep  ớ lâu  trong  thành,  Trưong  Tú  tất  sinh  nghi,  vả  sơ 
miệng  tiếng  người  ngoài. 

Tháo  nói  : 

Đen  mai  tôi  xin  cùng  phu  nhân  ra  ỏr  trại  ngoài  thành. 

Hôm  sau  Tháo  ra  nghỉ  ơ ngoài  thành,  sai  Điển  Vi  canh  giữ 
bên  ngoài,  ai  vào  phải  báo  trước,  cho  vào  mới  được  vào. 

Vi  the,  tin  tưc  trong  ngoài  không  thông,  Tào  Tháo  mỗi  ngày 
cùng  họ  Châu  vui  thú,  không  tương  gì  đến  vê  nửa. 

Người  nhà  Tmơng  Tú,  có  người  mật  báo  với  Tiưcmg  Tú.  Tú 
giận  lắm  nói  rằng  : 

- Thàng  giặc  Tháo  nó  làm  nhục  ta  quá  ! 

Bèn  mòi  Giả  Hủ  đến  bàn.  Hủ  nói  : 

- Việc  ấy  đừng  tiết  lộ  ra  vội.  Ngày  mai  dơi  lúc  Tào  Tháo 
ra  trương  bàn  việc,  thời  nên  làm  thế  này...  thế  này... 

Hốm  sau  Tào  Tháo  ngồi  ỏr  trong  trướng.  Trương  Tú  vào  bẩm 
rằng  : 

- Nhừng  binh  lính  mới  hàng,  nhiễu  đứa  đi  trốn,  xỉn  thừa 
tưởng  cho  dem  đổn  vào  trung  quân. 

Tháo  ưng  thuận.  Tú  liền  dời  đổn  vào,  chia  làm  bốn  trại  rỗi 
đinh  ngày  khởi  sự. 

Nhưng  Tú  còn  lo  Điển  Vi  khỏe  mạnh,  khó  lòng  gần  đươc, 
bàn  với  thiên  tương  là  Hổ  Xa  Nhi. 

Hổ  Xa  Nhi  sức  đội  đươc  500  cân,  một  ngày  di  được  700  dặm 
củng  là  một  người  tài. 

Khi  ấy  Tú  hòi,  Hổ  Xa  Nhi  nói  : 

- Điển  Vi  chỉ  giỏi  về  đôi  thiết  kích.  Ngày  mai  chúa  công  cho 
mòi  hắn  đến  uống  rượu,  cho  uống  thực  say  hảy  để  về.  Bấy  giờ 
tôi  sẽ  lôn  vào  dám  quân  sĩ  đi  theo  hắn,  lẻn  vào  trong  phòng 
ản  trộm  được  đôi  kích  thì  không  sợ  gì  nó  nua. 

Tu  mung  lấm,  sai  chuân  bị  cung  tên,  giáp  binh,  bảo  tiươc 
các  trại,  đến  hẹn  sai  Giả  Hủ  mời  Điển  Vi  đến  chơi,  khẩn  khoản 
mời  iượu.  Vi  đến  tối  say  về.  Hổ  Xa  Nhi  đi  lẫn  trong  đội  quân 
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lèn  vào  trong  trại. 

Đêm  hôm  ấy,  Tào  Tháo  cùng  họ  Châu  đang  uống  rượu  ở trong 
tiướng,  chợt  nghe  ơ ngoài  có  tiếng  xôn  xao  và  tiếng  ngựa  kêu. 
Tháo  sai  ngưòi  ra  coi  xem  có  việc  gì,  quân  vào  báo  rằng  : quân 
Trương  Tú  đi  tuần  đêm. 

Tháo  không  nghi  gì  nữa. 

Đên  canh  hai  ỏr  sau  trại  lại  có  tiếng  reo,  roi  quân  lại  vào 
báo  rằng  : 

- Trên  nhửng  xe  cỏ  có  lua  * cháy. 

Tháo  truyên  rằng  * 

- Ay  là  chúng  nó  nhờ  đánh  rơi  lửa,  không  ai  được  xôn  xao. 

Được  một  hổi  thì  bốn  mặt  lứa  cùng  cháy  cả. 

Bấv  giờ  Tháo  mới  hoảng  sợ,  vội  vàng  sai  gọi  Điến  Vi. 

Điển  Vi  say  rượu  đang  ngủ,  trong  mơ  màng,  chợt  nghe  tiếng 
chiêng  trống  và  tiếng  người  reo  hò,  giật  nẩy  mình  vùng  dậy, 
sờ  đến  dôi  thiết  kích  thi  không  thấy  đâu  cả. 

ớ ngoài  thì  giặc  dã  đến  cửa.  Vi  vội  vàng  giật  lấy  dao  lưng 
cứa  lính  canh,  chạy  ra,  ổr  ngoài  đã  thấy  vô  số  quản  mã,  cầm 
rặt  giáo  dài  đánh  bửa  vao  trại. 

Vì  phải  nhất  sống  nhi  chết  mà  lăn  sả  vào  đám  quân  ấy, 
chém  giết  một  lức  chết  hơn  hai  mươi  người,  quân  mã  ấy  mới 
lui,  lại  có  quân  bộ  kéo  đến.  Hai  bên  giáo  mác  tua  tủa  nhu  ngọn 
lau,  mình  Vi  không  một  mảnh  giáp,  trên  dưới  bị  vài  mươi  nhát 
đâm.  Vi  vẫn  cứ  làn  sả  vào  đánh  ; dao  mẻ  không  dùng  dược, 
Vi  bỏ  dao,  hai  tay  vơ  ngay  lấy  hai  người  làm  khi  giới,  quàng 
đập  một  lúc  chết  tám  chín  người.  Giặc  thấy  thế  không  dám 
đến  gẩn,  chỉ  đứng  đằng  xa  bắn  tên  lại.  Tên  bắn  như  mua,  Điển 
Vi  vẫn  liều  chết  giử  cua  trại,  nhưng  quân  giặc  đã  kéo  được 
vào  cưa  sau,  Điển  Vi  lại  bi  một  mũi  giáo  dâm  trung  giữa  lưng. 
Vi  kêu  to  một  tiếng,  máu  chảy  đầy  đất  rồi  chết,  Hắn  chết  được 
nửa  giờ  lồi  pià  vẫn  không  ai  dám  đi  qua  cửa  trưóc. 

Tào  Tháo  nhờ  có  Điển  Vi  chẹn  giữ  cửa  truơc  mói  lẻn  ra  sau* 
trại  lên  ngựa  trốn  thoát,  chỉ  có  Tào  An  Dân  đi  bộ  chạy  theo. 
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Lúc  chạy,  ngụa  Tháo  bị  một  mũi  têti,  nhưng  may  đươc 
ngựa  tốt,  ngựa  Đại  Uyên,  càng  đau  càng  chạy  khoe 

. : ^ f n dến  bơ  sô^  Dục  Thủy  thì  giặc  đuổi  lập.  An  Dân 
ra  ^ bÙn’.Thá0  vội  quất  n^a  Lội  qua  Sông  mà 
c ' ạy"  <■  ưa  sang  bÔn  giặc  bắn  một  tên  trúng 

vào  mất  ngựa.  Ngựa  ngã  gục  xuống  đất.  May  đâu,  giữa  lúc  ấy 

Ì ritmở,ng  Thá0  là  Tà0  Nga"g  đem  nểay  con  ngựa  đang 
cưỡi  nhường  cho  bố. 

Tháo  lên  ngựa  chạy.  Tào  Ngang  bị  tên  lạc  bắn  chết.  Tháo 
đi  đường  gặp  các  tướng  mới  thu  thập  tàn  quàn  lại. 

®5ĩ  quán  Thanh  Châu  do  Hạ  Hầu  Đò*  quan  lình,  thừa 
thê  vê  các  thôn  quê  cướp  bóc  nhân  đân  Quan  binh  lỗ  hiệu  úy 

la  Vu  Câm  đem  ngay  quân  bản  hộ  dẹp  bắt,  v&  yên  nhân  dân. 

Quân  Thanh  Châu  chạy  về  đón  Tào  Tháo,  khóc  lóc  lạy  xuống 
đát  kêu  ràng  : * & 

Vu  Cấm  làm  phản  đuổi  giết  quân  mả  Thanh  Châu. 

Điến  Vi  hai  tay  vớ  ngay  lấy  hai  người  làm  khí  giới 

Tháo  thất  kinh.  Được  một  hồi  thi  Hạ  Hầu  Đôn,  Hứa  Chử 
Ly  Điển,  Nhạc  Tiến  đéu  đến.  Tháo  truyền  : 

- Vu  Cấm  làm  phản,  chu  tuông  nên  đem  quân  ra  đánh. 

Vu  Câm  thấy  cả  bọn  Tào  Tháo  đến,  đem  quân  ra  dàn  thành 
góc  trận,  đào  hào  cấm  trại. 

Có  kẻ  thấy  vậy  bảo  Cấm  rầng  : 

,,  '2“*“  Thanh  Cháu  cho  ôns  làm  phản  ; nay  thừa  tướng 
đà  đen,  ông  chưa  ra  nói  cho  minh  bạch,  sao  lại  lập  trại  trước  ? 
Vu  Cấm  nói  : 

- Nay  giặc  đuổi  ò sau  lưng,  đã  sắp  đến  noi.  Nếu  không  phòng 
bị  trước  thì  lấy  gì  mà  đối  địch  với  giặc.  Minh  biện  là  việc  nhỏ 
đánh  giặc  là  việc  quan  hệ  hon. 

i,..lÍLtr;Ì.Vừa  XOng  thì  quân  Trưtm£  Tú  hai  đường  kéo  đến 
thJn  ra  tnróc  nghênh  địch.  Tú  vội  lui  quân.  Các  tưởng 
thây  Vu  Cấm  xông  lên  trước,  bèn  dẫn  quân  đánh  ào  lên  đuổi 
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Điển  Vi  hai  tay  vớ  ngay  lấy  hai  người  làm  khi  giói 


giết  hơn  một  trám  dặm.  Quân  Tú  thua  to. 

Tú  thế  cùng,  nhặt  nhạnh  tàn  quân  vê  theo  Lưu  Biểu. 

Tào  Tháo  thu  quân  điểm  tưởng.  Vu  Cấm  vào  hầu,  kể  het 
cả  chuyện  quân  Thanh  Châu  đi  án  cướp,  làm  mất  lòng  dán, 
nên  y mới  phải  dẹp  đi.  Tháo  hòi  : 

- Sao  ngươi  không  nói  gì  với  ta,  mà  lập  trại  trước  là  ý thế 
nào  ? 

Cấm  lại  dem  lời  đâ  nói  trưởc  mà  giải  thích  minh  bạch  dể 
Tào  Tháo  nghe.  Tháo  khen  rằng  : 

- Tương  quân  trong  lúc  bối  rối,  thế  mà  nghiêm  được  binh, 
bền  được  lũy,  mặc  người  gièm  chê,  chịu  khó  nhọc  làm  cho  đang 
thua  hóa  ra  dược,  dù  danh  tướng  đời  xưa,  vị  tất  đá  có  ai  hon. 

Tháo  thương  cho  Vu  Cấm  một  bộ  dồ  vàng,  phong  cho  là  ích 
Thọ  dinh  hẩu  ; lại  trách  Hạ  Hầu  Đôn  trị  quân  không  nghiêm, 
rồi  làm  lễ  tế  Điển  Vi. 
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Tháo  thân  ra  cúng  tế  khóc  than,  roi  ngoảnh  lại  bảo  các  tướng 

ràng  : 

- Ta  mất  một.  con  trưởng  và  một  cháu  yêu,  cũng  không  thương 
là  mấy,  chỉ  thương  khóc  Điển  Vi  mà  thôi. 

Các  tướng  ai  cũng  cảm  thương. 

Hỏm  sau  Tháo  hạ  lệnh  rút  quân  vể  Hứa  Đô. 

Nay  hãy  nói  chuyện  Vương  Tắc  đem  chiếu  đến  Từ  Châu. 

Lã  Bố  mời  Tắc  vào  phú,  mở -dọc  chiếu  thư,  thì  chiếu  phong 
cho  Bố  làm  bình  đông  tướng  quản,  cho  ấn  thụ,  lại  đưa  thư  riêng 
của  Thao* 

Vương  Tắc  noi  đi  nói  lai  mải  vơi  Lã  Bố  rằng  Tào  công  kính 
trọng.  Bố  mừng  lắm.  Chợt  có  người  báo  Viên  Thuật  sai  người 
sang.  BỐ  gọi  vào  hổi,  người  ấy  nói  rằng  : 

- Viên  công  nay  mai  sắp  lên  ngôi  hoàng  dế,  lập  ngôi  đông 
cung,  sai  tôi  sang  thúc  hoàng  phi  vê  Hoài  Nam. 

BỐ  nổi  giận  quát  rầng  : 

- Phản  tặc  sao  dám  thế  ? 

Liền  giết  kẻ  sứ  của  Viên  Thuật  và  dóng  gông  Hàn  Dận  sai 
Tràn  Đàng  mang  tò  tạ  biểu  và  giải  Hàn  Dận  cùng  Vương  Tấc 
dến  Hứa  Đô  để  tạ  ân  vua  và  đáp  thư  Tào  Tháo,  và  xin  thực 
thụ  chức  mục  ơ Tù  Châu. 

Tháo  biết  việc  kết  hôn  Viên  Thuật  với  Lả  Bố  đã  nhờ  nhàng 
roi,  mừng  ỉấm,  đem  Hàn  Dận  ra  chém  ngoài  chợ. 

Trần  Đàng  nói  nhỏ  với  Tháo  rằng  : 

Lã  Bố  là  giống  sài  lang,  khòe  mà  vô  mưu,  khinh  đường 
việc  lui  và  tới,  nên  sớm  liệu  trừ  đi. 

Tháo  nói  : 

- Ta  vẫn  biết  Lã  Bố  là  một  loài  sói  lòng  tham,  không  nên 
nuôi  lâu.  Nhưng  phi  cha  con  nhà  ông  thì  không  ai  dò  hết  được 
tình  hình  nó.  Ong  nên  cùng  vói  ta  mưu  toan  việc  ấy. 

Đảng  nói  : 

- Thùa  tưởng  định  làm  gì , tôi  xin  nội  ứng. 


Tháo  mừng  lám  biểu  tâu  cho  Trìu  Khuê  là  bế  TrSn  Đang 
ân  lộc  trang  nhị  thiên  thụch  vù  cho  Đàng  làm  tMi  thú  ò Q„2 

Đáng  tụ  tạ  rói  v«,  Tháo  cắm  tay  Đăng  dặn  rằng  : 

- Việc  4 phuong  đông  tôi  giao  phó  cho  ông  dãy 

ch  ,DTgnT  xm,  ”âng'  v£  »Ch*«  vào  gúp  Ũ Bõ.  Bố  hõi 
chuyên  Đăng  cang  kí  việc  Tà.  Tháo  cho  chú  ta  lộc  và  tai 
được  làm  thái  thú.  BỐ  giận  lắm  nói  rằng  : 

. : Ta°  “ mày  *“S  « chức  mục  Tà  Cháu  cho  tao,  tao 
chàng  dupc  gi,  mà  bõ  con  mày  dểu  đưục  hiển quíTtừ  là  “ 
bị  bo  con  mày  đem  bán  để  làm  lại  cho  mình. 

h hL  B\nÓlr?  rÚt  ffươm  tcan  chém  Trẩn  Đản?'  Đăng  cười 
na  ha  mà  nối  rằng'  * 

- Sao  tướng  quân  lại  tối  hiểu  như  thế  ! 

BỐ  hỏi  : 

- Thế  nào  là  tối  hiểu  ? 

Đãng  thưa  : 

' T?  v*°  fpTào  '°ng  ““  rin*  : -Nuôi'  tuông  quân  nhu 
nuôi  hỗ,  nên  cho  án  no  thịt,  níu  không  ta  no  tũ  tất  cín  IrM" 

f ”“.rỈDg  : Ta  m Ôn  «h»««  chìm  cát 

cf  M r “u  ĩaọ°  chtta  “■  ™i.  tò  * đôi  m 

Ziên  ?uậ*  4 H0ii  Nam'  Mtal  mang  dông! 

Chí  UN  „Châ.“'  Lml  Biểu  * L™  Chương 

Ich  Cháu  , Truông  L5  4 Hán  Trung,  tuyền  là  z thò  cĩ. 

BÔ  nghe  nói,  ném  gươm  xuống  dất,  cười  rằng  : 

- Tào  công  thực  biết  ta  đó  ! 

Giữa  lúc  ấy  thì  có  ngưòi  lại  báo  rằng  : 

Viền  Thuật  đem  quân  đến  lấy  Từ  Châu  ! 

Lã  BỐ  thất  kinh 
Thế  thực  là  : 
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Hôn  nhân  gày  sụ  can  qua 
Tướng  là  Tẩn  ■ Tấn,  hóa  là  Việt  - Ngô. 
Chưa  biết  rồi  ra  thế  nào,  xem  đến  hổi  sau  sẽ  rò. 


HỒI  THỨ  MƯỜI  BẢY 

Viên  Công  Lộ  cất  bảy  cánh  quân, 

Tào  Mạnh  Đức  gặp  ba  ông  tuớng 

Viên  Thuật  ơ Hoài  Nam  dất  rộng  lương  nhiều,  lại  có  ngọc 
tí  của  Tôn  Sách  gửi  làm  tin,  có  ý muốn  tiếm  ximg  đế  hiệu, 
hội  cả  các  bẩy  tôi  bàn  rằng  : 

- Xưa  Hán  Cao  tổ  chẳng  qua  là  một  người  đình  tmơng  ở 
Tứ  Thượng,  thế  mà  lấy  dược  thiên  hạ.  Từ  bấy  giờ  đến  nay  dã 
bốn  tràm  nàm,  khí  số  dã  hết.  Trong  bốn  bể  loạn  tứ  tung  như 
vạc  sôi.  Mà  nhà  ta  thì  bốn  đời  làm  đến  tam  công,  tràm  họ  ai 
cũng  trông  ngóng.  Ta  muốn  ứng  vận  gioi,  thuận  lòng  người,  lèn 
ngôi  cửu  ngũ,  các  người  nghĩ  thế  nào  ? 

Chủ  bạ  là  Diêm  Tượng  can  rằng  : 

- Xưa  Hậu  Tắc  nhà  Chu,  chứa  đức  chất  công  : đến  đời  Vãn 
Vương,  thiên  hạ  chia  ba  có  hai  phần,  còn  phải  thờ  nhà  An.  Nay 
minh  công  gia  thế  tuy  rằng  quý,  nhưng  chưa  được  thịnh  bằng 
nhà  Chu.  Nhà  Hán  tuy  rằng  suy,  nhxrng  chưa  đến  noi  tàn  bạo 
như  vua  Tiụ  nhà  Ân.  Việc  ấy  quyết  không  nên  làm. 

Thuật  giận  nói  làng  : 

- Ta  họ  Viên  do  từ  họ  Trần  mà  ra,  mà  họ  Trần  vốn  là  con 
cháu  vua  Đại  Thuấn  ngày  xưa  ; thuộc  vê  hành  Thổ,  lấy  Tho 
kê  vào  Hoa  chính  ứng  vận  tròi,  Vả  lại  có  câu  sấm  rầng  : Thay 
nhà  Hán  ấy  là  chỗ  cao  ó giửa  đường . Tên  tự  ta  là  Công  Lô, 
thế  thì  chính  ứng  câu  sấm  ấy.  Lại  có  ngọc  tỉ  truyền  quốc,  nếu 
ta  không  làm  vua,  thì  hóa  ra  trái  đạo  tròi  mất.  Y ta  đã  quyết, 
ai  còn  can  nừa  ta  chém. 

Lập  tóc  đặt  hiệu  gọi  là  Trọng  Thị,  lập  ra  các  quan,  đài,  sảnh 


298 


il*  : cười  kiệu  long  phượng  ; tế  thẩn  Nam  giao,  Bắc  giao  ; lập 
con  gái  Phùng  Phương  là  hoàng  hậu  ; lập  con  giai  làm  Đông 
cung,  rổi  sai  sứ  sang  Từ  Cháu  để  xin  cưới  con  gái  Lả  Bố  vể 
làm  Đống  cung  phi. 

Nhưng  nghe  nói  Lă  Bố  đã  đem  giải  Hàn  Dận  vào  Hứa  đô 
và  đã  bị  Tào  Tháo  chém  rỗi,  Thuật  giận  lắm,  liên  cử  Trưong 
Huân  làm  Đại  tướng  quân  thống  linh  đại  quân  hơn  hai  mươi 
vạn,  rồi  chia  làm  bảy  đạo  sang  đánh  Từ  Châu  : 1.  Trương  Huân 
đi  giừa  ; 2.  Thượng  tướng  Kiểu  Dị  đi  bên  tả  ; 3.  Trẩn  Kỷ  đi 
bẻn  hữu  ; 4.  Phó  tương  Lôi  Bạc  đi  bên  tả  ; 5.  Trần  Lan  đi 
bên  hừ\i  ; 6.  Hàng  tướng  Hàn  Tiêm  đi  bên  tá  ; 7.  Dương  Phụng 
đi  bên  hữu.  Đạo  nào  cũng  thống  lĩnh  tướng  dội,  chon  ngày  cất 
quản  : lại  sai  thứ  sử  Duyên  Châu  Kim  Thượng  làm  thái  úy 
coi  vận  tiền  lương  cho  bảy  đạo  quân.  Thượng  không  nghe,  Thuật 
giết  Thượng,  lấy  Kỷ  Linh  làm  đô  cứu  ứng  sứ  để  tiếp  ứng  cho 
bảy  đạo  quân. 

Thuật  tự  lĩnh  ba  vạn  quân  sai  Lý  Phong,  Lương  Cương,  Nhạc 
Tựu  làm  thôi  tiến  sứ,  đe  đi  lại  cứu  ứng  quân  bảy  đạo. 

Lâ  Bô  sai  người  đi  dọ  thám,  biết  tin  đạo  quân  Trương  Huân 
đi  theo  đường  cái  lớn  đến  lấy  Từ  Châư  ; đạo  Kiều  Dị  thì  lấy 
Tiểu  Báỉ  ; đạo  Trần  Kỷ  lấy  Nghi  Đô  ; đạo  Lôi  Bạc  thì  lấy  Lương 
Gia  ; đạo  Trần  Lan  thì  lấy  Kệ  Thạch  ; đạo  Hàn  Tiêm  thì  lấy 
Hạ  Phì  ; đạo  Dương  Phụng  thì  lấy  Tuấn-Sơn.  Cả  bảy  đạo  quân 
mâ,  mỗi  ngày  di  được  50  dặm,  di  đến  đâu  cướp  phá  đến  dấy. 

Bố  nghe  thám  về  báo  thế,  cho  đi  mời  các  mưu  SI  lại  để  bàn. 
Trần  Cung  và  cha  con  Trần  Khuê  cũng  đến  cả.  Trần  Cung  nói  : 

- Cái  vạ  Từ  Châu  này  chỉ  là  do  bố  con  Trần  Khuê  gây  ra, 
nịnh  triều  đình  để  cầu  tước  lộc,  mà  để  vạ  lây  đến  tướng  quân. 
Nay  nên  đem  hai  người  ấy  chém  đi,  mang  đầu  sang  nôp  Viên 
Thuật,  thì  lập  tức  Thuật  rút  quân  ve  ngay. 

Lã  Bô  lập  tức  sai  người  lôi  bố  con  Trần  Khuê,  Trần  Đàng 
ra  chém,  Trần  Đàng  cưòi  to  lên  nói  rằng  : 

(1)  Cũng  như  các  bộ,  thượng  thư. 
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' Sao  lại  hèn  đến  thế  ? Bảy  đạo  quân  Viên  Thuật  ta  COI 
nhu  có  rác  mà  thôi.  Việc  gì  phải  ỉo  cuỗng  lên  như  vậy  ? 

Bố  ti^iyền  khoan  chém  rồi  bảo  Trần  Đáng  rằng  : 

- Hễ  mày  có  kế  gì  phá  dược  giặc  thì  tao  tha  cho. 

Đảng  nói  : 

■ Nếu  tưàpg  quân  nghe  lòi  tôi,  thì  Từ  Châu  quyết  không  lo 
ngại  gì  cả. 

Bố  nói  : 

- Thứ  nói  di  ! 

Đảng  nói  : 

- Quần  Thuật  tuy  nhiễu  nhưng  là  quần  ô hợp,  không  thân 
tín  nhau.  Nếu  ta  lấy  chính  binh  mà  giữ,  lấy  kỳ  binh  mà  đánh, 
tất  nhiên  thành  công.  Tôi  lại  có  một  kế  nữa  : không  những 
là  giù  vừng  được  Từ  Châu  lại  còn  bắt  sống  được  Viên  Thuật. 

Là  BỐ  hồi  kế  ra  làm  sao,  Đàng  nói  : 

- Hàn  Tiêm,  Dưong  Phụng  nguyên  là  cựu  thấn  nhà  Hán  : 
nhân  sợ  Tào  Tháo  mà  phải  fchạy  ; không  có  nơi  nương  tựa  cho 
nên  phái  theo  Viên  Thuật.  Thuật  tất  cũng  khinh  thường  họ, 
mà  họ  hẳn  cũng  không  vui  lòng  để  cho  Thuật  sai  khiến.  Nếu 
bây  giờ  ta  đưa  thư  cho  hai  người  ấy,  nhủ  họ  làm  nội  ứng,  rồi 
ta  lại  nhờ  Lưu  Bị  làm  ngoại  hợp,  chắc  là  bắt  sống  được  Thuật. 

Bố  nói  : 

- Mày  phải  đem  thư  cho  Dương  Phụng,  Hàn  Tiêm  nhé  ? 

Đảng  xin  vâng. 

Bố  liền  dâng  biểu  đến  Hứa  Đô,  và  đưa  thư  sang  Dự  Châu 
cho  Lưu  Bị,  rổi  mơi  sai  Trần  Đáng  dẫn  vài  quân  ky,  sang  trước 
đường  Hạ  Phì  để  đón  Hàn  Tiêm. 

Khi  Hàn  Tiêm  dẫn  quân  đến,  lập  trại  rồi,  Đáng  vào  yết  kiến. 
Tiêm  hỏi  : 

- Mày  là  người  của  Lã  Bố  lại  đây  làm  gì  ? 

Đàng  nói  ; 

- Ta  là  công  khanh  nhà  Hán,  sao  lại  gọi  là  ngươi  của  Lả 


Bố  ? Như  tướng  quân  trước  làm  tôi  nhà  Hán,  bây  giờ  lại  làm 
tôi  thằng  phản  tặc,  thế  là  công  cứu  giá  Quan  Trung  ngày  xưa 
hoa  thành  công  cốc.  Tôi  trộm  nghĩ  lấy  làm  tiếc  cho  tướng  quân. 
Vá  lại  tính  Viên  Thuật  là  đứa  đa  nghi,  tướng  quân  theo  nó 

rổi  sau  hại  tói  thân.  Nay  không  sớm  liệu  đi,  sau  hối  không  kịp 
nửa. 

Tiêm  than  rầng  : 

Tôi  cũng  muốn  vế  với  nhà  Hán,  ngặt  vì  không  có  đường 

vê. 

Đang  mơi  đưa  thư  cua  Lã  Bố  ra.  Tiêm  xem  xong 

nói  làng. 

Tôi  xin  lĩnh  lời  Lả  On  Hầu.  Xin  ông  cứ  về  trước  để  tôi 
củng  Dương  tướng  quân  sẽ  trở  giáo  đánh  lại  Viên  Thuật.  Ông 
về  nóị  với  Lã  Ôn  hầu  hê  thấy  lửa  cháy  làm  hiệu  thì  đem  binh 
đến  tiếp  ứng,  tất  là  được. 

Đảng  từ  giả  Tiêm  về  trình  với  Lã  Bố. 

BỐ  chia  quân  ra  làm  nảm  đạo  : Cao  Thuẫn  dẫn  một  đạo 
tiến  lên  đến  Tiểu  Bái  để  chống  với  Kiểu  DỊ  ; Trần  Cung  dan 
một  đạo  đến  Nghi  Đô  để  địch  với  Trần  Kỷ  ; Trương  Lieu  và 
Tang  Bá  dẫn  một  đạo  đến  Lương  Gia  để  địch  với  Lôi  Bac 
Tống  Hiến,  Ngụy  Tục  dặn  một  đạo  đến  Kê  Thạch  để  địch  vớí 
Tiân  Lan  ; Lã  Bố  thì  tự  dẫn  một  đạo  đi  ra  đường  cái  lớn  để 
đon  Tmong  Huân.  Mỗi  đạo  đem  đi  một  vạn  quần,  còn  thùa  để 
lại  giư  thành. 

Lã  Bố  ra  khỏi  thành  được  ba  mươi  dặm  đóng  trại,  Quân  Trương 
Huân  kéo  đến,  liệu  chừng  địch  với  Lã  Bố  không  nổi,  lùi  lại 
hai  mươi  dậm  đóng  dồn  để  đợi  quân  bôn  đạo  tiếp  ứng 

Canh  hai  đêm  hôm  ấy  Hàn  Tiêm,  Dương  Phụng  đem  quân 
kéo  lại  đốt  lứa  làm  hiệu,  quân  Lã  Bố  ùa  vào  trại  Trương  Huân 
Quân  Huân  cuống  cuồng.  Lã  Bố  thừa  thế  đánh  dấn  vào.  Huân 
thua  chạy.  Lã  Bố  đuổi  vừa  đến  sáng,  gập  quân  Kỷ  Linh  tiếp 
ứng  cho  Trương  Huân  vừa  đến.  Hai  bên  sấp  sứa  đánh  nhau 
thì  Hàn  Tiêm,  Dương  Phụng  hai  đạo  cùng  đánh  xô  đến.  Kỷ  Linh 


cũng  thua  chạy  nốt.  Lã  Bố  đuổi  theo  đánh.  Bỗng  thấy  ở mé 
sau  núi  có  một  toán  quân  kéo  ra, 

ơ ngoài  có  một  hàng  cờ  bay  phấp  phơi,  trong  mọt  đội  quân 
mã,  vác  nhừng  cờ  vẽ  rồng  vẽ  phượng,  cùng  là  gươm  vàng  búa 
bạc,  mao  trắng,  việt  vàng  ; b dưới  thi  tán  tia  lọng  vàng.  Viên 
Thu  ạt  minh  mạc  ao  giap  vàng,  nách  deo  đôi  dao,  cưỡi  ngựa  đúmg 
tru  ác  cưa  trận,  gọi  mắng  Là  Bố  là  đứa  phản  chủ. 

Bô  giận  vác  kích  xông  vào. 

Tướng  Thuật  là  Lý  Phong,  vác  giáo  ra  địch.  Đánh  nhau  chưa 
được  ba  hiệp,  bị  Lả  Bố  đâm  vào  cánh  tay.  Phong  bỏ  giáo  chạy. 
Bô  thúc  quân  vào  đánh  giết.  Quân  Viên  Thuật  cuống  cuỗng  chạy 
tròn.  Lã  Bố  dẫn  quán  đuổi  theo,  cưcrp  giật  được  ngựa  và  áo 
giáp  vô  số. 

Viên  Thuật  dan  bại  quân  chạy,  mơi  được  vài  dặm,  sau  núi 
có  một  toán  quân  kéo  ra,  chẹn  ngang  đường  đi.  Một  tưóng  đứng 
đảu  toán  quân  ấy  là  Quan  Vân  Tiường,  gọi  to  lên  rằng  : 

- Phan  tặc,  không  chịu  chết  đi,  còn  chạy  đâu  ? 

Viên  Thuật  cắm  đầu  cắm  cổ  chạy,  quân  sĩ  tán  loạn  bị  Quan 
Công  đánh  một  trận  thật  dữ  dội.  Viên  Thuật  thu  nhặt  được 
ít  tàn  quân  chạy  về  Hoài  Nam. 

Lã  Bố  thắng  trận,  mời  Quan  Công,  Hàn  Tiêm,  Dương  Phụng 
ve  cá  Từ  Châu,  mở  một  tiệc  yến  to  án  mừng.  Quân  sĩ  cùng 
được  khao  thương  cả. 

Hôm  sau  Quan  Vũ  từ  tạ  xin  về. 

Lã  Bố  tâu  xin  cho  Hàn  Tiêm  làm  mục  6 Nghi  Đô  ; Đương 
Phụng  lam  mục  ơ Lương  Gia.  Lúc  Bố  muốn  lưu  hai  người  lại 
ơ Từ  Châu,  Trần  Khuê  nói  : 

- Hai  người  ấy  không  nên  để  ơ Từ  Châu.  Cứ  cho  họ  sang 
giữ  ơ Sơn  Đông  thì  tôi  chắc  chỉ  trong  một  nám,  bao  nhiêu  thành 
quách  đất  Sơn  Đông  đểu  về  tay  tương  quân  cả. 

Bố  nghe  Khuê,  tạm  cho  hai  người  ra  đóng  ổr  Nghi  Đô,  Lương 
Gia  đế  dơi  ân  mệnh. 

Trần  Đảng  thấy  vậy  mơi  hỏi  cha  rằng  : 
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- Sao  cha  không  để  hai  ngưòi  ấy  ở Từ  Châu,  làm  tay  trong 
cho  minh  để  giết  Lã  Bố  ? 

Khuê  nói  : 

- Thế  ngộ  hai  người  cùng  hiệp  sức  giúp  Lâ  Bố  thì  có  phải 
hóa  ra  thêm  nanh  vuốt  cho  hổ  không  ? 

Đàng  phục  cao  kiến  của  cha. 

Viên  Thuật  thua  vể  Hoài  Nam,  sai  người  sang  Giang  Đông, 
hỏi  Tôn  Sách  cho  mượn  quân  để  báo  thù.  Sách  giận  mà  nói 
rằng  : 

- Màv  lấy  không  ngọc  tỉ  cúa  tao,  tiếm  xưng  đế  hiệu,  làm 
phản  nhà  Hán,  xấc  láo  không  biết  đạo  ; tao  dang  muốn  đem 
quân  sang  hỏi  tội  mày,  đời  nào  lại  đi  giúp  đứa  phản  tác  ? 

Bèn  viết  thư  cự  tuyệt  Viên  Thuật. 

Thuật  xem  thư  giận  nói  rằng  : 

- Thằng  trẻ  con  miệng  còn  hơi  sửa  mà  dám  xấc  à,  ta  phải 
đánh  tiước  nó  đi  mối  được. 

Traơng  sử  là  Dương  Đại  tướng  can  ngán  mãi  Thuật  mơi  thôi. 

Tôn  Sách  từ  khi  đưa  thư,  sợ  Viên  Thuật  dem  quân  dến,  điểm 
binh  giữ  cửa  sông.  Chợt  có  sứ  Tào  Tháo  đến,  đem  chiếu  chỉ 
cho  Sách  làm  thái  thú  ơ Cối  Kê,  và  sai  khởi  binh  sang  đánh 
Viên  Thuật. 

Sách  bàn  bậc  với  các  tướng,  muốn  khơi  binh,  trương  sử  là 
Trương  Chiêu  can  rầng  : 

- Thuật  tuy  ràng  mới  thua,  nhưng  binh  nhiều  lương  dủ,  chưa 
dl  đánh  được,  không  bằng  đưa  thư  cho  Tào  Tháo,  bảo  hắn  cứ 
sang  đánh  truơc,  roi  ta  làm  hậu  ứng.  Hai  bên  cùng  hiệp  lại 
đánh,  quân  Thuật  phải  thua,  vậy  ta  chắc  dược  vạn  phần,  vạn 
nhất  có  thua,  có  Tào  Tháo  cứu  dơ. 

Sách  nghe  lời,  sai  sứ  giả  cứ  như  thế  sang  trình  với  Tào  công. 

Tào  Tháo  về  đến  Hứa  Đô  thương  nhơ  Điển  Vi  lập  miếu  dể 
thơ,  rồi  phong  cho  con  Điển  Vi  là  Điển  Mãn  làm  tiưng  lang, 
đem  về  phủ  nuôi. 
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Bẩy  giò  có  quân  báo  Tôn  Sách  sai  sứ  giả  đem  thư  đén. 
Thao  xem  xong  thư,  lai  có  người  báo  rằng  • 

- Viên  Thuật  thiếu  lương  ra  cướp  ả Trần  Lưu. 

Tháo  muốn  thừa  cơ  sang  đánh,  sai  Tào  Nhân  giữ  lấy  Hứa 
Đô,  còn  bao  nhiêu  tưcmg  sĩ  bắt  phải  đi  cả.  Quân  mã  bộ  cả  thảy 
mười  bảy  vạn  người,  xe  lương  hơn  một  nghìn  chiếc,  một  mật 
sai  người  ra  hẹn  với  Tôn  Sách,  Lưu  BỊ,  Lã  Bố. 

Khi  quân  đi  dến  địa  giới  Dự  Châu,  Lưu  BỊ  dẫn  quán  ra  đón. 
Tháo  sai  mời  vào  trại,  Lưu  BỊ  vào  dâng  hai  cái  đẩu. 

Tháo  giật  mình  hoi  : 

- Đầu  nào  ? 

Lưu  Bị  nói  : 

- Đây  là  đầu  Dương  Phụng,  Hàn  Tiêm. 

Tháo  hỏi  : 

• " Sao  lại  giết  hai  người  ấy  ? 

Lưu  Bị  thưa  : 

- Lã  Bố  sai  hai  người  quyền  coi  Nghi  Đô,  Lương  Gia  và  tâu 
xin  cho  được  thực  thụ  chức  mục  hai  nơi  ây.  Không  ngờ  hai  dứa 
thá  quân  cho  ản  cướp  của  dân,  ai  cũng  ta  thán.  Bới  thế  tôi 
có  làm  một  tiệc  rượu,  mời  hai  người  đến  bàn  việc.  Trong  khi 
uong  rươu,  tôi  ném  chén,  làm  hiệu  sai  Quan,  Trương  là  hai  em 
tôi  dem  hai  đứa  giết  đi,  bắt  hết  quân  hàng  phục.  Vì  thế  nên 
nay  iại  thú  tội  với  thừa  tường. 

Tháo  nói  : 

Ong  trừ  hại  cho  nhà  mróc,  ấy  là  công  to,  sao  lai  goi  là 

tội  ? 

Tháo  thương  cho  Lưu  Bị,  rổi  hai  bên  cùng  hợp  binh  lại,  đến 
địa  giới  Từ  Châu. 

Lả  BỐ  ra  đón. 

Thao  lay  lơi  ngọt  ngào  do  dành  Lả  Bố,  phong  cho  làm  tả 
tương  quân,  hứa  rằng  : khi  nào  về  Hứa  Đô  sẽ  đổi  ân  khác. 
Bố  mừng  lắm. 
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Tháo  chia  quân  Lã  Bố  ợ tả,  quân  Lưu  Bị  ơ hữu,  còn  mình 
tự  lĩnh  đại  quân  0 giữa  ; sai  Hạ  Hầu  Đôn,  Vu  Cấm  làm  tiên 
phong. 

Viên  Thuật  biết  quân  Tào  đã  đến  nơi,  sai  Kiều  Dị  đem  nám 
vạn  quân  làm  tiên  phong. 

Hai  bên  gập  nhau  ở giáp  giới  Thọ  Xuân.  Kiều  Dị  tế  ngựa 
ra  tniớc,  đánh  nhau  với  Hạ  Hầu  Đôn,  chưa  được  ba  hiệp,  bị 
Đón  đâm  chết. 

Quân  Thuật  thua  chạy  về  thành.  Giữa  lúc  ấy  lại  có  người 
báo  Iầng  : 

- Tôn  Sách  đem  thuyền  đánh  mặt  tây  ; Lá  Bố  dem  binh  đánh 
mát  đông  ; ba  anh  em  Lưu,  Quan,  Trương  dẫn  binh  đánh  mặt 
nam  ; Tào  Tháo  thì  dẵn  mười  bảy  vạn  quân  đánh  mặt  bắc. 

Thuật  nghe  báo  vội  vàng  họp  cả  vàn  vũ  lại  để  bàn.  Dương 
Đại  tướng  nói  : 

- Đất  Thọ  Xuán  luôn  mấy  nảm  nay  nước  lụt  roi  nắng  to, 
dản  gian  đói  khát  cực  khổ.  Nếu  bây  giờ  lại  cất  quân  thì  nhiễu 
dân  quá  tất  dán  oán  mình,  giặc  đến  khó  lòng  mà  cự  được,  không 
bằng  đóng  quân  ơ Thọ  Xuân,  không  đánh  nhau  vớỉ  quân  địch, 
đợi  quân  địch  cạn  lương  tất  nhiên  sinh  biến.  Bây  giờ  bệ  hạ 
hãy  nên  dem  quân  ngự  lâm  qua  sông  Hoài,  trươc  là  sang  chỗ 
lúa  chín,  sau  nừa  là  hãy  tạm  lánh  thế  mạnh  của  quân  địch. 

Thuật  nghe  lòi,  cho  Lý  Phong,  Nhạc  Tựu,  Lương  Cương  và 
Trần  Kỷ,  cả  thay  bốn  tương  với  mười  vạn  quân  để  giữ  Thọ 
Xuân,  còn  bao  nhiêu  tướng  giỏi,  cùng  là  vàng  bạc  châu  báu  trong 
kho,  thu  xếp  nhật  nhạnh  hết  đem  qua  sông  Hoài  Nam. 

Quân  Tào  Tháo  mười  bảy  vạn  mỗi  ngày  ản  lương  tốn  lắm. 
Các  quận  lại  mất  mùa,  chuyển  vận  không  kịp.  Tháo  thúc  quân 
đánh  niaư. 

Lũ  Lý  Phong  cứ  đóng  chặt  cửa  thành  không  ra.  Quân  Tháo 
đánh  thành  hơn  một  tháng,  lương  an  gần  hết. 

Tháo  đưa  thư  sang  vay  Tôn  Sách  được  mười  vạn  hộc  lương. 
Quan  coi  lương  là  Vương  Hậu  thấy  ít  quá  không  đủ  phát  cho 


*1z*°*m  vỏi  Thá°’  hii  «*»  Bm  thê  nào  ? 

hín'  Đ“'  hộc  mà  phầt  «•“  ***  -ó,  tạm  cũp  cúu  uy  một 
Hậu  lại  hỏi  : 

- Thế  ngộ  quân  sĩ  kêu  ca  thì  nói  thế  nào  ? 

Tháo  nói  : 

Ta  đã  có  cách. 

Th  “ T*  ĩ°t’  “y,hậc  đong  *™>*  phit  cho  quân 

lh5í  r rĩ 

Tháo  thụy  vậy  mật  cho  n*tój  m đói  Vuong  Hậu  vào  báo  cảng  : 

rsr  một  cil'  "*■>*”  í 

Hậu  hỏi  : 

Thừa  tướng  muốn  đùng  cái  gì  ? 

Tháo  nói  : 

HâT„a  :f  “u  T"  để  Tê-  1»-*  quân. 

Hậu  thất  kinh,  kêu  oan,  Tháo  lại  nói  : 

- Ta  cũng  biết  ngưoi  không  có  tội,  nhung  không  giết  ngiroi 

cắp  if  ^ l l ? ' ™ tì^h  làm  đấu  dứ,  đểĩn 

cấp  lương  vua,  nay  chiếu  quân  pháp  t,ị  tội" 

Bii  thế  quân  sĩ  khồng  oán  gi  nữa 

Hôm  sau  Tào  Thảo  hạ  lệnh  cho  các  tnóng  cân,  . 

phúfchéĩ°cí.n8èy'  hễ  khÔn8  * phá  đuợc  thàl*  ^ 


Có  hai  tì  tướng  sợ  hài  lui  ra,  Tháo  rút  ngay  gươm  chém  liến 
ngay  ơ dưới  thành,  roi  xuống  ngựa  để  đỡ  lấy  đất  lấp  hố.  Bơi 
thế  tướng  sì  lởn  nhổ,  ai  cùng  phải  cố  lãn  vào.  Trên  thành  chống 
cvr  không  nổi,  quân  Tào  tranh  nhau  lên  thành,  chặt  gẫy  khóa 
cửa  thành,  ào  ào  kéo  vào. 

Lý  Phong,  Trần  Kỷ,  Nhạc  Tựu,  Lương  Cương  đều  bị  bắt  sống. 
Tháo  sai  đem  bốn  tướng  ra  chợ  chém,  dốt  sạch  cả  dền  đài  cung 
miếu,  và  bao  nhiẻu  những  đổ  phạm  cấm  trong  thành  Thọ  Xuân, 
cho  quản  cướp  lấy  sạch. 

Tháo  bàn  muốn  tiến  bính  sang  sông  Hoài  đuổi  theo  Viên  Thuật. 
Tuân  Uc  can  lảng  : 

- Mấy  nám  nay  đói  kém,  lưong  thực  khan  thiếu,  nêu  lại  tiến 
binh  thì  nhọc  quàn  và  hại  dân,  vị  tất  dã  có  lợi,  không  bàng 
tạm  về  Hứa  Đô,  đợi  sang  xuân  lúa  chín,  quân  lương  dủ  dùng, 
bấy  giờ  ta  sẽ  liệu. 

Tháo  ngẩn  ngừ  chua  quyết,  chọt  có  ky  mả  đến  báo  rằng  : 

- Trương  Tú  nương  nhờ  Luu  Biểu,  nay  lại  tung  hoành  lắm. 
Các  huyện  Nam  Dương,  huyện  Giang  Láng  lại  làm  phản,  Tào 
Hổng  chống  vói  giặc  không  nổi,  thua  luôn  mấy  trận,  nên  sai 
đến  cáo  cấp. 

Tháo  dưa  ngay  thư  sang  cho  Tôn  Sách,  sai  vượt  qua  sông 
bày  trận  làm  nghi  binh  để  Lưu  Biểu  không  dám  tiến  quân  ; 
Tháo  thi  ngay  hôm  ấy  rút  quân  vê,  đế  bàn  việc  sang  đánh  Trương 
Tú.  Lúc  đi,  sai  Lưu  Bị  lại  vể  đóng  đổn  & Tiểu  Bái,  cùng  Lã 
Bố  kết  làm  anh  em,  phải  cứu  giúp  lẫn  nhau,  không  được  xâm 
phạm  nữa. 

Lã  Bố  đem  quân  vê  Từ  Châu,  Tháo  nói  thẩm  vói  Lưu  Bị 
rằng  : 

- Tôi  sai  ông  đóng  ở Tiểu  Bái  cũng  là  mẹo  dào  hố  sẵn  để 
bắt  hổ  đó.  Ông  nên  cùng  vơi  bố  con  Trần  Khuê  bàn  bạc,  đừng 
để  lầm  lơ  diều  gì , tôi  sẽ  làm  ngoại  viện. 

Dặn  đò  xong  rồi  từ  biệt  nhau. 

Tào  Tháo  dẫn  quân  về  Hứa  Đô,  có  người  báo  rằng  : 
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_ ' Đoàn  ° đã  ^ết  đư?1  Lý  Thôi.  Ngũ  Tập  giết  được  Quách 
Dì,  mang  đầu  lại  dâng  : Ối  lại  bắt  dược  họ  hàng  Lý  Thôi  già 
trẻ  hcm  hai  trăm  người,  giải  vào  Hứa  Đô  đem  nộp. 

Tháo  sai  đem  chia  ra  các  cửa  thành  chém  bêu  đầu  ■ nhân 
dân  ai  củng  hả  dạ. 

Vua  lại  điên  hội  tập  các : triều  thần  vân  võ,  mở  tiệc  yến  thái 
bình  ản  nròng,  phong  cho  Đoàn  ổi  làm  đảng  khâu  tuông  quân 

gủ  Tập  làm  điễng  lỗ  tướng  quân,  đều  đem  quân  ra  tran  thu 
Trường  An. 

Hai  người  tạ  on  rồi  trở  ra. 

Tháo  tâu  rằng  : 

Trương  Tú  làm  loạn,  Tháo  xin  cất  quân  ra  đánh. 

Vua  thân  ngự  loan  giá  tiền  Tháo. 

Bẫy  giò  vể  tháng  tư  nám  thứ  ba  niên  hiệu  Kiến  An.  Tháo 
hru  Tuản  Uc  ở lại  Hứa  Đô,  sai  bĩnh  khiển  tướng  tự  thống  linh 
đại  quân  kéo  đi. 

Khi  quân  đi  qua  một  nơi  lúa  dã  chín,  dân  thấy  quằn  đến 
chạy  trốn  không  dám  ra  gặt  lúa.  Tháo  sai  người  di  hiểu  dụ 
hêt  cả  phụ  lào  thôn  quê  cùng  các  quan  sơ  tại  rằng  : 

Ta  phụng  chiếu  vua,  đem  quản  đánh  giặc,  trù  hại  cho  dân 
Nay  đang  mùa  lúa  chín,  bất  đắc  dĩ  phải  khơi  binh.  Quân  tướng 
lớn  nhỏ  đi  qua  những  mộng,  ai  dẫm  lên  lúa  đêu  bị  chém.  Quân 
pháp  thực  nghiêm,  nhân  dân  không  việc  gì  phải  lo  sợ  ca. 

Trảm  họ  nghe  lời  hiểu  dụ,  chỗ  nào  cũng  vui  mùng  ca  tụng 
kéo  cả  ra  đường  bái  vọng, 

Quan  quân  đi  qua  các  mộng  lúa  đều  phải  xuống  ngựa,  lấy 
tay  đỡ  từng  bông  lúa  mạch,  lần  luợt  truyền  tay  nhau  mà  đi 
không  ai  dám  dẫm  bừa. 

Tháo  cưỡi  ngụa  đang  đi,  bỗng  có  một  con  chim  gáy  ơ trong 
bụi  lúa  bay  vụt  ra.  Ngựa  Tháo  giật  mình  lổng  lên,  nhảy  ngay 
vào  trong  đám  lúa,  xéo  nát  cả  mọt  vùng  lúa  mạch 

Tháo  lập  tức  gọi  hành  quân  chủ  bạ  truyền  phải  luận  tôi  mình 
xéo  lúa. 


Chủ  bạ  nói  : 

- Sao  lại  có  thể  kết  tội  thừa  tướng  ? 

Tháo  nói  : 

' Ta  đặt  ra  phép,  ta  lại  tự  phạm,  thì  sao  chúng  phục  ? 

Liên  rút  gươm  ra  toan  tự  vẫn.  Các  tường  vội  vàng  ngàn  lại. 

Quách  Gia  nói  : 

- Cứ  như  nghĩa  sách  Xuân  Thu  ngày  xưa,  thì  pháp  luật  không 
áp  dụng  với  người  tôn  quý.  Thừa  tướng  thống  lĩnh  đại  quân, 
sao  lại  tự  sát  ? 

Tháo  dùng  dằng  một  hỗi  I ổi  nói  rằng  : 

“ Có  phải  sách  Xuân  Thu  có  nghĩa  thế,  thì  ta  hãy  tạm  tha 
tội  cho  ta  khỏi  chết. 

Hổi  lấy  gươm  cắt  tóc  mình  vất  xuống  đất  mà  nói  rằng  : 

- Cắt  tóc  để  thay  đáu  ! 

Rỗi  sai  người  cẩm  nắm  tóc  ra,  truyền  bảo  ba  quân  rằng  : 

- Thừa  tướng  xéo  phải  lúa,  dáng  lẽ  chém  đầu  làm  hiệu  lệnh. 
Nay  hãy  cắt  tóc  để  thay  ! 

Quân  tướng  nghe  thấy  đều  rơn  tóc  gáy,  không  ai  dám  sai 
phép  quân. 

Đời  sau  có  thơ  rằng  : 

Mười  vạn  quần  hùng  ỉắm  bụng  sao  ? 

Một  người  ra  lệnh  cấm  thế  nào  ? 

Thay  đâu , cắt  tócf  nghiêm  quàn  pháp , 

Trí  trá  Tào  Man  ấy  mới  cao  ! 

Trương  Tú  nghe  thấy  Tháo  dẫn  binh  đến,  dưa  ngaý  thư  sang 
báo  Lưu  Bieu,  nhờ  làm  hậu  ứng  ị môt  mặt  cùng  vơi  Lôi  Tự 
Trương  Tiên  hai  tướng,  dem  quân  ra  ngoài  thành  nghênh  dịch. 

Hai  trận  quây  tròn  lấy  nhau.  Trương  Tu  cuơi  ngựa  ra,  trỏ 
vào  Tháo  mắng  rằng  : 

- Mày  là  đứa  giả  nhân  giả  nghĩa,  không  biết  liêm  sỉ,  sánh 
vói  cầm  thú  không  khác  gi  ! 

Tháo  giận  lắm  sai  Hứa  Chử  ra.  Tú  sai  Trương  Tiên  ra  tiếp 


chiến.  Đánh  nhau  đươc  ba  hiệp,  Chử  chém  Trương  Tiên  chễt. 

Quân  Tú  thua  to,  Tháo  đem  quân  đuổi  đánh  đến  dưới  thành 
Nam  Duong.  Tứ  vào  thành  dóng  cửa  không  dám  ra. 

Tháo  vây  đánh  thành,  thấy  hào  rộng  nưóc  sâu,  khó  đến  đưọrc 
gần  thành,  sai  quân  sĩ  đổ  dất  lấp  hào  ; lại  dùng  những  dẫy 
vải  dụng  đất  và  những  củi  gỗ  cỏ  rác,  chồng  chất  lẫn  lôn  cả 
ô bên  thành,  để  làm  bậc  trèo  vào  ; lại  làm  thang  cao  để  dòm 
vào  trong  thành. 

Tháo  cươi  ngựa  đi  diếu  chung  quanh  thành  ba  hôm  để  nhìn 
xem  địa  thế,  ini  truyền  quân  sĩ  chất  củi  gỗ  cỏ  rác  ỏ góc  cửa 
tày,  hội  họp  chư  tướng,  theo  góc  ây  trèo  vào  thành. 

Giả  Hú  ơ trong  thành,  trông  thấy  quang  cảnh  như  thế  bảo 
vối  Tiirong  Tú  ràng  : 

- Ta  biết  ý Tào  Tháo  rồi,  nay  nên  biến  kế  nó  thành  kế  của 
ta. 

Thế  thực  là  : 

Đã  khôn  gặp  phải  người  khôn  nữa  ; 

Hay  dối  trêu  ngay  kẻ  dối  hơn . 

Chưa  biết  kế  Giả  Hú  ra  làm  sao,  xem  đến  hoi  sau  mới  rõ. 


HỒI  THƯ  MƯỜI  TÁM 

Giả  Ván  Hòa  liệu  kế  đánh  thấng  giặc  ; 

Hạ  Hầu  Đôn  rút  tến  nuốt  con  ngươi 

Giả  Hủ  biết  ý Tào  Tháo,  muốn  biến  kế  Tháo  thành  kế  của 
minh,  bèn  bảo  Trương  Tú  rằng  : 

- Tôi  ỡ trên  thành,  thấy  Tào  Tháo  đi  chung  quanh  thành 
xem  xét  ba  hôm  nay,  hắn  thấy  góc  dông  nam  màu  gạch,  đất 
mơi  củ  không  được  đều,  hàng  rào  chông  chà  đã  nát  quả  nửa, 
ý nó  muốn  đánh  vào  mặt  ấy,  nhưng  mà  giả  vờ  chứa  cỏ  rác 
ớ góc  tây  bắc  để  đánh  lừa  ta  rút  qưân  về  giủ  tây  bắc,  rỗi  nó 
nhân  đêm  tối,  trèo  lên  góc  đông  nam  tiến  quân  vào  thành. 

Trương  Tú  vội  hòi  : 

- Thế  thì  làm  thế  nào  ? 

Hủ  thưa  : 

- Khó  chi  việc  ấy.  Ngày  mai  nên  sai  quân  tinh  tráng  án  cơm 
no,  mặc  quần  áo  chẽn,  phục  cả  trong  buồng  các  trại  0 mé  đông 
nam,  còn  dân  trong  thành  thì  ần  mặc  giă  làm  lính  giữ  mặt 
tây  bắc.  Đến  đêm  mậc  kệ  cho  chúng  nó  trèo  vào  góc  đông  nam, 
đại  khi  chúng  nó  vào  trong  thành  rôi,  thì  bắn  một  phát  pháo 
hiệu,  bao  nhiêu  quân  phục  đổ  ra,  Tháo  chạy  di  đằng  tròi. 

Tú  nghe,  dùng  kế  ấy.  Quả  thực  có  quân  thám,  báo  voi  Tào 
Tháo  ràng  : Trương  Tứ  rút  cả  quân  về  mật  tây  bắc,  hò  reo 
giữ  thành,  còn  mật  đông  nam  bồ  trống. 

Tháo  mừng  mà  reo  lên  rằng  : 

- Nó  mác  kế  ta  rồi  I 

Liền  sai  quân  sĩ  sắp  sân  thuổng  cuốc  để  dào  thành 
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vào  ; ban  ngày  chĩ  đem  quân  đánh  mảt  tây  bắc,  đến  tối  vào 
độ  canh  hai  mới  đem  cả  tinh  binh  ra  góc  đóng  nam  lội  qua 
hào,  dọn  sạch  hàng  rào  chông. 

Trong  thành  vẫn  im  phăng  phắc. 

Quân  Tháo  kéo  ùa  cả  vào,  bỗng  nghe  một  tiếng  súng  nổ 
quan  phục  bon  mặt  đo  ra.  Quân  Tào  vội  vàng  rút  lui  Trương 
Tứ  thúc  quần  dũng  tráng  đánh  vào.  Quân  Tháo  thua  to. 

Tháo  ra  thành  chạy  hơn  hai  mươi  dậm. 

Tú  đánh  mãi  đến  tảng  sáng  mới  rút  quân  về. 

Tháo  điểm  quân  mất  hơn  năm  vạn  người  ; xe  lương  cùng 
các  đố  khí  giói  mang  đi  theo  mất  nhiều  lắm  ; Lã  Kiển,  Vu  Cấm 
đều  bị  thương. 

Giả  Hủ  thấy  Tháo  thua  chạy,  bảo  ngay  Trương  Tú  3ưa  thư 
cho  Lưu  Bieu,  sai  dem  qưân  ra  chẹn  đường  sau. 

Biểu  được  thư  muốn  kéo  quân  đi  ngay,  chợt  có  thám  mâ  đến 
báo  rầng  : 

* Tôn  Sách  đóng  quân  ơ Hổ  Khẩu, 

Khoái  Lương  nói  : 

- Sách  đóng  binh  ơ Hổ  Khẩu  là  mẹo  của  Tào  Tháo  đấy.  Nay 
Tào  Tháo  mói  thua,  nếu  mình  không  thừa  thế  đánh  ngay  vế 
sau  tất  rồi  sinh  lo, 

Biểu  mới  sai  Hoàng  Tổ  giữ  vững  cửa  ải,  mình  tự  đem  quân 
đến  huyện  An  Chúng,  chẹn  đường  Tào  Tháo,  một  mặt  giao  ước 
Vơi  Trương  Tú. 

Tú  thấy  Biểu  dã  khởi  binh,  cùng  Giả  Hủ  đem  quân  đuổi  Tào 
Tháo. 

Tào  Tháo  dẫn  quân  đi  dần  dần  đến  Tương  Thành,  gẩn  sông 
Dục  Thủy.  Tháo  tự  dưng  ngồi  trên  ngựa,  khóc  hu  hu  lên. 

Các  tướng  ngạc  nhiên  hỏi  vì  cớ  gỉ,  Tháo  nói  rằng  : 

- Ta  khóc  là  vì  nhớ  nảm  ngoái  đại  tướng  của  ta  là  Điển  Vi 
chết  ở chỗ  này.  Nghĩ  đến,  ta  lại  thương  mà  khóc. 

Tháo  lau  nước  mắt  rồi  truyền  lệnh  hãy  đóng  quân  mã  lại 
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đó,  bày  một  lễ  lớn,  tế  vong  hổn  Điển  Vi 

Tháo  tự  nùnh  thắp > hưong  khóc  rồi  lễ.  Ba  quân  ai  thấy  cũng 

W TMo  tế  cháu  là  Tào  z s 

va  con  ca  a ào  Ngang,  rồi  lại  tế  cả  những  quân  lính  chết 
ớ đây  nám  traóc,  tế  cả  đến  con  ngựa  Đại  Uyển  cùng  chết  một 

Hôm  sau  Tuân  úc  sai  người  đến  báo  rằng  : 
đ ; Lưa  Biểu  Traơns  T*  đóns  quân  b An  Chúng  dinh  chẹn 

Tháo  tra  lời  Uc  ràng1  ■ 

- MSi  ngày  ta  đi  có  vài  dặm.  Không  phải  là  ta  không  biết 

"Ị  ĩĩc  ổi  the0  sau  đâu-  Ta  dâu  vào  đấy  cá 

rổi.  Nếu  đến  An  Chúng,  ta  chắc  phá  đưạc  quân  Tú.  Các  ngưm 

Nói  rỗi,  giục  quàn  đi  cho  mau  đến  dầu  huyện  An  Chúng 
Quân  Lưu  Biểu  đã  giũ  cả  những  chốn  hiểm  yếu,  dàng  sau  tẫ 
Tmong  Tú  kéo  quân  đuổi  theo. 

Tháo  sai  quân  đêm  hôm  ấy  đào  những  noi  hiểm  mỏ  đưòng 
mai  phục  kỳ  binh.  Đến  sóm  hôm  sau,  Lưu  Biểu,  Tmong  Tú 

£ hĩỉ  qukn  vối  nhau’  thấy  quân  Tháo  còn  có  ít,  Tưởng 
đ trỐLn  rổi’  kéo  quân  vào  đường  hẻm  để  đánh.  Bấy 

£ J v°,  T1  T quân  phục  ra'  đánh  v5  *an  “ quân  bai  nhà, 
roi  ra  khỏi  cua  huyện  An  Chúng,  hạ  trại  ố mé  ngoài  cửa  â 
aóng  quân. 

Lưu  Biểu  Trưong  Tú  thua  nhặt  nhạnh  tàn  quân  rồi  cùng 
bàn  với  nhau.  Biểu  nói  : 

■ Khônể  ngờ  lại  mắc  phải  kế  Tào  Tháo  ! 

Tú  nói  : 

- Để  thong  thả  ta  sẽ  liệu. 

Hai  bên  cùng  đóng  quân  ở An  Chúng. 

, Tl‘á?  ƯLd0,!hámđưỢC  rằũg  Viên  Tiuệu  muốn  đem  quân  tiến 
vào  Hứa  Đô,  lập  tức  sai  người  đem  thư  cho  Tao  Thao. 
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Tháo  thất  kinh,  ngay  hôm  ấy  rút  quân  về. 

Quân  Trương  Tú  có  đứa  do  thám  thấy  thế,  vể  báo  với  Tú. 
Tú  muốn  đuổi  theo,  Giả  Hủ  can  rằng  : 

- Không  nên  đuổi,  đuổi  tất  thua  ! 

Lưu  Biểu  không  nghe,  nói  rằng  : 

- Nay  khống  thừa  thế  đuổi  dấn  đi,  bỏ  phí  mất  cơ  hội  hay. 

Biểu  cố  khuyền  Tú,  cùng  dần  một  vạn  quán  đuổi  tfreo. 

Đi  được  mười  dặm,  đuổi  kịp  hậu  quân  Tào  Tháo.  Quân  Tào 

cô  sức  đánh  lại.  Biểu,  Tú  cùng  thua  to  chạy  về.  Tú  than  với 
Hu  rằng  : 

- Tại  tôi  không  nghe  lời  ông,  quả  nhiên  thua  thật. 

Giả  Hú  cười  bảo  rằng  : 

- Bây  giờ  hai  ông  nên  thu  quân  lại  mà  đuổi. 

Biếu  và  Tú  nói  : 

- Vừa  thua  xong,  lại  còn  đuổi  làm  gì  nữa  ? 

Hủ  nói  : 

“ Hai  ông  cứ  đuổi  đi.  Phen  này  chắc  hẳn  là  được.  Hễ  thua 
cứ  chật  đầu  tôi  đi. 

Tú  tin  lòi  Hủ,  Biểu  còn  nghi  hoặc,  không  chịu  đi.  Tú  dẫn 
quân  một  mình  đi  đuổi. 

Quân  Tháo  quả  nhiên  thua  to.  Xe  ngựa  lưong  thảo  bỏ  đẩy 
cả  ra  đường  mà  chạy.  Tú  đương  đuổi,  sau  núi  bỗng  có  một  cánh 
quân  kéo  ra,  không  dám  đuổi  nửa,  thu  quân  về  An  Chúng. 

Lưu  Biểu  thây  Tú  được  trận  về,  mới  hỏi  Giả  Hủ  : 

- Trước  đem  quân  thắng  đuổi  quân  thua  ông  bảo  rằng  tất 
thua  ; sau  dem  quân  thua  đuổi  đánh  quân  thắng,  ông  lại  bảo  : 
tât  được.  Trước  sau  đều  như  lời  ông  că.  Sau  cùng  hai  việc  ông 
nói  cách  đếu  nghiêm  cả,  xin  ông  giảng  cho  tôi  nghe. 

Hủ  thưa  : 

- Việc  ấy  dễ  hiểu  ! Tướng  quân  dẫu  biết  dùng  binh,  nhưng 
không  phải  là  tay  dịch  nổi  vói  Tào  Tháo.  Tào  Tháo  thua  chạy 
tất  nhiên  phải  dể  những  tướng  giỏi  đi  sau  để  phòng  quân  đuổi 
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(ịuấn  ta  dù  giỏi  cũng  không  địch  nổi,  bởi  vậy  tôi  biết  là  tất 
thua.  Tháo  sơ  dí  vội  lui  quân,  chắc  vì  Hứa  Đo  có  việc,  khi  dã 
đánh  được  quân  ta,  tất  nhiên  xe  nhẹ  đi  nhanh  không  phòng 

bi  gì  nừa,  ta  nhân  lúc  Tháo  không  phòng  bị  mà  đuổi,  chắc  là 
được. 

Lưu  Biểu,  Trương  Tú  đểu  phục  ìà  cao  kiến. 

Hủ  lại  khuyên  băo  vể  Kinh  Châu  và  Tú  giữ  lấy  Tương  Thành 
để  giúp  đơ  lẫn  nhau.  Hai  bên'  đểu  thu  quân  về. 

Đây  nói  lúc  Tào  Tháo  đang  đi  nghe  thấy  báo  ; 

Hậu  quân  bị  Trương  Tú  đuổi  đánh. 

Tháo  liển  đem  quán  các  tướng  lại  cứu,  đâ  thấy  quàn  Trương 

Tu  lút  vé  rồi,  bấy  giờ  đám  hậu  quân  thua  lại  bẩm  vói  Tháo 

rằng  : 

- Cũng  may  cr  sau  núi  có  toán  quân  ra  chẹn  đường,  nếu  không 
thì  bị  bất  hết  cả. 

Tháo  vôi  hỏi  : 

- Ngươi  nào  thế  ? 

Một  tướng  vác  giáo,  xuống  ngựa  vào  bái  kiến  Tào  Tháo  thì 
là  trấn  oai  trung  lang  tướng,  người  ở Giang  Hạ,  họ  Lý  tên  Thông 
tự  là  Vản  Đạt. 

Tháo  hỏi  : 

- Anh  ở đâu  đến  ? 

Thông  nói  : 

- Gần  đây  tôi  giữ  Nhữ  Nam.  Nghe  tin  thừa  tướng  đánh  nhau 
với  Trương  Tú,  Lưu  Biểu,  nên  tôi  đến  để  tiếp  ứng. 

Tháọ  mùng,  phong  cho  Thông  làm  Kiến  công  hầu,  sai  giữ 
mé  tây  đất  Nhữ  Nam  để  phòng  Biểu  Tú 
Thông  lạy  tạ  rổi  đi. 

Tháo  về  Hứa  Đô,  dâng  biểu  tâu  Tôn  Sách  có  công,  xin  phong 
làm  Thảo  nghịch  tướng  quân,  tước  Ngô  hầu  ; sai  cứ  cầm  chieu 
đến  Giang  Đông,  sai  phải  phòng  đánh  Lưu  Biểu. 

Tháo  về  phủ.  Các  quan  đểu  chào  mừng  xong  cả  rồi  Tuân 
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Uc  mới  hói  rằng  : 

- Thừa  tướng  đi  thong  thầ  đến  An  Chúng.  Sao  biết  rằng  tất 
phá  dược  quân  giặc  ? 

Tháo  nói  : 

Quân  đi  không  có  đương  vễ,  tất  sống  chết  cũng  phải  cố 
đánh.  Ta  đi  thong  thả  là  để  dử  đằng  kia  nó  đến,  vả  ta  đâ  cỏ 
quân  phục  chí  chực  để  đánh.  Thế  thì  làm  gì  mà  không  chắc 
được  í 

Tuân  Úc  bái  phục.  Bấy  giờ  Quách  Gia  mái  vào.  Tháo  hoi  : 

- Sao  ông  lại  chậm  thê  ? 

Gia  5Ờ  vào  trong  tay  áo  lấy  ra  một  phong  thư,  dưa  cho  Tào 
Tháo  thưa  rằng  : 

- Viên  Thiệu  sai  người  đưa  thư  cho  thừa  tướng,  nói  rằng 
muốn  đem  quân  đánh  Công  Tôn  Toản,  đến  mượn  binh  lưong. 

Tháo  nói  : 

- Ta  nghe  Thiệu  muốn  dòm  Hứa  Đô,  nay  thấy  ta  về,  nên 
mới  xoay  ra  cách  khác. 

Nói  rỗi  mở  thư  ra  xem.  Thấy  lời  lẽ  kiêu  ngạo,  Tháo  hỏi  Gia 
rằng  : 

- Viên  Thiêu  láo.  Ta  muốn  sang  đánh,  ngặt  vì  sức  ta  không 
noi,  nên  làm  thế  nào  ? 

Quách  Gia  thưa  : 

- Họ  Lưu  không  địch  dược  họ  Hạng,  ông  cũng  đã  biết,  thế 
mà  Hạng  Vũ  sau  bị  bắt  là  vi  Cao  Tổ  có  nhiêu  mưu  trí.  Nay 
Viên  Thiệu  có  mười  diễu  thua,  còn  ông  có  mười  điều  được,  do 
day  quân  Thiệu  tuy  mạnh,  nhưng  không  đáng  sợ. 

Tính  Thiệu  hay  vẽ  vời  nghi  lễ  ; ông  thi  dễ  dãi  tự  nhiên, 
thế  là  dược  về  dạo  ; 

Thiệu  hành  động  trái  lẽ  ; ông  thuận  lẽ  phải,  thế  là  được 
vể  nghía  ; 

Từ  đòi  Hoàn,  Lmh  đến  giờ,  triều  chính  đổ  nát  vì  quá  khoan 
rộng.  Nay  Thiệu  khoan  quá,  mà  ông  thì  nghiêm  để  đưa  vào 
316 


quy  củ*  thế  là  được  vể  chính  trị  ; 

Viên  Thiệu  ngoài  khoan  hòa,  mà  trong  nghi  ky,  lại  dùng  toàn 
nhừng  người  thân  thích  ; ông  thì  ngoài  giản  dị,  trong  sáng  suốt, 
dùng  người  toàn  là  nhản  tài,  thế  là  được  về  dộ  lượng  * 

Thiẹu  nhiêu  mưu  mà  ít  quyet  đoán  ; ông  được  mưu  hay  là 
làm  ngay,  thế  là  được  về  mưu  lược  ; 

Thiệu  hiếu  danh  ; ông  thì  lấy  bụng  thực  dái  người,  thế  là 
dược  về  đúc  ; 

Thiệu  nghĩ  cho  gân,  quên  chỗ  xa  ; ông  thì  nghĩ  đâu  cũng 
kháp,  thế  là  đuợc  vế  nhân  : 

Thiệu  hay  nghe  gièm  pha,  ngờ  vực  ngươi  ; ông  thì  không 
tin  những  đứa  sàm  nịnh,  thế  là  được  về  sự  sáng  suốt  * 

Thiệu  phái  trái  hổ  đổ  ; ông  thì  phép  tắc  phân  minh,  thế  là 
đưọrc  vể  vàn  ; 

Thiệu  thích  hư  trương  thanh  thế,  nhưng  không  biết  cách  dùng 
binh  ; ông  thi  lấy  ít  đánh  được  nhiêu,  dùng  binh  như  thần, 
thế  là  được  về  võ. 

ông  có  mười  điều  được  ấy,  đánh  tháng  Thiệu  thì  có  khó  gì. 

Tháo  cười  nói  l ằng  : 

Ong  nói  the  ! Tôi  sao  có  đủ  được  mười  điều  ây. 

Tuân  Ưc  nói  : 

Quach  Phụng  Hieu  ke  mười  đieu  được  của  ông  và  mười 
diều  thua  của  Viên  Thiệu,  quả  là  hợp  lý  tôi  lắm.  Quân  Thiệu 
dù  nhieu  củng  không  đáng  sợ. 

Gia  lại  nói  : 

- Nay  tôi  xin  lại  hiến  một  kế  : Lã  Bố  ở Từ  Châu  là  một 
mối  lo  trong  lòng.  Nay  Thiệu  lên  mặt  Bắc  để  đánh  Công  Tôn 
Toan.  Ta  nhan  nó  đi  xa  hãy  đánh  Lả  Bố  trước,  quét  sạch  cõi 
đông  nam  đã,  rỗi  sẽ  đánh  Viên  Thiệu  sau.  Thế  là  hơn  cả.  Nếu 
ta  đang  đánh  Viên  Thiệu,  Lã  Bố  thừa  cơ  xâm  phạm  Hứa  Đô 
thì  Lại  hại  to. 

Tào  Tháo  cho  là  phải,  bèn  bàn  việc  kéo  quân  sang  đông  đánh 
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Lã  BỐ, 

Tuân  ức  nóỉ  : 

Hày  sai  người  sang  hẹn  với  Lưu  Bị,  đợi  xem  vể  báo  thế 
nào,  bấy  giờ  ta  sẽ  khới  binh. 

Tháo  nghe  lời,  một  mật  dưa  thư  cho  Lưu  Bị,  một  mặt  hậu 
đãi  sứ  Viên  Thiệu  tâu  cho  Thiệu  làm  đại  tướng  quân  thái  úy, 
và  đô  đốc  cả  bẩn  châu  : Ký,  Thanh,  Ư,  Tinh,  lại  đưa  mật  thư 
nói  1'ầng  : "Ong  cứ  sang  đánh  Công  Tôn  Toán,  tôi  sè  giúp  ông  *. 

Thiệu  được  thư  mừng  lắm,  liễn  sai  tiến  quân  đánh  Công  Tôn 

Toán. 

Ó Từ  Chảu,  moi  lán  yến  hội  tân  khách,  bổ  con  Trần  Khuê 
cuc  lưc  ca  tụng  Lả  Bố.  Trẩn  Cung  khống  bằng  lòng,  nhân  lúc 
váng  nòi  vói  Là  Bố  ràng  . 

- Bố  con  Trần  Khuê  ngoài  mặt.  nịnh  tương  quân,  nhưng  thâm 
hiểm  khó  lường  đươc.  Tương  quân  phải  giữ  gìn  cho  khéo. 

Bố  giận  máng  rằng  : 

- Mày  vô  cơ  gièm  pha,  muốn  hại  người  tốt  hay  sao  ? 

Cung  trơ  lui  ra  than  rằng  : 

- Lòri  trung  chảng  nghe.  Lũ  ta  sề  mắc  nạn  cá. 

Cung  muốn  bò  Lă  Bố  di  nơi  ‘khác,  nhưng  không  nờ,  lại  sợ 
người  ta  chê  cưòi,  cả  ngày  buổn  rầu,  không  vui. 

Một  hôm  Cung  dem  vài  mưoi  quân  ky  đi  sàn  ở Tiểu  Bái 
để  giăi  trí,  chợt  gặp  trên  đưomg  cái  quan  một  người  cưởi  ngựa 
trạm  phóng  ngựa  lên  tnróc. 

Cung  có  bụng  nghi,  bỏ  ngay  vây  sản,  đem  quân  chạy  dường 
tắt  đuổi  kịp,  hỏi  rằng  : 

- Mày  là  sứ  giả  của  ai  ? 

Người  cươi  ngựa  biết  Cung  là  bộ  hạ  Lã  Bố,  sợ  lúng  túng 
không  nói  được.  Cung  sai  khám  trong  mình,  bắt  đươc  một  phong 
mật  thư  của  Lưu  Bị  trá  lời  Tào  Tháo. 

Cung  lập  tức  lôi  cả  người  lẫn  thư  lại  trình  Lã  Bổ,  Bố  hổi 
ngươi  mang  thư,  người  mang  thư  thưa  : Tào  thừa  tướng  sai 
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tôi  mang  thư  đưa  đến  Lưu  Dự  Châu,  nay  được  thư  trả  lòi  tôi 
không  hiết  trong  thư  nói  gì.  Bố  mở  thư  ra  xem,  thư  nói  rằng  : 

- "Tôi  vầng  lòi  minh  còng,  muốn  trừ  Lã  Bố,  ngày  dêm  vẫn 
phải  lưu  tâm.  Ngặt  tôi  binh  mọn  tướng  ít  chưa  dám  khinh  động 
Nếu  thừa  tướng  cất  quân  sang  đánh  tôi  xin  làm  tiên  khu.  NĩTy 
xin  sắp  binh  sửa  giáp  để  đại  mệnh  ngài  . 

Lâ  Bõ  xem  xong  giận  lắm,  liền  sai  đem  chém  sứ  giá  rái 
sai  Trần  Cung,  Tang  Bá  kết  hên'  với  giặc  Thái  Sơn  là  Tôn  Quan 
Ngô  Đón,  Doãn  Lễ  và  Xương  Hi,  sang  phía  đông  đánh  các  quận 
Sơn  Đông,  Duyên  Châu  ; sai  Cao  Thuận,  Trương  Liêu  đánh  Bái 
Thanh,  bất  Luu  BỊ  ; sai  Tống  Hiến,  Ngụy  Tục  sang  phía  tây 

đánh  Nhữ  Nam,  Dĩnh  Xuyên  ; Bố  thì  thống  lĩnh  trung  quân 
đe  cứu  ứng  ba  mặt. 

Cao  Thuận  dẫn  quân  tù  Tù  Cháu  sắp  đến  Tiểu  Bái,  có  người 
vào  báo  với  Lưu  Bị.  Lưu  Bị  họp  ngay  các  quan  lại  bàn.  Tôn 
Càn  nói  : 

Trucrc  hết  nên  cáo  cấp  ngay  vòi  Tào  Tháo  đà. 

Lưu  Bị  hỏi  : 

- Ai  sang  Hứa  Đô  bây  giờ  ? 

o dưới  thêm  có  một  ngươi  bước  ra  xin  đi,  hỏi  ra  thì  là  người 
cùng  làng  vói  Lưu  Bị,  tên  là  Giản  Ưng,  tự  là  Hiến  Hòa,  hiện 
đương  làm  mạc  tân.  Huyển  Đức  lập  tức  viết  thư  giao  cho  Ung 
sai  phai  cấp  tốc  đi  cho  mau  đến  Hứa  Đô  cấp  cưu.  Một  mặt 
chuẩn  bị  khí  cụ  giữ  thành.  Lưu  Bị  giữ  cứa  nam,  Tôn  Càn  giư 
cứa  tây,  Quan  Công  giữ  cưa  bắc,  Trương  Phi  giữ  cửa  đông  * 
lại  sai  My  Chúc  và  em  là  My  Phương  giữ  trung  quân. 

Nguyên  My  Chúc  có  em  gái  gả  cho  Lưu  BỊ  làm  vợ  thứ  bởi 
thế  Lưu  BỊ  mới  sai  giữ  d trung  quân  để  trông  nom  vợ  con. 

Khi  quân  Cao  Thuận  đến,  Huyền  Đức  đứng  trên  địch  lâu 
hỏi  lằng  : 

- Ta  cùng  Phụng  Tiên  không  hiềm  khích  gì,  cơ  sao  dẫn  quân 
đến  đây  ? 

Thuận  nói  : 


- Mày  kết  liên  với  Tào  Tháo,  quyết  hại  chủ  tao,  nay  việc 
đã  tiết  lộ,  sao  không  chịu  trói  ngay  ! 

Thuận  nói  xong  vẫy  quân  vào  thành,  Huyên  Đức  đóng  cửa 
không  ra. 

Hôm  sau  Trương  Liêu  dẫn  quân  đánh  cửa  bắc. 

Quan  Công  dứng  ơ trên  thành  bảo  Trương  Liêu  rằng  : 

- Tôi  trông  ông  nghi  biểu  củng  không  phải  người  thường,  sao 
lại  khuất  thân  theo  giậc  ? 

Trương  Liêu  nghe  nói,  cúi  đâu  xuống,  chảng  nói  gì  cả.  Vân 
Trường  biểt  rằng  người  ấy  có  khí  trung  nghĩa,  không  nô  nôi 
quá,  và  cũng  không  ra  đánh. 

Liêu  dẫn  quân  lui  đến  cửa  đông,  Trương  Phi  ra  đánh.  Có 
người  báo  vởi  Quan  Vũ,  Quan  Vũ  vội  vàng  ra  cửa  đông  xem 
thì  thấy  Trương  Phi  vừa  ra  thành  thì  Trương  Liêu  đã  lui  quân. 
Phi  muốn  đuổi  theo,  Quan  gọi  lại  bảo  vào  thành,  Phi  nói  : 

- Nó  sợ  mà  chạy  làm  sao  không  đuổi  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Vỏ  nghệ  người  ấy  chảng  kém  gì  hai  anh  em  ta  đâu.  Vì 
anh  đã  láy  lời  phải  bảo  y,  nên  y có  bụng  hối  không  đánh  nhau 
vơi  ta  đó. 

Phi  từ  ấy  không  ra  đánh  nữa  chỉ  sai  quân  sl  cố  giữ  lấy  thành. 

Giản  Ưng  đến  Hứa  Đô,  vào  ra  mắt  Tào  Tháo,  kể  hết  đầu 
đuôi.  Tháo  họp  mưu  sĩ  lại  để  bản,  nói  rằng  : 

- Nay  ta  muốn  sang  đánh  Lã  Bố,  chẳng  lo  gì  Viên  Thiêu 
chẹn  nách,  nhung  chỉ  sợ  Lưu  Biểu  vối  Trương  Tú  nó  chục  ở 
đằng  sau  đánh  tập  hậu. 

Tuân  Du  nói  : 

- Hai  người  ấy  mới  thua,  chưa  dám  khinh  động.  Lã  Bố  kiêu 
đũng  lắm,  nếu  để  nó  kết  liên  được  với  Viên  Thuật,  tung  hoành 
bên  vùng  Hoài,  Từ  thì  khó  lòng  trừ  đưọrc. 

Quách  Gia  nói  : 

- Nay  nhân  nó  mới  làm  phản,  bụng  quân  chưa  ai  phục,  ta 
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Ta  Hẫu  Đỏn  bi  tén  bắn  trúng  vào  mát 
nên  đảnh  ngay  đi. 

Tháo  lập  tức  sai  Hạ  Hầu  Đôn,  Hạ  Hầu  Uyên,  Lã  Kiền  lĩnh 

nám  vạn  quân  di  trước.  Tự  mình  thống  lĩnh  đại  quân  lần  lưạt 
kéo  đi  sau. 

Giản  Ưng  củng  theo  vê. 

Có  thám  mã  báo  với  Cao  Thuận.  Thuận  báo  với  Lã  Bố  Hầu 
thành,  Hách  Manh,  Tào  Tính  dẫn  hơn  ba  trảm  quân  ky  tiếp 
úng.  Cao  Thuận , sai  ra  đón  Tháo  ngoài  Bái  Thành  ba  mươi 
dặm.  La  Bo  tự  dan  đại  quân  đến  tiếp  ứng  sau 

Lưu  BỊ  ơ trong  thành  Tiểu  bái  thấy  Cao  Thuận  lui  quân 
biết  rằng  quân  Tào  đã  đến,  chỉ  để  Tôn  Càn  giữ  thành  • My 
Chúc,  My  Phương  giữ  nhà,  mình  thì  đem  Quan,  Trương  ra  ngoài 
thành,  chia  đường  đóng  trại,  tiếp  ứng  Tào  Tháo. 

Hạ  Hẩu  Đôn  dẫn  quân  đi  lên,  vừa  gặp  ngay  Cao  Thuận  kéo 
quần  đến,  lập  tức  vác  giáo  cưỡi  ngựa  ra  thách  đánh.  Cao  Thuận 
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lại  địch. 

Hai  bên  đánh  nhan  bốn  năm  mươi  hiệp.  Cao  Thuận  chống 
đỡ  không  nổi,  thua  chạy  về  trận.  Đôn  tế  ngựa  đuổi  theo.  Thuận 
chạy  vòng  quanh  trận.  Đôn  không  tha  cũng  chạy  vòng  quanh 

đuổi. 

Tao  Tỉnh  đung  trong  trận  trông  thấy  hai  người  đuổi  nhau 
ngầin  giương  cung  đặt  tên,  nhìn  thực  đích  xác,  bắn  một  phat 
tin  ngay  mắt  bên  tả  Hạ  Hẫu  Đôn. 

Đôn  kêu  to  một  tiếng,  lấy  tay  rút  mũi  tên  ra,  không  ngờ 
cá  con  ngươi  cũng  bật  ra.  Đôn  rằng  : Tình  cha  huyết  mẹ  khống 
nên  bó,  rồi  đút  con  nguôi  vào  mồm  nuốt  chửng,  lại  cẩm  giáo 
tế  ngựa  xông  vào  đánh  Tào  Tính 

Tính  chưa  kịp  đễ  phòng  bị  Đôn  đến  đâm  một  nhát  vào  giữa 
mặt,  chết  ngã  quay  xuống. 

Quản  sì  hai  bên  trông  thấy  ai  cũng  khiếp  đảm. 

Đôn  giết  dược  Tính  rồi  quay  ngựa  về.  Cao  Thuận  tự  đằng 
sau  đuổi  lại  vẫy  quân  kéo  ùa  cả  lên. 

Quân  bên  Tào  thua.  Hạ  Hẩu  Uyên  hộ  vệ  anh  chạy  thoát 

Lã  Kiễn,  Lý  Điển  rút  bại  quân  về  Tế  Bắc  đóng  trại. 

Cao  Thuận  được  trận  ấy  rồi  quay  trở  về  để  đánh  Lưu  Bị 
Giữa  lức  ấy  đại  quân  Lã  Bố  cũng  đến. 

Bô  cùng  Trương  Liễu,  Cao  Thuận  chia  quân  làm  ba  đường 
tiến  đánh... 

Thế  mới  biết  rằng  : 

Mãnh  tướng  nuốt  ngươi  tuy  đánh  giói 
Tiên  phong  trúng  đạn  khó  làu  bên  ? 

Chưa  biết  Huyền  Đức  chuyến  này  ra  làm  sao,  xem  đến  hổi 
sau  sẽ  rõ. 


322 


HÔI  THỨ  MƯỜI  CHÍN 


Thành  Hạ  Phí  (1),  Tào  Tháo  dùng  binh, 

Lầu  Bạch  Môn,  Lã  Bố  tuyệt  mệnh 

Cao  Thuận,  Trương  Liêu  đánh  trại  Quan  Công  ; Lá  Bố  đánh 
trại  Trương  Phi.  Quan,  Trương  hai  ông  cùng  ra  đối  địch.  Lưu 
Bị  đem  binh  tiếp  ứng  hai  trại,  Lã  Bố  chia  quân  từ  đằng  sau 
đánh  dồn  lại.  Hai  cánh  quân  Quan,  Trương  cũng  vđ. 

Huyền  Đức  dấn  vài  chục  kỵ  mã  chạy  về  Bái  Thành.  Lá  Bố 
đuổi  theo.  Bị  vội  gọi  quân  trên  thành  buông  cầu  xuống  để  cho 
quân  vào.  Lã  Bố  đá  đến  nơi  rồi  mà  trên  thành  không  dám  bắn 
xuống,  sợ  bắn  phải  Huýên  Đức.  Lã  Bố  thừa  thế  xông  vào  thành. 
Tướng  sĩ  giữ  cửa  thành  không  chống  cự  nổi,  vùng  té  chạy  cả. 
Lá  BỐ  hô  quân  vào  thành,  Huyền  Đức  thấy  việc  đã  kíp,  không 
kịp  chạy  về  nhà  nứa,  đành  bô  vợ  con,  một  mình  cưỡi  ngựa, 
lẻn  ra  cửa  tây  chạy  trốn. 

Lá  Bố  đến  tận  nhà  Lưu  Bị.  My  Chúc  ra  đón,  nói  với  Bố 
rằng. 

- Tôi  nghe  : phàm  đả  gọi  là  dại  trượng  phu  là  không  hại 
vợ  con  người  ta.  Nay  cùng  tướng  quân  tranh  thiên  hạ  ấy  là 
Tào  Tháo,  chứ  như  Huyền  Đức  vẫn  nhđ  ơn  ông  bắn  kích  ở 
nha  môn,  có  khi  nào  dám  quên  đâu  ! Nay  bất  đắc  dĩ  phải  theo 
Tào  Tháo.  Xin  tướng  quân  thể  tất  cho. 

Bố  nói  : 

- Phải,  ta  cùng  Huỳên  Đức  vốn  là  bạn  cũ  vđi  nhau,  có  đâu 


(1)  Bản  dịch  cũ  dịch  là  Hạ  bì  hoặc  Hạ  bái  nay  sửa  lại  cho  đúng. 
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lại  nỡ  hại  vợ  con  ông  ấy  ! 

Rổi  sai  My  Chúc  dẫn  vợ  con  Lưu  Bị  ra  Từ  Châu  ơ yên  đó. 
Bố  thi  dần  quân  sang  Sơn  Đông,  Duyện  Châu,  để  Cao  Thuận, 
Trương  Liêu  ơ lại  giữ  Tiểu  Bái. 

Bấy  giờ  Tôn  Càn  củng  đã  trốn  ra  ngoài  thành.  Quan,  Trương 
moi  người  thư  nhặt  ít  quân  mà  vào  dóng  ơ nơi  rừng  rú. 

Lưu  Bị  một  mình  cươi  ngựa  đi  trốn,  đương  đi  thấy  một  người 
tế  ngựa  theo  sau.  Ngoảnh  đầu  lại  xem  ai  thì  là  Tôn  Càn.  Lưu 
Bị  mới  hỏi  rằng  : 

- Nay  hai  em  ta  không  biết  sống  chết  thế  nào,  vợ  con  ta 
thất  lạc  cả.  Làm  sao  bây  giờ  ? 

Tôn  Càn  nói  : 

- Không  bàng  háy  về  Tào  Tháo  rồi  sau  sẽ  liệu. 

Huyên  Đức  nghe  lời  đi  tắt  dường  nhố  sang  Hứa  Đô. 

Lúc  đi  dường  nhơ  thiếu  lương,  phai  vào  trong  làng  xin  ản. 

Đi  đến  đâu  ai  nghe  thấy  tiếng  Lưu  Dự  Châư  cũng  tranh  nhau 
dâng  dồ  ãn  uống. 

Một  hôm  vào  nghỉ  trọ  một  nhà,  trong  nhà  có  một  chàng  tuổi 
trẻ  ra  lạy.  Bị  hồi  tên  họ  là  gì,  người  ấy  nói  là  con  nhà  sản 
bắn  tên  là  Lưu  An.  Lưu  An  nghe  thấy  quan  mục  Dự  Châu  đi 
qua,  muốn  kiếm  đồ  dã  vị  để  thết  dải,  ngặt  vi  không  tìm  được 
thứ  gi  bèn  giết  vợ  lấy  thịt  thết  Lưu  Bị. 

Huyền  Đức  hòi  : 

• Thịt  gi  ? 

An  thưa  : 

- Thịt  chó  sói  ! 

Huyền  Đức  tương  thực,  ản  một  bửa  no,  rổi  tối  đi  ngủ.  Đến 
sáng  sắp  đi,  ra  đằng  sau  lấy  ngựa,  thấy  ắ dưới  bếp  có  một 
người  đàn  bà  chết,  thịt  cánh  tay  đã  cắt  hết.  Lưu  Bị  giật  minh, 
hỏi  ra  mới  biết  thịt  ản  tối  hôm  trưórc  là  thịt  vợ  Lưu  An.  Huyên 
Đức  thương  xót  không  biết  ngần  nào,  gạt  nưóc  mắt,  lên  ngựa. 
Lưu  An  thưa  vơi  Huyền  Đức  rằng  : 


Đáng  lẽ  tôi  cũng  xin  theo  sứ  quân,  nhưng  lại  còn  mẹ  già 
nên  chưa  dám  đi. 

Huyền  Đức  từ  tạ  I ổi  đi,  tim  đường  đến  Lương  Thành,  bỗng 
thầy  trước  mặt  có  bụi  bay  mù  mịt,  một  toán  quân  kéo  đến. 
Huyên  Đức  biết  là  quân  Tào  Tháo,  liễn  cùng  với  Tôn  Càn  đi 
tắt  đến  trung  quân,  vào  yễt  kiến  Tào  Công,  nói  hết  cả  sự  tình 
mất  Bái  Thành,  lạc  hai  em  và  vợ  con  bị  hãm.  Tháo  nghe  nói 
chuyện  củng  thương  cảm  rỏ  nước  mắt.  BỊ  thuật  lại  cho  Tháo 
biết  truyện  Lưu  An  giết  vợ.  Tháo  sai  Tôn  Càn  đem  mọt  trảm 
ỉang  vàng  đến  cho  Lưu  An, 

Quân  đi  đến  Tế  Bắc.  Hạ  Hầu  Uyên  ra  đón  ra  trại,  thuật 
lai  chuyện  anh  là  Hạ  Háu  Đôn  mất  một  con  mắt,  hiện  còn  Sm 
chưa  khói.  Tháo  vào  tận  giường  nầm  hói  thảm,  rồi  sai  người 
đưa  vễ  Hứa  Đô  đế  phục  thuốc.  Một  mật  sai  người  thám  xem 
Lả  BỐ  ơ đầu.  Quần  do  thám  về  báo  rằng  : 

; Lã  Bố  cùn£  Trần  Cung,  Tang  Bá  kết  hên  với  giặc  núi  ản 
cướp  các  huyện  ở Duyên  Châu. 

Tháo  sai  ngay  Tào  Nhân  đem  ba  nghìn  quân  sang  dánh  Bái 

Thành.  Tháo  tự  đem  đại  quân  cùng  Huyền  Đức  đi  đánh  Lă 
BỐ. 

Đi  đến  Son  Đông,  gần  cửa  ải  Tiêu  Quan  gặp  bọn  giặc  núi 
là  Tôn  Quan,  Ngô  Đôn,  Doãn  Lễ  và  Xương  Hi,  lĩnh hon  ba  vạn 
quân  chắn  ngang  đường  đi. 

Tháo  sai  Hứa  Chử  ra  đánh.  Bốn  tướng  giặc  cùng  cươi  ngưa 
ra.  Hứa  Chử  cố  chết  lản  sả  vào  đánh.  Bốn  tướng  chống  cự  không 

nối  đều  thua  chạy.  Tháo  thừa  thế  đánh  dấn,  đuổi  đến  cưa  Tiêu 
Quan. 

Có  thám  mả  phi  đến  báo  với  Lâ  Bố.  Bấy  giò  Lã  Bố  đã  vế 
Tù  Chầu  rồi,  muốn  đi  với  Trần  Đảng  ra  cứu  Tiểu  Bái  mới  sai 
Trần  Khuê  giữ  lấy  Từ  Châu.  Khi  Trần  Đàng  đi,  bố  là  Trần 
Khuê  bảo  con  rằng  : 

- Xưa  Tào  Công  có  dặn  phàm  việc  phương  đông,  giao  cho 
con  cả.  Nay  Lã  Bố  đã  sắp  đến  lúc  thua,  con  nên  liệu  đấy  mà 


làm. 

Đảng  nói  : 

- Mọi  việc  bên  ngoài  con  xin  tự  lo  liệu  cả.  Hễ  Lã  Bố  có  thua 
trơ  về,  xin  cha  cùng  My  Chúc  giử  lấy  thành,  đừng  cho  nó  vào. 
Con  đà  có  kế  thoát  thần. 

- Vợ  con  Là  Bô  ơ đây,  những  tướng  tâm  phúc  nó  cr  đây  cũng 
nhiều  thì  làm  thế  nào  ? 

Đàng  nói  : 

- Con  cũng  có  cách. 

Đảng  nói  roi  vào  ra  mắt  Lá  Bố  thưa  rằng  : 

- Từ  Châu  bốn  mặt  trống  trải.  Tháo  tất  cố  sức  đánh.  Ta 
nên  nghĩ  dường  tháo  trước.  Nên  vận  tiền  lương  sang  chứa  ờ 
Hạ  Phi  nếu  Từ  Châu  bị  vây,  Hạ  Phì  có  tiền  lương  thì  còn  cứu 
được.  Chúa  cồng  sao  không  liệu  đi  ? 

BỐ  nói  : 

- Anh  nói  rất  phải,  dể  ta  dem  ngay  cả  vơ  con  sang  đó. 

Liền  sai  ngay  Tống  Hiến,  Ngụy  Tục  hộ  vệ  vợ  con  cùng  là 

tiền  lương,  đem  ca  sang  Hạ  Phì,  rồi  một  mặt  dẫn  quân  cùng 
Trần  Đáng  ra  cứu  Tiêu  Quan. 

Đi  đến  nửa  đường,  Đàng  nói  : 

- Hãy  để  tôi  đến  ải  xem  Tào  binh  hư  thực  thế  nào,  rồi  chúa 
công  hày  nên  dến. 

Bố  ưng  như  thế.  Đảng  đến  cưa  ải.  Lũ  Trần  Cung  ra  đón. 
Đàng  nói  : 

- Ôn  Hầu  thấy  các  ông  không  chịu  ra  đánh,  lấy  làm  kỳ  quái, 
muốn  đến  để  trách  mắng  các  ông  đấy. 

Cung  nói  : 

- Nay  quân  Tào  thế  lớn,  không  nên  khinh  địch.  Chúng  tôi 
ơ dây  giữ  vững  cửa  ải.  Ỏng  nên  về  nói  với  chúa  công  giữ  lấy 
Bái  Thành  cho  cẩn  thận  là  phải  hơn. 

Trần  Đảng  : 

- Dạ  ! Dạ  ! Xin  nhận  lời. 


Đến  chiểu  tối  Đảng  lên  cửa  ải  nhìn  xem,  thấy  quân  Tào  đóng 
sát  ở dưới  cửa.  Đến  đêm  Đảng  viết  luôn  ba  cai  thư,  bũọc  trên 
đầu  tên  bẮn  xuống  dưói  ải. 

Hôm  sau,  Đáng  từ  giâ  Trần  Cung  tế  ngựa  trả  về,  vào  nói 
với  Lã  BỐ  rằng  : 

; Lũ  Tôn  Quan  trên  ải  muốn  dâng  cửa  quan  cho  Tào  Tháo. 
Tôi  đâ  dặn  Trần  Cung  giữ  gìn  ơ đó,  tướng  quân  chiêu  hôm  nay 
nên  ra  cứu  ứng. 

Bô  nói  : 

- May  quá  ! Không  có  óng  thì  cửa  ải  thật  hỏng  mất  rồi. 

Rồi  sai  Trẩn  Đáng  tế  ngựa  đến  cửa  ải,  hẹn  với  Trần  Cung 

làm  nội  ứng,  đốt  lửa  làm  hiệu.  Đáng  đến  bảo  Trẩn  Cung  rằng  : 

- Quân  Tào  di  lẻn  đường  nhỏ  dã  vào  lọt  trong  cửa  ải.  Từ 
Châu  nguy  mất.  Các  ông  phải  về  ngay  mới  dược  ! 

Cung  liễn  dẫn  quân  bò  cửa  ải  chạy  về.  Đảng  đốt  hiệu  lửa 
ơ trên  cứa  ái  : Quân  Lã  Bố  đang  đêm  kéo  đến,  quân  Trân  Cung 
cung  quán  Lã  Bố  đánh  lộn  nhau  trong  đêm  tối.  Quân  Tào  ơ 
ngoài  thấy  hiệu  lửa,  thùa  thế  đánh  ùa  vào.  Lũ  Tôn  Quan  chạy 
tan  hoang  cả. 

Lã  Bố  đánh  mải  đến  sáng  mới  biết  rằng  mình  lại  đánh  quân 
mình,  hấp  tấp  cùng  Trần  Cung  kéo  vể  Tư  Châu.  Khi  đến  bên 
thành  gọi  cửa.  Cứa  chảng  thấy  ai  mở,  chỉ  thấy  trên  thanh  tên 
bắn  xuống  như  mưa.  Được  một  lát  thấy  My  Chúc  ả trên  đỊch 
lâu  quát  to  lên  rằng  : 

- Mày  cướp  thành  trì  của  chúa  tao,  nay  phải  trả.  Không  được 
vào  đây  nừa  ! 

Là  Bố  giận  nói  rằng  : 

* Trần  Khuê  ơ đâu  ? 

Chúc  nói  : 

- Tao  đã  giết  nó  rổi  ! 

Bố  ngoảnh  lại  hổi  Trần  Cun g : 

- Trần  Đảng  ơ đâu  ? 


Cung  nói  : 

' Tướng  quân  mê  ư,  lại  còn  hỏi  thằng  giặc  nịnh  tặc  ếy  ? 

BỐ  sai  tìm  khắp  cố  trong  quân,  chẳng  thấy  Trẩn  Đảng  đâu 

cá. 

Cung  khuyên  Lả  Bố  về  Tiếu  Bái.  Bố  nghe  lời.  Đỉ  đến  nứa 
đường  lại  thấy  môt  toán  quân  kéo  đến. 

Tròng  ra  là  Cao  Thuậnj  Trương  Liêu,  Bố  hổi  : 

- Đi  đâu  9 

Cao  Thuận,  Trương  Liêu  nói  ; 

- Trẩn  Đảng  nói  rằng  chúa  công  bị  vây,  sai  chúng  tôi  lại 
cứu. 

Cung  nói  : 

' Đảy  là  kê  của  thằng  nghịch  tặc  rồi  ĩ 
Bô  giận  lắm  nói  ràng  : 

- Thế  nào  ta  cũng  giết  được  thằng  phán  tặc  mói  nghe  ! 
Kíp  tê  ngựa  đến  Tiểu  Bái,  trên  thành  đã  thấy  cắm  nhan 

nhản  những  cò  Tào. 

Nguyên  Tào  Tháo  đã  sai  Tào  Nhân  lừa  lấy  thành  trì  và  dem 
quân  đến  giữ  rồi. 

Lã  BỐ  ơ dưởi  thành  chửi  mắng  Trần  Đàng.  Đảng  or  trên  thành 
trổ  vào  Bố  mắng  lại  rằng  : 

- Tao  làm  tôi  nhà  Hán,  lại  chịu  thờ  mày  là  thằng  phán  tặc 
hay  sao  ? 

Lã  Bố  giận  lấm,  vừa  sắp  đánh  thành,  chợt  nghe  sau  lưng 
có  tiếng  reo,  roi  thây  một  đội  quân  mã  kéo  đến.  Tiương  Phi 
đi  đầu. 

Cao  Thuận  ra  dịch  không  nồi,  phải  vào.  Lã  Bố  xông  vào. 
Bấy  giờ  ơ ngoài  trận  lại  nghe  thấy  tiếng  reo,  Tào  Tháo  kéo 
cả  đại  quân  đến  đánh.  Lã  Bố  trông  chừng  dương  không  nổi, 
dẫn  quân  chạy  về  mặt  Đông.  Tào  binh  từ  đằng  xa  đuổi  lại. 
Lả  Bố>  chạy,  người  đâ  nhọc  ngựa  đâ  mỏi,  chọt  lại  có  một  toán 
quân  nữa  ơ đâu  kéo  đến,  chẹn  ngang  dường  đi,  rỗi  thấy  một 


tướng  vác  long  dao,  dừng  ngựa  lại  thét  to  lên  rằng  : 

- Là  BS  đừng  chạy  ! Ta  là  Quan  Vân  Trường  đây  ! 

Lã  Bố  vội  ra  tiếp  chiến.  Sau  lưng  Trương  Phi  mơi  đổ  dổn 
lai.  Bố  không  dám  ham  đánh,  cùng  lũ  Trần  Cung  đánh  mở  lấy 
một  đường,  chạy  tắt  đến  Hạ  Phì.  Hầu  Thành  dẫn  quân  ra  tiếp 
vào  thành. 

Quan,  Trương  từ  khi  thua  chạy  trốn,  bấy  giờ  mời  gặp  được 
nhau.  Hai  người  cùng  gạt  nước  mắt,  thuật  lại  cùng  nhau  chuyện 
ly  tán.  Vân  Trường  nối  : 

- Tôi  đóng  ớ trên  đường  Hải  Châu,  nghe  dưqc  tin  nên  tôi 
đén  đây. 

Trương  Phi  nói  . 

- Em  ơ trong  núi  Mang  Đảng,  ơ đươc  ít  lâu.  Hôm  nay  đưạc 
gảp  nhau,  thực  là  may  quá  ! 

Hai  người  nói  chuyện  xong,  dắt  nhau  đến  trước  Lưu  BỊ,  cùng 
lạy  xuống  đất  mà  khóc. 

Huyền  Đức  nửa  thưong  nửa  mừng,  dẫn  hai  người  vào  ra  màt 
Tào  Tháo  rỗi  theo  Tháo  vào  Từ  Châu.  My  Chúc  ra  tiếp,  nói 
rằng  : "Gia  quyến  đều  bình  an  cả".  Huyền  Đức  mừng  lắm. 

Hai  bô  con  Trẩn  Khuê  bấy  giờ  cũng  lại  yết  kiến  Tào  Tháo. 

Tháo  sai  mở  môt  tiệc  yến  lom  để  khao  các  tướng.  Tháo  ngồi 
giữa,  sai  Trần  Khuê  ngồi  bên  tả,  Lưu  Bị  ngồi  bên  hữu,  còn 
các  tướng  sĩ  cứ  thứ  tự  mà  ngoi. 

An  yến  xong,  Tháo  khen  công  bố  con  Trần  Khuê,  phong  thêm 
cho  án  lộc  mười  huyên,  lại  cho  Đàng  làm  phục  ba  tướng  quàn. 

Tào  Tháo  lấy  được  Từ  Châu,  trong  bụng  mừng  lảm,  bàn  với 
các  tướng,  muốn  khôi  binh  sang  đánh  Hạ  Phì. 

Trình  Dục  nói 

- Lă  Bố  nay  chỉ  còn  có  một  thành  Hạ  Phì,  nếu  ta  đánh  nó 
cấp  quá,  tất  nó  liều  chết  mà  đánh  để  chạy  sang  với  Viên  Thuật. 
Bố  mà  hiệp  sức  với  Thuật  thì  khó  lòng  mà  trị  được  lắm.  Nay 
nên  sai  người  tài  giỏi,  giữ  chẹn  các  ngả  đường  hiểm  Hoài  Nam, 
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trong  phòng  Lã  Bố  ra,  ngoài  chống  Viên  Thuật.  Vả  lại  ở Son 
Đông,  còn  có  lũ  Tang  Bá,  Tôn  Quan  chưa  quy  phục  vế  ta,  mật 
ấy  càng  nên  phòng  giữ  cẩn  thận. 

Tháo  nói  : 

Thoi,  ta  tự  giữ  mật  Sơn  Đông,  còn  Huyên  Đúc  thì  giữ  một 
Hoài  Nam. 

Lưu  Bị  nói  : 

- Thừa  tướng  sai,  tôi  xin  -vâng. 

Hôm  sau,  Lưu  BỊ  để  My  Chúc,  Giản  Ung  ơ Từ  Châu,  rổi 
đcm  Ton  Can,  Quan  Vù  và  Trương  Phi  dẫn  quan  ra  giữ  các 
ngả  đường  Hoài  Nam.  Tào  Tháo  thi  tự  dẫn  binh  đi  đánh  Hạ 
Phì. 

Lã  Bo  ơ Hạ  Phì  cậy  rằng  lương  àn  đủ  dùng,  vả  lại  có  sông 
Tứ  Thúy  hiem  trở,  vửng  dạ  giữ  òr  đó,  không  lo  ngạỉ  gì  nữa. 
Một  bữa  Trần  Cung  nói  rằng  : 

- Nay  binh  Tào  Tháo  mới  đến,  nên  nhân  lúc  nó  chưa  lập 
trại  xong,  ta  thong  thả  nghỉ  ngơi  đánh  kẻ  địch  khó  nhọc  vất 
vả  quyết  nhiên  là  đưọrc. 

BỐ  nói  : 

- Ta  vừa  mơi  thua  mãi,  không  nên  khinh  địch.  Đợi  khi  nào 
nó  den  đánh,  ta  sẽ  ra  đánh,  tất  quân  nó  lán  cả  xuống  Tứ  Thủy. 

Bố  không  nghe  lơi  Trẩn  Cưng. 

Được  vài  hôm,  Tào  Tháo  lập  trại  xong,  đem  các  tướng  đến 
dươi  thành,  gọi  Lã  Bố  ra  nói  chuyện.  Bố  đứng  trên  mặt  thành, 
Tháo  gọi  bảo  rằng  : 

* Ta  nghe  Phụng  Tiên  muốn  kết  thân  vởi  Viên  Thuật,  cho 
nên  đem  binh  đến  đây.  Thuật  có  tôi  phản  nghịch  lón,  mà  ông 
thì  có  công  đánh  Đổng  Trác,  sao  ông  lại  bỏ  công  trươc  của  mình 
mà  đi  theo  dứa  phản  tặc.  Nếu  bây  giờ  tôi  phá  đươc  thành  trì 
của  ông,  thì  ông  còn  hối  kịp  làm  sao  ? Bằng  nay  ông  hàng  ngay 
di,  cùng  giúp  nhà  vua,  ông  sè  được  phong  tước  hẫu. 

Bố  nói  : 
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- Thừa  tướng  hãy  vê  đi,  để  tôi  bàn  đa. 

Trần  Cung  đứng  bên  cạnh  Bố,  thấy  Tháo,  quát  to  lên  mắng 
•Tháo  là  nghịch  tặc,  rổi  bấn  một  mũi  tên  xuống,  trúng  vào  lọng 
Tào  Tháo. 

Tháo  trỏ  vào  Cung,  nghiến  rảng  lại  mà  rằng  : 

- Tao  thề  thế  nào  cũng  giết  mày. 

Nói  rổi  dẫn  ngay  quân  vàọ  đánh  thành. 

Cung  bảo  với  BỐ  rằng  : 

- Tào  Tháo  tự  xa  đến  đây,  thế  cũng  không  ỏ lâu  được.  Tướng 
quân  nên  đem  cả  quân  bo  quân  ky  ra  đóng  dồn  b ngoài,  tôi 
thì  giữ  ở trong  thành.  Hê  Tháo  đánh  tướng  quân  thi  tôi  xin 
đem  quân  đánh  tập  hậu,  hễ  nó  đánh  thành  thì  tưấng  quấn  về 
cứu.  Độ  mười  ngày,  quân  Tháo  hết  Iưong  bấy  giờ  chỉ  đánh  một 
trận  là  phá  được.  Thế  ấy  gọi  là  thế  "ỷ  giốc". 

Bố  nói  : 

- Ồng  nói  phải  lắm. 

Rổi  vê  ngay  phủ,  thu  xếp  khí  giới,  áo  giáp. 

Bấy  giờ  đang  mùa  đông  rét  mưót,  Bố  sai  quân  hầu  đem  nhiều 
áo  bông  đi. 

Vợ  Lã  Bố  là  họ  Nghiêm  nghe  thấy  thế,  ra  hỏi  chồng  rằng  : 

- Ông  sấm  sửa  di  dâu  thế  ? 

BỐ  kể  lại  vơi  vơ  mưu  của  Trần  Cung. 

Họ  Nghiêm  nói  : 

- Nay  ông  bồ  thành  không  trông  gì  đến  vạ  con,  dem  quân 
ra  tận  xa.  Ví  dù  một  mai,  có  biến  thì  thiếp  sao  dược  trông  thấy 
ông  nữa  ! 

Bố  nghe  nói  ngần  ngừ,  trong  bụng  không  biết  định  bê  nào, 
ba  hôm  không  ra  dến  ngoài, 

Cung  vào  nói  rằng  : 

- Quân  Tào  Tháo  bốn  mật  vây  thành,  nếu  không  ra  ngay, 
thì  khốn  đến  nơi. 

Bố  nói  : 
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Ta  nghĩ  chạy  ra  ngoài  xa,  sao  bằng  giữ  vững  ở đây  ? 

Cung  nói  : 

- Mới  rôi  tôi  vừa  nghe  thấy  tin  Tháo  hết  lương,  có  sai  quán 
vé  Hứa  Đò  dể  vận  tải  đẽn.  Nay  mai  sắp  đến  nơi  Tướng  quân 
nên  đem  tinh  binh  ra  chẹn  đường  mang  lương.  Kế  ấy  thưc  la 
hay* 

Bố  chịu  kế  ấy  là  phái,  lại  vào  hải  vợ.  Họ  Nghiêm  khốc  nói 

rằng  : 

/ Nếu  tưémể  quân  đi  thi  Trần  Cung,  Cao  Thuận  giữ  làm  sao 
nổi  được  thành  này  ? Ngộ  có  điểu  lẩm  lỡ  gì  thì  hối  làm  sao  ? 
Khi  xưa  thiêp  ơ Trường  An  đã  bị  tướng  quân  bó,  may  nhờ  Bàng 
Thư  giấu  giếm  mới  lại  được  đoàn  tụ  với  tướng  quân.  Không 
ngờ  bây  giờ  tướng  quán  lại  bò  thiếp  mà  đi  ? Đường  công  danh 
cua  tướng  quân  còn  nhiêu,  xin  chớ  nghĩ  đến  thiếp  nữa  ! 

Nghiêm  thị  nói  xong  khóc  lóc  thảm  thiết. 

Bố  nghe  nói,  trong  bụng  buỗn  bả,  không  biết  nghĩ  thế  nào 
lại  vào  nói  chuyện  với  Điêu  Thuyền.  Thuyền  nói  : 

- Tiện  thiếp  đã  đem  thán  vào  gưi  tướng  qưân  là  trám  điểu 
trông  cậy  ớ tướng  quân  cả.  Xin  tướng  quân  nghe  thiếp  đừng 
khinh  xuất  ra  ngoài. 

Bố  nói  : 

- Chớ  lo  ngại  gì.  Ta  có  ngọn  họa  kích  này,  ngựa  Xích  Thố 
kia  thì  ai  dám  đến  gần  ta. 

Bền  ra  bảo  Trần  Cung  rằng  : 

• Q uân  Tào  vận  lương  đến,  là  chước  dối  đấy.  Tháo  nhiều 
quỷ  ke  lắm,  ta  chưa  nên  cất  quân  vội. 

Cung  trở  ra  mà  than  rằng  : 

- Chúng  ta  phen  này  chết  không  có  đất  chôn  ! 

Lã  Bố  từ  đó  cả  ngày  không  ra  đến  ngoài,  chỉ  cùng  vói  họ 
Nghiêm  và  Điêu  Thuyển  uống  rượv  giải  buổn. 

Một  bữa  có  mưu  sĩ  Hứa  Dĩ  và  Vương  Khải  vào  hầu  hiến 
kế  như  sau  : 
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- Viên  Thuật  á Hoài  Nam  thanh  thế  to  lắm,  tướng  quântruớc 
đã  ước  hôn  với  Thuật,  nay  sao  không  sang  mà  cầu  ? Giả  thứ 
quân  Thuật  sang  cứu  ta,  trong  đánh  ra,  ngoài  đánh  vào,  kho 
gì  mà  chẩng  phá  được  Tháo. 

Bố  nghe  kế  ấy  lập  tức  viết  thư,  sai  ngay  hai  người  ấy  đem 

dì. 


Hứa  Dĩ  nói  : 

. Phải  có  quân  đưa  đường  cho  chúng  tôi  mới  đi  được. 

Bố  sai  Tiương  Liêu,  Hách  Manh  hai  tướng  dẫn  một  nghìn 
quân  dxra  ra  khòi  cửa  ái, 

Canh  hai  đêm  hôm  ấy,  Tmong  Liêu  đi  trước,  Hách  Manh 
di  sau  giử  gìn  cho  Hứa  Dĩ,  Vương  Khải  kéo  ra  cửa  thành,  chạy 
qua  trai  Huyền  Đức  các  tướng  ra  đuổi  không  kịp,  thoát  được 
khoi  cứa  ải,  Hách  Manh  đem  năm  trảm  qưân  đi  theo  Dĩ,  Khái 
Trương  Liêu  thì  dẫn  một  nửa  quân  trở  vế.  Khi  về  đến  cửa  ai 
thì  gặp  Quan  Công  ra  chẹn  đường,  nhưng  Quan  Công  chưa  kịp 
danh,  Cao  Thuận  đã  dẫn  quân  ra  cứu,  đón  được  Trương  Liêu 
vào  thanh.  Hứa  Dĩ,  Vương  Khải  đến  Thọ  Xuân  vào  bái  iến 
Viên  Thuật  dâng  trình  thu  Lã  Bố. 


Thuật  nói  : 

- Trước  kia  giết  sứ  của  ta,  lừa  ta  việc  hôn  nhân,  nay  sao 
lại  đến  đầy  ? 

Dĩ  nói  : 

- Việc  ấy  trước  vốn  là  tại  mưu  Tào  Tháo  nố  làm  nhở  ra. 
Xin  ngài  xét  lại  cho  rõ. 

Thuật  nói 

- Chủ  mày  nếu  không  bị  Tào  Tháo  bức  bách  sao  chịu  đem 
con  gái  gả  cho  con  ta. 

Vương  Khải  nói  : 

- Chủ  tôi  sai  tôi  sang  đây,  chẳng  qua  củng  là  lợi  cả  hai  bên 
Phỏng  nhu  bây  giờ  mà  ngài  nhất  định  không  cứu  e rằng  môi 
hỉ  răng  lạnh  cũng  không  phải  là  phúc  gì  cho  ngài  đâu. 


333 


Viên  Thuật  nói  : 

- Phụng  Tiên  vốn  có  tính  giáo  giở,  đưa  con  gái  sang  dây  đã, 
rỗi  ta  sè  cất  quân. 

Hứa  Dì,  Vương  Khải  nói  mải  không  được  phải  trò  vê  cùng 
với  Hách  Manh,  lúc  đi  sắp  đến  trại  Huyển  Đức  thì  Dĩ  nòi  : 

- Ban  ngày,  không  đi  được,  phải  chờ  đến  nửa  đêm  hai  chúng 
ta  di  trước.  Hách  tướng  quân  đi  chặn  hậu. 

Bàn  nhau  rồi,  đêm  hôm  ấy  đi  qua  trại  Lưu  Bị.  Hứa  Dĩ,  Vương 
Khải  di  trước  dược  thoát  còn  Hách  Manh  đương  đi  thì  gặp  Trương 
Phi  ra  chặn  đường,  Hách  Manh  vào  giao  chiến,  chỉ  được  một 
hiệp,  bị  Trương  Phi  bất  sống  đem  đi.  Năm  tràm  quân  di  theo 
cũng  bị  Phi  đánh  giết  tan  nát  ca. 

Tiương  Phi  giái  Hách  Manh  vào  gặp  Lưu  Bị,  Lưu  Bị  giải 
sang  trình  Tào  Tháo.  Hách  Manh  nói  hết  cả  chuyện  hứa  hôn 
cầu  cứu.  Tháo  giận  lắm  sai  đem  Manh  ra  cửa  quân  chém,  lại 
truyển  lệnh  cho  các  trại  "phải  phòng  giữ  cẩn  thận,  trại  nào 
để  cho  Lâ  Bố  và  quân  sĩ  Lã  Bố  chạy  lọt  qua  được,  sẽ  lấy  quân 
pháp  xử  trị".  Các  trại  đều  To  sợ,  ai  nấy  canh  giữ  thực  riết. 

Lưu  Bị  về  trại,  dặn  bảo  Quan,  Trương  rằng  : 

- Trại  ta  chính  ơ giữa  đường  hiểm  Hoài  Nam,  hai  em  nên 
giữ  cẩn  thận,  chớ  phạm  vào  quân  lệnh  Tào  Công. 

Phi  nói  : 

- Ta  bắt  được  một  tướng  giặc,  Tào  Tháo  không  thấy  khen 
thương  gi,  lại  còn  dậm  dọa,  là  làm  sao  ? 

Lưu  Bị  nói  : 

- Không  phải  là  dọa.  Tào  Công  thống  lỉnh  nhiều  quân,  không 
có  quân  lệnh,  làm  sao  bắt  chúng  phục  tùng  dược  ? Em  dửng 
nên  phạm. 

Quan,  Tiương  vâng  lời  rồi  ra. 

Hứa  Dĩ,  Vương  Khải  về  được,  vào  hầu  Lã  Bố  nói  rằng  : 

- Viên  Thuật  muốn  được  nàng  dâu  trươc  rồi  mới  cất  quần 
đến  cứu. 
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Bố  hỏi  : 

- Đưa  dâu  đi  thế  nào  được  ? 

Dĩ  nói  : 

- Nay  Tào  Tháo  dã  bắt  được  Hách  Manh  tất  nhiên  nó  biết 
cả  mưu  cua  ta  lồi,  mà  dường  sá  thì  tất  nó  giữ  gìn  thật  nghiêm. 
Phi  tương  quân  thân  hành  hộ  tống,  thì  không  ai  lọt  ra  được. 

BỐ  hối  : 

- Đi  ngay  hôm  nay  có  được  không  ? 

Di  nói  : 

- Hôm  nay  xấu  ngày  lắm  không  nên  đi.  Ngày  mai  tốt  lắm 
nên  đi  vào  già  tuất  hoặc  giờ  hợi. 

Bố  sai  Trương  Liêu,  Cao  Thuận  dân  ba  nghìn  quân  mả  dặn 
rằng  : 

- Phái  sắm  sản  một  cồ  xe  nhố,  ta  dưa  con  gái  ta  ra  khổi 
hai  trảm  dặm,  rồi  hai  người  đưa  sang  tận  Hoài  Nam. 

Canh  hai  dêm  hôm  sau,  Lâ  Bố  lấy  bông  quấn  vào  mình  con 
gái,  ngoài  mặc  áo  giáp,  rổi  cõng  ơ trên  lưng,  vác  kích  nhảy  lên 
ngựa,  mơ  cửa  thành  ra.  Lã  Bố  đi  tnróc  Tiarơng  Liêu,  Cao  Thưận 
đi  theo  sau. 

Lúc  sắp  đến  trại  Lưu  Bị  thì  có  một  tiếng  trống  nổi  lên  rồi 
thấy  Quan,  Trương  ra  chắn  ngang  đường  đi,  quát  to  lên  : 

- Đừng  chạy  ! Đừng  chạy  nửa  ! 

Bố  bấy  giờ  không  dám  nghi  đến  chuyện  đánh  nhau  nứa  chỉ 
cố  chạy  cho  thoát.  Lưu  Bị  dẫn  một  toán  quân  kéo  lại  hai  bên 
đánh  nhau  giáp  lá  cà. 

Lã  Bố  tưy  khỏe,  nhưng  trên  lung  còn  cõng  con,  sạ  con  bị 
thương,  không  dám  xông  pha  cho  lắm,  chỉ  chống  dơ  làm  sao 
cho  chạy  thoát  mà  thôi. 

Đằng  sau  Tù  Hoảng,  Hứa  Chư.  lại  kéo  quân  đến.  Quân  sĩ 
cùng  reo  lên  rằng  : 

- Không  đươc  để  cho  Lã  Bố  chạy  thoát  ! 

Bố  thấy  quân  xô  lại  kíp  lắm,  lại  phải  quay  vào  trong  thành- 


Lưu  Bị  thu  quân  về.  Lũ  Từ  Hoảng  cũng  ai  vễ  trại  nấy,  Quân 
Lã  Bố  không  chạy  lọt  được  một.  người. 

Là  Bố  vể  thành,  trong  bụng  lo  buôn,  ngày  nào  cũng  chỉ  uống 
rượu. 

Tào  Tháo  đánh  ròng  rả  hai  tháng  trời  mà  chưa  hạ  được.  Chơt 
lại  có  người  báo  rầng  : 

- Thái  thú  Hà  Nội  là  Trương  Dương,  dem  quân  ra  Đông  Thị, 
định  đến  cứu  Là  Bố,  lại  bị  bô  tướng  là  Dương  Sú  giết  chết. 
Sú  toan  đem  đầu  Trương  Dương  đến  dâng  thừa  tương,  chẳng 
may  lại  phái  tướng  tâm  phúc  nhà  Trương  Dương  là  Khưê  Cố 
giét  mât  ; Khuê  cs  nay  đã  đi  sang  Khuyển  Thành  mất  rổi. 

Tháo  lập  tức  sai  Sù  Hoán  đuổi  theo  chém  Khuê  Cố.  Nhân 
việc  ấy  Tháo  bàn  với  các  tướng  rằng  : 

- Trương  Dương  nó  bi  nội  phản  mà  chểt,  thế  là  may  cho  ta 
lắm,  nhưng  tuy  rầng  thế,  mặt  bắc  lại  còn  có  Viên  Thiệu,  mặt 
đông  cồn  có  Luu  Biểu,  Trương  Tứ  ; cũng  là  phải  lo  cả  ; mà 
Hạ  Phì  đây  thì  vây  măi  chưa  đánh  được.  Ta  muốn  tha  cho  Lâ 
Bố,  về  Hứa  Đô,  tạm  nghỉ  ít  bữa,  các  ngưoi  nghĩ  thế  nào  ? 

Tuân  Du  vội  vàng  ngàn  rằng  : 

*-  Không  nên  I Không  nên  ! Lã  Bố  thua  luôn,  nhuệ  khí  đã 
nhụt.  Quân  cốt  có  tướng,  tướng  dâ  suy,  lòng  quân  cũng  nản. 
Trẩn  Cung  tuy  có  mưu  nhưng  ứng  biến  chậm.  Nay  khí  thế  của 
Bố  chưa  hổi,  mưu  Trần  Cung  chưa  định,  đánh  cho  gấp,  chắc 
là  bắt  được  Lả  Bố. 

Quách  Gia  lại  hiến  một  kố  : 

- Tôi  có  mọt  kế  phá  dược  Hạ  Phì,  kế  ấy  dùng  hai  mươi  vạn 
quản  củng  không  bằng. 

Tuân  Úc  hổi  : 

- Kế  ấy  có  phải  là  khai  sông  Nghi,  sông  Tứ  ra  không  ? 

Gia  cười  nói  rằng  : 

- Chính  phải  ! 

Tháo  mùng  lắm,  sai  ngay  quân  sĩ  khơi  dào  ngay  hai  con  sông 


ay- 

Quân  Tào  dóng  trên  gò  cao,  ngổi  trông  nước  chảy  vào  Hạ 
Phì. 

Thành  Hạ  Phì  chi  có  cửa  đông  không  cố  nước,  còn  các  cứa 
đêu  bị  ngập  cá. 

Quàn  si  vào  báo  Lã  Bố.  Bố  nói  : 

’ Ta  có  ngựa  Xích  Thố,  bơi  đưới  nước  như  đi  trên  cạn,  có 
việc  gi  mà  lo  ? 

Bèn  cùng  vợ  và  nàng  hầu  say  sưa  suốt  ngày,  nhân  vì  tửu 
sắc  quá  độ,  hình  dáng  gầy  võ.  Một  hôm,  cầm  gương  soi,  than 
rầng  : 

Ta  bị  tihi  sac  làm  hại  rồi,  từ  nay  phải  chừa  mói  dươc. 

Bèn  tmyền  lệnh  : 

- Hễ  ai  uống  nrơu  thì  chém  ! 

Một  bừa  Hầu  Thành  có  15  con  ngua,  bị  người  giữ  ngựa  ản 
trộm,  muốn  đem  dâng  Lưu  Bị.  Hầu  Thành  biết,  đuổi  giết  được 
người  giữ  ngựa,  cướp  dược  ngựa  đem  về.  Các  tuóng  dến  mừng 
Hầu  Thành. 

Thành  nhân  có  nâu  được  nảm  sáu  hũ  rượu,  muốn  đem  ra 
mòi  các  tướng  cùng  uống,  nhưng  sợ  Lã  Bố  bắt  tội,  mới  đem 
nám  bình  đến  biếu  Lã  Bố  và  bẩm  rằng  : 

- Nay  tôi  nhờ  oai  tương  quân  cho  nên  lại  bắt  được  ngưa  mất. 
Các  tướng  đều  đến  mừng.  Tôi  có  nâu  dược  ít  rượu,  chưa  dám 
tự  tiện,  tiươc  xin  đem  dâng  tương  quân. 

Bố  nổi  giận  nói  rằng  : 

- Tao  đang  cấm  rượu,  sao  mày  dám  nấu  racru,  tụ  tập  với 
nhau  để  uống  ? Chúng  bay  đổng  mưu  định  đánh  lại  tao  hay 
sao  dấy  ? 

Bố  sai  lôi  Hầu  Thành  ra  chém.  Lũ  Tống  Hiến,  Ngụy  Tục 
và  các  tướng  cung  vào  van  xin  cho  Hâu  Thành. 

Bố  nói  : 

- Co  ý trái  lệnh  ta,  lẽ  ra  phai  chém,  nay  nể  các  tướng,  hãy 


đánh  nô  một  tràm  roi. 

Các  tường  lại  xúm  vào  kêu  van,  Hầu  Thanh  bị  đanh  nám 
mươi  roi,  lưng  bị  làn  cả  lên  mới  được  tha. 

Các  tương  thấy  thế  ai  cũng  ngán  lòng. 

Tống  Hiến,  Ngụy  Tục  đến  nhà  Hầu  Thành  hối  thám.  Hầu 
Thành  khóc  nói  ràng  : 

- Không  có  cấc  ông  thì  tôi  chết  rổi. 

Hiến  nối  : 

- BỐ  chí  quý  vợ  con,  coi  chứng  ta  như  củi  rác  cả. 

Tục  nói  : 

- Quân  vây  dưởi  thành,  nước  quanh  bên  hào,  chúng  ta  chưa 
biết  chét  ngày  nào. 

Hiến  bàn  rằng  : 

- Là  Bố  không  có  nhân  nghĩa  gì,  chủng  ta  bò  nó  mà  đi.  Các 
ông  nghi  sao  ? 

Tục  nói  : 

- Bb  đi  không  phăi  là  trượng  phu,  sao  bằng  bắt  ngay  nó  đem 
nộp  Tào  Công. 

Hầu  Thành  nói  : 

- Tôi  vì  cướp  lại  được  ngựa  mà  bị  nó  đánh,  nó  cậy  có  con 
ngựa  Xích  Thô,  nếu  hai  ông  định  bắt  nó  và  dâng  thành,  tôi 
sẽ  lấy  tròm  ngưa  của  nó  đem  nộp  Tào  Công  trươc. 

Ba  người  bàn  dinh  xong  rổi,  đêm  hôm  ấy  Hầu  Thành  lẽn 
ngay  vào  chuồng  ngựa,  án  trộm  ngựa  Xích  Thố,  chạy  ra  cứa 
đông.  Ngụy  Tục  mơ  cửa  cho  ra  rồi  lại  tảng  lờ  đuổi  theo  không 
kịp. 

Hầu  Thành  đến  trại  Tào  Tháo,  đem  ngựa  dâng  lên,  nói  rằng  : 

- Tống  Hiến,  Ngụy  Tục  cắm  ngọn  cờ  trắng  dể  làm  hiệu,  hai 
người  ấy  sắp  sẵn  dể  dâng  cira  thành. 

Tháo  nghe  nối,  liền  viết  ngay  vài  chục  tờ  bố  cáo  bắn  vào 
trong  thành.  Ván  rằng  : 

' Đại  tướng  quân  Tào  : phụng  chiễu  vua , đến  đánh  Lã  Bố, 
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ai  dám  kháng  cự  với  quăn  ta , hể  khi  phá  thành,  cả  nhà  sẽ 
bị  giết , trên  từ  tướng  hiệu , dỉ/ớỉ  đếrc  thứ  dàn,  ai  bắt  sống  được 
Lã  Bố ’ /loạc  ỉổy  đầư  đem  ddrcg,  Kẻ  đưọc  trọng  thuồng , nạy  Aieu 
dụ,  đế  moi  ttgi/ờỉ  déi/  bỉết". 

Sáng  hôm  sau,  ngoài  thành  tiếng  reo  dậy  đất.  Lã  Bố  thất 
kinh,  vác  kích  lên  thành  đi  dạo  các  cửa  xem  xét,  trách  mẳng 
Ngụy  Tục  để  Hầu  Thành  chạy  thoát,  làm  mất  ngựa  quý,  định 
đem  Ngụy  Tục  ra  làm  tội.  Quấn  Tào  ơ dưới  thành,  trông  thấy 
trên  thành  có  lá  cờ  trắng,  cố  sức  đánh  thành.  Bố  phải  thân 
ra  chống  giữ,  từ  sáng  dến  trưa  quân  Tào  mói  lui. 

Là  Bố  lên  lầu  tạm  nghỉ  ỏ trên  tràng  ký  không  ngơ  ngủ  quên 
mất.  Tống  Hiến  đuổi  tả  hừu  ra,  trước  hễt  ăn  trộm  cây  họa  kích, 
roi  gọi  Ngụy  Tục  vào  cùng  ra  tay  lấy  thừng  chão  trói  Lã  Bố 
thật  chặt. 

Lã  Bố  đang  bàng  hoàng  giấc  ngủ,  thấy  động,  mở  choàng  mắt 
ra,  vội  vàng  gọi  tả  hữu,  đều  bị  Hiến  và  Tục  đánh  tan  hết  cả. 
Tống  Hiến  cầm  lá  cờ  trắng  vẫy  một  cái,  quân  Tào  đến  cá  dưới 
thành.  Ngụy  Tục  nói  to  lên  rằng  : 

- Đã  bắt  sống  được  Lã  Bố  rồi  ! 

Hạ  Hầu  Uyên  chưa  tin,  Tống  Hiến  ơ trên  thành  ném  cây 
kích  xuống,  mở  to  cửa  thành  ra.  Quân  Tào  kéo  ùa  cả  vào. 

Cao  Thuận,  Trương  Liêu  bấy  giờ  ở cửa  tây,  nước  vòng  quanh 
cả  không  sao  ra  dược,  củng  bị  quân  Tào  bắt  sống.  Trần  Cung 
chạy  đến  cửa  nam,  bị  Từ  Hoảng  bắt. 

Tào  Tháo  vào  thành,  lập  tức  truyền  lệnh  cho  tháo  nước  ra, 
rồi  treo  bảng  yên  dân. 

Tháo  cùng  với  Lưu  Bị  lên  ngôi  trên  lẩu  Bạch  Môn.  Quan 
Vủ,  Trương  Phi  đứng  hầu  bên  cạnh.  Quân  lính  giải  những  tù 
binh  đến. 

Lả  Bố  tuy  lục  lương,  nhưng  thùng  trói  chặt  quá.  Bố  nói  : 

- Trói  chật  quá,  nới  cho  một  tí. 

Tào  Tháo  nói  : 

- Trói  hổ  phải  trói  cho  chặt  ! 
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Lã  Bo  thấy  Hầu  Thành,  Tống  Hiến,  Ngụy  Tục  đứng  ơ hai 
bên,  trách  ràng  : 

- Ta  dãi  các  tướng  không  bạc,  sao  nơ  phản  ta  ? 

Hiến  nói  : 

- Chỉ  nghe  lời  vợ,  không  theo  mưu  tướng,  sao  gọi  là  không 
bạc  ? 

Bố  nín  lặng. 

Được  một  lát,  quân  lại  giải  Cao  Thuận  đến,  Tào  Tháo  hoi  : 

- Ngưoi  có  muốn  nói  gì  không  ? 

Cao  Thuận  không  trả  lời,  Tào  Tháo  giận  sai  đem  chém  ngay. 
Từ  Hoảng  giải  Trần  Cung  đến. 

Tháo  hỏi  : 

- Công  Đài  vẫn  mạnh  khỗe  chứ  ? 

Cung  nói  : 

- Bụng  dạ  nguơì  bất  chính,  cho  nên  ta  bỏ  ngươi. 

Tháo  nói  : 

- Ông  trách  tôi  là  người  bất  chính,  sao  ông  lại  đi  theo  Lã 

BỐ  ? 

Cung  trả  lời  : 

- Là  Bố  là  người  vô  mưu  mà  thôi,  chớ  không  có  quỷ  trá  gian 
hiểm  như  ngươi. 

Tháo  hỏi  : 

Ã 

- Ong  tự  cho  là  nhiêu  mưu  trí,  sao  nay  đến  nổi  này  ? 
Cung  nhìn  Lá  Bố  nói  rằng  : 

- Chỉ  giận  rằng  người  này  không  nghe  lời  ta.  Nếu  nghe  lời 
ta  thì  chưa  chắc. 

Tháo  hỏi  : 

- Bây  giờ  ông  nghi  sao  ? 

Cung  nói  to  rằng  : 

- Bây  giờ  chỉ  có  chết  mà  thôi  ! 

Tháo  hỏi  : 
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Ong  đă  vậy,  còn  mẹ  già  ông  và  vợ  con  ông  thì  làm  sao  ? 

Cung  noi  • 

- Tôi  nghĩ  người  nào  lấy  đạo  hiễu  tiị  thiên  hạ  thì  không  hại 
bố  mẹ  người  ta  ; người  nào  thi  hành  nhân  chính  0 thiên  hạ 
tiu  không  làm  dứt  tuyệt  hưong  hoa  người  ta.  Vậy  mẹ  tôi  và 
vơ  con  tôi,  sống  chết  cũng  ở trong  tay  ông.  Tôi  đa  bị  bắt  xin 
chịu  chết  ngay,  trong  lòng  không  còn  vương  víu  điều  gì. 

Tháo  còn  có  ý liru  luyến. 

Cung  bước  thẳng  xuống  lầu,  tả  hữu  lôi  lại  không  được.  Tháo 
đứng  dậy  khóc  tiễn  Trấn  Cung. 

Cung  không  ngoảnh  cổ  lại 

Tháo  truyển  cho  lính  hẫu  rầng  : 

- Lập  tức  phái  đem  mẹ  già  và  vợ  con  Công  Đài  về  Hứa  Đô 
để  phụng  dưỡng.  Hê  ai  chậm  trễ  ta  sẽ  chém  ngay. 

Cung  nghe  Tháo  nói  cũng  làm  thinh  vuơn  cổ  ra  cho  quân 
chém, 

Ai  trông  thấy  cũng  rỏ  nước  mắt  khóc.  Tháo  sai  lấy  quan  khách 
khâm  liệm  đem  về  táng  ơ Hứa  Đô. 

Đời  sau  có  thơ  khen  rằng  : 

Sông  chết  khăng  khàng  vừng  một  lòng. 

Kháng  khái  thay  đáng  bực  anh  hùng  l 
Nhời  vàng  đá  nọ  sao  khàng  dụng  ? 

Tài  sến  lim  kìa  huống  bồ  không  ỉ 
Một  bụng  giúp  người , trung  với  chúa 
Chút  tình  giã  mẹt  xót  cho  ồng . 

Bạch  Mon  khi  ấy  còn  ghi  tiếng 
Thiên  hạ  ai  là  kẻ  sánh  cùng  ỉ 

Đương  khi  Tào  Tháo  tiễn  Trần  Cung  xuọng  lầu,  Lã  Bố  ngoảnh 
mặt  lại  Lưu  Bị  trách  rằng  : 

- ông  là  khách  trên  ghế,  tôi  là  tù  dưới  thềm,  sao  không  nói 
giúp  cho  một  nhờỉ  ? 

Lưu  Bị  gật  đâu. 


Đến  khi  Tào  Tháo  trơ  lên,  Bố  kêu  rằng  : 

- Ông  không  lo  ngại  ai  bằng  lo  ngại  toi.  Nay  tôi  dã  chiu 
ông.  Ông  làm  đại  tương,  tôi  làm  phó  tưởng,  việc  thiên  hạ  kho 
gi  không  đình  nổi  ? 

Tháo  ngoánh  mặt  lại  hoi  Huyên  Đức  : 

- Thế  nào  ? 

Huyền  Đức  nói  : 

- Ông  còn  nhớ  chuyện  Dinh.  Kiến  Dương  và  Đong  Trac  khong  ? 
Bố  nhìn  vào  Lưu  BỊ  nói  : 

- Thầng  này  thực  là  vô  tín. 

Tháo  sai  đem  xuống  lầu  thất  cổ.  Bố  lại  ngoánh  lại  bao  Lưu 
Bị  rằng  : 

, Thằng  tai  to  kỉa,  quên  mất  công  tao  bắn  kích  ơ nha  mon 
loi  à ? 

Chọt  một  người  quát  to  lên  rằng  : 

- Đồ  hèn  Lã  Bố  kia  ì Chết  thì  chết,  sợ  gì  ! 

Chúng  nhìn  xem  ai,  thi  là  Trương  Liêu,  đang  bị  quân  dao 
phủ  dẫn  đến. 

Tháo  sai  đem  Lã  Bố  xuống  thắt  cổ  rồi  mối  chặt  đầu  đem 
bêu. 

Đời  sau  có  thơ  lằng  : 

Nước  cả  mênh  mông  ngập  Hạ  Phi 
Nhớ  khi  Lã  Bô'  bắt  mang  đi  Ị 
Ngựa  khoe  Xích  Thố ; làm  gi  được  ? 

Kích  cậy  phương  thiền , có  ích  chi  ? 

Trói  hố  còn  mong  chi  trói  lổng  ? 

Nuôi  ưng , mới  biết  củng  nuôi  thì. 

Nghe  lời  vợt  chẳng  nghe  lời  tướng , 

Mắng  kè  tai  to  khéo  chđng  suy  ĩ 
Lại  có  thơ  luận  về  Huyền  Đức  rằng  : 

Trối  hố  xin  đừng  trối  hững  hờ. 


342 


Kia  Ị Kìa  ! Đinh , Đổng  máu  còn  nho. 

Đă  hay  hố  đỏi  hay  ãn  thịt 

Đe  thịt  T*ẵo  Man  chăng  được  dư  2 

Bấy  giò  vỏ  sĩ  giải  Trương  Liêu  đễn.  Tháo  trỏ  vào  Liêu  mà 
bảo  ràng  : 

- Thảng  này  trông  quen  quen  ! 

Liêu  nói  : 

Phái,  gặp  nhau  trong  thành  Bộc  Dương,  đã  quên  rồi  ư ? 
Tháo  cười  mà  hỏi  rằng  ; 

- Thế  ra  mày  còn  nhó  à ? 

Liêu  nói  : 


- Nhưng  rất  đáng  tiếc  ! 

Tháo  hói  : 

- Tiếc  cái  gì  ? 

Liêu  nói  : 

- Tiếc  hôm  ấy  lửa  không  cháy  to  đốt  chết  thằng  quốc  tặc 
là  mày  ! 

Tháo  giận  lắm,  mắng  rằng  : 

Tương  đa  thua  sao  dám  làm  nhục  ta  ^ 

Rút  gươm  ra  định  giết  Tmơng  Liêu.  Liêu  chẳng  sợ  hãi  vì 
vươn  cổ  chờ  chết.  Sau  lưng  Tào  Tháo  có  người  giữ  tay  lại,  một 
người  nữa  quỳ  tmớc  mật  can  rằng  : 

- Xin  thừa  tướng  hãy  dừng  tay. 

Thế  thực  là  : 

Lã  Bố  kêu  van  không  đáng  cứu  ■ 

Trương  Liêu  khảng  khái  mới  nên  tha  ! 

Chưa  biết  hai  người  đến  cứu  Trương  Liêu  là  ai,  hồi  sau  sẽ 
phân  giải. 


HỒI  THỨ  HAI  MƯƠI 


Tào  A Man  ra  săn  ruộng  Hứa  Điền 
Đổng  quốc  cữu  vâng  chiếu  trong  nội  các 

Ngươi  vít  cánh  tay  Tào  Tháo  là  Lưu  Bị  ỳ ngươi  quy  trươc 
mặt  Tào  Tháo  là  Quan  Vù. 

Lưu  Bị  nói  : 

- Người  có  lòng  son  như  the  nên  giừ  lại. 

Quan  Vũ  nói  : 

- Tôi  vốn  biết  Vãn  Viễn  (Trương  Liêu)  là  người  trung  nghía, 
tôi  xin  lấy  tính  mệnh  đảm  bảo. 

Tháo  vứt  gươm  xuống,  cười  và  nói  rằng  : 

- Ta  cũng  biết  Vàn  Viễn  là  ngưòi  trung  nghía,  cho  nên  đùa 
đấy  thôi. 

Tháo  bèn  tự  tay  cơi  trói  cho  Trương  Liêu,  cời  áo  ra  mặc  cho 
Trương  Liêu  rỗi  mời  ngồi  lên  ghế. 

Liêu  cảm  phục,  bền  xin  hàng. 

Tháo  cất  Liêu  lên  làm  trung  lang  tướng,  cho  tươc  quan  nội 
hầu,  sai  đi  chiêu  dụ  Tang  Bá.  Bá  thấy  Lã  Bố  đã  chết,  Trương 
Liêu  đã  hàng,  cũng  đem  quân  bản  bộ  về  hàng.  Tào  Tháo  thương 
cho  rất  hậu. 

Tang  Bá  lại  chiêu  an  được  Tôn  Quan,  Ngô  Đôn  và  Doản  Ll, 
chỉ  còn  cố  Xương  Hi  là  chưa  phục. 

Tháo  phong  cho  Tang  Bá  làm  tướng  hưyện  Lương  Gia.  Lũ 
Tôn  Quan  cũng  dược  làm  quan  cả,  Tháo  sai  lũ  ấy  giữ  mạn  be 
hai  châu  Thanh  và  Từ,  rồi  sai  đem  vợ  con  Lả  Bố  vê  Hứa  Đô. 
Tháo  mơ  tiệc  khao  quân,  nhổ  trại  mang  quân  vê. 


Khi  Tháo  qua  Từ  Châu,  nhân  dân  đốt  hương  bái  vọng,  đông 
chật  cả  đường,  xin  để  Lưu  Bị  ơ lại  làm  thản  mục. 

Tháo  nói  : 

- Lưu  sứ  quân  công  to,  hảy  vào  chẩn  vua  phong  tưóc,  roi 
sẻ  ra  nhậm  Từ  Cháu  củng  chưa  muộn. 

Trám  họ  lạy  tạ.  Tháo  sai  xa  ky  tướng  quán  là  Xa  Trụ,  quyền 
lình  chức  mục  Từ  Châu. 

Tháo  đem  quân  về  Hứa  Đô,  phong  thương  cho  các  tướng  sì. 
Còn  Lưu  Huvển  Đức  thì  dể  nghỉ  ngơi  ơ nhà  bên  cạnh  tướng 
phú. 

Hôm  sau  vua  Hiến  Đế  khai  trào. 

Tháo  dâng  biểu  táu  quàn  công  của  Huyển  Đức  và  dem  Huyền 
Đức  vào  chầu  vua. 

Huyền  Đức  mặc  đồ  trào  phục,  lạy  dười  thềm  son.  Vua  truyền 
cho  lên  điện,  rồi  hòi  lằng  : 

- Tổ  người  là  ai  ? 

Huyền  Đức  tâu  rằng  : , 

- Tôi  là  dòng  dõi  Trung  Sơn  Tĩnh  Vương,  cháu  xa  đức  Hiếu 
Cảnh  hoàng  đế,  cháu  Luu  Hủng  và  con  Lưu  Hoảng. 

Vua  sai  lấy  so  tôn  tộc  ra  kiểm  xem,  roi  sai  quan  tông  chính 
khanh  tuyên  đọc  : 

Hieu  Cánh  hoàng  đế  sinh  mười  bốn  con,  con  thứ  bảy  là  Tiung 
Sơn  Tỉnh  Vương  tên  là  Lưu  Thắng  ; Thắng  sinh  ra  Lục  Thành 
đưứi  hầu  là  Lưu  Chính  ; Chính  sưih  ra  Bái  Hầu  là  Lưu  Ngang  ; 
Ngang  sinh  ra  Chương  Hầu  là  Lun  Lộc  ; Lộc  sinh  ra  Nghi  Thủy 
Hầu  là  Lưu  Luyến  ; Luyến  sinh  ra  Khâm  Dương  Hầu  là  Lưu 
Anh  ; Anh  sinh  ra  An  Quốc  Hầu  là  Luu  Kiến  ; Kiến  sinh  ra 
Quang  Làng  Hau  là  Lưu  Ai  ; Ai  sinh  Giao  Thủy  Hâu  là  Luu 
Hiên  ; Hien  sinh  To  Ap  Hâu  là  Lưu  Thư  ; Thư  sinh  Kỳ  Dương 
Hầu  là  Lưu  Nghị  ; Nghị  sinh  Nguyên  Trạch  Hẩu  là  Lưu  Tất  ; 
Tất  sinh  Dĩnh  Xuyên  Hầu  là  Lưu  Đạt  ; Đạt  sinh  Phong  Linh 
Hâu  là  Lưu  Bất  Nghi  ; Bất  Nghi  sinh  Tế  Xuyên  Hấư  là  Lưu 
Huệ  ; Huệ  sinh  ra  quan  lịnh  ơ Đông  Quân  là  Lưu  Hùng  ; Hùng 


sinh  Lưu  Hoằng  ; Hoẳng  không  làm  quan,  sinh  ra  Lưu  BỊ. 

Vua  so  trong  thế  phả  thì  Huyền  Đức  vào  hàng  chú.  Vua  mừng 
lắm,  mời  vào  thiên  điện,  làm  lễ  nhận  họ.  Vua  bấy  giờ  nghĩ  bụng 
rầng  : 

- Tào  Tháo  lộng  quyển,  việc  nước  không  tự  ta  làm  chủ.  Nay 
được  người  chú  anh  hùng,  may  ra  ta  có  người  giúp. 

Vua  cho  ngay  Lưu  Bị  làm  tả  tướng  quân  Nghi  thành  đình 
hầu,  mò  yến  khoản  đãi.  Tiệc  tan,  Lưu  BỊ  tạ  ơn  trở  ra.  Tự  bấy 
giờ  ai  cũng  gọi  là  Lun  Hoàng  Thúc. 

Tào  Tháo  vể  phủ,  Tuân  úc  và  một  bọn  mưu  sĩ  vào  nói  rằng  : 

- Thiên  tử  nhân  Lưu  Bị  là  chú,  chúng  tôi  sợ  có  điều  bất 
lợi  cho  minh  công. 

Tháo  nói  : 

- Người  ấy  đã  được  nhận  làm  hoàng  thúc,  tạ  lấy  chiếu  vua 
sai  khiến,  lại  càng  phải  phục  tùng  ta  lắm.  Và  ta  lại  để  cho 
o Hứa  Đô,  tiếng  rằng  gần  vua,  nhưng  thực  ra  là  ở trong  tay 
ta  ta  còn  ngại  gì.  Chỉ  lo  thái  úy  Dương  Bưu,  vốn  là  thân  thích 
với  Viên  Thuật.  Nếu  Bưu  Jàm  nội  ứng  cho  hai  anh  em  họ  Viên, 
thi  có  lẽ  hại  to,  nên  phải  trừ  trước  đi. 

Bàn  thế  rỗi,  Tháo  sai  ngay  người  vu  cáo  cho  Dương  Bưu  thông 
với  Viên  Thuật,  rồi  bắt  bỏ  ngục,  sai  Mãn  Sủng  xét  án. 

Bấy  giò  thái  thú  Bác  Hải  là  Khổng  Dung  ở Hứa  Đô,  nhân 
thây  việc  ấy,  vào  can  Tháo  rằng  : 

- Dương  Công  vốn  bốn  dời  nay  vẫn  có  đức  thanh  liêm,  há 
vì  nhân  việc  họ  Viên  mà  bắt  tội  ? 

Tháo  nói  : 

- Việc  ấy  là  tự  triều  đình  chớ  có  tại  tôi  đâu  ! 

Dung  hỏi  : 

- Ngày  xưa,  giả  thử  Thành  Vương  giết  Thiệu  Công,  thì  Chu 
Công  có  chối  được  rằng  không  biết  chảng  ? 

Bất  đấc  dĩ  Tháo  phải  cách  chức  Bưu,  đuổi  vể  quê. 

Bấy  giờ  có  quan  Nghi  lang  là  Triệu  Phạm  thấy  Tháo  chuyên 
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quyẻn,  làm  sớ  tâu  vua  hạch  Tháo  rằng  : 

- Tháo  tự  tiện  không  tâu  vua  dám  làm  tội  đại  thần,  thế  là 
mạn  phép  quá  ! 

Tháo  giận  lắm,  lập  tức  bắt  Triệu  Phạm  dem  giết.  Vì  thế  các 
quan  ai  cũng  sợ  hãi.  Mưu  sĩ  là  Trình  Dục  nói  : 

- Nay  minh  công  uy  danh  moi  ngay  mỗi  thịnh,  sao  không 
nhân  lúc  này  mà  làm  việc  vương  bá  ? 

Tháo  nói  : 

- Thủ  tục  tiiêu  đình  còn  nhiễu,  chua  nên  khinh  động.  Ta 

nén  mòi  vua  di  sản,  để  xem  ỷ tứ  các  quan  ra  sao  đâ. 

Tháo  liễn  sai  chọn  ngựa  tốt  và  chim  ưng  giòi,  chó  sản  hay, 
cung  tên  đủ  cá,  trươc  họp  binh  ơ ngoài  thành,  roi  mời  thiên 
tư  đi  sàm 

Vua  nói  : 

- Sàn  bắn  không  phải  là  chinh  dạo  ! 

Tháo  thưa  : 

- Đế  vương  ngày  xưa  mùa  xuân  đi  sản  gọi  là  sưu,  mùa  hạ 

đi  sân  gọi  là  miêu , mùa  thu  di  sán  gọi  là  kiến,  mùa  đông  đi 

sàn  gọi  là  thú  ; bốn  mùa  cùng  ra  ngoài  cõi  để  biểu  thị  võ  ỉực 
với  thiên  hạ.  Nay  bốn  bể  đương  lúc  nhiêu  loạn,  bệ  hạ  chính 
nên  di  sản  để  giảng  việc  võ. 

Vua  chẳng  nghe  chảng  được,  liền  lên  ngựa  Tiêu  Diêu,  đeo 
cung  khảm  ngọc  và  tên  bịt  vàng,  bày  đỗ  loan  giá  ra  thành. 
Huyền  Đức  cùng  Quan, Trương  ba  người  deo  cung,  dắt  ngựa,  trong 
mặc  áo  giáp  che  bụng,  tay  cầm  đổ  bỉnh  khí,  dẫn  vài  chục  quân 
ky  mã  theo  vua  ra  Hứa  Xương. 

Tào  Tháo  cưỡi  ngựa  Phi  Diện  sắc  vàng,  dẫn  mười  vạn  quàn, 
cùng  vua  đi  sản  ỗr  Hứa  Điền.  Quâh  sl  vây  vòng  quanh,  rộng 
hơn  hai  trảm  dậm.  Tháo  sóng  ngựa  cho  đi  chỉ  kém  ngựa  vua 
có  một  đầu,  sau  lưng  toàn  là  tương  tâm  phúc  của  Tháo  đi  theo. 
Trảm  quan  ván  võ  di  tận  đầng  xa  không  ai  dám  đến  gân. 

Khi  vua  di  đến  Hứa  Điền,  Lưu  Bị  nhảy  ngựa  xuống  đứng 
cạnh  đường  hồi  thám  sức  khòe  của  vua.  Vua  nói  : 


Lưu  BỊ  bán  một  phát  trúng  ngay  con  thỏ 

- Trảm  muôn  xem  tài  sàn  bắn  của  Hoàng  Thúc. 

Lưu  Bi  lình  mệnh  lên  ngựa.  Bổng  trong  dám  cỏ  một  con  thc 
chạy  ra,  Bị  bấn  một  mũi  tên  trúng  ngay. 

Vua  reo  lên  một  tiếng. 

Đi  qua  một  cái  gò,  chợt  thấy  trong  bụi  gai  một  con  hươu 
lớn  chạy  ra,  vua  bắn  luôn  ba  phát  không  tin,  bèn  ngoảnh  lại 
bảo  Tháo  ràng  : 

* Ngươi  bắn  đi  ! 

Tháo  xin  mượn  cung  ngọc  tên  vàng  của  vua,  giương  lên  bắn 
một  phát,  tin  ngay  giữa  lung,  hươu  ngã  trong  đám  cỏ.  Các  dại 
thần  và  các  tướng  trông  thấy  lưng  hươu  có  tên  bịt  vàng,  tương 
vua  bắn  tin,  cùng  chạy  lên  trước  mặt  vua  reo  : vạn  tuế  ! 

Tào  Tháo  tế  ngựa  ra  đứng  trươc  mặt  vua  để  nhận  lấy  nhung 
lòi  chúc  mừng. 

Trảm  quan  thây  vậy  ai  nấy  đều  tái  mặt.  Sau  lung  Huyền 
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Đức,  Quan  Vân  Trường  giận  lắm,  mày  tằm  dựng  ngược,  mắt 
phượng  giương  to,  cầm  dao,  thúc  ngựa  dinh  ra  chém  Tào  Tháo. 
Huyên  Đức  biết  ý,  vội  vàng  vẫy  tay  đưa  mắt.  Quan  Công  thấy 
anh  ra  hiệu,  phái  chiu  đứng  im. 

Huyén  Đức  ngoánh  lạì  mừng  Tào  Tháo  rằng  : 

Thừa  tướng  bắn  tài  trong  đời  hiếm  có  ! 

Tháo  cười  nói  nhún  rằng ' : 

- Ẩy  cũng  nhờ  phức  lớn  của  thiên  tử. 

RỔ1  Tháo  quay  ngụa  ngoảnh  vào  vua  chúc  mừng,  nhưng  từ 
đây  giữ  lây  cung  khảm  ngọc,  không  trả  vua  nữa. 

San  ban  xong,  Thao  mơ  một  tiệc  yen  ở Hứa  Điền,  rổi  rước 
vua  vể  Hứa  Đô. 

Khi  các  quan  tướng  đâu  về  đấy  rồi,  Quan  Vũ  mới  hổi  Lưu 
Bị  rằng  : 

Thảng  giặc  Tào  nó  doi  vua  khinh  trên,  tôi  toan  giết  nỏ 
đê  trừ  hại  cho  nước,  sao  anh  lại  ngàn  tôi  ? 

Lưu  Bị  nói  : 

Nem  chuột  còn  phái  lo  vỡ  đổ  quý,  Tháo  đứng  cách  vua  chỉ 
có  một  đẩu  ngụa,  mà  những  người  tâm  phúc  nó  đi  xúm  xít 
cả  chung  quanh,  nếu  em  nhân  cơn  giận  làm  liều  không  nghi 
nhỡ  việc  không  xong,  hại  đến  thiên  tử  thì  có  phải  tội  tại  chúng 
ta  không  ? 

Quan  Vũ  nói  : 

- Nay  không  giết  thằng  giặc  ấy  tất  sinh  vạ  vể  sau. 

Lưu  BỊ  nói  : 

Hay  giư  kin,  không  được  nói  một  cấch  vội  vàng. 

Vua  vể  cung,  nghi  đến  việc  đi  sản  hôm  ấy,  tủi  mà  khóc,  bảo 
với  vợ  là  Phục  Hoàng  Hậu  rằng  : 

- Ta  từ  khi  lên  ngôi  đến  giờ,  gặp  nhiều  gian  hùng.  Truớc 
^ Đong  Trac,  sau  thì  Thôi,  Dĩ.  Nhũng  điêu  khổ  ái  mà  nguời 
ta  chưa  từng  thấy  bao  giờ,  ta  và  hoàng  hậu  đều  nếm  trải  cả. 
Đến  nay  gặp  Tào  Tháo,  tưởng  nó  là  bầy  tôi  xã  tắc,  không  ngờ 
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nó  lộng  quyển,  tác  oai  tác  phúc,  Ta  trông  thấy  nó  bao  giờ  là 
như  chông  gai  cắm  vào  lưng  bấy  giờ.  Hôm  nay  đi  sồn,  nó  ra 
nhân  lay  lời  chúc  mừng  của  các  quan,  thật  là  vô  le.  Nay  mai 
tất.  có  vạ,  vợ  chồng  ta  chưa  biết  chết  cho  nào. 

Phục  Hoàng  hậu  nói  : 

Công  khanh  đầy  triềư  đều  ãn  lộc  nhà  Hán,  chẳng  nhẽ  lại 
không  có  ai  cứu  được  qưổc  nạn  hay  sao  ? 

Phục  Hoàng  Hậu  nói  chưa  đứt  lời  thì  có  một  người  ơ ngoài 
bước  vào  tâư  ràng  : 

- Xin  vua  và  hoàng  hậu  đừng  lo.  Tôi  xin  cú  mọt  nguời  co 
thể  cứu  được  nạn  nước. 

Vua  trông  ra  thi  là  bố  đẻ  Phục  Hoàng  Hâu  là  Phục  Hoàn. 
Vua  gạt  nước  mắt  hòi  rằng  ' 

- Quốc  Trượng  cùng  biết  giặc  Tào  nó  chuyên  quyên  à ? 

Hoàn  nói  : 

- Xem  như  việc  bắn  hưcru  ở Hứa  Điến  thi  ai  chẳng  biết,  chỉ 
vì  cả  triều  vàn  vô,  phi  là  họ  hàng  Tháo  thì  là  dầy  tơ  nó.  Neu 
không  phải  quốc  thích  thì  ai  chịu  hết  lòng  đánh  giặc.  Lăo  thần 
không  có  quyền  thế  gì,  khó  làm  nổi  được  việc  ấy,  nhưng  có  xa 
kỵ  tướng  quân  là  Đổng  Thừa,  có  thể  tin  cậy. 

Vua  nói  : 

- Đổng  quốc  cữu  nhiểu  lần  liều  mình  vói  nạn  nưởc  ta  vốn 
đã  biết,  nên  vời  vào  trong  cung  để  bàn  việc  lớn. 

Hoàn  nói  : 

- Tả  hữu  ở đây  đều  là  tâm  phúc  của  giặc  Tháo,  nếu  việc 
tiết  lộ  sẽ  xảy  ra  vạ  to. 

Vua  hbi  : 

- Thế  thì  nên  làm  thế  nào  ? 

Hoàn  nói  : 

- Tôi  có  một  kế  : bệ  hạ  nên  cho  may  một  cái  áo  bào  và 
làm  một  cái  đai  ngọc,  mật  ban  cho  Đổng  Thùa  ; ơ trong  đai 
dể  tờ  mật  chiếu,  khi  vể  nhà  thấy  tờ  chiếu,  Thừa  sẽ  ngày  đêm 
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nghi  ke  t.ien  hành,  thế  thì  dù  quỷ  thần  cũng  không  biết  được. 

Vua  lay  làm  phải.  Phục  Hoàn  lui  ra. 

Vua  tự  làm  tờ  chiếu,  cắn  đầu  ngón  tay  lấy  máu  viết,  mật 
sai  Phục  Hoàng  Hậu  may  vào  trong  lần  lót  gấm  tía  ơ trong 
dai  ngọc  ; roi  sai  noi  sứ  triệu  Đổng  Thừa  vào. 

Thừa  vào  ra  mắt,  lễ  xong,  vua  noi  : 

- Toi  hôm  qua,  trẫm  và  hoàng  hậu  nói  chuyện  lại  nhửng 
sụ  khô  ải  ở Bá  Hà  khi  tnròc,  nhân  nhớ  đến  công  to  của  quốc 
cừu.  nẻn  cho  vời  vào  có  mấy  lòi  úy  lạo. 

Thừa  rập  đầu  lạy  tạ.  Vua  dắt  Thừa  ra  điên  đến  Thái  miếu, 
l ồi  lên  gác  công  thần.  Vua  đốt  hương  lễ  xong,  dẫn  Thừa  dến 
xem  tranh  truyền  thần,  bức  tranh  giữa  vẽ  tượng  Hán  Cao  Tổ. 

Vua  nói  ; 

- Cao  Tể  hoàng  đế  ta  xuất  thân  b đâu  ? Sáng  nghiệp  thế 
nào  ? 

Thừa  giật  mình  tâu  rằng  : 

- Bệ  hạ  hỏi  bỡn  tôi,  việc  thánh  tổ  sao  ngài  lại  chẳng  biết. 
Cao  hoàng  đế  xuất  thân  làm  Đình  trưởng  ơ Tứ  Thủy,  cẩm  thanh 
gươm  ba  thước  chém  rắn  khởi  nghía,  tưng  hoành  bốn  bể,  ba 
nảm  phá  được  nhà  Tần,  nàm  nảm  diệt  đưạc  nước  Sở,  bởi  vậy 
mới  có  thiên  hạ,  lập  cơ  nghiệp  muôn  đời. 

Vua  bèn  nói  : 

- Quốc  cữu  thử  ngẫm  xem  : tổ  tôn  anh  hùng  như  thế  mà 
con  cháu  thì  hèn  mạt  thế  này,  chảng  xót  lắm  IU  ! 

Vua  nói  thế,  rổi  trỏ  vào  hai  bức  tranh  hai  bên  mà  hỏi  Thừa 
lẳng  : 

- Đây  có  phải  Lưu  Hầu  Trương  Lương  không  ? Đây  có  phải 
Tản  Hầu  Tiêu  Hà  không  ? 

Thừa  tâu  ràng  : 

- Phải,  đức  Cao  Tổ  khi  xưa  cũng  nhờ  sức  hai  người  ấy  mà 
dựng  nên  cơ  đổ. 

Vua  ngoảnh  lại,  thấy  tả  hữu  đứng  xa  cả,  mới  sẽ  bảo  Thừa 
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l ảng  : 

- Ngươi  cũng  nên  đứng  bên  cạnh  trảm  như  hai  người  ây. 

Thừa  nói  : 

- Tôi  chẳng  có  tấc  công  nào,  đâu  dám  sánh  vơi  các  ông  ấy  ? 

Vua  nói  : 

- Trầm  nghi  công  ngươi  cứư  giá  ơ Tây  Đô,  không  bao  giờ 
Cịuên,  chưa  lấy  gi  trá  lại  được' 

Rồi  trỏ  vào  áo  bào  và  đai  báo  Thừa  : 

- Ngươi  mặc  áo  này,  thất  đai  này  cũng  như  thường  đứng 
cạnh  mình  trảm. 

Thừa  rập  đầu  lạy  tạ.  Vua  cỏi  áo  cơi  đai  đưa  cho  Thừa  và 
báo  thẩm  ràng  : 

- Ngươi  vể  nên  nhìn  cho  kỹ,  đừng  phụ  lòng  trẫm  ! 

Thừa  biết  ý,  mặc  áo  đeo  đai,  rồi  bái  từ  xuống  gác  trơ  ra. 

Có  người  báo  với  Tào  Tháo  rằng  r 

- Thấv  vua  cùng  Đổng  Thửa  lên  gác  công  thần  nói  chuyện. 

Tháo  lập  tức  vào  triều  xem. 

Đòng  Thừa  đi  ra,  vừa  qua  cứa  cung,  gặp  ngay  Tào  Tháo  đến, 
không  thể  ẩn  núp  vào  đâu  đươc,  phải  đứng  ờ cạnh  đường,  vái 
chào.  Tháo  hồi  : 

- Quốc  cữu  đi  đâu  vậy  ? 

Thừa  nói  : 

- Thiên  tử  vừa  cho  vòi  vào  ban  cho  áo  gấm  và  đai  ngọc  này. 

Tháo  nói  : 

- Nhân  việc  gì  mà  vua  ban  cho  thế  ? 

Thừa  nói  : 

- Nhân  thiên  tử  nho  đến  công  cứu  giá  ơ Tây  Đô  ngày  xưa 
nên  ban  cho  những  đổ  quý  ấy. 

Tháo  nói  : 

• Cởi  đai  cho  ta  xem  ! 

Phục  hoàng  hậu  khâu  mật  chiếu  vào  trong  đai  pgọc 
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Thừa  cũng  đoán  trong  đai  tất  có  mật  chiếu,  sợ  Tháo  khám 
thấy,  ngẩn  ngừ  không  cơi.  Tháo  sai  tă  hữu  lột  ra,  xem  ưòc  chừng 
nửa  giờ,  rổi  cuời  mà  nói  rầng  : 

- Quả  nhiên  là  dai  ngọc  đẹp  lắm.  Cởi  nốt  áo  ta  xem  ! 

Thừa  trong  lòng  sợ  hải,  không  dám  cưởng,  phai  cơi  áo  đưa 
ra.  Tháo  cẵm  lấy,  soi  lên  bóng  mặt  giòi  nhìn  xem  từng  tý.  Xem 
xong  Tháo  mặc  vào  mình,  đeơ  cả  đai  rỗi  hỏi  tả  hữu  : 

- Dài  hay  vắn  ? 

Tả  hừu  khen  áo  đai  vừa  vặn  lắm.  Tháo  bảo  Thừa  : 

- Quốc  cừu  cho  lại  ta  áo  này,  đai  này  có  được  không  ? 

Thừa  nói  : 

- Cưa  vưa  ban  cho,  toi  không  dám  biếu  lại.  Xin  về  may  bộ 
khác  đế  dâng  thừa  tướng. 

Tháo  hổi  : 

* Quổc  cửu  nhận  áo  đai  áy.  ơ trong  có  ý gì  không  ? Thừa 
thất  kinh  nói  ràng  : 

- Tôi  đáu  dám  thế  ! Có  phải  thừa  tướng  muốn  dùng  tôi  xin 
dâng. 

Tháo  nói  : 

- Quốc  cữu  chịu  ơn  vua,  ta  sao  nả  cưởp  ! Ta  nói  bỡn  dấy 
thôi. 

Rổi  cời  áo  và  đai  trả  Đổng  Thừa. 

Thừa  từ  biệt  Tháo  về  nhà,  dến  đêm  ngoi  một  mình  trong 
thư  phòng,  đem  áo  bào  ngấm  đi  ngắm  lại,  chẳng  thấy  gì.  Thừa 
nghi  : "Vua  cho  áo  và  đai,  dận  nên  xem  kỷ,  tất  là  có  thâm 
ý,  nay  không  thấy  dấu  vết  gì  là  cơ  làm  sao".  Lại  đem  đai  ngpc 
ra  xem,  chỉ  thấy  ngọc  trắng  lóng  lánh,  thêu  con  rồng  nhổ  vơn 
trong  đám  hoa,  đàng  sau  lót  gấm  đỏ,  đường  chỉ  thực  vuông  vắn 
pháng  phiu,  tịnh  không  có  một  dấu  vết  nào.  Thừa  lấy  làm  ngờ, 
đật  ơ trên  án  thư,  giở  di  giơ  lại  tìm  tòi.  Lúc  lâu,  mỏi  lắm,  Thừa 
toan  nằm  xuống  nghỉ,  bồng  nhiên  hoa  đèn  rơi  vào  đai,  cháy 
đến  lần  lót.  Thừa  vội  vàng  gạt  di,  nhung  đã  cháy  mất  một  chỗ, 


lộ  ra  lấn  lụa  trắng,  trông  hình  như  có  vết  máu.  Thừa  lấy  ngay 
dao  tách  ra  xem,  thì  thấy  tờ  mật  chiếu  của  vua,  viết  bằng  máu. 
Trong  chiếu  nói  rằng  : 

"Trẫm  nghe  : trong  đạo  nhân  luân,  cha  con  là  trọng  ; trong 
phận  tôn  ty,  vua  tối  là  trọng.  Làu  nay  giặc  Tháo  hống  hách 
lộng  quyên,  khinh  rè  quàn  phụ,  ket  hợp  bè  đáng,  làm  nát  chinh 
thế  của  triều  đình  ; thướng,  phạt,  sắc,  phong,  lấn  cả  chủ  quyên 
của  trẫm.  Trẫm  đêm  ngay  lo  nghĩ,  sợ  thiên  hạ  nguy  câp  đến 
nơi.  Ngươi  là  đại  thẩn  nhà  nicớc,  lại  là  chí  thân  với  trẫm,  nên 
nhở  đến  Cao  Đế  ngày  xưa,  dựng  nghiệp  khó  nhọc,  tập  hợp  lấy 
người  trung  nghĩa,  trừ  giết  kẻ  gian  thẩn,  đế  yên  xã  tắc,  thì  may 
cho  tố  tòng  nhà  Hán  lắm. 

Trẫm  cẩn  ngón  tay  lấy  máu,  viết  thư  cho  ngươi,  ngươi,  nên 
nghĩ  ba  bốn  lẩn  cho  kỹ,  chớ  phụ  ý trầm. 

Niên  hiệu  Kiến  An,  năm  thứ  bốn,  tháng  ba,  viết  tờ  chiếu  này". 


Phục  hoàng  hậu  khâu  mật  chiếu  vào  trong  dai  ngọc 
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không  ngủ  được.  Sớm  ngày  đứng  dậy,  Thừa  lại  đến  thư  phòng 
xem  lại  tờ  chiếu  hai  ba  lần,  chưa  nghĩ  được  mưu  kế  gì.  Thừa 
bèn  đật  tờ  chiếu  trên  ghế,  lo  tìm  kế  trừ  Tào,  nhưng  chưa  nghĩ 
dược  kế  gi  thì  nhọc  quá  gục  xuống  kỷ  ngủ  thiếp  đi. 

Chợt  có  quan  thị  lang  là  Vưong  Tử  Phục  đến  chơi.  Người 
nhà  biết  Tứ  Phục  vối  Đổng  Thùa  là  chỗ  bạn  thán,  không  dám 
ngàn  trơ.  Tứ  Phục  vào  thắng  tư  phòng,  thấy  Thừa  ngủ  say 
ơ dưới  tay  áo  lại  để  một  mảnh  lụa  trắng  hoi  lộ  ra  chữ  "Trẫm". 
Tứ  Phuc  lẫy  làm  nghi,  sẽ  nâng  tay  áo,  cẩm  lấy  mảnh  lụa,  xem 
xong,  giâu  vào  ống  tay  áo  mình,  rồi  đánh  thức  Thùa  dậy  : 

- Quốc  cửu  thật  là  rỗi  quá  ! Sao  mà  ngủ  được  kỹ  thế  ? 

Thừa  giật  mình,  nhìn  không  thấy  tờ  chiếu,  sợ  hãi  mất  vía 
‘.hằn  tay  luống  cuống. 

Tứ  Phục  nói  : 

’ Ngươi  định  giết  Tào  công,  ta  phải  ra  thú  ! 

Thùa  khóc  nói  rằng  : 

- Neu  anh  làm  thế,  nhà  Hán  lồng  mất  ! 

Tử  Phục  nói  : 

Ta  nói  đùa  đỏ,  to  tôn  ta  mấy  đời  ản  lôc  nhà  Hán,  há  lại 
không  có  lòng  trung  ? Ta  xin  giúp  anh  một  tay  để  giết  thằng 
quốc  tặc. 

Thừa  nói  : 

- Anh  có  bụng  ấy,  thực  là  may  lớn  cho  nhà  nước  ! 

Tử  Phục  cầm  tay  Đổng  Thừa,  dắt  vào  nhà  trong  mà  nói  rằng  : 

- Nên  vào  mật  thất,  để  cùng  lập  nghĩa  trạng,  liều  bỏ  ba  họ 
để  báo  on  vua. 

Thừa  mừng  lấm  lấy  ngay  một  bức  lụa  trắng,  trước  ký  tên 
mình  vào,  rồi  Tử  Phục  cũng  ký  tên.  Ký  xong,  Tử  Phục  nói  : 

- Tôi  có  người  bạn  thân  là  tướng  quân  Ngô  Tử  Lan,  nên  để 
cho  ông  ấy  cùng  bàn  mưu  với  ta. 

Thừa  nói  : 

“ Trong  cả  đám  đại  thần  chỉ  có  tràng  thủy  hiệu  úy  Chủng 
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Tập  và  nghị  lang  Ngô  Thạc  là  tâm  phúc  với  tôi.  Hai  người  ấy 
tất  cũng  cùng  bàn  mưu  vơi  ta  được. 

Đang  bàn  chuyên,  người  nhà  vào  báo  có  Chúng  Tập  và  Ngô 
Thạc  đến  chơi. 

Thửa  nói  : 

- Thực  là  trời  giúp  ta  đó  ! 

Thừa  báo  Tử  Phục  hảy  núp.  vào  sau  bình  phong,  mòi  hai 
người  vào  thư  viện,  ngồi  choi  uống  nườc.  Uống  nước  roi,  Chủng 
Tập  hói  Đổng  Thừa  rầng  : 

- Việc  đi  sản  ớ Hứa  Điền  ông  có  tức  không  ? 

Thừa  nói  : 

- Tức  thì  tức.  nhưng  làm  gì  đươc  ? 

Thạc  nói  : 

- Ta  muôn  giết  nó  đi,  nhưng  giận  rằng  chẳng  có  ai  giúp  đỡ. 
Tập  lại  nói  : 

- Trừ  hại  cho  nươc,  dù  có  chết  củng  không  tiếc  gì  thân. 
Bấy  giờ  Vương  Tử  Phục  núp  ơ sau  bình  phong  mỏi  chạy  ra 

nói  rằng  : 

“Các  ngươi  muốn  giết  Tào  Công,  ta  phải  ra  thú,  hiện  có 
Đổng  quốc  cửu  làm  chứng. 

Chúng  Tập  nổi  giận  nói  rằng  : 

- Chúng  ta  là  trung  thẩn  có  sợ  gì  chết  ! Chúng  ta  chết  làm 
ma  nhà  Hán,  còn  hơn  nhầ  ngươi  sống  mà  a dua  vơi  đứa  phản 
tặc. 

Đổng  Thừa  cười  nói  rằng  : 

- Chúng  tôi  cũng  vì  việc  ấy  mà  muốn  tiếp  hai  ông  ở đây 
để  bàn,  Vương  Thị  Lang  nói  đùa  đố. 

Nói  rồi  móc  ống  tay  áo,  lấy  tơ  mật  chiếu  ra  đưa  cho  hai 
người  xem.  Hai  người  đọc  chiếu,  nườc  mắt  tưôn  ra  hai  hàng. 
Thừa  mòi  hai  người  ký  tên.  Tử  Phục  nói  : 

- Xin  ba  ông  hãy  ơ dây,  để  tôi  di  mời  Ngô  Tử  Lan  nửa. 
Tứ  Phục  di  đươc  một  hồi,  rổi  cùng  vói  Tư  Lan  đến.  Mọi  người 

356 


chào  nhau,  cùng  ký  tên  cả.  Thừa  mời  vào  nhà  trong  uống  rượu 
Chợt  CÓ  quân  vào  báo  rẳng  : 

- Có  thái  thú  Tây  Lưorng  là  Mâ  Đảng  đến  thảm. 

Thừa  bao  đầy  tớ  ra  nói  dối  rằng  Thừa  mệt  không  ra  tiếp 
kiến  được. 

Lính  canh  ra  cưa  bảo  thế,  Mâ  Đẳng  giận  nối  rầng  : 

- Tối  hôm  qua  ở ngoài 'cửa  Đông  Hoa,  trông  thấy  mặc  áo 
gấm  đeo  đai  đi  ra,  nay  cớ  sao  lại  nói  dối  rằng  ốm  ? Ta  không 
phái  vô  cứ  đến  đây,  sao  lại  từ  chối  ta  ? 

Lính  canh  lại  vào  kể  rõ  Mã  Đằng  giận  và  nói  những  gì  Thừa 
mới  đứng  dậy  nói  rầng  : 

- Xin  các  ông  ngồi  chờ  tôi  đầy,  để  tôi  ra  một  lát  thôi. 

Rồi  Thừa  ra  mời  Mã  Đằng  vào  công  đường.  Chào  lễ  xong 

ngỗi  yên  rồi,  Đằng  mới  trách  rằng  : 

- Tôi  vào  chầu  sắp  trơ  về,  cho  nỀn  lại  đây  để  từ  biệt  sao 
lại  cáo  bênh  không  muốn  tiếp  ? 

Thừa  nói  : 

Vì  mơi  bị  đau  cho  nên  không  ra  nghênh  tiếp  được,  xin  chiu 
tội  với  sứ  quân. 

Đầng  nói  : 

* Mặt  phớn  phở  xuân  sắc  thế  kia,  bệnh  ở đâu  thế  ? 

Thừa  không  biết  trả  lời  thế  nào.  Đằng  vung  tay  áo  đứng 
dậy,  than  thơ  bước  xuống  thềm  nói  rằng  : 

- Lũ  này  không  phải  là  những  kẻ  cứu  nước  ! 

Thừa  thấy  nói  thế,  cố  giữ  lại  hỏi  rằng  ; 

- Ong  báo  ai  không  phải  là  người  cứu  nước  ? 

Đằng  nói  : 

Việc  đi  sản  ơ Hứa  Điển  ta  còn  tức  đẩy  ruột,  ông  là  chí 
thích  của  nhà  nước,  cứ  mê  mải  về  tửu  sắc  chẳng  lo  gì  đến  việc 
giết  giặc,  sao  được  gọi  là  người  phù  tai  cứu  nạn  của  nha  vua  ? 

Thừa  còn  sợ  Đằng  đánh  lừa,  giả  cách  giật  mình  nói  rằng  : 

- Tào  thừa  tướng  là  đại  thần  nhà  nước,  triều  đình  trông  cậy 
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vào  cả,  sao  ông  dám  nói  thố  ? 

Đằng  hâm  hầm  mặt  lại  mắng  ràng  : 

- Ngươi  còn  cho  thằng  giặc  Tào  là  người  tốt  à ! 

Thừa  xua  tay  nói  : 

- ơ đây  tai  vách  mạch  rừng,  xin  ông  nói  khẽ  chứ  ! 

Đằng  lại  mắng  rằng  : 

- Đối  vói  đổ  ham  sống  sợ  chết  không  thể  cùng  bàn  việc  lớn  ! 

Nói  xong  đứng  dậy  toan  vê.  Thừa  biết  Mã  Đằng  là  người 

tiưng  nghĩa,  mói  nói  rằng  : 

- Ông  hãy  nguôi  con  giận,  xin  xem  cái  này  ! 

Liển  mời  Mả  Đằng  vào  thư  phòng,  lấy  tò  chiếu  cho  xem.  Đằng 
đọc  xong,  tóc  long  dựng  ngược  cả  lên,  nghiến  ràng  rít  lươi,  máu 
chảy  đầy  mồm,  bảo  Thừa  rằng  : 

- He  ông  khỏi  sự,  tôi  xin  đem  cả  quân  Tây  Lương  đến  lam 
ngoại  ứng. 

Thừa  lại  mơi  Đằng  gặp  bọn  Tử  phục,  rỗi  dem  tờ  nghĩa  trạng, 
mời  Mả  Đằng  ký  tên  vào.  Đằng  sai  đem  rượu  ra  uống  máu 
án  thể,  thê  rằng  : 

- Chúng  ta  thê  rằng  dù  chết  cũng  không  phụ  ườc  này. 

Đoạn  Mã  Đằng  trỏ  vào  năm  người  ngồi  trên  nói  rằng  : 

- Giá  ta  được  mười  người  cùng  như  thệ  này  cả  thì  việc  tất 
phải  xong. 

Thừa  nói  : 

- Người  trung  nghỉa  không  thể  có  nhiều,  nếu  cộng  sự  vói 
những  người  không  ra  gì  thi  lại  làm  hỏng  việc. 

Mã  Đàng  mượn  sồ  tên  các  quan  trong  triều  xem  một  lượt, 
từng  tên  một,  dể  tính  xem  đồng  mưu  ước  đươc  bao  nhiêu  người. 
Xem  đến  chỗ  tôn  tộc  họ  Lưu,  Đằng  vỗ  tay  lên  hỏi  rằng  : 

- Sao  không  bàn  vói  người  này  ? 

Mọi  người  hỏi  : 
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- Nguời  nào  vậy  ? 

Mã  Đằng  thong  thả  nói  tên  ngưòi  ấy  ra. 

Thế  thực  là  : 

Vốn  là  quốc  cữu  vảng  lời  chiếu 
Lại  gặp  tôn  thẩn  giúp  ưỉệc  vua. 

Chưa  biết  Má  Đằng  nói  ai,  xem  dến  hồi  sau  sè  rõ. 
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HỔI  THỬ  HAI  Mươi  MỐT 

Tào  Tháo  uống*  ruọu  luận  anh  hùng 
Quan  Công  lừa  mưu  giết  Xa  Tru 

Đổng  Thừa  vội  hói  Mã  Đàng  : 

- Ong  muốn  nì  ai  ? 

Đàng  nói  : 

- Hiện  bây  giờ  có  Dự  Châu  mục  là  Lưu  Huyên  Đức  ồ đây 
sao  không  tìm  đến  ? 

Thửa  nối  : 

* Người  ấy  tuy  là  chú  vua,  nhưng  cũng  nưong  đựa  vào  Tào 
Tháo,  sao  chịu  làm  việc  này  ? 

Đàng  nói  : 

- Tôi  xem  trong  cuộc  di  sán  hôm  trước,  kbi  Tào  Tháo  đứng 
truơc  mặt  vua  nhận  lời  chúc  mừng  của  các  quan,  Vân  Trường 
đứng  sau  Huyền  Đức,  vác  đao  toan  giết  Tháo,  nhưng  Huyền 
Đức  đưa  mát,  lại  thôi.  Huyễn  Đức  không  phải  là  không  muốn 
giết  Tào  Tháo,  vì  sọ  nanh  vuốt  cũa  Tháo  nhiều,  sức  mình  không 
làm  nổi  đấy  thôi.  Ong  thử  đến  xem,  người  ấy  tất  đồng  tâm 
với  ta. 

Ngô  Thạc  nói  : 

- Việc  ấy  không  nên  hấp  tấp,  xin  hãy  để  bàn  bạc  cho  chín 
đã. 

Năm  người  đều  về  nhà. 

Đêm  khuya  hôm  sau  Đổng  Thừa  mang  tờ  chiếu  đến  nhà  Huyền 
Đức.  Lính  canh  vào  báo,  Huyền  Đức  ra  đón  mời  vào  trong  gác 
ngổi  choi,  Quan,  Truông  đứng  hầu  bên  cạnh.  Huyền  Đức  hỏi  : 
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■ Canh  khuya,  quôc  cừu  đến  đây  tất  có  việc  gì  gâp  ? 

Thừa  nói  : 

- Ban  ngày  cưỡi  ngựa  đến  choi,  sợ  Tào  Tháo  ngờ  cho  nên 
đém  khuya  mới  đến. 

Huyễn  Đức  lấy  rượu  khoản  đâí.  Thửa  nói  : 

- Bữa  nọ  trong  cuộc  đi  sán,  Vân  Trường  muốn  giết  Tào  Tháo, 
tướng  quân  lại  đưa  mát  lắc 'đầu  để  ngản  đi,  là  ý làm  sao  ? 

Huyền  Đức  thất  kinh  nói  : 

• Sao  ông  biết  ? 

Thừa  nói  : 

- Ngươi  ta  không  ai  trông  thấy,  chỉ  có  tôi  biết  mà  thôi. 

Huyền  Đức  khống  thể  giấu  được  mới  nói  thực  ràng  : 

■ Ero  tôi  thây  Tháo  lâ^n  quyền  vua  cho  nên  tức  giận  đó. 

Thừa  che  mặt  khóc  nói  ràng  : 

- Giá  thử  tôi  con  triều  đình,  ai  cũng  được  như  Vân  Trường 
thì  lo  gì  thiên  hạ  chẳng  được  thái  bình  ? 

Huyền  Đức  sợ  là  Tào  Tháo  sai  đến  dò  la,  bèn  nói  giả  cách 
ràng  : 

- Tào  thừa  tướng  sửa  sang  việc  nưóc  lo  gì  không  thái  bình  ? 

Thùa  tái  mật  đứng  dậy  nói  ràng  : 

- là  hoàng  thúc  nhà  Hán,  cho  nên  ta  vạch  gan  moi  ruột 
để  nói  chuyện  với  ông,  sao  ông  còn  nói  dối  ? 

Huyền  Đức  nói  : 

- Tôi  sạ  quốc  cữu  không  thực  bụng,  nên  phải  thử. 

Đong  Thừa  đưa  ngay  tờ  chiếu  ra  cho  Huyên  Đức  xem.  Huyên 

Đuc  lây  làm  xót  xa  cãm  tức.  Thừa  lại  đưa  xem  tờ  nghĩa  trạng, 
có  sáu  người  ký  tên  là  : Đổng  Thừa,  Vương  Tử  Phục,  Chủng 
Tập,  Ngô  Thạc,  Ngô  Tử  Lan  và  Mă  Đàng. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Quốc  cữu  đã  phụng  chiếu  đánh  giặc,  tôi  dám  đâu  không 
cố  sức  khuyển  mã. 

Thừa  lạy  tạ  mòi  ký  tên,  Huyền  Đức  ký  "Tă  tướng  quân,  Lưu 
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Bị",  rổi  đưa  lại  Thừa  nhận  lấy.  Thừa  nói  : 

- Nên  mời  thêm  ba  người  nữa,  họp  đủ  mười  người  trung  nghía 
để  trử  quốc  tặc. 

Huvển  Đức  nói  : 

- Nên  thong  thả,  chó  hấp  tấp  khinh  thường  đế  tiết  lộ  việc 
lón. 

Hai  người  cùng  nhau  luận  bàn  đến  tậdn  canh  nảm  mơi  chia 
tay. 

Huyền  Đức  bấy  giờ  sợ  Tháo  nghi  mình  mưu  đồ  gì,  bèn  làm 

một  vườn  rau  ơ sau  nhà  ngày  ngày  vun  xới  tưới  tắm,  để  làm 

cách  che  mát  cho  Tháo  khỏi  ngờ. 

Quan,  Trưong  thấy  vậy  hỏi  ràng  : 

- Anh  không  lưu  tâm  đến  việc  lớn  thiên  hạ,  học  làm  chi  cái 
việc  của  ké  tiểu  nhân  này  ? 

Huyền  Đức  nói  : 

- Hai  em  biết  đâu  ý anh  ! 

Hai  người  từ  đó  không  dám  nói  gì  nừa. 

Một  hôm  Quan  Vũ,  Trương  Phỉ  cùng  di  chơi  váng,  Huyền 
Đức  đang  lom  khom  tưới  rau,  bỗng  thấy  Hứa  Chử  và  Trương 

Liêu  dẵn  vài  chục  người  vào  vưòn,  nói  ràng  : 

- Thừa  tướng  sai  chúng  tôi  dến  mời  sứ  quân  đen  ngay  phú. 

Huyền  Đức  giật  mình,  hỏi  : 

- Việc  gì  khẩn  câp  thế,  hai  ông  ? 

Hứa  Chử  thưa  : 

- Hai  chung  tôi  thây  sai  thì  vâng  lệnh  đi  mời,  chớ  không 
được  biết  việc  chi. 

Huyền  Đức  theo  hai  nguòi  vào  phủ  yết  kiến  Tháo,  Tháo  cười 
nói  ràng  : 

- Huyền  Đức  dộ  này  ồ nhà  làm  một  việc  lớn  lao  đấy  nhỉ. 

Huyền  Đức  sợ  tái  mặt.  Tháo  cầm  tay  Huyển  Đức  dắt  vào 

vườn  ơ sau  nhà,  nói  ràng  : 

- Huyền  Đức  học  làm  vuỉm,  chác  cũng  không  phải  là  việc 
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dề  dàng  ? 

Huyền  Đức  bấy  giờ  mới  vửng  dạ,  đáp  ràng  : 

- Không  có  việc  gì,  làm  để  tiêu  khien  đó  thôi. 

Tháo  nói  : 

- Vừa  rổi  thấy  trên  cành  mai  đã  có  quả  xanh,  sực  nhớ  khi 
trước  đi  đánh  Trưong  Tú,  đi  đường  không  có  nước,  tướng  sĩ 
khát  cào  cuống  họng.  Bấy  giò  ta  nghĩ  được  một  kế,  cầm  roi 
trỏ  hâo  nói  ràng  : trước  mặt  có  rừng  mo.  Quân  sĩ  nghe  thấy 
nói  đến  mơ,  ai  cũng  ứa  nưóc  dãi,  dỡ  được  khát  nưóc.  Nay  có 
mo  thật,  nên  hái  xuống  mà  thương.  Vả  lại  rượu  nấu  vừa  chín, 
cho  nên  mòi  sứ  quân  đến  tiểu  đình  uống  rượu. 

Huyền  Đức  bấy  giò  trân  tinh  lại  được,  theo  đến  tieu  đình, 
đã  thấy  bày  mâm  bát,  giữa  bàn  bày  một  đĩa  mơ  xanh,  một  bình 
rượu  nóng.  . 

Hai  người  ngồi  đối  diện,  án  uống  vui  vẻ.  Lúc  rượu  ngà  ngà 
say  chợt  thấy  mây  đen  mù  mịt,  con  mưa  to  sắp  kéo  đến. 

Quân  hầu  trỏ  lền  tròi  bẩm  : 

- Có  vòi  rỗng  lấy  nước. 

Tháo  và  Huyễn* Đức  cùng  dựa  vào  bao  lon  ngắm  xem,  Tháo 
hỏi  : 

- Sứ  quân  có  biết  rồng  nó  biến  hóa  thế  nào  không  ? 

Huyền  Đức  nói  : 

- Tối  chưa  được  tường. 

Tháo  nói  : 

- Rồng  lúc  thì  to,  lúc  thi  nhỏ,  lủc  thi  bay,  lúc  thì  nấp.  Lúc 
to  thì  nổi  mây  phun  mù  ; lúc  nhỏ  thì  thu  hình  ẩn  bóng  ; khi 
bay  ra  thì  liệng  trong  tròi  đất  ; khi  ẩn  thl  lẩn  núp  ơ dưới  sóng. 
Nay  đang  mùa  xuân,  rồng  gặp  thòi  biến  hóa,  cũng  như  là  người 
ta  lủc  đác  chí,  tung  hoành  trong  bốn  bể.  Rồng  ví  như  anh  hùng 
trong  đời.  Huyền  Đức  lâu  nay  đâ  đi  kháp  bốn  phương,  bao  nhiêu 
anh  hùng  đời  nay,  hản  dâ  biết  cả,  xin  thử  nói  cho  nghe. 

Huyền  Đức  thưa  : 
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- Bị  này  người  trần  mắt  thịt,  biết  đâu  được  anh  hùng. 

Tháo  nói  : 

- Huyền  Đức  không  nên  nhún  mình  quá  ! 

Huyên  Đức  nói  : 

- BỊ  nay  được  nhb  on  thừa  tướng  làm  quan  trong  tnêu,  anh 
hùng  trong  thiên  hạ  thực  không  được  biet. 

Tháo  nói  : 

. Đẵ  đành  không  biết  mật,  nhưng  cũng  có  nghe  tiếng  chứ  ? 

Huyền  Đức  nối  : 

- Viên  Thuật  & Hoài  Nam,  binh  lưong  nhiều,  có  thể  cho  là 
anh  hùng  được  chăng  ? 

Tháo  cười  nói  : 

- Xương  khô  trong  mả,  chỉ  nay  mai  là  ta  bất  được  í 

Huyền  Đức  lại  nói  : 

- Anh  Viên  Thuật  là  Viên  Thiệu  0 Hà  Bắc,  bốn  đời  làm  tam 
công,  có  nhiều  đầy  tớ  cũ  ; hiện  nay  như  con  hổ  dữ  hùng  cứ 
cf  Ký  Châu  ; bộ  hạ  nhiều  tay  tài  giòi,  có  thế  cho  là  anh  hùng 

được  chãng  ? 

Tháo  lại  cười  nói  : 

- Viên  Thiệu  ngoài  mặt  mạnh  bạo,  trong  bụng  nhút  nhát, 
thích  mưu  mẹo  mà  không  quyết  đoán,  làm  việc  lớn  lại  lo  đến 
bản  thân,  thấy  lọi  nhỏ  thì  lại  quên  mình,  không  thể  gọi  là  anh 
hùng  được  í 

Huyền  Đức  lại  nói  : 

- Có  một  người  nổi  tiếng  trong  tám  kẻ  tuấn  kiệt,  uy  danh 
khấp  cả  chín  châu,  là  Lưu  Cảnh  Thang,  có  thể  cho  là  anh  hùng 
được  chăng  ? 

Tháo  lại  cưòi  : 

- Lưu  Biểu  có  hư  danh  nhưng  không  có  thực  tài,  không  phải 
ạnh  hùng. 

Huyền  Đức  lại  nói  : 

- Có  một  nguỉri,  sức  lực  đương  khỏe,  đứng  đầu  xứ  Giang  Đông, 
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là  Tôn  Bá  Phù,  hẳn  là  anh  hùng  ? 

Tháo  nói  : 

- Tôn  Sách  nhơ  danh  tiếng  của  bố,  không  phải  anh  hùng. 

Huyền  Đức  lại  nói  : 

~ Lưu  Quý  Ngọc  ở ích  Châu  có  phải  là  anh  hùng  không  ? 

Tháo  nói  : 

- Lun  Chương,  tuy  là  tôn ‘thất,  nhưng  chỉ  là  con  chó  giữ 
nhà,  sao  gọi  là  anh  hùng  được  ? 

Huvền  Đức  lại  nói  : 

- Nhu  bọn  Trưong  Tú,  Trương  Lỗ  và  Hồn  Toại  thì  thế  nào  ? 

Tháo  vỗ  tay  cười  to  : 

- Lũ  tiểu  nhân  nhưng  nhức  ấy  thì  nói  làm  gì  ! 

Huyền  Đức  nói  : 

■ Ngoài  những  người  ấy  ra,  Bi  thực  không  còn  biết  ai  nữa. 

Tháo  nói  : 

- Anh  hùng  là  Tigươì  trong  bụng  có  chí  lớn,  có  mưu  cao,  có 
tài  bao  trùm  được  cả  vũ  trụ,  có  chí  nuốt  cả  trời  đất  kia. 

Hưyền  Đức  mới  hỏi  : 

- Ai  có  thể  xứng  đáng  được  như  thế  ? 

Tào  Tháo  lây  tay  trỏ  vào  Huyền  Đức,  rồi  lại  trỏ  vào  mình 
nói  ràng  : 

- Anh  hùng  thiên  hạ  bây  giò  chỉ  có  sứ  quân  và  Tháo  mà 
thôi. 

Huyền  Đức  nghe  nổi,  giật  nẩy  mình,  cái  thìa  đôi  đũa  đương 
cầm  ố tay,  roi  cả  xuống  đất.  Giữa  lúc  bấy  giờ,  cơn  mưa  u ám 
có  một  tiếng  sét  thực  dử.  Lưu  Bị  từ  từ  cúi  xuống  nhặt  đũa 
và  thìa,  nói  tảng  ràng  : 

* Gớm  ghê  ! Tiếng  sét  dữ  quá  ! 

Tháo  cươi  hỏi  ràng  : 

- Trượng  phu  cũng  sợ  sấm  à ! 

Huyền  Đức  nói  : 
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- Đức  thánh  ngày  xưa  gập  lúc  sâ'm  dữ  gió  to  cũng  đổi  sác 
mật,  huống  chi  là  tôi  đây  sao  lại  không  sợ  ? 

Huyền  Đức  đã  che  đậy  được  hết  cả  việc  giật  mình  đánh  rơi 
cả  thìa  đùa  khi  nghe  Tháo  gọi  mình  là  anh  hùng. 

Tháo  thấy  thế  không  ngờ  gì  Huyền  Đức  nừa. 

Đòi  sau  có  thơ  ràng  : 

Gượng  vào  hang  ố ’ tạm  nương  minh 
Nói  rõ  anh  hùng  sợ  thất  kinh 
Mượn  tiếng  sấm  vang  ra  vé  sợ 
Tùy  cơ  ứng  biến  thật  tài  tình  ! 

Giòi  vừa  mưa  xong,  có  hai  người  tay  cầm  bảo  kiếm,  xông 
vào  tận  vườn  sau,  đến  thẳng  tận  trước  đình,  lính  canh  ngàn 
lại  không  được.  Tháo  trông  ra  thì  là  Quan  Vũ  và  Trưong  Phi. 

Nguyên  là  hai  người  ra  ngoài  thành  sán  bắn  vừa  về,  nghe 
thấy  Huyền  Đức  bị  Trưcmg  Liêu,  Hứa  Chử  mời  đi,  vội  vàng 


"Anh  hùng  thiên  hạ  bây  giờ  chỉ  có  sứ  quân  và 
Tháo  mà  thôi  !" 
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chạy  ngay  đến  tướng  phủ  dò  xem  việc  gì.  Thấy  nói  ở vườn  sau 
so  có  xảy  ra  điều  gi,  nén  hai  ngưòi  xông  thẳng  vào.  Vào  đến 
nơi  thấy  Huyền  Đức  đang  ngổi  uống  rượu  với  Tào  Tháo,  hai 
người  bèn  cầm  gưcrm  đứng  hầu. 

Tháo  hỏi  : 

- Hai  người  đi  đâu  ? 

Vân  Trường  thưa  : 

- Chúng  tôi  nghe  Thừa  Tướng  cùng  anh  tôi  uống  rượu,  nên 
chúng  tôi  lại  đây  múa  gươm  để  mua  vui  ! 

Tháo  cười,  nói  ràng  : 

- Đây  có  phải  'hội  Hồng  Môn"  đâu  mà  phải  dùng  đến  Hạng 
Trang,  Hang  Bá  ? 

Huyền  Đức  củng  cưbi. 

Tháo  sai  lấy  rượu  "để  hai  Phàn  Khoai  uống  cho  tan  con  sợ". 

Quan  Trưong  lạy  tạ.  Một  lát  tiệc  tan,  Huyền  Đức  cáo  từ 
trờ  về. 

Vân  Trường  nói  : 

- Anh  làm  chúng  tôi , sợ  chết  đi  được  I 

Huyền  Đức  thuật  lại  chuyện  đánh  roi  đũa.  Quan,  Trương  hỏi  : 

- Thế  là  ý làm  sao  ? 

Huyễn  Đức  nói  : 

- Độ  này  ta  chịu  khó  làm  vườn  cuốc  đất,  cốt  là  để  cho  Tào 
Tháo  không  nghi  ta  có  chí  lớn.  Ai  ngà  nó  lại  trỏ  ngay  vào  ta 
mà  bảo  ta  là  anh  hùng  đời  nay.  Ta  nghe  nói  rụng  rời,  đánh 
roi  cả  đũa,  lại  sọ  Tào  Tháo  ngờ,  cho  nên  mượn  cớ  là  sợ  sét 
để  che  giấu  đi. 

Quan,  Trưong  khen  ràng  : 

- Anh  thực  là  cao  kiến  ! 

Hôm  sau  Tào  Tháo  lại  mòi  Lưu  BỊ  đến  uống  rượu.  Trong 
khi  dương  tiệc  có  người  vào  báo  ràng  : 

- Mãn  Sủng  đi  dò  tín  tức  Viên  Thuật  đâ  về. 

Tháo  gọi  vào  hối,  Sủng  trình  rằng  : 
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- Công  Tôn  Toản  đã  bị  Viên  Thuật  phá  vò. 

Huyền  Đức  vội  vàng  hôi  ràng  : 

- Xin  cho  biết  rõ  đầu  đuôi  làm  sao  ? 

Sủng  nói  : 

- Tôn  Toản  đánh  nhau  với  Thiệu  không  được,  mới  đáp  thành 
chung  quanh  một  vùng,  trong  đựng  một  cái  lầu  cao  mười  trượng, 
gọi  là  "dịch  kinh”,  chứa  ba  mưod  vạn  hộc  lúa  để  àn  giử  thành. 
Đôi  khi,  quân  trong  thành  ra  vào  bi  quân  Thiệu  rình  bát,  quân 
trong  xin  ra  cứu.  Toản  không  cho  ra,  bẳo  ràng  : ‘Nếu  cứu  một 
lần,  ìần  sau  có  ai  đánh  nhau  chỉ  mong  người  đến  cứu  thì  không 
cố  chêt  mà  đánh  nữa".  Bơi  thế  lúc  quản  Thiệu  đánh  vào,  quân 
Toản  nhiểu  người  ra  hàng.  Lủc  Toản  thế  cô  lắm  có  sai  người 
đem  thư  đến  Hứa  Đô  cầu  cứu,  không  ngờ  đi  nửa  đường  lại 
bị  quân  Thiệu  bắt  được.  Toản  lại  đưa  thư  cho  Trưong  Yên,  hẹn 
nhau  đốt  lửa  làm  hiệu,  trong  đánh  ra  ngoài  đánh  vào.  Người 
mang  thư  lại  bị  Viên  Thiệu  bát  được  nốt.  Thiệu  được  thư  ấy 
cứ  như  lời  Toản  hẹn  vói  Yên,  đốt  lửa  làm  hiệu.  Toản  ồ trong 
ngờ  là  hiệu  lửa  của  Trương  Ỳên,  mói  tự  ra  đánh,  không  ngờ 
ra  đẽn  ngoài,  bôn  mặt  quân  phục  nổi  dậy.  Quân  mâ  của  Toản 
mất  quá  nửa,  còn  non  một  nửa  lui  về  để  giữ  thành,  lại  bị  Viên 
Thiệu  đào  ngầm  dưới  đất,  đem  quân  vào  thảng  tận  dưới  lầu 
Toản  ỏ,  phóng  hỏa  đốt  lầu,  Toản  không  có  đường  chạy,  trước 
giết  vợ  con,  rồi  tự  thát  cổ  chết,  cả  nhà  cùng  bị  lửa  cháy.  Nay 
Viẻn  Thiệu  được  cả  quân  của  Toản,  thanh  thế  to  lám.  Em  Thiệu 
là  Viên  Thuật  ở Hoài  Nam,  kiêu  ngạo,  xa  xỉ  quá  độ,  không 
thưong  gì  đến  quân  dân,  cho  nên  họ  đều  nổi  loạn,  Thuật  nhường 
đế  hiệu  cho  Viên  Thiệu.  Thiệu  muốn  lấy  ngọc  tỷ.  Thuật  hẹn 
xin  tự  đem  đến.  Hiện  giờ  Thuật  muốn  bỏ  Hoài  Nam  vê  Hà 
Bắc.  Nếu  để  hai  ngưòi  họp  sức  với  nhau,  thì  rất  khó  đánh  được, 
xin  thừa  tướng  liệu  trừ  trước  đi. 

Huyền  Đức  nghẹ  tin  Công  Tôn  Toản  dã  chết,  nghĩ  đến  on 
tiến  mình  ngày  xưa,  râ't  là  thưong  xót,  iại  không  biết  Triệu 
Tủ  Long  ò đâu,  không  đành  dạ  chút  nào,  nhân  nghĩ  vụng  ràng  : 
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'Ta  không  nhân  dịp  này  tìm  kế  thoát  thân,  còn  đợi  đến  bao 
giò  T liển  đứng  lên  thưa  với  Tào  Tháo  ràng  : 

- Nếu  Thuật  sang  với  Thiệu,  tâ't  phải  đi  qua  Từ  Châu,  tôi 
xin  lình  một  cánh  quản  đón  đưòng  đánh,  chác  bát  dược, 

Tháo  cười  nói  . 

- Đề  ngày  maí  tâu  vua,  rôi  sẽ  khơi  binh. 

Hôm  sau  Huyên  Đức  vào  tâu  vua.  Tào  Tháo  sai  Huyền  Đức 
dốc  xuất  nãm  vạn  quản  mã,  lại  sai  Chu  Linh,  Lộ  Chiêu  cùng 
đi.  Lúc  Huyền  Đức  vào  từ  biệt  vua,  vua  khóc  tiễn  đi. 

Huyền  Đức  vé  nhà  trọ,  suốt  đêm  thu  xếp  khí  giới  và  ngựa 
chiến,  đeo  ấn  tướng  quân,  đốc  thúc  để  đi  cho  chóng.  Đổng  Thừa 
ra  ngoài  mười  dám  tràng  đình  để  tiền.  Huyền  Đức  nói  : 

- Xin  quốc  cửu  hãy  yên  tâm.  Chuyên  này  tôi  đi  tất  có  thl 
đáp  lại  ý muốn  của  ngài. 

Thừa  nói  : 

- Ong  nên  lưu  tâm,  chớ  phụ  lòng  vua. 

Haỉ  người  tù  già  nhau. 

Quan,  Trương  hai  người  ngồi  trên  ngựa  bấy  giờ  mới  hỏi  anh 
ràng  : 

- Sao  phen  này  anh  đi  vội  vàng  làm  vậy  ? 

Lưu  Bị  nói  : 

- Ta  ơ Hứa  Đô  như  chim  lồng  cá  chậu,  chuyến  này  được 
đi  như  cá  vào  bể  lớn,  chim  lên  mây  xanh,  không  bị  giam  hãm 
trong  lổng  trong  chậu  nửa. 

Nói  xong,  hai  người  thúc  quân  mã  Chu  Linh,  Lộ  Chiêu  đi 
mau. 

Bấy  giờ  ỏr  Hứa  Đô,  Quách  Gia  và  Trình  Dục  đi  kiểm  tra  tiên 
lưcmg  vừa  về,  nghe  thấy  Tào  Tháo  sai  Lưư  Bị  đem  quân  sang 
Từ  Châu,  vội  vàng  vào  bẩm  răng  : 

- Sao  thừa  tướng  lại  sai  Lưu  Bị  đi  đốc  binh  ? 

Tháo  nói  : 

- Cho  ra  để  chẹn  đưòng  Viên  Thuật. 
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Dục  nói  : 

. Lúc  Lun  Bị  còn  giữ  chức  mục  6 Dự  Châu,  chúng  tôi  xin 
thừa  tướng  giết  di,  thừa  tướng  không  nghe,  nay  lại  cho  đi  cẩm 
quần,  thế  là  thả  rồng  xuống  bể,  đuổi  hổ  vễ  rừng,  sau  này  muốn 
tru  đi  còn  Làm  sao  được  nữa  ? 

Quách  Gia  nóì  : 

- Nếu  thừa  tướng  không  giết  Lưu  Bị  cũng  chớ  nên  sai  đi 
ra  ngoài,  cố  nhân  có  nói  ràng  : "Một  ngày  thả  giặc,  để  lo  muôn 
đời",  Xin  thừa  tướng  xét  lại. 

Tháo  nghe  ra,  liền  sai  Hứa  Chu  đem  nám  trăm  quân  đuổi 
theo  gọi  Lưu  BỊ  về. 

Hứa  Chứ  vâng  lệnh  đi  liền. 

Huyển  Đức  đang  đi,  ở mặt  sau  bỗng  thấy  bụi  mù,  liền  báo 
với  Quan,  Trương  răng  : 

- Đây  chác  là  quân  Tào  Tháo  đuối  theo. 

Nói  rổi  lập  trại,  đóng  quân  lại,  sai  Quan,  Trưong  cấm  binh 
khí  dứng  hai  bên.  Hứa  Chử  đến,  thấy  binh  uy  nghiêm  chỉnh, 
bèn  xuống  ngụa  vào  trại,  ra  mát  Huyên  Đức.  Huyền  Đức  hỏi  : 

- Ông  đến  có  việc  gì  ? 

Chử  nói  : 

- Phụng  mệnh  thừa  tướng,  mời  tướng  quân  trơ  lại  để  bàn 
bạc  việc  khác. 

Huyển  Đức  nói  : 

- Tương  đã  ơ ngoài,  mệnh  lệnh  của  vua  cũng  có  điều  không 
phãi  vâng  theo,  huống  chi  tôi  đâ  chầu  vua,  lại  được  vâng  lời 
thừa  tướng  mà  di.  Nay  không  còn  việc  gì  phải  bàn  nữa,  xin 
ông  trơ  về  ngay  bẩm  lại  với  thừa  tướng  cho  tôi. 

Hứa  Chử  nghĩ  ràng  : 

- Thừa  tướng  vốn  đối  đãi  tử  tế  với  Huyền  Đức,  nay  không 
thấy  dặn  phải  đánh  nhau,  vậy  hãy  đem  lời  Lưu  Bị  về  bẩm  lại, 
tùy  ý ngài  đinh  đoạt. 

Chử  liền  từ  giã  Huyền  Đức  về,  vào  hầu  Tào  Tháo  thuật  lại 
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lời  của  Huyền  Đức.  Tháo  ngần  ngại  chưa  quyết,  Trình  Dục,  Quách 
Gia  nói  ràng  : 

- Lưu  Bị  không  chịu  đem  quân  trơ  lại,  tất  là  đã  thay  lòng 
đối  dạ  rổi. 

Tháo  nóí  : 

. Ta  đá  sai  Chu  Linh,  Lộ  Chiêu  đi  theo  kèm  Lưu  Bị,  vị  tốt 
hán  đã  dám  sinh  biến,  vả  ta  đã  sai,  không  nên  hối  lại. 

Bèn  không  đuổi  theo  Huyền  Đức  nữa. 

Người  sau  có  thơ  ràng  : 

Giỏng  ngựa  giục  quản , lòng  vội  váy 
Nỗi  lo  canh  cánh  chiếu  trong  đai . 

Hố  tung  cũi  sát  vẻ  rừng  rậm y 
Rông  phá  then  vàngy  ra  bế  khơi ... 

Mã  Đàng  bấy  giờ  ơ Hứa  Đô,  thấy  Huyên  Đức  đã  đi,  ơ châu 
mình  lại  có  quân  đến  báo  nhiêu  việc  kíp,  cho  nên  cũng  về  Lương 
Châu. 

Huyền  Đức  đem  quân  đến  Từ  Châu,  thứ  sử  là  Xa  Trụ  ra 
đón.  Yến  tiệc  xong,  lũ  Tôn  Càn,  My  Chúc  đều  lại  yết  kiến.  Huyền 
Đức  vê  nhà  thăm  vợ  con,  một  mặt  sai  người  dò  xem  tin  tức 
Viên  Thuật. 

Thám  tu  về  báo  : 

- Viên  Thuật  xa  xỉ  quá  độ.  Tướng  Thuật  là  Lồi  Bạc,  Trần 
Lan  cũng  bỏ  Thuật  về  núi  Tung  Sơn  ; thế  Thuật  đã  suy,  Thuật 
phải  đưa  thư.  nhường  đế  hiệu  cho  Viên  Thiệu  và  đương  thu 
nhặt  binh  mâ  và  các  đổ  cung  cấm  ngự  dụng,  sáp  đi  qua  Tù 
Châu. 

Lưu  Bị  nghe  Viên  Thuật  sáp  đến,  dẫn  Quan,  Trương  và  Chu 
Linh,  Lộ  Chiêu  đem  nám  vạn  quân  ra  đón  đánh,  thì  vừa  gặp 
tiên  phong  của  Thuật  là  Kỷ  Linh  đến. 

Trương  Phi  ra  đánh  nhau  với  Kỷ  Linh  mới  được  mươi  hợp, 
liền  thét  lón  một  tiếng,  đâm  chết  Kỷ  Linh  ngả  xuống  chân  ngựa. 
Quân  lính  thua  chạy  trốn  cả.  Thuật  tự  dẫn  binh  đến  đánh.  Huyền 
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Đức  chia  quân  làm  ba  đường.  Chu  Linh,  Lộ  Chiêu  ơ tả  ; Quan* 
Trương  0 hữu,  tự  mình  đứng  trung  quân,  ra  ngoài  cửa  cờ  mắng 
Thuật  ràng  : 

- Thàng  phản  nghịch  vô  đạo  kia  ! Ta  nay  phụng  chiếu  ra 
đánh,  mày  nên  tự  trói  tay  lại  hàng,  ta  sẽ  tha  cho  khỏi  chết. 

Viên  Thuật  máng  lại  rằng  : 

- Thàng  dệt  chiếu  đóng  dép  kia  ! Sao  mày  dám  khinh  ta  ? 

Nói  xong  đốc  binh  vào  đánh.  Huyền  Đức  tạm  lui,  cho  quân 

tả  hữu  hai  bên  ra  đánh,  quân  Thuật  thây  nàm  kháp  đổng,  máu 
chảy  thành  vùng,  sĩ  tốt  trôn  đi  không  biết  bao  nhiêu,  lại  bị 
Lôi  Bạc,  Trần  Lan  o Tung  Son  ra  cướp  mất  tiền  nong  lương 
thảo.  Thuật  muốn  về  Thọ  Xuân,  lại  bị  trộm  cướp  đến  đánh  tập 
hậu,  phải  đóng  lại  ở Giang  Đình.  Bấy  giờ  Thuật  chỉ  còn  hơn 
một  nghìn  quân,  toàn  nhưng  người  già  yếu.  Trời  đang  nóng  nực, 
lương  thực  hết,  chỉ  còn  ba  mươi  hộc  lúa,  phát  cho  quân  sĩ,  người 
nhà  phải  nhịn,  chết  đói  nhiều,  Thuật  ăn  cơm  gạo  xấu,  không 
nuôt  được,  sai  nhà  bếp  lấy  mật  ân  cho  khỏi  khát.  Nhà  bếp  nói  : 

- Mật  không  có,  chi  cổ  nước  máu  ! 

Thuật  đucmg  ngồi  trên  giường,  kêu  to  một  tiếng,  đâm  nhào 
xuống  đất,  thổ  ra  đến  một  chậu  máu,  rổi  chết. 

Bấy  giờ  là  tháng  sáu,  nám  thứ  bốn,  niên  hiệu  Kiến  An  (199 
công  nguyên). 

Người  sau  có  thơ  rằng  : 

Cuối  Hán , binh  đao  nổi  bốn  phương , 

Khéo  đâu  Viên  Thuật  củng  ngông  cuồng  ĩ 
Mấy  đời  không  nghĩ  nên  công  tướng 
Chút  phận  hòng  toan  vị  đế  vương 
Tỉ  ngọc  vào  tay  thêm  ngạo  ngược, 

Điêm  trời  trước  mắt,  uổng  khoe  khoang 
Khát  tìm  mật  uống  tìm  đâu  thấy  ĩ 
Thổ  huyết  nằm  queo  chổng  kẻ  thương  ! 

Viên  Thuật  chết  rổi,  cháu  là  Viên  Dận  đem  hài  cốt  cùng 
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vợ  con  Thuật  chạy  về  Lư  Giang,  bị  tên  Từ  Cẩu  giết  sạch,  cưóp 
lay  ngọc  tí  đem  đen  Hứa  Đô  dâng  Tào  Tháo.  Tháo  mừng  lám 
phong  cho  Tù  Cau  làm  thái  thú  ở Cao  Lâng.  Từ  bấy  giơ  ngọc 
tỉ  lại  về  tay  Tào  Tháo. 

Huyền  Đức  thấy  Viên  Thuật  đã  chết,  dâng  biểu  vể  triều  đình, 
và  đưa  thư  trình  Tào  Tháo  biết,  sai  Chu  Linh,  Lộ  Chiêu  vê 
Hứa  Đồ,  còn  bao  nhiêu  binh  raâ  đều  lưu  lại  để  giữ  Từ  Châu, 
một  mật  chiêu  dụ  những  nhân  dân  lưu  tán  trở  về  an  cu  lạc 
nghiệp. 

Chu  Linh,  Lộ  Chiêu  về  Hứa  Đô  vào  hầu  Tào  Tháo  thuật 
việc  Huyền  Đức  giữ  lại  binh  mã.  Tháo  giận  lấm  muốn  chém 
ngay  hai  người.  Tuân  úc  can  ràng  : 

- Quyên  ơ Lưu  Bị,  hai  người  làm  thế  nào  được. 

Tháo  mới  tha  tội  cho  hai  người. 

Ưc  lại  bàn  ràng  : 

*■  Thừa  tướng  nên  viết  thư  cho  Xa  Trụ,  sai  ơ đó  tìm  cách 
trù  Lưu  Bị. 

Tháo  nghe  kế  ấy,  mật  sai  ngưòi  đến  bảo  Xa  Trụ.  Trụ  mời 
Trần  Đãng  đến  bàn. 

Đang  nói  : 

• Việc  ấy  thực  dê,  nay  Lưu  Bị  ra  ngoài  thành  chiêu  dụ  nhân 
dân,  không  mấy  ngày  nửa  sẽ  vê.  Tương  quân  nên  phục  quân 
dưới  cưa  cuốn  ơ ngoài  thành,  giả  cách  ra  đón,  đợi  khi  Lưu  Bị 
cưỡi  ngựa  đến,  chém  cho  một  nhát,  tôi  thì  ở trên  thành  bán 
xuống  để  chận  hậu  quân  của  Lưu  BỊ,  thế  là  xong  việc. 

Trụ  nghe  theo  kế  ấy. 

Trần  Đáng  vê  nói  lại  với  bố  là  Trân  Khuê.  Khuê  sai  Đảng 
ra  báo  trước  cho  Huyên  Đức  biết.  Đăng  vừa  ra  khỏi  thành  gập 
Quan  Vũ,  Trương  Phi  bèn  nói  chuyện  cho  hai  người  hay. 

Nguyên  là  Quan,  Trương  về  trước,  Huyền  Đức  về  sau.  Trương 
Phi  nghe  nói,  muốn  chạy  vào  đánh  ngay.  Vân  Trường  ngàn  lại 
nói  rằng  : 

- Nó  phục  binh  dưới  cưa  cuốn  bên  thành,  nếu  vào  thì  mác 
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mẹo  nó.  Ta  có  một  kế  giết  được  Xa  Trụ  : nhân  ban  đêm,  ta 
giả  làm  quân  Tào  dến  Từ  Châu,  Xa  Trụ  tất  ra  đón,  ra  đến 
noi  thì  ta  giết  đi. 

Phi  chịu  ràng  phải. 

Quân  bộ  hạ  của  Quan,  Tnrong  sẵn  có  cờ  hiệu  của  Tào,  y 
giáp  củng  giống  nhau,  đang  nửa  đêm,  đến  ngay  cửa  thành  gọi 
mơ.  Trên  thành  hỏi  ai.  Chúng  thưa  : 

- Quân  mã  Trương  Vàn  Viền.  Tào  thừa  tướng  sai  đến. 

Quân  giữ  thành  vào  báo  với  Trụ.  Trụ  mòi  Trẩn  Đang  lại 

bàn  ràng  : 

- Không  ra  đón  thì  sợ  có  chuyện  nghi  ky,  ra  đón  lại  sợ  có 
chuyện  lừa  dối. 

Trụ  lên  thành  nói  ràng  : 

- Đêm  khuya  khó  phân  biệt  được  thực  hư,  xin  để  sáng  mai 
hăy  mơ  cửa. 

ở dưới  thành  đáp  rằng  : 

- Chỉ  sọ  Lưu  BỊ  biết.  .Xin  mồ  cửa  mau. 

Xa  Trụ  ngần  ngừ  chưa  quyết,  dưới  thành  thì  cứ  giục  mơ 
cửa  mãi.  Trụ  đành  phải  mặc  áo  giáp  lên  ngựa,  dẫn  một  nghìn 
quân  mã  ra  ngoài  thành.  Đi  khỏi  cầu,  Trụ  gọi  to  ràng  : 

- Vãn  Viễn  ồ đâu  ? 

Trong  bóng  lửa  sáng  thấy  ngay  Vân  Trường  cầm  đao  tế  ngựa 
lại,  xông  thẳng  vào  Xa  Trụ  thét  ràng  : 

- Thằng  kia  ! sao  dám  lừa  dối  muốn  hại  anh  tao  ? 

Trụ  giật  mình,  đánh  chưa  được  vài  hiệp,  chống  đỡ  không 
nổi,  quay  ngựa  chạy  về.  Chạy  đến  đầu  cầu,  Trần  Đãng  & trên 
thành  bán  tên  xuống  như  mưa.  Vân  Trường  xấn  lại,  phất  long 
đao  một  nhát  chém  Trụ  ngã  lán  xuống  đất  rổi  chặt  lấy  đầu, 
quay  mặt  vào  thành  giữ  đầu  Trụ  lên  hồ  rằng  : 

• Phản  tặc  là  Xa  Trụ  ta  đã  giết  rổi.  Quân  sì  không  có  tội, 
hàng  thì  tha  cả. 

Quân  sì  đều  cẩm  ngược  khí  giói,  xin  hàng.  Từ  ấy  quân  dân 
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đểu  được  yên  ổn  cả. 

Vân  Trường  mang  đẩu  Xa  Trụ  lại  đón  Huyền  Đức  nói  ràng  : 

- Xa  Trụ  muốn  mưu  hại  anh,  nay  dã  giết  được  rồi, 

Huyền  Đức  thất  kinh  nói  ràng  : 

- Tháo  nó  lại,  thì  làm  thế  nào  ? 

Vân  Trương  nói  : 

- Hễ  nó  lại,  thì  hai  em  xin*  ra  đánh  chớ  sao  ! 

Huyền  Đức  ân  hận  mãi,  rổi  vào  Từ  Châu.  Các  cụ  già  và 
trăm  họ  đón  rước  đầy  đường  Lưu  Bị  đến  phủ,  tìm  Trương  Phi, 
thì  Trương  Phi  đã  bát  cả  nhà  Xa  Trụ  đem  giết  rồi.  Huyền  Đức 
giận  nói  : 

- Giết  mất  người  tâm  phúc  của  Tháo,  sao  nó  chịu  thôi  ? 

Trần  Đặng  nói  : 

- Tôi  có  một  kế,  ‘có  thể  lui  dược  Tào  Tháo. 

Thế  thực  là  : 

Cô  thản  đã  thoát  ra  hang  hố 
Diệu  kế  còn  toan  rập  khói  lang  (1) 

Chưa  biết  Trần  Đáng  bàn  kế  gì,  xem  đến  hỗi  sau  sẽ  rõ. 


(1)  Khói  lang  : phân  lang  sói  phoi  khô,  dốt  lên.,  khói  đặc  khó  tan,  thời  co 
dùng  đế  làm  lủa  hiệu  trong  chinh  chiến.  Sau  dùng  khói  lang  đê  ch!  loạn 
binh. 
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HỒI  THỨ  HAI  MƯƠI  HAI 

Viên,  Tào  đều  cất. ba  quân  mã  bộ 
Quan,  Trương  cùng  bắt  hai  tưóng  Vương,  Lưu 

Trần  Đáng  hiến  kế  cho  Lưu  Bi  rằng  : 

- Tào  Tháo  chỉ  sơ  Viên  Thiện.  Thiệu  nay  như  hổ  ngổi  giữ 
ỏ các  quận  Ký,  Thanh,  u và  Tinh.  Quân  mặc  áo  giáp  có  vài 
trâm  vạn  ; vản  quan  võ  tướng  rất  nhiều,  sao  không  viết  thư 
sang  đó  mà  cẩu  ‘cứu. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Thiệu  và  tôi  chưa  có  đi  lại  với  nhau  bao  giờ,  vả  lại  vừa 
đánh  em  hán,  sao  hán  chịu  giủp. 

Đãng  nói  : 

- ớ đảy  có  một  người,  ba  đời  thông  gia  vói  họ  Viên,  nếu 
được  người  ấy  dua  thư  sang  cho  Thiệu,  tất  Thiệu  đem  quân 
lại  cứu. 

Huyền  Đức  hỏi  ai,  Đãng  nói  : 

- Người  ấy  là  người  ông  xưa  nay  vốn  kính  nẽ,  sao  nay  lại 
quên  ? 

Huyên  Đức  chọt  nghĩ  ra,  hỗi  : 

• Có  phải  Trịnh  Khang  Thành  tiên  sinh  không  ? 

Đáng  cười,  nói  : 

- Chính  phải  ! 

Nguyên  Trịnh  Khang  Thành  tên  là  Huyền,  chầm  học,  nhiều 
tài,  khi  trước  là  học  trò  Mã  Dung.  Mỗi  khi  Dung  dạy  học,  bao 
giò  cũng  treo  một  bức  màn  đo,  ngoài  thì  học  trò  ngổi,  trong 
thì  đông  những  nhà  trò,  con  gái  dứng  hầu.  Trịnh  Huyền  đến 
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học  trong  ba  nảm,  mất  không  trông  ngang.  Dung  lấy  làm  lạ, 
Đến  khi  Trịnh  Huyền  hoc  xong,  trỏ  về  nhà,  Dung  than  ràng  : 

- Học  được  bí  truyền  của  ta,  chỉ  có  một  Trịnh  Huyền. 

Trong  nhà  Trinh  Huyển,  thị  tỳ  đểu  thuộc  Mao  Thi  (1). 

Có  một  thị  tỳ  làm  trái  ý Huyền,  Huyền  bát  quỳ  mãi  dưỏi 
thềm,  một  thị  tỳ  khác  hỏi  đùa  : 

- 'Hổ  vi  hồ  nê  trung'  ? (làm  sao  5 trong  đống  bùn  ? Câu 
này  trích  trong  kinh  Thi). 

Người  kia  lập  tức  đáp  ngay  : 

- Bạc  ngôn  vãng  tố,  phùng  bĩ  chi  nộ':,  (vừa  định  phân  trẩn 
lại  gặp  lúc  người  ta  đang  cố  cơn  giận.  Câu  này  cũng  trích  ơ 
kinh  Thi). 

Như  thế  thực  là  phong  nhã. 

Đòi  vua  Hoàn  Đế,  Trịnh  Huyền  làm  quan  thượng  thư.  Đến 
sau  gặp  loạn  mười  tên  hoạn  quan,  Huyền  bỏ  quan  về  ơ Từ  Châu 
làm  ruộng.  Huyền  Đức  khi  ồ Trác  Quận  đã  thò  làm  thồy,  đến 
khi  ỉàm  mục  ồ Từ  Châu,  thưòng  thường  vẪn  đến  hầu  rất  mực 
tôn  kính. 

Bấy  gìờ  Huyền  Đức  nghĩ  ra  ngưỉri  ấy,  lấy  làm  may  lấm,  liền 
cung  Trân  Đảng  di  đen  nhà  Trịnh  Huyền,  xin  Huyền  viết  thư 
cho  Viên  Thiệu. 

Huyền  nhận  lòi  viết  ngay  một  bức  thư,  giao  cho  Huyền  Đức. 
Huyền  Đức  sai  Tôn  Càn  đi  suốt  ngày  đêm  đua  thu  đến  Viên 
Thiệu. 

Thiệu  xem  xong  nghĩ  ràng  : 

Huyên  Đức  vừa  đánh  em  ta,  đáng  nhẽ  không  giúp,  nhưng 
vì  có  lời  của  Trịnh  thượng  thư,  đành  phải  đi  cứu. 

Thiệu  liên  họp  các  vãn  vỏ  bàn  việc  cất  quân. 

Mưu  sĩ  là  Điền  Phong  can  ràng  : 

- Mấy  nám  khơi  binh  luôn,  nhân  dân  mỏi  mệt,  kho  tàng  trống 

(1)  Mao  Thi  : kinh  Thi  do  họ  Mao  chú  thích.  Tương  truyền  : Mao  Hanh 
người  nước  Lỗ,  làm  ra  Mao  Thi. 
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rỗnơ  không  nên  lại  khỏi  đại  quân.  Trước  hết  hây  nên  sai  người 
dáng  biểu  tâu  công  tháng  trận  lên  thiên  tử,  nếu  biểu  không 
dâng  lên  được,  bấy  giờ  sẽ  kể  tội  ngăn  trở  của  Tào  Tháo,  rồi 
dem  binh  đóng  b Lê  Dương,  làm  thêm  thuyền  bè  ỏ Hà  Nội, 
sủa  sang  khí  giới,  phàn  phát  tinh  binh,  dóng  đồn  ngoài  bièn 
ải  Như  thế  trong  ba  năm,  việc  lớn  có  thể  xong  được. 

Mưu  sĩ  khác  là  Thẩm  Phối  lại  nói  rằng  : 

. Diễn  Phong  nói  thế  không  phải.  Lấy  oai  thần  võ  của  minh 
công,  sẵn  có  nền  giàu  mạnh  ở đât  Hà  Sóc,  đem  binh  đanh  giâc 
Tào,  dễ  như  trở  bàn  tay,  hà  tất.  phải  kéo  dài  ngày  tháng. 

Mưu  sĩ  thứ  ba  !à  Thư  Thụ  nói  : 

- Cái  mưu  đánh  được,  không  cứ  gì  à sự  cường  thịnh,  Tào 
Tháo  đã  có  quyển  trong  tay,  thi  hành  được  pháp  lệnh,  quân 
linh  lại  tập  luyện  giỏi,  không  như  bọn  Công  Tôn  Toản  ngồi  bó 
tây  một  chỗ.  Nay  không  dùng  mưu  của  Điền  Phong,  dấy  một 
đội  quân  vô  danh  (1)  tôi  trộm  nghĩ  là  không  phải. 

Lại  có  một  mưu  sĩ  nữa  là  Quách  Đố  nói  : 

- Thế  cùng  không  phải,  đem  binh  đánh  Tào  Tháo  sao  gọi 
là  vô  danh  ? Ông  nên  kịp  thời  mưu  tính  sớm  định  nghiệp  lớn. 
Xin  ông  nghe  nhỉri  Trịnh  thượng  thư,  cùng  Lưu  Bị  đem  nghĩa 
lớn  đánh  giặc  Tào,  trên  hợp  ý trời,  dưới  hợp  lòng  dân,  thực 
là  may  lắm. 

Bốn  người  tranh  luận  mãi  ; Viên  Thiệu  trù  trừ  chưa  quyết. 
Chợt  có  Hứa  Du,  Tuân  Thầm  ở ngoài  vào. 

Thiệu  nói  : 

- Hai  người  kiến  thức  rộng,  thử  xem  chủ  trương  thế  nào  ? 

Hai  người  thi  lề  xong,  Thiệu  hỏi  : 

- Trịnh  thượng  thư  gửi  thư  đến,  bảo  ta  khỏi  binh  giúp  Lưu 
BỊ  đanh  Tào  Thao.  Nên  khởi  binh  hay  không  nên  khỏi  binh  ? 

Hai  người  đồng  thanh  nói  : 

- Minh  công  lấy  nhiều  đánh  ít,  lấy  khỏe  đánh  yếu,  giết  giặc 


( 1 ) Không  có  bầng  cớ  gì  buộc  tội  kẻ  địch. 
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Tào  đế  giúp  nhà  Hán,  khơi  binh  là  phải  lám. 

Thiệu  nói  : 

- Hai  người  nói  chính  họp  ý ta  ! 

Lập  tức  truyền  lệnh  cết  quân  ; cho  Tôn  Càn  về  trước  báo 
vái  Trịnh  Huyền,  và  hẹn  Huyễn  Đức  chuẩn  bị  sẳn  sàng  để  tiếp 
ứng  ; một  mặt  sai  Thẩm  Phối,  Phùng  Kỷ  làm  thống  quân,  Điền 
Phong,  Tuân  Thẩm,  Hứa  Du.ỉàm  mưu  sĩ.  Nhan  Lương,  Vãn 
Sú  làm  tướng  quản,  khỏi  quân  mã  mười  làm  vạn,  quân  bộ  mười 
lãm  vạn,  cả  thảy  ba  mưoi  vạn  tinh  binh,  tiến  về  Lê  Dương. 

Xếp  đặt  đâu  đấy  rồi,  mưu  si  nữa  là  Quách  Đồ  tiến  lên  nói  : 

- Minh  công  lấy  nghía  lớn  đánh  Tào  Tháo,  phải  nên  làm  một 
bài  vàn  hịch,  nêu  hết  sự  tàn  ác  của  Tào  Tháo,  truyền  tờ  hịch 
đi  các  quận,  kể  rồ  lẽ  tại  sao  mình  đem  quân  đến  đánh,  thế 
mới  là  đanh  chính  ngôn  thuận. 

Thiệu  bèn  sai  thư  ký  là  Trần  Lâm  làm  bài  hịch.  Nam  tự 
là  Khổng  Chương,  vốn  có  danh  tiếng.  Đòi  vua  Hoàn  Đế  làm 
chủ  bạ,  nhân  can  Hà  Tiến  không  nghe,  lại  gập  loạn  Đổng  Trác, 
Trần  Lâm  lánh  nạn  ỏ Ký  Châu,  Thiệu  dùng  làm  thư  ký.  Bấy 
giờ  vâng  lệnh  thảo  hịch,  cầm  bủt  viết  xong  ngay.  Bài  hịch  như 
sau  : 

" Thường  nghe  ràng  : minh  chúa  nhân  nguy  đế  bẫy  kế ỉ trung 
thẩn  lo  nạn  để  lập  còng . Bổi  thế,  phái  có  người  phi  thường, 
mói  lập  được  việc  phi  thường  ; có  việc  phỉ  thường , mới  có  công 
phi  thường.  Cái  cống  phi  thường  ấy,  vốn  không  phải  người  thường 
có  thế  làm  nối. 

Trước  kia  nhà  Tăn  vua  yếu , Triệu  Cao  lộng  quyên,  hống 
hách  trong  triều , một  tay  tác  oai  tác  phức.  Người  bấy  giờ  bị 
ức  hiếp,  không  ai  dấm  nói  câu  gì,  đến  nỗi  cô  biến  ó cung  Vọng 
Di  (1)  tô  tôn  nhà  nó  bị  tiêu  diệt,  đế  tiếng  nhơ  nhuốc  đến  ngày 
nay , ỉàm  gương  cho  đời. 

"Cuối  đời  Lã  Hậu , Sản,  Lộc , chuyên  chính,  trong  giữ  hai  đạo 
quân,  ngoài  thống  lĩnh  nước  Lương,  nước  Triệu  ỉ chuyên  quyển 

(1)  Vua  Nhị  thế  đời  Tần,  bị  Triệu  Cao  búc  bách,  phải  tự  tử  ở cung  Vọng  Dị. 
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ỷ thế,  xứ  việc  ớ trong  cấm  sánh , kể  dưới  lăng  loàn , người  trên 
suy  yếu , bốn  bế  ai  cũng  lo  sợ.  Bổi  thế  Giáng  Hầu  và  Chu  Hữu 
Hầu  tức  giận  nổi  dậy  giết  sạch  ké  bạo  nghịch,  lập  vua  Thái 
Tổng  (V  nhờ  thế  đạo  vương  hưng  thịnh,  sáng  súa  và  rõ  rệt , 
ấy  tức  là  cái  nêu  cao  lập  công  cứa  ké  đại  thẩn. 

"Tư  khổng  là  Tào  Tháo  ngày  nay  : ỏng  nó  là  trung  thường 
thị  tên  Đằng,  cùng  với  bọn  Tá  Quan , Từ  Hoàng  hưng  yêu  tác 
quái , tham  lam  rông  rõ,  nát  đạo  hại  dân . Bố  nó  là  Tung , làm 
con  nuôi  cúa  Đàng , nhản  có  nhờ  đút  lót  mà  được  chức  vị,  xe 
vàng  khiên  ngọc , đem  nộp  cứa  quyên,  trộm  giữ  ngôi  cao , làm 
nghiêng  đố  quyên  lón. . Đến  Tháo  : nòi  giống  sót  cứa  hoạn  quan, 
vốn  không  có  đức  hạnh y gian  giảo  độc  ác,  thích  gây  ra  sự  biến 
loạn , vui  mừng  thấy  sự  tai  vạ. 

" Mạc  Phú  (2)  đây  thống  xuất  hùng  binh,  quét  trừ  ké  hung 
nghịch , gập  khi  Đống  Trác  lấn  quan  hại  nước,  bèn  chống  gươm 
khua  trống,  phát  lịnh  ra  cõi  Đông  Hạ,  thu  dụng  anh  hừng,  bổ 
nết  xấu  đế  dừng  được  việc,  cho  nên  mới  cùng  Tháo  hợp  mưu, 
trao  cho  chức  tỳ  tướng,  tưởng  là  tài  ưng  khuyển  có  thế  dùng 
được.  Không  ngờ  nó  ngu  dại,  kém  mưu  lược,  khinh  thường  sự 
tiến  quản  và  lui  quàn,  đến  nỗi  thất  bại  làm  tốn  thiệt  quản  sĩ. 

Mạc  Phu  lại  chia  thêm  cho  quân  tinh  nhuệ , sứa  sang  bù  đáp 
cho  nó,  tâu  xin  cho  nó  sang  Đông  Quận  lĩnh  chức  thứ  sứ  ở 
Duyên  Châu  ; thản  dê  chó  đội  lốt  hổ,  để  nổ  có  chút  quyền  hành, 
mong  răng  nó  sẽ  cố  phen  báo  thù  được  trận  thua  trước  như 
quân  Tấn  báo  thù  được  nước  Tấn  khi  xưa  (3).  Nhưng  Tháo  lại 
thừa  thế  bạt  hố  (4),  bạo  ác  càn  rỡ,  tàn  dân,  hại  người  lương 
thiện.  VI  thế  quan  thái  thú  Cửu  Giang  là  Biên  Nhượng , tài  cấn 
giói  giang , thiên  hạ  biết  tiếng,  nói  thắng  lòng  ngay,  khống 

(1)  Thái  Tông  tức  ià  Hán  Vản  Đế. 

(2)  Đại  bản  doanh  của  Viên  Thiệu,  b đây  chỉ  Viên  Thiệu. 

(3)  Đời  Xuân  thu,  Mạnh  Minh  là  tướng  nước  Tán  dánh  nhau  vói  quân  nước 
Tấn,  bị  thua  ; vua  nước  Tần  không  hỏi  tội,  dể  cho  Mạnh  Minh  lập  công 
chuộc  tội,  về  sau  Mạnh  Minh  đánh  dược  quân  nước  Tấn. 

(4)  Cá  nhảy  qua  đàng,  ví  những  kẻ  không  tuân  theo  pháp  luật  mệnh  lệnh. 
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xiếm  ai,  củng  bị  nó  hãm  hại , đẩu  phái  bêu , vợ  con  phái  tàn 
sát.  Tứ  đóy  sĩ  phu  ai  cũng  tức  tôi , nhăn  dãn  lại  càng  oán  ghét  ; 
một  người  vung  cánh  tay  cả  châu  cùng  hưồng  ứng  ; cho  nên 
thân  nó  bị  thua  ớ Từ  Chảu,  đất  nó  bị  cướp  về  tay  Lã  Bố  ; 
bơ  vơ  cõi  Đồng , không  nơi  nương  tựa , Mạc  Phú  nghĩ  đến  nghĩa 
gốc  mạnh  cành  yếu  (V  và  thương  nó,  không  buộc  nó  vào  đảng 
của  ké  phán  nghịch , cho  nên  lại  giương  cờ , mặc  áo  giáp , cất 
quản  sang  đánh.  Chiêng  trống  vang  lừng , Lã  Bố  tan  vỡ,  cứu 
cho  nó  khói  chết , và  khôi  phục  lại  chức  phương  bá  cho  nó,  thế 
là  Mạc  Phú  ta  tuy  không  có  công  gì  với  dân  Duyện  Chấu,  nhưng 
thục  là  làm  phúc  cho  Tào  Tháo  to  lắm.  Đến  khi  loan  giá  trồ 
vê,  giặc  cướp  quấy  rối  (loạn  Thôi , Dĩ),  bấy  giờ  Ký  Châu  đang 
có  việc  để  phòng  ỏ cõi  bắc,  ta  chưa  rờ  ra  ngoài  được , cho  nên 
sai  tùng  sự  trung  lang  là  Từ  Huản  sang  truyền  cho  Tháo  phái 
sứa  sang  chốn  giao  miếu , giúp  đõ  vua  nhổ . Nhưng  Tháo  dám 
rồng  rỡ  làm  càn , hiếp  vua  thiên  đố,  khinh  nhờn  nhà  vua,  nát 
phép  loạn  kỷ,  ngồi  giữ  cả  việc  ba  đài  (2)  chuyên  chế  triều  chinh , 
muốn  thướng  ai  thỉ  thưởng,  muốn  giết  ai  thì  giết  : yêu  ai  thì 
người  ấy  sung  sướng  đến  cả  năm  ngành  ; ghét  ai  thí  người  ấy 
phái  chết  cá  ba  họ  ; ai  bàn  tán  phải  trái  thì  trị  tội  công  khai, 
ai  thâm  vụng  chè  bai,  thì  bị  giết  ngấm  ngẩm.  Vì  thế  trăm  quan 
buộc  miệng,  đường  sá  đưa  mất  nhìn  nhau . Còn  các  quan  thượng 
thư  thì  chỉ  nhớ  buổi  vào  triều  đến  hội  cho  có  mật  ỉ công  khanh 
thì  chi  gọi  là  có  chức  phẩm  mà  thôi  ! 

Cho  nên  quan  thái  úy  là  Dương  Bưu,  từng  giữ  hai  chức  tư 
không  và  tư  đô,  nhất  phẩm  trong  nước , Tháo  nhân  thế  mang 
lòng  ghen  ghét,  vu  cho  tội  trạng , đánh  đập  tàn  nhẵn,  đủ  cá 
nám  thứ  hình  cụ  ; tụ  ý làm  càn,  không  nghĩ  đến  phép  nước. 

"Quan  nghị  lang  là  Triệu  Ngạn , lời  ngay  nói  thắng  có  thể 
nghe  theo,  vì  thế  vua  nghe  nói  động  lòng , thay  đổi  nét  mặt, 

(1)  Gốc  mạnh  mà  cành  yếu,  thì  gốc  cũng  không  vững  ; ý nói  nên  gày  dựng 
lấy  vây  cánh. 

(2)  Theo  quan  chế  đời  Hán,  trung  đài,  hiệu  đài,  ngoại  đài,  mỗi  đài  có  chức 
vụ  riêng  biệt. 
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tỏ  ý khen  thưởng , nhung  Tháo  định  che  lấp  lẽ  phải,  chặn  lấp 
đường  nói  năng  cứa  mọi  người , tự  tiện  bát  Triệu  Ngạn  giết  đi, 
không  tâu  cho  vua  biết 

" Lương  Hiếu  vương , là  anh  em  ruột  với  Tiên  để ’ lãng  mộ 
của  người  là  nơi  tôn  quỵ , dẫu  đến  cây  cối  trên  má,  cũng  phái 
kính  cấn  gìn  giữ , thế  mà  Tháo  đem  tướng  sĩ,  khai  quật  phá 
áo  quan , bó  lộ  thây , cướp  lấy  vàng  báu , đến  nỗi  vua  phải  cháy 
nước  mát,  dân  sĩ  phái  đau  lòng . 

" Nó  lại  đặt  ra  quan  trung  lang  tướng,  đào  má  quan  hiệu 
úy  bói  vàng  : đi  đến  đâu  tàn  hại  đến  đó,  xương  trong  má  phái 
bói  cá  ra  ngoài  Nó  ớ ngôi  Tam  Công,  làm  việc  trộm  cướp , nhơ 
cá  nước,  khố  đến  dân,  làm  hại  cả  người  Sống  và  người  chết. 
Vá  lại  chính  sự  tễ  toái  thảm  khốc , luật  lệ  bấy  ra  thật  nhiều, 
khác  gì  dò  bẫy  đẫy  cá  khe , hang  hố  lấp  cả  đường,  giơ  tay  mắc 
phái  lưới,  đụng  chần  vấp  phải  cạm.  Cho  nên  ó Duyên,  Dự  có 
những  người  đau  buôn,  kinh  đò  có  những  nhời  than  vãn.  Xem 
hết  cả  sứ  sách  xưa  nay,  những  kẻ  làm  tòi  vồ  đạo , tham  tàn 
ác  nghiệt,  đến  Tháo  là  cùng. 

" Mạc  Phủ  ta  đang  phòng  ngoại  gian,  chưa  kịp  dạy  bảo  nó, 
và  củng  còn  có  ý khoan  dung,  mong  cho  nó  tu  tỉnh  lại.  Nhưng 
nó  bụng  dạ  sài  lang,  mang  tâm  gảy  vạ,  muốn  đạp  đố  cột  rường, 
làm  cho  nhà  Hán  suy  yếu,  trừ  giết  kẻ  trung  chính  chuyên  làm 
ké  kiêu  hùng . 

' Trước  kia  ta  gióng  trống  sang  mật  bác,  đánh  Công  Tồn  Toản, 
quấn  cường  khấu  nghịch  tậc  cự  nhau  vói  quân  ta  một  núm, 
Tháo  nhân  quàn  ta  chưa  đánh  được,  ngâm  đưa  thư  cho  Toản, 
ngoài  mặt  giá  làm  giúp  quân  ta,  kỳ  thực  nó  định  đanh  úp  quân 
ta,  may  được  người  mang  thư  tiết  lộ  mưu  gian , Toản  phải  thua 
chết.  Cho  nên  nhuệ  khí  của  nó  phải  nhụt  và  mưu  đổ  của  nó 
củng  khống  thành. 

'Nay  nó  đóng  giữ  Ngữố  Xương,  chẹn  sông  giữ  biển,  muốn 
đem  cánh  tay  con  bọ  ngựa  chặn  đường  cứa  xe  thẩn  sét 

"Mạc  Phu  nay  phụng  oai  linh  nhà  Hán,  dẹp  yên  bờ  côi,  kích 
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dài  trăm  vạn , ngựa  khỏe  nghìn  đàn,  đem  những  tướng  mạnh 
như  Trung  Hoàng , Hạ  Dục , 0 Hoạch  (l)  ; dùng  cái  thế  cung 
cứng  nổ  bền , từ  Minh  Châu  vượt  nứi  Thái  Hàng  ; từ  Thanh 
Chầu  qua  sống  Tế,  sông  Lăy  đại  quân  qua  sông  Hoàng  Hà  đánh 
mặt  trước  ; quàn  kinh  châu  xuống  đất  Uyển,  Diệp  đánh  mật 
sau . Sấm  vang,  hố  sợ,  khác  gì  cẩm  bó  lứa  đốt  mớ  bòng  bong , 
dốc  nước  bế  tưới  đống  tro  tàn,  còn  cái  gì  không  bị  tiêu  diệt  ì 

“Vá  lại  quân  sĩ  của  Tháo  người  nào  có  thế  đánh  trận  được 
toàn  là  người  ở u,  Ký,  hoặc  là  quản  sĩ  của  bộ  hạ  củ,  đều  oán 
giận  muốn  về  quê  hương , ró  nước  mát  trông  vê  phía  bác . Con 
nhu  dân  ớ Duyện,  Dự  và  quân  sót  cua  Lã  Bố,  Trương  Dương , 
đêu  là  bị  ức  hiếp,  tạm  bợ  đi  theo  nó,  vết  thương  chưa  khói , 
quân  nọ  quàn  kia  thù  địch  lẫn  nhau.  Nếu  ta  lên  núi  cao  đánh 
tiếng  trống,  phất  cờ  trắng  chiêu  hàng,  thế  tất  đất  ló  ngói  tan , 
không  đợi  lưỡi  gươm  phái  dây  máu  mới  dẹp  yên  được . 

“Hiện  nay  nhà  Hán  suy  đổi,  kỷ  cương  trễ  nái,  triều  đình  không 
có  một  người  phù  tá  nào  giói , chân  tay  của  vua  khống  có  thế 
đánh  dẹp  được  giặc  : trong  kinh  đô,  những  người  lão  luyện, 
đêu  phải  cúi  đấu  khép  cánh,  không  biết  tròng  cậy  vào  đàu  ; 
tuv  có  kẻ  trung  nghĩa  củng  bị  nó  ức  hiếp , không  làm  thế  nào 
thố  lộ  được  khí  tiết  của  minh  ? 

“Vá  lại  Tháo  sai  bảy  trăm  tinh  binh  bộ  hạ  cua  nó,  vây  chốn 
cung  khuyết,  ngoài  mặt  giả  làm  giử  gìn  cho  vua , kỳ  thực  là 
nó  giam  cấm  vua.  Chúng  ta  sợ  ràng  cái  mẩm  thoán  nghiệp, 
nấy  ra  từ  đó . Ây  thực  là  buối  óc  gan  lắm  đất  của  trung  thẩn 
và  cái  hội  lập  công  của  hào  kiệt,  chúng  ta  chắng  nên  gẩng  sức 
dư  ỉ 

“ Tháo  nó  lại  mạo  làm  chiếu  vua , sai  sứ  cất  quân . Ta  sợ  những 
chầu  quận  ở xa,  tuồng  là  chiếu  của  vua  thực,  cấp  quân  cho 
nó,  thế  lá  trái  với  lòng  dân  và  vào  hùa  với  quấn  phản  nghịch, 
phí  cả  tiếng  mình,  lại  để  thiên  hạ  chê  cười.  Những  bậc  minh 
triết,  tất  khàng  làm  thế. 

( 1 ) Ba  dùng  sl  nổi  tiếng  ở đời  cổ. 
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'Nay  mai y quân  Uy  Tinh , Thanhy  Ký,  bốn  châu  cùng  tiến  lên, 
Thu  ta  đưa  đến  Kinh  Châu y xin  phái  cất  quân  ngay,  củng  quan 
kiến  trung  tướng  quân  (Trương  Tú)  họp  lại  làm  cho  thanh  thế 
được  mạnh. 

' Các  chầu  quận  cũng  nên  họp  sẩn  nghĩa  binh,  dàn  khắp  bờ 
cõi , thị  võ  dương  oai , củng  giúp  ấy  nền  xã  tác . Thế  là  cái  còng 
phi  thường  sẽ  được  rõ  rệt  dựng  nên . 

"Ai  mồ  lấy  được  đầu  Tào  Tháo  sẽ  được  phong  tước  hầu  năm 
nghìn  hộ,  thương  tiền  nám  nghìn  vạn  quan . 

"Nhưng  bộ  khúc  tướng  tá  ai  chịu  quy  hàng,  đêu  tha  tội  hết . 
Má  rộng  ân  tín,  ban  bố  phong  thưởng.  Nay  làm  tờ  hịch  này 
bá  cáo  thiên  hạ,  đế  ai  nấy  đêu  biết  nhà  vua  đang  có  nạn  nguy 
cấp. 

" Cấp  cấp  như  luật  lệnh  ỉẩt. 

Thiệu  xem  hịch  xong  mừng  lấm,  liền  sai  sứ  giả  đưa  đi  khấp 
cả  châu  huyện  và  yết  thị  các  nơi  cửa  ải,  bến  đò.  Bài  hịch  truyền 
đến  tận  Hứa  Đô. 

Bấy  giờ  Tào  Tháo  đương  bị  chứng  nhức  đẩu,  nằm  trên  giường. 
Tả  hừu  đem  bài  hịch  vào  trình.  Tháo  xem  xong  rợn  tóc  rùng 
mình,  mồ  hôi  toát  ra  như  tám,  khổi  cả  nhức  đầu,  từ  giường 
vùng  dậy,  ngoảnh  lại  hỏi  Tào  Hổng  : 

- Ai  ìàm  bài  hịch  này  ? 

Hồng  nói  : 

- Bài  ấy  nghe  đâu  của  Trần  Lâm  soạn. 

Tháo  cười  nói  : 

- Có  văn  hay  phải  có  võ  lược  đi  kèm,  vần  Trồn  Lâm  tuy 
hay  nhưng  vò  lươc  của  Viên  Thiệu  lại  dở,  thì  làm  thế  nào  ! 

Bèn  họp  các  mưu  sĩ  bàn  việc  nghênh  địch,  Khổng  Dung  thấy 
thế,  vào  nói  với  Tào  Tháo  ràng  : 

- Viên  Thiệu  thế  to,  không  nên  đánh  nhau,  hòa  thì  hon. 

Tuân  Úc  nói  : 

- Viên  Thiệu  là  người  vô  dụng,  hòa  với  nó  làm  gì  ? 
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Dung  lại  nói  : 

- Viên  Thiệu  có  đất  rộng,  dân  mạnh,  bộ  hạ  như  bọn  Hứa 
Du,  Quách  Đồ,  Thẩm  Phối,  Phùng  Kỷ,  dêu  là  những  người  mưu 
trí  ; Điền  Phong,  Thư  Thụ  đều  là  trung  thần  ; Nhan  Lương, 
Ván  Sú  sức  khỏe  hon  ba  đội  quân  ; còn  như  Cao  Lãm,  Trương 
Cáp,  Thuần  Vu  Quyền  tuyền  là  những  danh  tướng  đời  nay.  Sao 
lại  bảo  Thiệu  là  vô  dụng  ? . 

Uc  cười,  nói  : 

- Thiêu  binh  nhiều  mà  không  nghiêm  chỉnh  ; Điên  Phong 
tính  cương  trực  hay  phạm  người  trên  ; Hứa  Du  tham  mà  khỡng 
khôn,  Thẩm  Phối  hay  tự  cho  mình  là  phải  mà  không  có  mưu 
mẹo  ; Phùng  Kỷ  tính  cả  quyết  nhưng  không  làm  được  việc.  Mấy 
người  ấy  không  ưa  nhau,  tất  rỗi  cũng  có  nội  biến  ; Nhan  Lương, 
Vãn  Sú  tuy  khỏe,  nhưng  đổ  thất  phu  ấy  chỉ  đánh  một  trận 
là  bát  được  ; còn  những  đổ  tẩm  thường  nhung  nhúc,  dẫu  có 
trâm  vạn  cũng  chảng  kể  vào  dâu. 

Khổng  Dung  ngồi  nín  lặng. 

Tháo  cười  to,  nói  : 

- Đều  không  ra  ngoài  sự  tính  toán  của  Tuân  Ván  Nhược. 

Liên  gọi  ngay  tiền  quân  là  Lưu  Đại,  hậu  quân  là  Vương  Trung 

dẫn  nàm  vạn  quân  mang  cờ  hiệu  "Thừa  tương"  sang  Từ  Châu 
đánh  Lưu  Bị. 

Lưu  Đại  vốn  làm  thứ  sử  Duyện  Châu,  sau  hàng  Tào  Tháo, 
Tháo  cho  làm  thiên  tướng.  Cho  nên  Tháo  sai  hấn  cùng  Vương 
Trung  mang  quân  đi  trước. 

Tháo  tự  dẫn  dại  quân  hai  mươi  vạn  ra  Lê  Dương  để  chống 
Viên  Thiệu. 

Trình  Dục  nói  : 

, - Lưu  Đại,  Vương  Trung  hai  ngưỉri  thùa  tưởng  sai  đi  cùng 
khồng  xứng  việc. 

Tháo  nói  : 

- Ta  cũng  biết  hai  ngưòi  ấy  không  phải  tay  địch  nổi  Lưu 
BỊ,  nhưng  để  hư  trương  thanh  thế. 


Tháo  lai  dặn  hai  người  : 

- Không  được  khinh  tiến,  đợi  ta  phá  đuợc  Thiệu,  bấy  giờ  mới 
quay  binh  vễ  đánh  Lưu  BỊ. 

Lưu  Đại,  Vưong  Trung  lĩnh  binh  đi. 

Tháo  đến  Lê  Dương,  hai  bên  cách  nhau  tám  mươi  dặm,  cùng 
đào  hào  đấp  lũy,  giữ  nhau  không  đánh,  từ  tháng  tám  đến  thang 
mươi.  Nguyên  là  Hứa  Du  không  bàng  lòng  đê  Thâm  Phôi  cam 
quân  ; Thư  Thụ  thì  giận  Viên  Thiệu  không  dùng  mưu  của  mình, 
nội  bộ  lủng  củng  không  hòa  thuận  vói  nhau,  chảng  ai  nghĩ  gì 
đến  việc  tiến  binh  cả. 

Viên  Thiệu  thì  trong  bụng  nghi  hoặc,  cũng  không  muốn  tiến 
binh. 

Tháo  thấy  vậy  mới  gọi  hàng  tướng  là  Tang  Bá,  thủ  hạ  của 
Lã  BỐ  sai  giữ  miền  Thanh,  Từ  ; Vu  Cấm,  Lý  Điển  đóng  đồn 
trên  sông  Hà  ; Tào  Nhân  thì  thống  lĩnh  đại  quân,  đóng  6 Quan 
Độ.  Còn  Tháo  thì  tự  dẫn  một  đội  quân  về  Hứa  Đô. 

Đây  nói  Lưu  Đại,  Vương  Trung  dẫn  nãm  vạn  quân  đến  cách 
Từ  Châu  một  trâm  dặm  dóng  trại,  trong  quân  giả  vờ  dựng  một 
lá  cờ  hiệu  Tào  thừa  tướng,  không  dám  tiến  binh  vội,  chờ  đợi 
tin  tức  Hà  Bấc. 

Trong  thành  Từ  Châu,  Lưu  Bị  củng  không  biết  hư  thực  thế 
nào,  chưa  dám  dấy  quân,  cũng  nghe  ngóng  tin  tức  Hà  Bác. 

Chợt  Tào  Tháo  sai  người  giục  Lưu  Đại,  Vương  Trung  tiến 
binh.  Hai  người  ở trong  trại  bàn  nhau.  Đại  bảo  Trung  : 

- Anh  đi  đánh  trước. 

Trung  nói  : 

- Thừa  tướng  sai  anh  di  đánh  trước  kia  mà  ! 

Đại  nói  : 

. Ta  là  chủ  tướng,  sao  lại  ra  đánh  trước  dược  ? 

Trung  nói  : 

- Thế  'thì  anh  vói  toi  cùng  đi. 

Đại  nói  : 
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- Chúng  ta  rút  thăm,  phải  tên  người  nào,  người  ấy  đi. 
Vương  Trung  rút  phải  chữ  T1tiên"  phải  lĩnh  một  nửa  quân 

mã,  đến  đánh  Từ  Châu. 

Huyền  Đức  biết  tin,  mời  Trần  Đãng  đến  thương  nghị,  nói 
ràng  : 

- Viên  Thiệu  tuy  có  đóng  quân  6 Lê  Dương,  nhưng  các  mưu 
sì,  đại  thẩn  không  hòa  thuậh  với  nhau,  vẫn  chưa  tiến  binh. 
Còn  Tào  Tháo  thì  không  biết  ơ đảu,  nghe  như  trong  quân  Lê 
Dương  không  có  cờ  hiệu  Tháo,  sao  ở đây  lại  thấy  có  cò  hiệu 
Tháo  ? 

Đãng  nói  : 

- Tào  Tháo  trăm  nghìn  quỷ  kế,  tất  nó  lấy  Hà  Bác  làm  trọng, 
phái  tự  mình  đôn  đốc  ơ đấy,  cố  ý giấu  cờ  hiệu  đi,  còn  cb  hiệu 
ỏ đây  chí  là  hư  trưong  thanh  thế,  tôi  chác  Tào  Tháo  không 
có  0 đây. 

Huyền  Đức  ngoảnh  lại  hỏi  Quan,  Trưong  : 

- Hai  em,  ai  đỉ  dò  xem  hư  thực  ? 

Trương  Phi  xin  di. 

Huyền  Đức  bảo  : 

- Em  táo  bạo  quá,  không  nên  đi. 

Trương  Phi  nói  : 

- Cho  có  ngay  Tào  Tháo  em  cũng  xin  bát  nó  đem  về  ! 
Vân  Trường  nói  : 

- Để  em  xin  di. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Nếu  Vân  Trường  đi,  anh  mời  vững  dạ. 

Vân  Trường  dẫn  ba  nghin  quân  mâ  ra  khỏi  Từ  Châu. 
Bấy  giờ  bát  đầu  mùa  đông,  mây  mờ  u ám,  hoa  tuyết  bay 
tán  loạn.  Quân  mã  xồng  vào  trong  tuyết  bầy  trận.  Vân  Trường 
tế  ngựa  cắp  đao,  gọi  to  Vương  Trung  ra  nói  chuyện. 

Trung  nói  : 

- Thừa  tướng  đến  đây  sao  không  hàng  ? 


387 


Vân  Trường  nói  : 

- Người  về  mòi  thừa  tướng  ra  trước  trận,  ta  sẽ  thưa  chuyện. 

Trung  nói  : 

- Thừa  tướng  nào  lại  thèm  ra  nói  chuyện  với  mày  ! 

Vân  Trường  giận  lám,  quất  ngựa  lên  trước.  Vương  Trung  vác 

giáo  lại  địch.  Hai  ngựa  vừa  gập  nhau,  Vân  Trường  qưay  ngụa 
chạy  về.  Trung  đuổi  theo,  vửa  qua  bờ  núi,  Vản  Trường  quay 
ngựa  lại,  quát  to  một  tiếng,  múa  long  đao  vào  đánh.  Trung  địch 
không  nổi,  sáp  sửa  quay  ngựa  chạy  trốn,  Vân  Trường  tay  trái 
cáp  ngược  bảo  đao,  tay  phải  nắm  lấy  thát  lưng  Vương  Trung, 
lôi  xuống  cắp  ngang  trên  mình  ngựa  chạy  về. 

Quân  Vương  Trung  chạy  tán  loạn  cả. 

Vân  Trường  áp  giải  Vương  Trung  về  Từ  Châu  vào  nộp  Huyền 
Đức.  Huyền  Đức  hỏi  : 

- Mày  là  người  nào,  hiện  làm  chức  gì,  dám  trá  xưng  là  Tào 
thừa  tướng  ? 

Trung  nói  : 

- Tôi  nào  dám  thế,  thừa  tướng  sai  tôi  lại  đây  hư  trương  thanh 
thế  để  làm  nghi  binh,  thừa  tướng  thực  không  có  ở dây. 

Huyền  Đức  sai  lấy  quần  áo  cho  mặc,  và  cho  com  rượu  tử 
tế  rồi  cho  tạm  giam  lại,  đợi  bát  được  Lưu  Đại  sẽ  bàn  định  sau. 

Vân  Trường  nói  : 

- Tôi  biết  anh  có  ý muốn  hòa  giải,  cho  nên  tôi  mới  bát  sống 
đem  vê. 

Huyển  Đức  nói  : 

- Anh  củng  sợ  Dực  Đức  nóng  nẩy  giết  mất  Vương  Trung, 
cho  nên  anh  không  dám  sai  di.  Nhửng  ngưòi  này  giết  đi  vô 
ích  ; để  lại  còn  có  thể  làm  chỗ  (cớ)  hòa  giải. 

Trương  Phi  ra  nói  : 

- Anh  Hai.  bất  sống  được  Vương  Trung,  còn  Lưu  Đại  em  xin 
đi  bát  sống  đem  về. 

Huyền  Đức  nói  : 
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■/  Lưu  Đại  trước  làm  thứ  sử  Duyên  Châu,  khi  ò Hố  Lao  đành 
Đổng  Trác,  y là  một  vị  chư  hầu  ồ một  trấn,  nay  làm  tiền  quân 
em  không  nên  khinh  thương. 

Phi  nói  : 

- Bọn  ấy  có  xá  gì,  em  sẽ  như  anh  Hai,  bát  sống  đem  về 
cho  mà  xem. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Chỉ  sợ  em  làm  hại  mất  tính  mạng  nó,  lại  làm  15  việc  lớn. 

Phí  nói  : 

- Hể  em  giết  nó,  em  xin  đền  mạng. 

Huyễn  Đức  bèn  trao  cho  ba  nghìn  quân.  Phi  dẫn  quân  đi. 

Lưu  Đại  thấy  Vương  Trung  bị  bắt,  cứ  giữ  không  ra  đánh. 
Trương  Phi  mỗi  ngày  đên  trước  trại  chửi  máng.  Đại  biết  là 
Trương  Phi  càng  không  dám  thò  ra.  Phi  giữ  vài  ngày,  không 

thấy  Đại  ra,  nghĩ  ngay  được  một  kế,  bèn  truyền  lệnh  cho  quân 
ràng  ; 

“ Canh  hai  đêm  nay  đi  cướp  trại. 

Cả  ngày  hôm  ấy,  Truông  Phi  chỉ  ngồi  trong  trướng  uống  rượu 
giả  vờ  say,  tìm  bới  một  lỗi  nhỏ  của  một  tên  lính  canh,  đánh 
cho  một  trận,  trói  ồ trong  dinh,  truyền  ràng  : "Đợi  đến  đêm 
lúc  nào  ra  quân  sẽ  giết  để  tế  cờ  ; rồi  bảo  thầm  tả  hữu  cỏi 
trói  cho  nó  trốn  đi.  Tên  lính  ấy  được  thoát,  lẻn  ra  ngoài  dinh 
đi  tát  ngay  đến  trại  Lưu  Đại,  báo  trước  cho  Lưu  Đại  biết  việc 
Phi  cướp  trại  đêm  hôm  ấy.  Lưu  Đại  thấy  quân  hàng  mình  mẩy 
bị  trọng  thương,  chác  là  nó  nói  thực,  tối  đến  để  trại  không 
đem  quân  phục  b ngoài. 

Đêm  hôm  ấy,  Truông  Phi  chia  quân  ra  làm  ba  đường  đường 
giũa  sai  ba  mươi  ngưỉri  vào  cướp  trại  phóng  hỏa,  còn  hai  đường 
lẽn  ra  đàng  sau  trại,  trông  lửa  cháy  làm  hiệu  thì  đánh  ập  lại. 
Đến  canh  ba,  Trương  Phi  dẫn  tinh  binh  chẹn  hản  đàng  sau 
Lưu  Đại.  Đường  giữa  ba  mươi  ngưòi  kéo  vào  trại  đốt  lửa  phục 
quân  Lưu  Đại  sáp  kéo  vào  đánh,  quân  hai  mặt  của  Trương  Phi 
đéu  xô  ra. 


Quân  Đại  rối  loạn,  không  biết  quân  Phi  nhiều  ít  thế  nào, 
võ  tan  chạy  trốn  cả.  Lưu  Đại  dẫn  một  đội  tàn  quân  cuóp  đưỉmg 
mà  chạy,  chảng  may  gập  ngay  Trương  Phi.  Trong  quãng  đường 
cùng,  khó  lòng  lánh  ẩn,  đánh  nhau  mói  đưọc  một  hiệp,  Đại 
đã  bị  Trương  Phi  bát  sống.  Quân  sĩ  đễu  xin  hàng. 

Phi  sai  nguòi  về  Từ  Châu  báo  tin  trước.  Huyền  Đức  bảo  Vân 
Trường  ràng  : 

- Dực  Đức  xưa  nay  tính  khí  thô  lỗ,  bây  giờ  cũng  biết  dùng 
mưu,  ta  không  lo  gì  nữa. 

Liền  thân  đi  ra  ngoài  thành  để  đón  Lưu  Đại. 

Phì  hỏi  : 

- Anh  vẫn  chê  em  táo  tợn,  bây  giờ  thế  nào  ? 

Huvền  Đức  nói  : 

- Không  nói  khích,  đòi  nào  em  chịu  dùng  mưu  mẹo. 

Phi  cười  ẫm  lên. 

Huyền  Đức  thấy  Lưu  Đại  bị  trói,  vội  vàng  xuôhg  ngựa  cỏi 
trói,  nói  : 

. Em  nó  nhỡ  xâm  phạm  đến  mình  ngài,  xin  ngài  miễn  chấp 
cho. 

Nói  rồi  đón  về  Từ  Châu,  tha  Vương  Trung  ra,  khoản  đãi 
hai  ngưỉri  tử  tế.  Huyền  Đức  nói  rằng  : 

- Trước  kia  Xa  Trụ  muốn  hại  tôi,  cho  nên  tôi  bất  đắc  dĩ 
phải  giết  đi,  thừa  tướng  lại  ngờ  là  tôi  làm  phản,  sai  hai  tướng 
quân  đến  hỏi  tội.  Tôi  đội  ơn  thừa  tướng,  đang  mong  báo  đáp, 
có  đâu  lại  dám  làm  phản.  Vậy  nhò  hai  tướng  quân  về  Hứa 
Đô  phân  trần  giúp  tôi,  thì  thật  là  may  cho  tôi  lám. 

Lưu  Đại,  Vương  Trung  nói  : 

- Chúng  tôi  được  đội  ơn  sâu  sứ  quân  không  giết.  Nay  về 
hầu  thừa  tướng  xin  hết  lòng  tìm  đường  giảng  giải,  đem  cả  lớn 
bé  già  trẻ  hai  nhà  chúng  tôi  bảo  lĩnh  cho  sứ  quán. 

Huyền  Đức  cảm  tạ. 

Hôm  sau  Huyền  Đức  trả  lại  cả  quân  mã  cho  hai  người,  lại 


tiễn  ra  ngoài  thành.  Lưu  Đại,  Vưong  Trung  đi  chưa  đưọc  mười 
dậm,  bỗng  một  tiếng  trống  nổi,  Trưong  Phi  đứng  giữa  đường 
quát  to  lên  ràng  : 

- Anh  ta  sao  khò  thật  vậy  ! Bát  được  tưóng  giặc  sao  lại  tha 

ra  ! 

Hai  người  ngồi  trên  ngựa  run  lẩy  bẩy.  Trương  Phi  trừng  mất, 
cẩm  giáo  xỏ  lại.  Bỗng  đâu  sau  lưng  một  ngươi  to  ngựa  lại  máng  ì 

- Không  được  vô  lễ  ! 

Trông  ra  thì  là  Vân  Trường,  Lưu  Đại,  Vưong  Trung  bấy  giờ 
mới  vững  dạ.  Vân  Trương  nói  : 

- Huynh  trương  đã  tha,  sao  em  lại  không  tuân  lệnh  ? 

Phi  nói  : 

- Phen  này  tha,  lần  sau  nó  lại  đến. 

Vân  Trường  nói  : 

- Khi  nào  họ  lại  đến,  sẽ  giết  cũng  chưa  muộn. 

Hai  người  đồng  thanh  nói  : 

- Dù  thừa  tướng  giết  cả  ba  họ  chúng  tôi,  chúng  tôi  cũng 
không  dám  đến  nửa,  xin  tướng  quân  tha  cho. 

Trương  Phi  nói  : 

• Cho  cả  Tào  Tháo  đến  nữa,  ta  củng  đánh  cho  nó  không  còn 
mảnh  giáp.  Lần  này  ta  hây  gửi  hai  cái  dầu  đấy. 

Lưu  Đại,  Vương  Trung  ôm  đẩu  thui  thủi  đi.  Quan,  Trương 
cùng  về,  nói  với  Huyền  Đức. 

- Tào  Tháo  tất  nhiên  lại  đến. 

Tôn  Càn  bảo  Huyền  Đức  ràng  : 

- Từ  Châu  là  đất  trống  cả  bốn  mật,  không  ỏr  lâu  được,  khồng 
bàng  chia  quân  dóng  Tiểu  Bái,  giữ  gìn  Hạ  Phì  làm  thê  y gioc 
đế  phòng  Tào  Tháo  đên. 

Huyền  Đức  nghe  theo,  sai  Vân  Trưỉmg  giữ  Hạ  Phì,  hai  vợ 
là  Cam  phu  nhân  và  My  phu  nhân  cũng  dể  ố đố. 

Cam  phư  nhân  là  người  ò Tiểu  Bái,  My  phu  nhân  là  em 
My  Chúc. 
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Còn  Tôn  Càn,  Giản  Ung,  My  Chúc,  My  Phương  giữ  Từ  Châu, 
Huyền  Đức  và  Trương  Phi  đổng  ở Tiểu  Bái. 

Lưu  Đại,  Vương  Trung  về  Hứa  Đô  vào  hầu  Tào  Tháo,  nói 
viêc  Lưu  Bị  không  làm  phản.  Tháo  giận  máng  ràng  : 

- Nhửng  đồ  làm  nhục  quốc  thể,  để  chúng  bay  sống  iàm  gì  ! 
Bền  gọi  tả  hữu  lôi  ra  chém. 

Thế  thực  là  : 

Chó  lợn  đấu  sao  cùng  hố  mạnh , 

Cá  tôm  tranh  được  với  rống  thiêng  ĩ 
Chưa  biết  hai  người  chết  sống  thế  nào,  xem  đến  hồi  sau  mới 


HỔI  THỨ  HAI  MƯƠI  BA 


Nễ  Chính  Bình  khỏa  thán  mắng  giặc 
Cát  Thái  Y đầu  độc  bị  hình 

Tào  Tháo  muốn  chém  Lưu  Đại  và  Vương  Trung,  Khổng  Dung 
can  ràng  : 

- Hai  người  vốn  không  phải  là  địch  thủ  với  Lưu  Bị,  nếu  thừa 
tướng  chém  đi,  tôi  e mất  lòng  tướng  sĩ. 

Tháo  liền  tha  tội,  nhưng  cách  tuột  cả  chức  tưóc  và  bổng  lộc, 
và  muốn  tự  khỏi  binh  đến  đánh  Huyền  Đức,  Khổng  Dung  can 
ràng  : 

- Nay  đương  mùa  đông,  tròi  rét,  chưa  nên  động  binh,  đợi 
sang  xuân  củng  chưa  muộn.  Thừa  tướng  nên  sai  ngưòi  đến  chiêu 
an  Trương  Tú,  Lưu  Biểu  trước  đă,  rồi  sau  hãy  tính  đến  Từ 
Châu. 

Tháo  nghe  Khổng  Dung,  sai  Lưu  Việp  đến  dụ  Trương  Tú. 
Việp  đến  Tương  Thành,  trước  tiên  vào  gập  Giả  Hủ,  khoe  ngợi 
thịnh  đức  của  Tào  công.  Hủ  Lưu  Việp  ỏ lại  nhà  mình,  rổi  hôm 
sau  vào  gặp  Trương  Tú,  nói  chuyện  việc  Tào  công  sai  Lưu  Việp 
đến  chiêu  an.  Trong  khi  đang  bàn  chuyện,  chợt  báo  có  sứ  giả 
của  Viên  Thiệu  đến.  Tú  cho  gọi  vào.  Sứ  giả  trình  thư,  Tú  xem 
xong.  Đó  cũng  là  thư  chiêu  an.  Giầ  Hủ  hỏi  : 

- Mói  rồi  Viên  tướng  quân  cất  quân  đánh  Tào  Tháo,  được 
thua  thế  nào  ? 

Sứ  giả  đáp  : 

- Trời  đông,  tháng  rét,  còn  tạm  bãi  binh.  Nay  thấy  tướng 
quân  cùng  Lưu  Biểu  ỏ Kinh  Châu  đều  có  phong  độ  của  ké  quốc 
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si,  cho  nên  sai  tôi  lại  mời. 

Hủ  cười,  nói  : 

- Ngươi  về  nói  vói  Bản  Sơ  : anh  em  trong  nhà  còn  chẳng 
đung  được  nhau,  nữa  là  quốc  sĩ  thiên  hạ  ! 

Nói  rổi  xé  vụn  lá  thư  ngay  trươc  mặt  sứ  giả  rồi  đuổi  sứ 
gí  ả về. 

Trương  Tú  nói  ; 

- Hiện  giờ  Viên  khỏe,  Tào  yếu  ; nay  xé  thư  máng  sứ,  nếu 
Thiệu  đến  đánh,  thì  làm  thế  nào  ? 

Hủ  nói  : 

- Không  bàng  theo  với  Tào  Tháo. 

Tú  hỏi  : 

- Trước  ta  đă  cố  thù  với  Tào  Tháo,  hắn  dung  sao  được  ta  ? 
Hủ  nói  : 

- Theo  Tào  có  ba  nhẽ  phải  : một  là  Tháo  phụng  chiếu  thiên 
tử,  đánh  dẹp  thiên  hạ  ; hai  là  bây  giờ  Thiệu  đương  cường  thịnh, 
ta  lực  bé  mà  đi  theo,  nó  chẳng  cho  vào  đâu  ; Tháo  đương  yếu 
được  ta  theo  tất  mừng  ; ba  là  Tào  Tháo  có  chí  lón  mưu  nghiệp 
bá  vương  tất  không  nghĩ  đến  thù  riêng,  để  rỏ  đức  tốt  với  bốn 
bể.  Xin  tướng  quân  dừng  ngần  ngại. 

Tú  nghe  Hủ,  mòi  Lưu  Việp  vào  tương  kiến.  Việp  tâng  bốc 
thịnh  đức  của  Tào  Tháo  lên,  và  nói  : 

- Nếu  thừa  tưởng  còn  nhớ  oán  cũ,  sao  lại  sai  tôi  đến  đây 
kết  hiếu  với  tướng  quân  ? 

Tú  mừng  lấm,  lập  tức  cùng  Giả  Hủ  đến  Hứa  Đô  dầu  hàng. 
Tú  vào  bái  yết  Tào  Tháo,  lạy  ò dưởi  thềm.  Tháo  vội  vàng  nâng 

dậy,  nói  : 

- Nhừng  lỗi  lầm  nhỏ,  xin  đừng  để  bụng. 

Bèn  phong  Tú  làm  Dương  vù  tướng  quân,  phong  Giả  Hủ  làm 
chập  kim  ngô  sứ  ; lại  sai  Tú  viết  thư  sang  chiêu  an  Lưu  Biểu. 
Giả  Hủ  đứng  lên  thưa  : 

- Lưu  Biểu  thích  kết  nạp  những  bậc  danh  lưu  (1)  nay  nên 
sai  một  danh  sĩ  đi,  mới  có  thể  chiêu  hàng  dược. 

( 1 ) N guời  có  danh  vọng. 
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Tháo  hổi  Tuân  Du  : 

- Ai  đi  được  ? 

- Khổng  Văn  Cử  có  thể  đi  được. 

Tháo  lấy  làm  phải.  Du  ra  gặp  Khổng  Dung,  nói  : 

- Thùa  tướng  muốn  có  một  danh  sĩ,  sung  vào  chức  hành  nhan, 
(1)  ông  có  nhận  được  chức  này  không  ? 

Dung  nói  : . 

- Tôi  có  người  bạn  tên  là  Nễ  Hành,  tự  là  Chính  Bình,  tai 
giỏi  gấp  mười  tôi,  người  ấy  nếu  được  hầu  ò bên  cạnh  vua,  không 
những  là  sai  đi  sứ  được  và  có  thể  sung  chức  hành  nhân.  Nên 
tiến  lên  để  thiên  tử  dùng. 

Rồi  viết  ngay  tò  biểu  dâng  thiên  tử.  Bài  biểu  như  sau  : 
"Tôi  nghĩ  : nước  lớn  ngập  tràn,  vua  mong  người  giúp,  tìm 
khắp  bốn  phương,  mời  đón  những  bậc  hiền  tuấn  (2).  Xưa  vua 
Thế  Tông  (2)  kế  vị,  mồ  rộng  cơ  nghiệp  ; gặp  buổi  thịnh  trị, 
mọi  ké  sĩ  hưởng  ứng  đẽn  giúp.  Bệ  hạ  là  bậc  minh  quàn,  vâng 
nổi  nghiệp  lớn,  gặp  phầi  ách  vận,  lo  bận  suôt  ngày  ; núi  non 
thiêng  liêng,  sinh  ra  nhiêu  người  lạ.  Tôi  trộm  thốy  một  ẩn  sĩ 
ớ Bình  nguyên  tên  là  Nễ  Hành,  năm  nay  24  tuổi,  tên  tự  là  Chính 
Bình  phấm  chất  kiên  trinh,  tài  năng  siêu  việt  ; theo  nghê  văn 
học,  hiếu  biết  sâu  rộng.  Mắt  thấy  cái  gì,  miệng  nói  ngay  ra 
được  - tai  nghe  cái  gì,  bụng  nhớ  mãi  không  quên.  Tính  tình 
họp  với  đạo  lý,  suy  nghỉ  như  có  thần  minh.  So  với  người  khéo 
suy  tính  như  Hoầng  Dương,  người  có  tài  nhớ  lâu  như  An  thế 
(4)  Nễ  Hành  chảng  thua  kém  gì.  Trung  trinh  chính  trực,  chí 
khi  trong  sạch  như  tuyết  sương,  nghe  thấy  điêu  thiện  thì  giật 
mình  tỉnh  ngộ,  ghét  kẻ  gian  ác  như  thù  địch  ; so  với  đức  hạnh 

(1)  Chức  sứ  giả 

(2)  Bốn  câu  đẩu,  đại  ý nói  lúc  loạn  phải  cần  người  hiền. 

(3)  Chi  Hán  Vũ  Đế,  đòi  có  nhiều  nhân  tài. 

(4)  Tang  Hoằng  Dương,  _ một  nhà  giỏi  vể  kế  toán  tài  chính  ; Trương  An  Thế, 
một  người  có  tài  nhớ  lâu,  cái  gì  đả  xem,  không  bao  giờ  quên. 


395 


của  Nhàm  Tọa  (\),  tiết  tháo  cứa  sứ  Ngư  cũng  khống  hem  được 
Nễ  Hành . Hàng  trăm  chim  ưng , khống  bàng  một  chim  bằng. 
Nếu  cho  Hành  được  ồ trong  triều , chác  có  nhiêu  việc  tốt  đẹp. 
Biện  luận  hăng  hái , khí  thế  mạnh  mẽ,  có  thể  giải  quyết  được 
nhiêu  nghi  vấn,  và  cho  đi  chống  vói  địch  củng  có  thừa  sức. 

Xưa  Giá  Nghị  (2)  muốn  đi  thứ  tài  ỏ cõi  ngoài,  toan  dùng 
mưu  mẹo  bắt  chứa  Thiên  Vu  ỉ Chung  Quân  (3)  định  ỉấy  dải 
mũ  dài  khiên  chế  nước  Việt  ; * chí  khí  khảng  khái  cua  những 
người  thanh  niên,  rất  được  đời  trước  khen  ngợi  ; gẫn  đày  Lộ 
Toái,  Nghiêm  Tượng  củng  vì  có  tài  lạ  được  cất  nhắc  làm  đài 
lang  ; Nễ  Hành  có  thể  ví  được  với  những  người  ấy.  Nếu  cho 
Nễ  Hành  được  như  rông  bay  trên  trời , chim  vỗ  cánh  trên  mây, 
nối  tiếng  ó ngôi  Tứ  Vi  (4)  nhả  ánh  sang  hồng  nghê  (5),  tất  có 
thế  làm  vé  vang  cho  sĩ  phu  trong  triều,  và  thêm  sự  oai  nghiêm 
cho  bốn  cõi  Nơi  tấu  khúc  quảng  nhạc  ở Quăn  Thiên  (6)  phải 
có  vé  kỳ  diệu  ; chốn  cung  điện  nhà  vua,  nên  có  thứ  báu  phi 
thường,  củng  như  lũ  Nễ  Hành,  thật  là  hiếm  có.  Những  điệu 
hay  như  khúc  Khích  Sổ  (7),  khúc  Dương  Kha  (2)  đều  là  nghê 
nhạc  phải  chuộng  ; những  ngựa  hay  như  ngụa  phí  thỉ,  ngựa 
yêu  niêu,  phi  chạy  rất  nhanh  đêu  là  bọn  Lương,  Nhạc  8 rất 
cấn.  Dù  ý kiến  nhổ  mọn , tôi  củng  xin  bạo  dạn  tâu  lèn  vua  nghe. 
Nhà  vua  dùng  người  rất  cẩn  thận,  xin  hãy  thứ  xem . Xin  cho 
phép  Hành  là  người  áo  vải  được  gội  vào  bệ  kiến.  Nếu  Hành 
không  có  tài  năng  gì,  tôi  xin  cam  chịu  dối  vua”. 

(1)  Nhâm  Tọa  người  đòi  Chiến  Quốc,  làm  quan  nưóc  Ngụy,  tính  rất  trung 
thực,  thường  kể  những  lầm  lỗi  của  vua  nước  Ngụy  không  hê  kiêng  nể. 
Sứ  Ngu  người  đời  Xu&n  Thu,  làm  quan  nước  Vệ,  liêu  chết  can  vua  nước 

Vệ. 

(2)  Giả  Nghị  người  đòi  Tây  Hán,  muốn  sang  sứ  Hung  Nô  dụ  chúa  Thiểu  Vu. 

(3)  Chung  Quân  đi  sứ  Nam  Việt  dụ  được  Triệu  úy  Đà. 

(4)  Tên  một  tòa  sao  trên  trời  ; chỉ  triều  đình  nhà  vua. 

(5)  Cầu  vổng  và  mống. 

(6)  Chỗ  Ngọc  Hoàng  thượng  đế  u.  ù 

(7)  Tên  hai  khúc  nhạc  hay. 

(8)  Tên  hai  người  đòi  xưa  sành  xem  tướng  ngựa. 
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Vua  xem  xong  bài  biểu,  đưa  cho  Tào  Tháo.  Tháo  sai  người 
đi  mời  Hành  đến.  Hành  đến,  lễ  xong,  Tháo  không  mòi  ngồi. 
Hành  ngưng  mặt  lên  trời  than  rằng  : 

- Giòi  đất  rộng  thế  này,  sao  không  có  một  người  nào  ? 

Tháo  nói  : 

• Thú  hạ  ta  vài  mươi  người  đều  là  anh  hùng  đbi  nay,  sao 
bảo  là  không  có  người  ? 

Hành  nói  : 

- Xin  cho  biết. 

Tháo  nói  : 

“ Tuân  Ưc,  Tuân  Du,  Quách  Gia,  Trình  Dục,  có  nhiều  mưu 
trí,  dù  Tiêu  Hà,  Trần  Bình  ngày  xưa  vị  tất  đâ  bằng.  Trương 
Liêu,  Hứa  Chử,  Lý  Điển,  Nhạc  Tiến  sức  khỏe  không  ai  địch 
nổi,  dừ  Xầm  Bành,  Mã  Vũ  ngày  xưa  chưa  thấm  vào  dâu.  Lã 
Kiền,  Mãn  Sủng  làm  tùng  sự  ; Vu  Cấm,  Từ  Hoảng  làm  tiên 
phong  ; Hạ  Hầu  Đôn  là  bậc  kỳ  tài  trong  thiên  hạ  ; Tào  Hồng 
là  vị  phức  tướng  trẽn  đời.  Sao  dám  bảo  là  không  có  ngưỉri  ? 

Hành  cười,  đáp  rằng  : 

- Ông  nói  lầm  rồi  ! Những  nhân  vật  ấy,  tôi  biết  cả  Tuân 
Úc  nên  sai  đi  viếng  tang  thảm  bệnh,  Tuân  Du  nên  sai  đi  giữ 
mả  coi  mổ  ; Trình  Dục  nên  cho  đứng  góc  cửa  ngõ  ; Quách  Gia 
nên  đề  bình  phú  ngâm  thơ  ; Trương  Liêu  cho  đi  đánh  trống 
khua  chiêng,  Hứa  Chử  cho  đi  chân  trâu  dát  ngựa  ; Nhạc  Tiến 
cho  đi  nhận  thư  đọc  chiếu  ; Lý  Điển  cho  đi  chạy  giấy  đưa  thư, 
Lã  Kiền  nên  để  mài  đao  đúc  gươm  ; Mãn  Sủng  nên  để  uống 
rượu  ản  dấm  ; Vu  Cấm  thì  được  việc  khiêng  ván  đắp  tưỄmg  ■ 
Từ  Hoảng  thì  giỏi  vể  mổ  lợn  giết  chó  ; Hạ  Hầu  Đôn  thì  gọi 
là  tướng  quân  có  đu  chân  tay  ; Tào  Hổng  thì  gọi  là  thái  thú 
vòi  tiên';  còn  những  đồ  kia  là  đổ  giá  áo  túi  com,  thùng  rượu 
bị  thịt  cả. 

Tháo  giận  hỏi  : 

- Mày  có  tài  gì  ? 

Hành  đáp  : 
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- Thiên  vàn,  địa  lý,  không  thứ  gì  không  biết  ; tam  giáo,  cửu 
luu  (V  không  thứ  gi  không  hiểu  ; trên  có  thế  giúp  nhà  vua 
làm  được  bậc  Nghiêu , Thuấn,  dưới  có  the  sánh  đao  đức  vơi  bạc 
Khống,  Nhan . Ta  nào  thèm  bàn  chuyện  vói  hạng  người  tâm 
thường  đàu  ! 

Bấy  giờ  Trương  Liêu  đứng  bên  cạnh,  tuốt  gươm  toan  chém 
Nề  Hành,  Tào  Tháo  nói  : 

- Ta  đưong  thiếu  một  cổ  lại  (người  đánh  trống),  nay  mai  trong 
triều  có  việc  yến  hạ  nên  sai  Hành  sung  vào  chức  ấy. 

Hành  chẳng  chối  từ  gì  cả,  nhận  lời  rồi  đi  ra. 

Liêu  hỏi  Tháo  : 

- Người  ấy  nói  xấc,  sao  không  giết  đi  ? 

Tháo  nói  : 

- Người  ấy  vốn  có  hư  danh,  gần  xa  đểu  biết,  nay  giết  nó 
di  sạ  thiên  hạ  chê  ta  không  biết  dung  người.  Nó  đã  tự  khoe 
khoang  thế,  ta  bát  làm  cổ  lại  cho  nó  nhục. 

Hòm  sau  Tháo  mơ  tiệc  yến  trẽn  sảnh  đường  thết  các  tân 
khách,  sai  cổ  lại  ra  đánh  trống.  Người  co  lại  củ  nói  rang  : 

- Đánh  trống  phải  mặc  áo  mới. 

Hành  cứ  mặc  áo  cù  đi  vào,  đánh  ba  hồi  trống  theo  khúc 
Ngư  Dương  (2),  âm  điệu  tiêu  tao  lắm,  chìm  bổng  nhịp  nhàng 
như  tiếng  kim  tiếng  thạch.  Những  người  ngồi  ăn  nghe  đều  cám 
thương  chảy  nưóc  mát. 

Tả  hữu  quát  ràng  : 

- Sao  không  thay  áo  ? 

Hành  cời  tuột  quấn  áo,  khoa  thân  đứng  dậy,  khách  ngổi  ai 
cũng  che  mặt.  Hành  lại  khoan  thai  mậc  quần  áo,  sắc  mặt  không 
thay  đổi.  Tháo  máng  : 

- Trên  chỗ  miếu  đường,  sao  được  vô  lễ  ? 

(1)  Tam  giáo  : dạo  Nho  ; dạo  Lão  ; dạo  Phật ; Cửu  lưu  : nho  gia,  dạo  gia,  âm 
dương  gia,  danh  gia,  mậc  gia,  pháp  gia,  tung  hoành  gia,  tạp  gia,  nóng 
gia. 

(2)  Tên  một  diệu  nhạc  bi  đát. 
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Hành  nói  : 

- Dối  vua  lừa  trên  mói  gọi  là  vô  lễ,  ta  lộ  cái  hình  của  cha 
mẹ  sinh  ra  là  để  tỏ  cái  thân  thể  thanh  bạch  của  ta  dấy  ! 

Tháo  hỏi  : 

- Mày  là  thanh  bạch,  thì  ai  là  do  dục  ? 

Hành  đáp  : 

- Mày  không  biết  người  hiên,  người  ngu  là  mát  đục  ; không 
học  thi  thư,  là  mồm  đục  ; không  nghe  lòi  trung,  là  tai  đục  ; 
không  hiểu  chuyện  xưa  nay,  là  thân  đục  ; không  dung  các  chư 
hầu  là  bụng  đục  ; thuờng  muốn  cướp  ngôi  là  ruột  đục.  Tao  la 
danh  sĩ  thiên  hạ,  mày  dùng  làm  cổ  lại,  khác  gì  Dương  Hóa 
khinh  đức  Khổng  Tử,  Tang  Thương  chê  thày  Mạnh  Tử.  Mày 
muốn  dựng  nghiệp  vương  bá  mà  lại  khinh  ngưòi  thế  à ? 

Bấy  giờ  Khổng  Dung  cũng  ngồi  ở đó,  sợ  Tháo  giết  Nễ  Hành, 
khoan  thai  tiến  lên  nói  : 

- NI  Hành  tội  bàng  kẻ  tù  dồ,  không  xứng  đáng  với  lòng  mong 
đợi  người  hiền  của  tướng  công. 

Tháo  trỏ  Nễ  Hành  bảo  : 

- Nay  cho  ngươi  sang  Kinh  Châu,  nếu  dụ  được  Lưu  Biểu 
quy  hàng  ta  sẽ  dùng  ngươi  làm  chức  công  khanh. 

Hành  không  chịu  đi.  Tháo  sai  chuẩn  bị  ba  con  ngựa  ; bât 
hai  người  kèm  thúc  phải  đi  ; lại  sai  vân  võ  thủ  hạ  đặt  tiệc 
ơ ngoài  cửa  đông  để  tiễn. 

Tuân  Úc  dận  mọi  người  ràng  : 

- Hễ  thấy  Nễ  Hành  đến,  đừng  ai  đứng  dậy. 

Khi  Hành  đến,  xuống  ngựa  vào  chào,  mọi  người  đều  ngồi 
yên.  Hành  cất  tiếng  khóc  hu  hu.  Tuân  úc  hỏi  : 

- Cớ  sao  khóc  ? 

Hành  đáp  : 

- Đi  trong  đám  áo  quan  người  chết,  sao  lại  không  khóc. 

Mọi  người  đềư  nói  : 

- Chúng  ta  là  thây  chết,  còn  mày  thì  là  con  ma  điên  không 
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đầu. 

Hành  nói  : 

• Tao  là  bầy  tôi  nhà  Hán,  không  vào  đảng  với  Tào  Man,  sao 
chẳng  có  đầu  ? 

Mọi  người  muốn  giết  Hành,  úc  ngăn  lại  nói  : 

- Nó  như  con  chuột,  con  sẻ,  giết  chảng  bõ  bẩn  gươm. 

Hành  nói  : 

- Tao  là  chuột,  sè  còn  có  tính  người.  Chúng  bay  chỉ  là  giống 
sâu  bọ  ! (Nguyên  ván  là  khỏa  trùng  : con  tò  vò). 

Mọi  người  tức  giận  đứng  dậy  về  cả. 

Hành  đến  Kinh  Chảu  vào  yết  kiến  Lưu  Biểu,  miệng  tuy  khen 
ngại  đức  tốt,  nhưng  vẫn  có  ý trào  phúng.  Biểu  không  bằng  lòng, 
sai  đến  Giang  Hạ  gặp  Hoàng  Tổ.  Có  người  hỏi  Biểu  ràng  : 

- Nễ  Hành  dám  xấc  đùa  cọt  chúa  công,  sao  chúa  công  không 
biết  di  ? 

Biểu  nói  : 

- Nẽ  Hành  nhiều  lần  làm  nhục  Tào  Tháo.  Tháo  không  giết, 
sợ  mất  lòng  thiên  hạ,  cho  nên  mói  sai  hán  đến  đây,  có  ý mượn 
tay  ta  giết  hán  để  cho  ta  mác  tiếng  hại  ngưòi  hiền.  Bơi  vậy 
ta  sai  Hành  đến  gặp  Hoàng  Tổ,  dể  cho  Tháo  biết  là  ta  không 
dại  gì  đâu. 

Mọi  người  đều  khen  phải. 

Bấy  giờ  Viên  Thiệu  cũng  sai  sứ  đến,  Biểu  hỏi  các  mưu  sĩ  : 

- Bản  Sơ  sai  sứ  đến,  Mạnh  Đức  cũng  sai  Nễ  Hành  đến  nên 
theo  bên  nào  ? 

Tùng  sự  trung  lang  tướng  là  Hàn  Tung  đứng  dậy  nói  : 

- Nay  hai  nhà  ấy  đang  kình  địch  nhau,  tướng  quân  nếu  muôn 
làm  việc  lớn,  nên  thừa  cơ  xem  bên  nào  được  thì  đánh,  nếu  không 
bên  nào  giỏi  thi  theo.  Nay  Tào  Tháo  khéo  dùng  binh,  người 
hiền  tuấn  theo  nhiêu,  thế  tất  đánh  Viên  Thiệu  trưởc,  rổi  đem 
binh  quay  sang  Giang  Đông,  tôi  sợ  tương  quân  không  chống 
nổi.  Chi  bàng  đem  Kinh  Châu  hàng  Tào  Tháo,  Tháo  tất  trọng 
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đãi  tướng  quân. 

Biểu  nói  : 

- Ngươi  hãy  đến  Hứa  Đô,  xem  động  tĩnh  sao  đã,  rồi  sè  làm 
sau. 

Tung  nói  : 

- Vua  tôi  đều  định  phân  rõ  ràng.  Nay  tôi  thờ  tướng  quân, 
đù  tướng  quân  sai  tôi  nhảy  vào  nước  sôi,  lửa  nóng,  tôi  không 
dám  tù.  Nếu  tướng  quân  thực  lòng  trên  thờ  thiên  tu,  dưới  theo 
Tào  cồng  thì  hãy  sai  tôi  đi.  Nếu  còn  dùng  dàng  chưa  quyết, 
một  khi  tôi  đến  kinh  sư,  thiên  tử  cho  tôi  một  chức  quan  nhỏ, 
thì  bấy  giờ  tôi  là  tôi  con  của  thiên  tử,  không  còn  là  người  liều 
chết  theo  tương  quân  nữa. 

Biễu  nói  : 

- Người  cứ  dí.  Ta  đâ  có  chủ  ý. 

Tung  đến  Hứa  Đô  ra  mát  Tào  Tháo.  Tháo  cho  Tung  làm  thị 
trung,  lình  chúc  thái  thú  & Linh  Lảng. 

Tuân  Úc  nói  : 

- Thàng  Tung  đến  đây  để  dò  thám,  chưa  có  công  lao  gì,  sao 
đã  trọng  thương  cho  chức  ấy  ? Nễ  Hành  chưa  thấy  tin  tức  gì, 
sao  thừa  tướng  lại  lờ  đi  không  hỏi. 

Tháo  nói  : 

- Nể  Hành  làm  nhục  ta  quá,  cho  nên  mượn  tay  Lưu  Biểu 
giết  nó  đi,  còn  hỏi  làm  gì  ? 

Tháo  sai  Hàn  Tung  về  Kinh  Châu  dụ  Lưu  Biểu,  Tung  về 
ra  mát  Lưu  Biểu,  xưng  tụng  thịnh  đức  triều  đình,  và  khuyên 
Biểu  cho  con  vào  chẩu.  Biểu  giận  lắm,  nói  : 

- Mày  hài  lòng  chàng  ? 

Toan  sai  đem  chém.  Tung  kêu  to  : 

- Tướng  quân  phụ  tôi,  tôi  có  phụ  tướng  quân  đâu  ? 

Khoái  Lưong  nói  : 

- Trước  khi  di,  Tung  đã  phân  trần  rõ  rồi. 

Lưu  Biểu  bèn  tha  cho  Tung.  Lúc  ấy  cỏ  ngưbi  vào  báo  : 
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- Hoàng  Tổ  chém  Nễ  Hành  rồi. 

Biểu  hỏi  cớ  làm  sao,  nguòi  báo  thưa  : 

- Hoàng  TỔ,  Nễ  Hành  cùng  uống  mọru  hai  ngưM  đêu  say^ 

Tổ  hỏi  Hành  : "Nguôi  b Hứa  Độ  có  biết  ai  là  nguôi  khá  ? Hành 
đap  "Cổ  thằng  bé  nhón  là  laổng  Vãn  cử  thàng  bé  con  là 
Dưong  Đức  Tổ,  ngoài  hai  đứa  ấy  không  có  đứa  nào  j ™ 
hỏi  : "Như  ta  thì  thế  nào  r Hành  đáp  : "Nguôi  như  tuọng  hần 
trong  mX  tuy  đ^c  ngưòi  ta  cùng  tế  nhung  chẳng  thiêng _ liêng 
1 To  giận  noi  : "Mày  bảo  tao  là  tưọng  gỗ  à'  rổi  sai  đem 
fhém  Nễ  Hành  chửi  Hoàng  Tổ  đến  lúc  chết  không  dứt  mồm. 

Lưu  Biểu  nghe  tin  Nê  Hành  chết,  cũng  thuong  hại  gib  lâu, 
rói  sai  táng  bên  bãi  Anh  Võ. 

Người  sau  có  tho  than  rang  . 

Hoàng  TỐ  ra  chi  lượng  hẹp  hòi, 

Nễ  như  ngọc  quý  bỗng  chôn  vùi  ! 

Đến  nay  qua  viếng  châu  Anh  Võ 
Chỉ  thấy  vô  tình  nước  chày  xuôi... 

Tào  Tháo  nghe  tin  Nễ  Hành  bị  hại,  cười  nói  : 

- Gươm  lưỡi  của  kè  hủ  nho,  mình  lại  giết  mình  ! 

Tháo  không  thấy  Lưu  Biểu  đến  hàng,  muốn  đem  ngay  quân 
đến  hỏi  tội,  Tuân  úc  can  : 

- Viên  Thiệu  chưa  dẹp  được,  Lưu  Biểu  chưa  giết  được,  mà 
muốn  dùng  bình  4 Giăng,  Hán,  khác  nào  b6  ch5  gan  ruột  mà 
,M  nhìn  đến  chân  tay.  Nay  nên  diệt  Viên  Thiệu  trudc,  r6i  dính 
Lun  BỈ,  còn  Giang,  Hán  thi  chỉ  quét  một  nhát  là  sach. 

Tháo  nghe  theo. 

Đây  nói  Đổng  Thừa  từ  Huyên  Đức  ra  đi,  hgày  đêm  bàn  soạn 
cùng  lũ  Vuông  Tử  phục,  nhưng  không  nghĩ  được  kẽ  gì. 

Nâm  Kiến  An  thứ  5,  (200  sau  công  nguyên)  nhãn  ngồynguyên 
dán  các  quan  vào  chồu  mừng  vua  Đổng  Thừa  thấy  Tào  Tháo 
ngang  ngược  kiêu  cang  quá,  Túc  giận  thành  bệ^.  Vua  biết  tin 
có  sai  quan  thái  y đến  chữa.  Quan  thái  y là  ngubi  Lạc  Dưong, 
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họ  Cát  tên  Thái,  tự  là  Xưng  Bình,  ngưòi  ta  vẫn  gọi  là  Cát 
Bình,  là  thầy  thuốc  giỏi  lúc  bấy  giơ,  Bình  đến  phủ  Đổng  Thừa, 
dùng  thuoc  đieu  trị,  sớm  tôi  không  ròi  lúc  nào.  Bình  thường 
thấy  Đổng  Thừa  thở  ngắn  thả  dài  nhưng  không  dám  hỏi  rõ. 

Gập  hôm  ràm  tháng  giêng,  Cát  Bình  cáo  từ  xin  về  nhà,  Đổng 
Thừa  mời  ở lại,  hai  người  cùng  uống  rượu.  Uống  đến  canh  khuya 
Thừa  mỏi  mệt,  cứ  mặc  cả  áo,  ngả  mình  xuống  ngủ.  Chọt  thếy 
người  báo  : 

- Có  bọn  Vưong  Tử  Phục  bốn  người  nữa  đến. 

Thửa  ra  đón  vào. 

Tủ  Phục  nói  : 

- Việc  lơn  xong  xuôi  rổi  ! 

Thửa  hỏi  : 

- Xin  cho  biết  đẩu  đuôi. 

Tử  Phục  nói  : 

- Lưu  Bieu  kết  liên  với  Viên  Thiệu,  khải  nầm  mươi  vạn  quân 
chia  làm  mười  đường  kéo  đến,  Mả  Đàng  kết  liên  vối  Hàn  Toại 
khơi  quân  Tây  Lưong  bảy  mưoi  hai  vạn  từ  mặt  bác  đánh  lại. 
Tào  Tháo  đem  hết  cả  binh  mă  ở Hứa  Xương,  chia  đưìrng  ra 
địch,  trong  thành  bỏ  không.  Nếu  chúng  ta  họp  cả  gia  nhân  nầm 
nhà  cũng  được  một  nghìn  người.  Nhân  đêm  nay  trong  tướng 
phủ  ân  tiệc  to,  vui  tiết  nguyên  tiêu,  chúng  ta  vây  tướng  phủ 
xông  vào  giết  Tào.  Không  nên  dể  lỡ  cơ  hội  này. 

Thừa  mừng  lám,  lập  tức  gọi  gia  nhân  nhặt  nhạnh  các  đổ 
khí  giới,  tự  mình  mặc  áo  giáp,  cẩm  giáo  lên  ngựa,  hội  ồ cửa 
trong  tướng  phủ,  cùng  tiến  quân  vào.  Canh  hai  đêm  hôm  ấy, 
các  quan  đều  đến,  Đổng  Thừa  tay  cầm  bảo  kiếm  đi  bộ  thẳng 
vào,  thây  Tào  Tháo  đang  ản  tiệc  ơ nhà  sau,  gọi  to  lên  rằng  : 
• "Giặc  Tháo  không  được  chạy  r rồi  phất  gưom  một  nhát.  Tháo 
gục  ngay  xuống...  Thừa  mở  choàng  mát  dậy,  thì  là  một  giấc 
chiêm  bao.  Miệng  Thừa  còn  lảm  nhảm  chửi  Tòa  tặc. 

Cát  Bình  đến  trước  mật,  hỏi  : 

- Ống  muốn  hại  Tào  công  à ? 
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thuốc  vào  miệng . 

Thừa  SỢ  cứng  lưỡi  không  nói.  Cát  Bình  nói  : 

- Xin  quốc  cửu  yên  tâm,  tôi  tuy  là  một  thẩy  thuốc,  nhung 
không  bao  giờ  quên  nhà  Hán.  Mấy  hôm  nay  tôi  thấy  quốc  cữu 
thơ  than,  chua  dám  hỏi.  Vừa  rồi  nghe  lời  nói  trong  mộng,  biết 
rô  thực  tình,  xin  đừng  giấu  giếm  : nếu  quốc  cữu  có  dùng  được 
tôi  vào  việc  gì,  dù  bị  giết  cả  chín  họ,  tôi  cũng  không  hối  hận 
gh 

Thừa  bưng  mặt  khóc  : 

- Chỉ  sợ  ngươi  không  có  bụng  thực  ! 

Bình  bèn  cắn  dứt  một  ngón  tay  ra  để  thể.  Thừa  dem  tờ  mật 
chiếu  cho  Bình  xem,  rồi  nói  : 

- Nay  mưu  việc  chưa  xong,  là  vì  Huyền  Đức,  Mã  Đằng  đi 
cả.  Không  nghĩ  được  kế  gì,  nên  ta  thương  cảm  thành  bệnh. 

Cát  Binh  nói  : 

- Không  cồn  các  ông  phải  đụng  tâm,  tính  mệnh  Tào  Tháo 
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chỉ  ỏ trong  tay  tôi. 

Thừa  hỏi  vì  có  gì.  Bình  nói  : 

- Tháo  thường  có  bệnh  nhức  đầu,  đau  thẩu  xuong  tủy.  Mỗi 
khi  bệnh  phát  là  gọi  tôi  đến  chữa.  Phỏng  thử  nay  mai  có  gọi 
chỉ  cho  một  liều  thuốc  độc  là  nó  đi  đời. 

Thừa  nói  : 

- Nếu  được  như  thế,  cứu  dược  xã  tắc  nhà  Hán,  đều  nhờ  ông 

cả. 

Cat  Bình  từ  giã  trơ  ve.  Thừa  mừng  thầm,  đi  vào  nhà  trong, 
gặp  ngay  ngưòi  đầy  tớ  là  Trần  Khánh  Đổng  đang  cùng  con  hẩu 
là  Vân  Anh  thì  thẩm  nói  chuyện  với  nhau  trong  xó  tối 

Thừa  cả  giận  gọi  tả  hữu  sai  đem  giết  cả  hai  ngưỉri.  Phu  nhân 
can  xin  tha  chet  chỉ  đánh  mỗi  người  bôn  mươi  trượng,  rổi  đem 
Khánh  Đồng  giam  vào  trong  buồng  lạnh. 

Khánh  Đổng  tức  lắm,  nhân  đêm  bẻ  gẫy  khóa,  nhẩy  qua  tường 
ra  ngoài,  chạy  tắt  ngay  đến  phủ  Tào  Tháo  cáo  có  việc  cơ  mật. 
Tháo  gọi  vào  trong  nhà  kín  gạn  hỏi,  Khánh  Đồng  nói  : 

- Tôi  thấy  Vương  Tử  Phục,  Ngô  Tứ  Lan,  Sung  Tập,  Ngô  Thạc, 
Mả  Đàng,  năm  ngưỉri  ở trong  phủ  chủ  tôi,  bàn  việc  bí  mật,  chác 
là  bày  mưu  hại  thừa  tướng.  Chủ  tôi  đem  một  đoạn  lụa  trắng 
không  biết  viết  những  gì.  Mấy  hôm  nay  Cát  Bỉnh  cán  ngón 
tay  ân  thể,  tôi  cũng  trông  thấy. 

Tào  Tháo  giâ'u  Khánh  Đổng  trong  phủ.  Đổng  Thừa  tưởng  là 
nó  trốn  đi  phương  khác,  cũng  chẳng  tìm  bát 

Đến  hôm  sau,  Tào  Tháo  giả  tảng  nhức  đầu,  cho  mòi  Cát  Bình 
đến  chữa  thuốc. 

Cát  Bình  nghĩ  thẩm  : 

- SỐ  thằng  này  đến  ngày  chết  ! 

Bèn  ngầm  đem  một  lọ  thuốc  độc  vào  phủ.  Tháo  nàm  trên 
giường,  sai  Bình  bốc  thuốc.  Bình  nói  : 

- Bệnh  này,  thừa  tưóng  ch!  uống  một  nước  thuốc  là  khỏi. 

Tháo  sai  đem  siêu  thuốc  đến,  sác  ngay  trước  mặt.  Thuốc  sáp 
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cạn.  Bĩnh  ngầm  đổ  thuốc  độc  vào,  rổi  rót  ra,  dâng  lên,  Tháo 
đả  biết  trươc,  cố  ý chậm  chạp  không  uống  vội,  Bình  nói  : 

- Thuốc  đương  nóng,  thừa  tướng  uống  ngay  cho  ra  mồ  hôi 
thì  khải. 

Tháo  đứng  lên  nói  : 

- Ngươi  đã  học  sách,  tất  biết  lễ  nghĩa.  Vua  cố  bệnh  uống 
thuốc,  bầy  tôi  phải  nếm  trước  ; bố  có  bệnh  uống  thuốc,  con 
phải  nếm  trưóc.  Ngưoi  là  tâm  phúc  với  ta,  sao  khống  nếm  đi  ? 

Cát  Bình  nói  : 

- Thuốc  để  trị  bệnh,  sao  lại  bảo  người  nếm  trước  ? 

Bấy  giờ  Cát  Binh  biết  là  việc  đâ  bị  lộ,  bước  nhanh  lên  truóc 
định  nám  lấy  tai  Tháo  dè  xuống  để  đổ  thuốc  vào.  Tháo  đẩy 
thuốc  ra,  đố  cả  xuống  đất,  gạch  đều  nứt  vỡ.  Tháo  chưa  kịp  nói, 
tả  hừu  đã  bắt  ngay  Cát  Bình  trói  lại.  Tháo  nói  : 

- Tao  có  dau  đâu,  cốt  thử  mày  đó  thôi  ! Mày  thực  có  bụng 
hại  tao  ! 

Nói  rổi  gọi  hai  mươi  người  ngục  tốt  lực  lưỡng  điệu  Bình  ra 
vườn  sau  khảo  tra.  Tháo  ngồi  trên  đình,  Bình  bị  trói  nằm  dưới 
đất.  Bình  mặt  mủi  tưoi  tính  như  thường,  không  hề  sợ  hãi.  Tháo 
cười  mà  hỏi  rằng  : 

- Thứ  mày  là  một  thàng  thầy  thuốc,  sao  dám  mưu  hại  tao  ? 
Tâ't  nhiên  có  người  xúi  giục,  hễ  xưng  ra  thì  tao  tha  cho. 

Bình  máng  : 

- Mày  là  thằng  giặc  dối  vua  lừa  trên,  cả  thiên  hạ  đều  muốn 
giết  mày,  có  gì  một  mình  tao  ! 

Tháo  lại  hai  ba  lần  tra  hỏi.  Bình  giận  nói  ; 

- Tự  tao  muốn  giết  mày,  sao  lại  bảo  có  nguòi  sai  tao  ? Nay 
việc  không  thành,  chỉ  có  chết  là  cùng. 

Tháo  giận  lám  sai  ngục  tốt  đánh  thật  đau,  Đánh  suốt  hai 
giờ  (1)  nát  da  xé  thịt,  máu  chảy  đẩy  thềm,  Tháo  sợ  đánh  chết 
không  có  ai  làm  đối  chứng,  bèn  sai  ngục  tốt  đem  ra  chỗ  tĩnh, 

(1)  Đời  trước,  theo  12  chi  : tí,  sứu,  dần,  mào...  gọi  cả  ngày  dêm  là  12. 
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tạm  cho  nghỉ  ngoi. 

Tháo  truyền  lệnh  đến  hôm  sau  mở  tiệc  mòi  các  quan  đến 
ưông  rượu.  Hôm  sau  các  quan  đến  cả  duy  có  Đổng  Thùa  cáo 
Ốm  không  đến.  Lũ  Vương  Tử  Phục  sợ  Tháo  $inh  nghi,  dành 
phải  có  mặt.  Tháo  mở  tiệc  trong  hậu  đường.  Rượu  được  vài  tuần, 
Tháo  nói  : 

- Trong  bữa  tiệc  chẳng  có  gi  làm  vui,  nay  tôi  có  một  người 
có  thể  làm  các  quan  tỉnh  rượu. 

Lién  gọi  hai  mưoi  ngục  tốt  : 

- Điệu  ra  đây  cho  ta  ! 

Một  lầt  thấy  Cát  Bình  cổ  đeo  một  cái  gồng  dài,  bị  lính  điệu 
đến.  Tháo  nói  : 

- Các  quan  không  biết  : người  này  kết  liên  với  ác  đảng,  muốn 
làm  phản  triều  đình,  mưu  hại  tôi.  Nay  trời  làm  cho  mưu  gian 
của  nó  bại  lộ,  xin  các  quan  nghe  lòi  cung  của  nó. 

Tháo  sai  đánh  cho  một  chập,  Bình  nàm  lịm  ở dưới  đẩt.  Lính 
lấy  nước  phun  vào  mật,  Bình  tỉnh  lại  trọn  mát  nghiến  rãng 
máng  : 

* Giặc  Tháo  ! Không  giết  tao  di,  còn  đợi  đến  bao  giờ  ! 

Tháo  nói  : 

- Trước  có  sáu  người  đồng  mưu,  cộng  mày  vào  nữa  là  bảy, 
cổ  phải  không  ? 

Bình  chỉ  máng  chửi  rầm  lên.  Lu  Vương  Tử  Phục  bốn  người 
đưa  mất  nhìn  nhau,  khác  nào  ngôi  trên  bàn  chông.  Tháo  sai 
lính  vừa  đánh  vừa  lấy  nước  phun  vào  mặt,  Bình  tuyệt  nhiên 
không  mơ  miệng  van  xin.  Tháo  thấy  không  xưng,  sai  hãy  mang 
đi. 

Các  quan  tan  tiệc  trả  về.  Tháo  chỉ  lưu  bọn  Vưong  Tử  Phục 
bốn  ngưỉri  ở lại  để  an  tiệc  đêm.  Bốn  ngưòi  không  còn  hổn  vía 
nào  nữa  phải  ơ lại.  Tháo  nói  : 

- Đáng  lê  tỏi  củng  không  muốn  lưu  bốn  ông  lại  làm  gì,  nhưng 
cố  chút  việc  muốn  hỏi.  Bốn  ông  cùng  Đổng  Thừa  bàn  nhau  những 
việc  gì  ? 
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Tử  Phục  nói  : 

- Không  có  bàn  việc  gì  cả  ? 

Tháo  Lại  hỏi  : 

- Thế  trên  mảnh  lụa  tráng,  viết  những  cái  gì  ? 

Lũ  Tử  Phục  đều  chối.  Tháo  lại  sai  gọi  Khánh  Đổng  ra  làm 

chứng. 

Tử  Phục  nói  : 

- Mày  trông  thấy  ở chõ  nào  ! 

Khánh  Đồng  nói  : 

- Các  người  sáu  người  bí  mật  họp  một  chỗ  viết  chữ  lên  mảnh 

lụa,  chối  sao  được  ! ' 

Tử  Phục  nói  : 

- Thằng  này  là  đầy  tớ  thông  dâm  với  nàng  hẩu  của  quốc 
cữu,  vì  phai  đòn  nên  tức  mà  vu  càn  cho  chủ,  xin  thừa  tướng 
dừng  nghe. 

Tháo  nói  : 

- Cát  Bình  định  đánh  thuộc  dộc  cho  ta,  phi  Đổng  Thừa  sai 
nó  thì  còn  ai  ? 

Lủ  Tử  Phục  đêu  nói  là  không  biết. 

Tháo  nói  ; 

- Bây  giò  thú  ngay  còn  có  thể  tha  được.  Nếu  đợi  đến  việc 
vỡ  ra  thì  không  sao  dung  được  nửa  đâu  ! 

Lủ  Tir  Phục  đều  nói  là  không  có  việc  ấy. 

Tháo  quát  tả  hữu  đem  bốn  người  bỏ  ngục. 

Hôm  sau,  Tào  Tháo  đem  mọi  người  thảng  đến  phủ  Đổng  Thừa 
nói  là  để  thăm  bệnh. 

Thừa  phải  ra  đón,  Tháo  hối  : 

- Sao  đêm  qua  quốc  cữu  không  lại  dự  tiệc  ? 

Thừa  nói  : 

- Bệnh  chưa  dược  khỏi,  nên  không  dám  đi. 

Tháo  hỏi  : 
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- Đó  là  cái  bệnh  lo  việc  quốc  gia  chứ  gì  ? 

Thừa  giật  mình,  Tháo  hỏi  : 

- Quốc  cừu  có  biết  việc  Cát  Bình  không  ? 

Thùa  nói  không  biết,  Tháo  cười  mát  nói  : 

- Sao  quốc  cửu  lại  không  biết  ? 

R6i  bảo  tả  hữu  : 

- Điệu  nó  lại  dây  để  chữa  bệnh  cho  quốc  cữu. 

Đổng  Thừa  rụng  rbi  cẳ  chân  tay. 

Được  một  lát,  hai  mươi  tên  ngục  tốt  dát  Cát  Bình  đến  dưới 
thềm.  Bình  máng  lởn  : 

- Nghịch  tặc  Tào  Tháo  ! 

Tháo  bảo  Thừa  : 

- Cát  Bình  đã  xưng  ra  bọn  Tử  Phục  bốn  người,  ta  đã  bắt 
giam  cả  rồi,  nay  còn  một  người  nửa,  chưa  bát  được. 

Nhân  hỏi  Bình  : 

- Ai  sai  mày  dến  đánh  thuốc  độc  cho  tao,  phải  xưng  ngay 
lập  tức  ? 

Bình  nối  : 

* Tròi  sai  tao  đến  giết  thàng  nghịch  tặc  ! 

Tháo  giận  thét  đánh.  Trên  mình  Cát  Bình  không  cồn  chỗ 
nào  đánh  dược  nữa. 

Thừa  ngổi  trông,  lòng  như  dao  cắt.  Tháo  lại  hỏi  Bình  : 

- Mày  mười  ngón  tay  sao,  còn  cổ  chín  ? 

Bình  nói  : 

- Còn  ngón  nữa  tao  cấn  ra  để  thể  giết  thàng  quốc  tặc  rổi  ! 
Tháo  sai  mang  dao  chật  nốt  chín  ngón  tay  Bình  và  bảo  : 

- Cát  cả  để  cho  mày  àn  thề  ! 

Bình  nói  : 

- Mất  tay,  ta  hãy  còn  mổm  để  nuốt  giặc,  còn  lưỡi  để  chửi 
giậc. 

Tháo  sai  lính  lấy  dao  cát  lưỡi. 
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Bình  nói  : 

- Hãy  thong  thả  ! Chịu  hình  khống  nổi,  còi  trói  ra  dể  ta 
xung. 

Tháo  nói  : 

* Thả  chảng  ngại  gì  ! 

Bèn  sai  cơi  trói  ra.  Bình  đứng  dậy  quay  mật  về  cửa  khuyết, 
thụp  xuống  lạy,  và  nói  : 

- Tôi  nay  không  giết  được 'giặc  để  cứu  nước,  cũng  là  số  trời, 

Lạy  xong,  đập  đầu  xuống  thềm  mà  chết,  Tháo  sai  xé  thây 

ra  để  hiệu  lệnh.  Bấy  giò  là  tháng  giêng,  nám  thứ  nám,  niên 
hiệu  Kiến  An  (200). 

Sử  quan  có  thơ  ràng  : 

Hán  triều  đang  vận  yếu 
Thầy  thuốc  Xưng  Bình 
Xin  thê  trừ  gian  đáng 
Liêu  thân  báo  thánh  minh 
Cục  hình  khàng  chịu  khuất , 

Chết  thảm  vẫn  như  sinh 
Mười  ngón  đầm  đìa  máu 
Muôn  thuở  còn  lưu  danh. 

Tháo  thấy  Cát  Bình  đã  chết,  sai  lính  dẫn  Khánh  Đông  vào. 
Tháo  hỏi  : 

- Quốc  cữu  dễ  củng  biết  người  này  chứ  ? 

Thừa  giận  quát  lên  ràng  : 

- Quân  đầy  tó  đi  trốn  sao  lại  vể  đây,  nên  đem  giết  đi  ! 

Tháo  nói  : 

- Người  ấy  tố  cáo  kẻ  làm  phản,  nay  đến  đối  chứng,  ai  dám 
giết  ? 

Thừa  nói  : 

- Sao  thùa  tướng  lại  để  tai  nghe  lài  một  dứa  b di  trốn  ? 

Tháo  nói  : 
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. Bọn  Vương  Tử  Phục  ta  đã  bát  cả,  chúng  đã  cung  xưng 
rô  ràng,  mày  còn  chối  à ? 

Lập  tức  sai  tả  hữu  lôi  Đổng  Thừa  xuống,  cho  lính  vào  khám 
xét  chỗ  buồng  nàm,  tìm  được  tò  mật  chiếu  khâu  trong  đai  và 
tờ  nghĩa  trạng. 

Tháo  đọc  xong,  cười  nói  : 

. Lũ  chuột,  sao  dám  làm  như  thế  ? 

Rổi  sai  bát  cả  nhà  Đổng  Thừa  tống  giam,  không  để  cho  một 
ngưòi  nào  chạy  thoát. 

Tháo  về  phu  đem  tờ  chiếu  và  tờ  trạng  cho  các  mưu  sỉ  xem, 
bàn  muôn  bo  Hiến  Đế,  lập  vua  khác. 

Thế  thực  là  : 

Mấy  hàng  chiếu  đỏ  thành  mợ  hão 
Một  mánh  thu  thề  xảy  vạ  to  ! 

Chưa  biết  tính  mệnh  Hiến  Đế  ra  sao,  xem  đến  hồi  sau  sẽ 
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HỒI  THỨ  HAI  MƯƠI  BỐN 


Quốc  tặc  hành  hung  giết  quý  phỉ 
Hoàng  Thúc  thua  chạy  sang  Viên  Thiệu 

Tào  Tháo  xem  chiếu  xong,  bàn  với  các  mưu  sĩ  muốn  bỏ  Hiến 
.Đế  đi,  tìm  người  nào  có  đức  lập  lên.  Trình  Dục  can  ràng  : 

- Minh  công  sơ  dĩ  oai  kháp  bốn  phương,  hiệu  lệnh  được  thiên 
hạ,  cúng  là  bởi  phụng  danh  hiệu  nhà  Hán.  Nay  minh  công  chưa 
dẹp  được  các  chư  hầu,  mà  làm  ngay  việc  phế  lập,  tất  là  gây 
cái  cớ  cho  thiên  hạ  khỏi  binh  đó. 

Tháo  mới  thôi,  chỉ  đem  bọn  Đổng  Thừa  năm  người  và  già 
trẻ  mấy  họ  ấy,  điệu  ra  các  cửa  thành  chém  hết.  Cả  thảy  bảy 
tràm  người  bị  tàn  sát  Quan  dân  trong  thành  ai  trông  thấy  cũng 
ứa  nưấc  mát. 

Đời  sau  có  thơ  than  Đổng  Thừa  ràng  : 

Mật  chiếu  trong  đai  dận 
Lời  ưua  cứa  cấm  truyền , 

Công  to  từng  cứu  giá, 

Nay  lại  đội  ơn  trên . 

Nạn  nước  lo  thành  bệnh 
Trừ  gian  mộng  chắng  quên , 

Chó  kể  thành  hay  bại 
Nghìn  thu  trung  nghĩa  bên  ! 

Lại  có  thơ  than  bọn  Vương  Tử  Phục  bốn  người  rằng  : 

Ký  tên  mảnh  lụa  phận  tối  con, 

Khảng  khái  mong  đền  nghĩa  bể  non, 

Tràm  miệng  khá  thương  buông  mật  đỏ, 


Nghìn  nám  còn  mai  tăm  lòng  son  Ị 

Tào  Tháo  giết  bọn  Đổng  Thừa  rổi,  củng  chưa  nguôi  hết  cơn 
giận,  đeo  gươm  vào  cung  để  giết  Đổng  quý  phi.  Quý  phi  là  em 
gái  Đổng  Thừa  đã  có  mang  nám  tháng. 

Hôm  ấy,  vua  ngồi  trong  hậu  cung,  đang  cùng  với  Phục  hoàng 
hậu  bàn  việc  Đổng  Thừa,  chưa  biết  tin  tức  làm  sao.  Bông  thấy 
Tào  Tháo  đeo  gươm  vào  cung,  mặt  hầm  hầm  giận,  vua  sợ  thất 
sác.  Tháo  hỏi  : 

- Đống  Thừa  mưu  làm  phản,  bệ  hạ  biết  không  ? 

Vua  tảng  nghe  nhăng,  nói  : 

* Đổng  Trác  đã  bị  giết  rồi  kia  mà  [ 

Tháo  quát  to  : 

- Không  phải  Đổng  Trác,  mà  là  Đổng  thừa  ! 

Vua  run  cầm  cập  nói  : 

- Trẫm  thực  không  biết. 

Tháo  lại  hỏi  : 

- Cấn  ngón  tay  lây  máu  viết  mật  chiếu,  đã  quên  rồi  à ? 

Vua  không  biết  trả  lòi  thế  nào.  Tháo  thét  võ  sĩ  bất  Đổng 

phi  đến.  Vua  vội  vàng  nói  : 

- Đổng  phi  có  mang  nãm  tháng,  xin  thừa  tướng  thương  cho. 

Tháo  nói  : 

- Nếu  không  phải  lòng  trời  làm  cho  mưu  gian  bại  lộ,  thì 
ta  đă  bị  hại  rổi.  Há  lại  cho  đứa  con  gái  này  sống  để  gây  vạ 
về  sau  cho  ta. 

Phục  hậu  nói  : 

- Xin  hày  đem  Đổng  phi  giam  ra  ngoài  lãnh  cung,  cho  nó 
sinh  nơ  xong  giết  cung  chưa  muộn, 

Tháo  nói  : 

- Muốn  lưu  cái  giông  nghịch  ấy  lại  để  về  sau  báo  thù  cho 
mẹ  hay  sao  ? 

Đổng  phi  khóc  nói  : 

- Xin  cho  vẹn  toàn  thân  thể  mà  chết,  đừng  lột  áo  xống. 
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Tháo  sai  đem  tấm  lụa  tráng  đến  để  tnrớc  mặt  Đổng  phi. 
Vua  khóc  bảo  phi  : 

- Ái  khanh  xuống  suối  vàng  đừng  có  oán  trẫm  ! 

Nói  xong  khóc  như  mưa,  Phục  hậu  cũng  nức  nả  khóc. 

Tháo  giận  nói  : 

- Lại  còn  giơ  cái  thói  đàn  bà  con  trẻ  à ? 

Rồi  quát  võ  sĩ  đưa  Đổng  phi  ra  thát  cổ  ả cửa  cung. 

Người  sau  có  thơ  than  ràng  : 

An  ái  đền  xuân  cũng  uống  thôi 
Trứng  rỗng  tan  võ  đáng  thương  ối  ! 

Đường  đường  đế  chu  không  sao  cứu 
Che  mặt  nhìn  suông  nước  mát  trôi ... 

Tào  Tháo  giết  Đổng  phi  rồi  truyền  lệnh  cho  quân  giử  cung 
ràng  : 

- Từ  nay  về  sau  nhung  người  ngoại  thích  và  tôn  tộc  nhà 
vua  không  được  phép  ta  mà  tự  tiện  vào  cung  thì  cứ  chém.  Những 
người  canh  giữ  không  cẩn  thận  cùng  bi  tội  như  thế. 

Tháo  lại  sai  ba  nghìn  quân  tàm  phúc  sung  làm  quân  ngự 
lâm,  cho  Tào  Hồng  thống  lĩnh  để  đề  phòng  và  tra  xét. 

Tháo  lại  bảo  Trình  Dục  ràng  : 

- Nay  bọn  Đổng  Thừa  tuy  đã  bị  giết,  nhưng  còn  Mà  Đàng, 
Lưu  Bị  là  những  người  còn  sót  ở trong  bọn  ấy  không  trừ  không 
xong. 

Dục  nói  : 

- Mã  Đằng,  hiện  đóng  quân  ở Tây  Lương,  chưa  dễ  trừ  được. 
Nên  đưa  thư  úy  lạo,  đừng  để  cho  họ  sinh  nghi,  rồi  dụ  vào  kinh 
dô,  sẽ  tìm  cách  trị.  Còn  Lưu  Bị,  hiện  ở Từ  Châu,  chia  quân 
giũ  thế  ỷ dốc,  cúng  không  nên  khỉnh  đich.  Vả  lại  Viên  Thiệu 
đóng  quân  ơ Quan  Độ,  thường  có  ý dòm  ngổ  Hứa  Đô.  Nếu  ta 
đánh  Lưu  Bị,  BỊ  tất  nhiên  cầu  cứu  Viên  Thiệu,  Thiệu  sẽ  nhân 
dịp  kinh  đô  bỏ  trống,  đem  quân  đến  đánh  úp  thì  làm  thế  nào  ? 

Tháo  nói  : 


- Lưu  Bị  là  kẻ  hào  kiệt,  nếu  không  đánh  ngay,  đọi  nó  thành 
vây  cánh  roi,  thì  khó  lòng  trị  nổi.  Viên  Thiệu  dẫu  bây  gib  thế 
mạnh,  nhung  làm  việc  hay  hồ  nghi  rụt  rè,  không  đáng  sạ 

Trong  khi  đang  bàn  luận,  Quách  Gia  ơ ngoài  vào.  Tháo  hỏi  : 

- Ta  muốn  sang  đánh  Lưu  Bị,  lại  sợ  Viên  Thiệu  thì  làm  thế 
nào  ? 

Gia  nói  : 

- Thiệu  tính  chậm  chạp  mà  lại  đa  nghi  ; bọn  mưu  sĩ  ghen 
ghét  lẫn  nhau,  có  lo  ngại  gì.  Lưu  Bị  mới  sửa  sang  quân  bị, 
lòng  người  chưa  phục,  bây  giờ  thừa  tướng  cứ  đem  binh  sang 
đánh,  chỉ  một  trận  là  xong. 

Tháo  mừng  nói  : 

■ Chính  hợp  ý ta  lám  ) 

Rồi  khỏi  hai  mưoi  vạn  quân  chia  làm  nám  đường  đi  đánh 
Tù  Châu. 

Quân  do  thám  vể  Tù  Châu  báo  tin.  Tôn  Càn  trước  hết  đến 
Hạ  Phì.  Huyền  Đức  bàn  với  Tôn  Càn  : 

- Ta  phải  đến  Viên  Thiệu  cầu  cứu  mới  giải  được  nguy  này. 

Liễn  viết  một  phong  thư  sai  Tồn  Càn  đến  Hà  Bác.  Càn  đến, 

gặp  Điên  Phong  trước,  nói  rõ  tình  đầu,  nhò  tiến  dẫn  hộ.  Phong 
dẫn  Càn  vào  yết  kiến  Viên  Thiệu,  dâng  thư. 

Phong  thấy  Viên  Thiệu  hình  dong  tiều  tụy,  áo  mủ  xốc  xếch 
bèn  hỏi  : 

- Hôm  nay  chúa  công  làm  sao  thế  ? 

Thiệu  nói  : 

- Ta  sáp  chết  đây  ! 

Phong  ngạc  nhiên  quá,  hỏi  : 

- Sao  chúa  công  lại  nói  thế  ? 

Thiệu  nói  : 

- Ta  sinh  được  nảm  con,  duy  có  thằng  út  là  vừa  ý ta  ! nay 
bị  ghẻ  lố  sáp  chết,  ta  còn  bụng  nào  nghi  đến  việc  khác  nữa  ! 

Phong  nói  : 
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- Nay  Tào  Tháo  sang  đông  đánh  Lưu  Bị,  Hứa  Xưong  bỏ  không, 
nếu  ta  cất  ngay  nghĩa  binh,  thừa  co  tiến  vào,  trên  giúp  thiên 
tứ,  dưới  giúp  muôn  dân,  đó  là  cơ  hội  không  mấy  khi  gặp.  Xin 
minh  công  xét  cho* 

Thiệu  nói  : 

- Ta  cũng  biết  thế  là  hay,  nhưng  trong  bụng  đưong  bối  rối 
thế  này,  sọ  đi  có  điêu  bất  'lợi  chảng  ? 

Phong  nói  : 

- Việc  gì  mà  bối  rối  ? 

Thiệu  nối  : 

- Trong  nám  thằng  con,  chỉ  có  thằng  này  là  kỳ  khôi  hơn 
cả,  nếu  có  diễu  gì,  ta  cũng  chết  mất* 

Thiệu  nhất  quyết  không  cất  quân  và  bảo  Tôn  Càn  : 

- Ngươi  vê  gặp  Huyền  Đức  nói  rõ  duyên  cớ  như  thế*  Nhỡ 
ra  có  điều  gì  không  được  như  ý,  cứ  lại  đây,  ta  sẽ  giúp  cho. 

Điền  Phong  lấy  gậy  đập  xuống  đất  và  nối  : 

- Gặp  dược  dịp  may  mán  thế  này,  lại  lấy  nê  đứa  trẻ  ốm, 
bỏ  mất  cơ  hội,  khá  tiếc  lắm  thay  ! 

Rổi  giẫm  chân,  thơ  dài,  đi  ra. 

Tôn  Càn  thấy  Viên  Thiệu  không  chịu  cất  quân,  vội  vàng  về 
ngay  Tiểu  Bái  trình  với  Huyễn  Đức.  Huyền  Đức  sợ  lấm,  nói  : 

- Như  thế  thì  làm  thế  nào  ? 

Trương  Phi  nói  : 

- Huynh  trương  chớ  lo.  Quân  Tào  đi  đưòng  xa,  tất  nhiên  mỏi 
mệt.  Ta  nhân  lúc  mới  đến,  đi  cướp  trại  ngay  làm  gì  không  phá 
tan  được^ 

Huyền  Đức  nói  : 

- Ta  vẫn  tương  em  chỉ  là  một  dũng  phu,  nhưng  ngày  nọ 
bát  .Lưu  Đại,  đã  biết  dùng  mẹo  ; nay  bày  kế  này  cũng  hợp 
binh  pháp. 

Bèn  nghe  lòi  Trương  Phi,  chia  quân  đi  cướp  trại. 

Tào  Tháo  vừa  đem  quân  đến  Tiểu  Bái.  Lúc  đang  đi  đường, 
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bỗng  có  cơn  dông  nổi  lên,  chọt  nghe  đánh  ầm  một  tiếng  một 
lá  nha  kỳ  bị  gầy.  Tháo  truyễn  lệnh  cho  quân  sĩ  dừng  lại  rổi 
họp  các  mưu  sĩ  hỏi  điềm  lành  dữ  làm  sao.  Tuân  úc  hỏi  : 

- Gió  từ  phương  nào  đến  ? Lá  cờ  gẫy  sác  gì  ? 

Tháo  nói  : 

* Gió  tù  mé  đông  nam  lại,  thổi  gẫy  một  lá  nha  kỳ,  sác  cờ 
vừa  xanh  vừa  đỏ. 

Úc  tính  một  lát  rổi  thưa  : 

- Đêm  nay  tất  Lưu  BỊ  đến  cướp  trại. 

Tháo  gật  đầu,  chợt  có  Mao  Giới  vào  trình  : 

- Vừa  rồi  gió  đông  nam  thổi  gẫy  lá  nha  kỳ  xanh  đỏ,  chúa 
công  bảo  là  điềm  lành  hay  đữ  ? 

Tháo  không  nói,  hỏi  : 

- Ông  nghĩ  thế  nào  ? 

Mao  Giới  thưa  : 

Tôi  thiet  nghi  đêm  nay  tất  có  nguòi  đến  cưóp  trại. 

Có  thơ  ràng  : 

Ngán  cho  thế  Hán  đã  cỗ  cùng  ! 

Cướp  trại  còn  mong  một  chút  công 
Cờ  gẫy  báo  điềm  cho  biết  trước 
Trời  gỉà  sao  tựa  đứa  gian  hùng  ? 

Tháo  nói  : 

Điem  trời  đà  báo  trước,  ta  nên  đề  phòng  cẩn  thận 

Bèn  chia  quân  làm  chín  đội,  chỉ  để  một  đội  đi  lên  trước 
lạp  trại  bo  trong,  còn  tám  mặt  thì  chia  quân  mai  phục 

Đêm  hôm  ấy,  trâng  sáng  lờ  mò,  Huyễn  Đức  bên  tả  Trưong 
Phi  ben  hừu,  chia  quân  làm  hai  đội  kéo  đến,  chỉ  để  một  mình 
Tôn  Càn  giữ  Tiểu  Bái. 

Trương  Phi  tự  lấy  làm  đác  kê,  lình  quân  khinh  ky  đi  trước 
xông  ngay  vào  trại  Tào  Tháo,  chỉ  thấy  lơ  thơ  quân  mả,  bốn 
mặt  lứá  cháy  sáng  rực,  tiếng  reo  rầm  ri.  Phi  biết  là  tníng  kế 
vội  vàng  chạy  ra  thì  đông  Trương  Liêu,  tây  Hứa  Chử,  nam  vú 


Câm,  bác  Lý  Điển,  đông  nam  Từ  Hoảng,  tây  nam  Nhạc  Tiến, 
đông  bắc  Hạ  Hầu  Đôn,  tấy  bấc  Hạ  Hẩu  Uyên,  quân  mã  tám 
mặt  đánh  dổn  lại.  Trương  Phi  xông  bên  nọ  xáo  bên  kia,  che 
đàng  trước  đỡ  đằng  sau.  Quân  Trưong  Phi  vốn  là  thủ  hạ  củ 
của  Tào  Tháo,  thấy  thế  đâ  nguy,  đầu  hàng  Tháo  hết.  Khi  đang 
xung  đột  gập  ngay  Từ  Hoấng.  Phi  đánh  nhau  vói  Hoảng,  đàng 
sau  Nhạc  Tiến  lại  kéo  đến.  Phi  đánh  riết  mơ  một  đưòng  máu, 
chỉ  còn  có  vài  mươi  tên  ky  mã  đi  theo.  Phi  muốn  về  Tiểu  Bái, 
nhung  đường  đi  nghẽn  mất  rồi.  Muốn  sang  Từ  Châu  hay  Hạ 
Phì,  lại  sợ  quân  Tào  chẹn  đường.  Nghĩ  mải  không  biết  di  dàng 
nào,  phải  chạy  về  phía  núi  Mang  Đãng. 

Còn  Huyền  Đức  cũng  dẫn  quân  đến  cướp  trại  Tào,  khi  gần 
đến  cửa  trại,  nghe  thấy  tiếng  reo,  sau  trại  có  một  toán  quân 
xông  ra,  chẹn  ngay  mất  một  nưa  quân  mã.  Hạ  Hầu  Đôn  lại 
kéo  quân  đến.  Huyền  Đức  vội  vàng  chạy  ra,  Hạ  Hấu  Uyên  từ 
dàng  sau  đuổi  lại.  Huyền  Đức  ngoảnh  lại,  chí  thấy  có  hơn  ba 
mươi  tên  ky  mă  chạy  theo.  Muốn  chạy  về  Tiểu  Bái,  đã  thấy 
trong  thành  lửa  cháy  ngùn  ngụt,  đành  bỏ  Tiểu  Bái  ; muốn  về 
Tử  Châu,  Hạ  Phì,  lại  thấy  quân  Tào  khấp  núi  dẩy  đông  nghẽn 
cả  đường  đi.  Huyền  Đức  không  còn  đường  nào  về,  bụng  nghĩ  : 

- Viên  Thiệu  trước  có  dặn  ngộ  sau  này  có  điều  gì  bất  như 
ý thì  sang  đó  mà  nương  tựa.  Hay  là  nay  ta  hây  chạy  sang  đấy, 
tạm  làm  chỗ  nương  thân,  rổi  sẽ  liệu  kế  khác  về  sau. 

Nói  roi  quay  ngựa  chạy  vê  Thanh  Châu.  Đưong  đi  lại  gặp 
Lý  Điển  chẹn  đường,  Huyên  Đức  một  mình  một  ngựa  lạc  lõng 
chạy  vê  phía  bắc,  những  tên  ky  mã  đi  theo,  đều  bị  Lý  Điển 
bắt  mất  cả. 

Lưu  Bị  một  mình  một  ngựa,  đi  ba  tràm  dậm  tói  Thanh  Châu, 
đến  dưới  thành  gọi  cửa.  Quân  canh  hỏi  tên  họ,  rồi  vào  báo  với 
thứ  sử.  Thứ  .sử  là  con  cấ  Viên  Thiệu,  tên  là  Viên  Đàm.  Đàm 
vốn  kính  phục  Huyền  Đức,  nghe  thấy  Huyên  Đức  một  mình 
cưỡi  ngựa  đến,  vội  vàng  mở  cửa  ra  đốn,  mời  vào  công  đường, 
hói  rõ  duyên  cớ.  Huyền  Đức  kể  hết  sự  tình.  Đàm  mời  Huyền 
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Đức  nghỉ  trong  nhà  khách,  rồi  viết  thư  báo  cho  bố  biết,  một 
mặt  sai  quân  mã  hộ  tống  Huyên  Đức  đến  Binh  Nguyên,  V Viên 
Thiệu  tự  đem  quân  ra  khỏi  Nghiệp  Quận  ba  mưoi  dặm  đón 
rước.  Huyền  Đức  lạy  tạ,  Thiệu  vội  vàng  đáp  lễ,  nối  : 

- Bữa  nọ  vì  đứa  trẻ  sài  ghẻ,  không  đến  cứu  viện  được,  trong 
bụng  rất  là  áy  náy  không  yên.  Nay  may  được  gặp  nhau,  thực 
là  được  thỏa  lòng  ái  mộ  bấy  nay, 

Huyền  Đức  nói  : 

- Bị  nay  cô  cùng,  vẫn  muốn  nưcmg  nhò  dưới  cửa  ngài,  nhưng 
chưa  gập  được  cơ  hội  nào.  Nay  bị  Tào  Tháo  đến  đánh,  vợ  con 
đều  bị  thất  lạc,  nghĩ  ràng  tướng  quân  rộng  lượng  dung  nạp 
kẻ  sĩ  bốn  phương,  cho  nên  cũng  chẳng  ngại  thẹn  thùng,  xin 
đến  nưong  nhờ,  mong  tướng  quân  thư  dung,  thế  nào  tôi  củng 
xin  có  ngày  báo  đáp  lại. 

Thiệu  mừng  lấm,  khoản  đãi  rất  hậu,  rồi  mòi  về  Ký  Châu. 

Tào  Tháo  đương  đêm  lấy  được  thành  Tiểu  Bái,  liền  cho  tiến 
quân  ngay  đi  đánh  Từ  Châu.  My  Chúc  và  Giản  Ưng  giữ  không 
nổi,,  đành  bỏ  thành  chạy  trốn.  Trẩn  Đãng  dâng  ngay  Từ  Châu. 
Tào  kéo  quân  vào  thành  phủ  dụ  dân  chúng,  rồi  gọi  các  mưu 
sĩ  bàn  mưu  lấy  Hạ  Phì. 

Tuân  Úc  nói  : 

- Vân  Trường  trông  nom  vợ  con  Huyên  Đức,  tất  cố  chết  giữ 
thành.  Ta  không  lấy  ngay,  e sẽ  bị  Viên  Thiệu  cướp  mất. 

Tháo  nói  : 

- Ta  vẫn  mến  tài  võ  nghệ  của  Vân  Trưòng,  chỉ  mong  được 
hán  vê  với  ta.  Sao  bàng  hãy  cho  ngưìri  dụ  hán  quy  hàng. 

Quách  Gia  nói  : 

- Vản  Trường  là  ngưỉri  nghía  khí,  chắc  không  chịu  hàng,  sai 
ngưòi  đến  dụ  không  khéo  bị  hại. 

Dưới  trướng  có  một  người  bưóc  ra  nói  : 

- Tôi  cùng  Quan  Vũ  có  hoi  quen  nhau,  xin  đi  dụ. 

Các  tướng  ngoảnh  lại  xem  ai  thì  là  Trương  Liêu. 
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Trình  Dục  nói  : 

■ Vàn  Viễn  tuỵ  (ìuen  Vân  Trường,  nhưng  tôi  e người  ấy  không 
phai  lấy  lời  mà  dụ  đưọc.  Tôi  có  một  kế  làm  cho  Vân  Trưòng 
tiên  lui  không  còn  đưòng  nào,  bấy  giò  Vân  Viễn  hãy  đến  dụ 
Vân  Trường  tất  phải  về  vói  thừa  tướng. 

Ấy  là  : 

Giương  phòng  nó  cứng  rình  hùm  dữ 
Mác  sẩn  mồi  thơm  giật  cú  ngao 

Chưa  biết  mẹo  Trình  Dục  ra  làm  sao,  xem  đến  hổi  sau  phân 
giai. 
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HỒI  THỨ  HAI  MƯƠI  NHÁM 


Đóng  Tho  Sơn,  Quan  Công  gỉao  uóc  ba  vỉệc 
Cứu  Bạch  Mă,  Tào  Tháo  thoát  khỏỉ  vòng  vây 

Trình  Dục  dâng  kế  ràng  : 

- Vân  Trường  sức  địch  muôn  người,  phi  dùng  mưu  trí  không 
sao  đánh  nối.  Nay  nên  sai  một  số  quân  của  Lưu  Bị  mới  hàng 
vào  Hạ  Phì  ra  mát  Quan  Vu,  nói  dối  là  trốn  về  dược,  cho  phục 
ó trong  thành  làm  nội  ứng  ; rổi  dứ  Quan  Vũ  ra  đánh  nhau, 
ta  giả  cách  thua  chạy,  dử  hán  ra  noi  khác,  đem  tinh  binh  chẹn 
hãn  đường  về,  bấy  giờ  mói  có  thể  dụ  hán  quy  hàng. 

Tháo  theo  kế  ấy,  cho  ngay  vài  chục  hàng  binh  đến  Hạ  Phì 
vào  hàng  Quan  Công.  Quan  Công  cho  là  quân  cũ,  không  hổ 
nghi  gì  cả. 

Hôm  sau  Hạ  Hầu  Đôn  lĩnh  nảm  nghìn  quân  đến  thách  đánh 
Quan  Công  không  ra.  Đôn  sai  quân  ở dưới  thành  sỉ  nhục  mắng 
nhiêc.  Quan  Công  mới  nổi  giận  dẫn  ba  nghìn  quân  ra  ngoài 
thành  giao  chiến.  Đánh  được  hon  mưòi  hiệp,  Hạ  Hẩu  Đôn  quay 
ngựa  chạy.  Quan  Công  đuổi  miết.  Đôn  vữa  đánh  vừa  chạy, 

Quan  Công  đuổi  được  độ  hai  mươi  dậm,  sợ  Hạ  Phì  không 
có  ai  giừ  nổi,  kéo  quân  tro  về.  Bỗng  nghe  một  tiếng  pháo  nổ 
bên  tả  có  Từ  Hoảng,  bèn  hữu  có  Hứa  Chử,  hai  đạo  quân  chẹn 
ngang  dường  đi.  Quan  Công  cứ  cấm  đầu  chạy  vê,  quân  phục 
hai  bên  lại  đổ  ra,  nỏ  cứng  trảm  chiếc  bấn  tên  như  châu  châ^u. 
Quan  Công  không  thể  nào  đi  được,  phải  quay  ngựa  lại.  Từ  Hoảng, 
Hứa  Chử  lại  đón  đánh.  Quan  Công  cố  hết  sức  đánh  lui  hai 
người,  đang  định  dẫn  quân  về  Hạ  Phì,  Hạ  Hầu  Đôn  lại  đánh 
chận  lại.  Quan  Công  đánh  mãi  đến  chiều,  không  cổ  dường  vê 
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phải  lên  quả  núi  đất  dóng  quân  tạm  nghỉ.  Quân  Tào  kéo  đến, 
lần  lượt  vây  vòng  quanh  quả  núi  đất. 

Quan  Công  đứng  trên  ngọn  núi,  trỏng  xa  về  Hạ  Phì,  thấy 
trong  thành  lửa  cháy  ngùn  ngụt.  Đó  là  những  quân  trá  hàng 
mơ  trộm  cứa  thành,  Tào  Tháo  dẫn  quân  vào,  rồi  lại  đốt  lửa 
lên  để  làm  cho  Quan  Công  trông  thấy  rối  ruột. 

Quan  Công  thây  thành  Hạ  Phì  lửa  cháy,  trong  lòng  lo  sợ, 
đang  đêm  mấy  lần  xông  xuống  núi  đều  bị  tên  bán  phải  quay 
lại. 

Đến  sáng,  đang  sáp  sửa  xông  xuống  chân  núi,  chợt  có  một 
tướng  tế  ngụa  trèo  lên,  nhìn  ra  là  Trương  Liêu. 

Quan  Còng  đón  hỏi  : 

- Văn  Viễn  đến  đây  định  đánh  nhau  với  ta  cháng  ? 

Liêu  đáp  : 

- Đâu  phải  thế  ! Liêu  này  nghi  tình  cố  nhân  ngày  xưa,  lên 
đây  gặp  nhau  đó  thôi. 

Nói  rồi  bỏ  đao  xuống  ngưa,  thi  lễ  xong,  ngồi  trên  đỉnh  núi 
nói  chuyện. 

Quan  Công  nói  : 

- Ván  Viễn  đến  dụ  mỗ  chảng  ? 

Liêu  đáp  : 

- Không  phải  thế  ! Ngày  trước  nhờ  anh  cứu  em,  ngày  nay 
sao  em  lại  không  cứu  anh  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Thế  Vãn  Viễn  đến  dây  định  giúp  ta  chàng  ? 

Liêu  nói  : 

- Cũng  không  phải. 

Quan  Công  nói  : 

- Nếu  không  giúp  ta,  thì  đến  làm  gì  ? 

Liêu  nói  : 

- Huyên  Đức  không  biết  còn  hay  mất  ; Dực  Đức  không  biết 
sống  hay  chết.  Đêm  qua  Tào  công  đá  phá  được  Hạ  Phì,  quân 


dân  đỉu  an  toàn  cả.  Tào  công  lại  sai  «*>**» 

Huyền  Đuc,  cĩrn  không  cho  ai  vào  quấy  nhiễu,  đíi  đãi  thực 

tử  tế,  em  đến  để  báo  tin  cho  anh  biết. 

Quan  Công  giận  nói.  : 

- Thê-  ĩà  đến  dụ  ta,  nay  tuy  hít  thang  dất.  ta  vẫn  coi  cá 
chít  nhủ  không'  Ngưoi  di  ngay,  ta  sè  xuíng  chân  núi  đánh  nhau 

bây  giờ. 

Trương  Liêu  cười  nói  : 

- Anh  nói  thế,  không  sợ  thiên  hạ  ngưòi  ta  cười  cho  à ? 
Quan  Công  nói  : 

. Ta  vì  trung  nghĩa  mà  chết,  thiên  hạ  sao  lại  cười  ta  . 

Liêu  nói  : 

- Anh  chết  bây  giò  thi  mắc  ba  tội. 

Quan  Công  hỏi  : 

- Ba  tội  là  những  tội  gì  ? 

. Khi  trước  Lưu  sứ  quân  cùng  anh  kết  nghĩa,  có  the  VOI  nhau 
cùng  sống  thác.  Nay  sứ  quân  vừa  mói  thua  mà  anh  đi  danh 
liều  cố  lấy  cai  chết;  nếu  sứ  quân  hãy  còn,  muốn  tìm  anh  mà 
không  tìm  thấy,  chảng  hóa  ra  phụ  lìri  thề  nâm  trưóc  ru  ? The 
là  một  tội,  Lưu  sứ  quân  đem  vọ  con  phó  thác  cho  anh,  anh 
nay  heu  mình  chịu  chết,  hai  phu  nhân  nưong  tựa  vào  đâu  há 

chang  phụ  lời  phó  thác  của  Lưu  sứ  quân  ru  ? Thế  là  ^ai  ^ĩ 
Đai  huynh  võ  nghệ  siêu  quần,  tinh  thông  kinh  sử  không  nghì 
cung  sứ  quân  giúp  nhà  Hán,  lại  tự  nhảy  vào  nước  sôi  lửa  cháy 
mua  ỉíy  cli  tiếng  mạnh  bạo  của  một 'kẻ : vũ  phu,  sao  gọi  là 
nghĩa  ? Thế  là  ba  tội.  Anh  mác  ba  tội  ấy  nên  em  phải  báo. 

Quan  Công  ngổi  nghĩ  một  lúc,  rồi  nói  : 

- Ngưoi  nói  tă  có  ba  tội  ấy,  thế  ngưoi  muốn  bảo  ta  phải 

làm  thế  nào  ? 

- Nay  bốn  mãt  đều  là  quân  Tào  công  vây  kín  cả.  Nếu  anh 


không  hàng  thì  phải  chết.  Chết  mà  vô  ích  thì  hãy  hàng  đi,  rổi 
sẽ  nghe  ngóng  tin  tức  Luu  Huyền  Đức.  Khi  biết  được  sứ  quân 
0 đâu,  bấy  giờ  lại  đi  theo,  một  là  bảo  toàn  được  hai  phu  nhân, 
hai  là  không  trái  ước  vườn  đào,  ba  là  lưu  lại  được  cái  thân 
hửu  dụng.  Có  ba  điều  tiện  như  thế,  xin  anh  nghĩ  lại  cho  kỹ, 

Quan  Côríg  nói  : 

- Anh  nói  ba  điều  tiện,  tôi  cũng  có  ba  điều  giao  ước.  Nếu 
thừa  tướng  nghe  cho,  tôi  xin  lập  tức  cởi  giáp  lại  hàng  ; nhược 
bàng  không  nghe,  tồi  đành  chịu  ba  tội  mà  chết. 

Liêu  nói  : 

- Thừa  tướng  đại  lượng  khoan  hồng,  thế  nào  chắc  ngài  cũng 
nghe,  xin  cho  biết  ba  điều  ước. 

Quan  Công  nói  : 

- Một  là  : ta  đã  cùng  hoàng  thủc  xin  thê  cùng  nhau  giúp 
nhà  Hán,  nay  ta  chỉ  hàng  vua  nhà  Hán,  không  hàng  Tào  Tháo. 
Hai  là  : hai  chị  dâu  ta  phải  được  cấp  dưõng  theo  bổng  lộc  của 
hoàng  thúc,  nhất  thiết  người  ngoài  không  ai  được  đến  cửa.  Ba 
là  : hễ  ta  nghe  thấy  hoàng  thúc  & đâu,  không  quản  tràm  dặm 
nghìn  dậm,  lập  tức  ta  cáo  từ,  rồi  đi  theo.  Ba  điều  ấy  nếu  thiếu 
một  điều  ta  nhất  định  không  hàng,  xin  Vân  Viễn  mau  mau  vê 
trình  với  thừa  tương. 

Trương  Liêu  thưa  vàng,  lên  ngay  ngựa  vê  gặp  Tào  Tháo,  trước 
hết  nói  việc  hàng  Hán  không  hàng  Tào.  Tháo  nói  : 

- Ta  là  tướng  nhà  Hán,  Hán  tức  là  ta.  Việc  ấy  theo  được. 

Liêu  lại  xin  cho  hai  phu  nhân  dược  hưởng  lộc  của  hoàng 

thúc  và  không  ai  được  vào  đến  cửa. 

Tháo  nói  : 

- Ta  sẽ  cấp  cho  gấp  hai  lưong  bổng  của  hoàng  thúc.  Còn 
nhu  việc  nghiêm  cấm  trong  ngoài,  vốn  là  gia  pháp  phải  thế, 
việc  gì  phải  nói  nữa. 

Liêu  mới  nói  đến  khoản  thứ  ba  : hễ  khi  nào  biết  tin  Huyền 
Đức  o đâu,  dù  xa  thế  nào  củng  đi  theo  ngay. 

Tháo  lác  đầu  nói  : 
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- Thế  thì  ta  nuôi  Vân  Trường  để  làm  gì  ? Việc  này  khó  theo 

đẩy. 

Liêu  nói  : 

- Thừa  tưóng  không  nhớ  lời  bàn  chúng  nhân  và  quốc  st  của 
Dự  Nhượng  (1)  ngày  xưa  hay  sao  ? Như  Huyền  Đức  dãi  Quan 
Vũ  chẳng  qua  chỉ  lây  hậu  ân  mà  thôi,  Nay  thừa  tướng  đối  dãi 
thật  hậu  hon,  lo  gì  Quan  Vũ  chẳng  phục  ? 

Tháo  nói  : 

• Van  Viền  nói  chí  phải.  Ta  ưng  cả  ba  điều. 

Liêu  vội  lên  núi  bảo  cho  Quan  Cong  biết.  Quan  Công  nói  : 

- Đâ  đành  nhu  thế  rồi,  xin  thừa  tưóng  hãy  tạm  lui  binh, 
dê  tôi  vào  thành  bẩm  với  hai  chi,  rổi  sau  mói  xin  ra  hàng. 

Liêu  về  bẩm  lại,  Tháo  liền  truyền  lệnh  lui  quân  ba  mưoi 
dặm.  Tuân  úc  nổi  : 

- Không  nên,  e nó  nói  dối  ? 

Tháo  nói  : 

- Vân  Trường  là  người  nghĩa  81,  chác  không  thâ't  tín. 

Rổi  cứ  truyền  lệnh  rút  quân. 

Quan  Công  dẫn  binh  vào  thành,  thấy  nhân  dân  yên  ổn  cả, 
đến  ngay  /ào  phủ,  vào  yết  kiến  hai  chị.  Cam,  My,  hai  phu  nhân 
nghe  Quan  Công  đã  về,  vội  ra  đón  vào.  Quan  Công  lạy  ở dưới 
thềm,  nói  : 

- Để  cho  hai  chị  sợ  hâi*  ấy  là  tội  em. 

Hai  phu  nhân  hỏi  : 

- Hoàng  thúc  bây  giờ  ò đầu  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Không  biết  ở đâu. 

(1)  Dự  Nhượng  người  dời  Chiến  Quốc,  trước  thờ  họ  Phạm,  sau  bỏ  đi  theo  Trí 
Bá,  Trí  Bá  bị  Triệu  Tưcmg  Tử  giết ; Dự  Nhượng  định  giết  Tương  Tử  để 
báo  thù  cho  Trí  Bá,  nhưng  bị  Tưong  Tử  bất  được,  Tương  Tu  hỏi  : "Người 
dã  thờ  cả  hai  người,  sao  chỉ  báo  thù  cho  một  người  V Dự  Nhượng  nói  : 
Họ  Phạm  đăi  tôi  như  người  thường,  cho  nên  tôi  lấy  người  thường  đáp 
lại,  còn  Trí  Bả  đăi  tôi  như  quốc  sĩ,  cho  nên  tôi  lấy  quốc  sì  đáp  lại". 
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Hai  phu  nhân  lại  hỏi  : 

- Bây  giờ  chủ  định  thế  nào  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Em  ra  thành  đánh  nhau,  bị  vây  ở trên  núi  đất,  Trương 
Liêu  khuyên  em  ra  hàng,  em  có  ưóc  ba  điều,  Tào  Tháo  nghe 
cả  ba,  nên  mới  rút  quân,  để  em  vào  thành.  Em  chưa  được  biết 
ý định  của  hai  chị,  chưa  dám  tự  tiện. 

Hai  phu  nhân  hỏi  : 

- Ba  điểu  ước  là  những  điều  gì  ? 

Quan  Công  thuật  rõ  lại  ba  điều  ước.  Cam  phu  nhân  nói  : 

- Hôm  trước  quân  Tào  vào  thành,  chúng  tôi  tương  là  chết 
cả,  ai  ngờ  cái  tơ  cái  tóc  không  dộng  đến  ; một  đứa  quân  cũng 
không  dám  vào  cửa.  Nay  chú  dã  hứa  vói  người,  không  cần  phải 
hỏi  lại  chúng  tôi.  Chỉ  sợ  Tào  Tháo  về  sau  không  để  cho  chú 
đi  tìm  hoàng  thúc  thôi, 

Quan  Công  nói  : 

- Xin  hai  chị  yên  tâm,  em  đã  có  chủ  ý. 

Hai  phu  nhân  nói  : 

- Chủ  có  lo  liệu,  bất  tất  phải  hỏi  bọn  dàn  bà  chúng  tôi. 

Quan  Công  từ  tạ  trồ  ra,  dẫn  vài  mươi  tên  ky  mâ  đến  ra 

mát  Tào  Tháo  ; Tháo  ra  ngoài  nha  môn  tiếp  vào.  Quan  Công 
xuống  ngựa  vào  lạy,  Tháo  vội  vàng  đáp  lễ  Quan  Công  nói  : 

- Tôi  là  bại  tướng,  không  bị  giết,  dội  ơn  ngài  nhiều  lắm. 

Tháo  nói  : 

- Tôi  vốn  mến  Vân  Trường  là  ngưòi  trung  nghĩa,  nay  được 
trông  thấy,  thực  là  hả  lòng  mong  mỏi  bấy  nay. 

Quan  Công  nói  : 

- Ván  Viễn  bẩm  cho  ba  việc,  đã  được  thừa  tưóng  ưng  thuận 
chác  là  thùa  tương  không  sai  lìri. 

Tháo  đáp  : 

- Ta  đã  nói  quyết  không  thất  tín. 

Quan  Công  lại  thưa  : 
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- Nếu  tôi  biết  được  Hoàng  thúc  0 dâu,  dù  lên  thác  xuống 
ghềnh,  lặn  sông,  qua  lửa  cũng  phải  đi  theo.  Bấy  giờ  sợ  không 
kịp  bái  từ,  xin  thừa  tướng  lượng  thứ  cho. 

Tháo  đáp  : 

- Huyển  Đức  nếu  còn  sống,  ông  cứ  đi  theo.  Nhưng  chỉ  sợ 
Huyền  Đức  mất  trong  loạn  quân  rỗi.  Ông  cứ  yên  tâm,  nghe 
ngóng  xem  đâ. 

Quan  Công  lạy  tạ. 

Tháo  mỏ  tiệc  yến  khoản  đãi.  Hôm  sau  rút  quân  về  Hứa  Xương. 
Quan  Công  thu  xếp  ra  trượng,  mời  hai  chị  lên  xe,  tự  mình  đi 
hộ  vệ.  Khi  di  dường,  nghỉ  ả xá,  Tháo  muốn  làm  rối  loạn  lễ 
vua  tôi,  để  Quan  Công  và  hai  chị  dầu  cùng  ở một  nhà.  Quan 
Công  cẩm  đuốc  dứng  hầu  ngoài  cửa,  tu  tối  đến  sáng,  sác  mặt 
không  lúc  nào  có  dáng  mỏi  mệt.  Tào  Tháo  thấy  thế  lại  càng 
kính  phục.  Về  đến  Hứa  Xưong,  Tháo  sai  sửa  sang  thừa  phủ 
để  Quan  Công  ơ.  Quan  Công  chia  một  nhà  làm  hai  viện,  viện 
trong  sai  mười  người  lính  già  canh  cua.  Quan  Công  thì  ở nhà 
ngoài.  Tháo  dẫn  Quan  Cộng  vào  chầu  vua  Hiến  Đế.  Vua  cho 
làm  thiên  tướng  quân  ; Quan  Công  tạ  ơn  rồi  về. 

Hôm  sau,  Tháo  mở  tiệc  lớn,  hội  cả  mưu  thần  võ  sĩ,  lấy  lễ 
khách  đài  Quan  Công,  mời  đến  ngổi  trên  ; lại  tặng  gấm  vóc 
và  nhừng  đồ  vàng  bạc,  Quan  Công  đem  về  nhờ  hai  chi  thư  giữ. 

Từ  khi  Quan  Công  đến  Hứa  Xương,  Tháo  đãi  rất  hậu.  Ba 
ngày  một  tiệc  nhỏ,  nám  ngày  một  tiệc  lón  ; lại  đưa  mươi  người 
con  gái  đẹp  để  hầu.  Quan  Công  đều  đưa  vào  nhà  trong  dể  hẩu 
hai  chị.  Cứ  ba  ngày  một  lần  đứng  cửa  ngoài  chắp  tay  kính 
cẩn,  hỏi  thầm  sức  khỏe  hai  chị. 

My  phu  nhân  hỏi  han  về  tin  tức  hoàng  thúc,  bao  giờ  hỏi 
xong  cùng  nói  : - "Chú  cứ  tùy  tiện".  Bấy  giò  Quan  Công  mới 
dám  lui  về. 

Tháo  nghe  thấy  thế  lại  càng  kinh  phục  lám. 

Một  hôm  thấy  Quan  Công  mặc  áo  chiến  bào  bàng  gấm  xanh, 
đã  cũ  bạc,  Tháo  truyền  ngay  lệnh  đo  người  Quan  Công,  may 
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một  chiếc  chiến  bào  bàng  gấm  thực  quý  để  tảng.  Quan  Công 
linh  lấy,  mặc  vào  trong,  rồi  lại  lấy  áo  cũ  mạc  phủ  ra  ngoài. 

Tháo  cười  mà  nói  ràng  : 

- Vân  Trường  hà  tiện  quá  ! 

■ Bẩm  không  phải  là  hà  tiện.  Áo  cũ  là  của  Lưu  hoàng  thúc 
cho,  tôi  mặc  ỏr  ngoài  như  nhin  thấy  mặt  anh,  dám  đâu  vì  cái 
mới  ciìa  thừa  tướng  vừa  ban  cho  mà  đâ  quên  cái  cũ  của  anh 
tôi  đã  cho  từ  trước,  nên  phải  mạc  áo  cu  ra  ngoài  là  thế. 

Tháo  khen  : 

- Thực  là  nghĩa  sĩ  ! 

Miệng  tuy  khen,  nhưng  Tháo  không  bằng  lòng. 

Một  bữa  Quan  Công  đang  ồ trướng  phủ,  chọt  có  người  báo  : 

* Hai  phu  nhân  ở nhà  trong,  tự  dưng  khóc  lán  cả  xuống  đất, 
mời  tưóng  quân  vào  ngay. 

Quan  Công  mác  áo  tử  tế,  vào  quỳ  ngoài  cửa  nhà  trong,  hỏi  : 

* Hai  chị  có  việc  gì  mà  than  khóc  ? 

Cam  phu  nhân  nói  : 

* Đêm  hôm  qua  tôi  mo  thấy  hoàng  thúc  bị  hãm  6 dưới  hố 
đất,  tỉnh  dậy  bàn  với  My  phu  nhân,  e rằng  hoàng  thúc  đã  ả 
dưới  chín  suối  rỗi,  cho  nên  thưong  khóc. 

Quan  Công  nói  : 

- Việc  mộng  mị  không  nên  tin.  Vì  hai  chị  tưởng  nhó,  nên 
mơ  thấy  thế,  xin  hai  chị  đừng  lo  nghĩ. 

Đương  chuyện  trò,  có  sứ  Tào  Tháo  đến  mỉri  Quan  Công  vào 
phủ  án  yến. 

Quan  Công  cáo  từ  hai  chị,  đến  gập  Tào  Tháo.  Tháo  thây 
Quan  Công  có  ngấn  nước  mát,  hỏi  cớ  làm  sao.  Quan  Công  nói  : 

- Hai  chị  tôi  nhớ  anh  tôi  mà  than  khóc,  cho  nên  tôi  cũng 
động  lòng. 

Tháo  cưòi,  lấy  lòi  khuyên  giải,  mời  uống  ruọu  luôn.  Quan 
Công  uống  say,  vuốt  râu  nói  : 
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- Sống  không  báo  được  ân  nhà  nước,  lại  phụ  cả  anh,  cũng 
là  ngươi  bỏ  đi. 

Tháo  hỏi  : 

- Râu  Vân  Trường  ước  đuọc  bao  nhiêu  sợi  ? 

Quan  Công  thưa  : 

- Được  độ  vài  trám  sợi,  cứ  mỗi  nám  đến  mùa  thu  lại  rụng 
mất  dám  ba  cái  ; đến  mùa  đông  phải  lấy  cái  túi  the  thâm  bọc 
lấy,  để  cho  nó  đỡ  rụng. 

Tháo  sai  ngay  lấy  gấm  may  một  cái  túi,  biếu  Quan  Công 
để  bọc  râu. 

Sáng  sớm  hôm  sau  Quan  Vũ  vào  chầu  vua. 

Vua  thấy  trước  ngực  đeo  một  cái  túi  gấm,  phán  hỏi.  Quan 
Công  tâu  ràng  : 

- Râu  tôi  hoi  dài,  thừa  tướng  cho  túi  để  bọc  lại.  Vua  sai 
đứng  trước  điện  mồ  ra  vuốt  xem,  thì  thấy  râu  dài  quá  bụng. 
Vua  phán  ràng  : 

- Thực  là  ông  tốt  râu  !, 

Từ  đấy  ai  cũng  gọi  Quan  Công  là  'Ông  tốt  râu*. 

Một  hom  Tháo  mòi  Quan  Công  án  yến.  Lúc  tiệc  tan,  tiễn 
Quan  Công  ra  đến  cửa  tướng  phủ,  thấy  ngựa  Quan  Công  gầy 
quá,  Tháo  hỗi  : 

- Ngựa  ông  sao  gầy  thế  ? 

Quan  đáp  : 

- Người  tôi  hoi  nặng,  ngựa  không  mang  nổi,  bơi  thế  nên  nó 
gầy. 

Tháo  sai  tả  hữu  ra  chọn  một  con  ngựa.  Một  lát  dắt  đến. 
Con  ngựa  ấy  sác  đỏ  nhu  lửa,  trông  dáng  rất  hùng  dũng.  Tháo 
trỏ  ngựa  hổi  : 

- Ông  biết  con  ngựa  này  không  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Bẩm  có  phải  là  ngựa  Xích  Thố  của  Lã  Bố  vẫn  cuõi  khi 
xưa  không  ? 
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Tháo  nói  : 

- Chính  phải  ! 

Rổi  truyền  tháng  đủ  yên  cương,  đưa  tặng  Quan  Công.  Quan 
Công  lạy  hai  lạy  tạ  ơn.  Tháo  không  bàng  lòng  hỏi  : 

- Ta  mấy  lần  đem  con  gái  đẹp,  vàng,  bạc  tặng  ông  ông  không 
lạy  tạ  bao  giờ.  Nay  ta  cho  con  ngựa  lại  tạ  ta  hai  lạy.  Sao  lại 
khinh  người  khinh  của  mà  quý  một  con  súc  vật  thế  ? 

Quan  Công  đáp  : 

- Tôi  biết  ngựa  này  một  ngày  đi  được  nghìn  dặm,  nay  thừa 
tướng  cho  tôi,  nếu  biết  được  anh  tôi  ở đâu,  có  thế  một  ngày 
được  thấy  mặt  nhau. 

Tháo  nghe  nói,  ngạc  nhiên,  nghĩ  mà  lại  hối. 

Quan  Công  cáo  từ  ra  về. 

Đoi  sau  có  tho  ràng  : 

Lẫy  lừng  ba  nước  tiếng  anh  hào 
Một  viện  chia  đôi  nghĩa  khí  cao. 

Gian  tướng  uống  công  chiêu  chuộng  hão, 

Biết  đâu  Quan  Vũ  chẳng  hàng  Tào  ? 

Tháo  hỏi  Trương  Liêu  : 

- Ta  đãi  Vân  Trường  rất  hậu,  sao  hán  vẫn  có  bụng  muốn 
đi  ? 

Liêu  xin  đến  dò  xem  tình  ý ra  sao.  Hôm  sau  đến  gặp  Quan 
Công,  Liêu  hối  : 

- Từ  khi  tôi  tiến  cử  anh  lên  thừa  tướng,  không  khi  nào  bị 
người  bạc  đãi... 

Quan  Công  đáp  : 

- Tôi  rất  cảm  on  sâu  của  thừa  tướng,  nhưng  người  ở đây 
mà  bung  lúc  nào  cũng  nhó  hoàng  thúc,  khong  bao  giơ  quen. 

Liêu  nói  : 

- Anh  nói  sai,  ỏ đời  không  cân  nhác  bên  trọng  bên  khinh, 
không  phải  là  trượng  phu.  Huyên  Đức  đãi  đại  huynh  chưa  chác 
dã  hạu  hơn  thừa  tướng,  sao  anh  cứ  muốn  đi  ? 
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Quan  Công  đáp  : 

- Tôi  vẫn  biết  Tào  công  đãi  tôi  hậu  lắm,  nhưng  tôi  đâ  chịu 
hậu  ơn  của  hoàng  thúc,  thề  cùng  sống  chết  không  the  nào  phụ 
lời  được.  Tôi  quyết  không  à mãi  đây.  Nhưng  trước  hết  phải  lập 
công  để  báo  ơn  thừa  tướng,  rồi  sau  mới  di. 

Liêu  lại  hòi  : 

. Phỏng  như  Huyền  Đức  chết  mất  rổi,  thì  đại  huynh  về  với 
ai  ? 

Quan  Công  đáp  : 

- Xin  theo  xuống  dưới  đất  ! 

Liêu  biết  không  thể  nào  giữ  được  Quan  Cóng,  bèn  về  bẩm 
lại  với  Tào  Tháo. 

Tháo  than  : 

- Thờ  chúa  không  quên  gốc,  thật  là  nghĩa  sĩ  trong  thiên  hạ  ! 
Tuân  Úc  nói  ràng  : 

- Hắn  nói  lập  công  rồi  mới  đi  chi  bàng  ta  không  sai  đi  lập 
công,  vị  tất  hán  đã  đi  được. 

Tháo  cho  là  phải. 

' Nay  nói  chuyện  Huyền  Đức  ở chỗ  Viên  Thiệu,  sớm  tối  buồn 
rầu,  Viên  Thiệu  hỏi  : 

- Huyền  Đức  sao  lo  buổn  thế  ? 

Huyền  Đức  nói  : 

. Hai  em  không  biết  tin  tức,  vọ  con  lại  bị  hãm  trong  quân 
Tào  trên  không  báo  được  nước,  dưới,  không  giữ  được  nhà,  làm 
thế  nào  không  lo  được  ? 

Thiệu  hỏi  : 

- Ta  muốn  tiến  quân  vào  Hứa  Đô  đă  lâu.  Nay  đương  mùa 
xuân  ếm  * áp,  nên  cất  quân  đi. 

Liên  họp  bàn  mưu  kế  đánh  Tào  Tháo.  Điền  Phong  can  ràng  : 
. Trước  Tào  Tháo  đánh  Từ  Châu,  Hứa  Đô  bỏ  trống  chẳng 
nhân  lúc  ấy  tiến  quân  ; nay  Từ  Châu  bị  phố,  the  Tào  đang 
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mạnh,  không  nên  khinh  địch.  Không  bằng  thong  thả,  đợi  lủc 
nào  có  dịp  tốt  hãy  hay. 

Thiệu  nói  : 

- Để  ta  nghĩ  đã. 

Nhản  hỏi  Huyền  Đức  : 

• Điển  Phong  khuyên  ta  cố  thủ,  ông  nghi  thế  nào  ? 

Huyền  Đức  nói  : 

■ Tào  Tháo  là  giặc  dối  vua,  nếu  minh  công  không  đánh,  sợ 
mất  nghía  lớn  với  thiên  hạ. 

Thiệu  nói  : 

- Huyển  Đức  nói  phải  lám  ! 

Rổi  muốn  khỏi  binh  ngay,  Điền  Phong  lại  can. 

Thiệu  giận  nói  : 

- Các  nguoi  hợm  vần  khinh  võ,  để  làm  tao  mâ't  nghĩa  16n 
hay  sao  ? 

Điền  Phong  dập  đầu  xuống  đất  nói  : 

- Nếu  không  nghe  lời  nói  phải  của  tôi,  phen  này  xuất  quân 
tất  bất  lợi. 

Thiệu  nổi  giận  toan  chém  Điền  Phong,  Huyền  Đức  cô  can 
mới  thôi,  nhưng  bát  Điền  Phong  bỏ  ngục. 

Thư  Thụ  thấy  Điền  Phong  phải  giam  vào  ngục,  bèn  họp  cả 
họ  hàng  phân  tán  hết  gia  tài  và  nói  : 

- Tồi  chuyến  này  theo  đi  đánh  giặc,  được  thì  oai  danh  lừng 
lầy,  thua  thi  một  thân  củng  khó  giữ  được  vẹn  toàn. 

Họ  hàng  ai  cung  rỏ  nước  mất  đi  tiễn. 

Thiệu  sai  đại  tướng  là  Nhan  Lương  làm  tiên  phong,  tiến  quân 
lên  đánh  xứ  Bạch  Mã.  Thư  Thụ  can  ràng  : 

- Nhan  Lương  tuy  là  tướng  khỏe,  nhung  tính  khí  hẹp  hòi, 
không  nên  cho  đi  một  mình. 

Thiệu  nói  : 

- Thượng  tưởng  của  ta,  các  ngươi  biết  gì  ! 
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Khi  đại  quân  tiến  đến  Lê  Dưong,  thối  thú  ỏ Đông  Quận  là 
Lưu  Diên  cáo  cấp  vl  Hứa  Đô. 

Tào  Tháo  kíp  bàn  đem  quân  ra  địch.  Quan  Công  nghe  tin 
vào  ngay  tưóng  phủ  thưa  với  Tào  Tháo  : 

- Nghe  thừa  tướng  khơi  binh,  tôi  xin  đi  làm  tiền  bộ, 

Tháo  nói  ; 

- Tôi  chưa  dám  phiền  dến.  tướng  quân,  nay  mai  có  việc,  sẽ 
lại  mời. 

Quan  Công  lui  về. 

Tháo  dẫn  mưòi  lảm  vạn  quân  chia  ra  làm  ba  đội  xuất  phát. 
Đi  dường  lại  tiếp  liền  mấy  lá  thư  cáo  cấp  của  Lưu  Diên.  Tháo 
đem  nam  vạn  quân  đi  trước,  thảng  đến  Bạch  Mã  dựa  vào  núi 
đất  đóng  quân,  tròng  xa  thấy  cả  một  cánh  đổng  rộng'  mười  vạn 
tiền  bộ  tính  binh  của  Nhan  Lương  đều  đã  dàn  thành  trận  thế. 

Thao  khiep  sợ,  ngoanh  lại  bảo  Tống  Hiến  (nguyên  là  tướng 
của  Lã  BỐ  trước)  : 

- Ta  nghe  ngưod  là  tướng  giỏi  của  Lã  Bố,  nay  nên  thử  ra 
đấu  vói  Nhan  Lưong. 

Tống  Hiến  dạ  một  tiếng,  vác  giáo  lên  ngựa,  xông  thảng  ra 
trận.  Nhan  Lưong  cầm  ngang  giáo,  cưỡi  ngựa  ra  thẳng  cửa  trận. 
Thấy  ngựa  Tống  Hiến  đến,  Lương  quát  to  một  tiếng,  rồi  tế  ngựa 
ra  đánh.  Chưa  được  ba  hiệp,  Lương  đã  đâm  chết  Tống  Hien 
ở trước  trận. 

Tào  Tháo  thất  kinh  nói  : 

• Thật  là  dũng  tưóng  ! 

Ngụy  Tục  nói  : 

- Lương  giết  người  bạn  của  tôi,  xin  ra  đánh  báo  thù. 

Thao  cho  đi.  Tục  ra  đến  noi  chỉ  đánh  nhau  mới  được  một 
hiệp,  cũng  bị  Lưong  chém  chết. 

Tháo  hỏi  : 

- Ai  dám  ra  địch  lại  ? 

Từ  Hoảng  nghe  nói,  ra  ngay  đánh  nhau  vói  Nhan  Lương. 
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Được  hai  mươi  hiệp  thua  chạy  về.  Các  tướng  đều  ghê  sợ  ca. 
Tào  Tháo  thu  quân,  Nhan  Lương  cũng  lui  quân  vê. 

Tháo  thấy  mất  liền  hai  tướng  một  lúc,  trong  lòng  lo  buồn, 
Trình  Dục  nói  : 

- Tôi  xin  cử  một  người  địch  nổi  Nhan  Lương. 

Tháo  hỏi  ai.  Dục  nói  : 

- Phi  Quan  Vân  Trường,  không  ai  đánh  nổi. 

Tháo  nói  : 

- Ta  chỉ  sợ  hán  lập  được  công  rồi  đí  mất. 

Dục  nói  : 

- Thừa  tướng  dừng  lo,  Lưu  Bị  nếu  còn  sống  thì  tất  ò bên 
Viên  Thiệu.  Nay  sai  Vân  Trường  phá  quân  Thiệu,  Thiệu  tất 
nghi  Lưu  Bi  mà  giết  đi.  Lưu  Bi  chết  rôi,  Vân  Trường  còn  di 
đâu  nữa  ? 

Tháo  mừng  lám,  sai  người  mời  Quan  Công. 

Quan  Công  vào  từ  hai  chi  em.  Hai  phu  nhân  nói  ràng  : 

- Chuyến  này  chú  đi,  nẻn  thảm  dò  tin  hoàng  thúc. 

Quan  Công  vâng  lòi,  đi  ra,  cáp  thanh  long  đao,  cưỡi  ngựa 

Xích  Thố,  dẫn  vài  người  tùy  tùng  đi  thẳng  đến  Bạch  Mã,  vào 
ra  mất  Tào  Tháo.  Tháo  nói  : 

- Nhan  Lưong  vừa  giết  liền  hai  tướng,  không  ai  địch  nổi, 
nên  mời  Quan  Công  đến  bàn. 

Quan  Công  nói  : 

- Vồng,  để  tôi  xem. 

Tháo  đặt  cuộc  rượu  khoẳn  đãi.  Chọt  cổ  ngưìri  báo  Nhan  Lương 
lại  đến  khiêu  chiến.  Tháo  dẫn  Quan  Công  lên  núi  dất  đứng 
xem. 

Tháo  cùng  Quan  Công  ngồi,  các  tướng  dứng  hầu  chung  quanh. 
Tào  Tháo  trỏ  xuống  thế  trận  của  Nhan  Lương  ả dưới  núi,  cò 
xí  đỏ  ối,  gươm  giáo  sáng  quắc,  trận  bày  cực  kỳ  nghiêm  chỉnh, 
mà  bảo  Quan  Công  : 

- Quân  mã  Hà  Bấc  hùng  tráng  ỉám  nhỉ  ! 
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Quan  Công  nói  : 

- Tôi  coi  chẳng  khác  gì  gà  bàng  đất,  chó  bảng  ngói  ! 

Tháo  lại  trỏ  bảo  : 

- Kìa  ! ơ dưới  cái  lọng,  người  mặc  bào  vóc,  giáp  vàng,  cầm 
dao  cưỡi  ngựa  là  Nhan  Lưong  đó. 

Quan  Công  liếc  mát  trông  xuống,  rổi  nói  với  Tào  Tháo  : 

- Tdí  trông  bộ  nó,  như  là  cái  đầu  cắm  trên  cái  sào  để  đem 
bán  vậy  [ 

Tháo  nói  : 

- Không  nên  khinh  thường  ! 

Quan  Công  nói  : 

- Tôi  tuy  bất  tài,  xin  lây  đầu  hán  trong  đám  vạn  quân  kia, 
đem  về  dảng  thừa  tướng. 

Trương  Liêu  nói  : 

- Trong  quân  không  nói  đùa,  Vân  Trường  chở  nên  khinh  thị. 

Quan  Công  nhăy  phắt  lên  minh  ngựa,  cáp  ngược  thanh  long 

dao,  te  xuông  núi,  mát  phương  trọn  lên,  mày  tàm  dựng  nguọc 
xông  tháng  vào  trận  bên  kia,  đi  đến  đâu  quân  Hà  Bấc  tự  rẽ 
nhu  sóng  dưới  nươc.  Quan  Công  đến  thẳng  chỗ  Nhan  Lưong. 
Lương  dang  đứng  dưới  lọng,  thấy  Quan  Công  đến,  vừa  muốn 
hói  thì  ngựa  Xích  Thỏ  chạy  mau  đã  đến  trước  mật.  Nhan  Lương 
trơ  tay  chưa  kịp,  Quan  Công  đưa  một  lươi  đao,  Lương  chết  ngay 
dưới  chân  ngựa.  Quan  Cõng  liền  nhảy  xuống  đất,  chặt  lấy  đâu 
buộc  vào  cô  ngựa,  roi  lên  hgựa  cầm  đao  từ  trong  trận  phi  ra 
như  đì  chỗ  không  người,  Binh  tưóng  Hà  Bác  kinh  hoảng,  chưa 
đánh  đã  rối  loạn.  Quân  Tào  thừa  thế  đuổi  đánh,  giết  hại  không 
biết  bao  nhiêu  ; ngựa,  khí  giới,  quân  Tào  cươp  được  râ't  nhiều. 

Quan  Công  tế  ngựa  lên  núi,  các  tướng  đều  khen  ngợi.  Quan 
Công  đem  đầu  Nhan  Lương  đặt  trước  mặt  Tào  Tháo,  Tháo  nói  : 

- Tưởng  quản  thực  là  một  người  thẩn  ! 

Quan  Công  dáp  : 

- Tôi  thấm  vào  đâu.  Em  tôi  là  Trương  Dực  Đức  còn  có  thể 


ơ trong  đám  quân  trãm  vạn  lấy  đầu  thượng  tướng  dễ  như  lấy 
vật  gì  trong  túi. 

Tháo  nghe  cả  sợ,  ngoảnh  lại  dặn  các  tướng  : 

- Từ  nay  về  sau  có  gặp  Trưong  Dực  Đức  ố đâu,  thì  chớ  có 
khinh  địch. 

Và  sai  các  tướng  viết  vào  vạt  áo  để  ghi  nhơ. 

Quân  Nhan  Lương  thua,  chạy . về  đến  nửa  đường  gặp  Viên 
Thiệu,  báo  là  có  một  tướng  mặt  đỏ  râu  dài,  cẩm  đại  đao,  một 
mình  cưỡi  ngựa  vào  trận,  chém  chet  Nhan  Lương  roi,  cho  nen 
thua  to. 

Thiệu  giặt  mình  hồi  : 

- Ngươi  ấy  là  ai  ? 

Thư  thụ  thưa  : 

- Hẳn  là  Quan  Vân  Trưòng,  em  Huyên  Đức. 

Thiệu  nổi  giận  trồ  vào  Huyền  Đức  nói  : 

- Thê  ra  em  ngươi  chém  chết  tướng  yêu  của  ta,  ngươi  tât 
thông  mưu,  vậy  để  ngươi  b dây  laiò  gì  ? 

Liền  thét  đao  phủ  lôi  Huyền  Đức  ra  chém. 

Ấy  mái  là  : 

Vừa  là  khách  quý  ngôi  trên  ghế 
Thoát  đã  thằng  tù  đứng  dưới  sân 

Chua  biết  tính  mệnh  Lưu  Bị  làm  sao,  xem  đến  hổi  sau  sẽ 
rồ. 
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HỔI  THỨ  HAI  MƯƠI  SÁU 


Viên  Bản  Sơ  haọ  binh  tổn  tưóng 
Quan  Vân  Trường  treo  ấn  gói  vàng 


, Dả,V  nÓ1  Viên  Thiêu  toan  chém  Huyển  Đức.  Huyền  Đức  khoan 
thai  bước  lên  nói  : 

- Minh  còng  chỉ  nghe  một  lời  mà  muốn  dứt  tình  ngay  ? Bị 

lu  .kh'1, ỉ Từ  ChâU  thất  tán’  ,em  là  Quan  Vũ  không  biết  còn 
hay  mât  ; thiên  hạ  người  giống  mặt  nhau  không  ít,  chác  đâu 
tưóng  mặt  đó  râu  dài  là  Vân  Trưòng,  minh  công  sao  không  xét 

Viẽn  Thiệu  vốn  là  ngưòi  hay  do  dự,  nghe  Huyên  Đức  nói 
bèn  trách  Thư  Thụ  : 

" Tý  nừa  nghe  lòi  nểư°i>  giết  mất  người  hiển.  Rồi  lại  mời 
Lưu  Bị  lên  trưóng  ngói,  bàn  cách  báo  thù  cho  Nhan  Lưong 
Dưói  trướng  có  một  người  tiến  lên  nói  : 

' Ni!n^ương  v6i  tôi  ^ anh  em,  nay  Lưong  bị  giết,  tôi 


n^gưÒÌâV,mì?h  uCao  tám  thưóc>  mặt  như  mặt  con  giải  trũi 
(1)  tên  Sú,  là  danh  tướng  ỏ Hà  Bác.  Thiệu  mừng  nói  : 

. ' Ph,  ngưoÌ  không  ai  báo  được  thù  cho  Nhan  Lưong.  Ta  cho 
đem  mười  vạn  quân,  qua  ngay  Hoàng  Hà,  đuổi  giết  quân  Tào 
Thư  Thụ  nói  : 


- Không  nên.  Nay  nên  đóng  quân  ở bến  Diên  Tân  rổi  chia 
mộ  nửa  sang  bên  Quan  Độ,  mới  thực  là  thượng  sách.  Nếu  đem 

(1)  Tên  con  thú  kỳ  đị  trong  truyện  thán  thoại,  biết  phân  biệt  phải  trái  hễ 
thấy  hai  nguírì  đánh  nhau  ttó  lấy  sững  hức  vào  ỉibThT 
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cá  binh  sang  sông,  phỏng  thủ  có  điêu  gì,  thì  rút  về  làm  sao 
được  ? 

Thiệu  máng  : 

- Chỉ  vi  các  ngươi  làm  trì  hoãn  lòng  quân,  kéo  dài  ngày  tháng 
để  iỡ  việc  lớn  đó  thôi.  Ngưoi  há  lại  không  biết  câu  : ' binh  quý 
thần  tốc”  hay  sao  ? 

Thu  Thụ  trỏ  ra,  than  ràng  : 

- Người  trên  thì  kiêu  cảng,  kẻ  dưới  thì  tham  công  ; nước 
sông  Hoàng  Hà  chảy  cuổn  cuộn,  ta  cũng  đành  liều  chăng  ! 

Rồi  cáo  bệnh,  không  ra  bàn  việc  quân  nữa. 

Huyền  Đức  nói  •: 

- Bị  đội  on  lớn,  chưa  lấy  gì  báo  đáp,  nay  muốn  cùng  đi  với 
Văn  tương  quân,  trước  là  để  báo  đáp  minh  công,  sau  là  để  dò 
xem  tin  tức  Vân  Trường. 

Thiệu  ưng  ý,  sai  Vản  Sú  cùng  Huyền  Đức  lĩnh  tiền  bộ,  Sú 
nói  : 

- Huyền  Đức  là  tướng  bị  thua  luôn,  cho  ra  quân  không  lợi. 
Nay  chủa  công  muốn  cho  ông  ấy  cùng  đi,  tôi  xin  chia  ba  vạn 
quân  để  ông  ta  đi  sau  làm  hậu  bộ. 

Bơi  thê  Vản  Sú  lĩnh  bảy  vạn  đi  trước,  Huyên  Đức  lĩnh  ba 
vạn  đi  sau. 

Đây  nói  Tào  Tháo  từ  khi  thấy  Quan  Công  chém  dược  Nhan 
Lưong,  lại  càng  kính  trọng  lấm,  làm  biểu  tâu  lên  triều  đình, 
phong  cho  Vân  Trường  là  Hán  Thọ  đình  hầu,  đúc  ấn  gỉao  cho 
Quan  Công. 

Chọt  có  tin  báo  : Viên  Thiệu  lại  sai  đại  tướng  là  Ván  Sú 
sang  sông  Hoàng  Hà,  hiện  đă  đóng  quân  ở bến  Diên  Tân. 

Tháo  sai  người  đem  dân  cư  ở đó  dời  sang  phía  tây  sông, 
roi  đem  quản  ra  đánh,  truyền  lệnh  lấy  hậu  quân  làm  tiền  quân, 
lấy  tiền  quân  làm  hậu  quân,  lưong  thảo  cho  đi  truóc,  binh  lính 
kéo  đi  sau. 

Lả  Kiền  hỏi  : 
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- Lương  đi  trước,  quân  đi  sau  là  ý làm  sao  ? 

Tháo  nói  : 

- Lương  thẵo  di  sau,  bị  cướp  mất  nhiêu,  nên  cho  đi  trước. 

Kiền  lạí  hỏi  : 

- Thế  lúc  giậc  đến,  thì  làm  thế  nào  ? 

Tháo  nói  : 

- Bấy  giờ  sẻ  liệu. 

Kiền  trong  bụng  nghi  hoặc,  không  hiểu.  Tào  Tháo  cứ  sai  chỏ 
lương  thảo  và  các  xe  đổ  đi  men  sông  đến  Diên  Tân.  Tháo  ỏ 
hậu  quân,  nghe  thấy  tiền  quân  reo  hò,  vội  cho  ngươi  ra  xem, 
mọi  người  đều  báo  : 

- Vãn  Sú  dẫn  binh  lại,  quân  ta  đêu  bỏ  cả  lương  thảo,  bốn 
mật  chạy  tán  loạn  hậu  quân  thì  ở xa,  bây  giờ  làm  thế  nào  ? 

Tháo  lấy  roi  trỏ  vào  hai  cái  gò  đất  ở phía  nam,  bảo  : 

- Chỗ  kia  có  thể  tạm  tránh. 

Người,  ngựa  vội  vàng  chạy  cả  lên  gò  đất. 

Tháo  truyền  cho  quân  sĩ  cơi  áo  giáp,  ngoi  nghỉ,  thả  hết  cả 
ngựa  ra. 

Quân  Vãn  Su  kéo  ập  ngay  đến.  Các  tướng  nói  : 

- Giặc  đả  dến,  xin  cho  thu  ngựa  lại  rồi  kéo  vê  Bạch  Mã. 

Tuân  Du  vội  vàng  ngản  lại  : 

- Chính  ỉà  để  dử  giậc,  sao  lại  lui  ! 

Tháo  đưa  mát  cho  Tuân  Du  mà  cuòi,  Du  biết  ý,  không  nói 
nửa.  Quân  Vãn  Sú  dã  lấy  được  lưong  thảo  xa  trượng,  lại  tranh 
nhau  cưóp  ngựa.  Quân  sì  nhốn  nháo  mất  cả  hàng  ngũ. 

Bấy  giờ  Tháo  sai  quân,  tưởng  xuống  đánh.  Quân  Văn  Sú  rối 
loạn.  Quân  Tào  vây  bọc  lại.  Văn  Sú  một  mình  chống  chọi,  quân 
sĩ  giày  xéo  lẫn  nhau  mà  chạy.  Vản  Sú  ngản  cấm  không  được, 
cũng  phải  quay  ngựa  chạy  nốt.  Tháo  đứng  trên  nổi  trỏ  xuống 
bảo  : 

- Ván  Sú  là  danh  tượng  Hà  Bắc,  ai  có  thể  bát  chó  ta  ? 

Trương  Liêu,  Tù  Hoảng  hai  ngựa  cùng  xông  ra,  gọi  to  : 


- Ván  Sú  đừng  chạy  nửa. 

Vãn  Sú  ngoảnh  lại,  thấy  hai  tướng  đuổi  theo,  cáp  vững  ngọn 
giáo,  giương  cung  đát  tên,  định  bắn  Trưong  Liêu.  Từ  Hoảng 
kêu  to  lên  : 

- Tướng  giậc  không  được  bán  trộm. 

Trương  Liêu  cúi  đầu  vội  tránh,  mũi  tên  cắm  ngay  vào  cái 
chỏm  mũ,  đứt  phảng  dải  mũ,  Liêu  cố  sức  đuổi.  Vân  Sú  lại  bán 
phát  nửa  trúng  ngay  giữa  trán  ngựa.  Ngựa  gục  hai  chân  trước, 
Liêu  ngâ  xuống  đất.  Ván  Sú  quay  ngựa  trở  lại,  Từ  Hoảng  tay 
cẩm  búa  lớn,  giơ  lên  đánh  chặn  đường.  Quân  Vân  Sú  ồ mặt 
sau  kéo  đến,  Hoảng  liệu  địch  không  nổi,  quay  ngựa  chạy  về. 
Vãn  Sú  cứ  men  sông  đuổi  theo.  Chọt  thấy  hon  mười  quân  ky 
mã,  cờ  hiệu  phất  phới,  một  tướng  đứng  đầu,  cầm  long  đao  tế 
ngựa  đến,  chính  là  Quan  Vũ. 

Quan  Công  quát  to  một  tiếng  : 'Tướng  giặc  đừng  chạy  r 
rồ  í xông  lại  đánh  Vãn  Sú.  Chưa  được  ba  hiệp,  Văn  Sú  thây 
nung  liền  quay  ngựa  chạy.  Ngựa  Quan  Công  chạy  nhanh,  xấn 
kịp  ngay  sau  lưng  Văn  Sú,  Quan  Công  đưa  một  nhát  dao,  Ván 
Sú  ngã  chết  ngay  dưới  chân  ngựa. 

Tào  Tháo  6 trên  gò  đất  thấy  Quan  Công  chém  được  Vãn  Sú, 
thúc  quân  sì  ùa  cả  ra  đánh.  Quân  Hà  Bác  ngâ  xuống  sông  chết 
quá  nửa.  Lưỡng  thảo  và  ngựa  lại  bị  quân  Tào  cướp  lại  được 
cả. 

Quan  Vũ  dẫn  vài  mưoi  quân  ky  mã  tả  xông  hữu  đột.  Giữa 
lủc  đánh  nhau  dữ  dội,  Huyền  Đức  dẫn  ba  vạn  quân  theo  sau 
vừa  kéo  đến.  Thám  tử  đi  trước  trở  vể  báo  : 

- Lẩn  này  lại  là  tướng  đò  mặt  râu  dài  chém  chết  Ván  Sú 
rồi. 

Huyền  Đức  vội  vàng  tế  ngựa  lên  xem,  cách  sông  trông  thấy 
một  đội  quân  mã,  đi  lại  như  bay,  trên  lá  cờ  viết  bảy  chữ  "Hán 
Thọ  đình  hầu  Quan  Vân  Trương". 

Huyền  Đức  tạ  thầm  trời  đất  : 

- Em  ta  quả  nhiên  còn  ơ bên  Tào  Tháo  ! 
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Huyền  Đức  định  gọi  sang  chào  hỏi,  nhưng  quân  Tào  kéo  đến 
Huyền  Đức  đành  phải  thu  quân  về. 

Vien  Thiệu  đem  quân  tiep  ứng  đen  Quan  Độ  hạ  trai.  Quách 
Đổn.  Thẩm  Phối  nói  ■ 

- Phen  này  lại  là  Quan  Vũ  giết  chết  Vản  Sú,  thế  mà  Lưu 
BỊ  còn  giả  cách  không  biết. 

Viên  Thiệu  nổi  giận  máng 

- Thàng  giặc  tai  to,  sao  dám  như  thế  ? 

Một  lát  Huyền  Đức  vào.  Thiệu  thét  lôi  ra  chém. 

Huyền  Đức  hỏi  : 

- Tôi  có  tội  gì  ? 

Thiệu  nói  : 

■ Mày  tei  cố  ý sai  em  mày  giết  mất  của  tao  một  viên  đại 
tướng  nửa,  sao  lại  nói  là  vô  tội  ? 

Huyền  Đức  nói  : 

- Xin  để  tôi  giãi  bày  một  lỉri  rồi  hãy  giết  : Tào  Tháo  vốn 
ghét  tôi,  nay  biết  tôi  á chỗ  minh  công,  sọ  tôi  giúp  minh  công, 
nên  sai  em  tôi  giết  hai  tướng.  Minh  công  biết,  tất  nhiên  giận 
tôi.  Thế  là  Tháo  muốn  mượn  tay  minh  công  để  giết  tôi  đó.  Xin 
minh  công  nghĩ  lại. 

Viên  Thiệu  nói  : 

- Huyền  Đức  nói  phải  lám  ! Tý  nữa  các  ngươi  để  ta  phải 
chịu  cái  tiếng  giết  ngưiri  hiền. 

Noi  roi,  quát  ta  hữu  lui  ra  và  mỉri  Huyền  Đức  lên  ngồi  trên 
trướng.  Huyền  Đức  nói  : 

- BỊ  nay  đội  ơn  khoan  hổng  của  minh  công,  không  biết  lây 
gì  báo  đáp.  Nay  muốn  sai  một  ngưìri  tâm  phúc  đem  mật  thư 
đưa  cho  Vân  Trường,  cho  biết  tin  tôi  ỏ đây.  Em  tôi  tất  phải 
đi  suốt  ngày  đêm  đến  ngay  giúp  minh  công,  cùng  đánh  Tào 
Thao,  đe  báo  thù  cho  Nhan  Lương,  Vân  Sú,  minh  công  nghĩ 
thế  nào  ? 

Viên  Thiệu  mừng  nói  : 
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- Ta  được  Vân  Trường  tức  là  được  một  viên  tướng  giỏi  gấp 
mười  Nhan  Lương,  Vãn  Sú. 

Lưu  Bị  viết  thư,  chưa  tìm  được  ngưòi  được  sai  đi.  Thiệu  truyền 
lui  quân  về  Vỗ  Dương,  hạ  trại  liên  tiếp  vài  mươi  dặm,  dóng 
quân  lại,  không  ra  đánh  nửa. 

Tháo  sai  Hạ  Hẫu  Đôn  đem  quản  chặn  cửa  ải  Quan  Độ  còn 
mình  thì  rút  quân  về  Hứa  Đo,  mồ  đại  yến  mời  các  quan  và 
mừng  công  Vân  Trường.  Nhản  bảo  Lã  Kiền  : 

- Hôm  trước  ta  cho  lương  thảo  đi  trước,  quân  di  saư,  là  mẹo 
để  dử  giặc.  Bấy  giò  duy  chỉ  có  Tuân  Du  biết  ý ta. 

Mọi  người  đều  thán  phục. 

Đương  ân  yến,  chọt  có  ngươi  báo  : 

- Đất  Nhữ  Nam  có  giặc  Hoàng  Cân  là  Luu  Tích,  Cung  Đô 
rất  là  ngang  tàng,  Tào  Hồng  đánh  mãi  khồng  được  xin  cho  quân 
ra  cứu. 

Vân  Trường  nghe  nói,  tiến  lên  thưa  : 

- Tôi  xin  đem  hết  sức  khuyển  mã  phá  giặc  Nhữ  Nam. 

Tháo  nói  : 

- Vân  Trường  vừa  có  công  to,  chưa  kịp  trọng  thương  được, 
ta  sao  lại  để  Vân  Trường  đi  đánh  giặc  phải  chịu  khó  nhọc  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Tôi  nhàn  rỗi  lâu  hay  sinh  bệnh  tật.  Xin  cho  tôi  đi  một 
chuyến. 

Tào  Tháo  khen  là  cố  chí  khí,  điểm  năm  vạn  quân,  sai  Vu 
Cấm,  Nhạc  Tiến  làm  phó  tướng,  hôm  sau  đi  liền. 

Tuần  Úc  thầm  bảo  Tháo  : 

- Vân  Trường  vẫn  có  lòng  về  với  họ  Lưu,  nếu  biết  có  tin 
ỏ đâu,  thì  y đi  ngay,  không  nên  sai  đi  đánh  luôn. 

Tháo  nói  : 

- Lần  này  để  y lập  công,  lần  sau  không  sai  đi  nữa. 

Quan  Công  lĩnh  binh  đến  gần  Nhữ  Nam,  dừng  quân  đóng 

trại.  Đang  đêm  bỗng  bát  được  hai  người  đi  do  thám.  Quan  Công 
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trỏng  trong  hai  người,  nhận  được  một  người  là  Tôn  Càn,  liền 
đuối  tá  hữu  ra,  rôi  hỏi  Càn  ràng  : 

Từ  khi  tan  vỡ,  không  nghe  thấy  tin  tức  gì,  sao  ông  lai  ỏ 

đây  ? 

Càn  nói  : 

- Tôi  từ  khi  trốn  nạn,  xiêụ  dạt  sang  Nhữ  Nam,  may  gập 
được  Lưu  Tích  cho  vào  nưong  tựa  ồ đõ.  Nay  tướng  quân  sao 

lại  ỏ bên  Tào  Tháo  ? Thế  còn  Cam,  My  hai  phu  nhân  thì  thế 
nào  ? 

Quan  Công  đem  hết  cả  chuyện  đầu  đuôi  thuật  lại  cho  Tôn 
Càn  nghe.  Càn  nói  : 

• Mới  đây  tói  nghe  tin  ông  Huyền  Đức  ỏ bên  Viên  Thiệu 
muốn  sang  theo,  chưa  có  dịp  nào  tiện.  Nay  Lưu  Tích  Cung 
Đô  hai  nguôi  đã  hàng  Thiệu,  cùng  giúp  đánh  Tào.  May  đau 
lại  gặp  tướng  quân  đến  đây,  nên  mới  sai  quân  dẫn  đưỉmg  tôi 
giả  làm  quân  do  thám  đến  báo  để  tưởng  quân  biết.  Ngày  mai 
Lưu  Tích,  Cung  Đô  hai  người  ra  đánh  giả  cách  thua  tướng  quân 
một  trận.  Ông  nên  đem  hai  phu  nhân  đến  chỗ  Viên  Thiệu  để 
gạp  Huyền  Đức. 

Quan  Công  nổi  : 

Anh  ta  đã  ơ bên  Viên  Thiệu,  thế  nào  sớm  tối  ta  cũng  sang 
ngay.  Nhung  ta  đã  chém  mất  hai  tướng  của  Viên  Thiệu,  sọ  co 
việc  biến  xảy  ra. 

Càn  nói  : 

- Để  tôi  đến  đó  xem  hư  thực  ra  sao,  rỗi  sẽ  về  báo  lại. 

Quan  Công  nói  : 

Ta  được  trông  thấy  anh  ta,  dù  có  chết  cũng  không  từ  Nay 
ta  về  Hứa  Đô,  từ  giã  Tào  Tháo  dã. 

Rồi  đang  đêm  ngầm  tiễn  Tôn  Càn  đi. 

Hôm  sau,  Quan  Công  dẫn  quân  ra,  Cung  Đô  mặc  giáp  ra 
trận,  Quan  Công  hồi  : 

- Chúng  bay  sao  dám  làm  phản  triêu  đình  ? 


Đỡ  đáp  : 

- Mày  là  đứa  phản  chủ,  còn  trách  gì  ta  ? 

Quan  Công  hỏi  : 

- Ta  thế  nào  là  phản  chủ  ? 

Đỏ  đáp  : 

- Lưu  Huyền  Đức  ở bên  Viên  Bản  Sơ,  sao  mày  lại  đi  theo 
Tào  Tháo  ? 

Quan  Cõng  không  trả  lời,  quất  ngựa  múa  đao  xông  vào.  Cung 
Đô  bỏ  chạy  ngay.  Quan  Công  đuổi  theo.  Đô  ngoảnh  lại  bảo  Quan 
Công  ràng  : 

- Ân  nghĩa  chủ  củ,  không  nên  quên.  Ông  cứ  cho  quân  tiến 
nhanh  lên,  ta  nhưòng  Nhữ  Nam  cho. 

Quan  Công  biết  ý,  thúc  quân  xông  vào.  Lưu  Tích,  Cung  Đô 
cùng  giả  làm  thua,  chạy  tản  ra  bốn  mặt.  Quan  Cồng  cướp  được 
châu  quận,  yên  dân  xong,  rút  quân  về  Hứa  Xương. 

Tào  Tháo  ra  ngoài  quách  dón,  khao  thương  quân  sĩ.  Ản  yến 
xong,  Vân  Trường  vê  nhà,  vào  thám  hai  chị,  đứng  ở ngoài  cửa. 
Cam  phu  nhân  hỏi  : 

- Hai  lẩn  chú  ra  quân,  có  nghe  tin  Hoàng  Thúc  ở đâu  chưa  ? 

Quan  Công  đáp  : 

- Thưa  chưa  ! 

Rỗi  trơ  ra.  Hai  phu  nhân  hu  hu  khóc,  nói  : 

- Hoàng  Thúc  dễ  thường  mất  rổi.  Chú  sợ  hai  chị  em  ta  buồn 
rầu,  nên  giấu  không  nói  thật  chứ  gì  ? 

Đưong  khóc,  có  một  người  lính  già  đứng  hầu  ngoài  cửa,  nói  : 

- Xin  hai  phu  nhân  đừng  khóc.  Chúa  Công  hiện  ơ bên  Hà 
Bác  với  Viên  Thiệu. 

Hai  bà  hối  : 

- Sao  nhà  ngươi  biết  ? 

Người  lính  thưa  : 

- Tôi  theo  Quan  tương  quân  đi  đánh  giặc,  có  ngưòi  ỏ trên 
trận  nói  chuyện. 
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Hai  bà  gọi  ngay  Vân  Trường  đến  trách  : 

Hoàng  Thúc  chưa  từng  phụ  ngưoi  bao  giò,  nay  ngưoi  được 
chịu  ân  Tào  Tháo,  quên  cả  nghĩa  cũ,  không  lấy  sự  thực  bảo 
chúng  ta  là  cớ  làm  sao  ? 

Quan  Công  cúi  đầu  xuống  nói  : 

‘ Anh  nay  th^c  ở Hà  Bác,  em  chưa  dám  để  hai  chị  biết 
la  sạ  việc  lơ  ra  tiết  lộ,  không  lợi.  Việc  này  nên  lo  tính  thong 
thả,  không  nên  vội  vàng. 

Cam  phu  nhân  nói  : 

• Chú  nên  lo  tính  cho  mau. 

Quan  Công  lui  về,  nghĩ  cách  nên  đi  thế  nào,  đứng  ngổi  không 

yên. 

Nguyên  là  Vu  Cấm  dò  biết  Lưu  Bị  ở Hà  Bác,  đã  báo  với 
Tào  Tháo.  Tháo  sai  Truông  Liêu  đến  dò  ý Quan  Công.  Quan 
Công  hôm  ếy  đưong  ngồi  buồn,  Trưcmg  Liêu  vào  mùng  : 

- Nghe  anh  khi  ra  trận,  đã  biết  tin  Huyền  Đức,  nên  em  đến 
mừng. 

Quan  Công  đáp  : 

■ Chủ  cũ  tuy  ở đó,  nhưng  chưa  được  gặp,  đã  có  chi  đáng 
mừng. 

Liêu  lại  hỏi  : 

- Anh  kêt  thân  với  Huyền  Đức,  so  giữa  anh  với  tôi,  bèn  nào 
thân  hơn. 

Quan  Công  nói  : 

- Tôi  với  anh  là  nghĩa  bẩu  bạn  ; tôi  vói  Huyển  Đức  bầu  bạn 
mà  là  anh  em,  anh  em  mà  lại  là  vua  tôi,  hai  đưòng  ví  với  nhau 
thế  nào  được  ? 

Liêu  mới  hỏi  : 

Nay  Huyen  Đức  ơ Hà  Bác,  anh  có  di  theo  không  ? 

Quan  Công  nói  : 

■ Lời  nói  ngày  trước,  sao  lại  trái  dược  ! Nhờ  Văn  Viễn  hết 
lòng  trình  bày  hộ  tôi  vói  Thừa  tướng. 
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Trương  Liêu  đem  lòi  Quan  Công  về  nói  lại  với  Tào  Tháo. 
Tháo  nói  : 

- Ta  đâ  có  cách  giữ  lại. 

Quan  Công  đương  ngồi  nghĩ  ngợi,  chợt  thấy  báo  có  người  bạn 
cù  đến  hồi  thâm.  Quan  Công  mòi  vào,  thì  là  người  không  quen 
bao  giơ.  Qưan  Công  hỏi  : 

- Ông  là  ai  ? 

Người  lạ  đáp  : 

- Tôi  là  Trần  Chấn,  người  0 Nhữ  Nam,  bộ  hạ  của  Viên  Thiệu. 

Quan  Công  giật  mình,  vội  vàng  bảo  tả  hữu  lui  ra,  rồi  hỏi  : 

- Tièn  sinh  lại  đây  chác  có  việc  gì  ? 

Chấn  đưa  ra  một  phong  thư,  Quan  Công  mơ  xem  thì  là  thư 
của  Huyền  Đức,  đại  lược  trong  thư  nói  : 

"Bỉ  cùng  tức  hạ,  kết  nghĩa  vườn  đào , thê  cùng  sống  thác , 
nay  sao  nứa  đường  bổ  nhau , cắt  đứt  ân  nghĩa  ? Tức  hạ  nêu 
muốn  lập  công  danh , toan  đường  phú  quý,  Bị  xin  đem  đẩu  dàng 
túc  hạ  đế  túc  hạ  lập  nên  công  lớn.  Thu  nói  khổng  xiết,  chịu 
chết  ngồi  chờ  lệnh". 

Quan  Còng  xem  thư  xong,  khóc  to  nói  : 

- Tôi  không  phải  không  muốn  tìm  anh,  chí  vì  chẳng  biết  anh 
ơ đấy,  chớ  đâu  dám  cẩu  phứ  quý  mà  quên  lòi  thề  cũ. 

Trẩn  Chấn  nói  : 

- Hưyền  Đức  mong  đợi  ông  lắm.  Ông  đã  không  trái  ước  cũ, 
nên  đi  nhanh  đến  gập  Huyền  Đức. 

Quan  Công  nói  : 

- Làm  ngưòi  sinh  trong  trời  đốt,  không  có  thủy  chung,  không 
phải  là  quân  tử.  Ta  lúc  lại  đây  phân  minh,  thì  lúc  6 đây  đi 
củng  phải  phân  minh.  Nay  tôi  viết  thư,  nhờ  tiên  sinh  đem  về 
cho  anh  tôi  biết  trước,  để  tôi  từ  giá  Tào  Tháo  sẽ  dem  cả  hai 
chị  về  gặp  anh  tôi  sau. 

Chấn  nói  : 

- Ngộ  Tào  Tháo  không  nghe  thì  làm  thế  nào  ? 
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Quan  Công  đáp  : 

Ta  thà  chết,  chớ  sao  chịu  ơ lại  đây  ! 

Chân  nôi  : 

Ong  mau  viet  thư  trả  lời,  dể  Lưu  sứ  quân  khỏi  mong  đợi. 
Quan  Công  viết  thư  đáp  lại  ; 

Tìóm  nghĩ  : đã  là  nghĩa  thi  không  bao  giờ  phụ  lòng  ; đã 
là  trung  thì  không  bao  giờ  sợ  chết  Vũ  này  từ  thuở  bé  đọc  sách 
hơi  biết  ỉễ  nghĩa.  Xem  truyện , Dương  Giốc  Ai  và  Tả  Bá  Đào 
(V  thường  than  thở  hai  ba  lần , mà  sa  nước  mất. 

' Khi  trước  giữ  thành  Hạ  Phì , trong  không  có  thóc  chứa , ngoài 
chàng  có  viện  binh , đà  toan  liều  chết , nhưng  vì  có  trọng  trách 
đôi  vói  hai  chị , khống  dám  quyên  sinh  đế  phụ  lòng  ủy  thác 
cua  anh , cho  nên  còn  tạm  nương  náu  đăyt  mong  có  ngày  cùng 
nhau  tụ  hội, 

"Mới  đây  em  đến  Nhữ  Nam , mới  biết  tin  anh , Xin  ỉập  tức 
từ  giã  Tào  công , đem  hai.  chị  vê,  Em  bàng  có  bụng  khác , thần 
người  cùng  giết  Moi  gan  rậch  mật,  bút  giấy  nói  không  hết  lời , 
búi  kiến  có  ngàyt  xin  nhú  lòng  soi  xét  . 

Trân  Chân  mang  thư  về,  Quan  Công  vào  nhà  trong  nói  với 
hai  chị,  rổi  vào  ngay  tướng  phủ  để  từ  biệt  Tào  Tháo.  Tháo  đã 
biết  trước,  sai  treo  một  cái  biển  "hồi  ty"  (2)  ả ngoài  tướng  phủ. 
Quan  Cong  đanh  lui  thui  trỏ  về,  sai  những  ngưòi  tùy  tùng  cũ 
thu  xếp  xe  ngựa  sãn  sàng,  lại  dặn  bảo  trong  nhà  ; phàm  bao 
nhiêu  những  đổ  Tào  Tháo  cho,  đéu  để  cả  lại,  cái  tơ  cái  tóc  cũng 
không  được  mang  đi. 

Hôm  sau  Quan  Công  lại  đến  tướng  phủ  để  từ  tạ.  Ngoài  cửa 

(1)  Dương  Giốc  Ai,  Tả  Bá  Đào  người  nước  Yên  ở thòi  Chiến  Quốct  hai  người 
kết  bạn  thể  cùng  sống  chết.  Nghe  tin  vua  nước  sỏ  quý  trọng  người  ỉuền 
hai  người  rủ  nhau  đến  nước  Sở,  đi  đường  trời  rét,  lương  thực  ít,  Bá  Đao 
bao  Ai  : Anh  gioi  hơn  toi,  anh  đi  thôi  bèn  nhường  cả  quần  áo  và  lương 
thực  cho  Ai,  rổi  vào  rừng  chết. 

(2)  Tránh  xa,  không  được  đến  gần.  Cái  biến  của  các  quan  lại  đòi  phong  kiến 
thương  dung  hoậc  mang  đi  đường,  hoặc  treo  trước  cửa,  ra  hiệu  cho  người 
ngoài  đừng  lai  vâng  đến. 
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vẫn  có  biển  "hổi  ty".  Quan  Công  đến  luôn  mấy  lần,  đều  khống 
được  vào,  bèn  đến  nhà  Truông  Liêu  để  nói  chuyện.  Liêu  cũng 
cáo  ốm  không  ra.  Quan  Công  nghi  : 

- Đây  là  Tào  thừa  tướng  có  ý không  cho  ta  đi.  Chí  ta  đả 
quyết,  há  lại  còn  dùng  dàng  ỏ lại  nữa  sao  ? 

Bèn  viết  một  phong  thư  từ  tạ  Tào  Tháo.  Thư  như  sau  : 

“Tôi  từ  trước  đã  thờ  Hoàng  thức,  thể  cùng  sông  chết , trên  : 
trời  caor  dưới  : đất  dày , đều  đã  chứng  giám  ; ngày  nọ  thất 
thú  Hạ  Phi , tôi  xin  ba  điêu , đà  được  thừa  tướng  chấp  nhận. 
Nay  được  tin  chú  cũ  ó bên  Viễn  Thiệu , tối  nhớ  lại  lời  thề  ngày 
trước,  há  dấm  sai  trái  ĩ On  mới  tuy  hậu , nghĩa  cũ  khó  quên , 
dâng  thu  cáo  từỷ  xin  soi  xét  cho.  ơn  còn  thiếu  chưa  báo  được 
hết,  xin  đợi  khi  khác". 

Viết  xong,  dán  lại,  sai  người  mang  đến  tướng  phủ.  Một  mật 
dem  nhùng  vàng  bạc  đã  được  tặng  may  lần  trước  gói  hết  cà 
lại  bỏ  vào  kho,  treo  ấn  Hán  Thọ  đình  hầu  trên  sảnh  đường, 
rổi  mời  hai  phu  nhân  lên  xe. 

Quan  Công  cưỡi  ngựa  Xích  Thố  tay  cầm  thanh  long  đao,  dẫn 
bọn  người  tùy  tùng  cũ  đi  hộ  tống  xa  trượng,  đi  tát  ra  cửa  thành. 
Lính  canh  cửa  ngản  lại,  Quan  Công  trừng  mát,  gio  long  đao 
iẻn,  quát  to  một  tiếng,  lính  canh  lẩn  tránh  hết  cả.  Quan  Công 
ra  khỏi  cửa  thành  dặn  nhừng  người  tùy  tùng  : 

- Các  ngươi  hộ  tống  xa  trượng  đi  trước.  Ngộ  có  ngưòi  đuổi 
theo,  đã  có  ta  6 sau  chống  lại.  Không  dược  để  hai  phu  nhân 
sợ  hãi. 

Quân  hầu  cú  theo  đường  cái  quan,  đẩy  xe  di. 

Tào  Tháo  đang  ngồi  cùng  mọi  ngưòi  bàn  tán  chuyện  Quan 
Công  thì  có  người  mang  thư  của  Quan  Công  vào  trình. 

Tháo  mỏ  ra  xem,  thất  kinh  nói  : 

- Vân  Trường  đi  mất  rổi  ! 

Chợt  lại  có  tướng  giữ  cửa  bấc  phi  ngựa  lại  báo  : 

- Quan  Công  cướp  cửa  đi  ra,  xe  ngựa  đổ  đạc  hơn  hai  mươi 
người,  đi  về  phía  bác. 
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Lại  có  người  ỏ nhà  Quan  Công  dến  báo  : 

- Quan  Công  gói  hết  cả  các  đổ  vàng  bạc  của  thừa  tướng  cho 
ngày  trước,  để  ơ trong  kho.  Mười  người  mỹ  nữ  để  ở nhà  trong 
an  Han  Thọ  đình  hâu  thì  treo  ó nhà  sảnh  đưòmg,  những  ke 
hầu  nguôi  hạ  của  thừa  tướng  cát  đến  đểu  không  dem  đi  chỉ 

mang  những  người  tùy  tùng  cũ  và  hành  lý  tùy  thân  đi  ra  cửa 
bấc. 

Mọi  ngưòi  đểu  ngạc  nhiên.  Một  viên  tướng  nhảy  ra  nói  : 

- Tôi  xin  dem  ba  nghìn  quân  thiết  ky  bất  sống  Quan  Vũ 
đem  về  nôp  thừa  tướng  ! 

Mọi  người  nhìn  xem  ai,  thì  là  Sái  Dương. 

Thế  mdi  thục  là  : 

Muôn  xa  muốn  trượng  hang  rỗng  rán , 

Lại  gập  ba  nghìn  lính  hổ  lang 

Chưa  biết  Sái  Dương  xin  đi  đuổi  Quan  Công  thế  nào  xem 
đến  hổi  sau  mới  tỏ. 
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HỒI  THỨ  HAI  MƯƠI  BẢY 


Mỹ  Nhiệm  Công  (1)  cưỡi  một  ngựa  bay  nghìn  dặm 

Hán  Thọ  Hầu  chém  sáu  tướng  phá  năm  quan 

Trong  bọn  bộ  hạ  Tào  Tháo,  ngoài  Trương  Liêu  ra,  có  Từ  Hoảng 
là  thân  với  Quan  Vũ,  còn  các  tướng  ai  cũng  kính  phục,  duy 
chi  có  Sái  Duong  là  không  phục,  cho  nên  hôm  ếy  nghe  tin  Quan 
Công  đi,  Sái  Dương  xin  đi  đuổi  bát  về. 

Tháo  nói  : 

- Không  quên  chủ  cũ,  lúc  đến,  lúc  đi  đều  phân  minh,  thế 
mới  thực  là  trượng  phu.  Các  ngươi  nèn  bắt  chước. 

Nói  rồi  máng  Sái  Dương;  không  cho  đi  đuổi. 

Trình  Dục  nói  : 

- Thừa  tướng  đãi  Quan  Vũ  rất  hậu,  nay  không  bái  từ,  tự 
tiện  đi,  viết  nháng  mảnh  giấy  gửi  lại,  khinh  nhàm  oai  trên, 
là  có  tội  lớn.  Nếu  tha  cho  y về  với  Viên  Thiệu,  khác  gì  cho 
hổ  thêm  cánh,  chi  bằng  đuổi  mà  giết  đi,  để  dứt  vạ  về  sau. 

Tháo  nói  : 

. Trước  ta  dã  hứa,  không  nên  thất  tín.  Người  ta  đă  vì  chủ 
củ,  không  nên  đuổi. 

Nhân  thể  bảo  Trương  Liêu  : 

- Vần  Trường  gói  vàng  treo  ấn,  của  cải  không  thay  lòng,  tước 
lộc  không  đổi  chí,  những  người  như  thế  ta  rất  kính  trọng.  Bây 
giờ  Vân  Trường  di  cũng  chưa  xa,  ta  muốn  ra  kết  thân  với  hắn, 
để  lưu  lại  một  chút  tình  vể  sau.  Ngươi  nên  cưỡi  ngựa  đi  trước, 
mòi  hán  dừng  lại,  đợi  ta  ra  tiễn,  còn  có  lộ  phí  và  chiến  bào 

( 1)  Ông  tốt  râu,  chỉ  Quan  Còng. 
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đem  tảng,  để  làm  kỷ  niệm. 

Trương  Liêu  vâng  lệnh,  cưỡi  ngựa  đi  trưóc,  Tào  Tháo  dẫn 
vài  mươi  quân  ky  mã  đi  sau. 

Vân  Trường  cươi  ngựa  Xích  Thố,  sức  đi  được  nghìn  dặm,  giá 
có  một  mình  thì  chảng  ai  đuổi  kịp,  nhưng  vì  hộ  tống  xa  trượng, 
phải  đi  thong  thả.  Chợt  nghe  đàng  sau  có  người  gọi  : 

- Xin  Vân  Trường  hày  đi  chậm  lại. 

Quan  Công  ngoảnh  lại,  thấy  Trương  Liêu  cưởi  ngựa  đến.  Quan 
Công  giuc  những  người  tùy  tùng  cu  đẩy  xa  trượng  theo  đường 
cái  đi  mau  lên  trước,  còn  mình  thì  dừng  ngựa  lại  tay  cầm  vững 
long  đao,  hỏi  : 

- Vàn  Viễn  định  đuổi  theo  bát  ta  cháng  ? 

Liêu  thưa  : 

- Không  phải  thế,  thừa  tướng  biết  anh  đi  xa,  muốn  ra  tiễn 
chản,  cho  nên  sai  tôi  lại  đây,  xin  anh  hày  dừng  ngựa  lại. 

Quan  Công  nói  : 

- Dù  đội  thiết  ky  của  -thừa  tướng  kéo  đến,  ta  xin  quyết  một 
trận  tứ  chiến. 

Nói  rồi  dừng  ngựa,  đứng  ả trên  cẩu  trông  lại,  thấy  Tào  Tháo 
dẫn  vài  mưoi  quân  ky  mã  chạy  đến,  đằng  sau  có  bọn  Hứa  Chử, 
Từ  Hoảng,  Vu  Cấm,  Lý  Điển.  Tháo  thấy  Quan  Công  cầm  đao 
cưỡi  ngựa  đứng  trên  cẩu,  liền  truyền  các  tướng  dừng  cả  lại, 
đứng  sáp  hàng  hai  bên.  Quan  Cong  thấy  các  tướng  đi  tay  không, 
bấy  giờ  mới  vững  dạ. 

Tháo  hỏi  : 

- Vân  Trường  sao  vội  quá  thế  ? 

Quan  Công  ngồi  trên  ngựa,  cúi  minh  xuống  nói  : 

- Trước  tôi  đă  có  lời  thưa  vời  thừa  tướng.  Nay  chủ  cũ  tôi 
ơ Hà  Bác,  thế  tất  tôi  phải  vội  đi.  Đã  mấy  lần  đến  phủ,  không 
được  vào  hầu,  cho  nên  dà  có  bức  thư  để  cáo  từ,  gói  vàng  bạc, 
ấn,  nộp  lại  thừa  tướng.  Xin  thừa  tướng  đừng  quên  lời  ước  ngày 
trước. 
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Tháo  nói  : 

- Ta  còn  muốn  thủ  tín  với  thiên  hạ,  sao  lại  phụ  lòi  ước  ? 
Nhưng  sợ  tương  quân  đi  đường  thiếu  dùng,  nên  đem  ít  đổ  hành 
trang  lại  tỉên, 

Nói  xong  sai  một  tướng  xuống  ngựa  bưng  một  mâm  vàng 
đến* 

Quan  Công  nói  : 

- Tôi  inhiểu  lấn  dội  ơn  thừa  tướng  ban  thưởng,  hãy  còn  đủ 
dùng-  Xin  đế  lại  số  vàng  này  thưởng  cho  tướng  sĩ. 

Tháo  nói  : 

- Quà  nhỏ  mọn  thương  công  to  lớn,  sao  tương  quân  lại  từ 
chối  Ề? 

Quan  cỏng  nói  : 

- Chút  cồng  nhỏ  mọn  đáng  kể  chi  [ 

Thảo  cười  nói  : 

- Quan  Vân  Trường  là  nghía  sĩ  trong  thiên  hạ,  tiếc  vì  ta 
kém  phức,  không  lưu  lại  được.  Nay  gọi  là  có  chiếc  cẩm  bào 
để  giải  tấm  lòng  thành. 

Nói  rồi  sai  một  tướng  hai  tay  nâng  áo  cẩm  bào  dâng  lên. 

Vân  Trường  sợ  có  mưu  kế  gì,  không  dám  xuống  ngưa,  dùng 
mùi  long  đao  khều  lấy  cẩm  bào,  quàng  lên  vai,  gò  cương  ngựa 
quay  đầu  lại  tạ  : 

- Đội  ơn  thừa  tướng  cho  áo.  Có  ngày  sẽ  gặp  lại  nhau. 

Tạ  rồi,  xuống  cẩu  nhàm  phía  bắc  tế  ngựa  đi  thảng. 

Hứa  Chử  nói  : 

- Kẻ  đó  thực  vô  lễ,  sao  không  bát  lấy  ? 

Tháo  nói  : 

- Người  ta  một  mình  một  ngựa,  chúng  ta  hơn  mười  người, 
trách  nào  người  ta  chẳng  nghi  ? Ta  đã  có  lòi  ước,  không  nên 
đuối. 

Nói  rồi,  cùng  các  tướng  trở  về.  Tào  Tháo  vừa  đi  đường  vừa 
khen  vừa  tiếc  Quan  Công. 
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Quan  Công  tê  ngựa  chạy  theo  cho  kịp  xa  trượng,  Chạy  ư6c 
được  ba  mươi  dặm,  chảng  thấy  xa  trượng  dâu,  Quan  Công  liên 
tế  ngựa  tìm  quanh  cả  bốn  mặt  Chợt  nghe  ở trên  đỉnh  núi  có 
tiẽng  gọi  : 

- Quan  tướng  quân  hãy  đứng  lại. 

Quan  Công  ngẩng  mặt  lên  trông,  thì  thấy  một  chàng  trẻ  tuổi, 
khán  vàng  áo  gấm,  vác  giáo  cưỡi  ngựa,  dưới  cổ  ngựa  treo  một 
cái  đầu  người,  dẫn  hon  một  tràm  quân  bộ,  chạy  lại. 

Quan  Cõng  hỏi  : 

- Ngươi  là  ai  ? 

Chàng  trẻ  tuổi  bổ  giáo  xuống  ngựa,  thụp  lạy.  Vân  Trường 
sơ  có  mưu  mẹo  gì,  dừng  ngựa  cầm  đao  hỏi  : 

- Xin  tráng  sĩ  cho  biết  tên  họ. 

Người  ấy  đáp  : 

- Tôi  lồ  Liêu  tên  Hóa,  tự  là  Nguyên  Kiệm,  vốn  ngưòi  Tương 
Dương,  nhản  thòi  loạn,  lưu  lạc  giang  hô,  tụ  tập  được  hơn  nãm 
trâm  nguôi,  cướp  bóc  kiếm  án.  M6i  rồi  có  người  bạn  là  Đỗ  Viễn, 
xuòng  núi  tuần  tiễu,  nhở  cưóp  phải  hai  vị  phu  nhân  đem  lên 
núi  Tỏi  hỏi  người  theo  hầu,  mái  biết  là  phu  nhân  của  Lưu 
Hoàng  Thúc  nhà  Đại  Hán.  Lại  nghe  có  tướng  quân  đi  hộ  tống, 
tôi  muốn  đưa  ngay  hai  phu  nhân  xuống  núi.  Đỗ  Viễn  ãn  noi 
càn  dơ,  tôi  giết  đi,  đem  đầu  lại  nộp  tướng  quân,  xin  chịu  tội. 

Quan  Công  nói  : 

- Hai  phu  nhân  ỏ đâu  ? 

- Hiện  ơ trên  núi. 

Quan  Công  sai  đem  ngay  xuống  núi.  Được  một  lúc  hon  một 
trâm  ngưòí  rước  xa  trượng  ra.  Quan  Công  xuống  ngựa,  đặt  đao 
cháp  tay  đứng  trước  xe  hỏi  : 

- Hai  chị  có  bị  sợ  hãi  gì  không  ? 

Hai  phu  nhân  nói  : 

- May  nhờ  Liêu  tướng  quân  cứu  cho,  chớ  không  thì  đã  bị 
Đỗ  Viên  nó  làm  nhục  rổi. 


Quan  Công  hỏi  nhũng  người  tùy  tùng  : 

- Liêu  Hóa  làm  thế  nào  cứu  hai  phu  nhân  ? 

Họ  thưa  : 

- Đỗ  Vièn  cướp  hai  phu  nhân  dem  lên  núi,  định  chia  vói 
Liêu  Hóa  mỗi  người  lấy  một  bà  làm  vợ.  Hóa  hỏi  căn  do  làm 
sao,  khi  đã  biết  rồi,  có  bụng  kính  nể,  can  Đỗ  Viễn,  Viền  không 
nghe,  nên  Liêu  Hóa  giết  đi. 

Quan  Công  nghe  nói,  liền  tạ  Liêu  Hóa.  Hóa  xin  đem  bộ  hạ 
đi  theo  Quan  Công.  Quan  Công  nghĩ  ngươi  ây  là  dư  đảng  của 
Khản  Vàng,  không  nên  cho  đi  theo,  bèn  từ  tạ  không  nhận.  Liêu 
Hoa  lại  đem  biếu  vàng  lụa,  Quan  Công  củng  không  lấy.  Liêu 
Hóa  từ  biệt,  dẫn  quân  về  núi. 

Quan  Công  liền  đem  việc  Tào  Tháo  ra  tiễn,  tặng  bào,  kể  vơi 
hai  chị,  rôi  giục  xe  đi. 

Đến  chiều  tối  vào  nghỉ  trọ  một  nhà  trong  làng.  Chủ  nhà 
đầu  râu  tóc  bạc  ra  dón  hỏi  tên  họ.  Quan  Công  thi  lễ  nói  : 

- Tôi  là  Quan  Vũ,  em  Lưu  Huyền  Đức. 

Chủ  nhà  lại  hỏi  : 

- Ngài  có  phẳi  là  ông  Quan  Công  đã  chém  Nhan  Lưong,  Vàn 
Sú  không  ? 

Quan  Cồng  thua  : 

- Phải,  chính  tôi. 

Ổng  già  mừng  lắm,  mời  ngay  Quan  Công  vào  nhà. 

Quan  Công  thưa  : 

- Còn  hai  vị  phu  nhân  ngỗi  trên  xe. 

Ông  già  gọi  vợ  con  ra  dón  vào  trong  nhà.  Quan  Công  cháp 
tay  đứng  hầu  bên  cạnh  hai  phu  nhân.  Ông  già  mòi  ngổi,  Quan 
Công  nói  : 

- Hai  chi  tôi  đây,  tôi  không  dám  ngổi. 

Ông  già  biết  ý,  bảo  vợ  con  mời  hai  phu  nhân  vào  nhà  trong 
khoản  đãi,  còn  mình  thì  ỗ nhà  ngoài  tiếp  Quan  Công.  Quan 
Công  hỏi  tên  họ  ông  già,  ông  già  thưa  ; 


- Tôi  họ  Hổ  tên  Hoa,  đòi  vua  Hoàn  Đế  từng  làm  nghị  lang 
về  sau  từ  quan  về  làng  ơ.  Nay  có  con  giai  là  Hổ  Ban,  làm  tùng 
sự  ò phủ  quan  thái  thú  Huỳnh  Dương  tên  là  Vưong  Thực.  Nếu 
tướng  quân  có  đi  qua  đường  ấy,  nhờ  đưa  hộ  một  phong  thư 
cho  con  tồi 

Quan  Công  xin  vâng. 

Hôm  sau,  conn  sớm  xong,  Quan  Công  mời  hai  chị  lên  xe,  nhận 
lấy  thư  của  Hồ  Hoa,  từ  biệt  nhau,  rổi  đi  sang  Lạc  Dương.  Đi 
đến  một  cửa  quan  là  cửa  Đông  Lình,  tướng  giữ  quan  tên  là 
Khổng  Tú,  đem  nám  tràm  quân  đóng  trên  ngọn  núi.  Quân  sĩ 
lên  báo  với  Khổng  Tú.  Tú  ra  cửa  quan  tiếp  đón,  Quan  Công 
xuống  ngưa,  thi  lễ,  Tú  hỏi  : 

- Trường  quân  đi  đâu  ? 

- Tôi  vừa  cáo  từ  thừa  tuớng,  sang  Hà  Bắc  để  tìm  anh. 

Tú  nói  : 

- Viên  Thiệu  ỏ Hà  Bác,  chính  là  kẻ  đôi  đầu  vói  thừa  tướng, 
tướng  quân  sang  đấy,  hẳn  có  giấy  tò  của  thừa  tướng  ? 

Quan  Công  đáp  : 

- Vì  hành  kỳ  vội  quá,  không  kịp  xin  giây  tờ. 

Tú  nói  : 

- Nếu  không  có  giấy  tứ,  tôi  phải  sai  ngưòi  trình  thừa  tướng, 
roi  mói  dám  để  tướng  quân  đi. 

Quan  Công  nói  : 

- Đợi  phải  bấm  báo,  lỡ  mết  hành  trình  của  tôi. 

Tủ  đáp  : 

- Phép  tác  bát  buộc,  phải  thế  mói  dược. 

Quan  Công  hỏi  : 

- Ngươi  không  cho  ta  qua  cửa  quan  phải  không  ? 

Tú  nói  sẵng  : 

- Muốn  đi  thì  phải  để  già  trẻ  lại  đây  làm  con  tin. 

Quan  Công  nổi  giận,  cẩm  đao  toan  giết  Khổng  Tú.  Tú  chạy 

vào  cửa  quan,  nổi  trống  họp  quân,  mậc  áo  giáp,  lẻn  ngựa,  kéo 
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ra  ciỉa  quân  quát  to  : 

- Ngươi  giám  vượt  cửa  quan  chàng  ? 

Quan  Công  truyền  xa  trượng  lui  lại,  rôi  cầm  long  đao,  giục 
ngựa  tiến  thẳng  vào  đánh  Khổng  Tú.  Tú  vác  giáo,  nghênh  địch. 
Hai  ngựa  đấu  nhau  chỉ  được  một  hiệp,  Tú  bị  chém  chết  ngã 
dưới  chân  ngựa. 

Quân  sĩ  chạy  tan  cả. 

Quan  Công  gọi  lại  bảo  : 

- Quân  sĩ  đừng  chạy,  ta  giết  Khổng  Tú  là  bất  dác  dĩ.  Việc 
này  không  liên  can  gì  đến  các  ngưoi.  Nhờ  các  ngưoi  thưa  lại 
vói  thừa  tướng  : "Khổng  Tú  muốn  hại  ta,  nên  ta  phải  giết  đi'\ 

Quân  sì  đều  thụp  xuống  lạy  trước  ngựa.  Quan  Công  lại  mời 
hai  phu  nhân  ra  ngoài  cưa  quan,  đi  về  đương  Lạc  Dương. 

Cộ  người  báo  thái  thứ  Lạc  Dương  là  Hàn  Phủc  biết  tin,  Phúc 
họp  ngay  các  tướng  lại  bàn.  Nha  tướng  là  Mạnh  Thán 
nói  : 

- Không  có  giấy  tờ  của  thừa  tướng,  tất  là  đi  lén  lút,  nếu 
không  ngân  lại,  tất  bị  tội  lỏi. 

Hàn  Phúc  nói  : 

- Quan  Còng  dũng  mầnh  lắm.  Nhan  Lưong,  Vản  Sú  đều  bị 
hán  giết.  Nay  không  thể  dùng  sức  địch  lại  với  hắn,  chỉ  nên 
dùng  mưu  mới  được. 

Mạnh  Thản  nói  : 

- Tôi  có  một  kế  : lấy  chông  chà  rào  kín  cửa  quan,  đợi  khi 
hán  đến,  tôi  ra  đánh  nhau,  rồỉ  giả  tảng  thua  chạy,  dử  cho  hấn 
đuổi  theo,  ông  đứng  nứp  một  nơi,  ỉấy  tên  mà  bán.  Nếu  hắn 
ngã  ngụa,  bát  giải  vể  Hứa  Đô,  chác  dược  trọng  thưởng. 

Vừa  bàn  định  xong,  quân  vào  báo  xa  trượng  của  Quan  Công 
đã  đến.  Hàn  Phúc  deo  cung  cài  tên,  dem  một  nghìn  quân  mã 
dàn  ngoài  cửa  quan,  hỏi  : 

- Người  đến  kia  là  ai  ? 

Quan  Công  ngổi  trên  ngựa,  cúi  mình  nối  : 
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- Hán  Thọ  đình  hầu  Quan  mỗ  xin  nhờ  đường  đi  qua. 

Hàn  Phúc  hoi  : 

- Có  giấy  tò  của  thừa  tướng  không  ? 

Quan  Công  đáp  : 

- Ta  bận  việc  không  kịp  lấy. 

Hàn  Phúc  nói  : 

- Ta  phụng  mệnh  thừa  tướng  trấn  thủ  đât  này  chuyên  việc 
khám  xét  kẻ  gian  đi  lại.  Nếu  không  có  giấy  tờ,  tức  là  đi  trốn. 

Quan  Công  nói  : 

- Khổng  Tú  ả Đông  Lĩnh  không  cho  ta  đi,  vừa  bị  ta  giết 
chết.  Ngươi  củng  muốn  chết  à ? 

Hàn  Phúc  nói  : 

- Ai  bắt  lấy  nó  cho  ta  ĩ 

Mạnh  Thản  cưỡi  ngựa  ra,  múa  đồi  đao  dón  đánh,  Quan  Công 
bảo  xa  trượng  lui  lại,  rổi  tiến  lên  đánh  Mạnh  Thản.  Đánh  được 
ba  hiệp,  Mạnh  Thản  quay  ngựa  chạy,  chỉ  mong  dụ  Quan  Công 
đuổi  theo,  không  ngờ  ngựa  của  Quan  Công  chạy  mạnh  quá,  đến 
ngay  sau  lung,  Quan  Công  đưa  một  nhát  dao,  sả  Thản  làm  hai 
đoạn. 

Quan  Công  quay  ngựa  trở  lại,  Hàn  Phúc  nấp  ở trong  cửa 
giương  cung  bán  trộm,  trúng  vào  cánh  tay  trái  Quan  Công.  Quan 
Công  lấy  miệng  cán  tên  nít  ra,  máu  chảy  không  thôi,  liên  quay 
đầu  xông  thảng  đến  Hàn  Phúc  đánh  tan  mọi  người.  Hàn  Phúc 
chạy  không  kịp  bị  Quan  Công  chém  một  nhát,  đứt  từ  đầu  tới 
vai.  Quân  sĩ  kinh  hoảng  tan  cả. 

Quan  Công  lấy  lụa  buộc  chỗ  bị  thương.  Giữa  đưbng  sạ  có 
người  ngấm  ngẩm  mưu  hại,  nên  liên  dêm  hôm  ấy,  Quan  Cõng 
đi  ngay  đến  cửa  quan  Nghi  Thủy. 

Tướng  giữ  cửa  quan  ấy  là  người  ò Tinh  Châu,  họ  Biện  tên 
Hỷ,  giỏi  dùng  dùi  lưu  tinh,  nguyên  là  dư  đảng  Khốn  Vàng,  sau 
theo  Tào  Tháo,  được  Tháo  sai  giử  cửa  quan  này. 

Biện  Hỷ  nghe  Quan  Công  sáp  đến,  bèn  mai  phục  hon  hai 
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trám  đao  phủ  ở trong  ngôi  chùa  Trấn  Quốc,  rồi  dặn  quân  gõ 
chen  lam  hiệu,  ồ ra  giet  Quan  Còng. 

Sáp  đật  dâu  đấy,  Hỷ  ra  đón  Quan  Công.  Quan  Công  thấy 
Biện  Hỷ  ra  đón,  liền  xuống  ngựa  chào  hoi.  Hỷ  nói  : 

Tướng  quân  tiếng  tâm  lừng  lẫy  thiên  hạ,  ai  chảng  kính 
trọng.  Nay  tưóng  quân  lại  tìm  về  với  Hoàng  Thúc,  đủ  rõ  là 
ngưòi  trung  nghĩa. 

Quan  Công  kể  lại  chuyện  -giết  Khổng  Tú  và  Hàn  Phúc.  Hv 

nói  : 

; Tưónẹ  <ỉuân  giết  đi  là  phải.  Tôi  gặp  thừa  tuóng  sẽ  xin  thay 
tướng  quân  trình  bày  với  thừa  tướng  hết  mọi  uẩn  khúc. 

Quan  Công  mừng  lấm,  cùng  lên  ngựa  đi  với  Biện  Hỷ  qua 
cứa  Nghi  Thủy.  Đến  trước  chùa  Trấn  Quốc  hai  người  xuong 
ngựa.  Các  su  đánh  chuông  ra  đón. 

Chùa  Trấn  Quốc  vốn  là  chùa  của  vua  Minh  Đế  làm  ra  vua 
thường  đến  đâng  hương  b đó.  Trong  chùa  có  hơn  ba  mươi  sư 
tang  ; trong  bọn  tảng  lại  có  một  vi  sư  là  người  cùng  làng  với 
Quan  Công,  pháp  danh  là  Phổ  Tình. 

Phô  Tình  đâ  biết  mưu  Biện  Hỷ,  mới  bước  ra  chào  Quan  Cône 

và  hỏi  : 

Tương  quan  rơi  Bo  Dương  đâ  bao  nhiêu  năm  nay  ^ 

Quan  Công  nói  : 

- Gần  được  hai  muơi  nâm. 

Phổ  Tĩnh  hỏi  : 

- Tướng  qưân  còn  nhận  dược  bần  tâng  không  ? 

Quan  Công  đáp  : 

- Tôi  đi  đã  lâu,  nèn  không  nhớ  được. 

Phổ  Tình  nói  : 

Nhà  tôi  vơi  nhà  tướng  quân  chỉ  cách  nhau  một  con  sông. 

Biện  Hỷ  thây  Phổ  Tĩnh  kể  tình  quê  hương,  sọ  tiết  lộ  âm 
mưu  của  mình,  liền  máng  ràng  : 

Ta  mời  tướng  quân  đến  ản  yến,  mi  là  nhà  sư,  sao  được 
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nói  lôi  thôi  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Người  làng  gặp  nhau,  tài  gì  không  kể  lại  chuyện  cũ  ? 
Phổ  Tĩnh  mòi  Quan  Công  vào  nhà  phương  trượng  xoi  nước. 

Quan  Công  nói  : 

- Hai  vị  phu  nhân  ngồi  trên  xe,  nên  dâng  nước  trưóc. 

Phổ  Tĩnh  sai  bưng  hai  chén  nước  ra  mời  hai  phu  nhân,  rồi 

mòi  Quan  Công  vào  phương  trượng.  Phổ  Tình  lấy  gioi  đao  đeo 
trong  lưng  giơ  lên,  đưa  mất  ra  hiệu  cho  Quan  Công.  Quan  Công 
hiểu  ngay,  sai  tả  hữu  đeo  đao  dứng  hầu. 

Biện  Hỷ  mời  Quan  Công  lên  ngồi  trên  pháp  đường  ăn  tiệc. 
Quan  Công  hỏi  ngay  : 

- Biện  quân  mời  Quan  mổ  đây  là  có  ý tốt  hay  có  ý gì  khác  ? 
Biện  Hỷ  chưa  kip  trả  lời,  Quan  Công  đã  thấy  ỏ trong  buồng 

có  quản  đao  phủ  dứng  núp,  liền  quát  máng  Biện  Hỷ  : 

- Ta  tương  mi  là  người  tốt,  ai  ngờ  mi  dám  như  thế  ! 
Biện  Hỷ  biết  việc  đã  lộ,  thét  lón  : 

- Các  ngươi  hạ  thủ  ngay  đi  ! 

Quân  phục  chưa  kịp  trơ  tay  đâ  bị  Quan  Công  tuốt  gươm  chém 
giết,  chạy  tan  hết  cả.  Biện  Hỷ  chạy  xuống  thêm,  chạy  quanh 
hành  lang.  Quan  Công  bỏ  gươm,  cầm  long  đao  đuổi  chém.  Biện 
Hỷ  ngẩm  dùng  phi  trùy  ném  Quan  Công.  Quan  Công  lấy  long 
đao  gạt  đi,  sấn  vào  chém  một  nhát,  Biện  Hỷ  đứt  làm  hai  khúc. 

Quan  Công  quay  lại  xem  hai  chị.  Quồn  sĩ  dang  vây  đặc  cả 
xung  quanh,  thấy  Quan  Công  đến,  vội  vàng  chạy  tan  cả. 
Quan  Công  thoát  nạn  đến  tạ  Phổ  Tĩnh  : 

- Nếu  không  có  sư  phụ,  tôi  đã  bị  giặc  hại  rổi. 

Phổ  Tĩnh  nói  : 

- Bần  táng  cũng  khó  lòng  & đây  được  nữa,  sẽ  thu  xếp  y bát 
(1),  di  nơi  khác,  chúng  ta  sẽ  có  ngày  gập  nhau.  Xin  tướng  quân 

(1)  Hai  thứ  tùy  thân  của  nhà  sư.  Y là  áo  cà  sa,  bát  là  bát  đựng  cam  do  tín 
đổ  cung  dưỡng.  (Theo  tục  iệ  cũ,  các  nhà  sư  mang  bát  lấy  cơm  của  tín  đổ 
gọi  là  "khuất  thược"). 
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lên  đường  giữ  gìn  cẩn  thận. 

Quan  Công  lạy  tạ,  rỗi  hộ  tống  xa  trượng  đi  sang  Huỳnh  Dương. 

Thái  thu  Huỳnh  Dương  là  Vưong  Thực,  vốn  là  thông  gia  với 
Hàn  Phúc,  nghe  tin  Phúc  bị  Quan  Công  giết,  mới  nghi  kế  hại 
ngầm.  Khi  Quan  Công  đến  nơi,  Thực  ra  đốn  chào  tử  tế..  Quan 
Công  kế  việc  đi  tìm  anh. 

Thực  nói  : 

- Tương  quân  đi  đường  vất  vả,  hai  phu  nhân  trên  xe  mỏi 
mệt,  xin  mời  vào  thành  tạm  nghỉ  ơ nhà  khách  một  đêm,  ngày 
mai  sẽ  lên  đường. 

Quan  Công  thấy  Thực  mòi  đón  ân  cần,  bèn  mòi  hai  chị  vào 
thành. 

Trong  nhà  khách  xếp  đặt  chu  tất.  Thực  mòi  Quan  Cõng  đi 
dụ  tiệc,  Quan  Công  cáo  từ,  Thực  sai  người  đưa  cồ  đến  nhà  khách. 
Quan  Công  vì  đi  đường  nhọc  mệt,  mời  hai  chị  án  cơm  chiêu 
xong,  để  hai  chị  nghi  ở phòng  chính  ; sai  những  ngưòi  tùy  tùng 
đi  nghỉ,  cho  ngựa  àn.  Quan  Công  cũng  cởi  áo  giáp  nghỉ  ngơi. 

Thực  mật  gọi  tùng  sự  Hồ  Ban  : 

" Quan  Công  đi  trốn,  giữa  đường  lại  giết  thái  thú  và  tướng 
giữ  quan,  phạm  tội  đáng  chết.  Người  ấy  vũ  dũng  khó  dịch  nổi. 
Đêm  nay  ngươi  đem  một  nghìn  quân  vảy  kín  nhà  khách,  mỗi 
người  một  bố  đuốc,  đợi  đến  canh  ba,  nhất  tề  phóng  hỏa.  Không 
phần  biệt  ai,  đốt  chết  hết.  Ta  tự  đem  quân  ứng  tiếp. 

Hổ  Ban  vâng  lòi  điểm  quân  sĩ,  ngầm  đem  củi  khô  chất  đầy 
chung  quanh  nhà  khách,  hẹn  giờ  khơi  sự. 

Hổ  Ban  bụng  nghi  : 

- Ta  nghe  tiếng  Quan  Vân  Trường  đã  lâu  nhung  chưa  biết 
mật,  để  ta  sẽ  vào  ghé  dòm  xem  sao. 

Bèn  rón  rén  vào  trong  nhà  khách,  hỏi  dịch  lại  : 

- Quan  tướng  quân  ngồi  đâu  ? 

Lại  nói  : 

- Ngài  đang  ngổi  trên  sảnh  đường  xem  sách. 
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Hổ  Ban  sẽ  rón  rén  lại  tận  noi,  thây  Quan  Công  tay  trái  vuốt 
râu  đưong  ngồi  dựa  kỷ,  chong  đèn  xem  sách. 

Ban  thất  kinh  nói  : 

- Thưc  là  người  giòi  ! 

Quan  Công  nghe  nói  bèn  hỏi  : 

- Ai  đó  ? 

Hổ  Ban  bước  ngay  vào  thụp  xuống  lạy  mà  rằng  : 

- Tôi  là  Hồ  Ban  tùng  sự  quan  thái  thú  Huỳnh  Dương 

Quan  Công  hỏi  : 

- Có  phải  ngươi  là  con  Hồ  Hoa  ò Hứa  Đô  không  ? 

Ban  thưa  : 

- Vâng. 

Quan  Công  bảo  ngươi  nhà  ma  khăn  gói  lấy  thư  đưa  cho  Ban. 
Ban  xem  xong,  than  rằng  ; . 

- Tý  nữa  tòi  hại  nhầm  người  trung  nghía, 

Rồi  mật  báo  : 

- Vưong  Thực  mang  lòng  bất  nhân  muốn  hại  tướng  quân, 
đá  sai  quản  vây  kín  nhà  khách,  hẹn  đến  canh  ba  phóng  hỏa. 
Nay  tôi  xin  đi  trước  mỏ  cửa  thành,  tướng  quân  nên  thu  xếp 
đi  ngay. 

Quan  Công  cả  sợ  vội  vàng  mặc  giáp  cắm  đao  Lên  ngựa,  mời 
hai  chị  lên  xe.  Vừa  ra  khỏi  cửa,  quả  nhiên  thấy  quân  sỉ  mỗi 
đứa  dã  cầm  một  bó  lửa  đứng  chb.  Quan  Công  đến  cửa  thành, 
thấy  mơ  cửa,  giục  xa  trượng  cấp  tốc  chạy  ra  cho  nhanh. 

Bấy  giò  Hổ  Ban  quay  về  phóng  hỏa. 

Quan  Công  đi  chưa  được  vài  dặm,  ngoảnh  lại  thấy  lửa  sáng 
rực,  đàng  sau  có  ngựa  đuổi  theo.  Vưong  Thực  đi  trưóc,  gọi  to  : 

- Quan  Vũ  đừng  chạy  ! 

Quan  Công  dừng  ngựa  lại  mắng  : 

- Thằng  đểu  kia  ! Tao  vối  mi  có  thù  gì  nhau,  sao  mi  sai 
người  phóng  hỏa  định  hại  ta  ? 

Vương  Thực  vác  giáo  lại  đánh,  bị  Quan  Công  chém  ngang 
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lung  đứt  làm  hai  đoạn.  Người  ngựa  chạy  tan  cả. 

Quan  Cồng  thức  xa  trượng  đi  mau.  Đi  đưòng  nghĩ  cám  on 
Hổ  Ban  mãi. 

Quan  Công  di  đến  đầu  địa  giói  Hoạt  Châu,  có  người  báo  với 
Lưu  Diên.  Diên  dẫn  vài  mươi  quân  kỵ  ra  ngoài  thành  đón. 

Quan  Công  ngồi  trên  ngựa  cúi  mình  nói  : 

- Quan  thái  thú  lâu  nay  vẫn  được  mạnh  khỏe  #? 

Diẻn  nói  : 

- Nay  ông  định  đi  đâu  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Tôi  từ  biệt  thừa  tướng,  đi  tìm  gia  huynh. 

Diên  nói  : 

- Huyền  Đức  nay  ở chỗ  Viên  Thiệu,  Thiệu  là  kẻ  thù  của 
thừa  tướng,  sao  lại  để  ông  đi  ? 

Quan  Công  nói  ; 

- Trước  đã  giao  hẹn  như  thế. 

Diên  nói  : 

- Nay  bến  Hoàng  Hà,  bộ  tướng  của  Hạ  Hầu  Đôn  là  Tân  Kỳ 
coi  giữ,  e không  để  ông  qua  đò. 

Quan  Công  nói  : 

- Quan  thái  thú  cho  nhò  thuyền  có  được  không  ? 

Diên  nói  : 

- Tuy  tôi  có  thuyền  nhưng  không  dám  cho  ông  mượn. 

Quan  Công  nói  ; 

- Trước  tôi  giết  Nhan  Lương,  Văn  Sú  giải  vây  cho  túc  hạ, 
nay  muốn  mượn  mấy  chiếc  thuyền  mà  không  cho  là  cớ  làm  sao  ? 

Diên  nói  : 

- Chỉ  sợ  Hạ  Hẩu  Đôn  biết,  sẽ  bát  tội  tôi. 

Quan  Công  biết  Diên  là  ngưòi  vô  dụng  nên  cứ  cho  đảỹ  xe 
đi  thẳng. 

Đi  đến  cửa  sông  Hoàng  Hà,  Tần  Kỳ  dẫn  quân  ra  hỏi 
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- Người  đến  kia  là  ai  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Hán  Thọ  đình  hầu  Quan  mỗ. 

Kỳ  hỏi  : 

- Đi  đâu  ? 

Quan  Công  nói  : 

. Ta  muốn  sang  Hà  Bác  tìm  anh  là  Lưu  Huỳnh  Đức,  xi: 

cho  nhò  bến  đò. 

Kỳ  hỏi  : 

- Có  công  vãn  của  thừa  tướng  khong 

Quan  Công  nói  : „ 

Ta  phong  chiu  quyền  phép  của  thừa  tuông,  cbn  cô  công 

vân  gì  ? 

KTa  vâng  lệnh  Hà  Hầu  tướng  quân  giữ  cửa  ải  này.  Ngưbi 

dù  có  cánh  cũng  không  bay  qua  đuọc  ! 

Quan  Công  nổi  giận  h.ỏi  : . . 

-Ta  đa  giết  nhũmg  đúa  ngán  trò  ta  giữa  đubng,  mi  có  biết 

không  ? 

KỳuTch\  giết  những  đứa  tưóng  hèn  vô  danh  chứ  mi  dám 

giết  ta  à ? 

Quan  Công  lại  nói  : 

. Mày  đã  bàng  Nhan  Lucmg,  Vân  Sú  chua  ? 

Tín  Kỳ  cả  gíZ,  tí  ngụa  lại  dành.  Hai 
duọc  một  hiệp,  dao  Quan  Công  vúa  gio  lên,  dầu  Tẩn  Kỳ  dã 

rơi  xuống. 

Quan  Công  bảo  quân  sĩ  : ' 

Ke  ngàn  tã  đã  chết  rồi,  các  ngươi  không  việc  gi  phỗi  sợ 
mà  chạy  Kiếm  ngay  cho  ta  mấy  chiếc  thuyền  để  ta  qua  sông. 

Ouân  SI  vội  vàng  chồ  thuyền  vào  bờ.  Quan  Công  mời  hai 
phu  nlân  xutg  thuyên,  qua  sông  Hoàng  Hà.  TO  dà,  thuộc  vê 


đất  của  Viên  Thiệu. 

Tính  ra  Quan  Công  đi  qua  có  năm  cửa  quan,  giết  cả  thảy 

sáu  tuớng.  Đòi  sau  có  thơ  khen  ràng  : 

Treo  ấn  phong  vàng  giã  tướng  Tào 
Tìm  anh  dấn  bước  dạ  xôn  xao... 

Xàng  pha  nghìn  dặm  bon  chần  ngựa 
Xung  đột  năm.  quan  múa  lưỡi  đao. 

Trời  đất  chứa  chan  lòng  tiết  nghĩa 
Núi  non  lừng  lẫy  tiếng  anh  hào. 

Một  mình  chém  tướng  ai  đương  nổi  ? 

Đế  vịnh  xưa  nay  kế  xiết  bao  ĩ 

Quan  Công  vừa  đi  vừa  than  : 

- Ta  nào  muốn  giết  người  ơ dọc  dường  ỉàm  chi.  Việc  làm 

vừa  rổi  đều  là  bất  đắc  dĩ  cả.  Nếu  Tào  Công  biết,  tâ't  trách  ta 

ỉ à người  phụ  ân. 


- Mày  đã  bàng  Nhan  Luơng,  Văn  Sú  chưa  ? 
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Đương  đi,  chợt  thấy  một  ngưòi  phi  ngựa  từ  đàng  bác  đến 
gọ  1 to  : 

- Vân  Trường  hãy  đứng  lại. 

Quan  Công  dừng  ngựa  lại  xem,  thì  là  Tôn  Càn. 

Quan  Công  hỏi  : 

- Từ  khi  xa  nhau  ỏ Nhữ  Nam,  tin  tức  bấy  nay  thế  nào  ? 

Tôn  Càn  nói  : 

- Từ  khi  tướng  quân  rút  qúân  về,  Lưu  Tích,  Cung  Đô  lại 
cướp  lại  Nhữ  Nam,  sai  tỏi  sang  Hà  Bác  kết  hiếu  với  Viến  Thiệu 
mời  Huyền  Đức  cùng  bàn  kế  phá  Tào  Tháo.  Không  ngờ  tướng 
sĩ  Hà  Bác  ghen  ghét  nhau.  Điền  Phong  thì  vẫn  còn  ỏ tù  Thư 
Thụ  thì  bị  bãi  chức  ; Tham  Phôi,  Quách  Đổ  thì  tranh  nhau 
quyên  hành.  Thiệu  tính  hay  ngb  vực,  không  có  quyết  đoán.  Tôi 
cùng  Hoàng  thúc  bàn  bạc  phải  tìm  kế  thoát  thân.  Nay  Hoàng 
thúc  đã  sang  Nhữ  Nam  hợp  sức  với  Lưu  Tích,  Cung  Đô  rổi. 
Sợ  tướng  quân  chưa  biết,  lại  đến  chỗ  Viên  Thiệu,  e bị  hại  châng 
nên  Hoàng  thúc  sai  tôi  đi  đón  tướng  quân,  may  gặp  được  ỏ 
dãy,  mời  tướng  quân  về  ngay  Nhữ  Nam  gập  Hoàng  thúc. 

Quan  Còng  đưa  Tôn  Càn  đên  chào  hai  phu  nhân.  Hai  phu 
nhân  hói  rõ  tin  tức.  Tôn  Càn  nói  : 

- Hai  lần  Viên  Thiệu  toan  giết  Hoàng  thúc,  nay  may  thoát 
thân  đã  đến  Nhữ  Nara  rồi.  Hai  phu  nhân  có  thể  đến  gập  Hoàng 
thúc  ớ đấy. 

Hai  phu  nhân  đều  bưng  mặt  khóc. 

Quan  Công  nghe  lời  Tôn  Càn,  không  sang  Hà  Bấc,  đi  tát 
vể  Nhữ  Nam.  Đang  đi,  đàng  sau  cát  bụi  bay  mù,  một  toán  ngưòi 
ngựa  đuổi  theo,  đi  đầu  là  Hạ  Hầu  Đôn.  Đôn  gọi  to  : 

- Qưan  Vũ  đừng  chạy  ! 

Ấy  là  : 

Sáu  tướng  ngăn  đường  vừa  chịu  chết 
Một  quăn  theo  đuổi  lại  đua  gươm. 

Muốn  biết  Quan  Công  thoát  thân  thế  nào,  xem  hối  sau  sẽ 
rõ. 
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Hồi  THỨ  HAI  MƯƠI  TÁM 


Chém  Sái  Dương,  anh  em  hòa  giải 
Hội  Cổ  Thành,  vua  tôi  tụ  nghĩa 

Đây  nói  Quan  Công  cùng  Tôn  Càn  đưa  hai  phu  nhân  sang 
Nhủ  Nam'  không  ngờ  Hạ  Hầu  Đôn  đem  ba  trâm  quàn  ky  mã 
đuổi  theo.  Tón  Càn  bảo  vệ  xa  trượng  đi  trước.  Quan  Công  quay 
ngựa  lại  báo  Hà  Hầu  Đôn  : 

- Mi  lại  đuổi  ta  làm  mất  cả  lượng  khoan  hồng  của  thừa  tướng  1 

Hạ  Hẩu  Đôn  nói  : 

- Thừa  tướng  không  có  công  vân  truyền  báo.  Mi  đi  dọc  đường 
giết  nguôi,  lại  giết  cả  bộ  tựớng  của  tao,  rất  là  vô  lễ.  Phen  này 
ta  quyết  bát  mi  giải  về  để  thừa  tướng  xét  xứ. 

Nói  xong,  tế  ngựa  vác  giáo  toan  đánh  Quan  Công.  Chọt  thấy 
đằng  sau  một  ngưòi  cưỡi  ngựa  chạy  đến,  nói  to  : 

- Không  được  đánh  nhau  với  Vân  Trường  ! 

Quan  Công  dừng  cương  ngựa  lại.  Sứ  giả  thò  tay  vào  bọc  lấy 
tò  công  vãn  ra,  bảo  Hạ  Hầu  Đôn  ràng  : 

. Thừa  tướng  kính  yêu  Vân  Trưỉrng  là  người  trung  nghĩa, 
sợ  qua  các  cửa  quan  có  việc  ngân  trở,  nên  sai  tôi  đem  công 
văn  này  báo  khắp  các  nơi. 

Đôn  hỏi  : 

- Thế  Quan  Vũ  đi  đường  giết  mấy  tướng  giữ  ải,  việc  ấy  thừa 
tướng  dã  biết  chưa  ? 

Sứ  thua  : 

- Việc  ấy  thừa  tướng  chưa  biết. 

Đôn  nói  : 
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- Thế  thì  ta  phải  bát  sống  nó  đem  về  trình  thừa  tướng  mơi 
được,  rổi  thừa  tương  có  tha  thì  tha, 

Quan  Cồng  nói  : 

- Ta  há  sợ  mi  à ? 

Rổi  vỗ  ngựa  cầm  dao  xân  vào  đánh  Đôn.  Đôn  cầm  giáo  nghênh 
địch.  Hai  người  đánh  nhau  được  mười  hiệp,  lại  có  một  ngưòi 
phi  ngựa  đến  nóí  to  : 

- Hai  tướng  quản  hây  dừhg  tay  ! 

Đón  chống  giáo  hỏi  : 

- Thừa  tướng  bảo  bát  Quan  mỗ  phải  không  ? 

Su  giả  thưa 

- Khồng  phải  ! Thừa  tướng  sợ  các  tướng  giữ  cửa  quan  ngân 
cản  Quan  tướng  quân,  nên  sai  tôi  dem  công  vãn  đến  báo  các 
noi  cứ  để  Quan  tướng  quân  di. 

Đôn  lại  hỏi  : 

- Thê  việc  nó  giết  người,  thừa  tưóng  đã  biết  chưa  ? 

Sứ  giá  nói  : 

- Chưa. 

Đôn  nói  : 

- Nếu  thừa  tướng  chưa  biết  thì  không  thể  tha  được. 

Đôn  chỉ  huy  quân  sĩ  vây  lấy  Quan  Công.  Quan  Công  giận 

lám,  múa  đao  lại  đánh.  Hai  bên  sắp  sửa  giao  chiến,  bỗng  sau 
trận  có  một  người  tế  ngựa  lại  gọi  to  : 

- Vân  Trưòng,  Nguyên  Nhượng  đừng  đánh  nhau  nửa  ! 

Hai  người  cùng  trông  ra  xem  ai,  thì  là  Tnrơng  Liêu.  Hai  bên 

đều  ghìm  ngựa  lại.  Trương  Liêu  lại  gần  nói  : 

- Phụng  chỉ  thừa  tương  : vì  biết  Vân  Trường  đi  đường  có 
vượt  qua  mấy  cửa  quan  giết  mấy  tướng,  thừa  tướng  sọ  Vân 
Trường  đi  đưòng  bị  ngân  trở,  nên  sai  tôi  đi  truyền  đụ  các  ải 
cứ  để  cho  Vân  Trường  đi. 

Hạ  Hầu  Đôn  nói  : 

- Tần  Kỳ  là  cháu  Sái  Dương,  hán  đem  gửi  ta,  nay  bị  Quan 
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mồ  giết,  Sái  Dưong  sao  chiu  để  yên  ? 

Liêu  nói  : 

- Toi  gặp  Sái  tướng  quân,  sè  có  cách  phân  giải.  Thừa  tưởng 
đã  có  luợng  khoan  dung  để  cho  Vân  Trượng  đi,  ông  không  nên 
trái  lệnh  thùa  tướng. 

Ha  Hầu  Đôn  đành  rút  quân  về. 

Liêu  hỏi  Quan  Công  : 

- Vân  Trường  nay  muốn  đi  đâu  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Tôi  nghe  anh  tôi  bây  giò  lại  không  ơ chỗ  Viên  Thiệu  nừa 
nèn  định  đi  tìm  khắp  thiên  hạ. 

Liéu  nói  ; 

- Nếu  chưa  biết  Huyên  Đức  ơ đâu,  hãy  trở  về  gặp  thừa  tướng 
đả,  anh  nghĩ  thế  nào  ? 

Quan  Công  cười  nói  : 

- Có  lẽ  đâu  lại  thế  I Ván  Viễn  về  gặp  thừa  tướng  làm  on 
tạ  tội  hộ  tôi. 

Nói  rổi  vái  chào  Trương  Liêu,  từ  biệt. 

Trương  Liêu  và  Hạ  Hầu  Đôn  đem  quân  về. 

Quan  Cõng  theo  kịp  xa  trượng,  nói  chuyện  lại  vối  Tôn  Càn. 
Hai  người  giong  ngựa  ngang  nhau  cùng  đi. 

Đi  được  vài  ngày,  bỗng  gập  con  mưa  to,  hành  trang  ướt  cả. 
Trông  xa  bẽn  chân  núi  chỉ  có  một  cái  trại.  Quan  Công  dẫn  xa 
trượng  vào  đó  xin  nghỉ  trọ. 

Trong  nhà  một  ông  già  ra  đón.  Quan  Công  kể  rõ  sự  tình. 
Ông  già  nói  : 

- Tôi  họ  Quách  tên  Thường,  đời  đòi  ở đây.  Được  nghe  thấy 
tiếng  ngài  đă  lâu,  nay  được  bái  kiến  thật  là  may  mán. 

Nói  rổi  sai  giết  dê  làm  rượu  thết  đãi,  mòi  hai  phu  nhân  vào 
tạm  nghỉ  ỏ nhà  trong.  Quách  Thường  ngồi  tiếp  Quan  Công  và 
Tôn  Càn  ơ nhà  ngoài  uống  rượu,  Một  bên  ho  đồ  hành  lý  ; một 
bên  cho  ngựa  ản  uống. 
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Đến  lúc  trời  sâm  sẩm  tối,  thấy  một  chàng  tuổi  trẻ  đem  vài 
người  vào,  đi  thẳng  lên  nhà.  Quách  Thường  gọi  bảo  : 

- Con  lại  đây  bái  kiến  tướng  quân. 

Nhân  nói  với  Quan  Cõng  : 

- Đây  là  con  trai  tôi. 

Quan  Công  hỏi  : 

- Đi  đâu  về  ? 

Thường  nói  : 

- Cháu  đi  sàn  bán  mới  vễ. 

Người  con  trai  chào  qua  Quan  Công,  rồi  lại  xuống  thềm  đi 
mất.  Quách  Thưòng  khóc  nói  ; 

- Nhà  lăo  phu  xua  nay  chuyên  nghề  cày  ruộng  đọc  sách,  chí 
sinh  được  một  đứa  con  trai  này,  nó  chẳng  chăm  lo  việc  nhà, 
chỉ  mê  chơi  bời  sãn  bắp,  thực  không  may  cho  nhà  lão  phu  ! 

Quan  Công  nói  : 

- Nay  đương  thời  loạn,  nếu  tinh  thông  nghề  võ,  cũng  có  thể 
lập  được  cống  danh,  sao  lại  gọi  là  không  may  ? 

Thường  nói  : 

- Nếu  nó  chuyên  tập  nghề  võ,  thì  là  ngưòi  có  chí,  nhưng 
nay  nó  chỉ  dông  dài,  lêu  lổng,  bơi  thế  lăo  phu  râ't  lây  làm  lo. 

Quan  Công  nghe  chuyện  cũng  ái  ngại  cho  ông  cụ. 

Đến  canh  khuya,  Quách  Thường  cáo  tử  đi  ra.  Quan  Công 
cùng  Tòn  Càn  sắp  đi  ngủ,  chợt  nghe  dàng  sau  nhà  có  tiếng 
ngựa  hí  người  kêu. 

Quan  Công  vội  gọi  người  nhà,  chẳng  thấy  ai  thưa,  liền  cùng 
Tôn  Càn  cầm  gươm  đi  ra  xem,  thì  thấy  con  Quách  Thường  ngã 
quay  dưới  đất,  kêu  la  rầm  ri,  người  nhà  thì  đang  đánh  nhau 
'Vơi  một  bọn  trang  khách.  Quan  Công  hỏi  cớ  làm  sao,  ngưòi  nhà 
thưa  : 

- Anh  này  toan  lại  án  trộm  ngựa  Xích  Thố,  bị  ngựa  đá  ngà, 
chung  tôi  nghe  thấy  tiếng  kêu,  chạy  lại  xem,  thì  những  người 
này  lại  đến  đánh  chúng  tôi. 


Quan  Công  giận  nói  : 

- Đổ  chuột  nhắt  sao  dám  trộm  ngựa  của  ta  ? 

Rổi  toan  lại  đánh  cho  một  trận.  Quách  Thường  chạy  đến  kêu 

van  : 

- Thàng  con  lão  phu  hư  hỏng  dám  làm  việc  càn  bậy  này, 
tội  nó  được  đáng  chết.  Nhung  vợ  già  tôi  rất  thưong  yêu  nó, 
xin  tướng  quân  ni  lòng  nhân  từ  tha  tội  cho  nó. 

Quan  Công  nói  : 

- Thầng  bé  này  thực  là  hư  hỏng,  như  lòi  ông  vừa  nói  : thực 
đúng  với  câu  cổ  ngữ  : ‘Biết  con  không  ai  bằng  cha”.  Thôi  nể 
ông  tôi  hãy  tha  cho  nó. 

Bèn  bảo  người  nhà  trông  ngựa  cẩn  thận,  đuổi  bọn  trang  khách, 
rái  cùng  Tỏn  Càn  vào  nhà  khách  nghỉ. 

Hôm  sau  vợ  chổng  Quách  Thường  ra  lạy  ở dưới  thêm,  xin 
lồi  : 

Đứa  con  dại  chúng  tôi  xúc  phạm  oai  hùm,  nhờ  on  tướng 
quân  tha  thứ,  chúng  tôi  cám  tạ  vô  cùng. 

Quan  Công  bảo  : 

- Gọi  nó  ra  đây  để  ta  lấy  lẽ  phải  dạy  bảo  nó. 

Thường  nói  : 

- Canh  tư  đêm  hôm  qua,  nó  cùng  mấy  đứa  vô  lại  dất  nhau 
đi  đâu  rồi. 

Quan  Công  tạ  biệt  Quách  Thường,  mòi  hai  chị  lên  xe  cùng 
Tôn  Càn  sánh  ngựa  bảo  vệ  xa  trượng,  đi  theo  đưòng  núi. 

Đi  ướcđược  ba  mươi  dậm,  thấy  đằng  sau  núi  có  hon  một  trảm 
người  kéo  ra,  hai  người  đi  đểu  cười  ngựa,  một  người  đẩu  dội 
khản  vàng,  mình  mặc  áo  chiến  ; một  người  chính  là  con  Quách 
Thường.  Người  khản  vàng  nói  rằng  : 

• Ta  là  bộ  tướng  của  Thiên  công  tướng  quân  Trương  Giác. 
Ngưòi  kia  để  ngựa  Xích  Thô  lại,  thì  ta  tha  cho  đi. 

Quan  Công  nghe  nói  cười  to  nói  : 

- Bọn  giặc  điên  kia  ! Đâ  đi  theo  Trưong  Giác,  hẳn  có  biết 
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tiẽng  ba  anh  em  Lưu,  Quan,  Trương  ? 

Ngưòi  khản  vàng  ràng  : 

- Ta  chỉ  biết  tiếng  người  mật  đỏ  rầu  dài  là  Quan  Vân  TrưỄmg 
nhưng  ta  chưa  được  thấy  mát  bao  giòr.  Mi  là  ngưỉri  nào  ? 

Quan  Công  cắp  đao,  dừng  ngựa,  c&i  túi  râu  ra  vuốt  cho  mà 
coi.  Nguôi  ấy  vội  vàng  nhảy  xuống  ngựa,  nám  dầu  con  Quách 
Thường,  lôi  lại  nộp  trước  ngựa  Quan  Công.  Quan  Công  hói  ọ 
tên,  người  ấy  thưa  : 

_ Toi  họ  Bùi  tên  là  Nguyên  Thiệu,  từ  khi  Trương  Giác  chết 
đến  gio.  không  c0r  ai  làm  chủ,  phải  vào  tụ  tập  trong  nứi  rùng. 
Sớm  hôm  nay,  thằng  này  mách  tôi  rằng  có  một . ngưm  khách 
cu&i  con  ngụa  đi  nghìn  dặm,  ngủ  trọ  nhà  nó,  nó  rủ  tôi  đi  ã 
cướp  ngựaĩ  Không  ngờ  lại  được  gặp  tưóng  quân. 

Con  Quách  Thữỉmg  cũng  phục  xuống  lạy  xin  tha  tội.  Quan 

Công  nói  : 

- Ta  nể  mặt  bố  mày  mà  tha  cho  mày. 

Con  Quách  Thưòng  ôm  đầu  thui  thủi  đi  mất.  Quan  Công  hỏi 
Nguyên  Thiệu  : 

- Ngươi  không  biết  mặt  ta  sao  lại  biết  tiếng  ? 

Nguyên  Thiệu  thưa  : 

. Cách  dây  hai  mươi  dậm,  có  núi  Ngọa  Ngưu.  Trong  núi  ấy 
có  một  nguôi  i Quán  Tây,  hụ  Châu  tin  Thuong  (15 'hai  tính 
tay  nhấc  nổi  ngùn  cân,  báp  thịt  cứng,  râu  “ 

ton  nguyên  là  bộ  hạ  Truông  Báo.  Từ  khi  Truông  Bảo  chít,  Cháu 
Thmmg lộ  tập  trong  rừng,  thuimg  nói  dỉn  dại  danh  tuóng  quân, 
tiếc  rang  không  có  cách  nào  đưọc  gặp. 


Quan  Công  nói  : 

- Rừng  xanh  không  phải  là  noi  hào  kiệt  nương  mình.  Cac 
ông  tư  ray  nen  bổ  tà  theo  chính,  đừng  có  tự  làm  phí  mất  thân 

mình. 

Nguyên  Thiệu  lậy  tạ. 

(1)  Bản  dịch  cũ  in  là  Cháu  Sương.  Nay  sừa  lại. 
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Trong  khi  đang  nói  chuyện,  thấy  ở đàng  xa  có  một  toán  quân 
kéo  đến.  Nguyên  Thiệu  nói  : 

- Đó  hẳn  là  châu  Thương. 

Quan  Công  dừng  lại.  thấy  một  người  mặt  đen,  mình  cao  lớn, 
cưỡi  ngựa  vác  giáo  dẫn  quân  đến,  trông  thấỵ  Quan  Công  vừa 
mừng  vừa  sợ,  nói  ngay  rằng  : 

- Đây  là  Quan  tưóng  quân  rôi*  ! 

Rổi  vội  vàng  xuống  ngựa,  thụp  lạy  bên  đường,  nói  : 

«.  Tôi  là  Châu  Thương  xin  bái  kiến  tướng  quân  ! 

Quan  Công  nói  : 

- Tráng  sĩ  đãbiết  ta  ỏ nơi  nào  vậy  ? 

Châu  Thưong  thưa  : 

- Khi  xưa  tôi  theo  giặc  Khân  Vàng  là  Trương  Bảo,  đã  được 
biết  tôn  nhan,  tiếc  ràng  mình  trót  theo  giặc,  không  được  theo 
hầu.  Ngày  nay  may  được  bái  kiến  0 đây  tướng  quân  đừng  ruong 
bố  cho  lam  lính  hộ,  sớm  tối  cầm  roi  theo  sau  ngựa,  dẫu  chết 

cũng  cam  tâm.  # 

Quan  Công  thấy  Châu  Thương  lòng  rất  thành  thực,  hoi  : 

- Ngưcri  theo  ta,  còn  thủ  hạ  của  ngưoi  thì  làm  thế  nào  ? 
Châu  Thương  nói  : 

- Ai  muốn  theo  thì  theo,  bàng  không  thì  tùy  ý. 

Mọi  người  đều  xin  đi  theo  cả.  Quan  Công  vội  vàng  xuông 
ngựa,  dên  trước  xe  bẩm  hỏi  hai  chị.  Cam  phu  nhân  nói 

- Từ  khi  chú  rhi  Hứa  Đô,  một  minh  đi  đến  đây  trải  bao  nhiêu 
gian  nan,  chưa  từng  cần  có  quân  mã  di  theo.  Trước  kia  Liêu 
Hoa  muốn  đi  theo,  chú  cũng  từ  chối,  nay  sao  lại  cho  quân  Châu 
Thưong  đi  theo  ? Đó  là  thiển  kiến  của  chị  em  đàn  bà  chúng 
tôi,  xin  tùy  ý chú  suy  xét. 

Quan  Công  nói  : 

- Chị  nói  rất  phải. 

Bèn  bảo  Châu  Thương  rằng  : 

- Không  phải  ta  không  có  tình,  nhưng  vì  hai  phu  nhân  không 
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ưng,  các  ngươi  hãy  về  núi,  đợi  khi  nào  ta  tìm  thây  anh  ta, 
bấy  giờ  sẽ  sai  người  đi  gọi, 

Châu  Thương  dập  dầu  xuống  đất  nói  : 

- Châu  Thương  là  một  kẻ  thô  máng,  đã  ld  buớc  đi  theo  giặc  ; 
nay  đuợc  gặp  tướng  quân,  khác  nào  được  trông  thấy  trời  và 
mặt  trời,  sao  lại  bỏ  lơ  cơ  hội  này  ? Nếu  đông  người  di  theo 
không  tiện,  xin  cho  chúng  ơ lại  với  Nguyên  Thiệu,  còn  tôi  chí 
xin  một  mình  đi  bộ  theo  tướng  quân,  dẫu  đưòng  xa  muôn  dặm 
củng  không  quản  ngại. 

Quan  Công  lại  đem  lòi  ấy  bẩm  với  hai  chị.  Cam  phu  nhân 
nói  : 

- Một  vài  người  theo  thì  được. 

Quan  Công  sai  Châu  Thương  giao  că  quân  cho  Bùi  Nguyên 
Thiệu.  Nguyên  Thiệu  nói  : 

- Ta  củng  muốn  theo  Quan  tướng  quân. 

Châu  Thương  nói  : 

- Nếu  anh  củng  đi,  thì  quân  tan  hết,  chi  bàng  anh  hãy  tạm 
thống  lình  lấy,  để  tôi  đi  theo  Quan  tướng  quân,  hễ  có  đóng 
ơ đâu,  tôi  sẻ  về  gọi  anh. 

Nguyên  Thiệu  bùi  ngùi  từ  biệt. 

Châu  Thương  theo  Quan  Công  sang  Nhừ  Nam.  Đi  được  vài 
ngày,  trông  xa  xa  trên  đỉnh  núi,  có  một  tòa  thành,  Qúan  Công 
hỏi  thổ  dân  là  thành  nào  ? Thổ  dân  nói  : 

- Đây  gọi  là  Cổ  Thành.  Mấy  tháng  trước  có  một  tướng,  tèn 
gọi  Truông  Phi,  dẫn  vài  mươi  quân  ky  đến,  đuổi  quan  huyện 
đi,  chiếm  lấy  thành  trì,  mộ  quân  tậu  ngựa,  chứa  cỏ  tích  lương, 
nay  có  đến  nầm  ba  nghìn  quân  mã.  Chung  quanh  đây  không 
ai  dám  chống  lại. 

Quan  Công  nghe  nói,  mừng  rô  vô  cùng  : 

- Em  ta  từ  khi  ố Từ  Châu  thất  tán,  lâu  nay  vẫn  không  biết 
ơ đâu,  ai  ngờ  lại  hóa  ra  6 dây  ! 

Liền  sai  ngay  Tôn  Càn  vào  thành  báo  tin,  bảo  Trương  Phi 
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ra  đón  hai  chị.  N 

Trương  Phi  từ  khi  trốn  vào  núi  Mang  Đãng,  6 hon  một  tháng. 
Một  bửa  ra  ngoài  nghe  ngóng  tin  tức  Huyền  Đức,  chọt  đi  qua 
Cổ  Thành,  vào  huyện  vay  lưong  thực.  Quan  huyện  không  cho 
vay,  Phi  nổi  giận  đuổi  ngay  quan  huyện  đi,  cướp  lấy  ấn  thụ, 
chiếm  lấy  thành  trì,  tạm  lấy  chốn  nưong  thân. 

Hôm  ấy  Tôn  Càn  theo  lệnh  Quan  Công,  vào  thành  ra  mắt 
Trương  Phi,  thi  lê  xong,  nói  chuyện  Huyền  Đức  đã  bò  Viên  Thiệu 
sang  Nhũ  Nam,  Vân  Trương  thì  ỏ Hứa  Đô  vừa  đưa  hai  phu 
nhân  đến  đây.  Rồi  mời  Trương  Phi  ra  đón. 

Phi  nghe  xong,  chẳng  nói  nàng  gì,  lập  tức  mậc  áo  giáp  vác 
mâu  lẻn  ngụa,  dẫn  một  nghìn  quân,  đi  tắt  ra  cửa  bác.  Tôn  Càn 
thây  lạ  nhung  không  dám  hỏi,  củng  phải  theo  ra  thành. 

Quan  Công  trông  thấy  Trưong  Phi  ra,  mừng  rỡ  vô  cùng,  giao 
long  đao  cho  Châu  Thưong  cầm,  tế  ngựa  lại  đón.  Trương  Phi 
mát  tròn  xoe  râu  vểnh  ngược,  hò  thét  như  sấm,  múa  sà  mâu 
chạy  lại  đâm  Quan  Công. 

Quan  Công  giật  mình,  vội  tránh  mũi  mâu,  hỏi  : 

- Hiền  đệ  có  sao  như  thế,  há  quên  nghĩa  vườn  đào  ru  ? 

Trương  Phi  hầm  hầm  quát  ; 

- Mày  đã  bội  nghĩa  còn  mật  nào  đến  gặp  tao  nữa  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Ta  làm  sao  mà  bội  nghĩa  ? 

Trưong  Phi  nói  ; 

- Mày  bỏ  anh,  hàng  Tào  Tháo  được  phong  hầu  phong  tưởc, 
nay  lại  đến  đây  đánh  lừa  tao  ! Phen  này  tao  quyết  liều  sống 
chết  với  mày. 

Quan  Công  nói  : 

- Chuyện  này  em  không  biết,  ta  củng  khó  nói.  May  có  hai 
chị  0 đây,  em  đến  mà  hỏi. 

Hai  phu  nhân  nghe  thấy  thế,  vội  vàng  vén  màn  xe,  gọi  : 

- Chú  ba  sao  lại  thế  ? 
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Phi  nói  : 

- Xin  hai  chị  hây  thong  thả,  để  tôi  giết  thàng  phụ  nghĩa 
này  đã,  rổi  sẻ  mời  hai  chị  vào  thành. 

Cam  phu  nhân  nói  : 

Khoan  đa  chu  ba,  khoan,  đã  ! Chó  hấp  tấp  mà  làm  càn 
bảy  giò.  Chú  hai  không  biết  tin  tức  mọi  người  ở đâu,  nên  phải 
tam  nưong  mình  bên  Tào.  Nay  đã  biết  anh  nhà  ơ Nhữ  Nam 
khong  ngại  hiem  tro,  đưa  lũ  ta  đên  đây.  Chú  khồng  được  nghĩ 
lẩm  như  thế. 

My  phu  nhân  cũng  nói  : 

- Chú  hai  trước  ơ Hứa  Đô,  thực  là  bất  đắc  dĩ. 

Phi  nói  : 

‘ Hai  chị  bị  nó  lừa  dối  đấy.  Trung  thần  mà  chịu  chết  không 
chịu  nhục.  Có  lẽ  đâu  đại  trượng  phu  lại  thờ  hai  chủ  ! 

Quan  Công  nói  : 

■ Hiền  đệ  đừng  nói  vậy,  oan  uổng  anh  quá  ! 

Tôn  Càn  nói  ; 

- Vân  Trường  đến  đây  là  cốt  để  tìm  tướng  quân. 

Truông  Phi  máng  : 

- Mày  cũng  nói  láo,  nó  đâu  có  bụng  tốt,  nó  lại  đây  là  để 
bắt  ta  đó  ! 

Quan  Cồng  nói  : 

Neu  ta  đen  bát  em,  tât  phải  đem  theo  quân  mâ  chứ  ! 

Trương  Phi  trỏ  tay  đằng  xa,  nói  : 

- Không  phải  quân  mã  là  gì  kia  ? 

Quan  Công  ngoảnh  đầu  lại,  quả  nhiên  thấy  bụi  bay  mù  mịt 
một  toán  quân  mã  kéo  đến,  cò  hiệu  phấp  phới  chính  là  cờ  Tào. 
Truông  Phi  nổi  giận  nói  : 

- Bây  giờ  còn  chối  nữa  thôi  ? 

Rqấ  múa  bát  sà  mâu  hãm  hở  lại  đâm  Quan  Công.  Quan  Công 
vừa  ịio  vừa  can  : 

■ Híễn  đệ  hãy  khoan,  xem  ta  chém  tên  tướng  ấy,  dể  tỏ  lồng 
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thực  của  ta. 

Trương  Phi  nói  : 

- Nếu  mày  quả  có  lòng  thực,  ta  đánh  ba  hổi  trống  mày  phải 
chém  được  tên  tướng  ấy. 

Quan  Công  nhận  lời.  Một  lát  quân  Tào  kéo  đến.  Sái  Dương 
đi  đẩu,  vác  đao  tế  ngựa  chạy  lại,  quát  to  : 

- Mày  giết  cháu  tao  là  Tần  kỳ,  lại  trốn  đến  đây,  tao  phụng 
mệnh  thừa  tương  đến  bát  mày. 

Quan  Công  chẳng  nói  một  lòi,  múa  long  đao  xô  lại.  Trương 
Phi  thẳng  cánh  đánh  trống,  chưa  dứt  một  hồi,  đầu  Sái  Dương 
đà  lãn  xuống  dưới  đất. 

Quân  Tào  chạy  tan  tác.  Quan  Công  bát  một  tên  lính  cẩm 
cò  hiệu  hỏi  chuyện  dầu  đuôi.  Tên  lính  thưa  : 

- Sái  Dương  nghe  tin  tướng  quân  giêt  mất  cháu  ngoại  là  Tẩn 
Kỳ,  nối  giận  đùng  đùng,  muốn  sang  Hà  Bác  đánh  nhau  vói 
tướng  quân.  Thửa  tướng  không  cho  đi,  nên  sai  Sái  Dương  sang 
Như  Nam  đánh  Lưu  Tích,  không  ngò  đi  đến  dây  lại  gặp  tướng 
quân. 

Quan  Công  sai  tên  lính  kể  chuyện  ấy  cho  Trương  Phi  nghe. 
Phi  hỏi  kỹ  việc  ơ Hứa  Đô,  tên  lính  kể  hết  nông  nỗi  từ  đầu 
đến  cuối,  bấy  giờ  Trương  Phi  mới  tin  anh  là  thực. 

Giữa  lúc  ấy,  có  quân  đến  báo  : 

- Ngoài  cửa  nam  có  vài  mươi  quân  ky  mã  đi  lại  rất  khẩn 
cấp  không  biết  là  nhừng  người  nào  ? 

Phi  lấy  làm  hổ  nghi,  chạy  ra  cửa  nam  xem,  quả  thấy  một 
toán  mươi  quân  kỵ  má  đeo  cung  nhẹ,  cài  tên  ngấn,  chạy  lại. 
Thấy  Phi,  chúng  vội  vàng  xuống  ngựa.  Phi  nhìn  ra  thì  là  My 
Chúc  và  My  Phương. 

Trương  Phi  xuống  ngựa  chào  hối,  Chúc  nói  : 

- Từ  khi  ở Từ  Châu  thất  tán,  hai  anh  em  tôi  trốn  nạn  về 
làng  ơ,  sai  người  đi  dò  thảm  tin  tức,  biết  Quan  Vân  Trường 
đã  hàng  Tào  Tháo,  chúa  công  thì  ơ Hà  Bác  ; lại  nghe  nói  Giản 
Ung  cũng  sang  Hà  Bác  roi.  Nhưng  lại  không  biết  tướng  quân 


Trương  Phj  nghe  hết  chuyện  rỏ  mước  mắt  khóc, 
thụp  xuống  lạy  Vân  Trường. 

ơ đây.  Bữa  nọ,  gặp  một  bọn  khách  đi  đường,  nói  chuyện  có 
một  tướng  họ  Trương,  hình  dáng  như  thế,  chiếm  cứ  cổ  Thành. 
Anh  em  tôi  đoán  tất  là  tướng  quân,  nên  lại  đây  tìm  hỏi.  Thực 
là  may  quá  ! 

Phi  nói  : 

- Vản  Trường  cùng  Tôn  Càn  vừa  đưa  hai  chị  đến  đây.  Anh 
ta  bây  giờ  ơ đâu,  ta  cũng  biết  cả  rổi. 

Hai  anh  em  họ  My  mừng  rò  vô  cùng,  cùng  đến  chào  Quan 
Công,  và  bái  kiến  hai  phu  nhân. 

Phi  mời  hai  chị  vào  thành. 

Vào  đến  nhà,  hai  bà  mới  kể  lại  nhửng  việc  Quan  Công  đã 
trải  qua.  Trương  Phi  nghe  hết  chuyện,  rỏ  nước  mất  khóc,  thụp 
xuống  lạy  Vân  Trường.  Hai  anh  em  My  Chúc,  My  Phương  thấy 
vậy  cùng  động  lòng  thương  cảm. 

Trương  Phi  cung  đem  chuyện  minh  từ  khi  xa  nhau  đến  giờ 
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ra  kể,  rồi  sai  mả  tiệc  yến  lớn  án  mừng. 

Hôm  sau  Trương  Phi  muốn  đi  với  Quan  Công  đến  Nhữ  Nam 
gập  Huyền  Đức. 

Quan  Công  nói  : 

- Hiền  đệ  nẻn  trông  nom  hai  chị,  tạm  đóng  quân  ở thành 
này,  đợi  tôi  cùng  Tôn  Càn  đi  trước,  tham  dò  tin  tức  huynh  trưởng 

đả. 

Phi  vâng  lời.  Quan  Công  cùng  Tôn  Càn  dẫn  vài  mươi  quân 
ky  mã  đến  Nhử  Nam. 

Lưu  Tích,  Cưng  Đô  ra  đón.  Quan  Công  hỏi  : 

- Hoàng  thúc  0 đâu  ? 

Lưu  Tích  nói  : 

- Hoàng  thúc  đến  đây  ỏ được  vài  tháng,  vì  thấy  quân  ít  lại 
sang  Hà  Bắc  thương  lượng  với  Viên  Bản  Sơ. 

Quan  Công  bực  dọc  không  vui. 

Tồn  Càn  nói  : 

- Việc  gì  tướng  quân  phải  lo  buổn  ? Tôi  lại  chịu  khó  đi  một 
phen  nua  sang  Hà  Bác,  nói  với  Hoàng  thúc  cùng  đến  Cổ  Thành* 

Quan  Công  nghe  lòi  Tồn  Càn,  từ  biệt  Lưu  Tích,  Cung  Đô, 
về  Cổ  Thành,  thuật  chuyện  lại  với  Trương  Phi.  Trương  Phi  lại 
đòi  cùng  sang  Hà  Bác.  Quan  Công  nói  : 

- Duy  có  một  thành  này  là  nơi  chúng  ta  yên  thân,  chưa  nên 
bỏ  mà  đi.  Hiền  đệ  nên  ở lại  dây,  để  anh  cùng  Tôn  Càn  sang 
bên  Viên  Thiệu  tìm  huynh  trưởng  về  dây  tụ  họp.  Hiền  đệ  nên 
giu  vững  thành  này. 

Trương  Phi  nói  : 

- Anh  dã  chém  mất  Nhan  Lương,  Vãn  Sú  của  Viên  Thiệu, 
nay  lại  sang  đó  sao  được  ? 

Quan  Công  nói  : 

- Không  ngại,  anh  đến  dó,  sẽ  tùy  cơ  ứng  biến. 

Bèn  gọi  Châu  Thương  hỏí  : 

- Bùi  Nguyên  Thiệu  ơ núi  Ngọa  Ngưu,  có  bao  nhiêu  quân 
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mã  ? 

Thương  thưa  : 

- Uớc  được  bốn  năm  trám. 

Quan  Công  nói  : 

- Nay  ta  đi  tát  đường  gần,  tìm  huynh  trưởng.  Ngươi  nên  về 
núi  Ngọa  Ngư,  bảo  đem  hết  cả  quân  mã  ỏ đây  đi  đưbng  cái 
to  đón  ta. 

Châu  Thương  lĩnh  mệnh  đi. 

Quan  Công  cùng  Tôn  Càn  đem  hon  hai  mươi  quân  ky  mã 
đi  tát  sang  Hà  Bác.  Khi  dến  gần  đầu  địa  giói  Tôn  Càn  nói  : 

- Tướng  quân  không  nên  vào  vội,  hãy  tạm  nghỉ  ớ đây,  chò 
tôi  ra  mát  Hoàng  thúc  trước,  rồi  thế  nào  sẽ  hay. 

Quan  Công  y lời,  để  Tôn  Càn  đi  trước.  Hổi  trông  á làng  xa 
xa  có  một  cái  trại,  bèn  cùng  các  người  tùy  tùng  vào  đó  xin 
nghi  trọ. 

Trong  nhà  có  một  ông  già  chống  gậy  ra  chào  hỏi.  Quan  Công 
lấy  chuyên  thực  ra  nói,  ông  già  nói  : 

- Tôi  cũng  họ  Quan  tên  Định,  nghe  thây  tiêng  tàm  cua  ngai 
đã  lâu,  nay  mói  được  bái  kiến. 

Ông  già  sai  hai  con  ra  lạy,  mời  Quan  Công  và  các  người 
tùy  tùng  vào  trong  nhà  khoản  đãi  tử  tế. 

Tốn  Càn  một  mình  vào  Ký  Châu,  tìm  dược  đên  Huyen  Đưc 
nói  rõ  mọi  việc. 

Huyền  Đức  nói  : 

_ Giản  Ung  cũng  0 đây.  Nên  mật  mời  đên  cung  ban. 

Một  lát  Giản  Ung  đến.  Chào  hỏi  xong,  cùng  bàn  kế  thoát 
thân.  Ưng  nói  : 

- Chúa  công  ngày  mai  gập  Viên  Thiệu,  nói  xm  sang  Kinh 
Châu  nhủ  Lưu  Biểu  cùng  đánh  Tào  Tháo,  thế  là  có  thể  thừa 
Cơ  đi  thảng. 

Huyền  Đức  hỏi  : 

- Kế  ây  thực  diệu,  nhưng  ông  có  đi  theo  được  không  ? 
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Giản  ưng  thưa  : 

- Tôi  sẽ  có  kế  thoát  thân. 

Bàn  định  đâu  đấy,  hôm  sau  Huyền  Đức  vào  gặp  Viên  Thiệu 
nói  : 

- Lưu  Cảnh  Thăng  trấn  giừ  chín  quận  Kinh,  Tương,  binh 
mạnh  lương  nhiều.  Ta  nên  hẹn  vơi  y để  cùng  đánh  Tào  Tháo. 

Thiệu  nói  : 

- Ta  sai  sú  đến  rủ  hán,  nhưng  hấn  chưa  chịu  nghe. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Lưu  Biểu  vốn  đổng  tông  với  tôi,  tôi  xin  đi  nói,  tất  theo 
ngay. 

Thiệu  nói  : 

- Được  Lưu  Biểu,  hon  Lưu  Tích  nhiễu. 

Rồi  sai  Huyền  Đức  di,  Thiệu  lại  nói  : 

* Mới  đây  ta  nghe  Quan  Vân  Trường  đả  bỏ  Tào  Tháo,  muốn 
đến  Hà  Bác.  Ta  phải  giết  đi  để  báo  thù  cho  Nhan  Lương,  Ván 
Sú. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Minh  công  trước  muốn  dùng  Quan  Vũ,  nên  tôi  gọi  đến,  nay 
sao  minh  công  lại  muốn  giết  đi  ? vả  Nhan  Lương,  Ván  Sú  chảng 
qua  chỉ  bàng  hai  con  hươu  mà  thôi.  Quan  Vũ  bàng  một  con 
hổ.  Mất  hai  hươu,  được  một  hổ,  minh  công  còn  hối  hận  gì  ? 

Thiệu  cười  nói  : 

- Ta  vốn  vẫn  yêu  Vân  Trường,  ta  nói  đùa  đó  thôi,  ông  lại 
nên  cho  đi  gọi  một  lần  nữa,  bảo  đến  cho  nhanh. 

Huyền  Đức  nói  : 

• Vâng,  xin  sai  ngay  Tôn  Càn  đi  gọi. 

Thiệu  mừng,  theo  lòi  ấy. 

Khi  Huyễn  Đức  di  khỏi  Giản  Ung  bước  lên  thưa  : 

- Huyền  Đức  phen  này  đi,  chác  không  vể  nữa.  Tôi  xin  cùng 
đi,  trước  là  dể  dụ  Lưu  Biểu,  sau  là  để  kìm  giử  Huyền  Đức. 

Thiệu  lấy  làm  phải,  sai  ngay  Giản  Ung  cùng  đi  vối  Huyền 
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Đức. 

Quách  Đô  can  ràng  : 

- Lưu  BỊ  đi  dụ  Lưu  Tích  chưa  được  việc  gì,  nay  chúa  công 

lại  sai  cùng  Giản  Ưng  đến  Kinh  Châu,  chác  là  không  trỏ  vê 
nữa. 

Thiệu  nói  : 

- Ngươi  chớ  đa  nghi,  Gián-  Ung  là  nguôi  hiểu  biết  đấy 

Quách  Đô  tho  dài  trỏ  ra. 

Huyễn  Đức  sai  Tôn  Càn  đi  trước  vé  báo  Quan  Công  rổi  cùng 
Giản  Ung  từ  biệt  Viên  Thiệu,  lèn  ngựa  ra  thành, 

Huyền  Đức  đi  đến  đầu  địa  giói,  Tôn  Càn  ra  đón  mời  về  nhà 
Quan  Định. 

Quan  Công  ra  cửa  đón  vào,  hai  người  cẩm  tay  nhau  khóc 
lóc  mãi. 

Quan  Định  đem  hai  con  ra  lạy  chào.  Huyền  Đức  hỏi  họ  tên 
nhà  chủ.  Quan  Công  nói  : 

* na-y  cùng  họ  với  em,  có  hai  con  trai  : con  cả  là  Quan 
Ninh,  học  nghề  vản  ; con  thứ  là  Quan  Bình,  học  nghề  võ. 

Quan  Định  nói  : 

; Ý tòi  muốn  cho  con  thứ  hai  theo  hầu  Quan  tướng  quân 
chua  biết  có  được  dung  nạp  không  ? 

Huyền  Đức  hỏi  : 

Quan  Bình  nám  nay  bao  nhiêu  tuổi  ? 

Định  thưa  : 

• Cháu  nâm  nay  mưòi  tám  tuổi. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Đa  tạ  nhă  ý của  bậc  trưởng  gia,  em  tôi  chưa  có  con,  nay 
muốn  xin  cậu  thứ  hai  làm  con  nuôi,  trưỏng  gia  nghĩ  thế  nào  ? 

Quan  Định  mừng  lám,  đem  ngay  Quan  Bình  ra  lạy  Quan 
Công  nhận  làm  bố,  gọi  Huyền  Đức  làm  bá  phụ. 

Huyền  Đức  sợ  Viên  Thiệu  cho  người  đuổi  theo,  vội  vàng  thu 
xếp  đê  đi.  Quan  Bình  theo  Quan  Công  cùng  đi  một  thể.  Quan 
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Định  đi  tiễn  một  thôi  đường  rồi  trò  về.  Quan  Công  dặn  đi  theo 
đường  đến  núi  Ngọa  Ngưu. 

Đang  đi  chợt  gặp  Châu  Thương  dãn  vài  mươi  người  bị  thưong 
đến.  Quan  Công  đem  Châu  Thương  đến  lạy  Huyền  Đức,  rồi  mói 
hỏi  duyên  cớ,  Châu  Thương  nói  : 

- Khi  tôi  chưa  đến  núi  Ngọa  Ngưu  có  một  tướng  cưỡi  ngựa 
qua  dó  đánh  nhau  với  Bùi  Nguyên  Thiệu,  chỉ  một  hiệp,  đảm 
chết  Nguyên  Thiệu,  chiêu  hàng  quân  sĩ  chiếm  giữ  son  trại.  Khi 
tôi  đến  gọi  quán  sĩ  ra,  chỉ  có  mấy  người  dám  ra,  còn  thì  đeu 
sọ  hãi,  không  dám  rời  bỏ  scm  trại.  Tôi  giận  lám,  cùng  với  tương 
ấy  đánh  nhau,  tôi  bị  đâm  ba  vết  thương,  bơi  vậy  tôi  chạy  lại 
dây  báo  chúa  công  biết. 

Huyền  Đức  hỏi  tướng  ấy  hình  dạng  thế  nào,  họ  tên  là  gì 
thì  Châu  Thương  nói  : 

- Trông  người  rất  hùng  tráng,  không  biết  tên  họ  là  gì,  Quan 
Công  thúc  ngựa  đi  trước,  Huyền  Đức  đi  sau,  tát  đến  núi  Ngọa 
Ngưu.  Châu  Thương  đến  dứng  dưới  núi,  máng  chửi,  tướng  ấy 
mặc  áo  giáp,  vác  giáo  tế  ngựa  đem  quân  xuống  núi. 

Huyền  Đức  trông  thấy  quết  ngựa  ra  ngay  gọi  to. 

- Có  phải  Triệu  Tử  Long  đó  không  ? 

Tướng  ấy  thấy  Huyền  Đức,  nhảy  từ  trên  yên  ngựa  xuống 
đất  thụp  lạy  ỏ bên  đuỉmg  : quả  nhiên  là  Triệu  Tử  Long. 

Huyền  Đức,  Quan  Công  cùng  xuống  ngụa,  hỏi  Tử  Long  cán 
do  làm  sao  lại  ỏ đó,  Tử  Long  thưa  : 

- Tôi  từ  khi  từ  biệt  sứ  quân  đi  theo  Công  Tôn  Toản  không 
ngờ  Toẳn  không  chịu  nghe  lời  phải,  đến  nỗi  quân  thua,  phải 
tụ  đốt  chết.  Viên  Thiệu  mấy  lần  cho  gọi  tôi.  Tôi  cho  Viên  Thiệu 
cũng  không  biết  dùng  ngưòi,  nên  cũng  chưa  đến.  Sau  định  sang 
Tù  Châu  theo  tướng  sứ  quân  thì  lại  nghe  Từ  Châu  đã  thât 
thủ.  Vân  Trường  thì  theo  Tào  Tháo  ; sứ  quân  thì  thấy  nói  ỏ 
bên  Viên  Thiệu.  Đã  hai  ba  lần  muốn  đến  để  tìm  sứ  quân,  nhưng 
lại  sọ  Viên  Thiệu  ngờ  vực,  long  đong  bốn  bể,  không  có  chỗ  nào 
nưong  mình.  Mới  đi  qua  chỗ  này,  chợt  gặp  Bùi  Nguyên  Thiệu 
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xuống  núi  toan  cướp  ngựa  của  tôi,  nên  tôi  giết  đi,  nhân  thê 
mượn  chổ  yên  thân.  Gần  đây  nghe  tin  Dực  Đức  0 cổ  Thành, 
tôi  eủng  định  đến  đó,  nhưng  chưa  biết  thực  hư  thế  nào.  Nay 
gập  sứ  quân  ơ đây  thật  ỉà  may  quá. 

Huyền  Đức  mừng  lám,  kể  lại  chuyện  truớc,  Quan  Công  củng 
thuật  lại  những  chuyện  đã  qua. 

Huyễn  Đức  lại  nói  : 

- Từ  khi  ta  mới  gập  được  Tử  Long,  đã  có  tình  lưu  luyến 
không  bỏ  được.  Ngày  nay  lại  được  gặp,  thực  là  may. 

Triệu  Tứ  Long  nói  : 

- Tôi  đâ  đi  kháp  bốn  phương,  chọn  chủ  đế  thờ,  mà  chưa  từng 
thấy  ai  bàng  tướng  quân.  Nay  được  theo  hầu  thực  là  mãn  nguyện 
bình  sinh  ; dẫu  rằng  gan  góc  lẩm  đất,  cung  không  hối  hận  gì. 

Ngay  hôm  ây  đốt  trại  xuống  núi,  xuất  lĩnh  chúng  quân  theo 
cả  Huyền  Đuc  đến  cổ  Thành. 

Trương  Phi,  My  Chúc,  My  Phương  ra  đón  vào  thành,  chào 
chào,  hỏi  hỏi,  mừng  mừng, 'rỡ  rỡ  khôn  xiết  kể.  Hai  bà  kể  lại 
chuyện  Quan  cỏng,  Huyễn  Đức  than  tha  mãi. 

Bấy  giò  giết  bò  mổ  ngựa,  trước  bái  tạ  tròi  đất,  sau  khao 
thương  quân  sĩ,  Huyền  Đức  thấy  anh  em  lại  được  sum  họp  một 
nơi,  tướng  tá  chẳng  thiếu  ngưòi  nào,  lại  thêm  được  Triệu  Tử 
Long  ; Quan  Công  lại  mới  được  Quan  Bình,  Châu  Thuơng,  vui 
mừng  khôn  xiết,  yến  tiệc  liền  mấy  ngày.  Đòi  sau  có  thơ  rằng  : 

Ngăn  nối  anh  em  cảnh  biệt  ly 
Biệt  vò  âm  tín  đã  bao  kỳ  ! 

Vua  tôi  nay  lại  mừng  sum  họp 
Hố  gió  rỗng  mảy  chính  gặp  thi . 

Bấy  giờ  Huyền  Đức,  Quan,  Trương,  Triệu  Vân,  Tôn  Càn,  My 
Chức,  My  Phưong,  Quan  Bình,  Châu  Thương,  thống  lĩnh  quân 
mã,  cẳ  thảy  được  bốn  năm  nghìn  người. 

Huyền  Đức  muốn  bỏ  cổ  Thành  sang  Nhữ  Nam.  Vừa  khi  Lưu 
Tích,  Cung  Đô  sai  người  đến  mòi,  bèn  dem  cả  quân  sang  đóng 
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ơ Nhừ  Nam,  chiêu  quân,  tậu  ngựa,  lo  tích  việc  đi  đánh  dẹp. 

Trong  khi  ây,  Viên  Thiệu  thấy  Huyền  Đức  không  vê,  giận 
lám  muốn  khỏi  binh  đi  đánh.  Quách  Đổ  can  rằng  : 

- Lưu  Bị  không  đáng  lo,  Tào  Tháo  là  kình  địch  phải  trừ  mới 
được.  Lưu  Biểu  tuy  giũ  ỏ Kinh  Châu  : nhung  sức  còn  yếu.  Tôn 
Bá  Phù  ơ Giang  Đông,  uy  trấn  Tam  Giang,  đất  liền  sáu  quận, 
muu  thẩn  võ  sĩ  rất  nhiều,  nên  sai  người  đến  kết  hiếu  để  cùng 
đánh  Tào  Tháo. 

Thiệu  nghe  lòi,  lập  tức  viết  thư,  sai  Trần  Chấn  đem  sang 
Giang  Đông  gặp  Tôn  Sách. 

Thế  là  ; 

Đất  Hà  Bấc  anh  hùng  đi  mất 
Xú  Giang  Đông  hào  kiệt  tìm  ra 

Chưa  biết  sự  thể  về  sau  ra  làm  sao,  xem  đến  hồi  sau  sè 

• * 


HỒI  THỬ  HAI  MƯƠI  CHÍN 

Tiểu  Bá  Vucmg  giận  chém  Vu  Cát 
Ngô  Tôn  Quyền  ngổi  lĩnh  Giang  Đông 

Tôn  Sách  từ  khi  nổi  nghiệp  bá  ở Giang  Đông,  binh  mạnh 
lưong  nhiều.  Năm  Kiến  An  thứ  tư  (199  sau  Thiên  chúa)  đánh 
úp  lấy  Lư  Giang,  làm  Lưu  Huân  bị  thua,  Sách  sai  Ngu  Phiên 
đua  tò  hịch  đến  Dự  Chương,  thái  thú  Dự  Chương  là  Hoa  Hâm 
xin  hàng.  Từ  đó  thanh  thế  lừng  lẫy,  bèn  sai  Trương  Hoành 
sang  Hứa  Đô,  dâng  biểu  báo  công  tháng  trận.  Tào  Tháo  biết 
thế  Sách  cường  thịnh,  than  ràng  : 

- Con  sư  tủ  non  này,  khó  lòng  địch  lại  được  ! 

Tháo  hẹn  gả  con  gái  Tào  Nhân  cho  em  Tôn  Sách  là  Tôn 
Khuông,  hai  nhà  thông  gia  với  nhau,  và  lưu  Trương  Hoành  ả 
lại  Hứa  Đô. 

Tôn  Sách  xin  làm  đại  tư  mã,  Tháo  không  cho.  Sách  giận 
lám,  thường  muốn  đánh  úp  lấy  Hứa  Đô 

Bấy  giờ  thái  thú  Ngô  Quận  là  Hứa  Cống,  mật  sai  sứ  đến 
Hứa  Đô,  dâng  thư  cho  Tào  Tháo,  nói  ràng  : "Tôn  Sách  kiêu 
dũng,  cũng  như  Hạng  Vù  ngày  xưa,  triểu  dinh  nên  bề  ngoài 
cho  hầu  được  vinh  sủng,  gọi  vào  kinh  đô  không  nên  để  cho  hán 
ơ ngoài,  làm  môi  lo  về  sau", 

Sứ  giả  mang  thư  qua  sông,  bị  tướng  giữ  sông  bát  được,  giải 
nộp  Tôn  Sách.  Sách  xem  thư,  sai  chém  sứ  giả  rổi  cho  ngươi 
giá  táng  đi  mời  Hứa  Cống  đến  bàn  việc  ! Cống  đến  nơi  Sách 
đưa  thư  cho  xem,  máng  : 

- Mày  muốn  đưa  ta  đến  chỗ  chết  à ? 
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Rồi  sai  quân  sĩ  đem  thát  cổ  cho  chết. 

Họ  hàng  Hứa  Cống  trốn  đi  cả.  Có  ba  nguìri  gia  khách  muốn 
báo  thù  cho  Cống  nhưng  chưa  gập  dịp  nào  thuận  tiện. 

Một  hôm  Tôn  Sách  đem  quân  đi  săn  ở Tây  Son  đất  Đan  Đồ. 
Có  một  con  hươu  lớn  chạy  ra.  Sách  tế  ngựa  lên  núi  đuổi  theo. 
Trong  khi  đang  đuổi  hươu,  thấy  trong  đám  rừng  rậm,  có  ba 
người  cầm  giáo  deo  cung  đúng  rình.  Sách  dùng  ngựa  lại  hoi  : 

- Các  ngươi  là  ai  ? 

Họ  nói  : 

- Quân  Hàn  Đương  sán  hươu  ở đây. 

Sách  vừa  giựt  cương  ngựa  sáp  đi  thì  một  người  cẩm  giáo 
chạy  lại,  đâm  vào  đùi  Tôn  Sách.  Sách  cả  sọ  vội  vàng  rút  gươm 
ra  chém,  chảng  may  lưỡi  gươm  tụt  rơi  mất,  chỉ  còn  cái  vỏ  trong 
tay.  Một  người  giương  cung  bán,  tên  vào  má  Sách.  Sách  nho 
cái  tên  ra,  lấy  cung  bắn  trả  lại,  người  kia  theo  tiếng  dây  cung 
ngã  liền.  Còn  hai  người  kia  vác  giáo  đến  đâm  Sách  túi  bụi  và 
kêu  to  : 

. Chứng  tao  là  gia  khách  Hứa  Cống,  nay  báo  thù  cho  chủ 
đây- 

Sách  tay  không,  chỉ  lấy  cung  chống  đỡ,  vừa  đỡ  vừa  chạy. 
Hai  người  kia  liều  chết  lăn  vào  đánh,  không  chịu  lui.  Mình  Sách 
đã  bị  nhiều  nhát  giáo,  ngựa  cũng  bị  thương. 

Đương  khi  nguy  cấp,  Trình  Phổ  dẫn  quân  đến  Sách  kêu  to  : 

- Giết  giậc  ! 

Trình  Phổ  dẫn  quân  kéo  cả  vào,  bọn  gia  khách  Hứa  Cống 
bị  bãm  nát  như  bùn. 

Phổ  nhìn  Tôn  Sách,  thấy  máu  chảy  dầy  mật,  bị  thương  rất 
nặng  bèn  lấy  dao  cát  áo  bào  buộc  chỗ  bị  thương  lại,  đem  về 
Ngô  Hội  dường  bệnh. 

Người  sau  có  tho  khen  ba  gia  khách  họ  Hứa  : 

Tôn  lang  nổi  tiếng  chẳng  ai  bì 
Săn  bán  không  may  gập  nạn  nguy 


Gia  kìiách  báo  thù  cho  họ  Hứa, 

Ngày  xua  Dự  Nhượng  chổng  hơn  gỉ  ĩ 
Tôn  Sách  về  đến  phủ,  sai  người  đi  mời  Hoa  Đà  đến  chữa 
thuốc  Chẳng  may  Hoa  Đà  di  sang  Trung  Nguyên  vắng,  chỉ  có 
hộc  trò  0 nhà,  thay  thầy  đi  thàm  bệnh.  Người  hpc  trò  nói  : 

- Đầu  tên  có  thuốc  dộc,  đã  ngấm  vào  xưcmg,  phải  nghỉ  ngoi 
trong  một  tràm  ngày  mới  khỏi  lo  ngại.  Nếu  để  con  túc  giận 
nổi  lên,  thì  vết  thưong  sẽ  khó  chữa. 

Tôn  Sách  tính  vốn  nóng  nảy,  chỉ  muốn  bệnh  khỏi  ngay  lập 
túc. 

Mói  nghi  ngơi  được  hơn  vài  mưoi  ngày,  chợt  nghe  có  sứ  gia 
của  Trương  Hoành  a Hứa  Đô  về,  Sách  gọi  đến  hỏi.  Sứ  giả  nói  : 

- Tào  Tháo  rất  sọ  chúa  công,  các  mưu  sĩ  cũng  đểu  kính  phục, 
duy  có  Quách  Gia  là  không  phục. 

Sách  hỏi  : 

- Quách  Gia  nói  những  gì  ? 

Sứ  giả  không  dám  nói.  Sách  tức  lám,  cố  hỏi  gặng  cho  được. 
Sú  giả  phải  thưa  thực  : 

- Quách  Gia  thương  nói  vói  Tào  Tháo  : "Chúa  công  không 
đáng  sợ,  vì  hay  khinh  thường  không  biết  phòng  bị  nóng  tính 
ma  ít  mưu.  Ấy  là  sức  mạnh  của  kẻ  thất  phu,  thế  nào  cũng 
chết  về  tay  bọn  tiểu  nhân  mà  thôi  !". 

Sách  nghe  nói  giận  lám  nói  : 

- Đứa  thất  phu  sao  dám  chê  ta  Ị Ta  thề  lấy  được  Hứa  Xưong. 
Bèn  không  đợi  khỏi  bệnh,  muốn  bàn  khởi  binh  lập  tức.  Trương 

Chiêu  can  : 

- Thầy  thuốc  đã  dặn  chúa  công  phải  tĩnh  dưỡng  trong  một 
trảm  ngay.  Nay  vì  cơn  giận  một  lúc,  mà  chúa  công  khinh  thường 
cái  thân  nghìn  vàng,  sao  nên  ? 

Đưong  lúc  ấy,  chọt  báo  Viên  Thiệu  sai  sứ  giả  là  Trần  Chân 
đến.  Sách  gọi  vào  hỏi  việc  gì.  Chấn  nói  : 

- Chủ  tôi  là  Viên  Bản  Sơ  muốn  kết  Đông  Ngô  làm  ngoại 
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ứng,  cùng  đánh  Tào  Tháo. 

Sách  mừng  lám,  ngay  hôm  ấy  họp  các  tướng  ớ nhà  lầu  trên 
thành,  m&  tiệc  khỏan  đãi  Trần  Chấn. 

Đương  uống  rượu,  thấy  các  tướng  thì  thẩm  vói  nhau  rôi  rối 
rít  xuống  lầu.  Sách  ngạc  nhiên,  hỏi  cớ  làm  sao  tả  hữu  thưa  : 

- Có  vị  thần  tiên  họ  Vu  đi  qua  dưới  lầu,  các  tướng  muốn 
xuống  để  lạy. 

Sách  đứng  đậy,  dựa  bao  lơn  xem,  thấy  một  đạo  nhân,  mình 
mạc  áo  lông  hạc,  tay  cầm  gậy  gỗ  lê,  đứng  0 giữa  đưìmg,  dân 
gian  đốt  hương  quỳ  lạy  dưới  đất.  Sách  giận  nói  : 

- Yêu  nhân  nào  dó  ? Ra  bát  vào  đây  cho  ta. 

Tả  hữu  thưa  : 

. Người  ấy  họ  Vu  tên  Cát,  ơ phương  dông,  thường  đi  lại  miền 
Ngô  Hội  cho  bùa  và  nước  phép  cứu  bệnh  cho  người,  không  ai 
la  khong  khỏi.  Người  ấy  là  thần  tiên  không  nên  khinh  nhờn. 

Sách  càng  giận,  quát  to  : 

- Bát  ngay  cho  nhanh,  ai  trái  lệnh  sẽ  bị  chém  ! 

Tả  hữu  bất  dác  dĩ  phải  xuống  dắt  Vu  Cát  lên  lẩu. 

Sách  quát  mắng  : 

. - Quân  tà  đạo  kia,  sao  dám  làm  mê  hoặc  lòng  người  ? 

Vu  Cát  thưa  : 

- Bần  đạo  vốn  là  đạo  sĩ  ò cung  Lương  Gia  (1).  Đời  vua  Thuận 
Đế  (126-144)  bẩn  đạo  vào  núi  hái  thuốc,  được  bộ  sách  thân  trên 
suối  Dương  Khúc  tên  là  "Thái  bình  thanh  Rnh  đạo"  hơn  trăm 
quyển,  toàn  là  những  phưong  thuốc  chừa  các  bệnh  tật.  Bân  đạo 
được  bộ  sách  ấy,  chỉ  chuyên  thay  tròi  cứu  người,  làm  phúc,  chưa 
từng  lấy  của  ai  một  mảy  may  gì,  sao  gọi  là  làm  mê  hoặc  ngưỉri 

dược  ? 

Sách  hỏi  : 

- Nếu  mày  không  lấy  tiền  của  ai,  thì  cơm  ân  áo  mậc  bỏi 

(1)  Tên  một  cung  diện  ở trên  một  quả  núi  ở Sơn  Đông  dựng  lên  từ  dùi  Tán 
Thủy  Hoàng. 


488 


đâu  mà  có  ? Mày  tức  là  bọn  Trương  Giác,  nay  nếu  không  giết 
đi,  tất  để  lo  vê  sau. 

■ Sách  quát  tả  hữu  đem  ra  chém.  Trương  Chiêu  can  rằng  : 

- Vu  đạo  nhân  ồ Giang  Đông  mấy  mươi  nám  nay,  không  hề 
làm  điều  gì  tội  lỗi,  xin  chúa  công  đừng  gỉết. 

Sách  nổi  : 

• Những  hạng  yêu  nhân  ấy,  ta  giết  đi,  khác  nào  giết  chó 
giết  lạn. 

Các  quan  ai  cũng  cố  sức  cant  Trần  Chấn  cũng  kêu  van  hộ. 
Sách  chưa  nguôi  giận,  sai  hãy  đem  giam  vào  ngục. 

Các  quan  tan  về,  Trần  Chấn  củng  về  nhà  khách. 

Tôn  Sách  vể  phủ,  con  hầu  dã  đem  việc  ây  nói  với  mẹ  Sách 
là  Ngô  thái  phu  nhân.  Thái  phu  nhân  mơi  gọi  Tôn  Sách  vào 
hậu  đường  bảo  : 

- Mẹ  nghe  con  dem  Vu  Thần  Tiên  bỏ  ngục.  Người  ấy  từng 
chữa  khỏi  bệnh  tật  cho  nhiều  ngưòi,  ai  củng  kính  trọng,  con 
không  nên  giết. 

Tôn  Sách  nói  : 

• Nó  là  yêu  nhân,  chỉ  lấy  yêu  thuật  dối  người,  không  trừ 
không  được. 

Phu  nhân  hai  ba  lần  khuyên  bảo.  Sách  nói  : 

- Xin  mẹ  đừng  nghe  người  ta  nói  càn,  con  đã  có  cách  khu 
xử. 

Nói  rổi  trở  ra,  gọi  ngục  lại  đem  Vu  Cát  đến  hỏi.  Nguyên 
các  ngục  lại  ai  cũng  kính  trọng  Vu  Cat,  không  ai  dám  gông 
xiểng  gi  cả,  đến  khi  Sách  gọi,  bấy  giờ  mói  vội  để  Cát  mang 
gông  xiềng  đi.  Sách  biết  chuyện,  quở  mắng  ngục  lại  rất  tệ,  rổi 
lại  sai  gông  Vu  Cát  lại  bỏ  ngục. 

Bọn  Trưong  Chiêu  vài  mưoi  ngưòi,  cùng  đứng  tên  làm  giấy 
bẳo  lĩnh  cho  Vu  Thần  Tiên. 

Sách  nóì  : 

’ Các  ông  đeu  là  những  nguìn  đâ  đọc  sách  cả,-  sao  không 
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đạt  lý  ? Ngày  trưóc  Trương  Tẩn  làm  thứ  sư  Giao  Châu,  tm 
theo  đồng  cốt,  gảy  đàn  tháp  hương,  thương  lấy  khán  dồ  trùm 
đầu,  cho  là  có  thể  giúp  oai  khi  xuất  quân,  rồi  sau  cũng  bị  quân 
địch  giết  chết.  Những  việc  pháp  thuật  thật  là  vô  ích,  chi  vì 
các  ông  chưa  hiểu  dó  thôi.  Ta  muốn  gièt  Vu  Cát  cot  de  câm 
tà  đạo  và  làm  cho  những  người  mê  tín  tỉnh  ngộ  lại. 

Lã  Phạm  nói  : 

- Tôi  vốn  biết  Vu  đạo  nhân  có  thể  cầu  đảo  được  gió  mưa, 
nay  trời  đang  đại  hạn,  sao  chúa  cống  không  cho  Vu  đạo  nhân 
ra  đảo  vù  để  chuộc  tội  ? 

Sách  nói  : 

- Ta  hày  xem  yêu  nhân  làm  thê  nào  ? 

Liền  sai  đem  Vũ  Cát  ở trong  ngục  ra,  tháo  cả  gông  xiềng, 
cho  lên  dàn  đảo  vu. 

Vu  Cát  linh  mệnh,  lập  tức  tóm  gội  thay  áo  sạch,  tự  lây  thưng 
trói  mình,  đứng  phơi  giữa  trời  nắng.  Nhân  dân  dưng  xem  day 
dường  lâp  ngõ.  Vư  Cát  bảo  những  ngươi  xem  rang  I 

- Nay  tôi  cầu  ba  thước  mưa  ngọt  dể  cứu  muôn  dân,  nhưng 
tồi  cũng  không  tránh  khỏi  chết. 

Chúng  đều  nói  : 

- Nếu  đảo  vũ  linh  nghiệm,  chúa  công  tất  nhiên  phải  tin  phục. 

Vu  Cát  nói  : 

- Số  vận  như  thế,  sợ  không  sao  tránh  khỏi  được. 

Được  một  lát,  Tôn  Sách  dến  chỗ  lập  đàn,  hạ  lệnh  : 

- Nếu  đến  giờ  ngọ  không  mưa,  ta  đốt  chết  Vu  Cát. 

Rổi  sai  người  xếp  củi  khô  chực  sẵn.  Sắp  đến  giò  ngọ,  cơn 
giông  bỗng  nổi  lên,  mây  đen  mù  mịt  lấp  tròi. 

Sách  nói  : 

. Gib  ngọ  sáp  đến  ; chỉ  có  mây  đen,  không  thấy  mưa  thàng 
này  thực  là  yêu  nhân. 

Sách  sai  trói  Vu  Cát  dể  trên  đống  củi,  bốn  mật  đốt  lửa.  Ngọn 
lửa  theo  gió  bốc  lên  ngùn  ngụt.  Chạt  thấy  một  đám  khói  đen, 
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bốc  thảng  lèn  giửa  trời,  rổi  một  tiếng  vang  động,  vừa  sấm  vừa 
chớp,  mưa  xuống  như  trút  nước.  Trong  chốc  lát,  đường  chợ  thành 
sông,  các  khe  ngòi  đểu  đầy  ứ,  vừa  được  ba  thước  nước  mưa 

ngọt. 

Vu  Cát  nàm  tênh  hênh  trên  đống  củi,  quát  to  một  tiếng, 
tụ  dưng  máy  tan,  mưa  tạnh,  mặt  trời  lại  ló  ra. 

Các  qưan  và  trảm  họ  vực  Vu  Cát  từ  trên  đống  củi  xuống, 
cơi  dảy  trói,  lạy  hai  lạy  tạ  ơn. 

Tôn  Sách  thấy  quan  dân  lạy  la  liệt,  không  quản  chi  bùn  lầy 
nước  vũng,  liền  đùng  đùng  nổi  giận,  quát  lên  : - Giòi  mưa  giời 
tạnh,  dâ  có  số  định  sẵn,  yêu  nhồn  ngẫu  nhiên  gặp  dịp,  các  ngươi 
sa/)  lại  mê  hoác  như  thế  ? Chúng  bây  đều  là  một  lủ  ngu  cả. 

Sách  rút  ngay  bảo  kiếm,  truyên  tả  hữu  chém  ngay  Vu  Cát. 
Các  quan  cố  sức  ngán,  Sách  mắng  : 

* Các  ngươi  muốn  theo  Vu  Cát  làm  phản  chảng  ? 

Các  quan  không  aì  dám  nói  gì  nửa. 

Sách  quát  võ  sì  đem  chém  Vu  Cát,  chỉ  một  nhát  dao  dầu 
rơi  xuống  đất,  rổi  thấy  một  luồng  khói  xanh  bay  vụt  về  mé 
đông  bấc.  Sách  sai  đem  thây  Vu  Cát  bêu  ò chợ  để  trị  cái  tội 
yêu  tà. 

Đêm  hởm  ấy  mưa  gió  ầm  ầm,  đến  sáng  không  thấy  xác  Vu 
Cát,  quân  giữ  thây  vào  báo  Tôn  Sách.  Sách  điên  ruột,  toan  chém 
quân  giữ  thây.  Chợt  thấy  một  người  từ  ngoài  thong  thả  bước 
vào,  trông  ra  thì  là  Vu  Cát.  Sách  giận  lắm,  toan  rút  gươm  ra 
để  chém,  tự  nhiên  tối  sầm  mặt  lại,  ngã  ngay  xuống  đất.  Tả 
hữu  vội  vàng  vực  Sách  vào  buổng  trong,  một  lúc  sau  mối  tỉnh 
lại. 

Ngô  thái  phu  nhân  lại  thảm,  bảo  Sách  : 

- Con  giết  oan  thẩn  tiên,  cho  nên  có  vạ  này. 

Sách  cười,  đáp  : 

- Từ  thuố  nhỏ  đến  giò,  con  theo  cha  đi  đánh  giặc,  giết  người 
như  cát  gai,  con  chưa  thấy  ai  oán  bao  giờ,  nay  giết  yêu  nhân, 
chính  là  để  trừ  vạ  lớn,  đâu  nó  lại  làm  hại  dược  con  ? 
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Phu  nhân  nói  : 

- Bồi  con  không  chịu  tin  nên  mói  sinh  ra  thế.  Nay  nên  cúng 
lễ  thì  khôi. 

Sách  đáp  : 

- Mệnh  con  tại  trời,  yêu  nhân  quyết  không  làm  gì  dược,  sao 
lại  phải  cúng  lễ  ? 

Phu  nhân  biết  là  khuyên  mãi  Sách  cũng  không  tin*  cú  sai 
tă  hữu  lập  đàn  cúng  lẽ. 

Canh  hai  đêm  hôm  ấy,  Sách  dang  nàm  ở nhà  trong,  con  gió 
lạnh  bỗng  nổi  lên,  ngọn  dèn  lập  lòe  sáng  rổi  lại  tối.  Dưới  bóng 
đèn  thấp  thoáng,  Sách  thấy  Vu  Cát  đứng  ngay  đầu  giưĩmg,  Sách 
quát  : 

- Tao  suốt  đời  đã  thê  giết  quân  yêu  ma  dể  yên  thiên  hạ. 
Mày  dã  là  ma,  sao  dám  đến  gẩn  tao  ? 

Sách  cầm  gươm  ở dầu  giưòng  quãng  ra  thì  chảng  thấy  gì 
nừa. 

Ngô  thái  phu  nhân  biết  chuyện,  lại  thêm  lo  buổn.  Sách  tuy 
bệnh  nặng,  phải  gượng  đứng  dậy  di  lại  để  yên  lòng  mẹ. 

Ngô  thái  phu  nhân  bảo  Sách  : 

- Đức  thánh  ngày  xưa  nói  : "Đức  quỷ  thẩn  thịnh  lám  !”.  Lại 
có  câu  : "Cầu  khấn  thần  thánh  trên  tròi  dưứi  đất".  Việc  quỷ 
thần  không  thể  không  tin.  Con  đà  giết  oan  Vu  tiên  sinh,  nên 
mới  báo  ứng  ra  thế.  Nay  mẹ  đã  sai  nguôi  làm  chay  ỏ miếu 
Ngọc  Thanh  trên  quận,  con  nên  thân  hành  dến  lễ,  tự  nhiên 
sẽ  khỏi  bệnh. 

Sách  không  dám  trái  lìri  mẹ,  phải  miễn  cưởng  lên  kiệu  ra 
miếu  Ngọc  Thanh. 

Đạo  sĩ  dón  vào,  mòi  Sách  tháp  hương.  Sách  đốt  hương  nhưng 
không  lễ  tạ. 

Bỗng  nhiên  trong  lư  hương,  khói  bốc  lên  không  tỏa  ket  thành 
một  cái  tán,  ở trên  thấy  Vu  Cát  ngồi  chấm  chệ. 

Sách  giận  vừa  nhổ  vừa  máng  rổi  chạy  ra,  thấy  ngay  Vu  Cát 
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đứng  ơ giữa  cửa  điện,  trừng  mát  nhìn  Sách.  Sách  ngoảnh  lại 
hỏi  tả  hừu  : 

- Gác  ngươi  có  trông  thấy  gi  không  ? 

Tả  hữu  nói  không  thấy  gì  cẳ. 

Sách  càng  giận,  rút  gươm  phóng  vào  chỗ  Vu  Cát  đứng,  một 
nguôi  bị  trúng  ngã  quay  ra.  Mọi  người  nhìn  kỹ  thì  là  tên  lính 
đã  chém  Vu  Cát  hôm  trước  nay  bị  gươm  đâm  vào  đáu  bảy  khiêu 
chảy  máu  mà  chết 

Sách  sai  đem  đi  chôn.  Đến  khi  ra  cửa  miếu,  lại  thấy  Vu 
Cát  6 ngoài  chạy  vào. 

Sách  nói  : 

- Miêu  này  cũng  là  chỗ  yêu  tinh  ẩn  nấp. 

Rổi  ngồi  ngay  trước  cưa  quán,  sai  nảm  trâm  võ  sĩ  phá  đi. 
Võ  sĩ  vừa  dỡ  ngói  trèo  lên,  thì  thấy  ngay  Vu  Cát  ngổi  trên 
nóc  nhà  rút  ngói  ném  xuống.  Sách  giận  quá,  truyền  lệnh  đuổi 
các  đạo  SI  ra  ngoài,  rổi  đem  lửa  đốt  miếu.  Lại  thấy  Vu  Cát 
đứng  trong  ngọn  lửa, 

Sách  tức  lấm,  trở  vể  phủ,  lại  thấy  Vu  Cát  đứng  ngay  trước 
cửa  phủ. 

Sách  không  vào  phủ  nữa,  điểm  ngay  ba  quân,  ra  ngoài  thành 
đóng  trại,  cho  gọi  các  tướng  đến  bàn,  muốn  khỏi  binh  đi  giúp 
Viên  Thiệu  để  đánh  Tào  Tháo  cả  hai  mật. 

Các  tương  can  : 

- Chúa  công  ngọc  thể  còn  yếu,  chưa  nên  khinh  động.  Xin 
đọi  khi  nào  khoe  hẩn,  cất  quân  củng  chưa  muộn. 

Đêm  hôm  ấy.  Tôn  Sách  ngủ  trong  trại,  bỗng  thấy  Vu  Cát 
xõa  tóc  đi  vào.  Sách  chửỉ  mấng  không  dứt  miệng.  Hôm  sau, 
Ngô  thái  phu  nhân  cho  gọi  Tôn  Sách  về  phủ.  Sách  phải  về. 
Phu  nhân  thấy  Sách  hình  dong  tiều  tụy,  khóc  nói  : 

- Con  ta  đã  thất  sác  đi  rồi  ! 

Sách  lấy  gương  soi,  quả  nhiên  thấy  hình  dong  đă  mưòi  phân 
sút  hẳn,  bốt  giác  kinh  sợ  hỏi  tả  hửu  : 
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- Sao  ta  tiễu  tụy  đến  thế  này  ? 

Nói  chưa  đứt  lời  chọt  thấy  Vu  Cát  đứng  ồ trong  gương.  Sách 
đập  ngay  gương  đi,  thét  to  một  tiếng.  Vết  đau  ơ chổ  bị  thương 
va  ra,  Sách  ngã  bất  tỉnh  xuống  dất. 

Thái  phu  nhân  sai  vực  Sách  vào  giường  nàm.  Được  một  lát, 
Sách  lại  tỉnh  dậy,  than  rằng  : 

- Ta  không  sống  được  nữa  ! 

Rổi  cho  đòi  bọn  Trương  Chiêu  và  em  ỉà  Tôn  Quyền  dến  trước 
giương  nàm  dặn  dò  : 

- Thiên  hạ  đưong  loạn,  dùng  dân  chúng  Ngô  Việt  ta  ỏ,  giữ 
vững  noi  hiểm  yếu  của  ba  con  sông,  có  thể  làm  việc  lớn  được. 
Lũ  Tủ  Bố  cố  hết  lòng  giúp  em  ta. 

Sách  lấy  ân  thụ  trao  cho  Tôn  Quyền  và  dặn  : 

- Cất  quân  Giang  Đông,  quyết  được  thua  giữa  trận  ta  và 
trận  địch,  tranh  hùng  cùng  thiên  hạ,  thi  em  không  bằng  anh  ; 
nhưng  cất  người  hiến,  dùng  người  tài,  khiến  ai  cũng  hết  sức 
giữ  đất  Giang  Đông,  thì  anh  không  bằng  được  em.  Em  nên  nghi 
đến  cơ  nghiệp  của  cha  anh  đã  khó  nhọc  mới  gây  dựng  nên, 
tự  ỉo  liệu  cho  khéo. 

Tôn  Quyển  khóc  thương,  lạy  nhận  ấn  thụ. 

Sách  lại  nói  với  mẹ  : 

- Số  con  dã  hết,  không  thể  phụng  thờ  mẹ  nữa.  Con  đã  giao 
ấn  thụ  cho  em'  Quyền,  xin  nhờ  mẹ  sớm  chiều  dạy  bảo,  nhửng 
người  cũ  của  cha,  không  nên  khinh  đãi. 

Phu  nhân  khóc  nói  : 

- Sợ  em  con  còn  bé,  không  đương  nổi  việc  lớn  thì  làm  thế 
nào  ? 

Sách  nói  : 

- Tài  em  con  gấp  mười  con,  có  thể  gánh  vác  việc  lớn.  Về 
sau  nếu  có  việc  trong  không  quyết  thì  hỏi  Trương  Chỉêu,  việc 
ngoài  không  quyết  thì  hỏi  Chu  Du.  Tiếc  thay  Chu  Du  không 
có  0 đây  để  con  dặn  dò  trước  mặt. 


Sách  lại  gọi  các  em  đến  dân  : 

- Sau  khi  anh  chết,  các  em  phải  hết  sức  giúp  Trọng  Mưu. 
Trong  tôn  tộc,  nguôi  nào  dám  có  ý khác,  các  ngucri  cứ  giết  đi. 
Trong  anh  em  cốt  nhục,  người  nào  dám  làm  đỉều  loạn  nghịch, 
khi  chết  không  dược  táng  vào  đất  mộ  tổ. 

Các  em  đều  khóc,  vâng  lời  dạy. 

Sách  lại  gọi  vợ  là  Kiểu  phu  nhân  và  bảo  : 

- Ta  cùng  nàng  chảng  mạy  giữa  đưbng  phân  ly,  nàng  nên 
hết  lòng  phụng  dưỡng  mẹ  ta.  Nay  mai  em  nàng  có  vào  thàm, 
nên  nhờ  nói  với  Chu  lang  hết  lòng  giủp  em  ta,  chớ  phụ  cái 
tình  tưong  tri  từ  trước. 

Nói  xong  nhám  mát  chết. 

Đời  sau  có  tho  khen  : 

Một  tay  găy  dựng  cõi  Đông  phương 
Ai  củng  khen  là  Tiếu  Bá  Vương 
Thủ  hiếm  vững  như  hình  hổ  cứ, 

Quyết  cơ  nhanh  tựa  thế  ưng  dương , 

Ba  sông  phấng  lặng  oai  hùng  dũng 
Bốn  bể  vang  lừng  tiếng  vẻ  vang. 

Việc  ỉớn  dàn  dò  khi  nhắm  mắt 
Một  lòng  gán  bó  cậy  Chu  lang. 

Tôn  Sách  chết  rối,  Tôn  Quyền  khóc  phục  xuống  trước  giường. 
Trương  Chiêu  đến  khuyên  giải  nói  : 

- Bây  giờ  khống  phải  là  lúc  tướng  quân  khóc,  một  mặt  nên 
sửa  sang  việc  tống  táng,  một  mặt  nên  trông  coi  việc  quân  việc 
nước. 

Quyền  cố  cầm  nước  mắt  lại. 

Trương  Chiêu  sai  Tôn  Tĩnh  lo  việc  tang,  mời  Tôn  Quyên  ra 
công  đường  để  các  quan  ván  võ  vào  lạy  mừng. 

Tôn  Quyên  ngưỉri  càm  vuông,  miệng  lớn,  mất  biếc,  râu  tía. 
* Khi  trước  sứ  nhà  Hán  là  Lưu  Yến  vào  nước  Ngô,  trông  thấy 
mấy  anh  em  nhà  họ  Tôn,  có  nói  chuyện  vơi  người  khác  : 
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- Ta  xem  tướng  cả  mấy  anh  em  họ  Tôn,  tuy  ràng  người  nào 
tài  khí  cũng  giỏi  giang  khác  thưòng,  nhưng  đêu  hưởng  lộc  không 
được  bển.  Duy  chỉ  có  Tôn  Quyền,  hình  dong  kỳ  vĩ,  cốt  cách 
dị  thường,  thực  là  tướng  đại  quý,  vả  lại  hương  được  cao  thọ, 
các  anh  em  không  ngưòi  nào  bằng. 

Bấy  giờ  Tôn  Quyền  chịu  mệnh  anh,  coi  giữ  Giang  Đông,  mọi 
việc  sửa  sang  chưa  xong,  có  ngươi  báo  : 

- Chu  Du  từ  Ba  Khâu  đã  đem  quân  về. 

Tôn  Quyền  mừng  nói  : 

- Công  Cẩn  đã  về,  ta  không  lo  chi  nửa. 

Nguyên  Chu  Du  đóng  giữ  Ba  Khảu,  nghe  tin  Tôn  Sách  mác 
bệnh,  vội  vàng  trơ  về  hỏi  thàm.  Đi  đến  gẩn  Ngô  Quận,  Du  nghe 
tin  Sách  đã  chết,  cho  nên  đi  suốt  ngày  đêm  về  chịu  tang. 

Về  đến  nơi,  Chu  Du  khóc  lạy  trước  linh  cừu.  Ngô  thái  phu 
nhằn  ra  gập,  dem  lời  di  chúc  của  Tôn  Sách  bảo  lại  Chu  Du. 
Du  lạy  xuống  đất  nói  : 

- Tôi  xin  đem  hết  sức  khuyển  mâ  để  dền  đáp  cho  đến  khi 
tôi  chết  mới  thôi  ! 

Một  lát,  Tôn  Quyền  vào,  Chu  Du  bái  kiến  xong,  Quyên  nói  : 

- Xin  ông  chớ  quên  những  lời  anh  tôi  dận  lại. 

Du  dập  đầu  xuống  đất  thưa  : 

- Tôi  nguyện  đem  gan  óc  lầy  đất  để  báo  lại  on  tri  kỷ. 

Quyền  hỏi  : ' 

- Nay  tôi  nối  nghiệp  cha,  nên  cổ  mưu  kế  gì  để  giử  vũng  ? 

Du  thưa  : 

- Xưa  nay,  được  người  hiền  giúp  thi  nước  thịnh,  mất  người 
hiễn  thì  nưóc  mất.  Chúa  công  nên  cầu  người  cao  minh  viễn 
kiến  dể  làm  phụ  tá,  thì  Giang  Đông  sao  chẳng  vững  bền. 

Quyền  nói  : 

- Anh  tôi  có  dặn  phàm  việc  trong  thì  nhò  Tử  Bố,  còn  việc 
ngoặi  nhò  Công  cẩn. 

Du  nói  : 
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- Tử  Bố  là  người  hiền  đạt,  có  thể  đương  nổi  việc  lớn.  Còn 
tồi  bất  tài,  sợ  phụ  mất  lòng  tin  cậy,  nay  xin  tiến  một  người 
dể  giủp  chúa  công. 

Quyển  hổi  : 

- Người  nào  ? 

Du  nói  : 

- Người  ấy  họ  Lỗ  tên  Túc,  tự  là  Tử  Kính,  ngưòi  ở Đông  Xuyên, 
quận  Lâm  Hoài.  Người  ấy  có  nhiều  thao  lược  cơ  mưu,  mất  bố 
tử  thuở  nhỏ,  thờ  mẹ  rất  hiếu,  nhà  rất  giàu,  thưòng  đem  của 
cải  giup  kẻ  khốn  khó.  Khi  tôi  ồ Cư  Sào,  đem  mấy  trảm  ngưòi 
đi  qua  Lâm  Hoài,  nhân  thiếu  lương  ản,  nghe  nhà  Túc  có  hai 
vựa  thóc,  mỗi  vựa  ba  nghìn  hộc.  Tôi  đến  cầu  giúp,  Túc  đem 
ngay  một  vựa  ra  cho.  Người  ấy  tính  thuc  khảng  khái.  Ngày 
thường,  Túc  ham  thích  múa  gươm,  cưỡi  ngựa,  bán  cung,  nay 
ơ Khúc  A,  vì  bà  mất,  Túc  về  làm  tang  lễ  ơ Đông  Thành.  Đến 
đó,  có  một  người  bạn  là  Lưu  Tử  Dưong,  muốn  rủ  Túc  sang 
Sào  Hồ  theo  Trịnh  Bảo,  Túc  còn  ngần  ngừ  chưa  đi.  Chúa  công 
nên  sai  người  mời  ngay  đi. 

Tồn  Quyền  mừng  lấm,  sai  ngay  Chu  Du  đi  đón  Lỗ  Túc. 

Chu  Du  đến  nơi,  chào  hỏi  xong,  nói  rõ  lòng  quý  mến  của 
Tôn  Quyền. 

Túc  nói  : • 

- Tử  Dương  rủ  sang  Sào  Hổ,  tôi  đang  định  đi. 

Du  nói  : 

- Ngày  xưa  Mã  Viện  nói  vói  Quan  Vũ  ràng  : "Đòi  này,  không 
những  là  vua  chọn  bày  tôi,  bày  tôi  củng  phải  chọn  vua".  Nay 
Tôn  tưỏng  quân  thân  người  hiền,  kính  kẻ  sĩ,  dùng  người  kỳ 
lạ,  ông  không  nên  tim  noi  khác  chỉ  nên  cùng  tôi  sang  giúp  Đông 
Ngô  là  phải. 

Túc  theo  lời,  cùng  Chu  Du  đến  yết  kiến  Tôn  Quyên.  Quyên 
rất  kính  trọng,  cùng  Túc  đàm  luận  suốt  ngày  không  chán. 

Một  hôm,  các  quan  về,  Quyền  mời  Túc  b lại  uống  rượu,  đến 
tối,  nầm  cùng  giưòmg,  gác  chân  lên  nhau.  Nửa  đêm,  Quyền  hỏi 
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Túc  : 

- Nay  nhà  Hán  suy  yếu,  bốn  phưcnmg  rối  loạn,  ta  nối  nghiệp 
cha  anh,  muốn  làm  việc  Hoàn,  Vản  (1)  ông  có  mưu  kế  gì  để 
dạy  bảo  ta  không  ? 

Túc  nói  : 

- Xưa  Cao  Tổ  nhà  Hán  muốn  tòn  Nghĩa  Đế  mà  không  làm 
được,  là  vì  Hạng  Vũ  làm  trơ  ngại.  Nay  Tào  Tháo  củng  ví  như 
Hạng  Vủ,  tưóng  quân  làm  thế  .nào  dược  việc  Hoàn, Vồn  ? Tôi 
nghi  nhà  Hán  không  thể  phục  hưng,  Tào  Tháo  không  thể  trứ 
được  Tương  quân  chí  nên  giữ  vừng  Giang  Đông,  đợi  xem  nhừng 
sự  biến  CỐ  trong  thiên  hạ.  Nay  nhân  phưong  Bác  lám  việc,  hảy 
trừ  Hoàng  Tổ,  đánh  Lưu  Biểu,  lấy  hết  các  miền  quanh  Trưòng 
Giang,  dựng  hiệu  đế  vương  để  tính  việc  lớn.  Đó  là  sự  nghiệp 
Hán  Cao  Tổ. 

Quyển  mủng  lám,  mặc  áo,  đứng  dậy  tạ  ou.  Hôm  sau,  Quyền 
hậu  tặng  Lỗ  Túc  và  đưa  nhũng  thứ  quần  áo  chân  màn  biếu 
mẹ  Túc. 

Túc  lại  dem  một  người  nữa  vào  yết  kiến  Tôn  Quyền  ; người 
ấv  họ  là  Gia  Cát,  tên  là  cẩn,  tự  là  Tu  Dui  học  rộng  tài  cao, 
thờ  mẹ  rất  hiếu.  Gia  Cát  cẩn  vốn  ngiròi  ơ Nam  Dương,  quận 
Lương  Gia.  Tôn  Quyền  đãi  ỉàm  khách  quý. 

Cẩn  khuyên  Tôn  Quyền  đừng  kết  hiếu  với  Viên  Thiệu  và 
háy  theo  Tào  Tháo,  rồi  đợi  lúc  nào  có  cơ  hội  tốt  sè  tính  toán 
sau. 

Quyền  nghe  lời,  cho  Trần  Chấn  về,  gửi  thư  khước  từ  Viên 
Thiệu. 

Bấy  gỉờ  Tào  Tháo  nghe  tin  Tôn  Sách  đã  chết,  muốn  đem 
binh  đi  lấy  Giang  Nam,thì  ngự  sử  là  Trương  Hoành  can  : 

- Nhân  người  ta  có  tang  mà  đánh,  không  phải  là  việc  nghĩa. 
Nếu  đánh  không  được,  tức  là  bỏ  hòa  hiếu  mà  gây  oán  thù,  không 
bằng  nhân  dịp  này  mà  dối  đãi  tử  tế  với  ngưòi  ta. 

(X)  Đòi  Xuân  Thu,  Hoàn  Công  nưởc  Tề,  Vàn  Công  nuớc  Tấn  dểu  làm  bá  chủ 
các  thu  hầu. 


Tháo  nghe  lời,  tâu  xỉn  phong  cho  Tôn  Quyền  làm  tướng  quân, 
lĩnh  chức  thái  thú  ỏ Cối  Kê,  cho  Trưong  Hoành  ra  làm  đồ  úy 
ở Cối  Kê,  đem  ấn  về  Giang  Đông,  giao  cho  Tôn  Quyền. 

Tôn  Quyền  mừng  lám,  lại  được  Trương  Hoành  trở  vê  Ngổ, 
bèn  sai  cùng  Trưong  Chiêu  trông  coi  chính  sự. 

Trưong  Hoành  lại  tiến  một  người,  họ  Cố  tên  Ưng,  tự  là  Nguyên 
Thản,  nguyên  là  học  trò  Sái  Ung  ngày  xưa.  Cố  Ung  người  ít 
nói  nảng,  không  uống  rượu,  nghiêm  nghị  chính  trực.  Quyền  cho 
Ung  làm  quan  thừa,  coi  việc  thái  thú. 

Từ  đó  Tôn  Quyền  oai  kháp  cả  đất  Giang  Đông,  rất  được  lòng 
dân. 

Trong  khi  ấy  thì  Trần  Chấn  trơ  vễ  ra  mắt  Viẻn  Thiệu,  kể 
lại  Tôn  Sách  dã  mất,  Tôn  Quyền  nối  nghiệp,  Tháo  phong  Quyền 
là  tướng  quân,  kết  Ngô  làm  ngoại  ứng. 

Viên  Thiệu  nổi  giận,  lập  tức  khởi  cả  quân  mã  Ký,  Thanh, 
u,  Tinh,  cả  thảy  hon  bảy  mươi  vạn  đi  đánh  Hứa  Xương. 

Thế  là  : 

Binh  lính  Giang  Nam  vừa  tạm  nghi , 

Can  qua  Ký  Bắc  lại  bùng  lên . 

Chưa  biết  Viên  Thiệu  phen  này  được  thua  thế  nào,  xem  đến 
hổi  sau  sẻ  phân  giải. 


HỒI  THỨ  BA  MƯƠI 


Đánh  Quan  Độ,  Bản  Sa  bại  trận 
Cướp  Ô Sào,  Mạnh  Đức  đốt  luông 

Viên  Thiệu  cất  quân,  đi  đến  bến  Quan  Độ,  Hạ  Hầu  Đôn  đưa 
thư  vê  cáo  cấp.  Tào  Tháo  khỏi  bảy  vạn  quân  ra  nghênh  địch, 
đế  Tuân  Úc  ỏ lại  giữ  Hứa  Đô. 

Khi  quân  Viên  Thiệu  sáp  cất  quân  đi,  Điền  Phong  ơ trong 
ngục  dâng  thư  can  : 

- Nay  nên  giữ  vững  để  đợi  thời.  Không  nên  khinh  thường 
cất  đại  binh  đi,  e có  việc  bất  lợi. 

Phùng  Kỷ  nói  dèm  : 

• Chúa  công  đấy  quân  nhân  nghĩa,  sao  Điền  Phong  lại  nói 
lòi  chẳng  lành  ? 

Thiệu  giận  lấm  muốn  chém  Điền  Phong.  Các  quan  cô  can. 

Thiệu  nói  : 

- Để  ta  phá  xong  Tào  Tháo  đã,  rồi  sẽ  trị  tội  nó  ! 

Nói  rồi  giục  quân  kéo  đi,  tinh  kỳ  rọp  đất,  giáo  mác  như  rừng. 
Đến  Dương  Võ,  Thiệu  hạ  trại  đóng  quân.  Thư  Thụ  nói  : 

- Quân  ta  tuy  nhiều,  nhưng  dũng  mãnh  kém  bên  kia  ; quân 
kia  tuy  tinh  nhuệ,  nhưng  lưcmg  thảo  kém  ta.  Bên  kia  không 
có  lương,  lọi  ở sự  đánh  nhanh  ; bên  ta  có  lương,  nên  giử  ỉâu, 
nếu  kéo  đài  được  ngày  tháng,  quân  địch  chẳng  phải  đánh  cũng 
tất  thua. 

Thiệu  giận  máng  : 

- Điền  Phong  đả  làm  nản  lòng  quân,  ta  còn  để  tội  cho  đến 
khi  về,  nay  sao  màỵ  cũng  nói  gồ  nốt  ? 
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Rỗi  thét  tả  hừu  đem  Thư  Thụ  giam  ô trong  quân,  đọi  lùc 
về  trị  tội  cùng  Điên  Phong  một  thể.  Rồi  hạ  lệnh  đem  bảy  mưoi 
vạn  quân  dàn  ra  bốn  phía  cám  trại,  trại  đóng  liền  nhau  hơn 
chín  mươi  dặm. 

Quân  đi  dọ  thám  Quan  Độ  về  báo.  Quân  Tào  mới  đến,  nghe 
tin  đều  sọ  hãi. 

Tào  Tháo  cùng  các  muu  sĩ  bàn  bạc.  Tuân  Du  nói  : 

- Quân  Thiệu  tuy  nhiều,  nhung  không  đáng  sợ.  Quân  ta  tinh 
nhuệ,  một  người  có  thể  đánh  nổi  mười  ngưòi,  nhưng  cẩn  đánh 
ngay,  nếu  kéo  dài  ngày  tháng,  lương  thảo  không  đỏ  thì  thật 
đáng  lo. 

Tháo  nghe  nói  truyền  lệnh  cho  quân  tướng  đánh  trống  reo 
hò  tiến  lên.  Quân  Thiệu  đón  đánh.  Hai  bên  dàn  thành  thế  trận. 
Thẩm  Phối  đem  một  vạn  tay  nỏ,  phục  ơ hai  bên  ; nám  nghìn 
tay  cung  phục  ở trong  cửa,  hẹn  nghe  tiếng  pháo  thì  bắn  ra. 
Đánh  dứt  ba  hổi  trống,  Viên  Thiệu  đội  mũ  chỏm  vàng,  mặc 
áo  giáp  vàng,  bào  gấm  đai  ngọc,  cưỡi  ngựa  đứng  trước  trận. 
Đung  xếp  hàng  hai  bên  là  bọn  Trương  Cáp,  Cao  Lãm,  Hàn  Mãnh, 
Thuần  Vu  Quỳnh,  Tinh  Kỳ,  tiết  việt  rất  nghiêm  chỉnh. 

Bên  kia,  Tào  Tháo  cuủi  ngựa  ra  trước  trận,  lũ  Hứa  Chử, 
Trưong  Liêu,  Từ  Hoảng,  Lý  Điển,  đểu  cầm  binh  khí,  hộ  vệ  trưởc 
sau. 

Tào  Tháo  cầm  roi  trỏ  vào  Viên  Thiệu  bảo  : 

- Ta  đà  tâu  thiên  tử  cho  ngưoi  làm  dại  tướng  quân,  sao 
ngươi  lại  mưu  phản  ? 

Thiệu  đáp  : 

- Ngươi  giả  danh  là  tướng  nhà  Hán,  thực  là  giặc  phản  nhà 
Hán,  tội  ác  đẩy  tròi,  hơn  cả  Măng,  Trác,  ỉại  còn  vu  cho  ai  làm 
phản  ? 

Tháo  nói  : 

* Ta  phụng  chiếu  thiên  tử  ra  đây  đánh  mi  ! 

Thiệu  đáp  : 

- Tao  cũng  phụng  chiếu  áo  đai  đánh  giậc. 
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Tháo  giận,  sai  ngay  Trưong  Liêu  cưỡi  ngựa  ra.  Trương  Cáp 
ra  nghênh  địch.  Hai  tướng  đánh  nhau  đến  hon  nảm  mươi  hiệp 
không  phân  được  thua. 

Tào  Tháo  thấy  vậy  khen  thầm  là  lạ,  Hứa  Chử  múa  giáo  tế 
ngựa  ra  đánh  giúp  Trương  Liêu.  Cao  Lãm  cầm  giáo  ngân  lại. 

Bốn  tướng  đưong  quần  nhau,  Tào  Tháo  lại  sai  Hạ  Hầu  Đôn, 
Tào  Hổng  mồi  người  dẫn  ba  nghìn  quân,  cùng  xông  sang  trận 
Viên  Thiệu. 

Thâm  Phối  thây  quân  Tào  xông  sang,  liển  sai  đốt  một  tiếng 
pháo  hiệu,  hai  bên  hàng  vạn  cái  nỏ  đều  bấn  ra,  quân  bắn  cung 
cùng  bán  ra  một  lượt  như  mưa.  Quân  Tào  không  chống  nổi 
ngoanh  ve  phía  nam  chạy  cho  mau.  Viên  Thiệu  thúc  quân  vào 
đánh  giết.  Quân  Tào  thua  to  phải  lui  về  Quan  Độ. 

Viên  Thiệu  củng  đem  quân  đến  gần  Quan  Độ  hạ  trại. 

Thẩm  Phối  nói  : 

- Nay  nên  sai  mười  vạn  quân  giữ  ỏ Quan  Độ,  đến  tận  truóc 
trại  Tào  Tháo,  đáp  ụ đất,  sai  quân  dòm  xuống  trại  Tào  mà 
bán.  Hễ  ta  chiếm  được  Quan  Độ  thi  Hứa  Xương  có  thể  phá 
được. 

Viên  Thiệu  nghe  theo,  sai  quân  mang  ngay  mai  cuốc  quang 
thúng  đáp  ụ,  gần  bên  trại  Tào. 

Tào  Tháo  thấy  vậy,  muốn  ra  để  đánh  không  cho  quân  Viên 
Thiệu  đáp  ụ,  nhung  quân  cung  nỏ  chận  giữ  những  đường  sung 
yếu,  quân  Tào  không  tiến  được. 

Trong  vòng  muòi  ngày,  quân  Thiệu  đắp  đuọc  hơn  nàm  mươi 
cái  đổi  đât,  trên  dựng  chòi  cao,  rổi  quân  cung  nỏ  đứng  trên 
bán  xuống. 

Quân  Tào  sọ  hãi,  ngưíri  nào  người  ấy  đội  mộc  dở  tên.  Trên 
đổi  cứ  mỗi  tiếng  mõ,  tên  bán  xuống  như  mưa.  Quân  Tào  đêu 
nép  vào  mộc  nầm  rạp  xuống  đất.  Quân  Thiệu  reo  lên  cười. 

Tào  Tháo  thấy  quân  rối  loạn,  họp  các  mưu  sĩ  hỏi  kế.  Lưu 
Hoa  nói  : 

- Nên  làm  xe  bấn  đá  chống  lại. 
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Tháo  bảo  Hoa  vẽ  kiểu  xe,  suốt  đêm  chế  được  vài  trăm  cỗ 
xe  đặt  bên  trong  tường,  chiếu  thẳng  vào  những  chòi  trên  đái. 
Đợi  lúc  quân  cung  nỏ  sáp  bán,  trong  trại  huy  động  những  xe 
bấn  đá,  đá  bay  lên  đánh  phá  lung  tung,  người  không  chỗ  nấp, 
quân  cung  nỏ  chết  vô  số. 

Quân  Viên  Thiệu  gọi  xe  ấy  là  xe  sấm  sét-  Từ  đấy  quân  Thiệu 
không  dám  trèo  lên  cao  bán  vào  nữa. 

Thẩm  Phối  lại  hiến  kế  khác  : 

- Ta  nên  sai  quân  dùng  thuổng  cuốc  lén  đào  đường  ngầm, 
thẳng  vào  trong  trại  Tào  Tháo.  Quân  ấy  gọi  là  quân  đào  hầm. 

Quân  Tào  thấy  quân  Viên  Thiệu  đào  cả  sau  những  ụ đất, 
vào  báo  với  Tháo.  Tháo  hỏi  Lưu  Hoa.  Lưu  Hoa  noi  : 

- Quân  Viên  đánh  đường  hoành  không  được,  định  đánh  lén, 
họ  đào  đường  ngầm  dưói  đất  dể  theo  đó  mà  tiến  vào  dinh  ta. 

Tháo  hỏi  : 

- Vậy  ta  phải  làm  thê  nào  ? 

Hoa  nói  ; 

- Đào  một  cái  hào  chung  quanh  trại  thì  đường  hầm  của  nó 
cũng  thành  vô  dụng. 

Đêm  hôm  ấy  Tào  Tháo  sai  đào  một  cái  hào  rõ  sâu. 

Quân  Viên  đào  đến  cạnh  hào,  không  đánh  vào  được,  mất  công 
khó  nhọc  vô  ích. 

Tào  Tháo  giữ  Quan  Độ  từ  tháng  tám  dến  tháng  chín,  quân 
lực  kém  dẫn,  lương  thảo  gẫn  het,  ý muon  bô  Quan  Độ  ve  Hứa 
Xương,  nhưng  ngần  ngừ  chưa  định,  bèn  viết  thư  sai  người  đem 
vê  hòi  Tuân  úc.  úc  viết  thư  đáp  lại. 

Thư  đại  lược  nói  : 

"Trộm  nghĩ  Viên  Thiệu  đem  đại  quân  họp  cả  ổ Quan  Độ  cùng 
minh  công  quyết  một  trận  được  thua,  minh  công  lấy  yếu  địch 
khổe,  nếu  không  chống  nổi,  tất  bị  nó  đè  tấn  ngay  : lúc  náy 
chính  là  một  cơ  hội  lón  phải  dùng  mưu  trí.  Quân  Thiệu  tuy 
nhiều,  nhưng  không  biết  sử  dụng,  minh  công  là  bậc  thẩn  vũ 
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minh  triết , xoay  xở  thế  nào  mà  chắng  được , Nay  quân  lương 
dù  ít,  củng  chưa  đến  nỗi  nguy  khốn  như  lức  Sà  Hán  đánh  nhau 
ó Huỳnh  Dương  hay  Thành  Cao . Minh  còng  vạch  đất  cố  giữ , 
chẹn  cuống  họng  kẻ  địch,  không  cho  nó  tiến , tình  thế  sẽ  thay 
đối , thế  nào  cũng  có  biến,  chính  là  lúc  dàng  mưu  trí,  xin  công 
minh  xét  kỹ". 

Tào  Tháo  được  thư,  sai  tướng  sĩ  cố  sức  giữ.  Sau  quân  Thiệu 
phải  lui  hon  ba  mươi  dặm.  Tháo  sai  tướng  đi  tuần  tiễu,  trong 
khi  đi  tuần,  cố  bộ  tướng  của  Từ  Hoảng,  tên  là  Sử  Hoán,  bát 
được  một  tên  do  thám  của  Viên  Thiệu,  giải  VỀ  nộp,  Từ  Hoảng 
hỏi  về  việc  quân  bên  Viên,  tên  ấy  thưa  : 

- Nay  mai  đại  tướng  là  Hàn  Mảnh,  đem  lương  đến  tiếp  tế, 
sai  tôi  đi  dò  đường  trước. 

Từ  Hoảng  đi  báo  ngay  cho  Tháo  biết,  Tuân  Du  nói  : 

- Hàn  Mãnh  là  một  thàng  vũ  phu.  Chỉ  sai  một  người  dẫn 
vài  nghìn  khinh  ky  đón  đường  chẹn  đánh,  cướp  được  lương  thảo, 
quân  Viên  Thiệu  phải  vỡ. 

Tháo  hỏi  : 

- Nên  sai  ai  ? 

Du  nói  : 

- Nên  sai  ngay  Từ  Hoảng. 

Tháo  bèn  sai,  Từ  Hoảng  đem  Sử  Hoán  và  bản  bộ  của  mình 
đi  trước  ; lại  cho  Hứa  Chử,  Trương  Liêu  đi  sau  tiếp  ứng. 

Đang  đêm,  Hàn  Mãnh  dưa  vài  nghìn  xe  lương  dến  trại  Viên 
Thiệu.  Đi  đến  chỗ  đầu  núi,  Từ  Hoảng,  Sử  Hoán  đem  quân  ra 
chẹn  dường.  Mánh  tế  ngựa  lại  đánh.  Từ  Hoảng  đón  đánh  Hàn 
Mãnh,  Sử  Hoán,  đuổi  tan  những  quân  di  tải,  rồi  sai  phóng  lửa 
đốt  xe  lương  thảo.  Hàn  Mânh  thế  địch  không  nổi,  quay  ngựa 
chạy  về.  Từ  Hoảng  thúc  quân  vào  đốt  sạch  cả  mấy  nghìn  co 
xe. 

Quân  Viên  Thiệu  trông  mé  tây  bác  có  ngọn  lửa,  còn  đương 
hoảng  hốt,  thì  có  quân  chạy  về  báo  việc  Từ  Hoảng  cướp  lương. 

Thiệu  sai  Trương  Cáp,  Cao  Lăm  đi  cứu,  Vừa  ra  đến  đường 
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cái,  thì  gặp  ngay  Từ  Hoảng,  Sử  Hoán  đã  đốt  hết  xe  lương,  kéo 
quân  trở  về.  Hai  bên  định  đánh  nhau,  thì  Hứa  Chử,  Trương 
Liêu  vừa  đến.  Hai  mật  giáp  công,  đánh  tan  quân  Thiệu,  họp 
binh  kéo  vê  Quan  Độ.  Tào  Tháo  mừng  lắm,  trọng  thưởng  cho 
các  tướng  sĩ,  rổi  chia  quân  ra  lập  dinh  ỏ trước  trại  minh  để 
làm  thê  ỷ gi  Ốc. 

Hàn  Mânh  thua  trận  trở  vê.  Viên  Thiệu  giận  muốn  đem  chém, 
các  quan  kẻu  măi  cho  được  thoát  tội.  Thẩm  Phối  nói  : 

- Đem  quân  đi,  cốt  có  việc  lương  là  trọng,  việc  phòng  giữ 
lương  thảo  không  nên  bất  cẩu.  Lương  ta  nay  chứa  cả  ỏ Ô Sào, 
thế  nào  cũng  phái  cho  nhiều  quân  sĩ  giử  gìn  nơi  ấy  mới  được. 

Viên  Thiệu  nói  : 

- Việc  ấy  ta  củng  đã  tính  đâu  vào  đây  rổi,  nhung  người  cũng 
phải  về  Nghiệp  Quận  đôn  đốc,  chớ  để  lương  thảo  thiếu  thốn. 

Thẩm  Phối  vâng  mệnh  đi.  Viên  Thiệu  lại  sai  đại  tướng  là 
Thuần  Vu  Quỳnh,  bộ  lĩnh  đốc  tướng  là  lũ  Mục  Nguyên  Tiến, 
Hàn  Cử  Tử,  Lă  Uy  Hoàng  và  Triệu  Híê,  dẫn  hai  vạn  quân  mỗ 
đến  giừ  0 Sào. 

Thuần  Vu  Quỳnh  vốn  là  người  nóng  tính,  hay  ruợu,  quân 
sĩ  ai  cũng  sợ.  Lúc  đến  Ô Sào,  Quỳnh  cả  ngày  chỉ  cùng  các  tương 
họp  nhau  uống  rượu. 

Bên  quân  Tào,  lương  thảo  cùng  cạn  Tháo  sai  về  Hứa  Xương, 
bảo  Tuân  úc  phải  trù  liệu  cho  mau.  Sứ  đi  chưa  dược  ba  mươi 
đậm,  bị  quân  Viên  Thiệu  bát  được,  trói  đem  giải  vào  nộp  mưu 
sĩ  Thiệu  là  Hứa  Du. 

Hứa  Du,  tự  là  Tử  Viễn,  khi  nhỏ  vốn  là  bạn  với  Tào  Tháo, 
bấy  giò  hiện  đương  làm  mưu  sĩ  cho  Viên  Thiệu, 

Khi  bát  được  sứ  Tào  Tháo  mang  thư  đi  giục  lương,  Hứa  Du 
vào  nói  với  Viên  Thiệu  : 

- Tào  Tháo  đóng  quân  ỏr  Quan  Độ,  chống  với  quân  ta  đả  lâu. 
Hứa  Xương  tất  nhiên  bỏ  trống.  Ta  nay  nhiều  binh,  giả  thử  chia 
một  nửa  quân  về  đánh  úp  Hứa  Xương  thì  dễ  như  chơi.  Lấy 
được  Hứa  Xương,  tất  rổi  bất  được  Tào  Tháo.  Nay  lương  thảo 
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quân  Tào  vừa  cạn,  ta  nên  thừa  cơ  đánh  cả  hai  mặt. 

Viên  Thiệu  nói  : 

- Tào  Tháo  rất  nhiều  quỷ  kế,  thư  này  là  kế  dụ  địch  đây.  . 

Du  đáp  : 

- Nay  nếu  không  đánh  ngay  đi,  vễ  sau  tất  bị  nó  hại, 

Đang  nói  chuyện,  chợt  thấy  sứ  ở Nghiệp  Quận  đến  đem 

trình  thư  của  Thẩm  Phối  trước* nói  việc  vận  tải  Iưong  thảo, 
sau  nói  khi  Hứa  Du  ở Ký  Châu,  thường  hà  lạm  của  dân  nhiều, 
lại  dung  túng  con  cháu  quấy  nhiễu  dân.  Trong  thư  lại  nói  : 
con  cháu  Hứa  Du,  hiện  đã  bị  bát  giam  cả  rồi. 

Thiệu  đọc  thư  xong,  nổi  giận  đùng  đùng,  lại  nhân  không  muốn 
nghe  kế  Hứa  Du  vừa  bàn,  bèn  máng  : 

- Tên  thất  phu  hà  lạm  kia  ! Còn  mật  mui  nào  bày  mưu 
ỏ trưóc  mặt  ta  ! Mày  vốn  quen  Tào  Tháo,  chác  mày  ản  đút 
của  giặc  Tào,  làm  do  thám  cho  nó  rổi  dử  tao  vào  cạm  phải 
không  ? Tội  mày  đáng  chém,  tao  hãy  giri  cái  đầu  0 trên  cổ 
đó.  Bước  di  cho  mau,  từ  nay  không  được  giáp  mặt  tao  nữa  ! 

Hứa  Du  trở  ra,  ngẩng  mật  lên  trời  than  : 

- Lòi  nói  phải  dể  trái  tai,  bọn  trẻ  con  không  thể  cùng  bàn 
việc  lớn  ! Con  cháu  ta  nay  lại  bị  Thẩm  Phối  nó  hại,  ta  còn 
mặt  mủi  nào  trông  thấy  người  đất  Ký  Châu  nữa  ! 

Bèn  rút  gưom  định  tự  vẫn.  Người  nhà  giằng  lấy  gươm,  can  : 

- Việc  gì  ông  phải  hoài  phí  cuộc  dời  như  thế  ? Viên  Thiệu 
không  nghe  lòi  nói  phải,  roi  nó  sẽ  bị  Tào  Tháo  bát  Ông  vói 
Tào  công  là  chỗ  bạn  cũ,  sao  ông  không  bỏ  chỗ  tối  mà  đến  cho 
sáng  ? 

Mấy  lời  ây  làm  cho  Hứa  Du  tỉnh  ngay  Du  liền  đi  tắt  đến 
trại  Tào  Tháo, 

Người  sau  có  thơ  ràng  : 

Bấn  Sơ  hào  khí  khắp  Trung  Hoa 
Quan  Độ  bất  hòa  uổng  xót  xa 
Phỏng  thủ  biết  dừng  mưu  Tử  Viễn 
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Nhà  Tào  đâu  chiếm  được  sơn  hà  ? 

Hứa  Du  đến  gần  trại  Tào  Tháo,  quân  canh  đường  bát  đưực. 
Du  nói  ; 

- Ta  là  bạn  củ  của  thừa  tướng,  vào  bẩm  ngay  có  Hứa  Du 
ỏ Nam  Dương  lại  hầu. 

Quân  sĩ  vội  vàng  vào  bẩm.  Tào  Tháo  bấy  giò  đã  sáp  đi  ngủ, 
nghe  thấy  Hứa  Du  đến,  mừng  qúá  không  kịp  đi  giầy,  cứ  chân 
không  chạy  ra  đón  vào.  Trông  thấy  Hứa  Du,  Tháo  vỗ  tay  vui 
cười  rổi  hai  người  dát  tay  nhau  vào.  Tháo  thụp  xuống  đất  lạy 
trươc,  Du  sợ  hãi  vội  vàng  đõ  lên  nói  : 

- Ông  là  tướng  nhà  Hán,  tôi  là  một  người  áo  vải,  sao  lại 
khiêm  nhường  quá  thế  ? 

Tháo  nói  : 

' Ông  là  bạn  cúa  Tháo,  há  dám  lấy  tước  vị  phân  biệt  người 
trên  kẻ  dưới  ! 

Du  nói  : 

- Tôi  nay  không  biết  chọri  chủ,  hạ  mình  đi  thờ  Viên  Thiệu, 
nói  nó  không  nghe,  bày  kế  nó  không  dùng,  nay  tôi  bỏ  nó  đến 
gặp  cố  nhân,  rất  mong  được  thừa  tướng  thu  dụng. 

Tháo  mừng  nói  : 

- Tử  Viền  chịu  đến  với  ta,  việc  gì  của  ta  mà  chẳng  xong. 
Xin  báo  ngay  cho  kế  phá  Viên  Thiệu. 

Du  đáp  : 

- Tôi  đã  từng  khuyên  Viên  Thiệu  nhân  thừa  tướng  đóng  cả 
quân  ơ đây  nên  đem  quân  khinh  ky  đánh  úp  lấy  Hứa  Đô. 

Tháo  cả  sợ,  nói  ; 

- Nếu  Thiệu  dùng  mưu  ấy,  việc  ta  hỏng  mất. 

Hứa  Du  nói  : 

- Nay  lưong  thảo  của  ông  còn  bao  nhiêu  ? 

Tháo  nói  : 

- Có  thể  chi  dùng  một  nỏm, 

Du  cười  : 
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- Sợ  ràng  không  thể  được  thế. 

Tháo  nói  : 

- Độ  sáu  tháng  thôi  Ị 

Hứa  Du  rù  vạt  áo,  đứng  phắt  đậy,  bước  ra  khỏi  truimg  nói  : 

- Tôi  đã  lấy  bụng  thực  lại  đây  để  giúp  ông  mà  ông  còn  nói 
dối  khá  phải  là  điều  mong  thế  hay  sao  ! 

Tháo  nắm  áo  Du  kéo  lại  nổi  : 

- Xin  Tử  Viễn  đừng  giận,  để  tôi  nói  thực  : lưong  thảo  quẳ 
thưc  chỉ  còn  độ  ba  tháng  nữa  thì  hết. 

Du  cười  nói  ; 

- Thiên  hạ  thường  vẫn  đồn  Mạnh  Đức  là  gian  hùng,  quả 
đúng  thế  ! 

Tháo  củng  cười  nói  : 

- Ồng  còn  lạ  gì,  người  ta  dà  có  câu  nói  : "Binh  bất  yếm  trá". 
(Nghĩa  là  trong  phép  dùng  binh  tha  hổ  nói  dối). 

Rồi  lại  ghé  vào  tai  ĩjứa  Du  nói  thầm  : 

- Lương  ân  chỉ  còn  đủ  tháng  này  thôi  ! 

Du  nói  to  : 

- Thôi  đừng  nói  dối  nữa,  lưong  ông  hết  sạch  rổi  ! 

Tháo  ngạc  nhiên  hỏi  : 

- Sao  biết  ? 

Hứa  Du  lấy  ngay  lá  thư  bất  được,  đem  cho  Tháo  xem  và 
hòi  : 

- Ai  viết  thư  này  ? 

Tháo  sợ  hỏi  : 

- Bát  được  ở đâu  ? 

Du  kể  lại  việc  bát  được  người  đưa  thư,  Tháo  cầm  tay  Du 

nói  : 

- Tử  Viễn  đã  có  lòng  nhớ  đến  bạn  cũ  mà  lại  đây,  có  mưu 
kế  gì  xin  bảo  cho  biết  ngay. 

Du  nói  : 
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Tào  Tháo  dẫn  nẳm  nghìn  nhàn  mã  thàng  tiến  đến  Ỏ Sào 

- Minh  công  dem  quân  ít  chống  với  kẻ  địch  đông  mà  không 
Um  cách  đánh  mau  cho  dược,  ấy  là  con  đường  bại  vong.  Du 
nay  có  một  kế,  chỉ  trong  ba  ngày,  chảng  đánh,  quân  trâm  vạn 
của  Viên  Thiệu  cũng  vỡ,  Minh  công  có  chịu  dùng  không  ? 

Tháo  nói  : 

- Xin  cho  biết  mưu  hay  đỏ  ! 

Du  nói  : 

- Lưong  thảo  của  Viên  Thiệu  chứa  cả  ở Ô Sào,  nay  sai  Thuần 
Vu  Quỳnh  coi  giữ,  Quỳnh  chỉ  ham  uống  rượu,  không  biết  phòng 
bị  gì  cả.  Ông  nên  cho  đem  quân  tinh  binh  đến  ô Sào  noi  dm 
là  Tuồng  Kỳ  tướng  của  Viên  Thiệu,  lĩnh  binh  đến  đó  hộ  vệ 
lưong  thảo,  lừa  dịp  nào  thuận  tiện  thì  đốt  hết,  quân  Viên  Thiệu 
chí  trong  ba  ngày  tất  loạn  ngay. 

Tào  Tháo  mừng  lám  trọng  đãi  Hứa  Du,  r6i  mới  lưu  lại  trong 


Hôm  sau,  Tháo  kén  năm  nghìn  quân  ma  bộ,  chuẩn  bi  cho 
đi  cưóp  lương  ơ Ồ Sào,  Trương  Liêu  nói  : 

Chỗ  Viên  Thiệu  chứa  lương,  sao  họ  Tại  không  phòng  bị,  thừa 
tướng  không  nên  khinh  thường,  15  mác  mưu  Hứa  Du. 

Tháo  nói  : 

- Không  phải  thế  ! Hứa  Du  về  với  ta,  tức  là  tròi  khiến  Thiệu 
thua.  Ta  thiếu  lương,  không  thề  giữ  lâu  được,  nếu  không  dùng 
mưu  của  Du  là  ngồi  bó  tay  mà  chịu  khốn.  Nếu  Du  định  lừa 
ta,  sao  chịu  ơ lại  vòi  ta  ? Vồ  ta  muốn  cướp  trại  dã  lâu  rồi, 
nay  cái  mưu  cướp  lương  nhất  định  phải  thi  hành,  các  người 
đừng  nghi  ngò  gì  nửa. 

Liẽu  nói  : 

- Đành  thế,  nhưng  cũng  nên  phóng  Viên  Thiệu  thừa  cơ  đến 
đánh  úp  trại  ta. 

Tháo  nói  : 

• Ta  đâ  tính  kỹ  rồi. 

Liền  sai  Tuân  Du,  Giả  Hủ,  Tào  Hồng  cùng  Hứa  Du  giữ  trại 
lón  : Hạ  Hầu  Đôn,  Hạ  Hẩu  Uyên  lĩnh  quân  phục  bên  tả  ; Tào 
Nhân  ; Lý  Điển,  linh  quân  phục  bên  ‘bửu  để  phòng  việc  bất 
trác.  Lại  sai  Trương  Liêu,  Hứa  Chử  đi  trước,  Từ  Hoảng,  Vu 
Cấm  đi  sau,  Tháo  tự  dẫn  các  tướng  đi  giữa,  cả  thảy  nảm  nghìn 
quân  mã,  cầm  cờ  hiệu  Viên  Thiệu,  quân  sĩ  mỗi  người  mang 
một  bó  cỗ,  đội  một  đội  củi  ; người  thì  ngậm  tãm,  ngựa  thì  buộc 
mồm,  sâm  sẩm  tối  kéo  sang  o Sào. 

Đêra  hôm  ấy  sao  sáng  dầy  trời. 

Thư  Thụ,  bị  Viên  Thiệu  giam  ỏ trong  quân,  đêm  thấy  sao 
sáng  bảo  cai  ngục  đưa  mình  ra  sân,  ngấm  xem  thiên  ván.  Chợt 
thấy  sao  Thái  Bạch  đi  ngược,  xâm  phạm  vào  phận  sao  Đẩu, 
sao  Ngưu,  Thụ  giật  nẩy  mình  mà  rằng  : 

- Vạ  sáp  đến  noi  roi  ! 

Ngay  dêm  ấy,  Thư  Thụ  xin  vào  ra  mát  Viên  Thiệu. 

Bấy  giờ  Thiệu  uống  rượu  say,  nghe  thấy  báo  Thư  Thụ  có 
việc  mật  vào  nói,  bèn  cho  gọi  vào  hỏi. 
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Thụ  thưa  : 

- Tôi  vừa  xem  thiên  vàn  thấy  sao  Thái  Bạch  đi  ngược  đến 
vùng  sao  Liễu,  sao  Quy,  khi  ánh  sáng  sang  cả  vùng  sao  Ngưu, 
sao  Đẩu,  e có  việc  quân  địch  cướp  trại.  Ô Sào  là  chỗ  chứa  lương, 
cần  phải  đé  phòng,  xin  sai  mãnh  tướng,  tinh  binh  đi  tuần  tiễu 
ồ nhừng  chỗ  đường  tát  và  chân  núi  để  khỏi  mác  mẹo  Tào  Tháo. 

Thiệu  giận  mắng  : 

- Mày  là  thàng  có  tội,  sao  .được  nói  càn  làm  rối  loạn  lòng 
quán  ! 

Thiệu  lại  máng  người  coi  : 

- Mày  giữ  nó  sao  lại  dám  thả  nó  ra. 

Bèn  sai  chém  người  coi,  gọi  người  khác  ra  coi  giữ  Thư  Thụ, 
Thụ  trơ  ra,  gạt  nước  mắt  than  : 

- Quản  ta  sớm  tối  không  biết  mất  lúc  nào,  nám  xương  ta 
rồi  không  biết  chôn  vào  đâu  ! 

Đời  sau  có  thơ  than  rằng  : 

Lời  thắng  ngang  tai  lại  hóa  thù 
Trách  vì  Viên  Thiệu  ít  cơ  mưu 
Ồ Sào  lương  cạn  - cây  long  gốc 
Còn  muốn  khư  khư  giữ  Ký  Châu 

Tào  Tháo  đêm  hôm  ấy  đem  quân  di,  qua  trại  quân  Viên  Thiệu, 
lính  trại  ra  hỏi  quân  nào. 

Tào  Tháo  sai  người  ra  nói  là  quàn  Tưởng  Kỳ,  phụng  mệnh 
ra  Ồ Sào  giữ  lương.  Quân  Viên  thấy  cờ  hiệu  nhà  mình,  chảng 
nghi  ngờ  gì,  đi  qua  mấy  chỗ  đều  nói  dối  là  quân  Tương  Kỳ, 
trót  lọt  tất  cả.  Khi  đến  Ô Sào  đả  hết  canh  tư,  Tháo  sai  quân 
đem  cỏ  chất  chung  quanh  đồn  đốt  lửa  lên,  rổi  các  tướng  nổi 
trống  reo  ầm  kéo  vào. 

Bấy  giờ  Thầu  Vu  Quỳnh  cùng  các  tướng  vừa  uống  rượu  say 
đã  vào  nàm  trong  trướng,  bồng  nghe  thấy  xôn  xao,  vội  vàng 
trở  dậy,  hỏi  việc  gì.  Quỳnh  chưa  nói  dut  câu  đã  bị  ngay  một 
lưỡi  câu  liêm  lôi  ngâ  xuống. 
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Mục  Nguyên  Tiến,  Triệu  Tuấn  bấy  giờ  vừa  tải  lương  vê,  trông  . 
thấy  trên  đồn  có  lửa  cháy,  vội  vàng  lại  cứu  chữa. 

Quân  Tào  vào  báo  với  Tào  Tháo  có  quân  địch  ơ đàng  sau, 
xin  chia  binh  để  đánh,  Tháo  quát  lên  : 

- Các  tướng  cứ  đảng  trước  mà  đánh,  lúc  nào  quân  địch  đến 
dàng  sau,  bấy  giờ  sẽ  hay. 

Được  một  hổi,  lua  cháy  ngùn  ngụt,  khối  tỏa  khắp  trời  Mục, 
Triệu  hai  tướng  dem  quân  đến  cứu,  Tháo  quay  lại  đánh,  hai 
tuông  không  địch  nổi  cùng  bị  giết  cả  lương  thao  cháy  hết  sạch. 
Quỳnh  bị  bát,  Tháo  sai  cắt  cả  tai  mủi  và  mười  ngón  tay,  trói 
vào  mình  ngựa  rôi  tha  cho  về  trai  Viên  Thiệu  để  làm  nhục 
Viên  Thiệu. 

Viên  Thiệu  đang  ỏ trong  trướng,  thấy  báo  mé  chính  bác  lứa 
sáng  rực  trời,  biết  ràng  0 Sào  có  biến,  vội  vàng  ra  gọi  các  quan 
vân  võ  vào  bàn  bạc,  sai  quân  đi  cứu,  Trương  Cáp  nói  : 

- Tôi  cùng  Cao  Làm  xin  đi. 

Quách  Đổ  nói  : 

- Không  nên.  Quân  Tào  đi  cướp  luong  ta.  Tháo  tất  thân  hành 
đi,  trại  hán  bỏ  trống.  Nên  thả  binh  vào  cướp  trại.  Tào  Tháo 
tất  phải  bỏ  Ô Sào  vê  Quan  Độ.  Ấy  là  mẹo  Tôn  Tẫn  vây  Ngụy 
cứu  Hán  ngày  xưa  đó  (1) 

Trương  Cáp  nói  : 

- Tào  Tháo  lám  mưu,  di  ra  ngoài  tất  có  phòng  bị  ở trong. 
Nay  nếu  sang  phá  trại  nó  không  được,  lũ  Quỳnh  bị  thua,  chúng 
ta  cũng  sẽ  bị  bát  nốt, 

Quách  Đo  nói  : 

- Tháo  chỉ  chú  ý di  cướp  lưong,  còn  nghi  gì  dến  việc  để  quân 
giữ  trại. 

Hai  ba  lẩn  Quách  Đổ  xin  đi  cướp  trại  Tào.  Thiệu  bèn  sai 

(1)  Tôn  Tần  là  danh  tướng  nước  Tề  (thòi  Chiến  Quốc).  Nưóc  Ngụy  dánh 
nước  Triệu,  vua  nuớc  Tề  aai  Tôn  Tẵn  đem  quân  cứu  nước  Triệu,  Tôn  Tẫn 
đem  quân  đánh  ngay  nước  Ngụy,  quân  Ngụy  phải  quay  vể,  bèn  giải  vây 
cho  nước  Triệu. 
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I rương  Cáp,  Cao  Lãm  lĩnh  nám  nghìn  quân  sang  Quan  Độ  phá 
trại  Tào,  rổi  lại  sai  Tưòng  Kỳ  dẫn  một  vạn  quân  đi  cứu  ò Sào. 

Tao  Tháo  đánh  tan  quân  Thuần  Vu  Quỳnh,  cướp  hết  được 
cả  áo  giáp,  cờ  xí,  lại  giả  làm  quân  Thuẩn  Vu  Quỳnh  thua  chạy 
vể  trại  Viên  Thiệu.  Đi  đến  một  con  đường  nhỏ  trong  khe  núi 
vừa  gập  cánh  qưân  của  Tưồng  Kỳ.  Quân  Kỳ  hỏi  xong  cho  là 
quân  mình  vừa  thua  ỏ Ô Sào.  chạy  về,  không  nghi  gì  cứ  giục 
ngưa  tiến  lên.  Chợt  thấy  Trương  Liêu,  Hứa  Chử  đến  thét  lớn  : 
Tưởng  Kỳ,  đừng  chạy  !"  Kỳ  không  kịp  trỏ  tay,  bị  Trương  Liêu 
chem  chết. 

Liêu  giết  sạch  quân  Tưởng  Kỳ,  rổi  lại  cho  người  về  báo  Viên 
Thiệu  : Tướng  Kỳ  đã  đánh  tan  quân  Tào  ò Ô Sào  rồi. 

Viên  Thiệu  được  tin  ây,  không  sai  quân  cứu  ô Sào  nữa  chỉ 
sai  dem  thêm  quân  sang  Quan  Độ. 

Đây  nói  Trương  Cáp,  Cao  Lãm  đánh  trại  Tào  Tháo.  Bên  tả 
Hạ  Hầu  Đôn,  bên  hữu  Tào  Nhân,  ỏ giữa  Tào  Hồng  kéo  ùa  cả 
ra,  ba  mặt  đánh  ập  lại.  Quân  Viên  Thiệu  thua  to.  Khi  quân 
tiep  ưng  đên  thì  Tào  Tháo  ỏ 0 Sào  vể,  bốn  mặt  vây  kín  chận 
đánh. 

Trưong  Cáp,  Cao  Lãm  cướp  dường  chạy  thoát.  Viên  Thiệu 
thu  nhát  tàn  quân  ố Ô Sào  về  trại,  thấy  Thuần  Vu  Quỳnh  mất 
cá  tai,  mũi,  ngón  tay.  Thiệu  hỏi  : 

- Làm  sao  để  mất  Ô Sào  ? 

Quân  thưa  : 

- Quỳnh  say  rượu  nên  không  chống  được  quân  địch. 

Thiệu  lập  tức  sai  đem  chém  Thuần  Vu  Quỳnh.  Quách  Đổ 

sọ  Trương  Cáp,  Cao  Lãm  thua  về,  đổ  lỗi  tại  mình  bèn  nói  dèm 
truớc  : 

- Tnrong  Cáp,  Cao  Làm  thây  chúa  công  thua  trận  này  trong 
lòng  tất  mừng. 

Thiệu  hỗi  : 

- Sao  lại  nói  thế  ? 

Quách  Đổ  thưa  : 


- Hai  ngưòi  vẫn  có  ý hàng  Tào  đã  lâu,  nay  sai  đi  phá  trại, 
không  có  sức  đánh  đến  nỗi  làm  thiệt  mất  nhiêu  quân, 

Thiệu  giận  lắm,  cho  đòi  hai  người  vào  hỏi  tội.  Quách  Đồ  lại 
cho  người  ra  bảo  trưóc  với  hai  người  : 

- Chúa  công  định  giết  các  ông  dấy. 

Lúc  sứ  giả  đến,  Cao  Lảm  hỏi  : 

- Chúa  công  gọi  chủng  tôi  có  việc  gì  ? 

Sứ  giả  nói  : 

- Không  biết  việc  gì. 

Lãm  rút  ngay  gươm  ra  giết  sứ  giả,  Cáp  cả  sợ,  Lãm  bảo  Trương 

Cáp  : 

- Viên  Thiệu  hay  nghe  lời  sàm  nịnh,  tất  rổi  cũng  bị  Tào  Tháo 
bát  được.  Chúng  ta  há  cứ  chịu  ngổi  mà  đọi  chết  ? Chi  bằng 
ta  sang  hàng  Tào  Tháo  có  hơn  không  ? 

Cáp  nói  ; 

- Tôi  có  bụng  ấy  đâ  lâu. 

Hai  người  bèn  đem  quân  mã  bản  bộ  sang  trại  Tào  dầu  hàng. 
Hạ  Hầu  Đôn  nói  : 

- Cao,  Trưong  đến  hàng,  chưa  biết  thực  hư  thế  nào  ? 
Tháo  nói  : 

- Ta  đối  dãi  với  người  thực  hậu,  dù  họ  có  bụng  khác,  sau 
cũng  phải  thay  đổi. 

Nói  rồi  sai  mở  cửa  dinh  cho  hai  người  vào.  Trưong  Cao  cỏi 
áo  giáp,  cẩm  ngược  giáo,  lạy  phục  xuống  dất.  Tháo  nói  : 

- Nếu  Viên  Thiệu  chiu  nghe  lòi  hai  ông  thì  đâu  đến  nỗi  thua. 
Nay  hai  ông  lại  dây,  khác  nào  Vi  Tử  bỏ  nhà  Ân,  tĩàn  Tín  về 
với  nhà  Hán  khi  xưa. 

Tháo  phong  Trương  Cáp  làm  thiên  tưóng  quân,  Đô  đình  hẩu  ; 
Cao  Lãm  làm  thiên  tướng  quân,  Đông  lai  hầu. 

Hai  người  mừng  lám. 

Viên  Thiệu  đã  mất  Hứa  Du,  lại  mất  Trưong  Cáp,  Cao  Lãm  ; 
lương  thảo  tích  ở Ô Sào  củng  bị  Tào  Tháo  đốt  cướp  mất  cả, 
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lòng  quân  rối  loạn. 

Hưa  Du  lại  khuyên  Tào  Tháo  tien  binh  đánh  mau  Tnrong 
Cáp,  Cao  Lãm  xin  đi  tiên  phong. 

Tháo  sai  Truông  Cáp,  Cao  Lãm  đem  quân  đi  cướp  trại  Thiệu 
Đêm  hôm  ấy,  quân  Tào  ba  đưtmg  đến  phá  trại  Viên  Thiệu.  Hai 
bên  đánh  nhau  đen  sáng,  quân  Thiệu  chết  mât  quá  nửa 

Tuân  Du  lại  hiến  kế  : 

- Nay  nên  nói  phao  lên  ràng  ; ta  đang  điều  quân,  một  mặt 
đi  lấy  Toan  Tảo,  đánh  Nghiệp  Quận  ; một  mật  đi  lấy  Lê  Dưong 
để  chận  đường  về  của  Viên  Thiệu.  Viên  Thiệu  nghe  tin,  tất  nhiên 
sọ  hãi,  chia  quân  đi  chống  hai  nơi,  ta  nhân  dịp  đánh  ngay,  có 
thể  phá  được. 

Tháo  nghe  theo,  sai  các  quân  sĩ  phao  tin  như  thế. 

Quân  Thiệu  được  tin,  vê  trại  báo  : Tào  Tháo  chia  quân  hai 
đường,  một  đường  đánh  Nghiệp  Quận,  một  đường  đánh  Lê  Dương. 
Viên  Thiệu  cả  sợ,  sai  ngay  Viên  Thượng  đem  nâm  vạn  quân 
đi  cứu  Nghiệp  Quận,  Tân  Minh  đem  nám  vạn  quân  đi  cứu  Lê 
Dưong,  đương  đèm  đi  ngay. 

Tào  Tháo  biết  Viên  Thiệu  dang  động  binh  liền  chia  quân  tám 
mặt  vào  phá  trại  Viên  Thiệu,  quân  Viên  nản  lòng,  bốn  mật 
tan  vô. 

Viên  Thiệu  không  kịp  mặc  áo  giáp,  chỉ  khoác  đưọc  cái  áo 
đon,  quấn  khân  lên  ngựa,  con  út  là  Viên  Thượng  đi  theo. 

Trương  Liêu,  Hứa  Chử,  Từ  Hoảng,  Vu  Cấm,  bốn  tướng  dẫn 
quân  đuoi.  Thiệu  vội  sang  sông,  bỏ  hết  cả  sổ  sách,  xa  trượng, vàng 
bạc.  Sang  qua  sông  Thiệu  chỉ  còn  có  tám  trâm  quân  ky  mã 
đi  theo. 

Quân  Tháo  đuổi  không  kịp,  nhưng  bắt  được  cả  những  đổ  vật 
bỏ  lại.  Hon  tám  vạn  người  bị  giết,  máu  chảy  đầy  sông.  Quân 
sa  xuống  sông  chết  đuối,  không  biết  bao  nhiêu  mà  kể. 

Tháo  được  to,  đem  vàng  bạc  vóc  nhiễu  bát  được  thương  cho 
quân  sĩ. 

Trong  tập  sổ  sách  Tháo  bất  dược  một  bó  toàn  là  thư  của 


những  người  ơ Hứa  Đô  và  tướng  sĩ  tư  thông  với  Viên  Thiệu. 
Tả  hữu  nói  : 

- Nên  đối  chiếu  từng  tên  một,  bát  mà  giết  đi. 

Tháo  nói  : 

- Đang  lúc  Thiệu  mạnh,  chính  ta  cũng  chưa  chác  đã  giữ  nổi 
thân  mình,  huống  hổ  nguòi  khác. 

Bèn  sai  đốt  hết,  không  nhác  lại  việc  ấy  nữa. 

Quân  Viên  Thiệu  bấy  giòr  thua  chạy  tán  loạn  cả,  -duy  có  Thư 
Thụ  bị  giam,  không  chạy  được,  bị  quân  Tào  bất  được  đem  nộp 
Tào  Tháo. 

Tháo  vốn  trước  có  quen  Thư  Thụ. 

Thụ  trông  thấy  Tháo,  giơ  tay  xua  đi  và  kèu  to  : 

- Thụ  không  hàng  đâu  ! 

Tào  Tháo  nói  : 

- Bản  Sơ  vô  mưu,  không  dùng  lòi  ngươi,  sao  ngươi  còn  chấp 
nê  thê  ? Nếu  ta  được  ngưoi  sớm,  việc  thiên  hạ  còn  việc  gì  đáng 

lo. 

Tháo  đãi  tử  tế,  lưu  ồ trong  quân. 

Một  đêm,  Thụ  ăn  trộm  ngựa,  định  trốn  vể  với  Thiên  Thiệu. 
Tháo  giận,  sai  đem  chém  đi.  Thụ  đến  chết,  thần  sác  không  đổi. 
Tháo  than  ràng  : 

- Ta  trót  giết  lầm  người  trung  nghĩa  ! 

Rổi  sai  làm  lễ  hậu,  chôn  o cửa  sông  Hoàng  Hà,  đề  vào  mộ 
sáu  chữ  : "Trung  liệt  Thư  quân  chi  mộ”. 

Đời  sau  có  thơ  than  Thư  Thục  rằng  : 

Há  Ẹắc  nhiều  danh  sĩ 
Trung  trinh  có  Thư  quăn 
Mất  trông  hiểu  trận  pháp 
Mặt  ngẩng  biết  thiên  văn 
Đến  chết  lòng  son  sắt 
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Lâm  nguy  chí  tựa  vân 
Tào  công  trọng  vì  nghĩa 
Bia  cao  dựng  trước  phẩn 

Tào  Tháo  giết  Thư  Thụ  rồi,  hạ  lệnh  sang  đánh  Ký  Châu. 
Thé  ro  thực  : 

Thế  yếu  chí  vi  nhiêu  mẹo  : được 
Binh  cường  nhưng  bài  ít  mưu  : thua. 

Chưa  biết  quân  Tào  phen  này  sang  Ký  Châu  thế  nào,  xem 
hoi  sau  mói  rõ. 


HỒI  THỨ  BA  MƯƠI  MỐT 


Tào  Tháo  ở Thưong  Đình  (1),  phá  võ  Bản  So 
Huyền  Đức  sang  Kinh  Châu,  nương  nhờ  Lưu  Biểu 

Tào  Tháo  thừa  co  Viên  Thiệu  thua,  đem  quân  mã  đuổi  theo 
cùng  đường. 

Viên  Thiệu  đội  khàn  xéo,  mặc  áo  đon,  dẫn  hon  tám  trảm 
quân  ky  mã  chạy  đến  bờ  phía  bác  sông  Lê  Dương,  đại  tướng 
là  Tương  Nghĩa  Cừ  ra  trại  đón  rước. 

Thiện  kể  chuyện  đầu  đuôi  vói  Nghĩa  Cừ. 

Nghĩa  Cừ  thu' thập  tàn  quân  lại.  Quân  sĩ  nghe  tin  Viên  Thiệu 
ớ đó,  theo  vê  đông  như  kien,  quân  thế  lại  mạnh,  mới  bàn  mưu 
về  Ky  Châu. 

Khi  đem  quân  đi  dọc  đưcmg,  đêm  ngủ  trong  núi.  Thiệu  nàm 
trong  trướng,  nghe  vàng  vảng  có  tiếng  khóc,  bèn  lẻn  ra  nghe 
xem  đêu  là  những  tàn  quân,  họp  nhau  lại,  than  khóc  nhừng 
nỗi  mất  anh,  chết  em,  xa  họ  hàng,  lìa  bạn  hữu.  Người  nào  người 
ây  vỗ  bụng  than  thở  : 

- Nếu  chúa  công  nghe  lìri  Điền  Phong,  chúng  ta  đâu  đến  nỗi 
này  ! 

Thiệu  nghe  thấy,  rất  hối  hận,  nói  : 

. Ta  không  nghe  lỉri  Điên  Phong,  binh  thua  tướng  mất.  Nay 
trỏ  về,  còn  mạt  mũi  nào  trông  thấy  hắn  nữa. 

Hôm  sau,  cưỡi  ngựa  đang  đi,  Phùng  Kỷ  dẫn  quân  lại  đón. 
Thiệu  bảo  Phùng  Kỷ  : 

- Ta  không  nghe  lời  Điền  Phong  đến  nỗi  thua,  bây  giò  trở 
(1)  Bản  dịch  cũ  in  là  Sương  Đình.  Nay  sửa  lại. 
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về,  trông  thấy  hắn  thật  xấu  hổ. 

Phùng  Kỷ  nhân  thể  nói  dèm  : 

- Điền  Phong  ngồi  trong  ngục,  nghe  tin  chúa  công  thua,  vỗ 
tay  cười  to  : "ta  nói  có  sai  đâu  Y\ 

Viên  Thiệu  cả  giận,  máng  : 

- Thàng  hủ  nho  ấy  lại  dám  nhạo  báng  ta,  ta  phải  giết  đi. 

Nói  rồi  sai  sứ  cám  bảo  kiếm  đi  trước  về  Ký  Châu  vào  ngục 

giết  Điền  Phong, 

Điền  Phong  đang  ơ trong  ngục,  một  hôm  cai  ngục  lại  vào 
thăm  nói  : 

- Tôi  xin  vào  mừng  ông. 

Phong  hỏi  : 

- Có  việc  gì  đáng  mừng  ? 

Cai  ngục  lại  nói  : 

- Viên  tướng  quân  thua  to  mới  về.  Phen  này  ông  sẽ  được 
trọng  dụng. 

Phong  cưòi  nói  : 

- Ta  sáp  chết  thì  có  ! 

Cai  ngục  lại  hỏi  : 

■ Ai  củng  mừng  cho  ông,  ông  lại  báo  ông  sắp  chết  là  nghĩa 
thế  nào  ? 

Phong  nói  : 

- Viên  tướng  quân  trông  ngoài  mặt  thì  khoan  hòa  nhưng  trong 
bụng  hay  ghen  ghét,  không  nghĩ  đến  người  trung  thành  ; nếu 
được  mà  mừng,  may  ra  còn  tha  ta,  nay  thua  tất  hổ  thẹn,  ta 
còn  mong  sống  sao  được  ? 

Cai  ngục  còn  chưa  tin,  đã  thấy  sứ  giả  cầm  gưom  vào  truyền 
lệnh  Viên  Thiệu  đem  Điền  Phong  ra  chém. 

Cai  ngục  giật  mình.  Phong  nói  : 

■ Ta  đã  biết  thế  nào  cũng  chết  mà  ! 

Bọn  cai  ngục  ai  nấy  đều  khóc  thương. 

Điền  Phong  nói  : 
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Điền  Phong  tự  vẫn  trong  ngục 

- Làm  thân  đại  trượng  phu  sống  trong  tròi  đất  không  biết 
kén  chúa  mà  thò,  thật  là  ngu  dốt,  ngày  nay  chiu  chết,  còn  thưong 
tiếc  làm  chi  ! 

Nói  rồi  tự  vẫn  ở trong  ngục. 

Điễn  Phong  chết,  ai  nghe  tin  cũng  than  tiếc. 

Người  sau  có  tho  ràng  : 

Lán  trước  thua  quân  mất  Thu  Thu , 

Hôm  nay  trong  ngục  giết  Điền  Phong 
Cột  rường  Hà  Bấc  đèn  long  gẫy, 

Viên  Thiệu  hòng  sao  khói  bại  vong  ĩ 

Viên  Thiệu  vê  Ký  Châu,  ruột  gan  bối  rối,  không  trông  coi 
được  chính  sự. 

Vạ  là  Lưu  thị,  khuyên  Thiệu  lập  con  nối  nghiệp; 
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Thiệu  có  ba  con  : con  trương  là  Viên  Đàm,  tự  là  Hiển  Tự, 
giữ  Thanh  Châu  ; con  thứ  hai  là  Viên  Hy,  tự  là  Hiển  Dịch, 
giử  u Châu  ; con  út  là  Viên  Thượng,  tự  Hiển  Phụ  là  con  của 
vợ  thứ  Lưu  thị,  hình  dong  tuấn  tú,  Thiệu  rất  yêu,  nên  cho  ở 
luôn  bên  cạnh  mình. 

Từ  khi  thua  trận  ơ Quan  Độ,  Lưu  thị  khuyên  Thiệu  lập  Viên 
Thượng  lên  nối  nghiệp. 

Thiệu  đem  việc  ấy  bàn  với  bốn  ngưòi  là  Thẩm  Phối,  Phùng 
Kỷ,  Tân  Bình,  Quách  Đồ.  Thẩm,  Phùng,  hai  người  vốn  theo  Viên 
Thượng  ; Tân,  Quách,  hai  người  vốn  vẫn  theo  Viên  Đàm.  Bốn 
người  ai  củng  có  bụng  vì  chủ  cả. 

Thiệu  nói  : 

- Nay  lo  ơ ngoài  chưa  yên,  việc  trong  nhà  nên  phải  sớm  liệu. 
Ta  muốn  lập  kế  tự  : con  trưởng  là  Đàm  thì  tính  hung  bạo  hay 
giết  người  ; con  thứ  là  Hy  thì  nhu  nhược,  khố  làm  nên  được  ; 
duy  có  con  thứ  ba  là  Thượng  có  dáng  anh  hùng,  lại  biết  trọng 
người  hiền,  quý  kẻ  sì,  ta  muốn  lập  Thượng,  các  ông  nghĩ  thế 
nào  ? 

Quách  Đồ  nói  : 

- Trong  bọn  công  tử,  Đàm  là  trưởng  lại  ò ngoài,  chúa  công 
nếu  bỏ  trương  lập  thứ,  đó  là  gây  cái  mẩm  biến  loạn.  Hiện  nay, 
quân  uy  vừa  nhụt,  quân  giặc  lại  đến  áp  ngoài  bờ  cõi,  há  lại 
để  trong  nhà  cha  con  anh  em  có  việc  tranh  lẫn  với  nhau  hay 
sao  ? Xin  chúa  công  hãy  lo  kế  đánh  giặc,  còn  việc  lập  tự  về 
sau  bàn  cũng  được. 

Viên  Thiệu  còn  trù  trừ  chưa  định,  chợt  có  tin  báo  Viên  Hy 
dẫn  sáu  vạn  quân  tự  u Châu  đến  ; Viên  Đàn  dẫn  nãm  vạn 
quân  tự  Thanh  Châu  đến  ; con  rể  là  Cao  Cán  cũng  dẫn  nàm 
vạn  quân  tự  Tinh  Châu  đến,  cùng  đến  Ký  Châu  trợ  chiến. 

Thiệu  mừng  lắm,  chỉnh  lại  quân  mã  đi  đánh  Tào  Tháo. 

Bấy  giờ  Tào  Tháo  dẫn  quân  dắc  thấng,  đóng  ò trên  sông  Hoàng 
Hà.  Dân  địa  phương  đem  cơm  nước  ra  đón. 

Tháo  thấy  có  mấy  cụ  già,  đầu  râu  tóc  bạc,  sai  mòi  vào  ngồi 

521 


trong  trương  rổi  hỏi  : 

- Các  cụ  nám  nay  bao  nhiêu  tuổi  ? 

Mấy  ông  già  thưa  : 

- Chúng  tôi  đêu  gẩn  tràm  tuổi  cả. 

Tháo  nói  : 

- Quân  ta  quấy  nhiễu  làng  các  cụ,  ta  rất  không  được  an  tâm. 

Mây  ông  già  nói  : 

- Thời  vua  Hoàn  đế  có  ngôi  sao  vàng,  mọc  ò phận  đất  Sơ 
đất  Tống.  0 Liêu  Đồng  có  người  tên  là  Ân  Quỳ,  tài  xem  thiên 
vãn,  đém  nàm  ở đây  có  nói  chuyện  với  chúng  tôi  rằng  : "Hoàng 
tinh  chiếu  thảng  vào  chỗ  này.  Năm  mươi  nâra  nữa  sẽ  có  một 
đấng  chân  nhân,  dấy  lên  ả vùng  Lưong  Bái”.  Nay  tính  ra,  vừa 
đúng  nảm  mươi  nâm.  Vả  Viên  Thiệu  thu  thuế  nặng  quá,  dân 
ai  cũng  oán.  Thừa  tướng  cát  quân  nhân  nghĩa,  cứu  dân  trừ 
kẻ  có  tội,  một  trận  đánh  ơ Quan  Độ,  phá  được  trãm  vạn  quân 
của  Viên  Thiệu,  chính  ứng  vào  lồi  của  An  Quỳ  ngày  xưa.  Muôn 
dân  có  thể  mong  được  thái  bình  từ  đây. 

Tháo  cười,  nói  : 

- Tôi  đâu  dám  nhận  lòi  nói  của  các  cụ. 

Nói  rổi,  truyển  lấy  rượu,  thịt,  lụa,  vải  tảng  các  phụ 
lão  ; lại  hiệu  lệnh  trong  ba  quân  ràng  : 

- Ai  dám  vào  Làng  giết  gà  chó  của  dân,  phải  tội  cũng  như 
giết  ngưòi. 

Bơi  thế,  quân  dân  ai  cũng  phục.  Tháo  cũng  mừng  thầm.  Chạt 
Lại  có  quân  báo  : 

- Viên  Thiệu  họp  quân  bốn  châu  được  hai  ba  mươi  vạn,  đến 
hạ  trại  ơ Thương  Đình. 

Tháo  đem  quân  tiến  lên,  đóng  trại  đâu  đấy. 

Hôm  sau  hai  bên  đối  nhau  dàn  trận.  Tháo  dẫn  các  tướng 
ra.  Thiệu  cũng  đem  ba  con  trai,  một  chàng  rể  và  các  ván  võ 
ra  trươc  trận,  Tháo  nói  : 

- Bản  Sữ  nay  đã  kê  cùng,  sức  hết,  sao  chẳng  đầu  hàng,  đợi 
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đến  gươm  kề  cổ,  hối  sao  cho  kịp  ? 

Thiệu  giận  lắm,  ngoảnh  lại  hỏi  các  tướng  : 

- Ai  dám  ra  đánh  ? 

Viên  Thương  muốn  khoe  tài  trước  mặt  bố,  liền  múa  đôi  dao, 
tế  ngựa  ra  trận,  rong  ruổi  chạy  đi  chạy  lại,  Tháo  trỏ  hòi  các 
tướng  : 

- Người  này  là  người  nào  X 

Có  người  biết,  thưa  : 

- Đó  là  Viên  Thượng,  con  thứ  ba  của  Viên  Thiệu. 

Nói  chưa  dứt  lbi.  Sử  Hoán  là  bộ  tướng  của  Từ  Hoảng  nhảy 
ra.  Hai  bên  đánh  nhau  được  ba  hiệp.  Thượng  quay  dầu  ngựa 
chay  về.  sử  Hoán  đuổi  theo.  Viên  Thượng  dừng  ngựa  lại,  giương 
cung  đật'  tên,  quay  mình  bấn  một  phát  trúng  giữa  mát  trái  Sư 
Hoán,  Hoán  ngã  ngụa  chết. 

Viên  Thiệu  thấy  con  đánh  được,  giơ  roi  vẫy  một  cái,  đại  đội 
quân  mà  kéo  ồ ra.  Hai  bên  đánh  nhau  một  trận  to,  rói  cùng 
khua  chiêng  thu  quân  về.  trại. 

Tháo  trở  về  bàn  với  các  tướng  chước  phá  Viên  Thiệu. 

Trình  Dục  dâng  kế  mai  phục  mười  mật,  khuyên  Tháo  : lui 
về  bò  sông  Hoàng  Hà  phục  mười  đội  quân,  nhu  cho  Thiệu  đuổi 
đến  bờ  sông,  quân  Tào  không  có  đuírng  lui  nửa,  tất  phải  cố 
chết  mà  đánh,  thì  phá  được  Viên  Thiệu. 

Tháo  nghe  kế  ấy,  tả  hữu  môi  bên  chia  làm  nâm  đội.  Tả  có  : 
đội  nhất  Hạ  Hầu  Đô,  đội  nhì  Truông  Liêu,  dội  ba  Lý  Điển,  đội 
tư  Nhạc  Tiến,  đội  nâm  Hạ  Hầu  Uyên.  Hữu  có  : đội  nhất  Tào 
Hổng,  đội  nhì  Trương  Cáp,  đội  ba  Từ  Hoảng,  đội  tư  Vu  Cấm, 
đội  năm  Cao  Lãm. 

Trung  quân  thì  Hứa  Chủ  làm  tiên  phong. 

Hôm  sau,  mưòi  đội  đi  trước,  mai  phục  đâu  vào  đấy.  Nửa 
đêm  Tháo  sai  Hứa  Chử  dẫn  quân  tiến  lên,  giả  vò  cướp  trại. 

Nam  trại  binh  mã  của  Viên  Thiệu  kéo  ùa  cả  ra.  Hứa  Chử 
rút  chạy.  Viên  Thiệu  dẫn  quân  đuổi  theo,  hò  reo  ầm  ĩ.  Vừa 
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đến  sáng  rõ  thì  quân  Thiệu  đuổi  đến  bờ  sông  Hoàng  Hà,  quân 
Tào  hết  đường  lui,  Tháo  hô  to  : 

- Hết  đưòng  chạy  rổi,  anh  em  sao  không  Kều  chết  đánh  bừa 
đi  ! 

Quân  Tào  quay  lại,  hàng  hái  tiến  đánh,  Hứa  Chủ  tế  ngựa 
đi  trước,  ra  tay  chém  một  lúc  chết  vài  chục  tướng  Thiệu. 

Quân  Thiệu  rối  loạn,  vội  vă  quay  vê.  Quân  Tào  đuổi  theo. 

Trong  khi  đang  chạy,  bỗng  nghe  hổi  trống  nổi  lên,  bên  tả 
Hạ  Hầu  Uyên,  bên  hữu  Cao  Lãm  xông  ra.  Thiệu  tụ  tập  ba  con 
trai  và  một  rể,  liều  chết  mỏ  đường  máu  mà  chạy.  Chưa  được 
mười  dặm,  lại  gập  Nhạc  Tiến,  Vu  Cấm  ả đâu  trổ  ra,  bán  giết 
quân  Thiệu,  thây  nàm  đầy  dồng  máu  chảy  thành  suối. 

Chạy  được  vài  dặm  nữa,  lại  gặp  Lý  Điển,  Từ  Hoảng  đón 
đánh  một  trận.  Mấy  bố  con  Viên  Thiệu,  hoang  mang  lo  sợ,  chạy 
về  trại  cũ,  sai  quân  đi  thổi  cơm  án. 

Sáp  sửa  án  thì  hai  cánh  quân  của  Truông  Liêu  và  Trưong 
Cáp  lại  xông  ập  vào  trại.  Thiệu  vội  nhảy  lên  ngựa,  chạy  dến 
Thượng  Đình.  Người  đói  lả,  ngựa  mệt  nhoài.  Thiệu  đang  muốn 
đứng  lại  nghỉ  thì  đại  quân  Tào  Tháo  đuổi  kịp.  Viên  Thiệu  liều 
mạng  vùng  té  chạy.  Đang  chạy  gặp  Tào  Hồng,  Hạ  Hầu  Đôn 
chán  ngang  đường  Thiệu  hô  lớn  : 

- Nếu  không  cố  chết  mà  đánh  thì  sẽ  bị  bát  thôi  ! 

Mấy  bố  con  xông  xáo  thoát  khỏi  vòng  vây. 

Viên  Hy,  Cao  Cán  đêu  bị  thương.  Binh  mả  thương  vong  gồn 
hết.  Thiệu  ôm  ba  con  khóc  lóc  một  hôi,  bất  giác  ngất  đi  ngã 
gục  xuống  đất.  Mọi  nguìri  xúm  lại  cứu  chữa.  Miệng  thổ  máu 
tưoi  ròng  ròng.  Thiệu  than  : 

- Ta  từng  xông  pha  mấy  mươi  trận,  không  ngòr  hôm  nay  suy 
đốn  đến  nỗi  này  ! Đó  là  trìri  giết  ta  ! Các  con  ai  hãy  vê  châu 
nấy,  thề  cùng  vởi  giặc  Tào  quyết  một  trận  sốriề  mái  ! 

Roi  Thiệu  sai  Tẩn  Bình,  Quách  Đ6  đi  theo  Viên  Đàm  lập 
tức  vê  Thanh  Châu  phòng  giữ  sợ  Tào  Tháo  xâm  phạm  bò  cõi  ; 
sai  Viẽn  Hy  vê  u Châu,  Cao  Cán  vê  Tịnh  Châu,  ai  nấy  đễu 
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phải  thu  xếp  quân  mã,  sẵn  sàng  chuan  bị. 

Còn  Thiệu  thì  đem  bọn  Viên  Thượng  về  Ký  Châu  dưỡng  bệnh, 
ưiao  cho  Thượng  cùng  Thẩm  Phối,  Phùng  Kỷ  tạm  trông  nom 
việc  quân. 

- Sau  trận  tháng  lớn  ở Thưong  Đình,  Tào  Tháo  khao  ba  quân, 
rồi  sai  người  sang  thâm  dò  tình  hình  Ký  Châu. 

Quàn  do  thám  về  báo  : "Viên- Thiệu  ốm  nàm  liệt  ghròng  ; 
Viên  Thượng,  Thẩm  Phối  phóng  thủ  ráo  riết.  Còn  Viên  Đàm, 
Viên  Hy  Cao  Cán  thì  ngưỉri  nào  về  châu  người  nấy  cả  rồi". 

Các  tướng  tá  đều  khuyên  Tào  Tháo  tiến  đánh  Ký  Châu  ngay. 

Tháo  nối  : 

- Ký  Châu  lương  thực  rất  nhiễu.  Thẩm  Phối  lại  có  mưu  trí, 
chưa  dễ  phá  ngay  được  ; hiện  nay  lúa  má  còn  ò ngoài  đồng, 
sợ  làm  thiệt  hại  nghề  nông  của  dân,  ta  muốn  đợi  mùa  màng 
xong  hãy  đem  quân  đi  đánh  cũng  chưa  muộn. 

Trong  khi  đang  bàn,  chợt  có  thư  của  Tuân  úc  đến  báo  : 

"Lưu  Bị  ớ Nhữ  Nam , được  vài  vạn  quản  của  Lưu  Tích,  Cung 
Đô,  nghe  thấy  thừa  tướng  đem  quăn  đánh  Hà  Bấc,  liên  sai  Lưu 
Tích  giữ  Nhữ  Nam,  còn  Bị  tự  dán  quăn  đến  Hứa  Xương  thừa 
co  định  đánh  úp.  Xin  thừa  tướng  mau  mau  đem  quăn  phòng 
ngự". 

Tháo  giật  nẩy  mình,  sai  Tào  Hổng  đóng  quân  giữ  bên  sồng, 
giả  vò  phô  trương  thanh  thế.  Còn  Tháo  đem  đại  quân  đến  Nhữ 
Nam  đón  đánh  Lưụ  Bị. 

Lại  nói,  Huyền  Đức  cùng  Quan,  Trương,  Triệu,  định  đem  quân 
đánh  úp  Hứa  Đô,  đi  gần  tói  núi  Tượng  Sơn  thì  vừa  gặp  quân 
Tào  Tháo  kéo  đến. 

Huyền  Đức  liễn  cám  trại  & chân  núi,  chia  quân  làm  ba  đội  : 
Vân  Trưòng  đóng  ở góc  đông  nam,  Trương  Phi  đóng  & góc  tây 
nam  còn  Huyên  Đức  cùng  Triệu  Vân  lập  trại  ỏ mật  chính  nam. 

Quân  Tào  Tháo  dến,  Huyền  Đức  đánh  trống  ra  quân,  Tháo 
dàn  thành  thế  trận  rổi  gọi  Huyền  Đức  ra  nói  chuyện. 

Huyền  Đức  cưỡi  ngựa  ra  cửa  cò,  Tháo  gio  roi  máng  ràng  : 
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- Ta  đãi  ngưỉri  làm  thượng  khách,  sao  người  no  trối  nghĩa 
quên  on  ? ' 

Huyền  Đức  đáp  : 

- Ngươi  giả  danh  tướng  nhà  Hán,  thực  là  giặc  nước.  Ta  là 
tôn  thân  nhà  Hán,  vâng  mật  chiếu  của  thiên  tử  đến  đây  đánh 
phản  tặc. 

Nói  rồi,  ngồi  trên  ngựa  giở  tờ  chiếu  Vua  từng  viết  trong  cân 
đai  gủi  Đổng  Thừa  ra  đọc. 

Tháo  giận  lám,  sai  Hứa  Chử  ra  đánh. 

Triệu  Vân  đứng  sau  Huyền  Đức  vác  giáo  cưỡi  ngựa  xông  lên. 
Hai  tướng  đánh  nhau  ba  mươi  hiệp  chưa  phân  tháng  bại.  Chọt 
nghe  tiếng  reo  ầm  ĩ,  Quan  Vũ  ò phía  đông  nam  kéo  lại,  Trưong 
Phi  cũng  từ  phía  tây  nam  xốc  tới.  Ba  mặt  ùa  vào  đánh  giết. 
Quân  Tào  vừa  ả xa  đến  còn  mệt,  không  địch  nổi,  thua  lớn  rút 
chạy.  Huyền  Đức  thắng  trận  về  trại. 

Hôm  sau  lại  sai  Triệu  Vân  ra  khiêu  chiến.  Suốt  một  tuần 
(mười  hôm)  quân  Tào  nhất  định  không  ra.  Huyền  Đức  lại  sai 
Trương  Phi  thách  đánh,  quân  Tào  cũng  làm  thỉnh.  Huyên  Đức 
càng  hoài  nghi,  chợt  có  người  báo  : 

- Cung  Đô  tải  lựcmg  đến,  bị  quân  Tào  bao  vây. 

Huyền  Đức  vội  sai  Trương  Phi  ra  cứu,  thì  lại  có  tin  báo  rằng  ; 

- Hạ  Hẩu  Đôn  dẫn  quân  đi  lẻn  phía  sau  đến  lấy  Nhữ  Nam. 

Huyền  Đức  thất  kinh  nói  : *- 

- Nếu  vậy,  trước  mất  và  sau  lung  ta  đều  bị  địch  chặn  cả, 
không  có  dưòng  vê  rồi  ! 

Liền  sai  Vân  Trưòng  đến  cứu.  Hai  đạo  quân  đêu  kéo  đi. 

Được  vài  ngày  có  ngưòi  tế  ngựa  về  báo  : 

- Hạ  Hểu  Đôn  đã  đánh  vở  Nhữ  Nam,  Lưu  Tích  phải  bỏ  thành 
chạy,  hiện  nay  Vân  Trưòng  đang  bị  vây. 

Huyền  Đức  lo  lám,  lại  được  tin  cả  Trương  Phi  đi  cứu  Cung 
Đô  cũng  bị  vây,  Huyển  Đức  muốn  rút  quân  về  nhưng  lại  lo 
quân  Tào  đuổi  theo.  Đang  lưỡng  lự,  thì  có  quân  vào  báo  : 
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- Có  Hứa  Chủ  đến  thách  đánh  ò ngoài  trại. 

Huyền  Đức  không  dám  ra.  Đợi  đến  đêm,  ra  lệnh  cho  quân 
sĩ  ăn  thật  no,  bộ  binh  đi  trước,  ky  binh  đi  sau  trong  trại  vẫn 
cứ  việc  đánh  trống  cầm  canh  như  thưỉmg. 

Bọn  Huyền  Đức  đi  ước  được  vài  dặm,  vừa  qua  núi  đất,  thấy 
đèn  đuốc  sáng  rực,  ở trên  đỉnh  núi  có  tiếng  hô  lớn  : 

. Đừng  để  Lưu  BỊ  chạy  thoát.  Thừa  tưóng  đợi  ở đây  đã  lâu  ! 
Huyên  Đức  hoảng  sợ,  tìm  đường  chạy. 

Triệu  Vân  nói  : 

- Chúa  công  đừng  lo.  Xin  cứ  theo  tôi  mà  đi. 

Triệu  Vân  vác  giáo  tế  ngựa,  chém  giết  m&  đường,  Huyễn  Đức 
cầm  song  kiếm  đi  sau.  Đang  đánh  thì  Hứa  Chử  đuổi  tới,  đánh 
nhau  kịch  liệt  với  Triệu  Vân.  Phía  sau  Vu  Cấm,  Lý  Điển  lại 

đến  tiếp. 

Huyền  Đức  thấy  tình  hình  nguy  cấp,  cướp  đường  mà  chạy. 
Khi  thấy  tiếng  hò  reo  đã  xa,  Huyền  Đức  mới  đi  lẻn  vào  đường 
tát  trong  núi,  một  mình  một  ngựa  đi  trốn. 

Mãi  đến  sáng,  ỏ phía  cạnh  sườn  có  một  toán  quân  xông  rạ. 
Huyền  Đức  sọ  quá,  nhìn  xem  hóa  ra  Lưu  Tích  dẫn  hon  một 
nghìn  ky  binh  thua  trận,  hộ  tống  vợ  con  Huyền  Đức.  tói.  Tồn 
Can  Giản  Ưng,  My  Phương  cũng  đến  cả.  Mọi  ngưìri  đều  nói  : 

- Thanh  thế  quân  Hạ  Hầu  Đôn  lớn  lắm.  Chúng  tôi  phải  bỏ 
thành  rút  chạy.  Quân  Tào  đuổi  theo,  may  có  Vân  Trường  chặn 
lại,  nên  mới  thoát  nạn. 

Huyễn  Đức  hỏi  : 

- Thế  Vân  Trưòng  nay  & đâu  ? 

Lưu  Tích  thưa  : 

- Xin  tướng  quân  hăy  đi  đã,  sau  sẽ  liệu. 

Đi  được  vài  dặm,  một  hổi  trống  nổ,  phía  trước  một  toán  quân 
kéo  đến.  Viên  tướng  đi  đẩu  là  Trường  Cáp  quát  to  : 

- Lưu  Bị  xuống  ngựa  chịu  hàng,  mau. 

Huyên  Đức  đang  chực  lùi  lại,  thì  thấy  hàng  còr  đỏ  5 phía 
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núi  chuyển  động  rồi  một  toán  quân  từ  trong  hang  kéo  ra,  dại 
tương  Cao  Lãm  đi  trước.  Huyền  Đức  bị  nghẽn  cả  hai  phía,  ngẫng 

mặt  lên  trời  kêu  u>  : , 

- Trời  hỡi  ! Sao  để  ta  cùng  cực  thế  này  ? Sự  thể  đã  đến 

nỗi  nay,  chi  bàng  chết  quách  cho  rảnh  ! 

Nói  xong,  rút  gưom  định  tự  vẫn,  Lưu  Tích  vội  ngân  : 

_ Để  tôi  xin  liều  chết,  đánh  mợ  đưòng  cứu  ngài. 

Nói  đoạn,  liền  ra  dịch  với  Cao  Lãm.  Đánh  nhau  chưa  được 
ba  hiệp  bị  Cao  Lặm  đâm  chết. 

Huyen  Đức  đang  lo,  định  xông  ra  đánh,  chợt  thấy  hậu  quân 
của  Cao  Lam  rối  loạn,  một  tưóng  xông  thẳng  vào  trận,  phóng 
giáo  trúng  Cao  Lãm  chết  lân  xuống  ngựa. 

Nhìn  ra  thì  là  Triệu  Vân,  Huyền  Đửc  mừng  quá.  Vân  quất 
ngựa,  múa  giáo,  đánh  tan  đội  quân  sau,  rổi  vọt  lên  tiến  quân 
đanh  Trương  Cáp.  Được  ba  mưoi  hiệp,  Cáp  quất  ngựa  c ạy. 
Vân  thừa  thế  xông  lên  đánh,  nhưng  bị  quân  Cáp  giữ  vững  cưa 
ải  đương  hẹp  không  ra  được.  Vân  đang  cố  cướp  lấy  đường  thì 
thây  Quan  Công,  Quan  Bình,'  Chu  Thưong  dẫn  ba  trăm  quân 
đến.  Hai  bên  ạp  vào  đánh  lui  Trương  Cáp,  bọn  Huyền  Đức  ra 
khỏi  được  cửa  ải,  tìm  chỗ  núi  hiểm  cắm  trại. 

Huyền  Đức  sai  Vân  Trường  đi  tìm  Trương  Phi. 

SỐ  là  Trương  Phi  đem  quân  đi  cứu  Cung  Đô,  nhưng  chưa 
tới  noi  thì  ĐÔ  bị  Hạ  Hầu  Uyên  giết  chết  rỗi.  -Phi  cố  sức  oánh 
lui  Hạ  Hau  Uyên,  đang  loay  hoay  đuổi  theo,  lại  bị  Nhạc  Tiẽn 

đem  quân  bao  vây. 

Vân  Trưỉmg  đi  dọc  đường  gặp  quân  thua  chạy  về,  liễn  tìm 
lối  theo  đến,  đánh  lui  Nhạc  Tiến,  rồi  cùng  Trương  Phi  vế  gặp 

Huyền  Đức.  . 

Giữa  lúc  ấy  có  người  báo  dại  quân  Tào  Tháo  đuổi  đến. 

Huyển  Đức  sai  ngay  bọn  Tôn  Càn  dẫn  gia  đinh  già  trẻ  đi 
trước,  còn  mình cùng  vói  Quan,  Trương,  Triệu  Vân  đi  sau,  vừa 

đánh  vừa  chạy.  . 

Thấy  Huyền  Đức  đi  đã  xa,  Tháo  thu  quân  về,  không  đuôi 
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Huyền  Đức  cùng  với  ngót  một  ngàn  quân  tan  tác  chạy  trốn. 
Đi  đến  một  con  sông,  cho  gọi  dân  dịa  phương  lại  hỏi.  biẽt  là 
sông  Hán.  Huyền  Đức  tạm  đóng  trại  nghỉ. 

Nhân  dân  ả đó  biết  là  Huyền  Đức,  đem  dê  và  rượu  đến  dâng, 
moi  người  bền  cùng  nhau  quây  quẩn  uống  rượu  trên  bãi  cát. 
Huyền  Đức  than  ràng  : 

- Các  ngươi  đều  có  tài  giúp  vua  cả,  rủi  theo  lầm  phải  Lưu 
Bị  này.  số  bị  vất  vả,  làm  liên  lụy  cả  đến  các  ngươi.  Cho  đến 
nay  BỊ  vẫn  chưa  có  mảnh  đất  cám  dùi,  e ràng  làm  15  các  ngưoị. 
Các  ngươi  sao  chảng  bỏ  Bị  này,  tìm  chủ  anh  minh  mà  lập  lây 

công  danh  ? 

Mọi  ngưbi  đêu  bưng  mật  khóc. 


Vân  Trường  nói  : 

. Anh  nói  sai  rổi  ! Cao  Tổ  ngày  xưa  tranh  thiên  hạ  vối  Hạng 
Vũ  bị  Vu  đánh  cho  thua  luôn,  sau  chỉ  thắng  có  một  trận  ơ 
núi  Cưu  Lý  mà  gây  nên  cơ  nghiệp  bốn  trám  nãm.  Đưọc  thua 
là  viẹc  thường  cua  nhà  cầm  quân  việc  gì  anh  phải  nản  chí 


Tôn  Càn  nói  : 

. Có  lúc  được  cũng  có  lúc  thua,  không  nên  ngã  lòng.  Đây 
cách  Kinh  Chau  không  xa  lắm.  Lưu  cảnh  Thăng  ngồi  tran  chín 
quân  binh  mạnh  lương  nhiêu,  vả  lại  cũng  là  tôn  thân  nhà  Hán, 
sao  ngài  không  sang  đó  nương  tựa  có  hơn  không  ? 

Huyên  Đức  nói  : 

- chí  e họ  không  dung  ! 


c Tôi^ìn  sang  nói  trước,  khiến  cảnh  Thảng  phải  ra  biên 
giới  đón  chúa  công* 

Huyền  Đức  mừng  rỡ,  sai  Tôn  Càn  gấp  rút  đến  Kinh  Châu. 
Đến  nơi,  Càn  vào  ra  mất  Lưu  Biểu,  thi  lễ  xong  Luu  Biếu  hoi  : 
- Ồng  đi  theo  Huyền  Đức,  tại  sao  lại  đến  đây  ? 

Càn  thưa  : 
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Luu  sứ  quân  là  anh  hùng  thiên  hạ,  tuy  binh  đon  tướng 

Toĩ  can  rang  : "Không  nên  bỏ  người  thân  mà  đi  nhờ  hgưỉn  ; 
Tôi  can  rang  u **.  “ kính  ^ hiền,  trọng  kẻ  sĩ, 

ụậ>  t^g  quán  ó KúẠ  0^“  %£  ™ ^ chay  ví 

nhân  tài  trong  thiên  • , ...  y-  thế  sứ  quân 

V.  _ « ' chi  lai  là  người  cùng  họ  . Vì  tne  sư  q «1 


nhân  tài  trong  thiên  hạ  Keo  v ~ q 

Zg  dtag.  huíng  chi  lại 

Có  sai  toi  đến  đây  thưa  chuyện  trước,  minh  cô  g ạy 
nào  ? 


Ríều  mừng  lắm,  nói  ràng  : 

Huy”n  Đức  tà  em  tó,  tá  vẫn  tóc  ao  du,c  hw>  «**  “*»  kh6ng 
duọc  nay  muèn  dến  thâm,  thật  may  mán  quá  ! 

Sái  Mạo  dèm  rằng  : - Thđn 

chứa  hán,  Tào  Tháo  tat  dem  quan  u “ dâng  Tào  Tháo, 

tranh  vô  ích.  Chi  bàng  lấy  đầu  Tôn  Càn  dem  dang 

Tháo  tất  trọng  đãi  chúa  công. 

Tôn  Càn  nghiêm  sắc  mặt  nói  : 

'°1 kTp^lcta  Lun J quln : **££££ 

đến  theo.  Ngưoi  sao  dám  dèm  pha  de  nại  ng  u 
Lưu  Biểu  nghe  tòi,  mắng  Sái  Mạo  ràng  : 

7 Ý ta  đã  quyết,  ngưori  chớ  nhiễu  lòi  ! 

QXÍ  Mao  hổ  thẹn  lui  ra. 

l!  mỉu  Bên  lâi  Ton  Càn  vế  báo  truóc,  một  mật  thân  ra 
khoi  thành  ba  mươi  dặm  nghênh  tiếp. 


Huyên  Đức  ru  má.  Luu  Biểu  gi*  lê  phép  rít  tẩn  thân  Biếu 
cũng  M dM  rất  hậu.  Huỵên  Đức  dẫn  Quạu,  Truông  vào  yết 
kiến  lZ  Biểu  Biểu  cùng  bọn  Huyền  Đúc  vào  Kinh  Châu,  sấp 

xếp  nhà  cửa  cho  ở. 

Lai  nói  Tào  Tháo  dò  biết  Huyền  Đức  đã  sang  Knh  Châu 
theo  Biển,  muổn  đem  quân  đến  đánh  ngay.  Trình  Dục  tâu 

rănSChua  trừ  xong  Viên  Thiệu  đã  vội  đánh  Kinh  Tưongt  ngộ 
Viên  Thfệu  từ  mật  bấc  kéo  đếh,  thì  đưỢc,  thua  chua  biết  ra 

sl  CM  bàng  My  dem  qui 

lâu  Ị sang  xuân  1 áp,  sẽ  khỏi  binh, 

sau  lây  linh,  Tuông  vừa  đưọc  lọi  cả  nam  lẫn  bác  ; như  vạy 
chi  mọt  chuyến  là  thu  dupc  cỉ  vào  tay  mình.  ► 

Thao  nghe  theo,  truyền  lệnh  kéo  quân  ví  Húa  Đô. 
z thang  giêng  nam  Kiến  An  thú  bày  <203  công  nguyên), 

Tháo  lai  bàn  việc  cất  quân,  . M 

Trưốc  hết,  sai  Hạ  Háu  Đón  Mân  sủng  trấn  thủ  Nhũ  Nma, 
díi  pho  VÓI  Ì.UU  Biểu  , Tào  Nhân,  Tuân  úc  ỉ,  lại  giữ  Hứa  Đô. 
Còn  Tháo  tụ  thống  lĩnh  đại  quân  ra  dóng  ỏ Quan  0. 

Dây  noi  Viên  Thiệu  bị  bệnh  thé  huỵít  « « 21 
mói  hơi  bớt,  dà  bàn  đem  quân  đánh  Hứa  Đỏ.  â 01 

r4n8Nâm  ngoái  thua  i Quan  Độ,  Thupng  Đình,  lòry  pphn  <ến 
naỹ  van  chưa  phin  chấn  lên  đupc.  Xin  chúa  cOng  hsy  cú  thành 
cao  hào  sâu  để  duõrng  súc  quân  dân. 

Giũa  lúc  bàn  bạc  chí  cô  tin  báo  Tào  Tháo  lại  dem  quân 
dến  đóng  6 Quan  Độ  để  đánh  Ký  Châu. 

riỊc  đến  chân  thành,  tuớng  đến  biên  giói  mới  tìm  cách 
cho:„g  « tw  muộn  mất  z Ta  phSi  thSng  ính  dai  quân  ra 
nghênh  địch  mới  đuọc. 

Viên  Thượng  can  ràng  : 

. Cha  chua  duạc  khie,  không  nín  di  đánh  xa.  Con  xút  dem 

p*  ct  1 


quân  ra  chống  cự. 

Thiệu  đồng  ý rồi  sai  người  đến  gọi  Viên  Đàm  6 Thanh  Châu, 
Viên  Hy  ồ u Châu,  Cao  Cán  0 Tinh  Châu  về.  Bốn  lộ  quân  họp 
sức  đánh  Tào  Tháo. 

Thật  là  : 

Vừa  tới  Nhữ  Nam  khua  trống  trận 
Lại  sang  Ký  Bác  gióng  chiêng  quàn 
Chưa  biết  phen  này  ai  được  ai  thua,  xem  hồi  sau  sẽ  rõ. 


HỒI  THỨ  BA  MƯƠI  HAI 


Cướp  Ký  Châu,  Viên  Thượng  tranh  hùng 
Khơi  sông  Chương,  Hứa  Du  hiến  kế 

Viên  Thượng  từ  khi  chém  đưọc  sử  Hoán,  cậy  mình  khỏe  mạnh, 
không  đợi  binh  mã  của  bọn  Viên  Đàm  đến,  tự  dẫn  vài  vạn  quân 
™ Le  Dmmg,  glp  ngay  tiền  quSn  cda  Tào  Tháo  Trmmg  L ên 
te  ngựa  ra  trước.  Viên  Thượng  vác  giáo  lại  đánh,  chưa  được 
ba  hiệp,  chống  đỡ  không  nổi  thua  chạy. 

Trưong  Liêu  thừa  kế  đánh  trận.  Thượng  liệu  thế  không  dịch 
nổi  tất  cả  kéo  quân  .về  Ký  Châu. 

Viên  Thiệu  nghe  tin  con  bị  thua,  lo  sợ  quá,  bệnh  cũ  tái  phát, 
thổ  ra  hàng  chậu  máu,  ngất  đi  ngã  lăn  xuống  đất. 

Lưu  phu  nhân  vội  vàng  ra  cứu,  vực  vào  giưỉmg  nàm.  Bệnh 
tình  Thiệu  m5i  ngày  một  nguy.  Lưu  thị  cho  gọi  ngay  Thấm  Pho  , 
Phùng  Kỷ  đến  bên  giưòng  Viên  Thiệu  để  bàn  công  việc  vẽ  sau. 

Thiệu  bấy  gib  đã  ú ớ,  không  nói  được  nữa,  chỉ  lấy  tay  chỉ 
trỏ  dược  thôi. 

Lưu  thi  hỏi  : 

- Viên  Thượng  kế  tụ  được  không  ? 

Thiệu  gật  đầu. 

Thẩm  Phối  đến  ngay  bên  giưìmg,  viết  một  tờ  di  chúc.  Thiệu 
trỏ  mình,  kêu  to  một  tiếng,  lại  thổ  ra  hơn  một  chậu  huyết  roi 

chết, 

Người  sau  có  thơ  than  ràng  : 

Mấy  đời  công  tướng  tiếng  nhÀ  dòng 
Chí  khí  tung  hoành  cũng  đã  ngông 


Tuấn  kiệt  ba  ngàn  nhiều  củng  phí 
Hùng  binh  trăm  vạn  có  như  không. 

Mình  dê , da  hổ  làm  chi  nổi  ? 

Lông  phượng , gan  gà  việc  khố  xong 
Đến  nỗi  đàn  con  gây  vạ  lẫn 
Thương  thay , nỗi  ấy  rất  đau  lồng  Ị 

Viên  Thiệu  chết  rổi,  bọn  Thẩm  Phối  lo  liệu  ma  chay. 

Lưu  thi  bát  nâm  nàng  hẩu  yêu  quý  nhất  của  Thiệu  dem 
giết  đi,  Lại  sợ  âm  hổn  những  ngưòi  ấy  xuống  chín  suối  còn 
đi  lại  được  với  Thiệu  chàng-  Lưu  thị  bèn  sai  gọt  tóc,  đâm  nát 
mặt  mũi,  bám  nát  mình  mẩy  họ.  Ghen  tuông  dến  thế  là  cùng  ! 

Viên  Thượng  lại  sợ  sau  này  họ  hàng  những  người  ấy  báo 
thù,  nên  lại  lùng  bát  giết  sạch. 

Thẩm  Phối,  Phùng  Kỷ  lập  Viên  Thượng  làm  đại  tư  mâ  tướng 
quân,  lĩnh  chức  mục  bốn  châu  : Ký,  Thanh,  u,  Tinh,  rổi  cáo 
phó  khắp  nơi. 

Khi  ấy,  Viẻn  Đàm  đâ  cất  quân  ra  khỏi  Thanh  Châu  nghe 
tin  bố  chết,  liên  cùng  với  Quách  Đổ,  Tân  Bình  bàn  bạc,  Đổ 
nói  : 

- Chúa  công  không  ồ Ký  Châu,  Thẩm  Phối  và  Phùng  Kỷ  tất 
íập  Hiển  Phụ  lên  làm  chủ,  ta  phải  đi  mau  mới  được. 

Tân  Bình  nói  : 

- Thẩm,  Phùng,  hai  người  át  đã  chuẩn  bị  cách  đối  phó,  neu 
đến  ngay  sẽ  bị  tai  họa. 

Viên  Đàm  nói  ; 

- Vậy  thì  làm  thế  nào  ? 

Quách  Đồ  nói  : 

- Hãy  đóng  quân  b ngoài  thành,  tôi  xin  vào  trước  thâm  dò 
xem  động  tĩnh  ra  sao  dà. 

Đàm  nghe  lòi,  Quách  Đồ  vào  Ký  Châu,  ra  mất  Viên  Thượng. 
Thi  lễ  xong.  Thượng  hỏi  : 

- Anh  ta  làm  sao  không  đến  ? 
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Đổ  thưa  : 

- Bị  đau,  nằm  ngoài  trại,  không  vào  ra  mất  được. 

Thượng  nói  : 

- Di  chúc  của  cha  ta  để  lại,  lập  ta  làm  chủ.  Ta  phong  anh 
ta  làm  xa  ky  tưóng  quân.  Nay  quân  Tào  đã  tiến  đến  bò  coi, 
xin  anh  làm  tiền  bộ,  ta  điêu  quân  theo  sau  tiếp  ứng. 

Đ6  nói  ; 

- Trong  quân  không  có  ai  bàn  tính  mưu  kế,  xin  cho  Thẩm, 
Phùng,  hai  ngưòi  ra  giúp  việc. 

Thượng  nói  : 

- Ta  cũng  cần  đến  hai  người  ấy,  sớm  tối  bày  mưu  tính  kế, 
cho  đi  sao  dược  ? 

Đồ  nói  : 

- Trong  hai  người  đó,  xin  cho  một  người  đi  thì  thế  nào  ? 

Thượng  bất  đác  dĩ,  sai  hai  người  nít  thám,  Phùng  Kỷ  rút 

trúng,  Thượng  liền  hạ  lệnh  cho  Phừng  Kỷ  mang  ấn  tín.  đi  theo 
Quách  Đổ  ra  trại  quân  Vièn  Đàm. 

Kỷ  theo  Đổ  ậến  trại,  thấy  Viên  Đàm  không  đau  ốm  gì,  trong 
bụng  áy  náy.  Khi  Kỷ  đệ  trình  ấn  tín,  Đàm  nổi  giận  toan  chém 
Phùng  Kỷ.  Quách  Đổ  nổi  nhỏ  : 

- Nay  quân  Tào  đến  sát  bò  cõi,  hảy  nên  khoản  đài  và  giữ 
Phùng  Kỷ  ơ đây  cho  yên  lòng  Thượng.  Đợi  khi  phá  được  Tào, 
bấy  giò  sẽ  về  cướp  Ký  Châu  cũng  không  muộn. 

Đàm  nghe  lòi,  liền  nhổ  trại  kéo  quân  đến  Lẻ  Dương  chống 
cự  với  quân  Tào.  Đàm  sai  đại  tướng  là  Uông  Chiêu  ra  trận, 
Tháo  sai  Từ  Hoảng  đón  đánh.  Được  vài  hiệp,  Từ  Hoảng  vung 
đao  chém  Uông  Chiêu  chết  lăn  xuống  ngựa.  Quân  Tào  thừa  kế 
đánh  bừa.  Đàm  thua  to,  thu  quấn  kéo  vê  Lê  Dưong  rồi  sai  ngưìri 
cầu  cứu  Viẻn  Thượng. 

Thượng  bàn  vói  Thẩm  Phối  chỉ  phái  nãm  nghìn  người  đến 
giúp. 

Tào  Tháo  biết  quân  cứu  đã  đến,  sai  Nhạc  Tiến,  Lý  Điển  đón 
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đường  giết  sạch. 

Đàm  thấy  Thượng  chỉ  cho  nảm  nghìn  quân  đi  cứu,  lại  bị 
chết  cả,  giận  lám,  liền  gọi  Phùng  Kỷ  ra  trách  mắng,  Ky.  nói  : 

- Để  tôi  viết  thư  về  nói  vói  chúa  công  đem  quân  ra  cứu. 

Đàm  bảo  Kỷ  viết  thư  và  sai  ngay  ngưòi  đem  tới  Ký  Châu 

cho  Viên  Thượng. 

Thượng  và  Thẩm  Phối  bàn  vói  nhau.  Phối  nói  : 

- Quách  Đồ  lắm  mưu.  Lẩn  trước,  Đàm  bỏ  đi,  không  tranh 
giành  gì,  vì  có  quân  Tào  ả ngoài  cõi.  Nay  nếu  Đàm  phá  được 
Tào,  tất  lại  về  tranh.  Ký  Châu,  chi  bằng  không  đi  cứu  để  mượn 
sức  Tào  Tháo  trừ  đi. 

Thượng  nghe,  không  cho  quân  đi  cứu  viện. 

Sứ  giả  chạy  vê  báo  lại.  Đàm  giận  lắm,  liền  đem  chém  Phùng 
Kỷ  và  bàn  ra  hàng  Tào  Tháo. 

Quân  do  thám  về  mật  báo  vói  Viên  Thượng.  Thượng  bàn  vói 
Thẩm  Phối  : 

- Để  cho  Đàm  hàng  Tào,  hợp  sức  lại  đánh  thì  Ký  Châu  nguy 
mất. 

Thượng  sai  ngay  Thẩm  Phối  và  đại  tướng  Tô  Do  ò lại  giừ 
Ký  Châu,  tự  mình  mang  đại  quân  ra  Lẽ  Duơng  cứu  Viên  Đàm. 

Thượng  hỏi  các  tương  tá,  ai  dám  đi  tiển  bộ.  Hai  anh  em 
đại  tướng  Lâ  Khoáng,  Lã  Tường  xin  đi.  Thượng  cho  ngay  ba 
Vạn  quân  và  cho  làm  tiên  phong,  đến  Lê  Đưong  trưóc. 

Đàm  nghe  tin  Thượng  đến  cứu,  mừng  lám,  khồng  nghĩ  đến 
việc  hàng  Tào  nữa.  Đàm  đóng  quân  trong  thành,  Thượng  đóng 
ngoài  thành,  làm  thế  ỷ giốc. 

Được  mấy  hôm,  Viên  Hy  và  Cao  Cán  cũng  kéo  quân  đến 
ngoài  thành,  đóng  đon  ba  chỗ,  ngày  nào  cũng  đem  binh  ra  cẩm 
cự  với  Tháo. 

Thượng  thua  luôn.  Quân  Tháo  thắng  liên  tiếp. 

Đến  tháng  hai  nám  Kiến  An  thứ  tám,  Tào  Tháo  chia  đường 
ra  đánh.  Viên  Thượng,  Viên  Hy,  Viên  Đàm,  Cao  Cán  đều  thua 
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to,  phải  bổ  cả  Lê  Dương  rút  chạy. 

Tháo  dẫn  quân  đuổi  đến  Ký  Châu. 

Đàm  và  Thương  vào  thành  giữ  vững.  Hy  và  Cán  đóng  trại 
cách  thành  ba  mươi  dậm  để  phô  trương  thanh  thế. 

Tháo  đánh  luôn  mấy  hôm  không  được.  Quách  Gia  hiến  kế  : 

- Viên  Thiệu  bỏ  con  trương  lập  con  thứ.  Mấy  anh  em  nhà 
Viên  hiện  đang  tranh  giành  nhau,  kéo  bè  kéo  cánh,  đánh  gấp 
thì  chúng  cứu  nhau,  trì  hoãn  thì  chúng  tranh  nhau.  Chi  bàng 
rút  quân  về  Kinh  Châu,  đánh  Lưu  Biểu,  đọi  khi  nào  anh  em 
họ  Viên  có  biến,  ta  quay  lại  đánh,  thì  chí  một  trận  là  xong 
việc. 

Tháo  nghe  theo,  sai  Giả  Hủ  làm  thái  thú  giữ  Lê  Dưong,  Tào 
Hống  đem  binh  giừ  Quan  Độ,  Tháo  dẫn  đại  quân  tiến  sang  Kinh 

Châu. 

Đàm  và  Thượng  thây  quân  Tào  rút  lui,  cùng  nhau  ần  mừng, 
Viên  Hy  và  Cao  Cán  từ  giã  ra  vể.  Viên  Đàm  bàn  với  Quách 
Đổ,  Tân  Bình  ràng  : 

- Ta  là  con  trưởng  lại  không  được  nối  nghiệp,  Thượng  là  con 
mẹ  kế,  lại  hưởng  chức  lón,  ta  thật  áy  náy  trong  lòng. 

Đồ  nói  : 

- Chúa  công  nên  đem  quân  ra  đóng  ngoài  thành  già  vờ  mòi 
Hiển  Phụ  và  Thẩm  Phối  đến  uống  rượu  roi  phục  quân  đao  phủ 
mà  giết  đi,  việc  lớn  át  xong. 

Đàm  theo  kế  ấy.  Chọt  có  quân  biệt  giá  Thành  Châu  là  Vuong 
Tu  vừa  đến.  Đòm  đem  việc  ấy  ra  bàn,  Tu  nói  : 

* Anh  em  với  nhau  như  hai  cánh.  Nay  đương  định  vói  người 
ngoài,  lại  dem  chặt  tay  phải  di,  rôi  nói  mình  nhất  định  tháng 
thì  có  được  không  ? Anh  em  mà  xa  ròi  nhau  không  thân  nhau 
thì  trong  thiên  hạ  còn  ai  là  ngưỉri  thân  thiết  nữa.  Ông  bị  người 
dèm  pha  ly  gián  cốt  nhục  để  kiếm  chút  lợi,  xin  bịt  tai  lại,  chớ 
nén  nghe. 

Đàm  nổi  giận  quát  đuổi  Vương  Tu  ra,  rổi  sai  người  đi  mời 
Vièn  Thượng.  Thượng  lại  bàn  với  Thẩm  Phối.  Phối  nói  : 
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. Đây  là  mưu  cùa  Quách  Đổ  đây  Hễ  chúa  công  đi  tất  có 
tai  họa,  chi  bàng  thừa  kế  đánh  luôn. 

Viên  Thượng  nghe  lời,  nai  nịt  lên  ngụa,  dẫn  nàm  vạn  quân 

ra  ngoài  thành.  - 

viên  Đàm  thấy  Viên  Thượng  dem  quân  đến,  biết  mưu  đã 
bị  lộ  cung  mạc  ao  giáp  cưỡi  ngựa!  đánh  nhau  với  Thượng.  Thượng 
máng  Đam  thậm  tệ.  Đàm  cũng  máng  lại. 

_ Mày  bỏ  thuốc  độc  giết  bô'  để  tranh  lấy  tưòc  vị,  nay  lại  đến 

giết  nốt  anh  nữa  phai  không  ? 

Hai  người  giáp  chiến.  Viên  Đàm  thua  to.  Thượng  xông  pha 
tên  dạ  rT  đanh  trận,  Đàm  phai  rút  quân  chạy  về  Bình  Nguyên. 
Thượng  cũng  thu  quân  về. 

Đàm  và  Quách  Đổ  lại  bàn  tiến  quân,  sai  Sấm  Bích  làm  tưóng 
kéo  quân  đi  trước.  Thượng  tự  dẫn  quân  ra  Ký  Châu. 

Hai  bèn  đối  diện,  cò  mở  trống  giong. 

Bích  ra  trận  quát  máng.  Thưạng  muốn  ra  đánh,  đại  tướng 
Lã  Khoáng  vỗ  ngựa,  múá  đao  đánh  lai  sầm  Bích.  Chưa  đưọc 
vài  hiệp,  Khoáng  chém  Sầm  Bích  chết  lân  xuống  ngựa. 

Quân  Đàm  lại  thua,  chạy  về  Bình  Nguyên. 

Thẩm  Phối  khuyên  Thượng  dem  binh  đuổi  đến  tận  noi.  Đàm 
không  địch  nổi,  rút  vào  trong  thành,  giữ  vững  không  ra. 

Thượng  bủa  vây  ba  mật. 

Đàm  bàn  vói  Quách  Đồ,  Đồ  nói  : 

- Nay  trong  thành  ít  lưong,  quân  dịch  đang  hãng  khó  lòng 
giữ  noi.  Theo  ý toi,  nên  sai  người  ra  hàng  Tào  Tháo,  để  Tháo 
dem  bình  đánh  Ky  Châu,  Thưọng  tất  phải  về  c^/^B^uân 
bấy  ^ đanh  giáp  lại,  chác  bát  đưạc  Thưgng.  Nếu  Tháo  phá 
vô  quan  Thưcmg  thì  ta  thu  lấy  quân  hán  để  cự  vói  Tháo.  Quân 
Tháo  0 xa  đến!  không  tiếp  tế  luôn  được,  tất  phải  rút  vê.  Ta 
van  giữ  được  Ký  Bác  để  tính  việc  tiến  thủ. 

Đàm  nghe  theo,  hoi  ràng  • 

- Ai  có  thể  đi  theo  sứ  được  ? 
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viítthu  giao  cho  Tỷ,  rái  sai  ba  nghìn  quân  đua  đi.  Tỷ  vội 
mang  thư  đến  yết  kiến  Tào  Tháo. 

Bấy  giò  Tháo  đương  đóng  quân  ó Tây  Bình  I á ưu 

“tiếu  sai  Huyển  Đức  dín  quân  đi  trudc  Chua  ^ pao  fnín 
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Tháo  xem  xong  bàn  với  các  tướng.  Trìn  ục  n 1 ■ 

_ Viên  Đàm  bị  Viên  Thượng  đánh  gấp  nên  bất  đác  dĩ  phái 

lại  hàng,  không  nên  tin. 

Lã  Kiền,  Mãn  Sưng  cũng  nói  : . . T 

Thừa  tương  da  dem  quân  đến  đây,  lẽ  nào  không  đánh  Lưư 

Biểu  mà  lại  giúp  Đàm. 

. Ba  óng  nm  chua  được  dũng  látn.  Tho. 
ha  lảm  việc,  Lưu  Biểu  ngồi  yên  giữ  miền  Giang  Hán,  không 
• 5 1 bubTra  Hròi  rõ  lặkhộng  c6  chl  vùng  rẵyWn  phu<w 
rồi.  Còn  như  họ  Viên  giữ  đất  bốn  châu,  quân  mã  vài  mươi  vạm 
ẩá  sử  anh  em  hén  z thu*n  vĩ  rỊau  cùng  ght  co  nghiép 
Sa  bế,  tình  tónh  thiên  hạ  ^ chua  biít  ra  sao  chi  bta*  riMn 

z ath  èm  han  dù z ddnh  án  nhaT Đàm  ttó  ctog  dfe , htag 

ta  trước  hết  ta  điều  quân  trừ  Viên  Thưọng,  sau  có  cơ  hội  giẽt 
„5t  vt  Đàm,  vSc  z ha  06  thi  m.  duac.  Dtp  tít  nà, 

khõng  nên  bỏ  lỡ. 

Tháo  mung  lám,  míò  nga,  Tân  Tỷ  vào  uíng  ruọn  và  hỏ  ràng  : 
; Họ  ViTn  I hàng,  thục  ha,  dtì  ọ Quân  Viên  Thuọng  ta 
đánh  có  chác  tháng  được  không  ? 

Tân  Tỷ  thưa  : 
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- Minh  công  chảng  cần  hỏi  thật  hay  giả,  chỉ  nhìn  tình  hình 
cũng  đủ  biết.  Họ  Viên  mấy  nám  nay  thua  luôn.  Quân  tướng 
thỉ  mệt  nhọc  ở ngoài  ; mưu  thần  thì  bị  giết  ỏ trong  ; anh  em 
lai  hiềm  khích  lẫn  nhau,  đất  nước  chia  xẻ,  lại  thêm  mất  mùa, 
đói  khát,  thiên  tai  nhân  họa  rất  nhiều.  Như  thế  dầu  người  khôn 
hay  ngu  củng  đều  thấy  rõ  cái  cơ  tan  vỡ  rồi.  Đó  là  dịp  trời  diệt 
họ  Viên  vậy.  Nay  xin  minh  công  đem  quân  đánh  Nghiệp  Quận, 
Viên  Thượng  không  về  cứu  thì  mất  sào  huyệt,  bàng  về  cứu  thì 
Viên  Đàm  đuổi  đánh  mặt  sau,  dem  thế  mạnh  của  minh  công 
mà  đánh  quân  đã  mỏi  mệt  có  khác  gì  gió  lốc  quét  lá  vàng. 
Sao  minh  công  chẳng  tính  nước  ấy,  mà  lại  đi  đánh  Kinh  Châu  ? 
Kinh  Châu  là  miền  phong  phú,  nước  hòa  dân  thuận,  chưa  dễ 
lay  động  đưực.  Huống  chi  Hà  Bác  bây  giờ,  so  với  các  nod  là 
chổ  đáng  lo  nhất.  Minh  công  định  được  Hà  Bác  tất  dựng  được 
nghiệp  bá.  Xin  minh  cống  xét  cho  kỹ. 

Tháo  mừng  lắm  nói  : 

- Ta  tiếc  vì  gặp  Tân  Tá  Trị  muộn  quá  ! 

Ngay  hôm  ấy,  Tháo  đốc  quân  vê  lấy  Ký  Châu. 

Huyền  Đức  sợ  Tháo  có  mưu  kế,  không  dám  đuổi  theo  rút 
quân  về  Kinh  Châu. 

Lại  nói  Viên  Thượng  dược  tin  Tháo  sang  qua  sông  Hoàng 
Hà,  vội  vàng  kéo  quân  về  Nghiệp  Quận  và  saí  Lả  Khoáng,  Lá 
Tường  đi  chặn  phía  sau. 

Viên  Đàm  thấy  Thượng  rút  quân,  liền  huy  động  toàn  bộ  binh 
mã  ở Bình  Nguyên  duổi  theo.  Đi  chưa  được  vài  chục  dặm,  bống 
tiếng  pháo  nổ  vang,  hai  cánh  quản  xồng  ra,  bên  tả  Lã  Khoáng, 
bên  hữu  Lã  Tưòng.  Hai  anh  em  chặn  đánh  Viên  Đàm. 

Đàm  kìm  ngụa,  bảo  hai  tướng  ràng  : 

- Khi  còn  cha  ta,  ta  chưa  từng  bạc  đãi  hai  ông.  Nay  sao 
nỡ  theo  em  ta  mà  bức  hiếp  ta  ? 

Hai  ngưòi  nghe  nói  liên  xuống  ngụa  hàng  Viên  Đàm. 

Đàm  nói  : 

- Xin  đừng  hàng  ta,  nên  ra  hàng  Tào  thừa  tướng. 
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Hai  tướng  theo  Đàm  vê  trại. 

Đàm  đợi  quân  Tháo  đến,  dẫn  hai  tướng  vào  ra  mát  Tào  Tháo. 
Tháo  mừng  lám,  hẹn  gả  con  gái  cho  Viên  Đàm  và  sai  ngay 
Lả  Khoáng,  Lã  Tường  làm  mối. 

Đàm  đề  nghị  Tháo  tiến  đánh  Ký  Châu,  Tháo  nói  : 

- Hiện  nay  lưong  thảo  không  tiếp  tế  được,  vận  tải  rất  khố 
khăn.  Ta  phải  qua  sông  Hoàng  Hà,  chán  nước  sông  Kỳ  cho  chảy 
vào  Bạch  Câư  để  mơ  thông  đường  vận  lưong,  rồi  sẽ  tiến  binh. 

Tháo  bảo  Đàm  hãy  ò Bình  Nguyên,  còn  mình  thì  dẫn  quân 
lui  về  đóng  ơ Lé  Dương,  phong  cho  Lã  Khoáng,  Lâ  Tường  làm 
liệt  hầu,  cho  di  theo  để  sai  khiến. 

Quách  Đổ  bảo  Viên  Đàm  : 

- Tào  Tháo  hẹn  gả  con  gái  cho  ông,  chưa  chác  dã  thật  đâu. 
Nay  lại  phong  tước  cho  Lã  Khoáng,  Lã  Tường  và  đem  di  theo 
trong  quân,  đó  là  có  ý muốn  lung  lạc  người  Hà  Bác,  sau  này 
nhất  định  sẽ  làm  hại  ta.  Xin  chúa  công  nên  khác  ngay  hai  cái 
ấn  tướng  quân  mật  sai  người  đưa  cho  hai  anh  em  họ  Lã,  sai 
làm  nội  ứng  ; đợi  khi  Tào  Tháo  phá  được  Viên  Thượng,  ta  sẽ 
nhân  dịp  ra  tay. 

Đàm  nghe  theo,  sai  khác  ngay  hai  quả  ấn,  mật  sai  người 
đem  đi.  Hai  anh  em  họ  Lá  lĩnh  ấn  rồi,  mang  trình  ngay  Tào 
Tháo.  Tháo  cười  rộ  : 

- Đàm  mật  dưa  ấn  đến  định  nhờ  các  ngươi  làm  nội  công, 
đợi  khi  ta  phá  đvọc  Viên  Thượng,  hán  sẽ  phản  ta.  Các  ngươi 
hãy  cứ  nhận  lấy,  ta  đã  có  chủ  trương  rồi. 

Từ  đó,  Tháo  có  ý muốn  giết  Đàm. 

Lại  nói,  Viên  Thượng  bàn  với  Thẩm  Phối  : 

- Nay  quân  Tào  vận  lương  vào  Bạch  Câu,  tất  đến  đánh  Ký 
Châu,  vậy  nên  làm  thế  nào  ? 

Phối  nói  : 

- Nên  đưa  hịch  sai  quan  trương  ò Vũ  An  là  Doãn  Khải  dóng 
đồn  ố Mao  Thành,  giữ  suốt  đưòrng  tải  lương  ò Thượng  Đảng  i 
sai  Thư  Hộc  là  con  Thư  Thu  giữ  Hàm  Đan  dể  làm  thanh  thế, 
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còn  chúa  công  thi  nên  tiến  binh  sang  B'mh  Nguyên  đánh  gấp 
Viên  Đàm.  Giết  xong  Đàm  bấy  giò  ta  sẽ  đánh  Tháo. 

Viên  Thương  mừng  lắm,  để  Thẩm  Phối  và  Trần  Lâm  6 lại 
g!ử  Ký  Châu  ; sai  Mã  Diên,  Trưong  Dĩ  làm  tiền  phong,  liền 
đêm  mang  quân  đánh  Bình  Nguyên. 

Được  tin  q»ân  Thư™  tói  noi.  Đàm  cáo  cíp  vói  Tào  Tháo, 

Tháo  nói  : 

- Phen  này  ta  chác  được  Ký  Châu  rổi  ! 

C6„  dang  bàn  tinh  thi  Hứa  Dư  tù  Hứa  Xuong  tm,  nghe  thây 
Viên  Thưọng  s dành  Viên  Dàm,  lìén  vào  nói  V*  Thào  ràng 
. Thừa  iưóng  ngSi  giữ  6 đày  dể  đọi  thiên  lôi  dánh  chết  hai 
anh  em  họ  Viên  hay  sao  ? 

Tháo  cưòi  nói  : 

, Ta  đả  liệu  định  cả  rỗi. 

Liễn  sai  Tào  Hổng  mang  quân  đi  trước  đánh  Nghiệp  Quận  ; 
Thao  tự  dẫn  một  toán  quân  đánh  Doãn  Khải. 

Quân  Tào  kéo  đến,  Khải  diêu  quân  chống  cự.  Khải xông lên 
Thao  goi  : "Hưa  Trọng  Khang  đâu  Ị".  Hứa  Chủ  nhảy  vọt  ra, 
cuLh  nhát  dao  chém  chết  Khải.  Qưán  Khả  vò  chay  tán  loạn 
n:  hàng  ăm*  hết,  và  cấp  tíc  đem  quân  líy  Hàm  Đạn. 

Thư  Hộc  ra  đón  đánh.  Trương  Liêu  ra  ngựa  giao  chiến.  Chưa 
được  ba  hiệp,  Hộc  thua  chạy.  Liêu  đuổi  theo  Khi  ha  ngựa  gần 
nhan,  ĩXZ  cung  bàn  mặt  phét,  chít  an  xựíng  ngựa. 
Tháo  thúc  quân  đánh  ập  vào,  quân  Hộc  chạy  tan  c. 

Rồi  dó,  Tháo  kéo  đại  quân  đến  Ký  Châu,  Tào  Hóng  đa  đen 
chân  thành  Tháo  sai  ba  quân  đáp  ụ quanh  thành,  và  đào  hẩm 
dưới  đất  để  đánh  vào. 

Tham  Phối  lập  kế  giữ  thật  vững,  pháp  lệnh  rất  nghiêm. 

Tmtag  giữ  cưa  dông  là  Phùng  ư,  vì  aay  w 

gác  bị  Phíi  máng  thím  tệ.  Phùng  ư tức,  lèn  ra  hàng  Tào  Tháo. 
Tháo  hỏi  mẹo  đánh  thành,  Le  nói  : 2 

. Chỗ  cửa  Đột  Môn  đất  dày  có  thể  đào  đưỉmg  hầm  đe  vào 


thành. 

Tháo  sai  ngay  Phùng  Lễ  dẫn  ba  trám  tráng  sì,  liền  đêm  hôm 
ấy  đào  đường  hầm  tiến  vào. 

Lại  nói,  từ  khi  Phùng  Lễ  ra  hàng,  Thẩm  Phối  đêm  nào  cũng 
lên  mật  thành,  trông  nom  quân  mâ.  Đêm  hôm  ấy,  Phối  đứng 
ố cửa  Đột  Môn  trên  gác  nhìn  ra  ngoải  không  thấy  có  đèn  đuốc 
gì  cả.  Phối  nói  : 

- Chắc  Phùng  Lễ  dẫn  quân  đi  đương  hẩm  vào  rổi. 

Nói  đoạn,  sai  ngay  tinh  binh  chuyển  đá,  lấp  kín  cửa  đường 
hầm  tại.  Phùng  Lễ  và  ba  trâm  tráng  sĩ  đêu  chết  trong  hẩm. 

Tháo  bi  thiệt  nâng,  đành  bỏ,  không  dùng  kế  đào  hầm  rút 
ngay  vể  đóng  trên  sông  Viên  Thủy,  đợi  Viên  Thượng  quay  binh 
lại. 

Viển  Thượng  đi  đánh  Bình  Nguyên,  bỗng  nghe  tin  Tào  Tháo 
đà  phá  được  Doãn  Khải,  Thu  Hộc,  quân  Tào  lại  vây  Ký  Châu 
riết  lám,  liền  kéo  quân  vê  cứu. 

Bộ  tướng  là  Mã  Diên  nói  : 

- Nếu  đi  theo  đường  lớn,  Tào  Tháo  tất  có  mai  phục.  Nên 
đi  theo  dường  nhỏ  từ  Tây  Son  ra  cửa  sông  Phủ  Thủy,  lẻn  đến 
cướp  trại  Tào,  chác  giải  được  vây. 

Thượng  nghe  lời,  tự  lĩnh  đại  quân  đi  trước,  sai  Mã  Diên, 
Trương  Dĩ  đi  hậu  vệ. 

Quân  do  thám  vội  về  báo.  Tháo  nói  : 

- Nếu  chúng  đi  đưòng  lớn,  ta  nên  tránh,  nếu  theo  đưòng  nhỏ 
Tây  Sơn  thì  chỉ  một  trận  là  có  thể  bát  sống  được  Viên  Thượng. 
Ta  đoán  Viên  Thượng  thế  nào  củng  đốt  lửa  lồm  hiệu  cho  trong 
thành  ra  tiếp  ứng.  Ta  nên  chia  quân  ra  mà  đánh* 

Mọi  việc  xếp  dật  đâu  vào  dấy  cả. 

Viên  Thượng  ra  khỏi  cửa  sông  Phù  Thủy,  nhằm  phía  đông 
kéo  đến  Dưong  Bình,  đóng  quân  trong  một  tòa  đình,  cách  Ký 
Châu  mười  bảy  dặm,  một  mật  dựa  vào  sồng  Phù  Thủy.  Thượng 
sai  quân  sĩ  chứa  củi  khô  cỏ  ráo,  đến  đêm  đốt  lửa  làm  hiệu, 
rổi  quan  chủ  bạ  là  Lý  Phu  giả  làm  đô  đốc  quân  Tào,  đi  thẳng 
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đến  chân  thành  gọi  to  : "Mơ  cửa  ra  r. 

Thẩm  Phối  nhận  được  tiếng  Lý  Phu,  mơ  cửa  cho  vào.  Vào 
đến  noi,  Phu  nói  : 

- Viên  Thượng  đã  dẫn  quân  ở đình  Dương  Bình  đợi  tiếp  ứng, 
nếu  quân  trong  thành  kéo  ra,  cũng  đốt  lửa  lên  làm  hiệu. 

Phối  liên  sai  chốt  rơm  đốt  lửa  để  làm  hiệu  báo  tin.  Phu  lại 
nói  : 

- Trong  thành  hết  lương,  phải  huy  động  những  người  già 
yếu,  tàn  binh  và  đàn  bà  ra  hàng.  Quân  Tào  không  phòng  bị, 
ta  dem  quằn  theo  ra  đánh  ngay. 

Phối  nghe  lòi. 

Hôm  sau,  trên  thành  kéo  một  lá  cờ  tráng,  trên  viết  mấy  chử 
to  : "Trám  họ  5 Ký  Châu  xin  ra  hàng". 

Tháo  nói  : 

- Đây  là  trong  thành  hết  lương,  xua  dân  già  yếu  ra  hàng, 
thế  nào  cũng  có  quân  lính  ra  theo. 

Liên  sai  Trương  Liêu,  Từ  Hoảng  mỗi  ngưòi  dẫn  ba  nghìn 
quân  phục  6 hai  bên  cửa.  Tháo  cưỡi  ngựa,  che  lọng,  đen  tận 
dưới  thành. 

Quả  nhiên  thấy  cua  thành  mở  toang,  trảm  họ  già  trẻ  dắt 
díu  nhau,  tay  cấm  cơ  tráng  đi  ra.  Dân  đi  vừa  hết  thì  quân 
lính  kéo  ồ ra.  Tháo  sai  người  cầm  lá  cờ  đỏ  vẫy  một  cái,  Trương 
Liêu,  Từ  Hoảng,  hai  bên  ập  vào  đánh  giết.  Quân  trong  thành 
lại  phải  quay  vào,  Tháo  tế  ngựa  đuổi  theo  đến  tận  cầu  treo, 
trong  thành  tên  nỏ  bán  ra  như  mưa,  trúng  ngay  chỏm  mủ  Tào 
Tháo,  suýt  nữa  suốt  đến  đỉnh  đầu,  các  tướng  vội  vàng  cứu  về. 

Tháo  thay  áo  đổi  ngựa  rôi  lại  dẫn  các  tướng  đến  đánh  trại 
Viên  Thượng.  Thượng  thân  ra  nghênh  chiến.  Lúc  ấy,  các  đạo 
quân  nhất  té  kéo  đến,  hai  bên  đánh  nhau  kịch  liệt. 

Thượng  thua  to,  rút  quân  vể  đóng  ồ Tây  Son,  rôi  sai  ngươi 
di  thúc  Mã  Diên.  Trương  Dĩ  đem  quân  đến.  Không  ngờ  Tào 
Tháo  cho  Lã  Khoảng,  Lả  Tường  đi  chiêu  an  được  hai  tướng  rồi. 

Tào  Tháo  phong  tước  hầu  cho  Diên  và  Dĩ,  và  ngay  hôm  ấy 
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tiến  binh  đánh  Tây  Son  : trước  hết  sai  hai  anh  em  họ  Lă  và 
Diên,  Dì  đi  chẹn  đường  chuyển  lượng  của  Viên  Thượng. 

Thượng  liệu  thế  không  giữ  nổi  Tây  Son,  liên  đêm  chạy  ra 
Lạm  Khẩu. 

Thượng  lập  trại  chưa  xong  thì  lửa  bốn  mặt  cháy  ngùn  ngụt, 
quân  mai  phục  kéo  ổ ra.  Người  chưa  lqp  mặc  giáp,  ngựa  chưa 
kịp  thắng  yên,  quân  Thượng  đã*  tan  vỡ,  phải  rút  lui  nảm  mưoi 
dặm  ; thế  cùng  sức  kiệt  Thượng  buộc  phải  sai  thứ  sử  Dự  Châu 
là  Am  Quy  đến  trại  Tào  xin  hàng. 

Tháo  giả  vò  nhận  lòi,  nhưng  lại  sai  Trương  Liêu,  Từ  Hoảng 
ngay  đêm  hôm  ấy  đến  cướp  trại.  Thượng  phải  bỏ  cả  ấn  tín, 
tiết  viện  và  lưong  thực  trốn  vào  Trung  Son. 

Tháo  đem  quân  ngay  về  đánh  Ký  Châu,  Hứa  Du  lại  hiến 
kế  rằng  : 

- Thừa  tướng  sao  không  khơi  sông  Chương  Hà  cho  nước  tràn 
vào  thành  ? 

Tháo  nghe  theo,  trước  hết  sai  quản  xẻ  một  cái  hào  ở ngoài 
thành,  chu  vi  bốn  mươi  dặm. 

Thẩm  Phối  đứng  trên  thành,  trông  thấy  quân  Tháo  đào  hào 
ò ngoài  thành,  nhưng  đào  nông  lám,  bèn  cười  thềm  nói  : 

- Chúng  mày  định  khơi  nước  sông  Chương  Hà  làm  ngập  thành 
mà  đào  nông  thê  kia  thì  ản  thua  gì  ? 

Rồi  khinh  thường  không  phòng  bị.  Đêm  hôm  ấy  Tào  Tháo 
huy  động  thêm  mưòi  vạn  quân  si  ra  sức  đào  xúc,  vừa  đến  sáng 
rõ,  hào  sâu  hai  trượng,  nước  tràn  vào  thành  ngập  đến  vài  thước. 
Vả  lại  lương  thực  trong  thành  cũng  cạn,  nên  quân  sĩ  đều  chết 
đói. 

Tân  Tỷ  0 ngoài  thành,  lấy  ngọn  giáo,  bêu  ấn  tín  và  mũ  áo 
của  Viên  Thượng  lên,  kêu  gọi  những  ngưòi  trong  thành  ra  hàng. 

Thẩm  Phối  nổi  giận  đùng  đùng,  bất  hết  gia  thuộc  nhà  Tân 
Tỷ  già  trẻ  hon  tám  mươi  ngưòi,  đem  cả  lên  mặt  thành  chém 
rổi  quàng  đầu  xuống. 

Tân  Tỷ  kêu  khóc  thảm  thiết. 


Cháu  Thẩm  Phối  là  Thẩm  Vinh,  vốn  thân  thiết  với  Tân  Tỷ, 
thây  gia  thuộc  Tân  Tỷ  bị  hại  giận  lấm,  liển  mật  viết  một  lá 
thư  xin  dâng  cửa  thành,  buộc  trên  đầu  tên  bán  ra  ngoài  thành. 

Quân  sĩ  nhật  được  thư  dưa  cho  Tân  Tỷ,  Tỷ  đém  trình  Tào 
Tháo.  Trước  hết,  Tháo  hạ  lệnh  : 

- Nếu  vào  được  thành  Ký  Châu,  không  được  giết  hại  gia  đình 
họ  Viên,  quân  dân  xin  hàng,  đêu  tha  tội  chết. 

Sáng  hôm  sau,  Thẩm  Vinh  mỏ  toang  cửa  tây  cho  quân  Tào 
vào. 

Tàn  Tỷ  tế  ngựa  vào  trưóc,  quân  tướng  theo  sau. 

Thẩm  Phối  đứng  ò trên  lầu  mé  đông  nam,  thấy  quân  Tào 
đã  ua  vào,  liền  dẫn  vài  tên  ky  binh  xuống  liều  chết  chống  cự, 
gập  ngay  Từ  Hoảng  ; Phối  bị  Từ  Hoảng  bát  sống,  điệu  ra  ngoài 
thành  ; giữa  đường  gặp  Tân  Tỷ.  Tỷ  nghiến  răng,  mám  miệng 
giơ  roi  dập  vào  đâu  Phoi  Ĩ101  ; 

- Thằng  giặc  sát  nhân  ! Hôm  nay  mày  phải  chết  ! 

Phối  mắng  Tân  Tỷ  : 

- Đồ  phản  tặc  kia,  mày  dẫn  Tào  Tháo  đánh  phá  Ký  Châu, 
tao  giận  không  bãm  vàm  được  mây  ra  ! 

Từ  Hoảng  giải  Phối  đến  trước  Tào  Tháo,  Tháo  hỏi  : 

- Ngưoi  có  biết  ai  dâng  cửa  thành  cho  ta  không  ? 

Phối  nói  không  biết.  Tháo  nối  : 

- Ay  cháu  ngươi  là  Thẩm  Vinh  đó  ! 

Phối  giận  qưá  chỉ  nói  : 

- Trẻ  con  mất  dạy  mới  đến  nỗi  này  ! 

Tháo  nói  : 

- Hôm  qua  ta  đến  dưới  thành,  tên  đâu  mà  bán  ra  nhiều  thế  ? 

Phối  nói  : 

- Hiểm  ràng  còn  ít,  còn  ít  ! 

Tháo  lại  hỏi  : 

- Ngươi  trung  với  họ  Viên  như  thế  là  đúng,  nay  chịu  hàng 

ta  không  ? 
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Phối  nói  : 

- Không  hàng  ! Không  hàng  ! 

Tân  Tỷ  khóc  lạy  xuống  đất  thưa  : 

. Gia  đình  tôi  hon  tám  mươi  ngưỉri  đều  bị  tay  thằng  này 
giết  hậi,  xin  thừa  tướng  giết  đi  để  rửa  thù  này  ! 

p T°ầo  sống  làm  tôi  họ  Viên  ẹhết  làm  ma  họ  Viên,  không 
như  lũ  chung  mày  là  những  thảng  a dua,  nịnh  hót.  Mau  chém 

tao  đi  ! 

Tháo  sai  đem  chém.  7 % 

Trước  khi  chết,  Thẩm  Phối  nạt  quân  đao  phủ  ràng  : 

- Chúa  ta  ở phương  bác,  không  thể  bắt  tao  trông  về  phương 

nam  mà  chết  được  ! 

Nói  xong,  ngôi  quì  về  phía  bác,  vươn  cổ  đón  lưỡi  dao. 

Đời  sau  có  thơ  than  rằng  : 

Hà  Bác  lắm  danh  sĩ 
Ai  bằng  Thẩm  Chính  Nam  ? 

Vua  hèn,  thân  bị  hại 
Lòng  ngay,  chết  cũng  cam 
Trung  trực,  nói  vẫn  thang. 

Thanh  liêm,  dạ  chẳng  tham 
Chết  còn  ngoảnh  vê  bắc. 

Thẹn  thay  kẻ  đầu  hàng  ỉ 

Thẩm  Phối  chết  rổi,  Tháo  thương  là  người  trung  nghĩa,  sai 
đem  táng  ò phía  bắc  thành  Ký  Châu. 

Các  tướng  bấy  gib  mời  Tào  Tháo  vào  thành,  sắp  khm  hành 
thây  bọn  đao  phủ  điệu  một  ngưìri  đến,  Tháo  nhìn  xem  ai,  t 

ra  là  Trần  Lâm. 

Tháo  hỏi  Lâm  : 

. Trước  mày  làm  bài  hịch  cho  Bỉn  So,  kể  tội  tao  ra  cang 
đuọc,  nhũng  áao  lại  dám  nói  nhục  dến  cả  ông  cha  tao  ? 

Trần  Lâm  đáp  : 
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- Mũi  tên  đặt  trên  dây  cung,  không  thể  không  bán  đi  dược. 
Tả  hữu  khuyên  Tào  Tháo  giết  đi.  Tháo  tiếc  là  người  có  tài, 

cho  làm  tòng  sự. 

Lại  nói,  con  trưởng  Tào  Tháo  là  Tào  Phi,  tự  là  Tử  Hoàn, 
nám  ấy  mười  tám  tuổi.  Lúc  Phi  ra  đời,  có  một  đám  mây  xanh 
tía,  tròn  như  cái  lọng,  phủ  trên  mái  nhà  một  ngày  không  tan. 
Có  người  trồng  thấy,  mật  nói  với  Tháo  ràng  : 

- Đó  chính  là  khí  thiên  tử,  công  tử  quí  hết  chỗ  nói  ! 

Lên  tám  tuổi,  Phi  đã  giỏi  ván,  mau  trí  khôn,  bác  cổ  thông 

kim,  cươi  ngựa  bán  cung  đêu  khá,  múa  kiếm  cũng  tài. 

Hổi  Tháo  phá  Ký  Châu,  Phi  theo  cha  trong  quân  ; vào  thành, 
Phi  đem  quân  tùy  tùng  đến  thảng  phủ  Viên  Thiệu,  xuống  ngựa 
tuốt  gươm  bước  vào. 

Một  viên  tướng  ngán  lại,  nói  : 

- Thừa  tướng  đă  ra  lệnh,  không  ai  được  vào  phủ  Viền  Thiệu. 
Phi  quát  máng  tướng  ấy  phải  lui,  rồi  xách  gươm  đi  thảng 

vào  nhà  sau.  Vào  đến  noi,  thấy  có  hai  người  đàn  bà  ôm  nhau 
khóc. 

Phi  xông  lại  dinh  giết. 

Thật  là  : 

Khanh  tướng  bốn  đời  thành  giấc  mộng 
Một  nhà  cốt  nhục  lại  làm  nguy 
Chưa  biết  tính  mệnh  hai  người  đàn  bà  ấy  ra  thế  nào,  xem 
hồi  saư  sẽ  rõ. 


HỒI  THỨ  BA  MƯƠI  BA 

Tào  Phi  nhân  loạn  lấy  Châu  thị  (1) 

Quách  Gia  dặn  kế  định  Liêu  Đông 

Lai  nói  Tào  Phi  thấy  hai  ngưìri  đàn  bà  kêu  khóc,  rút  gươm 
toan  chem,  chợt  thấy  một  đám  hồng  quang  chói  lọi  trước  mát, 
liển  chống  gươm  hỏi  : 

- Chúng  bay  là  người  nào  ? 

Một  người  thưa  : 

- Thiếp  là  Lưu  thị,  vợ  Viên  tưóng  quân. 

Phi  lại  hỏi  : 

- Người  con  gái  này  là  ai  ? 

Lưu  thị  thưa  : 

- Nó  là  Chân  thị,  vợ  con  trai  thứ  của  tôi  là  Viên  Hy.  Chong 
nó  ra  tran  ở u Châu,  nó  không  chịu  đi  xa,  nên  ỏ lại  đây. 

Phi  kéo  người  con  gái  ấy  lại  gần,  thấy  đầu  bù  mật  nhọ.  Phi 
lấy  vạt  áo  lau  mặt,  lộ  rõ  màu  da  tráng  như  ngọc,  mặt  đẹp 
như  hoa,  có  vẻ  nghiêng  thành  nghiêng  nưòc. 

Phi  liền  nói  với  Lưu  thị  : 

- Ta  là  con  cả  Tào  thừa  tưóng,  xin  bảo  toàn  gia  đình  nhà 
ngươi,  nàng  cứ  yên  tâm  đừng  lo  sợ. 

Nói  rồi,  cầm  gươm  ngồi  trên  nhà  canh  giư. 

Tào  Tháo  thống  lãnh  binh  tướng  kéo  vào  Ký  Châu.  Vừa  đến 
cửa  thành,  Hứa  Du  tế  ngựa  tới  gần,  lấy  roi  trỏ  vào  cửa  thành 

bảo  Tháo  : 

(1)  Bản  dịch  củ  dịch  là  Nhân  thị,  nay  sửa  lại- 


- Không  có  ta,  làm  sao  A Man  vào  đuọc  cửa  này  ! 

Tháo  cười  ầm  lên.  Các  tướng  ai  cũng  bất  bình. 

Tháo  đến  cửa  phủ  Thiệu,  hỏi  : 

- Có  ai  đã  vào  đây  không  ? 

Tướng  canh  cửa  thưa  : 

- Có  thế  tử  ỏ trong  ấy. 

Tháo  gọi  ra  quở  mắng.  Lưu  thị  ra  lạy  mà  kêu  ràng  : 

_ May  nhò  có  thế  tử,  nhà  thiếp  mới  được  an  toàn.  Thiếp 
xin  dang  Chân  thị  để  nâng  khản  sửa  túi,  hầu  hạ  thế  tứ. 

Tháo  sai  gọi  ra,  Chân  thị  sụp  xuống  lạy,  Tháo  xem  mật  và 
nói  ; 

- Thực  xứng  đáng  làm  dâu  ta  ! 

Liên  bảo  Tào  Phi  nhận  Chân  thị  làm  vợ. 

Bình  định  xong  Ký  Châu,  Tháo  ra  tận  mộ  Viên  Thiệu  tế  viếng 
quy  lạy  khóc  lóc  rất  bi  thưong,  rồi  ngoảnh  lại  bảo  các  tướng 

ràng  : 

- Khi  xưa,  ta  với  Bản  Sơ  cùng  khỏi  binh,  Bản  So  hỏi  ta  ràng  : 
"Nếu  việc  không  thành,  thì  nên  tính  mặt  nào  ?".  Ta  mới  hòi 
lai  • "Ý  túc  hạ  định  làm  sao  ?”.  Bản  So  đáp  : "Ta  đây,  mật 
nam  giữ  Hà  Bác,  ngăn  lấy  Yên,  Đại,  mang  cả  quân  lính  vùng 
sa  mạc,  hướng  về  nam  để  tranh  thiên  hạ,  liệu  việc  có  xong 
không  ?"  Ta  đáp  . "Ta  dùng  tài  trí  trong  thiên  hạ,  lây  đạo 
nghĩa  để  phòng  ngự,  làm  thế  nào  cùng  được  cả  !".  Lìn  ấy  vẫn 
còn  váng  Vâng  bên  tai,  nay  Bản  Sơ  đã  mất,  ta  không  thể  không 

rơi  nước  mắt. 

Mọi  người  dều  cảm  động. 

Tháo  sai  lấy  vàng  lụa,  lương  gạo  cấp  cho  Lưu  thị,  rồi  hạ 
lệnh  : 

- Dân  Hà  Bắc  gặp  tai  nạn  chiến  tranh,  nảm  nay  miên  cá 

Rồi  dâng  biểu  vể  triều  ; Tháo  tự  lĩnh  chức  Ký  Châu  mục. 
Một  hôm  Hứa  Chủ  cưỡi  ngựa  vào  cửa  đông  vừa  hay  gập  Hứa 
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Du.  Du  gọi  Chử  bảo  ràng  : 

- Các  nguoi  không  có  ta,  làm  sao  được  đi  vào  cửa  này  ? 

Chử  nổi  giận  máng  rằng  : 

- Chứng  ta  vào  sinh  ra  tử,  xông  pha  tên  đạn,  cướp  được  thành 
trì,  sao  ngươi  dám  nói  láo  ? 

Du  mắng  : 

- Các  ngươi  là  đồ  sát  phu  không  đáng  đếm  xỉa  ! 

Chử  giận  lám,  rút  gưom  chém  Hứa  Du,  xách  dầu  vào  trình 
Tào  Tháo  : 

- Nó  vô  lễ  nên  tôi  giết  đi  ! 

Tháo  nói  : 

- Tu  Viễn  là  bạn  cù  của  ta,  cho  nên  nói  đùa  như  vậy,  sao 
ngươi  lại  giết  ? 

Tháo  trách  máng  Hứa  Chủ  thậm  tệ  rồi  sai  an  táng  cho  Hứa 
Du  rất  tử  tế. 

Tháo  lại  sai  người  đi  tìm  hỏi  những  hiền  sĩ  0 Ký  Châu.  Dân 
nói  : 

- ở đây  có  quan  ky  đô  úy  Thôi  Diệm,  tự  là  Quý  Khuê  người 
ỏ Đông  Vũ  Thành,  quận  Thanh  Hà.  Trước  dâ  mấy  lần  bày  mưu 
cho  Viên  Thiệu.  Thiệu  không  dùng  nên  cáo  ốm  về  ồ nhà. 

Tháo  lặp  tức  cho  triệu  Thôi  Diệm,  cử  làm  biệt  giá  tòng  sự 
trong  châu.  Tháo  nhân  hỏi  : 

- Hôm  qua  xem  sổ  hộ  tịch  châu  này,  tổng  cộng  có  ba  mươi 
vạn  dân,  có  thể  gọi  là  châu  lớn. 

Diệm  thưa  : 

- Hiện  nay  thiên  hạ  chia  xẻ,  chín  châu  tan  nát,  hai  anh  em 
họ  Viên  tranh  giành  nhau,  dân  Châu  Ký  phơi  xương  nhan  nhản 
0 ngoài  đổng.  Thừa  tướng  chưa  kịp  hỏi  thấm  phong  tục,  cứu 
kẻ  lầm  than,  đã  vội  tính  ngay  số  hộ  khẩu,  thì  dân  còn  trông 
mong  gì  ? 

Tào  Tháo  nghe  nói  thay  đổi  nét  mặt  và  tạ  lỗi,  đãi  Diệm  làm 
thượng  khách. 
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Bình  định  xong  Ký  Châu,  Tháo  sai  ngưòi  dò  la  tin  tức  Viên 
Đàm. 

Lúc  ấy,  Đàm  mang  quân  đi  cướp  bóc  các  vùng  Cam  Lồng, 
An  Bình,  Bột  Hải  và  Hà  Gian,  nghe  tin  Viên  Thượng  thua  chạy 
vào  Trung  Son,  liên  đem  quân  đuổi  đánh.  Thượng  mất  tinh  thần, 
chạy  sang  u Châu  với  Viên  Hy.  Bao  nhiêu  quân  lính  đêu  hàng 
Đàm.  Đàm  có  ý muốn  đánh  lấỵ  lại  Ký  Châu. 

Tháo  sai  người  gọi  Đàm,  Đàm  không  đến.  Tháo  giận  lấm, 
đưa  thư  cát  đứt  lời  hứa  gả  con  gái  khi  trước,  rổi  thống  lĩnh 
đại  quân  kéo  thẳng  đến  Bình  Nguyên. 

Đàm  thấy  Tháo  dẫn  đại  quân  đến,  sang  cầu  cứu  Lưu  Biểu. 
Biểu  mòi  Huyên  Đức  đến  bàn,  Huyền  Đức  nói  : 

- Tào  Tháo  đã  phá  được  Ký  Châu,  uy  thế  dang  mạnh.  Không 
bao  lâu  nửa,  anh  em  họ  Viên  sẽ  bi  Tào  Tháo  bắt  hết,  cứu  cũng 
vô  ích.  Vả  Tháo  vẫn  có  ý chiếm  cả  Kinh,  Tương,  ta  phải  dưỡng 
sức  quân  để  phòng  thủ  không  nẻn  kinh  dộng. 

Biểu  nói  : 

- Thế  thì  từ  chối  làm  sao  ? 

Huyền  Đức  nói  : 

- Nên  viết  thư  cho  hai  anh  em  họ  Viên,  dùng  lìri  lẽ  khéo 
léo  để  từ  chối, 

Biểu  nghe  theo,  lập  tức  viết  thư,  trước  hết  gửi  cho  Viên  Đàm. 
Trong  thư  đại  ý nói  : 

'Người  quàn  tủ  lánh  nạn y khàng  bao  giờ  đặt  chân  lên  đât 
ké  thù . Trước  đáy,  nghe  tin  ngài  qui  gối  hàng  Tào , theo  tôi, 
đó  là  quên  cả  thù  của  ông  cha,  bổ  cả  tinh  tay  chân  thần  thiết 
và  để  lại  cái  nhục  cho  đổng  minh . Nếu  Ký  Châu  (chỉ  Viên  Thượng) 
khống  hòa  thuận , ta  củng  phải  hết  sức  giúp  đỡ.  Đợi  khi  công 
việc  xong  rồi,  hay  dỗ  thế  nào  đả  có  thiên  hạ  bình  nghị,  há  chổng 
cao  nghĩa  lấm  ru  /". 

Lại  gửi  thư  cho  Viên  Thượng  nói  : 

' Thanh  Châu  (chí  Viên  Đàm)  tính  nống  nảy,  khàng  biết  phải 
trái . Ngài  nên  trừ  Tào  Tháo  trước  dể  rửa  hận  cho  cha.  Công 
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việc  hoàn  thành  rồi  sẽ  tính  đến  những  chuyện  nhồ,  há  chổng 
hay  lắm  sao  ? Nếu  khổng  tinh  ngộ  thì  chắng  khác  gì  hai  con 
Hàn  Lu  và  Đông  Quách , tranh  môi  nhau,  rút  cục  chi  người  di 
săn  là  được  lợi  (1)". 

Đàm  được  thư  của  Biểu,  biết  Biểu  có  ý không  cứu,  lại  tự 
liệu  sức  mình  không  địch  nổi  Tháo,  liền  bỏ  Bình  Nguyên,  chạy 
sang  giừ  Nàm  Bì. 

Tháo  đuổi  theo  đến  Nam  Bì. 

Bấy  giờ  đang  mùa  đồng,  tiết  tròi  giá  lạnh,  nước  sông  thành 
bâng,  thuyền  lương  không  sao  đi  được.  Tháo  hạ  lệnh  bất  dân 
phu  ra  phá  bảng  và  kéo  thuyền. 

Dân  nghe  tin,  bỏ  trốn  sạch.  Tháo  giận  lấm,  định  bắt  đem 
chém.  Trám  họ  thấy  thế  phải  đến  trại  đầu  thú,  Tháo  nói  : 

- Nếu  không  giết  chúng  bay  thì  hiệu  lệnh  của  ta  không  nghiêm, 
mà  giết  thì  lòng  ta  không  nỡ.  Thôi  chúng  bay  nên  trốn  cả  vào 
trong  núi  đi,  chớ  để  cho  quân  ta  bát  dược. 

Trâm  họ  đều  ứa  nưóc  mát  mà  đi. 

Viên  Đàm  đem  quân  ra  đánh  nhau  với  quân  Tào.  Hai  bên 
dàn  trận.  Tháo  cưỡi  ngựa  giơ  roi  trỏ  vào  Đàm  mắng  rằng  : 

- Tao  hậu  đãi  mày  như  thế,  sao  mày  dám  thay  lòng  đổi  dạ  ? 

Đàm  nói  : 

- Mày  xâm  phạm  bờ  cõi  tao,  cướp  thành  trì  của  tao,  quyến 
rũ  vợ  con  tao,  còn  trách  tao  đổi  dạ  à ? 

Tháo  giận  lám,  sai  Từ  Hoảng  ra.  Đàm  gọi  Bành  An  tiếp  chiến. 
Chưa  được  vài  hỉệp,  Hoảng  chém  An  chết  làn  xuống  ngựa. 

Quân  Đàm  thua  chạy,  rút  vào  Nam  BL  Tháo  sai  quân  bao 
vây  bôh  mặt.  Đàm  hoảng  sợ,  sai  ngay  Tân  Bình  ra  trại  Tháo 
xin  hàng. 

Tháo  nói  : 

“ Viên  Đàm  tráo  trỏ,  không  thể  tin  được.  Em  ngươi  là  Tân 
Tỷ  ta  đả  trọng  dụng  rồi,  chi  bằng  ngưori  cũng  & lại  dây  vói 

(1)  Hán  Lu  và  Đông  Quách  là  tên  hai  con  chó  sản  nổi  tiếng  thòi  cố. 


ta. 

Bình  thưa  : 

- Thừa  tướng  lầm  rồi.  Tôi  nghe  nói  : Chúa  sang  trọng  thì 
bầy  tôi  vẻ  vang,  chúa  lo  âu  thì  bầy  tôi  nhục  nhã.  Tôi  thờ  họ 
Viên  đã  lâu,  nay  sao  nỡ  bỏ  ? 

Tháo  biết  không  lưu  được,  cho  vê,  Bình  về  gặp  Đàm  nói  : 

- Tào  Tháo  không  cho  hàng.  ' 

Đàm  máng  rằng  : 

- Em  mày  hiện  đương  thờ  Tào  Tháo.  Hay  là  mày  cũng  muốn 
phản  tao  nốt  hay  sao  ? 

Bình  nghe  nói,  tức  dầy  ruột,  uất  lên,  ngâ  gục  xuống  đất. 

Đàm  sai  vực  dậy,  được  một  lát  thì  chết.  Đàm  bấy  giờ  mới 
hối,  Quách  Đổ  bảo  Đàm  rằng  : 

- Ngày  mai  nên  bắt  cả  trăm  họ  đi  trước,  quân  lính  theo  sau, 
quyết  một  trận  sống  mái  với  Tào. 

Đàm  nghe  lời,  đang  đêm  bát  toàn  dân  Nam  Bì  chuẩn  bị  gươm 
giáo  chờ  lệnh. 

Sáng  hôm  saư,  bốn  cửa  thành  mở  toang,  nhân  dân  di  trước, 
quân  đi  sau,  hò  reo  ầm  ỹ,  ùn  ùn  kéo  ra,  thảng  đến  trại  Tào. 
Hai  bên  đánh  nhau  từ  giờ  thin  đến  giờ  ngọ,  chưa  phân  thắng 
bại,  người  chết  dầy  đổng. 

Tháo  thấy  chưa  giành  được  tpàn  tháng,  liên  gò  ngựa  trèo 
lên  núi  khua  trống.  Tưóng  sĩ  thấy  vậy,  ai  cũng  gắng  sức  tiến 
lên. 

Quân  Đàm  thua  to.  Nhân  dân  bị  giết  không  biết  bao  nhiêu 
mà  kể.  Tào  Hổng  tả  xung  hữu  đột,  gặp  ngay  Viên  Đàm,  múa 
dao  chém  lia  lịa.  Viên  Đàm  bị  Tào  Hồng  giết  chết  tại  trận. 

Quách  Đổ  thấy  trận  thế  rối  loạn,  vội  rút  vào  thành.  Nhạc 
Tiến  trông  thấy,  giương  cung  dặt  tên  bán  một  phát,  Quách  Đồ 
chết  cả  người  lẫn  ngựa, 

Tháo  đem  quân  vào  Nam  Bì,  vỗ  yên  trảm  họ.  Chọt  có  một 
toán  quân  kéo  đến,  đó  là  Tiêu  Súc  và  Trương  Nam,  hai  bộ  tướng 
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của  Viên  Hy. 

Tháo  tự  dẫn  quân  nghênh  chiến.  Hai  người  trồ  giáo  cỏi  giáp 
đầu  hàng. 

Tháo  đều  phong  cho  tước  hầu. 

Tiếp  đó  tên  tướng  giặc  ò núi  Hắc  Son  là  Trương  Yên,  củng 
dẫn  mười  vạn  quân  đến  quy  thuận,  được  phong  làm  Bình  Bắc 
tướng  quân. 

Tháo  sai  đem  bêu  đầu  Viên*  Đàm  và  ra  lệnh  kẻ  nào  cả  gan 
đến  khóc  thì  chém. 

Đầu  Đàm  treo  ngoài  cửa  bấc.  Có  một  ngưòi  đội  mũ  vải,  mặc 
đồ  tang  đến  khóc  thê  thảm.  Lính  canh  bắt  nộp  Tào  Tháo,  Tháo 
hỏi  ra  là  biệt  giá  Vương  Tu,  vì  can  Viên  Đàm  bị  Đàm  đuổi 
về.  Nay  Tu  được  tin  Đàm  chết,  vội  đến  khóc  viếng. 

Tháo  hoi  : 

- Ngưoi  không  biết  . lệnh  ta  à ? 

Tu  thưa  : 

- Biết  chó. 

Tháo  hỏi  : 

. - Ngươi  không  sọ  chết  à ? 

Tu  thưa  : 

- Tôi  đã  vâng  mệnh  ra  giúp  chúa,  nay  chúa  chết  mà  khỏng 
khóc  thật  là  phi  nghĩa.  Sợ  chết  quên  cả  nghĩa  thì  còn  đáng 
đứng  trên  thế  gian  sao  ! Nếu  được  chôn  cất  cho  Đàm,  dẫu  chết 
tôi  cũng  không  oán  giận  gì. 

Tháo  nói  : 

- Đất  Hà  Bác  thật  nhiêu  nghĩa  sĩ,  tiếc  rằng  họ  Viên  không 
biết  dùng  người.  Nếu  biết  dùng  thì  ta  đâu  dám  nhòm  ngó  miền 

này  ! 

Liền  sai  chôn  cất  Viên  Đàm,  rổi  dãi  Tu  làm  thượng  khách 
và  cho  làm  Tư  kim  trung  lang  tướng.  Nhân  tiện  hỏi  Tu  : 

- Nay  Viên  Thượng  đã  theo  Viên  Hy,  muốn  đánh  thì  dùng 
mẹo  gì  ? 
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Tu  không  trả  lời. 

Tháo  nói  : 

- Thật  là  trung  thần. 

Tháo  hỏi  Quách  Gia,  Gia  nói  : 

- Nên  sai  Tiêu  Súc  và  Trưong  Nam  là  bọn  hàng  tướng  của 
họ  Viên  đi  đánh. 

Tháo  nghe  lòi,  một  mặt  sai  ngay  Tiêu  Súc,  Trương  Nam,  Lã 
Khoáng,  Lả  Tường,  Mâ  Diên  và  Trương  Dĩ,  ai  nấy  dẫn  binh 
mã  của  mình,  chia  làm  ba  đường  đánh  u Châu.  Một  mặt,  sai 
Lý  Điển,  Nhạc  Tiến  hợp  vơi  Trương  Yên  sang  Tinh  Châu  đánh 
Cao  Cán. 

Nói  về  Viên  Thượng,  Viên  Hy  được  tin  quân  Tào  kéo  đến 
liệu  địch  không  nổi  liên  bỏ  thành,  chạy  sang  Liêu  Tây,  theo 
ô Hoàn. 

Thứ  sử  u Châu  là  Ồ Hoàn  Súc,  họp  các  quan  lại  ỏ u Châu, 
ưống  máu  ản  thề,  bàn  việc  hướng  về  Tào  Tháo  và  phản  lại 
họ  Viên,  ô Hoàn  Súc  nói  trước  : 

- Ta  biết  Tào  thừa  tướng  là  anh  hừng  trong  thiên  hạ  đời 
nay.  Nay  qua  đẩu  hàng,  ai  không  tuân  lệnh  sẽ  chém  dầu. 

Mọi  người  lẩn  lượt  uống  máu  ản  thề.  Đến  lượt  quan  biệt 
giá  Hàn  Hành,  Hành  quẩng  gươm  xuống  dất  hô  lơn  : 

- Ta  chịu  on  sâu  của  cha  con  họ  Viên.  Nay  chủ  bại  vong, 
ta  đã  không  có  tài  cứu  được,  lại  không  có  gan  liêu  chết,  dối 
với  đạo  nghĩa  thật  thiếu  sót  lón  ! Nếu  ngoảnh  về  phía  bác  hàng 
Tào,  ta  nhất  định  không  làm  ! 

Ai  nấy  tái  mặt.  Ô Hoàn  Súc  nói  : 

- Phàm  làm  việc  lớn,  phải  dựng  nghĩa  lón.  Việc  thành  hay 
bại  không  phải  do  một  ngưòi.  Hàn  Hành  đả  có  chí  như  thế, 
xin  cứ  tùy  tiện. 

Nỏi  rổi  dẩy  Hàn  Hành  ra.  Ô Hoàn  Súc  ra  ngoài  thành  đốn 
ba  lộ  quân,  đi  thẳng  đến  hàng  Tháo. 

Tháo  mừng  lám,  phong  cho  chức  Trấn  bắc  tướng  quân.  Chợt 
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có  thám  mã  vê  báo. 

- Nhạc  TiếnT  Lý  Điển  và  Trương  Yên  đi  đánh  Tinh  Châu, 
Cao  Cán  giữ  ải  Hổ  Quan  vững  lắm,  không  sao  phá  được. 

Tháo  tự  cất  quân  đi.  Ba  tương  đều  nói  : 

- Cán  cầm  cự,  khó  đánh  lám  ! 

Tháo  họp  các  tướng  lại  bàn.  Tuân  Du  nói  : 

- Muốn  phá  được  Cán,  phải  dùng  kế  trá  hàng. 

Tháo  gọi  Lâ  Khoáng,  Lã  Tường  đến  ghé  vào  tai  nói  nhỏ  mấy 
câu,  Lâ  Khoáng  dẫn  vài  chục  tên  lính  thảng  đến  trước  ải,  gọi 
to  lên  ràng  : 

- Chúng  tôi  nguyên  là  tướng  cũ  họ  Viên,  bất  dắc  dĩ  phải 
hàng  Tào.  Tào  Tháo  là  người  quỷ  quyệt,  bạc  đãi  chúng  tôi.  Nay 
lại  xin  về  giúp  chủ  cũ,  mau  mả  cửa  ải  cho  tôi  vào. 

Cao  Cán  chưa  tin,  chỉ  bảo  hai  tướng  lên  cửa  ải  nói  chuyện. 

Hai  tướng  cơi  giáp  xuống  ngựa  đi  vào,  rồi  bảo  Cán  : 

- Quân  Tào  mới  đến.  Nên  nhân  dịp  lòng  quân  chưa  yên,  kéo 
ra  cướp  trại.  Hai  chúng  tôi  tình  nguyện  đi  đầu. 

Cán  mừng  lám  theo  lòi  ây.  Đến  đêm  sai  hai  tướng  họ  Lâ 
đi  trước,  còn  Cao  Cán  dẫn  hon  vạn  quân  kéo  theo.  Gẩn  đến 
trại  Tào,  bỗng  có  tiếng  reo  ầm  ĩ,  quân  mai  phục  bốn  phía  xông 
ra.  Cán  biết  là  mác  mẹo,  vội  quay  về  Hồ  Quan  thi  Nhạc  Tiến, 
Lý  Điển  đã  cưóp  được  thành  rổi. 

Cao  Cán  cướp  đưỉmg  chạy  thoát,  sang  nhỉr  viện  Hung  nô. 

Tháo  lĩnh  binh  đóng  giữ  cửa  ải,  rồi  sai  ngưìri  đuổi  Cao  Cán. 
Cán  đến  địa  phận  của  đất  Hung  nô  thì  gặp  ngay  vua  Bác  Phiên 
Tả  Hiền  Vương.  Cán  xuống  ngựa  quỳ  lạy  thưa  ràng  : 

- Tào  Tháo  lấn  cướp  mất  cả  bờ  cõi,  nay  lại  muốn  xâm  phạm 
đất  đai  của  ngài.  Xin  ngài  cứu  viện,  góp  sức  cùng  tôi  đánh 
lấy  lại,  để  giữ  vững  phương  bắc. 

Tả  Hiền  Vương  nói  : 

- Ta  cùng  Tào  Tháo  không  thù  hồn  gì  nhau,  lẽ  đâu  Tháo 
xâm  phạm  vào  đất  nước  ta  ? Ngươi  lại  muốn  cho  ta  kết  oán 
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với  họ  Tào  hay  sao  ? 

Nói  rổi,  máng  đuổi  Cao  Cán  đi.  Cán  cùng  đường  buộc  phải 
sang  theo  Lưu  Biểu.  Đi  đến  Thượng  Lộ  thì  bị  Đô  úy  Vương 
Viêm  giết,  đem  dầu  đến  dâng  Tào  Tháo.  Tháo  phong  cho  Viêm 
tước  hẩư 

Bình  định  xong  Tinh  Châu,  Tháo  bàn  định  quay  sang  phía 
tây  đánh  Ô Hoàn.  Bọn  Tào  Hổng  nói  : 

- Viên  Hy,  Viên  Thượng  binh  thua  tướng  mất,  sức  hết  thế 
cùng,  đả  trôn  tránh  sang  miền  s*a  mạc.  Nay  ta  đem  quân  sang 
tận  phía  tây,  nếu  Lưu  Biểu,  Lưu  Bị  thừa  co  đánh  úp  Hứa  Đô, 
ta  cứu  ứng  không  kịp,  tai  họa  không  phải  nhò.  Xin  hãy  kéo 
quân  về  là  hon  cả. 

Quách  Gia  nói  : 

•Các  ông  nói  sai  cả  rồi  ; chúa  công  tuy  uy  danh  lừng  lẫy 
kháp  thiên  hạ,  nhưng  ngươi  & nơi  sa  mạc,  cậy  thế  xa  xôi  hiểm 
trỏ,  tất  không  phòng  bị.  Nhân  chỗ  sơ  hơ  ta  tiến  đánh  cho  thật 
mau  lẹ  thì  chác  phá  được.  Vả  lại  Ồ Hoàn  mang  ơn  Viên  Thiệu, 
mà  hai  anh  em  Viên  Hy,  Viên  Thượng  nay  hây  còn  sống,  thế 
nào  củng  phải  trừ  đi  mới  xong.  Còn  Lưu  Biểu  chỉ  là  hạng  người 
ngồi  nói  chuyện  suông  thôi.  Biểu  tự  biết  không  đủ  tài  để  đối 
phó  với  Lưu  Bị.  Dùng  Bị  vào  việc  to,  thì  sợ  không  khống  chế 
nổi  ; còn  dùng  vào  việc  nhỏ,  chác  Bị  không  chịu  làm.  Dù  ta 
có  bỏ  ngổ  nước  mà  kéo  quân  đi  đánh  xa  các  ông  cũng  đùng 
lo. 

Tháo  nói  : 

- Lời  Phụng  Hiếu  rất  đúng. 

Lập  tức  huy  động  ba  quân  và  vài  nghìn  cỗ  xe  rầm  rộ  kéo 
di. 

Dọc  đường  cát  vàng  bay  ngát,  gió  bão  bốn  bề,  đường  sá  gập 
ghềnh,  người  ngựa  khó  nhọc. 

Tháo  có  ý muốn  quay  trở  vê,  bèn  hỏi  Quách  Gia. 

Lúc  ấy,  Gia  không  quen  thủy  thổ,  ốm  nằm  trong  xe.  Thảo 
khóc  nói  : 
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- Vì  ta  muốn  bình  định  miền  sa  mạc  khiến  ông  phải  đi  xa 
vất  vả,  đến  nỗi  mác  bệnh,  ta  yên  tâm  sao  được  ? 

Gia  nói  : 

- Tôi  đội  ơn  sâu  của  thừa  tướng,  dù  có  chết  cũng  chưa  dên 
được  muôn  một. 

Tháo  nói  : 

- Ta  thấy  vùng  bấc  hiểm  trở,  muốn  rút  quản  vễ  ông  thấy 
thế  nào  ? 

Gia  nói  : 

- Việc  binh  cốt  mau  lẹ.  Nay  đi  đánh  xa  hàng  ngàn  dặm,  lư<mg 
thực,  khí  giới  nhiêu,  nhưng  khó  mang  theo  không  bằng  đem 
khinh  binh  rút  đường  đến  đánh  bốt  ngờ,  nhưng  phải  có  người 
thuộc  đưbng  tát  đi  hướng  dẫn  mới  được. 

Tháo  cho  Quách  Gia  ở lại  Dịch  Châu  dưỡng  bệnh,  rổi  sai 
tìm  ngươi  hương  đạo.  Có  người  giới  thiệu  Điền  Trù  là  tương 
củ  của  Viên  Thiệu.  Tháo  gọi  lại  hỏi,  Trù  nói  : 

- Đường  này,  về  mùa  hạ  và  mùa  thu  có  nước,  chỗ  nông  xe 
ngựa  không  đi  được,  chỗ  sâu  lại  không  chỏ  được  thuyền  bè, 
khó  hành  quân  lám.  Chi  bằng  trả  lại  từ  của  Lư  Long  vượt  Bạch 
Đàn  hiểm  trỏ,  qua  vùng  đất  hoang  đến  sát  Liễu  Thành  mà  đánh 
úp,  chỉ  một  trận  là  bát  sống  dược  Thác  Đốn, 

Tháo  nghe  theo,  phong  Điển  Trù  làm  Tỉnh  Bắc  tướng  quân, 
kiêm  hướng  đạo  đi  trước  ; Truông  Liêu  đi  thứ  nhì  ; Tháo  áp 
hậu,  gấp  rút  tiến  quân. 

Điền  Trù  dẫn  Trương  Liêư  đến  trước  núi  Bạch  Lang,  vừa 
gặp  Viên  Thượng,  Viên  Hy  cùng  với  Thác  Đốn  đem  vài  vạn  quân 
ky  đi  đến. 

Liêư  phi  ngựa  báo  Tào  Tháo. 

Tháo  cưỡi  ngựa  lên  cao  đứng  xem,  thấy  quân  Thác  Đốn  đi 
lộn  xộn,  không  có  hàng  ngũ.  Tháo  bảo  Trương  Liêu  : 

- Quân  giặc  không  được  tể  chỉnh,  nẽn  đánh  ngay, 

Nói  rồi  đưa  cờ  hiệu  cho  Liêu. 
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Liêu  dẫn  Hứa  Chủ,  Vu  cấm,  Từ  Hoảng  chia  làm  bốn  đường 
kéo  xuống,  cố  sức  xông  vào  đánh. 

Quân  Thác  Đốn  rối  loạn,  Trưong  Liêu  xộc  ngựa  chém  chẽt 
Thác  Đốn.  Tàn  quân  đều  xin  hàng. 

Còn  hai  anh  em  họ  Viên  vội  dẫn  vài  nghìn  quân  ky  mã  chạy 
sang  Liêu  Đông. 

Tháo  thu  quân  vào  Liễu  Thành,  phong  Điền  Trù  làm  Lieu 
đình  hầu,  trân  thu  thành... 

Trù  hu  hu  khóc,  nói  ràng  : 

. Tôi  dã  là  kẻ  phụ  nghĩa,  mang  ơn  ngài  cho  sống  là  may 
lám  roi,  dám  dâu  bám  Lư  Long  đổi  lấy  tước  lộc  nữa  ! Dâu 
chết  cũng  không  dám  nhận. 

Tháo  cho  là  người  có  nghĩa,  cử  Trù  làm  Nghị  lang.  Tháo 
phu  dụ  dân  thung  nô,  thu  được  một  vạn  ngựa  tốt,  ngay  ôm 

ấy  rút  quân  về. 

Bấy  giò  tiết  tròi  lạnh  và  khô  ráo,  hai  trăm  dặm  đường  không 
có  lấy  một  giọt  nước.  Luong  ãn  cũng  hết,  phải  giết  ngựa  cho 
quân  ăn  ; phải  đào  sâu  xuống  đất  ba  bốn  mưoi  trượng  mói  lấy 

dược  nước  uống. 

Tháo  về  đến  Dịch  Châu,  thưông  cho  những  người  khuyên  can 
lúc  trước  ; nhân  đó,  bảo  các  tướng  ràng  : 

- Bưa  trước  ta  thừa  cơ  đi  đánh  xa,  may  mà  thành  công,  cũng 
là  tròi  giúp  Nhưng  chó  nên  thấy  đuọc  mà  bảo  là  viêc  nên  làim 
Các  ngưoi  can  ngán  là  phải,  nên  ta  khen  thưởng,  ừ r y e 
sau,  các  ngươi  đừng  có  ngại,  có  việc  gì  cứ  thực  mà  nói 
Tháo  về  đến  Dịch  Châu  thì  Quách  Gia  vừa  chết  được  mấy 
hôm,  linh  cữu  quàn  tại  công  đubng.  Tháo  vào  tế,  khóc  ràng  : 

- Quách  Phụng  Hiếu  mất  đi,  đó  là  trời  hại  ta  vậy  ! 

Khóc  roi,  ngoảnh  lại  bảo  các  quan  ràng  : 

- Tuổi  các  ngươi  cũng  bàng  trạc  ta  cả,  duy  có  Phụng  Hiếu 
còn  trẻ  hơn.  Ta  vẫn  định  ủy  thác  việc  về  sau,  không  ngb  nửa 
chừng  chết  yểu,  khiến  ta  tan  nát  ruột  gan  ! 
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Lúc  ấy  bộ  hạ  của  Quách  Gia  dưa  một  phong  thư  ra  trình, 

nói  : 

- Khi  Quách  Công  gẩn  mất,  có  viết  thư  này  để  lại  dặn  ràng  : 
'Nếu  thửa  tướng  theo  dúng  lòi  trong  thư  này,  thì  việc  Liêu  Đông 

sè  xong'1. 

Tháo  mơ  thư  ra  xem,  gật  dầu  khen  phải. 

Các  tương  không  hiểu  ý thế. nào. 

Hôm  sau  bọn  Hạ  Hầu  Đôn  vào  bẩm  ràng  : 

- Thái  thú  Liêu  Đông  là  Công  T5n  Khang,  lâu  nay  vẫn  không 
chịu  phục.  Bây  giờ,  Viên  Hy,  Viên  Thượng  lại  sang  ở dó,  tất 
sinh  tai  họa  vê  sau.  Chi  bầng  nhân  lúc  chúng  chưa  hành  động, 
ta  đến  đánh  ngay,  nhất  định  lấy  được  Liêu  Đông. 

Tháo  cười  nói  : 

- Không  dám  phiền  đến  oai  hùm  của  các  ông.  Vài  hõm  nữa, 
Công  Tôn  Khang  sẽ  đem  dầu  hai  anh  em  họ  Viên  lại  nộp. 

Các  tướng  tá  đều  không  tin, 

Nói  về  Viên  Hy,  Viên  Thượng  dẫn  vài  nghìn  quân  ky  chạy 
sang  Liêu  Đống,  Thái  thú  Liêu  Đông  Công  Tôn  Khang,  vốn  ngươi 
ơ Tương  Bình,  là  con  Uy  vũ  tướng  quân  Công  Tôn  Độ.  Khi  thấy 
hai  anh  em  họ  Viên  đến  hàng,  Khang  liền  họp  các  tưóng  lại 
bàn. 

Công  Tôn  Cưng  nói  : 

- Khi  Viên  Thiệu  còn  sống,  thường  có  ý muốn  thôn  tính  Liêu 
Đông.  Nay  Viên  Hy,  Viên  Thượng  quân  thua  tương  mất,  không 
chỗ  nương  nhờ,  nên  mơi  phải  đem  thân  lại  đây,  có  khác  nào 
chim  cưu  cướp  tổ  chim  thước  (1).  Nếu  ta  dung  nạp  vể  sau  tất 
nó  phản.  Chi  bàng  lừa  nó  vào  thành,  giết  nó  đi  lấy  đầu  nộp 
Tào  công,  chác  chế  nào  ngài  cũng  hậu. 

Khang  nói  : 

- Chỉ  sợ  Tào  Tháo  đem  binh  lấy  Liêu  Đông,  ta  nên  giữ  hai 

(1)  Tương  truyền  : chim  thư  cưu  không  biết  làm  tổ  ; đến  ở nhờ  tổ  của  chim 
thước,  rổi  ản  cướp  làm  tổ  của  mình. 
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anh  em  họ  Viên  5 đây  giủp  ta  thì  hon. 

Cung  nói  : 

- Nên  sai  người  đi  do  thám  xem.  Hễ  quân  Tào  đến  đánh, 
thi  ta  để  hai  anh  em  họ  Viên  lại.  Bàng  quân  Tào  không  đến 
thì  ta  giết  đi  đem  đầu  ra  nộp. 

Khang  nghe  theo,  cho  ngay  người  đi  do  thám. 

Nói  về  Viên  Hy,  Viên  Thượng  đến  Liêu  Đông'  hai  anh  em 
bàn  kín  với  nhau  ràng  ; 

- Quân  Liêu  Đông  được  vài  vạn,  kể  cũng  đủ  chống  với  Tào 
Tháo.  Nay  ta  hăy  tạm  đến  nương  nhờ,  sau  này  sè  giết  Công 
Tỏn  Khang  rồi  cướp  lấy  đất,  bổi  dương  lực  lượng  chống  cự  Trung 
Nguyên  mới  cố  thể  lấy  lại  Hà  Bắc  được. 

Bàn  định  xong,  hai  người  vào  ra  mát  Khang.  Khang  mời  nghỉ 
ở nhà  khách,  giẳ  ốm  không  tiếp  vòi. 

Được  mấy  hôm,  quân  do  thám  về  báo  : 

- Tào  Tháo  đóng  quân  0 Dịch  Châu,  khồng  có  ý gì  hạ  Liêu 

Đông  cả.  • 

Công  Tôn  Khang  mừng  lắm,  sai  ngay  quân  đao  phủ  mai  phục 
hai  bên,  rồi  cho  người  mời  hai  anh  em  họ  Viên  vào. 

Chào  hỏi  xong  xuôi,  Khang  mời  ngồi.  Lúc  này  trời  rét  Iám. 
Thượng  thấy  giường  không  có  đệm,  nói  với  Khang  cho  giải  chiếu. 

Khang  trợn  mắt,  mắng  : 

- Hai  cái  đầu  chúng  bay  sáp  rụng,  lo  chi  đít  không  có  chiếu 
ngồi  ! 

Thượng  sợ  quá. 

Khang  hét  lớn  : 

- Tả  hữu  đâu,  hạ  thủ  ngay  đi  ! 

Bọn  đao  phủ  xông  ra  chặt  đầu  hai  ngưỉri,  đóng  vào  hòm  mang 
đến  Dịch  Châu,  yết  kiến  Tào  Tháo. 

Khi  ấy  Tào  Tháo  đóng  quân  ỏr  Dịch  Châu,  Hạ  Hầu  Đôn  và 
Trưong  Liêu  vào  bẩm  rằng  : 

- Thừa  tướng  không  đánh  Liêu  Đông  thi  nên  rút  về  Hứa 
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Đô,  sạ  Lưu  Biểu  gây  chuyện  gì  chãng  ? 

Tháo  nói  : 

- Đợi  đầu  lâu  anh  em  họ  Viện  đã  rổi  sẽ  rút. 

Mọi  nguòi  đều  cười  thầm.  Chợt  có  ngưòi  vào  báo  : 

- Có  Công  Tôn  Khang  ồ Liêu  Đỏng  sai  người  đưa  đầu  lâu 
Viên  Thượng,  Viên  Hy  đến  nộp. 

Ai  nấy  kinh  sợ.  Sứ  giả  dâng  thư  lên.  Tháo  cưòi  ha  hả  mà 
ràng  : 

- Quả  đúng  như  lời  dự  đoán  của  Phụng  Hiếu  ! 

Liền  trọng  thưởng  cho  sứ  và  phong  Công  Tôn  Khang  làm 
Tương  bình  hầu,  Tả  tướng  quân. 

Tưóng  tá  đều  hỏi  : 

- Đúng  như  lòi  dự  đoán  của  Phụng  Hiếu  là  thế  nào  ? 

Tháo  liền  đưa  bức  thư  của  Quách  Gia  ra.  Đại  ý trong  thư 

viết  : 

"Nay  nghe  Viên  Hy  và  Viêìt  Thượng  sang  Liễu  Đồng , minh 
còng  khàng  nên  cất  quàn  ra  đó . Công  Tôn  Khang  vốn  sợ  họ 
Viên  thôn  tính.  Hai  anh  em  Viện  đến  hàng , Khang  tất  nghi  ngờ. 

Nếu  ta  đem  quân  đến  đánh,  nhất  định  họ  phái  hợp  sức  chống 
cụ,  nôn  nóng  thì  khó  má  hạ  được . Nếu  ta  hoãn  lại , thì  Cồng 
Tôn  Khang  và  họ  Viên  sẽ  giết  lẫn  nhau.  Việc  này  thế  tất  phải 
xảy  ra  nhu  vặý*. 

Nghe  xong,  ai  cũng  hớn  hở  khen  giỏi. 

Tháo  dẫn  bọn  quan  lại  ra  đật  hưong  án  tế  trước  linh  vị  Quách 
Gia  một  lần  nữa. 

Gia  khi  chết  mới  có  38  tuổi,  theo  Tào  Tháo  đi  đánh  dẹp  11 
nàm,  lập  nhiều  kỳ  công.  Người  sau  có  thơ  khen  rằng  : 

Trời  sinh  Quách  Phụng  Hiếu 
Hào  kiệt  đã  nức  danh 
Ruột  chứa  đầy  kinh  sử 
Bụng  xếp  chặt  giáp  binh 
Lập  mưu  ngang  Phạm  Lãi 
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Bầy  meo  tựa  Trấn  Binh 
Đáng  tiếc  lại  chết  sớm 
Trung  nguyên  cột  trụ  nghiêng 
Tào  Tháo  mang  quân  vê  Ký  Châu,  sai  người  đưa  linh  cữu 
Quách  Gia  về  Hứa  Đô  trước,  làm  lễ  an  táng. 

Bọn  Trình  Dục  đề  nghị  : 

- Phưong  bác  định  xong,  nay  vể  Hứa  Đô,  nên  đặt  ngay  kê 
hoạch  lấy  Giang  Nam. 

Tháo  cười  nói  : 

- Ta  vẫn  có  chí  ấy  đã  lâu.  Các  ngươi  nói  chính  họp  ý ta. 
Đêm  ây  ngú  trên  lẩu  phía  dông  thành  Ký  Châu,  Tháo  tựa 

lan  can,  ngẩng  mật  lên  tròi  xem  thiên  vãn,  Tuân  Du  củng  đứng 
bên  cạnh.  Tháo  trỏ  lên  tròi  bảo  ràng  : 

- Phương  nam  vượng  khí  chói  lọi,  vị  tất  đã  đánh  được. 
Du  nói  : 

- Oai  thừa  tướng  như  trời,  đánh  đâu  chảng  nổi. 

Đang  mải  xem,  bỏng  một  luổng  kim  quang  từ  mặt  đất  bay 
lèn.  Du  nói  : 

- Dưới  chỗ  đất  ấy  chốc  có  của  báu. 

Tháo  xuống  gác,  sai  ngươi  đến  tận  noi  đào. 

Thế  mới  là  : 

Phương  nam  vừa  ngắm  thiên  văn  rõ, 

Đất  bắc  ngờ  đáu  bảo  khí  sinh . 

Chưa  biết  đào  chỗ  ấy  lên  thấy  vật  gì,  xem  hồi  sau  sè  biết. 


HỒI  THỨ  BA  MƯƠI  Tư 


Sái  phu  nhân  nấp  nghe  chuyện  kín 
Luu  Hoàng  Thúc  nhảy  ngựa  Đàn  Khê 

Tào  Tháo  sai  người  đào  được  một  con  chim  sẻ  bàng  đồng, 
bèn  hói  Tuân  Du  ràng  : 

- Điêm  này  là  điểm  gỉ  ? 

Du  thưa  : 

- Ngày  xưa,  mẹ  vua  Thuấn  nàm  mơ  thấy  con  chim  sẻ  bằng 
ngọc  bay  vào  bụng,  sau  sinh  ra  vua  Thuấn.  Nay  thừa  tướng 
đuọc  con  sẻ  bằng  đồng  cũng  là  điềm  hay. 

Tháo  mừng  lám,  sai  làm  một  cái  đài  cao  để  kỷ  niệm. 

Ngay  hôm  ấy,  bạt  đất  chật  cây,  nung  ngói  đóng  gạch,  xây 
đài  "Đồng  Tuóc"  (1)  ỏ trên  bò  Chương  Hà,  chừng  một  nám  mói 
xong. 

Con  thú  của  Tào  Tháo  là  Tào  Thục  bàn  ràng  : 

- Muốn  dựng  đài  cao  hai  tẩng  thì  phải  lập  ra  ba  tòa  : tòa 
giữa  cao  nhất,  gọi  là  "Đồng  Tước"  ; tòa  bên  trái  gọi  là  "Ngọc 
Long"  ; tòa  bên  phải  gọi  là  "Kim  Phượng".  Lại  nên  xây  hai  cái 
cầu  vồng  nối  dài  hai  bên  với  đên  giữa  cho  đẹp  mát. 

Tháo  nói  : 

. Ỹ kiến  con  ta  hay  lám.  Nay  mai,  đền  này  làm  xong  sè 
là  noi  di  dưỡng  tuổi  già  của  ta  ! 

Nguyên  Tào  Tháo  sinh  đuọc  nồm  con,  duy  có  Thực  là  thông 
minh,  linh  lợi,  giỏi  nghề  vốn  chương.  Tháo  rốt  yêu  mến,  nên 
dể  Tào  Thực  và  Tào  Phi  & lại  Nghiệp  Quận  trông  coi  việc  xây 


(1)  Đổng  Tước  nghĩa  là  chim  sẻ  bằng  dông. 
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«"  Txgcả  qudnS.  Vi to  Th«»  vl  h”  m ; 

sáu  vạn  quân,  gôm  cả  số  quan  ua  1«U  “1“  xin  truy  tặng 

S£S  " tr  ò:  j í 

ni  ,;r;;  - V*  ~ — — — “ 

đánh  Lưu  Biểu,  Tuân  ức  nói 


Zn  Ib  dệp  xong  Lưu  Biểu  và  Tôn  Quyên 
. 1 ' . nưân  ra  C.ÁC,  ĩlơl  do 


đợi  khi  dùng  đến. 


?s- í “ £ “H  TSẨ'  HỈ  E 

báo  bọn  hàng  tướng  là  Trưong  vu  1«U  - 

mỉa  cưóp  boc  nhân  dân,  bàn  mưu  làm  phản. 

Biểu  eìât  mình,  nói  rằng  : „ Kv 

< lồm  nhản  Sô  gây  tai  họa  khõng  nh  . 
- Hai  thằng  giặc  này  làm  phan  g y 

Huyền  Đức  thưa  : , 

Đại  huynh  không  phải  lo,  Bị  xin  di  đanh 

• *.«?  _ u r.  iro n nili 


- Đại  huynn  Knong  _ . Hlivăn  Đức 

Bieu  mZ  lảmíap  Wc  dilm 

J mệ„h  2 níy.  Kbong  £ - 


h mệnh  di  ngay.  — V — Huvền  Đức 

71X1  ^7X1* « ^ Đ“‘ 

nói  : 

- “**  1TtSu”vL  vác  giáo  xông  thảng  vào  Mạ 

"í  t“!  ch^a  du”  ba  hỉp. 

Vân  nam  ngay  lấy  dTy  cuông  dát  ngư.  chạy 

* . . 


vẽ 


T ẩn  Tôn  trông  thấy,  đuổi  cướp  lại.  Truông  Phi  quát  to  một 
tiéhg  2 “a  dằm  ;«““!»  Tôn.  Quân  dịch  tan  ví,  Huyền 
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Lưu  BỊ  đem  quân  mã  vê  tới  Kinh  Châu,  Lưu  Biểu  * 
thân  ra  ngoài  thành  nghênh  tiếp 

Đức  chiêu  dụ  dư  đảng,  bình  định  xong  vùng  Giang  Hạ,  rồi  kéo 
quân  về. 

Lưu  Biểu  ra  tận  ngoài  thành  đón  tiếp,  mỏ  tiệc  ãn  mừng. 
Rượu  đến  nửa  chừng,  Biểu  nói  : 

- Hiền  đệ  tài  giỏi,  Kinh  Châu  thực  được  nhờ  cậy.  Nhưng 
còn  lo  Nam  Việt  bất  thần  đến  cướp  ; Tôn  Quyển  và  Trưong 
Lỗ  củng  phải  để  phòng. 

Huyễn  Đức  nói  : 

- Em  có  ba  tướng  có  thể  ủy  thác  được  : Trương  Phi  đi  tuần 
Nam  Việt,  Vân  Tnrỉmg  giữ  thành  Cố  Tử  đễ  trấn  Trương  Lỗ  ; 
Triệu  Vân  giữ  Tam  Giang  cự  với  Tôn  Quyền,  như  vậy  còn  lo 

gì  nữa  ! c 

Biểu  mừng,  đinh  nghe  theo.  Sái  Mạo  nối  với  chị  là  Sái  phu 
nhân  (vợ  Lưu  Biểu)  : 

- Lưu  Bị  sai  ba  tướng  giữ  phía  ngoài,  còn  hắn  ở lại  Kinh 


Châú,  sau  này  sẽ  gây  tai  họa  cho  ta. 

Đen  đêm,  Sái  phu  nhân  nói  vói  Biểu  : 

7 Toi  thấy  ỏ Kinh  Châu  lám  ngưỉri  đi  lại  vối  Lưu  Bị,  phải 
nên  đề  phòng  mói  được.  Nay  để  cho  hấn  ỏ trong  thành  cũng 
vô  ích,  sao  bàng  để  cho  hắn  di  nơi  khác. 

Biểu  nói  : 

- Huyền  Đức  là  ngưòi  nhân  nghĩa  đấy. 

Sái  phu  nhân  nói  : 

7 TÔI  chỉ  sợ  người  ta  chẳng  được  như  bụng  ông  nghĩ  thôi. 
Biểu  lặng  yên  nghĩ  ngọi  không  trả  lbi.  Hômsau,  Lưu  Biếu 
đi  ra  ngoài  thành,  trông  thấy  con  ngựa  của  Huyền  Đức  cvữn 
tốt  lắm,  hỏi  ra,  biết  là  ngựa  của  Trương  ViL  Biểu  tấm  tắc  khen 
mai  Huyền  Đức  đem  biếu  ngay,  Biểu  mừng  lám,  cưỡi  vê. 

Khoái  Việt  trông  thấy,  hỏi.  Biểu  nói  : 

- Của  Huyền  Đức  cho. 

Việt  nói  : 

- Xưa  anh  tôi  là  Khoái' Lương  xem  ngựa  rất  giỏi.  Tôi  cũng 
vò  vẽ  chút  ít.  Con  ngựa  này  iuă  mát  có  "chỉ  trùng  chúa  nuôc 
mắt  , cạnh  trán  lại  có  điểm  tráng,  gọi  là  giống  ngụa  'đích  lu  , 
dùng  nó  thì  hại  chủ.  Trụơng  Vũ  cũng  vì  ngụa  này  mà  chêt, 

chúa  công  khống  nên  cưỡi. 

Biểu  tin  ngay.  Hôm  sau  Biểu  mời  Huyền  Đức  đến  ân  tiệc, 
nhàn  nói  ràng  : 

- Hôm  qua  hiển  đệ  cho  con  ngựa  tốt  lám,  tôi  xin  cảm  tạ  ; 
nhưng  hiền  đệ  thỉnh  thoảng  phải  đi  chinh  chiến,  xin  trao  lại 

để  hiền  đệ  dùng. 

Huyền  Đức  đứng  dậy  tạ  lại.  Biểu  nói  tiếp  : 

- Hiền  đệ  ỏ lâu  đây,  sợ  sao  lãng  việc  võ.  Nay  có  huyện  Tan 
Dã  thuộc  íp  Tương  Dương,  díy  đủ  lương  thực  hiên  «•*»<«» 
quàn  ma  bàn  bộ  ra  đấy  đóng  đSn.  Hiền  đậ  tháy  thế  nà  7 

Huyền  Đức  vâng  theo,  hôm  sau  vào  từ  biệt  Lưu  Biếu  roi 
dẫn  quân  bản  bộ  đến  Tân  Dã. 
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Vừa  ra  khỏi  thành  thấy  một  người  đứng  đón,  vái  rạp  xuống 
tận  đất,  nói  ràng  : 

- Con  ngựa  của  ông,  khòng  nên  cưỡi. 

Huyền  Đức  nhìn  ra  là  Y Tịch,  mạc  tân  Kinh  Châu  tên  tự 
là  Cơ  Bá,  quê  ở Son  Dương,  Huyền  Đức  vội  xuống  ngựa  hỏi, 
TỊch  nói  : 

- Hôm  tnrớc,  tôi  nghe  thấy  Khoái  Việt  nói  vói  Lưu  Kinh  Châu 
rằng  ngựa  này  là  giống  'đích  tư”,  cưỡi  thì  hại  chủ,  nên  Lưu 
Kinh  Châu  trả  lại  ông.  ông  còn  cưỡi  làm  gì  ? 

Huyền  Đức  nóí  : 

- Xin  thành  thật  cảm  ơn  lòng  tốt  của  ông.  Nhưng  người  ta 
sống  chết  có  mệnh,  con  ngựa  hại  thế  nào  được  ? 

Tịch  Phục  là  cao  kiến,  từ  đấy  thường  hay  đi  lại  thám  hỏi. 

Huyền  Đức  từ  khi  đến  Tân  Dâ,  quân  dân  đễu  vui  mừng. 
Việc  chính  trị  đổi  mới  hản. 

Mùa  xuân  nảm  Kiến  An  thứ  12,  Cam  phu  nhân  sinh  được 
Lưu  Thiện.  Đêm  hôm  ấy  có  một  con  hạc  trắng  bay  đến  đậu 
trên  nóc  nhà,  kêu  to  hon  bốn  mươi  tiếng  rồi  bay  về  phía  tây. 
Lúc  trò  dạ,  mùi  thom  tỏa  kháp  phòng.  Cam  phu  nhân  trước 
khi  có  mang,  thường  nàm  chiêm  bao  thấy  ngửa  mặt  lên  trời 
nuốt  sao  bấc  đẩu  nên  đặt  tên  là  A Đẩu. 

Hổi  ấy,  Tào  Tháo  đang  đem  quân  đi  đánh  phương  bắc,  Huyền 
Đức  bèn  đến  Kỉnh  Châu  nói  với  Lưu  Biểu  : 

- Nay  Tào  Tháo  đem  hết  quân  đánh  phương  bác,  Hứa  Xương 
bả  ngỏ.  Nhân  dịp  này,  ta  dem  quân  Kinh,  Tương  đến  đánh  úp, 
nhất  định  sẽ  tháng  lọi. 

Biểu  nói  : 

• Ta  ngổi  giữ  chín  châu  cũng  đủ  roi,  còn  cần  mưu  đồ  chi 
nua  ? 

Huyền  Đức  ngôi  lặng  yên. 

Biểu  mòi  vào  nhà  trong  uống  rượu.  Rượu  ngà  ngà  say,  Biểu 
thơ  dài  một  tiếng,  Huyển  Đức  hoi  : 
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- Huynh  trương  có  việc  chi  mà  thở  dài  ? 

Biểu  nói  : 

- Ta  có  việc  riêng  khó  nói  ra  lắm  1 

Huyền  Đức  đang  định  hối  thêm,  thì  ngay  lúc  ấy  Sái  phu 
nhan  nap  sau  bình  phong  bước  ra,  Lưu  Biểu  không  nói  gì  nữa. 
Một  lát  tiệc  tan,  Huyển  Đức  lại  về  Tân  Dã. 

Đến  mùa  đông  nãm  ấy,  nghe  tin  Tào  Tháo  tự  Liêu  Thành 
về  Huyền  Đức  rất  tiếc  Biểu  không  nghe  lòi  mình. 

Một  hôm,  Biểu  sai  sứ  mòi  Huyền  Đức  đến  Kinh  Châu  họp 
mật  Huyền  Đức  theo  sứ  về,  Lưu  Biểu  tiếp  đón  và  mòn  vào 
nhà  trong  dự  tiệc.  Nhân  bảo  Huyền  Đức  rang  : 

- Mới  đây  nghe  Tào  Tháo  trở  về  Hứa  Đô,  uy  thế  ngày  càng 
mạnh,  tất  muốn  thôn  tính  Kinh,  Tương.  Ta  rất  ân  nẳn  trước 
kia  không  nghe  lòi  hiền  đệ,  bỏ  lõ  mất  co  hội  tốt. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Thời  buổi  này,  thiên  hạ  chia  xẻ,  chiến  tranh  nổ  ra  càng 
nhiều,  cơ  hội  bao  giờ  hết  được  ? Nếu  biết  ứng  phó  sau  này 
thì  cũng  không  đáng  tiếc  lắm. 

Biểu  nói  : 

- Lời  hiên  đệ  thật  chí  lý  ! 

Hai  người  cùng  nhau  chén  tạc  chén  thù.  Rượu  say,  Lưu  Biểu 
tự  nhiên  ứa  nươc  mát,  Huyền  Đức  hỏi  vì  có  gì-  Biểu  nói  : 

- Ta  có  việc  tâm  sự,  trưóc  đây  đã  toan  nói  với  hiền  đệ,  nhưng 
chưa  thuận  tiện. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Huynh  trương  có  việc  gì  khó  giải  quyết  ? Nếu  cần  đến  dù 
chết  em  củng  không  từ. 

Biểu  nói  : 

. Con  trương  tôi  là  Kỳ,  do  vọ  trước  là  Trần  thị  sinh  ra.  Nó 
hiền  lành  nhưng  nhu  nhược  lốm,  xem  chừng  không  coi  noi  việc 
nước.  Con  thứ  tên  là  Lưu  Tôn,  vọ  sau  Sái  thị  sinh  ra  ; thằng 
này  tư  chất  thông  minh  hon.  Tôi  có  ý muốn  bò  trưởng  lập  thứ, 
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nhưng  lại  sợ  trái  vơi  lễ  pháp  ; muốn  lập  con  trương  thì  lại 
sọ  tôn  tộc  họ  Sái  đêu  nám  binh  quyền,  sau  tất  sinh  loạn.  Do 
đó  ta  lo  nghĩ  mãi  chưa  quyết. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Xưa  nay,  bả  con  trưởng  lập  con  thứ  vẫn  là  rước  lấy  những 
chuyện  rối  ren.  Nêu  huynh  trưởng  lo  họ  Sái  quyền  to,  thi  nên 
dần  dần  tước  bớt  di,  chứ  không  nên  quá  yẻu  mà  lập  con  thứ. 

I 

Biểu  nín  lậng. 

Nguyên  Sái  phu  nhân  vẫn  có  ý nghi  Huyền  Đức.  Hễ  thấy 
Huyển  Đức  nói  chuyện  với  chổng  thì  thế  nào  cùng  rinh  nghe 
cho  kỳ  được.  Lúc  ấy,  chính  mụ  nấp  sau  bình  phong  ; nghe  thấy 
Huyền  Đức  nói  câu  đó,  mụ  rất  câm  tức. 

Huyền  Đức  biết  mình  lỡ  lời,  liền  đứng  dậy  đi  tiểu.  Nhân 
đó  trông  xuống  thấy  thịt  vế  mập  ra,  tự  nhiên  thưong  cảm  ứa 


Sái  phu  nhàn  đứng  nấp  ò sau  bình  phong  nghe  trộm 


nước  mát.  Một  lát  Huyên  Đức  lại  trở  vào,  Biểu  thấy  Huyên 
Đức  nét  mặt  rầu  rầu,  ngạc  nhiên  hỏi  làm  sao.  Huyên  Đức  thò 

dài  nói  : 

- Tử  trước  đến  nay,  em  không  lúc  nào  ròi  yên  ngựa,  bắp 
thịt  chân  thường  sát  lại  ; lâu  nay  không  cưỡi  ngựa,  thịt  lại 
đẫy  ra  ; ngày  tháng  trôi  qua,  già  đến  noi  rổi  mà  chưa  làm  nên 
trò  trống  gì.  Bởi  thế  nên  em,  thương  cảm  mà  khóc. 

Biểu  nói  : 

- Ta  nghe  trước  kia  hiền  đệ  ả Hứa  Xương,  cùng  Tào  Tháo 
uống  rượu  nóng  với  mơ  xanh  mà  bàn  luận  anh  hùng.  Hiển  đệ 
kể  hết  tên  các  danh  sĩ  thòi  nay,  nhưng  Tháo  không  công  nhận 
một  ai,  mà  nói  thẳng  ngay  ràng  : "Thiên  hạ  anh  hùng  duy  chỉ 
có  sứ  quân  với  TháoT\  Xem  dó,  quyền  thế  lùng  lẫy  như  Tào 
Tháo,  còn  chửa  dám  nhận  là  hon  hiền  đệ  ; hiền  đệ  lo  gì  không 
dựng  nên  nghiệp  bá. 

Huyên  Đức  đang  lúc  tửu  hứng  buột  miệng  đáp  ràng  : 

- Nếu  em  có  cơ  sở,  thì  chẳng  cẩn  đếm  xỉa  gi  đến  những  bọn 
tầm  thường  trong  thiên  hạ  cả. 

Biểu  nghe  nói  ngổi  lậng  yẻn. 

Huyền  Đức  biết  mình  lơ  lời,  mượn  cớ  đứng  dậy,  vê  khách 
xá  nghỉ. 

Đòi  sau  có  tho  khen  ràng  : 

Tào  cống  tính  đốt  kể  từng  người 
Thiên  hạ  anh  hùng  có  Bị  thôi 
Thịt  vế  mập  đầy  từng  cảm  thản 
Chia  ba  thiên  hạ  tự  đăy  roi. 

Lại  nói  Lưu  Biểu  nghe  mấy  lòi  của  Huyền  Đức  miệng  tuy 
không  nói,  lòng  như  không  vui,  liền  từ  biệt  Huyền  Đức  trò  vào 
nhà  trong. 

Sái  phu  nhân  nói  : 

- Mới  rồi,  thiếp  ơ sau  bình  phong,  nghe  thấy  những  lời  Lưu 
BỊ  nói  khinh  người  thậm  tệ,  đủ  biết  hán  có  ý nuốt  Kinh  Châu. 
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Nếu  không  trừ  trước,  át  sinh  hậu  hoạn. 

Biểu  không  nói,  chỉ  lác  dầu. 

Sái  thị  triệu  ngay  Sái  Mạo  vào  bàn  việc  ấy,  Mạo  nói  : 

' Chỉ  đ®  em  ra  ngoài  nhà  khách  giết  hán,  rổi  báo  với  chúa 
còng  sau. 

Sái  thị  đổng  ý.  Mạo  liên  ra  điểm  quân. 

Lại  nói,  Huyền  Đức  ỏ trong  nhà  khách  đốt  đèn  ngồi  choi. 
Độ  cuối  canh  ba,  sáp  sửa  đi  ngủ,  bỗng  có  một  người  đẩy  cửa 
vào,  trông  ra  là  Y Tịch.  Nguyên  Tịch  biết  Sái  Mạo  định  hại 
Huy  en  Đức,  nên  đang  đêm  đến  báo  tin  giục  Huyển  Đức  cấp 
tốc  lánh  đi.  Huyền  Đức  nói  : 

* Chưa  từ  biệt  Cảnh  Tháng,  đi  sao  cho  tiện. 

Tịch  nói  : 

- Ồng  mà  đến  từ  biệt  tất  bị  Sái  Mạo  nó  hại. 

Huyền  Đức  tạ  on  Y Tịnh  rồi  gọi  ngay  tùy  tùng  nhất  tề  lên 
ngựa,  đang  đêm  chạy  về  Tân  Dã. 

Khi  Sái  Mạo  đem  quân  đến,  thì  Huyền  Đức  đã  đi  rổi.  Mạo 
tức  lám,  làm  ngay  một  bài  thơ  viết  ở trên  tường,  rổi  vào  nói 
với  Biểu  : 

Lưu  Bị  có  ý làm  phản,  nên  để  một  bài  thơ  phản  trên  tường 
không  từ  biệt  mà  đi  ngay. 

Biểu  không  tin,  thân  ra  tận  nhà  khách,  quả  nhiên  thấy  bốn 
câu  tho  : 

Khốn  đốn  làu  nay  giữ  phận  hèn 

Ngồi  buồn  coi  ngắm  nước  non  quen. 

Rông  đâu  phải  giống  trong  ao  nhỏ. 

Cưỡi  sấm  lên  trời  cũng  có  phen  ! 

Lưu  Biểu  đọc  xong  giận  lắm,  tuốt  gưom  ra,  nói  : 

* Ta  thề  giết  chết  bọn  bất  nghĩa  này  ! 

Đi  được  vài  bước,  lại  sực  nghĩ  ra  : 

- Ta  cùng  ở với  Huyền  Đức  một  thòi  gian  dài,  không  thấy 
hán  làm  thơ  bao  giờ.  Đây  tất  là  âm  mưu  chia  rẽ  của  kẻ  nào 
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Sái  Mạo  dề  một  bài  thơ  lên  tường  để  hại  Lưu  Bị 


đây. 

Nghĩ  xong  lại  trả  vào,  lấy  mũi  gươm  cạo  sạch  bài  thơ  ồ tường, 
vứt  gươm  fổi  lên  ngựa  về. 

Sái  Mạo  trình  ràng  : 

- Quân  sĩ  đã  điểm  sân,  xin  cho  dến  Tân  Dã  bất  Lưu  Bị. 

Biểu  nói  : 

- Không  nên  vội  vàng,  để  ta  nghĩ  kỹ  dã. 

Sái  Mạo  thấy  Lưu  Biểu  dùng  dằng  không  quyết,  bèn  lèn  vào 
bàn  với  Sái  thị  : 

- Nên  mơ  ngay  dại  hội  các  quan  & Tưong  Dương,  rồi  nhân 
dịp  giết  ngay  Lưu  Bị  6 đây. 

Hôm  sau,  Mạo  vào  bẩm  Lưu  Biểu  : 

- Mấy  nảm  nay  được  mùa,  nên  họp  các  quan  b Tương  Dương 
để  tỏ  sự  săn  sóc  của  chúa  công.  Xin  mời  chúa  công  đến  dự. 

Biểu  nói  : 

- Ta  mấy  hôm  nay  có  bệnh  đau  tức,  không  sao  di  được.  Nên 
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tử  làm  chủ  để  tiếp  khách. 


mời  hai  công 
Mạo  nói  : 

. Công  tử  còn  ít  tuổi  lám,  sợ  không  quen  lễ  nghi. 

Biểu  nói  : 

- Thế  thì  sang  Tân  Dã  mời  Huyền  Đức  đến. 

Sái  Mạo  thấy  Biểu  trúng  mẹo  mình,  lập  tức  sai  người  đi 
mời  Huyền  Đức  đến  Tuong  Dưcmg. 

Huyền  Đức  từ  khi  chạy  về  Tân  Dã,  biết  ràng  mình  lõ  lời 
rước  vạ,  chưa  kịp  nói  chuyện  với  ai,  thì  chợt  cỏ  sứ  giả  tới  mời 
sang  Tương  Dương. 

Ton  Càn  nói  : 

- Hôm  nọ  thấy  chúa  công  0 Kinh  Châu  về  có  dáng  buôn 
Tôi  chác  bẽn  ấy  có  xảy  ra  việc  rủi  ro  gì.  Nay  tự  dưng  lại  thấy 
mòi  chúa  công  dến  hội,  phải  nên  thận  trọng. 

Lúc  ấy  Huyền  Đức  mới  kể  lại  chuyện  trước.  Vân  Trương 

- Từ  khi  xảy  ra  chuyện  lỡ  lời  đến  nay,  Lưu  Kinh  Châu  không 
hề  trách  móc  gì  hết,  những  tiếng  đồn  ngoài  vội  tin  sao  được. 
Vả  Tương  Dương  cách  đây  không  xa,  nếu  anh  không  đen  họ 

sè  sinh  nghi. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Lời  Vân  Trường  đúng  lám. 

Trương  Phi  nói  : 

. Tiệc  chẳng  ra  tiệc,  hội  chảng  ra  hội.  Thà  đừng  đi. 

Triệu  Vân  nói  : 

- Tôi  xin  đem  ba  trảm  quân  mã  đi  theo,  có  thể  bảo  vệ  chúa 
công  vô  sự. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Thế  càng  hay  lám  ! 

Rồi  cùng  Triệu  Vân  ngay  hôm  ấy  sang  Tương  Dương  ! Lưu 
Kỳ  Lưu  Ton  dẫn  ván  võ  bách  quan  ra  đón.  Sái  Mạo  cũng  ra 
khói  thanh  đón  rất  là  kính  cẩn.  Huyễn  Đức  thấy  có  cả  hai  công 
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tử  nên  không  nghi  ngờ  gì  nửa. 

Hôm  ấy  Huyền  Đức  tạm  nghỉ  ở nhà  khách,  Triệu  Vân  dẫn 
ba  trăm  quân  bảo  vệ  xung  quanh.  Vân  mặc  giáp  deo  gươm,  không 
rời  Huyên  Đức  nửa  bước. 

Lưu  Kỳ  thưa  với  Huyền  Đức  : 

- Cha  tôi  bị  bệnh  đau  tức,  không  thể  đi  lại  được,  nên  sai 
mời  chú  sang  tiếp  khách  và  phủ  dụ  các  quan  thú  mục  2ác  nơi. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Lẽ  ra  tôi  không  dám  đảm  nhiệm,  nhưng  anh  đã  sai  không 
dám  từ  chối. 

Hôm  sau,  người  vào  báo  các  quan  chức  trong  chín  quận,  bốn 
mưoi  hai  châu,  đã  đến  dông  dủ. 

Sái  Mạo  mời  Khoái  Việt  đến  bàn  : 

- Huyền  Đức  là  kẻ  kiêu  hùng  đòi  nay,  cho  hán  5 lâu  sau 
tốt  làm  hại  ta.  Nên  nhân  hôm  nay  giết  đi. 

Việt  nói  : 

- Sợ  mất  lòng  dân. 

Mạo  nói  : 

- Ta  đã  vâng  mật  lệnh  của  chúa  công  rồi. 

Việt  nói  : 

- Có  phải  như  thế  thì  nên  chuẩn  bị  trước. 

Mạo  nói  : 

- Cửa  đông,  đại  lộ  Nghiễn  Sơn,  cửa  nam,  cửa  bác  dã  có  các 
em  ta  là  Sái  Hòa,  Sái  Trung  và  Sái  Huân  canh  giữ.  Chỉ  còn 
cửa  tây  không  cần  phải  giữ,  vì  trước  mặt  có  suối  Đàn  Khê  chắn 
ngang,  dù  chục  vạn  quân  cũng  khó  vượt  qua  được. 

Việt  nói  : 

- Tôi  thấy  Triệu  Vân  không  ròi  Huyền  Đức  phút  nào,  sợ  khó 
hạ  thủ. 

Mạo  nói  : 

- Tôi  sê  huy  động  nãm  trâm  quân  mai  phục  sẫn  trong  thành. 

Việt  nói  : 
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- Nên  sai  Vàn  Sính,  Vuông  Uy  đật  một  tiệc  riêng  ngoài  sảnh 
chiêu  dâi  các  võ  tướng,  hãy  mời  Triệu  Vân  ra  trước  rổi  mói 
hành  đông  được. 

Mạo  theo  kế  ấy. 

Hom  đó,  giết  bò  mổ  ngựa,  mở  tiệc  rất  to.  Huyền  Đức  cưởi 
ngựa  Đích  Lư  đến  chẩu,  saỉ  dát  ngựa  buộc  trong  vưbn  sau  ; 
các  quan  lại  đã  đông  đủ  ở công  đường,  Huyền  Đức  ngôi  chủ 
trì  giừa,  hai  công  tử  ngổi  hai  bên,  còn  quan  lại  cứ  ngổi  theo 
thứ  tự. 

Triệu  Vân  đeo  gươm  đứng  cạnh  Huyền  Đức,  Vân  Sính,  Vương 
Ưy  vào  mòi  Triệu  Vân  ra  ngoài  dự  tiệc,  Vân  từ  chối.  Huyền 
Đức  bảo  Vân.  Vân  miễn  cương  vâng  theo. 

Sái  Mao  ơ ngoài  bá  trí  bao  vây  kín  như  rào  sát,  rổi  cho  ba 
trám  quân  của  Huyền  Đức  lui  về  nhà  khách,  chỉ  đợi  tiệc  đẽn 
nửa  chừng  thì  hạ  thủ. 

Rượu  được  ba  tuẩn,  Y Tịch  đứng  dậy  cầm  chén  đến  trước 
mặt  Huyền  Đức  đưa  mát  nói  sẽ  : 

* Xin  ông  thay  áo  ! 

Huyền  Đức  biết  ý,  lập  tức  đứng  dậy  ra  nhà  tiêu.  Y Tịch 
mời  rượu  xong,  đi  nhanh  vào  vườn  sau,  ri  tai  Huyên  Đức  nói. 

- Sái  Mạo  bày  kế  hại  ông.  Ba  mặt  thành  đều  có  quân  mă 
canh  giữ,  chỉ  còn  cửa  tây  bỗ  ngỏ,  ông  trốn  ngay  đi. 

Huyền  Đức  sợ  hãi,  vội  cưởi  ngựa  đích  lư,  mở  cửa  vưòn  dát 
ra,  nhảy  phát  lên  yên,  phi  một  mạch  vê  phía  cua  tây  khồng 
kịp  hỏi  dến  bọn  tùy  tùng. 

Lính  gác  hòi.  Huyền  Đức  không  đáp,  gia  roi  chạy  miết.  Lính 
gác  chặn  lại  không  dược,  vội  phi  báo  vói  Sái  Mạo.  Mạo  lập  tức 
đem  nàm  trảm  quân  đuổi  theo. 

Lại  nói  Huyền  Đức  ra  khỏi  cửa  tây,  di  dược  vài  dám,  trước 
mặt  có  một  suối  lớn  chán  ngang.  Suối  Đàn  Khê  này  rộng  độ 
vài  trượng,  chảy  ra  Tương  Giang  mạnh  quá,  sóng  võ  rất  to. 
Huyên  Đức  đến  sát  bờ,  thấy  không  thể  qua  được,  gò  ngựa  trỏ 
lại,  nhìn  về  phía  tây  thành,  bụi  bốc  mù  mịt,  quân  đuổi  theo 
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sáp  dấn  noi.  Huyền  Dvíc  nói  : 'Phen  này  chíc  chít  r, m quay 
ni.al.ib”  su® ủl ÍỊ  quân  duái  ds  kéo  d«n 
hoang  sợ  quít  ngựa  xuống  suíi.  Đi  đupc  vài  buốcngựa  nga 
rMUĩ  tót  hít  cả  áo  bào,  Huyền  Đức  uín  gio  roi 

hô  lón  : 

- Đích  Lư  ! Đích  Lư  ! Nay  mi  hại  ta  rõi  ! 

Huyền  Đức  vừa  dứt  tòi,  con  ngựa  bỗng  rún  mình  nhảy  vọt 
cao  ba  w z bo  phía  tây.  Huyền  Đúc  nhu  vùa  hay  béng 


",  Tó  học  sĩ  (tức  T6  Đông  ph.)  có  làm  một  bài  cổ  phong 

vịnh  việc  ấy.  Thơ  ràng  - 

Tuối  già  vui  cảnh  xuân  tàn 
Ngẫu  nhiên  lần  tới  khe  Đàn  qua  chai 
Ngấn  ngơ  dừng  ngựa  đứng  coi 
Bỏng  hoa  trước  mặt  tả  tơi  cánh  hông, 

Nhớ  xưa  vận  Hán  đã  cùng , 

Nào  hùm  đua  sức,  nào  rông  trọi  nanh, 

Tương  Dương  mở  tiệc  linh  đình 

Không  may  Huyền  Đức  thình  Unh  gập  nguy 

Của  tây  trốn  nạn  ra  đi 

Sau  lưng  đã  thấy  quân  truy  đến  gân 

Mông  mènh  mật  suối  cách  ngẩn 

Nước  sâu  thăm  thắm  muôn  phẩn  khó  thay 

Vó  câu  rẽ  sóng  như  bay 

Lưng  trời  gió  cuốn  một  roi  vẫy  vùng... 

Tai  nghe  tiếng  ky  dè  chừng 
■ Hai  rông  cất  cánh  giữa  dòng  bay  lên. 

Rõ  ràng  chân  chúa  Tây  Xuyên 
Người  này  ngựa  ấy  phỉ  nguyên  vua  tôi 
Khe  đàn  cuốn  nước  ra  khơi, 

Chúa  hiền  ngựa  tốt  nay  thời  ồ đâu  ? 
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Nhìn  sông  luống  phủ  đốc  sấu 

Bóng  chiêu  báng  láng  phơi  đầu  núi  không... 

Tam  phản  một  giấc  mơ  mòng 
Chí  còn  vết  tích  ghi  trong  cõi  đời , 

Huyền  Đức  sang  đến  bò  bên  kia,  ngoảnh  lại  đã  thấy  Sái  Mạo 
đẫn  quân  đến  nơi,  gọi  to  rầng  : 

- Sao  sứ  quân  bỏ  tiệc  mà  đi* thế  ? 

Huvển  Đức  đáp  : 

- Ta  cùng  ngươi  không  thù  không  oán,  sao  muốn  hại  ta  ? 
Mạo  nói  : 

- Tôi  đâu  có  mưu  ây,  sứ  quân  đừng  tin  Lòi  người  ta  nói. 
Huyén  Đức  thấy  Mạo  sứa  soạn  cung  tên,  liền  quất  ngụa  chạy 

về  phía  tây  nam.  Mạo  bảo  với  tả  hữu  ràng  : 

- Người  ấy  có  thần  nào  giúp  vậy  ? 

Mạo  sáp  sửa  trở  vễ  thành  thì  thấy  Triệu  Vân  đem  ba  trảm 
quản  từ  trong  cửa  tây  ruỗi  tcri. 

Thế  là  : 

Long  câu  cứu  chủ  vừa  qua  suối 
HỔ  tướng  đem  quân  rắp  báo  thù. 

Chưa  biết  Sái  Mạo  phen  này  sống  chết  thế  nào,  xem  hoi 
sau  mới  rỗ. 
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HỒI  THỨ  BA  MƯƠI  NHÀM 

Huyền  Đức  qua  Nam  Chương,  gặp  người  ẩn  dật 
Đan  Phúc  đến  Tân  Dã,  tiếp  chúa  anh  minh 


Ui  nó,  Sái  Mạo  đang  dinh  quay  yí  Tri*u  Vtađm  quân 

duỉitM.  Nguyên  Triệu  Vân  dang  ngổỉ 

““  t õng  nguũ  ngựa  xôn  xao,  vội  chạy  vào  xom,  không  tháy  Huyên 
Đú  Vâô^t  ™ ngay  nhà  khàch,  duo=  tin  Sâ  Mạo  dán 

nim  r»,  ủu  ân  “ Sa  tây.  Vân  cíp  úc  âomba  tram  quán 
““  "r«a  ruột  theo,  gập  ngay  Sái  Mạo.  van  hỏi 

- Chúa  ta  đâu  ? 

Mạo  nói  : 

- Sứ  quân  bỏ  tiệc  trốn,  không  biết  di  dâu 

Triệu  Van  là  người  cẩn  thận,  không  hay  hấp  tấp  liên  te 
ngưaĩen  trước,  trông  xa  thấy  một  cái  suối  rộng  không  còn  đưbng 
nào  khác,  liễn  quay  ngựa  lại,  thét  hồi  Sái  Mạo  : 

. Ngưoi  mòi  chúa  ta  đến  dự  tiệc,  có  sao  lại  dẫn  quân  đuối 

theo  ? 

. Quan  chúc  chín  qnân,  b«n  muoi  hai  châu  huyện  dlu  hpp 
ò dây  Ta  là  thượng  tuăng,  a.0  Ui  không  di  tuấn  tra  bảo  vệ  ? 

Vân  lại  hòi  : 

- Ngươi  bức  chúa  ta  chạy  đi  đâu  ? 

Mao  nói  : 

- Nghe  nói  sứ  quân  cưỡi  ngựa  chạy  ra  cửa  tây,  tôi  đến  ây 
chẳng  thấy  đâu  cả. 

Vân  còn  hoài  nghi  chưa  biết  thế  nào,  lại  đến  bên  suối  đứng 
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ngám  mãi,  thây  bò  bên  kia  có  vệt  ướt,  bụng  bảo  dạ  • 

. Chẩng  lẽ  cả  người  lẫn  ngựa  nhảy  qua  được  suối  này  ? 

Liền  sai  ba  trám  quân  tản  ra  bốn  phía  tìm  kiếm  cũng  chảng 
thấy  dấu  tích  gì.  Khi  Vân  quay  ngựa  lại  thì  Sái  Mạo  đã  vào 
thành  rổi.  Vân  tóm  bọn  lính  gác  tra  hỏi  chúng  nói  Luu  sứ  quân 
tẽ  ngụa  ra  cửa  tây.  Vân  định  vào  thành,  nhưng  sọ  có  mai  phục, 
liến  đem  quân  về  Tân  Dã. 

Lại  nói  từ  lúc  nhảy  qua  suối,  Huyền  Đức  bàng  hoàng  như 
người  ngây  dại,  tự  nhú  : ' Suối  rộng  thế  mà  nhảy  qua  được, 
ha  chẳng  phải  lòng  trỉri  ?”.  Rổi  cứ  lấn  theo  đường  Nam  Chương 
ruổi  ngựa  đi.  Lúc  mật  trời  sấp  lận,  gặp  một  chú  bé  chễm  chệ 
ngổi  trên  lưng  trâu,  miệng  thổi  cây  sáo,  đương  tiến  lại.  Huyền 
Đức  than  rằng  : 

- Chú  bé  kia  thật  sướng  hon  ta  ! 

Rồi  dừng  ngựa  lại  đứng  xem.  Chú  bé  chan  trâu  cũng  họ  trâu 
lại  hạ  sáo  xuống  nhìn  kỹ  Huyền  Đức  một  hổi  rổi  hổi  ràng  : 

- Có  phải  ngài  là  Lưu  Huyền  Đức  phá  giặc  Khản  vàng  ngày 
xưa  không  ? 

Huyên  Đức  lấy  làm  lạ,  hỏi  lại  ràng  : 

- Cháu  là  trẻ  nhỏ  thôn  quê,  sao  cũng  biết  tên  họ  ta  ? 

Chú  bé  thưa  : 

- Trước  cháu  cũng  không  được  biết.  Nhân  nhiều  khi  đứng 
hầu  thẩy  tiếp  khách,  thếy  nhiêu  ngưòi  thưdng  nói  có  ông  Lưu 
Huyền  Đức,  mình  dài  bảy  thước  nảm  tấc,  tay  dài  quá  đẩu  gối, 
mắt  trông  thấy  dược  tai,  là  ngưòi  anh  hùng  đòi  nay.  Nay  gập 
ngài  đây,  thấy  hình  dạng  giống  như  đúc,  cháu  chác  ngài  là  ông 
Huyền  Đức. 

Huyền  Đức  hỏi  : 

- Thầy  cháu  là  ai  ? 

Chú  bé  đáp  : 

- Thầy  cháu  là  Tư  Mâ  Huy,  tự  là  Đức  Tháo,  người  ở Dĩnh 
Châu,  đạo  hiệu  là  Thủy  Kính  tiên  sinh. 
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Huyển  Đức  hỏi  : 

- Thầy  cháu  hay  kết  bạn  với  ai  ? 

Cháu  bé  dáp  : 

- Thầy  cháu  thường  chơi  với  hai  ngưòi  b Tương  Dưong  là 
Bàng  Đức  Công  và  Bàng  Thống. 

Huyền  Đức  hòi  : 

- Bàng  Đức  Công  và  Bàng  Thống  là  người  thế  nào  ? 

Chú  bé  đáp  : 

- Là  hai  chú  cháu.  Bàng  Đức  Công,  tự  Sơn  Dân,  hon  thầy 
cháu  mười  tuổi  ; Bàng  Thống,  tự  là  Sĩ  Nguyên  kém  thầy  cháu 
nảm  tuổi.  Một  hôm  thấy  cháu  dương  hái  dâu  ỏ trên  cây,  gập 
Bàng  Thống  lại  thâm,  hai  người  ngồi  chơi  nói  chuyện  dưới  gốc 
cây,  cả  ngày  không  biết  mệt.  Thẩy  cháu  yêu  Bàng  Thống  lấm, 
gọi  là  anh  em. 

Huyên  Đức  lại  hỏi  : 

- Thẩy  cháu  bây  giò  ố dâu  ? 

Chú  bé  chỉ  tay,  đáp  : • 

• Nhà  ơ trong  rừng  trước  mật  kia  kìa. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Ta  chính  là  Lưu  Huyền  Đức  đây.  Cháu  đưa  ta  vào  yết  kiến 
thầy  cháu. 

Chú  bé  dẫn  Huyền  Đức  đi.  Ước  dược  hon  hai  dặm  đến  đẩu 
nhà,  Huyên  Đức  xuống  ngựa,  bước  vào  đến  cửa  trong,  nghe  có 
tiếng  đàn  du  dưong.  Huyễn  Đức  bảo  chú  bé  dừng  báo  vội,  đứng 
láng  tai  nghe.  Bong  tiếng  đàn  im  bặt,  một  ngưòi  bưóc  ra  tuoi 
cưòi  nói  : 

- Tiếng  đàn  đương  êm  dịu,  bổng  nẩy  lên  tiếng  cao,  tất  có 
người  anh  hùng  nghe  trộm. 

Chú  bé  trỏ  tay  và  nói  với  Huyền  Đức  : 

- Đây  là  Thủy  Kính  tiên  sinh,  thầy  cháu  dấy  ! 

Huyên  Đức  ngấm  kỹ  thấy  người  dáng  tùng,  vóc  hạc,  dáng 
điệu  thật  là  tiên  cách  vội  vàng  bước  lên  thi  lễ.  Lúc  ấy  quần 
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Tiếng  dàn  đương  êm  dịu,  bổng  nẩy  lên 
tiếng  cao,  tất  có  anh  hùng  nghe  trộm 

áo  Huyền  Đức  vẫn  còn  ướt.  Thủy  Kính  nói  : 

- Ông  hôm  nay  thoát  dược  nạn  to  1 
Huyển  Đức  rất  lấy  làm  lạ. 

Chú  bé  lại  nói  : 

- Thưa  thầy,  đây  là  Lưu  Huyền  Đức. 

Thủy  Kính  mời  vào  nhà,  chủ  khách  cùng  ngồi,  Huyền  Đức 
thấy  trên  giá  chất  đầy  sách  vô,  ngoài  cửa  sổ  um  tùm  thông 
trúc,  một  cái  dàn  để  trên  sập  đá  : một  bầu  thanh  khí  lâng 

lâng. 

Thủy  Kính  hỏi  : 

- Minh  công  ở đâu  đến  ? 

Huyên  Đức  đáp  : 

- Tôi  ngẫu  nhiên  đi  qua  chỗ  này,  may  gặp  tiểu  đồng  chỉ  dẫn, 
được  vào  hầu  ngài,  lếy  làm  hân  hạnh  lám. 

Thủy  Kính  cưòi,  nói  : 
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- Ông  không  nên  giấu,  chính  ông  chạy  nạn  đến  đây. 

Huyền  Đức  liền  thuật  lại  đầu  đuôi  vụ  Tương  Dương.  Thủy 

Kính  nói  : 

- Trông  sác  mặt  ông,  tôi  biết  cả  rồi. 

Lại  hỏi  Huyền  Đức  ràng  : 

- Tôi  nghe  đại  danh  đã  1ÊU,  sao  đến  nay  vẫn  còn  long  đong 
thế  này  ? 

Huyển  Đức  đáp  : 

- Số  tôi  vất  vả,  mới  đốn  nỗi  này. 

Thủy  Kính  nói  : 

- Không  phải  thế.  Vì  bên  cạnh  minh  công  còn  thiếu  nhân 
tài  đó  thôi. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Bị  tuy  không  có  tài,  nhưng  vốn  thì  có  Tôn  Càn,  My  Chúc, 
Giản  Ưng  ; võ  thì  có  bọn  Quan  Vũ,  Trương  Phi,  Triệu  Vân, 
hết  lòng  phù  tá,  tôi  cũng  nhờ  được  sự  giúp  đỡ  của  họ  nhiều. 

Thủy  Kính  nói  : 

- Quan,  Trương,  Triệu  đêu  là  nhửng  ngưòi  có  vồ  nghệ  dịch 
nổi  muôn  người  cả,  nhưng  chỉ  tiếc  không  có  ngưỉri  biết  sử  dụng 
những  nhân  tài  ấy.  Còn  như  bọn  Tôn  Càn,  My  Chúc  là  hạng 
bạch  diện  thư  sinh,  không  có  tài  kinh  luân  tế  thế  gì. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Tôi  thường  vẫn  khiêm  tốn  để  cẩu  người  hiên  trong  các  nơi 
rừng  núi,  nhưng  chưa  gặp  được  ai  thi  làm  thế  nào  ? 

Thủy  Kính  đáp  : 

- Ông  Khổng  Tử  nói  rằng  : "Trong  một  cái  ấp  chừng  mưỉri 
nóc  nhà  thể  nào  cũng  có  người  trung  tín”.  Sao  ông  lại  bảo  là 
chẳng  có  ai  ? 

Huyền  Đức  nói  : 

- BỊ  này  ngu  dốt  không  hiểu,  xin  ngài  chỉ  bảo  cho. 

Thủy  Kính  nổi  : 

- Ong  có  được  nghe  những  câu  ca  dao  của  trẻ  con  ỏ các  quận 


Kinh,  Tương  không  ? Ca  dao  nói  ràng  : 

" Khoắng  năm  tám  chín  vận  lung  lay 
Năm  thứ  mười  ba  sạch  mây  may 


Hết  thảy  mệnh  trời  đã  định  trước 
Rông  ẩn  trong  bùn  cât  cánh  bay 
Ca  dao  ấy  xuít  hiện  từ  nam  Kiên  An  thứ  nhít.  j Đến  nàm 
thứ  tám  (203  sTu  Thiên  ehúaìvo  truOc  Lưu  Biểu  mít  giạ  dinh 
rXo  c.  tù"  dng  vào  cãu  díu  : >»n  lung  lay-.  Câu 
LĨ  hai  hach  m“L  ma”  nệ.  Tà  Luu  Cinh  Tbang  aip  mft 
van  vù  tan Tõ.  m6i  ngụbi  một  nmkhóngcOng,  cả. Hai  câu 
SZ  ..  'menh  trói  da  định  tru*-  vá  rdng  cất  cánh  bay  dmg 


vào  tướng  quân  đó. 

Huyền  Đức  nghe  nói  giật  mình,  tạ  rằng  : 
- Tôi  đâu  dám  nhận  câu  đó  ! 


Thủy  Kính  nói  : A 

Nay  những  bậc  kỳ  tài  trong  thiên  hạ  đều  & miên  này.  Ông 

nên  đến  tìm* 

Huyền  Đức  vội  hỏi  : 

- Kỳ  tài  & dâu  ? 

Thủy  Kính  đáp  : _ 

- Phục  Long,  Phuong  sõ,  chi  cín  một  trong  hai  nguln  íy  cOng 

đủ  bình  định  thiên  hạ. 

Huyền  Đức  hỏi  ■. 

. Phục  Long,  Phượng  Sổ  là  ngưòi  thế  nào  ? 

Thủy  Kính  vỗ  tay,  cưòi  rộ  nói  : 


- Được  ! Đưọc  1 

Huyên  Đức  hòi  thêm.  Thủy  Kính  nói  : 

_ Bây  gib  tối  rổi,  xin  tướng  qu&n  hãy  tạm  nghỉ  chân  & dây, 

ngày  mai  tôi  sẽ  nói  chuyện.  

Liền  sai  tiểu  đổng  làm  com  khoản  đãi,  dất  ngựa  vào  tàu. 
Huyên*  Đứt  an  uống  xon”  vào  nghỉ  b ginn  phòng  bên  cạnh  ; 
đêm  nàm  ngtó  IM  Thủy  Kính,  tràn  trọc  mãi  không  ngủ  đưỌc. 


Tới  khuya,  bỗng  có  tiếng  ngưỉri  gõ  cửa  phòng  giữa,  đi  vào,  rỗ! 
nghe  tiếng  Thủy  Kính  hỏi  : 


+ 

■ *»*“»*“  »r  ttóv  tiếng  ngưbi  khách  đáp  : 

Huyền  Đức  trỏ  dậy  nghe  trộm,  thẫy  tiêng  ngưu 

u»  5“r“t  r ir" 

ghé. « ^ 1 khtg  b,ft  «nrb“t  ghé. 

bTh6  Cho  "nen  m « í *ư  « b*‘  ■* 

đến  dây. 

Thủy  Kính  nói  : nguờl  mà  theo, 

- Óng  là  ngưbd  có  tài  vương  Á,  nè  chọn  n ƠI  mu 

saõ  lại  khinh  ãân  «n  gsp  ^ ie  Sông  biết  díỳ  .hôi' 
hào  kiệt  & ngay  trước  mát,  chính  ông  không 

N gười  dó  nói  *. 

lại  e hấp  tấp  quá.  . 

Dpi  đén  .áng,  Huyên  Đức  vào  hòi  Thủy  Kính 

. Đêm  qua  ai  đến  chơi  dây  ? 

Thúy  Kính  dáp  : 

- Bạn  tôi  dó. 

Huyên  Đức  kin  gập.  Thủy  Kính  ntì  : 
nS«  íy  * ã noị  kM<  “n  ^ "M  t lên, 

Huyền  Đức  hồi  tên  h?Ễ”^  £’  hiiden  phục  Long,  phượng 

ndil  "Wj  Đuơcr '.  HuyênĐức  w ho.u^  BUe 

S6,  Thủy  Kính  cũng  chỉ  cư  , n 1 ■ phủy  Kính  nôi : 

“ - & z “ Sang 


• m“  ■ f y i ddng  dkl  hhhng 

Sư*  z * J"r^; 

)ng,  ông  nên  di  tìm. 


izx  IX.  **  ^ — ‘ở  tìếng  n6Vt  xôn 
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xao.  Tiểu  đồng  vào  báo  có  một  tướng  dẫn  vài  trốm  quân  đến 
nhà,  Huyền  Đức  nghe  nói  rụng  rbi,  vội  ra  xem  ai,  thì  là  Triệu 
Vân.  Huyền  Đức  mừng  lám.  Vân  xuống  ngựa  đi  vào,  nói  : 

- Đêm  qua  tôi  về  huyện  không  thấy  chúa  công,  suốt  đêm 
đi  tìm,  hôm  nay  hỏi  thảm  mãi  mới  đến  dược  đây.  Chúa  công 
nên  về  ngay,  sợ  có  người  đến  đánh  huyện* 

Huyền  Đức  từ  biệt  Thủy  Kính,  cùng  Triệu  Vân  lên  ngựa  về 
Tân  Dã. 

Đi  chưa  dược  vài  dặm,  thấy  một  toán  quân  đã  kéo  đến,  trông 
ra  thì  là  Vân  Trường  và  Dực  Đức  ; gặp  nhau  ai  cũng  mừng 

rờ. 

Huyền  Đức  kể  lại  chuyện  nhảy  qua  suối  Đàn  Khê,  mọi  người 
đều  kinh  ngạc. 

Về  đến  huyện,  Huyền  Đức  cùng  bọn  Tôn  Càn  bàn  bạc,  Càn 
nói  : 

- Nên  đưa  thư  nói  việc  ấy  cho  Cảnh  Thắng  biết. 

Huyền  Đức  nghe  lòi  sai  ngay  Tôn  Càn  mang  thư  sang  Kinh 

Châu.  Lưu  Biểu  gọi  vào  hỏi  : 

- Ta  mòi  Huyễn  Đức  đến  hội  ả Tương  Dưong,  cớ  sao  đưong 
giữa  tiệc  lại  bỏ  trốn  đi  ? 

Càn  trình  thư  lên  và  thuật  lại  đầu  đuôi  việc  Sái  Mạo  lập 
rnini  ám  hại,  Huyên  Đức  nhơ  được  ngựa  nhảy  qua  Đàn  Khê 
mới  chạy  thoát. 

Biểu  giận  lám,  cho  dòi  Sái  Mạo  đến  máng  : 

- Sao  mi  dám  hại  em  ta  ? 

Rồi  thét  lôi  ra  chém,  Sái  phu  nhân  ra  van  khóc  xin  tha, 
Biểu  vẫn  chưa  nguôi  giận.  Tôn  Càn  thưa  : 

- Nếu  minh  công  giết  Sái  Mạo,  tôi  e Lưu  Huyền  Đức  khó 
lòng  ò được  chốn  này. 

Biểu  trách  mắng  Sái  Mạo  thậm  tệ,  rồi  mới  tha  tội  ; lại  sai 
con  trưồng  là  Lưu  Kỳ  cùng  với  Tôn  Càn  sang  Tân  Dã  xin  lỗi 
Huyền  Đức. 
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Kỳ  vâng  lệnh  đến  Tân  Dâ,  Huyển  Đức  tiếp  đón,  m&  tiệc  thết 
đãi.  Rượu  ngà  say,  Kỳ  tự  nhỉên  khóc  ; Huyên  Đức  hỏi  vì  cớ 
gì,  Kỳ  nói  : 

- Kế  mầu  cháu  ỉà  Sái  thị  thường  vẫn  có  ý muốn  hạị  cháu, 
cháu  không  tìm  được  kế  nào  để  tránh  vạ,  xin  thúc  phụ  đạy 
bầo  cho. 

Huyền  Đức  khuyên  “nên  ở cho  trọn  đạo  hiếu,  tất  không  lo 

gìM- 

Hôm  sau,  Lưu  Kỳ  khóc  lóc  từ  biệt,  Huyền  Đức  cưỡi  ngựa 
ra  tận  ngoài  thành,  nhân  tiện  trỏ  vào  con  ngựa  đang  cươi  nói  : 

- Nếu  không  có  con  ngựa  này,  ta  dã  là  ngưòi  dưới  suối  rồi  ! 

Kỳ  nói  : 

- Đó  không  phải  là  sức  ngựa,  chính  là  phúc  lớn  của  thúc 
phụ. 

Nói  rổi,  hai  ngưdi  chia  tay,  Kỳ  rỏ  nước  mát  mà  đi.  Huyền 
Đức  quay  ngựa  về  thành,  ngang  qua  chợ  thấy  một  người  đội 
khán  cát  bá,  mặc  áo  vải,  thát  lưng  thầm,  đi  giày  đen,  vừa  đi 
vừa  hát  : 

Thuở  trời  đất  gặp  cơn  phản  phúc 
Lứa  Viên  Lưu  đương  lúc  suy  tàn 
Lầu  đài  sấp  sủa  lật  nghiêng , 

Một  cây  há  dễ  chống  nên  được  nào  ? 

Non  sòng  có  bậc  anh  hào 

Muốn  tìm  minh  chứa,  chứa  nào  biết  ta  ? 

Huyền  Đức  nghe  xong,  nghĩ  thẩm  ràng  ; 

- Có  lẽ  Phục  Long,  Phượng  Sô  đây  chàng  ? 

Liền  xuống  ngựa  gặp  mặt,  mòi  về  huyện,  hỏi  họ  tên.  Ngưòi 
ấy  đáp  : 

- Tõi  là  người  Dinh  Thượng,  họ  Đan,  tên  Phúc,  lâu  nay  vẫn 
nghe  nói  sứ  quân  có  ý thu  nạp  những  kẻ  hiền  sĩ  muốn  đến 
theo  hầu  ; nhưng  chưa  dám  vội  vàng,  nên  đi  rong  chợ  hát  nghêu 
ngao  để  dộng  đến  tai  ngài. 
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Huyền  Đức  mừng  lắm,  tiếp  đãi  vào  bậc  thưọng  khách. 

Đan  Phúc  nói  : 

- Xin  phép  cho  xem  con  ngựa  ngài  cưỡi  vừa  rõi. 

Huyên  Đức  sai  dát  đến,  Đan  Phúc  nói  : _ 

. My  cố  phíl  ngụa  Đích  Lu  khóng  ? Tuy  là  thiên  lý  mã 

nhung  hay  bại  chủ,  không  nên  cuõi. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Việc  ấy  đã  xảy  ra  rồi  ! 

Ui  đem  chuyện  Đan  Khê  ra  thuật  cho  Đan  Phúc  nghe. 

Đan  Phúc  nói  _ t 

Thế  là  cứu  chủ  chứ  không  phải  hại  chủ.  Sau  này  thể  nào 

nó  củng  hại  một  chủ.  Tôi  có  phép  giải  đưọc  cái  tật  ấy. 

Huyền  Đức  hỏi  phép  gì,  Đan  Phúc  nói  : 

"Ngài  hãy  đêm  ngụa  này  tàng  cho  nguôi  nào  _mà  ngài  vín 
thù  ghét,  dọ,  khi  nó  hặi  nguM  ấy  râi,  ngài  sẽ  cuũi,  tất  không 

việc  gì  nửa. 

Huyền  Đức  biến  ngay  sắc  mặt  nói  : 

. ông  m<h  dín  day,  chua  dạy  ta  diíu  gl  dạo  đã  vỹi 

khuyên  ta  ^a,  một  ;ìc  ich  kỷ  hại  nhân.  Bị  đày  không  thỉ 

nào  theo  duợc. 

Đan  Phúc  cười,  xin  lỗi  : _ 

. Lâu  nay  tôi  vẫn  nghe  tiếng  sứ  quân  là  nguôi  nhân  đức, 

nhung  chua  dám  tin,  nên  mái  đem  lời  ấy  ra  thưa. 

Huyến  Đức  củng  bình  tĩnh  lại,  đứng  dậy  xin  1 : 

- BỊ  đâu  đã  có  nhân  đúc  đối  vói  mọi  người,  nay  nhò  tiên 

sinh  đến  dạy  bảo  cho. 

Đan  Phúc  nói  : 

7 Tôi  từ  Dinh  Thượng  đến  đây,  nghe  thấy  nguỉri  Tân  Dã  có 

câu  hát  rằng  : 

Tăn  dã  mục 
Lưu  Hoàng  Thúc 
TVr  khi  đến  đầy 
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Dân  được  sung  tức - 

Thế  mới  biết  nhân  đức  sứ  quân  lan  truyền  trong  mọi  người. 

Huyền  Đức  cử  Đan  Phúc  làm  quân  su,  để  rèn  luyện  quân 

mã. 

Lại  nói,  từ  khi  ở Ký  Châu  về  Hứa  Đô,  Tào  Tháo  vẫn  có 
ý muốn  lấy  Kinh  Châu  i Tháo  sai  Tào  Nhân,  Lý  Điển  cùng 
hàng  tướng  Lã  Khoáng,  Lả  Tưcmg  lĩnh  ba  vạn  quân  đóng  ơ 
Phản  Thành,  để  uy  hiếp  Kinh,  Tương  và  đò  xét  tình  thế. 

Một  bữa,  Lã  Khoáng  và  Lã  Tường  vê  bẩm  với  Tào  Nhân  : 

- Nay  Lưu  Bị  đóng  quân  ơ Tân  Dã,  chiêu  binh  mãi  mã,  tích 
lũy  lương  thảo,  chí  hán  không  nhỏ  đâu.  Cần  phải  trừ  ngay  mới 
được.  Hai  chúng  tôi,  từ  khi  hàng  thừa  tướng,  chua  lập  được 
chút  công  nào.  Nay  xin  lĩnh  năm  nghìn  tinh  binh  sang  lấy  đầu 
Lưu  Bị  vê  dâng. 

Tào  Nhân  giao  ngay  cho  hai  anh  em  nám  nghìn  tỉnh  binh 
kéo  sang  đánh  Tân  Dã.  Thám  mã  phi  báo  Huyên  Đức,  Huyền 
Đức  mời  Đan  Phúc  đến  bàn.  Phủc  nói  : 

- Không  nên  để  giặc  vào  đen  cõi  : phải  sai  Quan  Công  dẫn 
một  đạo  quân  từ  mé  tả  di  ra  đánh  đưòng  giữa  quân  giặc  ; Trương 
Phi  đem  quân  từ  mé  hữu  đi  ra  đánh  đường  sau,  còn  chúa  công 
đem  Triệu  Vân  ra  mật  trước  đón  đánh  ; nhất  định  phá  dược 
quân  Tào. 

Huyền  Đức  nghe  theo,  liên  cho  Quan,  Trương  đi  trước,  còn 
mình  cùng  Đan  Phúc,  Triệu  Vân  dẫn  hai  nghìn  quân  mã  ra 
cửa  ải  đán  đánh.  Đi  chưa  được  vài  dậm,  đã  thấy  phía  sau  núi 
bụi  bay  mù  mịt,  Lâ  Khoáng,  Lã  Tường  kéo  qưân  đến.  Hai  bên 
dàn  thành  thế  trận,  Lưu  Bị  ra  ngựa  dưới  cửa  cd,  gọi  to  ràng  : 

- Kẻ  nào  dám  xâm  phạm  vào  đất  ta  ? 

Lã  Khoáng  ra  ngựa  đáp  : 

- Ta  là  đại  tưóng  Lã  Khoáng,  vâng  mệnh  thừa  tướng  lại  đây 
bắt  sống  mi. 

Huyền  Đức  nổi  giận,  sai  Triệu  Vân  ra.  Hai  bên  vừa  giao 
chiến  vài  hiệp.  Triệu  Vân  đâm  Lã  Khoáng  một  nhát  chết  ngay 
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duó,  ngựa.  Huyễn  Đức  thúc  quân  »p  vào  dánh  chém.  Lã  Tưtmg 

đich  Eg  níĩ  dón  quân  chạy  dín  nùa  đuừng  mot  cânh  quán 
xong  ra  di  đầu  là  d,i  tudng  Vàn  Truimg  ; dành  giết  một  Mi 
quân  ĩuơng^chết  mat  nư^  cuỂqTdưong  chạy  thoít  Chạy  ch - 
Inc  muM  dậm,  lại  một  cánh  quân  nữa  chận  líi,  di  díu  là  dại 
tướng  Trương  Phi,  chống  xà  mâu  hét  lớn  : 

- Có  Trương  Đực  Đức  ờ đây  ! . 

Phi  nhảy  đến  đâm  Lã  Tường.  Tường  trở  tay  không ; kíp,  bi 
Truông  Phi  dâm  trúng  chết  ngay.  Quân  Tào  vó  chạy  tán  loạu 
Huyền  Đức  dem  quân  duổi  theo,  bát  đuọc  quá  nửa,  rdi  thu  quàn 
vé  huyện,  trỏng  m Đan  phúc,  khao  thuộng  bo  quân. 

Bon  bai  quân  vê  gập  Tào  Nhân  báo  tin  hai  ho  uílll* 
quân  sĩ  bi  bất  rết  nhiíu.  Tào  Nhân  giật  nẩy  minh,  bàn  vdi 

Lý  Điển.  Điển  nói  : 

- Hai  tướng  chết  vì  khinh  dịch.  Nay  nên  đóng  quân  lại,  đừng 
điều  dộng  vội,  roi  về  báo  thừa  tướng  đem  dại  quân  đi  đá 

mới  được. 

- Không  dược.  Nay  hai  tướng  bị  chết,  quân  ma  lại  thiẹt  hại 

nạng  m i^nh  phài  J “ " 

16  mải  náy  có  cán  phải  philn  d«n  dại  quàn  của  thùa  tudng 

Điển  nói  : 

- Lưu  BỊ  là  bậc  hào  kiệt,  chó  nên  coi  thưbng. 

Nhân  nói  : 

- Sao  ông  nhát  thế  ? 

^ Trong11  binh  pháp  có  câu  "biết  ngưòi  biết  mình  thì  đánh 
trâm  trận  được  ca  trám".  Tôi  không  nhát  đâu  chỉ  sợ  đánh  không 

nổi  thôi. 

Nhân  nổi  giận,  nói  : 

. Ngươi  hài  lòng  sao  ? Ta  quyết  bất  sống  Lưu  Bị  ? 

Lý  Điển  nói  *. 
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- Nếu  tưóng  quân  đi,  tôi  xin  ả lại  gi  ử Phàn  Thành* 

Nhân  nói  : 

- Nếu  ngươi  không  đi  thì  thật  là  hai  lòng  rổi  ! 

Điển  bất  dác  dĩ  phải  cùng  Tào  Nhân  điểm  hai  vạn  rươi  quân 
mâ  qua  sông  đến  Tân  Dả. 

Thật  là  : 

Phó  tướng  khinh  thường  đà  bổ  xấc, 

Tướng  quân  rửa  hận  lại  ra  quần 
Chưa  biết  phen  này  Tào  Nhân,  Lý  Điển,  dược  thua  thế  nào, 
xem  hổi  sau  sẽ  rõ. 
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HỒI  THỨ  BA  MƯƠI  SÁU 


Huyền  Đức  dừng  mệo  đánh  úp  Phàn  Thành 
Nguyên  Trực  tế  ngựa  tiến  cử  Gia  Cát 

Lại  nói,  Tào  Nhân  tức  giận,  dẫn  binh  mã  cấp  tốc  vượt  qua 
sông,  định  san  phảng  Tân  Dâ. 

Đan  Phúc  tháng  trận,  về  huyện  bàn  với  Huyền  Đức  ràng  : 

- Tào  Nhân  đóng  quân  ỏ Phàn  Thành,  nếu  biết  hai  tương 
bị  giết,  tất  huy  động  đại  quân  đến  báo  thù. 

Huyền  Đức  hỏi  : 

- Nên  dùng  kế  gì  bây  giờ  ? 

Đan  Phúc  nói  : 

- Nếu  hán  đem  hết  quân  sang  đây,  Phàn  Thành  bỏ  ngỏ,  ta 
có  thể  thừa  cơ  đánh  úp. 

Huyền  Đức  hỏi  kế.  Phúc  ghé  vào  tai  Huyền  Đức  nói  nhỏ 
mấy  câu,  Huyền  Đức  hớn  hố,  truyền  lệnh  chuẩn  bị  sẵn  sàng. 

Chợt  có  thám  mã  báo  Tào  Nhân  đã  dẫn  đại  quân  qua  sông 
kéo  đến  noi.  Đan  Phúc  nói  : 

- Tôi  đoán  không  sai. 

Rổi  mời  Huyền  Đức  đem  quân  nghênh  địch. 

Trận  thế  dàn  xong,  Triệu  Vân  ra  ngựa,  gọi  tướng  giặc  nói 
chuyện.  Tào  Nhân  sai  Lý  Điển  ra  giao  chiến  với  Triệu  Vân. 
Được  độ  vài  chục  hiệp,  Lý  Điển  biết  sức  không  cự  nổi,  quay 
ngựa  chạy  về. ‘Vân  tế  ngựa  đuổi  theo,  nhưng  quân  Tào  bắn 
chặn  lại.  Đôi  bên  cùng  thu  quân  về  trại. 

Lý  Điển  về  gập  Tào  Nhân  nói  : 

- Quân  giặc  tinh  nhuệ  lám,  không  nên  coi  thường.  Chi  bàng 
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hãv  rút  quân  về  Phàn  Thành. 

Tào  Nhân  cả  giận,  nói  : 

. Lúc  chua  xuất  quân,  ngươi  đs  làm  ngã  lòng  quân  si  ta 
Naỹ  lại  giả  tang  thua,  tội  dáng  chém,  Đao  phủ  dâu,  lôi  ra  c ặ 

díUCáncÓtlg  xúm  lai  can  mai,  Diỉn  » ụụ  ch«.  m.  NM» 

tu  dán  binh  đi  Uín  bộ.  cho  Lỷ  Điền  di  hâu  <l"ân' 

danh  trông  tiên  binh,  bày  thành  thế  trận,  sai  nguỉri  hòi  HuyỂn 

Đức  rằng  : 

- Có  biết  thế  trận  của  ta  không  ? 

Đan  Phúc  trèo  lên  chỗ  cao,  ngắm  một  hôi,  rồi  xuống  nói  vói 

; Đây  là  trận  "Bát  môn  kim  tỏa’  Có  tám  cửa  là  : hưu  sinh, 
thữong,  đô,  cảnh,  tử  kinh,  khai  Nếu  nhàm  các  cua  sú* cửa 
cánh,  cửa  khai  mà  đánh  vào  thì  tháng,  vào  các  cửa  thương, 
kmh  huu,  thì  bị  thiệt  hại  ; vào  cửa  đỗ,  tử,  thì  chất  hết.  Tám 
cửa  tuy  bố  trí  chỉnh  tề  nhung  chỉ  thiếu  lực ịlưọng : chủ  chốt 
ồ giưa.  Nếu  ta  tiến  vào  cửa  sinh  góc  đông  nam,  rổi  đánh  sang 
cửa  cảnh  góc  tây  thì  trận  này  phải  tan  vỡ. 

Huyền  Đức  truyền  lệnh  cho  quãn  sĩ  giữ  vững  lấy  góc  trận 
và  sai  Triệu  Vân  đem  năm  trảm  quân  từ  mặt  đông  nam  tiến 
vào,  lướt  qua  cửa  tây  mà  ra  ngoài  trận. 

Được  lệnh,  Vân  lập  tức  vác  giáo  lên  ngựa,  đem  quân  thống 

đến  góc  đông  nam,  hò  reo  đánh  vào  giữa  trận  Tào  Nhân  lui 
chay  về  phía  bác.  Vân  không  đuổi  theo,  đánh  xộc  ra  cửa  tây, 
rỗi  lại  từ  cua  tây  đánh  sang  góc  đông  nam.  Quân  Tào  đại  loạn. 

Huyền  Đức  thúc  quân  đánh  ùa  vào  : quân  Tào  Nhân  thua 
to  chạy  tron  Đan  Phuc  truyền  lệnh  không  đuổi  theo,  thu  quân 
* 

Tào  Nhân  bị  thua  trận  ấy  mới  tin  lòi  Lý  Điển,  bền  cho  mbi 

Điển  đến  bảo  ràng  : „ 

. Trận  mới  rỗi  mà  củng  phá  được,  trong  quân  Lưu  Bị  tãt 

có  ngưòi  giỏi. 
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Lý  Điển  nói  : 

. Tôi  tuy  ở đây  nhưng  bụng  vẫn  còn  lo  Phàn  Thành. 

Tào  Nhân  nói  : 

. Đêm  nay  ta  đến  cướp  trại  ; nếu  thắng  ta  sẽ  liệu  kế  khác  ; 
nhược  bằng  thua,  bấy  giò  ta  sẽ  rút  vễ  Phàn  Thành. 

Lý  Điển  nói  : 

- Không  nên,  Huyền  Đức  chác  có  phòng  bp 
Nhân  nói  : 

- Đa  nghi  như  vậy  thì  dừng  binh  thế  nào  được  ? 

Rồi  Nhân  không  nghe  lòi  Lý  Điển,  tự  dẫn  quân  <h  tiền  đội 
sai  Ly  Điển  di  hậu  ưng,  canh  hai  đêm  hôm  ấy  đến  cướp  trại 

Huyền  Đức. 

Đan  Phúc  đang  ngôi  bàn  bạc  với  Huyền  Đức  & trong  trại, 
bỗng  có  con  gió  giật  đùng  đùng  nổi  lên,  Phúc  hói  : 

- Đêm  nay  Tào  Nhân  tất  đến  cướp  trại  đây  ! 

Huyền  Đức  nói  : 

- Ta  lấy  gì  địch  lại  ? 

Đan  Phúc  nói  : 

- Tôi  đã  bố  trí  cả  rồi. 

Bèn  cắt  đặt  dâu  vào  đấy. 

Đen  canh  hai,  Tào  Nhân  kéo  đến  gần  trại,  thây  bốn  mặt 
lửa  cháy  ngùn  ngụt.  Nhân  biết  trong  trại  có  phòng  bị,  vội  vã 
rut  ÌU1  Triệu  Vân  đuổi  theo.  Nhân  không  kịp  thu  quân  vé  trại, 
tất  tả  chạy  vê  phía  bác  sông.  Đến  bò  sông,  đang  hoang  mang 
tìm  đò,  thì  một  toán  quân  kéo  đến,  tướng  di  dầu  là  Trương 
Phi  Tao  Nhân  liều  chết  đánh  nhau.  Lý  Điển  bảo  vệ  Tào  Nhân 
xuống  được  thuyền  sang  sông.  Quân  Tào  chết  đuối  quá  nửa 
Tào  Nhân  sang  khỏi  sông,  chạy  ngang  về  Phàn  Thành  sai 
ngươi  gọi  cưa.  Bỗng  trên  thành  một  hồi  trống  nổi  rỗi  một  tướng 
xông  ra,  thét  lón  : 

- Phàn  Thành  vào  tay  ta  đã  lâu  rồi  ! 

Quân  Tào  giật  mình,  nhìn  ra  thì  là  Vân  Truồng. 


595 


Tào  Nhân  rụng  rời,  quất  ngụa  chạy.  Vân  Trường  đuổi  đánh. 
Tào  Nhân  lại  thiệt  một  số  quân  nữa,  vội  vã  chạy  về  Hứa  Xương. 
Dọc  đường,  Nhân  mới  được  tin  Huyền  Đức  có  Đan  Phúc  làm 
quân  sư,  bày  mưu  đặt  kế. 

Đây  nói  Huyền  Đức  toàn  tháng,  kéo  quân  vào  Phàn  Thành. 
Quan  huyện  lệnh  Lưu  Bật  ra  đón,  Huyền  Đức  vào  thành, 
phu  dụ  dân  chúng  xong,  Lưu  Bật  rước  về  nhà  mở  tiệc  khoản 
đãi.  Bật  cũng  là  tôn  thân  nhà  Hán,  quê  ỏ Trường  Sa.  Trong 
tiệc  Huyên  Đức  thấy  một  người  đứng  hầu,  tư  thế  hiên  ngang, 
liền  hỏi  Bật  : 

- Người  này  là  ai  ? 

Bật  thưa  : 

. Đó  là  Khấu  Phong,  con  họ  Khấu  ở La  Hầu,  cháu  gọi  tôi 
bàng  cậu,  vì  cha  mẹ  chết  cả,  nên  đến  ở với  tối. 

Huyền  Đức  tỏ  vẻ  yêu  mến,  muốn  nhận  làm  con  nuôi,  Lựu 
Bât  mừng  rỡ  nhận  líri  ngay  và  bảo  Khấu  Phong  ra  lạy  Huyên 
Đưc  làm  cha  nuôi,  đổi  ten  họ  là  Lưu  Phong,  Huyền  Đức  dẫn 
về  sai  lạy  Vân  Trường,  Dực  Đức  làm  chú. 

Vân  Trường  nói  ; 

- Anh  đã  có  con  rổi,  hà  tất  phải  nuôi  con  nuôi,  sau  này  chác 
sinh  loạn  ! 

Huyền  Đức  nối  : 

. Ta  đãi  nó  như  con,  tất  nó  phải  thh  ta  như  cha.  Việc  gì 
mà  loạn  ? 

Vân  Trưímg  tỏ  vẻ  không  bàng  lòng.  Huyền  Đức  bàn  VỚI  Đan 
Phúc  sai  Triệu  Vân  đem  một  nghìn  quân  giữ  Phàn  Thành,  còn 
mình  thì  dẫn  quân  vê  Tân  Dã. 

Lại  nói  Tào  Nhân,  Lý  Điển  vể  Hứa  Đô,  vào  ra  mắt  Tào  Tháo, 
khoe  lạy  xuống  đất  xin  chịu  tội  và  thuật  đẩu  đuôi  việc  hao 
binh  tổn  tưóng.  Tháo  nói  : 

- Được  thua  là  chuyện  thuỉrng  của  nhà  binh,  nhưng  không 
biết  ai  bày  mưu  cho  Lưu  Bị  ? 
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Tào  Nhân  nói  là  mẹo  của  Đan  Phúc.  Tháo  hỏi  : 

- Đan  Phúc  là  người  thế  nào  ? 

Trình  Dục  cười,  nói  : 

- Người  ấy  không  phải  là  Đan  Phúc.  Thuở  nhỏ  hán  tập  múa 
gươm.  Cuối  nảm  trung  bình  (đòi  vua  Linh  Đế)  hán  giết  người 
dể  báo  thù  cho  ngưòi  khác,  rổí  xõa  tóc  bôi  nhọ  mặt  đi  tron. 
Bị  nha  lại  tóm  được,  hán  không,  nói  tên  họ,  liên  bị  trổi  bỏ  lên 
xe,  đem  đi  rong  chọ,  dánh  trống  gọi  loa  cho  dân  pho  nhận  mật. 
Cũng  có  người  biết,  nhưng  không  ai  dám  nói.  Sau  được  các  bè 
bạn  đánh  tháo,  cứu  thoát  hán  ra.  Hấn  mới  thay  tên  đổi  họ, 
di  lánh  nạn,  gấng  sức  học  hành,  tim  kiếm  danh  sư  kháp  noi. 
Hán  thường  đi  lại  đàm  luận  với  Tư  Mã  Huy.  Hắn  quê  ỏ Dĩnh 
Châu,  tên  là  Từ  Thứ,  tự  là  Nguyên  Trực,  Đan  Phúc  chỉ  là  họ 
tên  giả  của  hắn  thôi. 

Tháo  lại  hỏi  : 

- Tài  của  Từ  Thứ  so  với  ngưoi  thế  nào  ? 

Dục  thưa  : 

- Người  ấy  mưbi  phần,.  Dục  không  được  lấy  một. 

Tháo  nói  : 

- Đáng  tiếc  hiền  sĩ  đều  vể  với  Lưu  Bị  cả  ; vây  cánh  y đã 
thành,  biết  làm  thế  nào  ? 

Dục  đáp  : 

- Từ  Thứ  tuy  ỏ với  Lưu  Bị,  nhưng  nếu  thừa  tương  muon 
dùng,  gọi  về  cũng  dễ. 

Tháo  hỏi  : 

- Làm  thế  nào  dụ  hắn  về  được  ? 

Dục  thưa  : 

- Từ  Thứ  là  ngưòri  chí  hiếu.  Bố  mất  sớm,  chỉ  còn  mẹ  già 
ơ nhà.  Hiện  nay  em  là  Từ  Khang  đâ  mất,  mẹ  già  không  ai 
phụng  dưỡng,  thừa  tướng  nên  sai  người  lừa  mẹ  hấn  đến  Hứa 
Xương,  rỗi  bắt  mụ  ấy  viết  thư  gọi  con  vễ  đây,  chắc  Từ  Thứ 
thê  nào  cũng  phải  nghe  theo. 
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Từ  mẫu  cầm  nghiên  Iúực  quàng  vào  mặt  Tào  Tháo 


Tháo  mừng  lắm,  sai  người  cấp  tốc  đi  bát  mẹ  Từ  Thứ.  Chẳng 
bao  lâu,  quân  bát  được  me  Từ  Thứ  dẫn  về.  Tháo  đối  đãi  rất 
tử  tế,  rồi  bảo  Từ  mẫu  ràng  : 

- Ta  được  biết  Từ  Nguyên  Trực,  con  trai  bà,  là  bậc  kỳ  tài 
trong  thiên  hạ.  Nay  y ở Tân  Dã,  giúp  tên  nghịch  thần  Lưu 
BỊ  phản  bội  triều  đinh.  Có  khác  nào  viên  ngọc  quý  roi  trong 
vung  bùn,  thật  đáng  tiếc  ! Nay  ta  muốn  nhờ  bà  viết  thư  gọi 
y về  Hứa  Đô,  ta  sẽ  tâu  lên  thiên  tử,  nhất  định  y sẽ  được  trọng 
thưởng. 

Rồi  sai  tả  hữu  lấy  nghiên  bút,  giấy  mực  lại,  bảo  Từ  mẫu 
viết  thư. 

Từ  mẫu  hỏi  : 

- Lưu  BỊ  là  người  thế  nào  ? 

Tháo  dáp  : 
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- Là  một  kẻ  hèn  mọn  ả Bái  Quận,  mạo  xưng  là  "hoàng  thúc", 
vốn  chảng  có  tín  nghĩa  gì.  Có  thể  nó  ngoài  vỏ  là  người  quân 
tử,  mà  trong  ruột  là  một  đứa  tiểu  nhân. 

Từ  mẫu  đùng  đùng  nổi  giận  : 

- Ngươi  xảo  quyệt  đến  thê  là  cùng  ! Từ  lâu  ta  đã  biet  Huyền 
Đức  là  con  cháu  Trung  Sơn  Tĩnh  Vương,  cháu  chắt  Hiếu  Canh 
hoàng  đế.  Ông  ấy  khiêm  tốn,  quý  trọng  hiên  sĩ,  kính  cẩn  đãi 
người,  tiếng  nhân  đức  lừng  lẫy  kháp  thiên  hạ.  Từ  già  đến  trẻ, 
từ  kẻ  chăn  trâu  đến  người  kiếm  củi,  ai  cũng  biết  ông  là  một 
bặc  anh  hùng  đời  nay.  Con  ta  phò  tá  người  ấy,  thật  là  xứng 
đáng.  Còn  ngươi,  tuy  là  tướng  nhà  Hán,  nhưng  thực  là  giặc 
nhà  Hán,  lại  còn  dám  bảo  Huyền  Đức  là  nghịch  thẩn  ? Ngươi 
định  đẩy  con  ta  bỏ  chỗ  sáng  vào  hang  tối,  há  chẳiig  biết  nhục 
lám  sao  ? 

Nói  xong  bà  cầm  ngay  nghiên  mực  đá  quảng  vào  mật  Tào 
Tháo.  Tháo  giận  lấm,  thét  võ  sĩ  lôi  Từ  mẫu  ra  chém.  Trình 
Dục  vội  can  ràng  : 

- Từ  mẫu  nói  xúc  phạm  đến  thừa  tướng,  là  cot  đe  tìm  đường 
chết.  Nếu  thừa  tướng  giết  đi,  không  nhửng  mang  tiếng  bất  nghĩa, 
mà  lại  đề  cao  cái  đức  của  Từ  mẫu.  Mẹ  chết  rôi,  Từ  Thứ  tất 
dem  hết  tài  trí  ra  giúp  Lưu  Bị  để  trả  thù.  Chi  bằng  không 
giết  làm  cho  Từ  Thứ  thân  ả một  noi,  lòng  nghĩ  một  nơi,  dù 
có  giúp  Lưu  Bị  củng  không  tận  sức.  Hơn  nữa,  dể  Từ  mẫu  sống, 
Dục  sẽ  có  kế  lừa  Từ  Thứ  vê  dây  giúp  thùa  tướng. 

Tháo  nghe  lời,  tha  chém  Từ  mẫu  và  đem  nuôi  nấng  ơ riêng 
một  nhà.  Trình  Dục  ngày  ngày  đến  thốm  hỏi,  nói  dối  là  anh 
em  kết  nghĩa  với  Từ  Thứ,  ân  cần  phụng  dưởng  chảng  khác  mẹ 
đẻ.  Thưòng  thưỉmg  Dục  đem  biếu  Từ  mẫu  thứ  nọ  thứ  kia,  lại 
kèm  theo  danh  thiếp,  Từ  mẫu  cũng  gửi  thiếp  đáp  lại.  Dục  bát 
chước  đúng  dược  lối  chữ  của  Từ  mẫu,  liền  viết  một  bức  thư 
giả,  sai  ngươi  tâm  phúc  đem  sang  Tân  Dã,  tìm  đến  hành  dinh 
Đan  Phúc. 

Quân  sĩ  dẫn  vào  gập  Từ  Thứ,  Thứ  biết  tín  có  thư  của  mẹ 
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vội  gọi  vào  hối.  Người  đó  thưa  : 

- Tôi  là  người  hẩu  ờ nhà  khách,  vâng  lỉri  của  lão  phu  nhân, 
mang  trình  ngài  một  phong  thư. 

Thứ  bóc  thư  ra  xem.  Thư  ràng  : 

" Gấn  đày , em  con  đã  mất,  mẹ  thành  tứ  cố  vô  thân . Đang 
cơn  sắu  thám,  không  ngờ  Tào  thừa  tướng  đánh  lừa  đưa  đến 
Hứa  Xương,  nói  ràng  con  theo,  phản  Ngụy,  bắt  mẹ  giam  cẫm. 
May  nhờ  có  bọn  Trinh  Dục,  mẹ  mới  được  an  toàn.  Nếu  con  vê 
hàng,  mẹ  sẽ  thoát  chết . Nhận  được  thư  này,  con  hãy  nhổ  ơn 
đức  cù  ỉao , gấp  rứt  tói  đầy  cho  toàn  đạo  hiểu . Rồi  dần  dà  sẽ 
tính  việc  về  quê  cấy  cấy  làm  ăn,  khỏi  mắc  tai  vạ . Tính  mạng 
mẹ  lúc  này  chắng  khác  nghìn  cấn  treo  sợi  tốc,  chỉ  mong  chờ 
cứu  viện.  Thư  chẩng  hết  ỉời  \ 

Từ  Thứ  xem  xong,  nước  mất  chứa  chan,  đem  thư  vào  yết 
kiến  Huyền  Đức,  nói  rằng  : 

- Tôi  vốn  người  Dinh  Châu,  tên  là  Từ  Thứ,  tự  Nguyên  Trực, 
vì  lánh  nạn  phải  đổi  tên  là  Đan  Phúc.  Khi  trước,  nghe  thấy 
Cảnh  Tháng  chiêu  hiền  nạp  sĩ  củng  đã  đến  gập  ; nhưng  khi 
bàn  việc,  mơi  biết  hán  là  đổ  vô  dụng,  nên  viết  thư  từ  biệt. 
Đêm  nọ,  đến  chơi  nhà  ông  Thủy  Kính,  có  kể  lại  chuyện  ấy  ; 
Thủy  Kính  trách  tôi  là  người  không  biết  chủ,  và  nói  có  Lưu 
Dự  Châu  ò đây,  sao  không  đi  theo.  Bơi  thế,  tôi  mới  đi  hát  rong 
0 chợ  để  động  đến  tai  sứ  quân,  nay  được  sứ  quân  tin  dùng. 
Không  ngờ  lão  mẫu  bị  Tào  Tháo  bày  mưu  lừa  đến  Hứa  Xương 
sáp  đem  sát  hại.  Mẹ  tôi  có  viết  thư  lại  gọi,  tôi  không  thể  không 
về.  Không  phải  tôi  không  muốn  đem  tài  khuyển  mã  để  báo  đáp 
sứ  quân,  nhưng  vì  thân  mẫu  bị  bất,  không  thể  làm  sao  được. 
Nay  xin  từ  biệt  và  mong  có  cơ  hội  gặp  sứ  quân  sau. 

Huyên  Đức  nghe  nói,  khóc  rống  ỉên  : 

- Tinh  nghĩa  mẹ  con  là  tính  tròi.  Nguyên  Trực  đừng  có  nghĩ 
ngợi  gì  đến  Bị  nưa.  Đợi  sau  khi  gặp  lão  phu  nhân  rổi,  có  thể 
Bị  lại  được  nghe  lòi  chỉ  bảo. 

Từ  Thứ  lạy  tạ  muốn  đi  ngay.  Huyền  Đức  nói  : 
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- Xin  hây  sum  vẩy  một  đêm,  mai  sẻ  đi  sớm. 

Tôn  Càn  mật  bảo  Huyền  Đức  : 

• Nguyên  Trưc  là  kỳ  tài  thiên  hạ,  lại  ở Tân  Dã  đã  lâu,  tinh 
hình  quân  ta  thế  nao  đếu  biết  rô  cả,  Nay  nếu  hấn  về  với  Tào 
Tháo  tất  nhiên  được  trọng  dụng,  nguy  cho  ta  lám.  Chúa  còng 
phải  cố  lưu  lại  đứng  cho  đi.  Tào  Tháo  thấy  hắn  không  đến  tốt 
đem  giết  mẹ  hán.  Hấn  biết  mệ  chết,  chác  phải  báo  thù,  sê  co 
sức  đánh  Tào  Tháo. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Không  được.  Mượn  tay  người  khác  giết  mẹ  ngưòi  ta  để  ta 
dùng  con  là  bất  nhân  ; giử  người  ta  lại  không  cho  đi  đe  cát 
đứt  cái  dạo  mẹ  con  là  bất  nghĩa.  Ta  thà  chêt  chư  khong  khi 
nào  làm  những  việc  bất  nhốn  bốt  nghĩa. 

Ai  nấy  đều  thán  phục. 

Huyền  Đức  mời  Thứ  uống  rượu,  Thứ  nói  : 

- Nay  mẹ  tôi  còn  ơ trong  ngục,  dù  nước  vàng  rượu  ngọc  củng 
không  sao  trôi  vào  cổ  họng  được. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Bị  thấy  ông  sáp  đi,  như  mất  cả  tay  phải  tay  trái,  dù  gan 
rỗng  tủy  phượng,  ồn  cũng  không  ngon. 

Hai  ngưòi  ngổi  nhìn  nhau,  nưóc  mắt  tấm  tã,  chò  sáng.  Các 
tướng  đâ  bày  tiệc  tiễn  dưa  ỏ ngoài  cõi. 

Huyền  Đức,  Từ  Thứ  cùng  lên  ngựa,  hai  ngựa  sóng  đôi  ra 
ngoài  thành. 

Đến  cuối  tràng  đinh,  hai  ngưòi  xuống  ngựa  từ  biệt  nhau. 
Huyền  Đức  bưng  một  chén  rượu  bảo  Từ  Thứ  ràng  : 

- Bị  nay  phận  mòng  duyên  hèn,  không  được  cùng  tiên  sinh 
tụ  hội,  chúc  tiên  sinh  khéo  thờ  chủ  mới  để  chóng  nên  công  danh. 

Tù  Thứ  khóc,  nói  : 

. Tôi  tài  nhỏ  trí  mọn,  đội  on  sứ  quân  trọng  dụng,  nay  chẳng 
may  nửa  đường  phải  từ  biệt,  chỉ  vì  mẹ  già  mà  thôi.  Dù  Tào 
Tháo  có  ép  nài  tôi  cũng  thề  trọn  đòi  không  bày  một  mưu  kế 
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gì  cho  y cả. 

Huyền  Đức  đáp  : 

- Tiên  sinh  dâ  đi.  Bị  này  cũng  sẽ  liệu  đường  tránh  ển  vào 
noi  rừng  rú. 

Thứ  nói  : 

Tồi  sở  dĩ  muon  cùng  sứ  quân  mưu  đổ  nghiệp  vương  bá, 
là  nhờ  ở tấm  lòng  này.  Nay  vì  việc  mẹ  già,  lòng  tôi  bối  rối, 
dù  cố  gắng  ỏ lại,  cũng  vô  ích.  Sứ  quân  nên  cầu  người  hiển 
khác  cùng  toan  nghiệp  lón,  việc  gì  mà  đã  vội  ngà  lòng. 

Huyền  Đức  thỏ  dài  nói  : 

- Cao  hiển  trong  thiên  hạ,  còn  có  ai  hơn  tiên  sinh  ! 

Từ  Thứ  nói  : 

- Tôi  tài  trí  tầm  thường,  không  dám  nhận  lời  khen  ấy.  Lúc 
sáp  đi,  Từ  Thứ  ngoảnh  lại  nói  với  các  tướng  ; 
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Lưu  BỊ  đương  trông  theo,  chọt  thấy  Từ  Thứ 
cưỡi  ngựa  quay  trở  lại 


- Xin  các  ông  hết  lòng  thờ  sứ  quân  để  tên  tuổi  ghi  vào  tre 
lụa,  (1)  sự  nghiệp  nêu  trong  sử  xanh,  đừng  có  như  Thứ  này 
là  người  hữu  thủy  vô  chung. 

Các  tưóng  ai  củng  thương  cảm. 

Huyền  Đức  không  nỡ  chia  tay,  tiễn  hết  cung  đường  này  đến 
cung  đường  khác. 

Từ  Thứ  nói  : 

- Không  dám  phiền  sứ  quân  đì  tiễn  xa  quá.  Đến  đây,  Thứ 
xin  cáo  biệt. 

Huyén  Đức  ngồi  trên  ngựa,  cẩm  tay  Từ  Thứ  nói  : 

- Tiên  sinh  chuyến  này  di,  mổỉ  người  một  phương  trời,  biết 
ngây  nào  lại  được  gặp  nhau  ? 

Nói  xong,  nước  mát  tuôn  xuống  như  mưa.  Thứ  củng  khóc 
rồi  cáo  biệt. 

Huyền  Đức  dừng  ngựa  bên  rừng,  trông  theo  Từ  Thứ  và  bọn 
tùy  tùng  vội  vã  kéo  đi,  khóc  mà  nổi  : 

- Nguyên  Trực  di  rồi,  ta  làm  thế  nào  bây  giờ  ? 

Huyền  Đức  gạt  nước  mất  tròng  theo,  lại  bị  rậng  cây  trưóc 
mặt  che  khuất  bèn  lấy  roi  trỏ  vào  rừng,  nối  : 

- Ta  muốn  chật  hết  cây  cối  chỗ  này  đi  ! 

Các  tướng  hỏi  vi  cớ  gì  ? Huyên  Đức  nói  : 

- Cánh  rừng  này  che  khuất  Nguyên  Trực  của  ta. 

Huyền  Đức  đang  trông  theo,  chọt  thấy  Từ  Thứ  cười  ngựa 

quay  lại. 

Huyền  Đức  mừng  rở,  nghĩ  thẩm  : 

- Nguyên  Trưc  quay  lại,  có  lẽ  không  muốn  di  chồng  ? 
Liền  hớn  hơ  tế  ngựa  lên  trước  đón  hôi  : 

- Tiên  sinh  trơ  lại,  hổn  là  không  định  di  nữa  ? 

Thứ  ghìm  ngựa  nói  với  Huyên  Đức  : 

- Lúc  tôi  ra  đi,  ruột  rối  bời  bìri,  quên  bảng  ngay  một  việc  : 

{1}  Đòi  xưa  chua  có  giấy,  thuờng  ghi  tên  tuổi  những  nguời  có  công  đức  vào 
mảnh  tre  hay  vuông  lụa. 
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trong  vùng  này  có  một  bậc  kỳ  tài  ò tại  Long  Trung,  cách  Tương 
Dương  hai  mươi  dặm,  sứ  quân  nên  đến  mà  tìm. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Dám  phiền  Nguyên  Trực  mòi  giúp  ngưòi  đó  ra  cho  Bị. 
Thứ  nổi  : 

- Người  đó  không  thể  gọi  ra  được,  sứ  quán  phải  thân  đến 
mà  mòi.  Nếu  được  người  đó,  không  khác  gì  nhà  Chu  được  Lã 
Vọng  (1)  nhà  Hán  được  Trương  Lương.  (2) 

Huyền  Đức  lại  hoi  : 

- Tài  dức  người  đó  so  với  tiên  sinh  thế  nào  ? 

Thứ  đáp  : 

- Tồi  mà  so  với  người  đó,  khác  nào  ngựa  hèn  sánh  với  kỳ 
lân,  quạ  đen  sánh  với  phượng  hoàng.  Người  dó  thường  ví  mình 
với  Quản  Trọng  (3),  Nhạc  Nghị  (4).  Cứ  như  ý tôi,  Quản,  Nhạc 
còn  kém  xa.  Ngưòd  đó  có  tài  ngang  tròi  dọc  đâ't,  thiên  hạ  chác 
chỉ  có  một  không  hai. 

Lưu  Bị  mừng,  hổi  : 

• Xin  cho  biết  tên  họ  người  đó  ? 

Thứ  đáp  : 

- Người  ấy  qưê  ò Dương  Đô,  quận  Lang  Nha,  họ  Gia  Cát 
tên  Lượng,  tự  Khổng  Minh  ; vốn  là  dòng  dõi  nhà  quan  Tư  lệ 
hiệu  úy  Gia  Cát  Phong  ngày  xưa.  Cha  tên  là  Khuê,  tự  là  Tử 
Cống,  nguyên  làm  quận  thừa  ơ Thái  Sơn,  mất  sóm.  Lượng  theo 
chủ  là  Huyền,  Huyền  cùng  với  Lưu  Biểu  quen  biết  nhau,  nên 
đến  nưomg  tựa,  rổi  dựng  nhà  ỏ Tưong  Dương.  Đến  khi  Huyền 
mất,  Lượng  mới  cùng  em  là  Gia  Cát  Quân  ra  cày  cấy,  làm  ốn 
ở Nam  Dương,  thường  hay  ngâm  bài  'Xương  phủ  ngâm’'  (Nhạc 
phủ).  Chỗ  0 có  trái  núi  Ngọa  Long  Cương,  nhân  thế  tự  gọi  là 
Ngọa  Long  tiên  sinh.  Người  đó  là  bậc  kỳ  tài  đệ  nhất  đòi  nay. 

(1)  Lâ  Vọng  : Tướng  tài  thời  Tay  Chu,  giúp  Chu  Vũ  Vương  diệt  nhà  Thương. 

(2)  Trương  Lương,  mưu  sl  nhà  Hán. 

(3)  Quản  Trọng  : nhà  chính  trị  nước  Té,  thài  Xuân  Thu 

(4)  Nhạc  Nghi : Thuợng  tướng  quân  nước  Yên,  thòi  Chiến  quốc. 
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Sứ  quân  phải  chịu  hạ  mình  đến  đó  mà  gặp.  NẾU  được  người 
ấy  giúp  cho  thì  lo  gì  việc  thiên  hạ  không  dặnh  xong  ! 

Huyền  Đức  nói  : 

- Ngày  trước,  Thủy  Kinh  tiên  sinh  dã  n6i  vói  Bị  rằng  : Thục 
Long,  Phượng  Sồ  (1)  chỉ  cẩn  được  một  trong  hai  ngưỉri  cũng 
đủ  định  thiên  hạ”.  Nay  theo  lời  ông  có  phải  ngutri  ấy  là  Phục 
Long  hay  Phượng  Sồ  không  ? Thứ  nổi  : 

- Phượng  Sồ  là  Bàng  Thống  ở Tương  Dương,  còn  Phục  Long 
chính  là  Gia  Cát  Khổng  Minh  đó. 

Huyễn  Đức  mừng  cuống  lên,  nói  : 

* Hôm  nay  mới  hiểu  được  tiếng  Phục  Long,  Phượng  Sổ.  Ngờ 
dâu  đại  hiền  6 ngay  trước  mốt,  nếu  tiên  sinh  không  nói  thì 
Bị  có  mắt  cũng  như  mù. 

Người  đời  sau  có  thơ  khen  Từ  Thứ  ruổi  ngựa  tiến  Gia  Cát. 

Thơ  ràng  : 

Rất  tiếc  cao  hiên  không  tái  ngộ . 

Trên  đường  tủ  biệt  lệ  tuôn  đẩy .... 

Một  lời  như  sấm  mùa  xuân  dậy 

Thức  giục  rồng  nàm  cất  cánh  bay . 

Từ  Thứ  tiến  cử  Khổng  Minh,  rổi  từ  biệt  Huyền  Đức  quay 
ngựa  đi. 

Huyền  Đức  nghe  theo  Từ  Thứ  nói  mỏi  hiểu  những  lời  của 
Tu  Mã  Đức  Tháo,  lúc  ấy  như  tỉnh  được  giấc  ngủ  mê,  giải  được 
con  say  rượu,  về  đến  nhà  vội  vàng  sắm  lễ  vật  rất  hậu,  cùng 
Quan,  Trương  đến  Nam  Dưong  mời  Khổng  Minh. 

Lại  nói  Từ  Thứ  từ  biệt  Huyền  Đức,  cảm  tình  lưu  luyến,  lại 
sợ  Khổng  Minh  không  chịu  ra  giúp,  nên  đi  thẳng  đến  Ngọa 
Long  Cương,  vào  lều  tranh  gặp  Khổng  Minh.  Khổng  Minh  hỏi 
đến  làm  gì.  Thứ  nói  : 

- Thứ  muốn  hết  lòng  thờ  Lưu  Dự  Châu,  chẳng  may,  mẹ  già 
bị  Tào  Tháo  bát  giam,  đưa  thư  đến  gọi,  nên  phải  bỏ  mà  đi. 

(1)  Bản  dịch  cũ  viết  là  Phụng  sô,  nay  sửa  lại. 
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Lúc  chia  tay,  tôi  có  tiên  cử  tiên  sinh.  Thê  nào  nay  mai  Huyền 
Đức  cũng  đen  đây  yết  kiến,  mong  tiên  sinh  đừng  từ  chối,  hãy 
trổ  hết  đại  tài  ra  giúp  Huyền  Đức,  Thứ  cũng  được  cảm  tạ  muôn 
phần. 

Khổng  Minh  nghe  nói,  ra  vè  giận,  nói  : 

- Thế  ra  ngươi  coi  ta  như  là  vật  dùng  để  cúng  tế  có  phải 
khỏng  ? 

Nói  xong,  rũ  vạt  áo  đi  vào. 

Từ  Thứ  bẽn  lẽn  đi  ra,  lên  ngựa  ruổi  thảng  đến  Hứa  Xương 

gặp  mẹ. 

Một  lời  dặn  bạn , vỉ  yêu  chu , 

Ngàn  dặm  thám  nhà , bới  nhớ  thân 
Chưa  biết  việc  sau  thế  nào,  xem  đến  hồi  sau  sẽ  rõ. 


HỒI  THỬ  BA  MƯOI  BẢY 


Tu  Mã  Huy  hai. lẩn  tiến  cử  đanh  sĩ 
Lưu  Huyền  Đức  ba  lượt  đến  tận  lều  tranh 

Lại  nói,  Từ  Thứ  đi  gấp  đến  Hứa  Xương,  Tào  Tháo  được  tin, 
sai  ngay  Tuân  Uc,  Trình  Dục  và  một  bọn  mưu  sĩ  ra  đón. 

Thứ  vào  tướng  phủ  yết  kiến  Tào  Tháo.  Tháo  hỏi  : 

- Ông  là  người  cao  minh,  có  sao  lại  hạ  mình  thờ  Lưu  Bị  ? 

Thứ  nói  : 

' Tôi  từ  thuở  nhỏ  trốn  nạn,  lưu  lạc  giang  hổ,  ngẫu  nhiên 
đến  Tân  Dã,  bèn  kết  bạn  với  Huyền  Đức.  Lão  mẫu  ơ đây,  được 
sàn  sóc  chu  đáo,  tôi  cảm  tạ  vô  cùng. 

Tháo  nói  : 

- Nay  ông  về  đây,  được  sớm  tối  hầu  hạ  mẫu  thân  và  tôi 
cũng  được  nghe  lời  dạy  bảo. 

Thứ  lạy  tạ  trỏ  ra,  vội  đến  gặp  mẹ,  khóc  lóc  quỳ  lạy  dưới 
thềm.  Từ  mẫu  thất  kinh  hỏi  : 

- Mày  đâm  đầu  vào  chốn  này  làm  gì  ? 

Thứ  đáp  : 

- Gần  đây,  con  0 Tân  Dã,  thờ  ông  Lưu  Dự  Châu  vừa  rồi 
tiếp  được  thư  của  mẹ,  nên  cấp  tốclphải  đến  đây. 

Từ  mẫu  giận  quá,  dập  tay  xuống  bàn,  máng  rằng  : 

- Đồ  nho  nhuốc  kia  ! Mày  trôi  dạt  mấy  nám  nay,  tao  tương 
học  hành  cũng  đã  khá,  ai  ngờ  mày  lại  còn  ngu  thế  ! Mày  đã 
dọc  sách,  nên  biết  trung  hiếu  không  thể  vẹn  được  cả  đôi.  Mày 
há  lại  không  biết  Tào  Tháo  là  tên  giặc  dối  trẽn  lừa  dưới  à ? 
Còn  Lưu  Huyền  Đức  nhân  nghĩa  lan  rộng  bốn  bể,  lại  là  dòng 
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dỏi  nhà  Hán,  mày  đã  đi  theo,  chính  là  tìm  được  chủ  rồi. 'Nay 
chỉ  tin  một  mảnh  thư  giả,  không  suy  xét  kỹ  càng,  vội  bô  chỗ 
sáng  đâm  đầu  vào  hang  tối,  rước  lấy  tiếng  xấu.  Thật  là  đổ  ngu  ! 
Tao  còn  mặt  mũi  nào  trông  thấy  mày  nữa  ! Thật  mày  bôi  nhọ 
tố  tông,  sống  thừa  trong  khoảng  tròi  đất  vậy  ! 

Từ  Thứ  nghe  mẹ  máng  đến  nỗi  cứ  nằm  rạp  xuống  đất  không 
dám  ngẩng  mật  lên  nừa. 

Từ  mẫu  liền  trỏ  vào  sau  hình  phong.  Được  một  lát,  người 
nhà  ra  báo  ràng  lão  bà  đã  treo  cổ  tự  tử  ơ sà  nhà. 

Từ  Thứ  vội  chạy  vào  cứu,  thì  Từ  mẫu  đã  tát  thỏ  rồi. 
Người  sau  có  thơ  khen  Từ  mẫu  rằng  : 

Hiền  thay  từ  mẫu  ! 

Tiếng  thơm  nghìn  thuở  ì 
Thú  tiết  vẹn  toàn 
Tê  gia  đẩy  đú 
Dạy  con  phải  đường 
Đành  minh  chịu  tội 
Khí  ngất  núi  non , 

Nghĩa  đẩy  gan  phổi. 

Ca  tụng  Huyên  Đức , 

Trách  mắng  Tào  man . 

Vạc  nấu  chấng  ngại , 

Gươm  chém  không  sờn. 

Chỉ  sợ  con  mình, 

Bôi  nhọ  tổ  tiên , 

So  bà  chặt  khung  (1) 

Sánh  bà  đâm  cố  (2) 

Sống  được  tiếng  hay 
Chết  vừa  đúng  chỗ . 

(1)  Mẹ  Mạnh  Tử. 

(2)  Mẹ  Vương  Lãng. 
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Hiền  thay  từ  mẫu  ỉ 
Tiếng  thơm  nghìn  thuở  ! 

Từ  Thứ  thấy  mẹ  chết,  khóc  ngất  đi,  gib  lâu  mới  tỉnh.  Tào 
Tháo  sai  người  đem  lễ  phúng  đến,  lại  thân  đến  viếng. 

Từ  Thứ  đem  linh  cữu  mẹ  táng  ò gò  phía  nam  Hứa  Xương, 
cư  tang  giử  mộ,  Tháo  cho  cái  gì  cũng  không  lây. 

Khi  ếy  Tào  Tháo  muốn  bàn  mưu  đi  đánh  miên  nam.  Tuân 
Úc  can  ràng  : 

- Mùa  rét,  chưa  nên  cất  quân,  đọi  sang  xuân  ếm  áp  sẽ  hay. 
Tháo  nghe  theo,  bèn  sai  khơi  một  cái  ngòi  dẫn  nưóc  sông 

Chương  Hà  vào  một  cái  ao,  gọi  là  ao  Huyền  Vũ  để  luyện  tập 
quân  thủy,  chuẩn  bị  nam  chinh. 

Lại  nói  Huyên  Đức  sáp  sửa  mang  lễ  vật  sang  Long  Trung 
cầu  Gia  Cát  Lượng,  chợt  có  người  báo  rằng  : 

- Ngoài  cửa  có  một  tiên  sinh  mũ  cao  áo  rộng,  đạo  mạo  khác 
thường,  muốn  vào  thám. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Có  lẽ  Khổng  Minh  chấng  ? 

Lập  tức,  mặc  áo  nghiêm  chỉnh  ra  đón  tiếp,  nhìn  xem  thì  đó 
là  Tư  Mã  Huy,  Huyên  Đức  mừng  lám,  mòi  vào  nhà  trong,  rước 
lên  ngổi  trên,  rổi  vái  mà  hỏi  ràng  : 

- BỊ  từ  khi  xa  tiên  nhân,  vl  việc  quân  bận  rộn  lám,  chưa 
đến  hầu  được.  Nay  đưọc  ngài  hạ  cố  đến  đây,  thật  thỏa  lòng 
mong  ưởc. 

Huy  nói  : 

- Tôi  nghe  Từ  Nguyên  Tnrc  ò đây,  nên  lại  thăm  một  chút. 
Huyền  Đức  nói  : 

- Gần  đây,  vì  bị  giặc  Tháo  bát  giam  mẹ  giồ,  lão  bà  có  sai 
người  mang  thư  sang  đây  gọi  nên  Nguyên  Trực  đả  vê  Hứa  Xương 

rổi. 

Huy  nói  : 

- Thôi,  mác  mẹo  Tào  Tháo  rồi  ! Tôi  đa  biết  Từ  mẫu  là  người 
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rất  trọng  khí  tiết  ; dù  Tào  Tháo  cố  gỉ  am  cầm  bồ  ấy  cũng  không 
khi  nào  chịu  viết  thư  gọi  con.  Thư  ấy  dứng  là  thư  giả.  Nguyên 
Trực  không  về  thì  mẹ  còn  sống,  nay  về  rổi  thì  mẹ  chác  chết. 

Huyền  Đức  thất  kinh  hỏi  cớ  làm  sao  ? 

Huy  đáp  : 

- Từ  mẫu  cao  nghĩa  lám,  tất  hổ  thẹn  khổng  muốn  tròng  mặt 
con  nửa. 

Huyên  Đức  nói  : 

- Lúc  chia  tay,  Nguyên  Trực  có  tiến  cử  ngưòi  6 Nam  Duong 
là  Gia  Cát  Lưọng.  Ngưòi  đó  thế  nào  ? 

Huy  cười  nối  : 

- Nguyên  Trực  muốn  di  thì  cứ  đi,  lại  còn  dát  người  dó  ra 
để  làm  khổ  người  ta. 

Huyền  Đức  hòi  : 

- Sao  tiên  sinh  lại  nói  thế  ? 

Hay  nói  : 

- Khổng  Minh  cùng  với  Thôi  Châu  Bình  ỏ Bác  Lang,  Thạch 
Quảng  Nguyên  & Dĩnh  Xuyên,  Mạnh  Công  Uy  và  Từ  Nguyên 
Trực  & Nhữ  Nam,  bốn  người  kết  bạn  thân  vói  nhau.  Mấy  ngưòi 
kia  học  hành  rết  chốm,  duy  có  Khổng  Minh'  chỉ  xem  những 
đoạn  cốt  yếu,  thưìmg  ngái  rung  đùi  ngâm  vịnh,  rồi  trỏ  vào  bốn 
ngưòi  mà  nói  : “Các  anh  rồi  làm  quan,  chỉ  làm  đến  thứ  sử, 
quận  thú  là  cùng1'.  Họ  hỏi  chí  Khổng  Minh  thế  nào,  Khổng  Minh 
chỉ  cư&i  không  nói,  thường  tự  ví  minh  với  Quản  Trọng,  Nhạc 
Nghị  ngày  xưa.  Tài  người  đó  không  thể  nồo  lường  được. 

Hi”'ền  Đức  nói  : 

- Sao  Dĩnh  Châu  lấm  ngưỉri  hiền  thế  ? 

Huy  nói  : 

• Ngày  xưa,  có  An  Quy  tài  xem  thiên  van,  thường  nóỉ  ràng  : 
'Các  vì  sao  tụ  trên  khống  phận  đất  Dĩnh",  tất  dất  này  lám 
người  hiền  sL 

Lúc  ấy  Vân  Trường  đứng  bân  cạnh  nói  : 
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- Tôi  nghe  Quản  Trọng,  Nhạc  Nghị  là  hai  người  cổ  tiếng  ở 
đòi  Xuân  Thu  và  đời  Chiến  Quốc,  sự  nghiệp  lừng  lẫy  thiên  hạ. 
Khổng  Minh  tự  so  sánh  với  hai  người  ấy,  chảng  phải  là  nói 
quá  hay  sao  ? 

Huy  cười,  nói  ràng  : 

- Cứ  ý tối  thì  hai  người  ấy  vị  tất  đâ  đáng  90  sánh  với  Khổng 
Minh.  Tôi  muốn  so  sánh  Khổng  Minh  với  hai  người  ấy. 

Quan  Công  hỏi  hai  người  nào,  Huy  nói  : 

- Khổng  Minh  có  thể  so  sánh  với  Khương  Tử  Nha  làm  nên 
co  nghiệp  tám  trâm  năm  của  nhà  Chu  và  Trương  Tử  Phòng 
làm  nên  cơ  nghiệp  bốn  trám  nảm  của  nhà  Hán. 

Ai  cũng  ngạc  nhiên,  Huy  bưốc  xuống  thềm  từ  biệt  ra  về, 
Huyên  Đức  lưu  lại  không  được.  Huy  ra  khỏi  cửa,  ngẩng  mật 
lên  trời  cười  to  ràng  : 

- Ngọa  Long  tuy  gập  chủ,  nhưng  không  gập  thời,  tiếc  lắm 
thay  ! 

Nói  rồi,  Huy  thong  dọng  đi  thẳng. 

Huyền  Đức  than  rằng  : 

- Thế  mới  thật  là  hiền  SI  ẩn  dật  ! 

Hôm  sau,  Huyền  Đức  cùng  với  Quan,  Trương  và  bọn  tùy  tùng 
đến  Long  Trung,  nhìn  về  phía  xa  xa  đã  thấy  mấy  ngưòí  đương 
cày  bừa  ơ sườn  núi,  miệng  hát  ràng  : 

Giời  xanh  như  tán  lọng  tròn , 

Đất  kừi  tràn  trặn  như  bàn  cờ  vuông. 

Người  đời  đen  . tráng  đỗi  phường. 

Kẻ  đi  người  lại  tranh  đường  nhục  vinh. 

Kẻ  vinh  chí  biết  mình  sung  sướng. 

Người  nhục  kia  vất  vưóng  vảt  vơ ... 

Nam  Dương  có  bậc  ẩn  cư, 

Nồm  co  ngủ  kỹ  thờ  ơ việc  đời . 

Huyền  Đức  nghe  hát,  kìm  ngựa  gọi  mấy  ngưòi  nông  phu  lại 
hối  : 
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- Ai  làm  ra  bài  ca  ấy  ? 

Nông  phu  đạp  : 

- Bài  ấy  của  Ngọa  Long  tiên  sinh  làm  ra. 

Huyền  Đức  hòi  : 

- Nhà  Ngọa  Long  tiên  sinh  ở đâu  ? 

Nông  phu  đáp  : 

- Ỏ mé  nam  núi  này,  có  một  dãy  gò  cao,  gọi  là  gò  Ngọa 
Long.  Trước  gò,  trong  quâng  rừng  thưa,  có  một  cái  lều  tranh, 
đây  là  nhà  Gia  Cát  tiên  sinh. 

Huyễn  Đức  cảm  ơĩl,  giật  ngựa  đi  lên.  Đi  chưa  dược  vài  dặm, 
xa  xa  đâ  thấy  gò  Ngọa  Long,  quả  nhiên  phong  cảnh  khác  thưòng. 

Đời  sau  có  một  bài  cổ  phong  nối  về  chỗ  ơ của  Ngọa  Long 
như  sau  : 

Cách  hai  mươi  dặm  Tương  Dương  thành 
Một  dãy  gò  cao,  suối  lượn  quanh ... 

Nước  chảy  ẩm  ẩm  phơi  đá  trắng, 

Gò  cao  chót  vót  ngất  mảy  xanh . 

Hình  như  rồng  cuốn  trên  táng  đá, 

Phượng  hoàng  đậu  dưói  bóng  thông  ngả , 

Cứa  phèn  khép  cánh  kín  nhà  tranh . 

Cao  sĩ  nằm  khàn  bên  vững  dạ. 

Bình  phong  : dãy  trúc  um  tùm  lá . 

Bốn  mùa  hoa  rụng  nức  mủi  hương 
Đẩu  giường  chồng  chất  nhiều  sách  lạ, 

Trong  nhà  lui  tới  không  người  thường . 

Vượn  kia  dàng  quả  gỏ  của  ngoài 
Hạc  km  đềm  thanh  nghe  đọc  sách. 

Túi  đàn  thêu  gấm  gác  đẩu  bàn, 

Thanh  kiểm  vẩy  rông  treo  trước  vách. 
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Tiên  sinh  trong  lầu  rất  thanh  nhàn 
Khi  nhân  cày  cấy  cũng  khổng  can. 

Chí  đợi  sấm  xuân  tinh  giấc  mộng , 

Gọi  to  một  tiếng  thiên  hạ  an. 

Huyền  Đức  đến  trước  trại  xuống  ngựa,  đến  gõ  cửa.  Cố  tiểụ 
đổng  ra  hỏi.  Huyên  Đức  nói  : 

- Tôi  là  hoàng  thuc  Lưu  Bị 'Hán  tả  tương  quân,  Nghi  thành 
đinh  hầu,  châu  mục  Dự  Châu,  lại  đây  bái  kiến  tiên  sinh. 

Tiểu  đổng  nói  : 

- Tên  ông  dài  lám,  tôi  không  nhố  được. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Em  cứ  vào  nói  có  Lưu  BỊ  lại  hầu. 

Tiếu  đồng  nói  ; 

- Tiên  sinh  sớm  hôm  nay  vừa  đi  choi  váng. 

Huyền  Đức  hỏi  : 

- Đi  chơi  đâu  ? 

Tiểu  đồng  đáp  : 

- Tiên  sinh  tôi  nay  đây  mai  đó,  không  biết  đi  đâu. 

Huyền  Đức  lại  hòi  : 

- Bao  giờ  tiên  sinh  về  ? 

Tiểu  đồng  nói  : 

- Khi  thì  dâm  ba  bửa,  khi  thì  mươi  mưòi  hai  hòm,  không 
biết  chừng. 

Huyền  Đức  lấy  làm  buổn  rầu.  Trương  Phi  nói  : 

- Hán  không  có  nhà  thì  vể  quách  cho  xong  ! 

Huyền  Đức  nói  : 

- Hảỵ  đợi  một  lát  nửa. 

Vân  Trường  nói  : 

- Không  bằng  hãy  về,  rổi  sai  ngưìri  lại  nghe  tin  tức. 
Huyền  Đức  nghe  theo  và  dận  lại  em  bé  : 

- Bao  gio  tiên  sinh  về,  em  trình  hộ  ràng  có  Lưu  Bị  lại  hầu 


613 


nhé. 

Nói  rổi,  lên  ngựa  đi  đuọc  vài  dặm,  ngoảnh  lại  xem  phong 
cảnh  Long  Trung  : quả  nhiên  núi  không  cao  nhưng  thanh  nhã, 
nước  không  sâu  mà  trong  suốt,  đất  không  rộng  nhưng  bằng 
phảng,  rừng  không  16n  nhưng  rậm  rạp.  Vượn  hạc  quấn  quít, 
thông  trúc  um  tùm,  ngấm  mẫi  không  chán.  Chợt  thấy  một  ngưòi 
dung  mạo  hiên  ngang,  mật  mũi  tuấn  tú,  đầu  đội  khân  tiêu  diêu 
(1)  mình  bận  áo  thâm  rộng,  taỷ  chống  gậy  gỗ  lê,  đương  ò hẻm 
núi  đi  ra. 

Huyễn  Đức  nói  : 

- Đủng  Ngọa  Long  tiên  sinh  kia  roi  ! 

Rổi  vội  vàng  xuống  ngựa  bước  tới  thi  lễ,  hỏi  rằng  : 

- Tiên  sinh  có  phải  là  Ngọa  Long  không  ? 

Người  ấy  hỏi  lội  : 

- Tướng  quân  là  ai  ? 

Huyền  Đức  đáp  : 

- Tôi  là  Lưu  Bị, 

Người  đó  nói  : 

- Tôi  là  bạn  Khổng  Minh,  tên  là  Thôi  Châu  Bình  b Bác  Lảng, 
không  phải  Khổng  Minh  đâu. 

Huyền  Đức  nối  : 

- Tôi  được  biết  đại  danh  của  ngài  dâ  lâu,  nay  may  được  gặp, 
xin  ngài  tạm  dừng  chân  ồ dây,  dạy  cho  một  vài  điêu. 

Hai  người  lại  ngổi  trên  phiến  đá  trong  rừng.  Quan,  Trương 
đứng  hầu  bên  cạnh.  Châu  Bình  hỏỉ  : 

- Tướng  quân  muốn  tìm  Khổng  Minh  làm  gì  ? 

Huyền  Đức  đáp  : 

- Bây  giò  thiên  hạ  loạn  lạc,  bốn  phương  rối  ren,  tôi  muốn 
gộp  Khổng  Minh  để  tìm  kế  yên  dân  định  nước. 

Châu  Bình  cười,  nói  : 

- Ông  lấy  việc  dẹp  loạn  làm  chủ  yếu,  thế  cũng  là  nhân  đức 
(1)  Như  ta  chít  khán  dầu  rìu. 
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rổi.  Nhưng  từ  xưa  đến  nay,  khi  yên  khi  loạn  bất  thường.  Từ 
khi  Cao  TỔ  chém  rấn  khởi  nghía,  trừ  đưprc  nhà  Tẩn  vô  đạo 
thế  là  hết  đời  loạn  sang  đòi  thái  bình.  Đến  đòi  vua  Ai  Đế  Bình 
Đế  nhà  Hán  đã  được  hơn  hai  trám  nám,  thái  bình  lâu  rổi,  Vương 
Mãng  thoán  nghịch,  thế  là  hết  đòi  trị  lại  đến  đòi  loạn.  Vể  sau 
vua  Quang  Vũ  trung  hung,  sửa  sang  cơ  nghiệp,  thế  là  lại  hết 
đời  loạn  sang  đời  trị  đó.  Từ  bếy  giừ  đến  nay  được  hai  trảm 
nám  rổi,  dân  hưởng  thái  bình  đả  lâu  thì  can  qua  bùng  nổ  đây 
chính  là  thòi  kỳ  từ  yên  đến  loạn,  chưa  dễ  bình  định  ngay  được. 
Tướng  quân  muốn  khiên  Khổng  Minh  chuyển  xoay  tròi  đất,  chấp 
vá  càn  khôn,  tôi  e khó  lắm,  chỉ  uổng  hơi  sức  mà  thôi.  Tưóng 
quân  chẳng  nghe  người  ta  nói  : "Thuận  trời  thì  an  nhàn,  trái 
trời  thì  vất  vả",  "số  đã  định,  lý  không  chống  lại  được  ; mệnh 
đã  định,  ngưòi  không  cưỡng  lại  được"  hay  sao  ? 

Huyền  Đức  nói  : 

- Tiên  sinh  dạy  thế  thực  là  cao  kiến,  nhưng  tôi  là  dòng  dõi 
nhà  Hán,  phải  ra  tay  gây  dựng  lại  cơ  nghiệp,  dám  đâu  đổ  cho 
số  với  mệnh. 

Châu  Bình  nói  : 

- Tôi  là  ngưòi  quê  mùa,  biết  gì  mà  dám  bàn  đến  việc  thiên 
hạ.  Bởi  thấy  ngài  hỏi  đến,  nên  cũng  nói  càn  thế  thôi. 

Huyển  Đức  đáp  : 

* Cảm  on  ngài  dạy  cho.  Nhưng  không  biết  hôm  nay  Khổng 
Minh  đi  đâu  ? 

Châu  Bình  đáp  : 

• Tôi  củng  muốn  vào  thăm  mà  không  biết  đi  đâu. 

Huyền  Đức  nói  : 

-*  Xin  mòi  tiên  sinh  ‘về  huyện  chơi  có  được  không  ? 

Châu  Bình  nói  : 

- Tính  tôi  ưa  đi  choi  dông  dài,  thờ  ơ vói  công  danh  đâ  lâu 
xin  de  cho  khi  khác  sẽ  lại  gặp  nhau. 

Nói  xong,  vái  rổi  di. 
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Huyền  Đức  cùng  Quan,  Trương  lên  ngựa  trả  về.  Trương  Phi 
nói  : 

- Tìm  Khổng  Minh  đã  chảng  thấy,  lại  gặp  ngay  cái  anh  hủ 
nho  này,  chuyện  hão  lâu  quá  ! 

Huyên  Đức  nói  : 

- Đấy  cũng  là  những  lòi  của  bậc  ẩn  dật  đó. 

Ba  người  về  đến  Tân  Dã.  Được  vài  ngày,  Huyền  Đức  sai  người 
đi  thăm  dò  xem  Khổng  Minh  đã  vê  chưa.  Một  hôm,  người  thám 
dò  vê  báo  Ngọa  Long  tiên  sinh  đả  vê.  Huyển  Đức  sai  ngay  người 
tháng  ngụa.  Tnrong  Phi  nói  : 

- Khổng  Minh  chỉ  là  một  tên  thôn  phu  quèn,  hà  tất  đại  ca 
phải  thân  đến.  Cứ  sai  người  đi  gọi  củng  được. 

Huyên  Đức  máng  rống  : 

- Em  há  không  nhớ  lòi  Mạnh  Tử  nói  : 'Muốn  cầu  người  hiền 
mà  không  biết  đạo,  khác  gì  muốn  cho  người  ta  vào  nhà  mình 
mà  lại  đi  đóng  cứa  lại".  Khổng  Minh  là  bậc  đại  hiên  thời  nay, 
cho  đi  gọi  sao  được  ? 

Bèn  lại  lên  ngựa  đến  Long  Trung.  Quan,  Trương  cũng  đi  theo. 

Bấy  giờ,  đang  thời  tiết  mùa  đông,  khí  tròi  rét  buốt,  mây  xám 
nghịt  trời.  Ba  người  đi  chưa  được  vài  dặm,  bỗng  nhiên  tròi  nổi 
con  gió  bấc,  tuyết  bay  phơi  phới,  núi  tựa  ngọc  gieo,  rừng  như 
bạc  rác. 

Trương  Phỉ  nói  : 

- Giời  rét,  đất  đóng  băng,  đánh  nhau  còn  chẳng  được,  lại 
phải  lận  đận  đi  cầu  người  vô  ích  làm  chi  ! Không  bằng  trở 
về  Tân  Dâ,  tội  gì  mà  dẩm  mưa  dãi  tuyết  thế  này  ! 

Huyền  Đức  nói  : 

Chính  ta  muốn  làm  cho  Khổng  Minh  biết  đến  lòng  nhiệt 
thành  của  ta.  Các  em  có  sợ  rét  thi  hãy  vê  trước. 

Phi  nói  : 

- Chết  còn  chảng  ngại,  ngại  chi  rét  ! CH  sọ  đại  huynh  vất 
vả  uổng  công  thôi  ! 
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Huyền  Đức  nói  : 

- Em  chớ  nói  nhiều  lời,  hãy  theo  ta  đi  ! 

Gần  đến  nhà  tranh,  chọt  nghe  thấy  tiếng  ca  trong  một  quán 
rượu  bên  cạnh  đương.  Huyền  Đức  dừng  ngựa  lại  nghe,  lòi  ca 
ràng  : 

Công  danh  tráng  sĩ  muộn  thay  ! 

Than  ôi,  lâu  chấng  gập  ngày  dương  xuân  ỉ 
Ngươi  chắng  thấy  lão  nhân  Đông  Hái, 

Lìa  bụi  gai  theo  với  vua  Vãn , 

Chư  hầu  bất  bách  lai  thân , 

Gặp  điềm  cá  trắng  Mạnh  tản  sang  đò . 

Mục  Xã  một  trận  đánh  to, 

Còng  danh  lừng  lẫy  ai  so  được  tầy  ? 

Cao  dương  lại  có  thầy  hay  rượu , 

Vái  Cao  hoàng  theo  điệu  làm  tòi, 

Bần  mưu  vương  bá  kỳ  tài , 

Lọt  tai  củng  phải,  mời  ai  lèn  ngôi. 

Thành  Tê,  hạ  bảy  mươi  hai, 

Thế  gian  hà  dễ  mấy  ai  nối  minh  ? 

Hai  người  công  tích  rành  rành, 

Đến  nay  ai  bảo  là  anh  hùng  nào  ? 

Một  ngưòi  hát  xong,  nguòi  khác  lại  tiếp  luôn. 

Lời  ca  ràng  : 

Vua  ta  vung  lưỡi  gươm  dẹp  loạn, 

Gây  cơ  đồ  Hán  bốn  trám  năm. 

Đời  Hoàn,  linh  vận  lứa  tất  ngấm 
Gian  thần  tặc  tứ  tay  cẩm  quyền  to. 

Chốn  ngự  tọa  rắn  bò  điềm  gỗ, 

Nơi  ngọc  đường  cầu  mộng  yêu  ma, 

Bốn  phương  trộm  giặc  đổ  ra, 

Gừin  hùng  lủ  lượt  theo  đà  múa  may. 
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Chúng  ta  chi  vỗ  tay  nói  tếu , 

Buồn  ra  hàng  chén  rượu  cho  vui . 

Một  minh  sung  sướng  thảnh  thoi , 

Chắng  cấu  tiếng  để  muốn  đời  làm  chi  ì 

Hai  người  hát  xong,  vỗ  tay  cười  ẩm  lên.  Huyền  Đức  nói  : 

- Có  lè  Ngọa  Long  ồ trong  này. 

Liền  xuống  ngựa  bước  vào,-  thấy  haí  người  đương  dựa  bàn, 
đối  nhau  uống  rượu  ; một  người  mặt  trắng  râu  dài,  một  người 
mật  mũi  khôi  ngô.  Huyền  Đức  vái,  rồi  hỏi  : 

- Thưa  hai  ông,  ông  nào  là  Ngọa  Long  tiên  sinh  ? 

Người  râu  dài  hỏi  lại  : 

- Ồng  là  ai,  tìm  Ngọa  Long  làm  gì  ? 

Huyền  Đức  đáp  : 

- Thưa  tôi  là  Lưu  Bị,  muốn  tìm  tiên  sinh  dể  cầu  mưu  giúp 
đời  yên  dân. 

Người  râu  dài  nói  : 

- Chúng  tôi  không  phải  Ngọa  Long  mà  là  bạn  Ngọa  Long 
đấy  thôi.  Tòi  là  Thạch  Quảng  Nguyên  ò Dĩnh  Châu  ; ông  này 
là  Mạnh  Công  Thành  ò Nhữ  Nam. 

Huyền  Đức  mừng,  nói  : 

- Tôi  được  biết  dại  danh  của  hai  tiên  sinh  đã  lâu,  nay  được 
bái  yết,  thực  là  may  quá.  Nhân  tôi  có  mang  theo  cả  ngựa,  xin 
mời  hai  tiên  sinh  cùng  đến  nhà  Ngọa  Long  vói  tôi. 

Quảng  Nguyên  nói  : 

- Chúng  tôi  là  bọn  quê  mùa,  chảng  biết  dâu  đến  những  việc 
trị  nước  yên  đân,  xin  đừng  bận  lòng  hỏi  chúng  tôi  những  việc 
ấy.  Mòi  ông  cứ  lên  ngựa  đi  tìm  Ngọa  Long. 

Huyền  Đức  từ  giá  hai  người  rổi  lên  ngựa  đi  thẩng  đến  Ngọa 
Long  Cưong.  Tói  trưởc  nhà,  gõ  cửa,  hỏi  tiểu  đồng  : 

- Hôm  nay,  tiên  sinh  có  nhà  không  ? 

Tiểu  đổng  đáp  : 

- Đang  ngổi  trên  nhà  xem  sách. 
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Huyên  Đức  mừng  lám,  theo  ngay  tiểu  đổng  đi  vào.  Đến  cửa 
giữa,  nhìn  thấy  đôi  cáu  đối  : 

Đạm  bạc  dĩ  minh  chí 
Ninh  tĩnh  nhi  chí  viễn  (l) 

Huyên  Đức  đương  xem  câu  đối,  lại  nghe  có  tiếng  ngâm  thơ, 
vôi  vàng  đứng  nép  bên  cạnh  cửa  nhòm  vào  thấy  trên  nhà  tranh, 
co  một  thanh  niên  ngồi  ôm  gối,  sưỏi  cạnh  hỏa  lò  mà  hát  rằng  : 
Phượng  bay  cao,  khi  ngô  đồng  không  đỗ 
Sĩ  ẩn  mình,  phi  minh  chủ  không  thờ. 

Nống  thôn  vui  thú  cày  bừa, 

Thảnh  thơi  đàn  sách  đợi  cơ  chuyển  vần. 

Huyền  Đức  đợi  hát  xong  mói  bưởc  lên  thềm  vái  chào,  nói  : 

- Bị  láu  nay  hâm  mộ  tiên  sinh,  chua  đưọc  dịp  nào  bái  kiến. 
Mới  đây  được  Từ  Nguyên  Trực  tiến  cử,  vội  đến  tiên  trang; 
rủi  phai  vê  không  ; nay  xông  pha  mua  gió  đến  đây,  được  chiêm 
ngưỡng  tôn  nhan,  thật  may  man  quá 

Người  thanh  niên  vội  vàng  đáp  lễ,  nói  : 

- Tướng  quân  có  phải  là  Lưu  Dự  Châu  đến  tìm  anh  tôi  không  ? 

Huyền  Đức  ngẩn  người,  hỏi  ràng  : 

- Thế  ra  tiên  sinh  củng  không  phải  Ngọa  Long  sao  ? 

Người  thanh  niên  đáp  ; 

- Tôi  là  Gia  Cát  Quân  em  Ngọa  Long  ; chúng  tôi  ba  anh 
em  ■ anh  cả  là  Gia  Cát  cẩn,  hiện  đưong  làm  mạc  tân  bên  Tôn 
Trọng  Mưu  ỏ Giang  Đông  ; Khổng  Minh  là  anh  thứ  hai  tôi. 

Huyền  Đứo  hỏi  : 

- Ngọa  Long  hôm  nay  có  nhà  khong  ? 

Quân  đáp  1 

- Hôm  qua  vừa  có  Thôi  Châu  Bình  đến  rủ  di  choi  rổi. 
Huyền  Đức  hỏi  đi  chơi  dâu,  Quân  nói  : 

- Khi  thì  bơi  chiếc  thuyền  nhỏ  chu  du  trên  sông  ; khi  thì 

(1)  Thanh  dạm  để  sáng  chí.  Yên  lặng  mà  đi  xa. 
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tham  hỏi  các  nhà  su  trên  núi  ; khi  thì  tìm  anh  em  bạn  ở chốn 
hương  thôn  ; khi  thì  vui  gẩy  đàn,  đánh  cờ  trong  hang  núi.  Anh 
tôi  đi,  ơ bất  thường  không  biết  đâu  mà  tìm. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Tôi  thực  là  duyên  mỏng  phận  hèn,  hai  phen  đi  đều  không 
được  gặp  đại  hiền  ! 

Quân  nói  : 

- Mời  ngài  hãy  thư  thả  ngổi  choi  xơi  nước. 

Trương  Phi  nói  : 

- Tiên  sinh  ấy  dã  đi  váng,  xin  đại  huynh  lên  ngựa  về  thôi. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Ta  đâ.cất  công  đến  đây,  chẳng  lẽ  không  bày  tỏ  một  đôi 
lời. 

Lai  hỏi  Gia  Cát  Quân  : 

- Tôi  nghe  nói  lệnh  huynh  Ngọa  Long  tiên  sinh  tinh  thông 
thao  lược,  mài  miệt  binh  thư  có  phải  không  ? 

Quân  nối  : 

- Tôi  không  được  biết. 

Trương  Phi  nói  : 

- Hỏi  người  ta  làm  gì  ! Mưa  to  gió  lớn,  đại  huynh  di  về 
cho  sớm  ! 

Huyên  Đức  mắng  át  đi.  Quân  nói  : 

" Anh  tồi  đi  váng,  không  dám  lưu  ngựa  xe  ở lại  lâu,  xin 
để  khi  khác  đáp  lễ. 

Huyền  Đức  nối  : 

- Tôi  đâu  dám  mong  tiên  sinh  hạ  cố.  Vài  hôm  nữa  Bị  sẽ 
đến  hầu.  Hôm  nay  nhân  đây,  xin  tiên  sinh  cho  mượn  bút  giếy, 
tôi  viết  bức  thư  để  lại,  nhờ  chuyển  đến  lệnh  huynh,  để  tỏ  ý 
ân  cần  của  tôi. 

Quân  đưa  bút  mực  ra.  Huyén  Đức  viết  một  bức  thư  như 
sau  : 

"Bị  tôi  làu  nay  hàm  mộ  cao  danh , đã  hai  lẩn  đến  yết  kiến 
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đểu  không  được  gặp  phải  trở  vê,  ân  hận  vô  cùng. 

Tôi  trộm  nghỉ  minh  là  dòng  dõi  nhà  Hán,  lạm  hưởng  danh 
tước,  mà  nay  trông  thấy  triều  đình  suy  sụp,  kỳ  cương  rối  ren, 
gian  hùng  loạn  nước,  ác  đảng  dối  vua  thật  là  đau  lòng  xót  ruột. 

Bi  tôi  tuy  có  lòng  cứu  nước,  giúp  dàn,  nhưng  kém  tài  kinh  luân, 
cho  nên  mong  ngóng  tiên  sinh  mổ  lòng  nhân  từ  trung  ng  ĩa, 
đứng  ra  trố  hết  tài  lán  của  Lã  Vọng,  thi  thố  hết  kế  lạ  cua  ĩ ứ 
Phóng,  thì  thiên  hạ  may  lắm  ! xã  tắc  may  lấm  ! 

"Nay  trước  có  mấy  lời  bày  tổ  với  tiên  sinh,  Bị  xin  về  tám 
gội  án  chay,  đến  bái  tôn  nhan  một  lân  nữa,  đế  giái  lòng  quê 
kệch,  xin  tiên  sinh  soi  xét  cho". 

Huyền  Đức  viết  thư  xong,  đưa  gửi  Gia  Cát  Quân  rồi  từ  biệt 
ra  vễ  Quân  tiễn  ra  tận  cửa  ; Huyển  Đức  còn  ân  cần,  dặn  đi 
dặn  lại  đôi  ba  lần. 

Huyền  Đức  vừa  lên  ngựa  sấp  đi,  thì  thấy  tiểu  đồng  dứng 
ngoài  bờ  rào  vẫy  tay  nói  : 

- Lâo  tiên  sinh  đã  đến  ! 

Lưu  BỊ  nhìn  ra  thấy  bên  phía  tây  chiếc  cầu  nhỏ,  có  một  người 
đội  mủ  ấm  trùm  đầu,  mặc  áo  hồ  cừu,  cưỡi  con  lừa,  theo  sau 
một  tiểu  đồng  mặc  áo  xanh  đi  hầu,  tay  xách  một  bầu  rượu, 
đương  rẽ  tuyết  đi  lại,  qua  cái  cẩu  nhỏ  dang  ngâm  một  bài  thơ  : 

Một  đêm  gió  lạnh  lùng 
Muôn  dậm  mây  đỏ  ối. 

Bời  bời  hoa  tuyết  bay 
Nước  non  hình  sẩc  đổi, 

Ngẩng  mặt  trông  trên  trời 
Tưởng  là  rồng  ngọc  chọi. 

Vày  mai  tua  tủa  bay, 

Một  lát  khắp  bốn  cõi , 

Cưỡi  lừa  qua  cẩu  con, 

Than  vì  mai  gẩy  côi. 

Huyền  Đức  nghe  ngâm  xong,  nói  rằng  : 
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- Đây  hản  là  Ngọa  Long  rồi  ! 

Rổi  nhảy  xuống  ngựa,  bước  tới  chào,  nói  : 

- Tiên  Binh  xông  pha  rét  mướt,  nhọc  mệt  lám  nhỉ  ? Bị  này 
đợi  mãi  tiên  sinh. 

Người  ấy  vội  xuống  lừa,  đáp  lễ.  Gia  Cát  Quân  ỏr  đàng  sau 
nói  : 

- Đây  là  Hoàng  Thừa  Ngạn,  ông  nhạc  anh  tôi  đó,  không  phải 
Ngọa  Long  đâu. 

Huyền  Đức  nói  : 

• Vừa  rổi  nghe  câu  tho  ngài  ngâm  rất  là  cao  nhã. 

Thừa  Ngạn  hỏi  : 

- Nhân  lão  phu  xem  bài  ‘'Lương  phủ  ngâm”  ả nhà  con  rể 
có  nhớ  được  một  đoạn.  Nay  qua  cẩu  nhỏ,  chơt  thấy  cây  hoa 


Lưu,  Quan,  Trương  đến  truớc  lều  của  Gia  Cát  Lượng 
ơ Ngọa  Long  Cuơng 


mai  bên  rào,  nên  sực  nhớ  lại  đọc  chơi,  không  ngờ  quý  khách 
nghe  thấy. 

Huyền  Đức  nói  : 

- Ngài  đă  gặp  lệnh  tê  chưa  ? 

Thừa  Ngạn  đáp  : 

- Lão  cũng  đương  đến  tìm  Ngọa  Long  đây. 

Huyền  Đức  nghe  xong,  từ  bịệt  Hoàng  Thừa  Ngạn,  rổi  cưỡi 
ngựa  về.  Đang  con  mưa  tuyết  dư  dội,  Huyền  Đức  vừa  đi  vừa 
ngoảnh  lại  ngám  gò  Ngọa  Long,  buồn  rầu  không  biết  ngần  nào. 

Đời  sau  có  tho  vịnh  cảnh  đương  con  mưa  tuyết,  Huyên  Đức 
đến  tham  Khổng  Minh  ràng  : 

Xông  pha  mưa  gió  kiếm  hiên  tài , 

Lửng  thững  về  suông  dạ  cảm  hoài ... 

Chi  chừ  khe  cầu  hoa  tuyết  đóng , 

Lạnh  lùng  yên  ngựa  dặm  đường  dài . 

Chạm  đẩu  lả  tả  hoa  lê  rụng 
Vương  mật  tơi  bời  hoa  liễu  rơi. 

Ngoảnh  cổ  dừng  roi  nhìn  chốn  cũ. 

Chói  lòa  ánh  bạc  Ngọa  Long  phơi. 

Từ  khi  Huyền  Đức  về  Tân  Dã,  ngày  tháng  thấm  thoát  đã 
sang  xuân  mới,  liền  sai  người  đem  cỗ  thi  ra  bói,  kén  chọn  ngày 
tốt,  án  chay  ở sạch  trong  ba  ngày,  tám  gội  hun  hưong,  thay 
quần  đổi  áo,  rồi  sang  gò  Ngọa  Long  yết  Khổng  Minh. 

Quan,  Trương  được  tin  cũng  phát  chán,  kéo  nhau  vào  can. 
Thế  là  : 

Cao  hiên  chun  phục  anh  hùng  giỏi 
Khiêm  tốn  làm  cho  hào  kiệt  nghi. 

Chưa  biết  chuyện  ra  sao,  xem  hồi  sau  sẽ  rõ. 
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BẢNG  ĐỐI  CHIẾU  ĐỊA  DANH  XUA  VÀ  NAY 


I.  NGỤY 


Xưa 

Nay 

Dự  Châu 

Hà  Nam 

Duong  Châu 

Giang  Tô 

Duyên  Châu 

Sơn  Đông 

Hợp  Phi 

An  Huy 

Hạ  Phi 

Son  Đông 

Hứa  Xương 

Hà  Nam 

Hứa  Điên 

Hà  Nam 

Hàm  Duong 

Thiểm  Tây 

Kỳ  Son 

Cam  Túc 

Kinh  Châu  (Nam  Dương) 

Hà  Nam 

Ký  Châu 

Hà  Bắc 

Lạc  Dưong 

Hà  Nam 

Lủng  Tây 

Cam  Túc 

Lương  Châu  (Võ  Uy) 

Cam  Túc 

Phân  Thành 

HỒ  Bác 

Từ  Châu 

Giang  Tô 

Trường  An 

Thiểm  Tây 

Trần  Lưu 

Hà  Nam 

Tinh  Châu 

Son  Tây 

Thanh  Châu 

Sơn  Đông 

Thọ  Xuân 

Giang  Tô 

Tần  Châu 

Cam  Túc 

Tân  Dâ 

Hà  Nam 

u Châu 

Hà  Bắc  (Bác  Kinh) 

Ung  Chảu 

Thiểm  Tây 

Trận  Quan  Độ 

Bờ  Nam  Sông  Hoàng  Hà 
Huyện  Trung  Mâu, 

Hà  Nam. 

II.  THỤC 

Xưa 

Nay 

Bát  Trận  Đồ 

Hồ  Bắc 

Gia  Lảng 

Tứ  Xuyên 
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Giao  Châu  (Kiến  Ninh) 

giữa  Quý  Châu  và 
Vân  Nam 

Hán  Trung 

Thiểm  Táy 

ích  Châu 

Tứ  Xuyên 

Kiêm  Các 

Tứ  Xuyên 

Lưong  Châu  (Hán  Trung) 

Thiểm  Tây 

Quảng  Hán 

Tứ  Xuyên 

Tà  Coc 

Thiểm  Tây 

Thành  Bạch  Đế 

HỔ  Bác 

Khổng  Minh  7 lần  bát  Mạch  Hoạch  ỏ vùng  giáp  ranh  Tứ  Xuyên 
- Vân  Nam  bây  giờ. 

Khổng  Minh  6 lần  ra 

Kỳ  Son  ở vùng  Cam  Túc  bây  giờ. 

m NGÔ 

Xua 

Nay 

Cầu  Trường  Bản 

Huyện  Đưong  Dương 

. HÔ  Bấc 

Gia  Ngư 

Hổ  Bấc 

Hạ  Khâu 

HỔ  Bấc 

Hoa  Dung 

HỔ  Bác 

Hồ  Đông  Đình 

HỔ  Nam 

HỒ  Phiên  Duong 

Giang  Tây 

Kinh  Châu  (Nam  Quận) 

Hổ  Bác 

Kiến  Nghiệp 

Giang  Tô 

Quảng  Châu 

Quảng  Đông 

Quế  Dươmg 

Hồ  Nam 

Quế  Lâm 

Quảng  Tây 

Phú  Xuân 

Triết  Giang 

Tam  Giang  Khẩu 

HÔ  Bắc 

Trường  Sa 

HỒ  Nam 

Trận  Xích  Bích 

Bờ  Nam  Trưồng  Giang, 
Đông  Bấc  huyện  Gia  Ngư, 
HỒ  Bác. 

Mục  lục 
lời  nói  dầu 
lòi  giói  thiệu 


MỤC  LỤC 

• ♦ 


HÔI  1 

Tiệc  vườn  đào,  anh  hùng  kết  nghĩa 
Chém  Khàn  Vàng,  hào  kiệt  lập  công 
HÔI  2 

Trương  Dực  Đức  giận  đánh  đốc  bưu 
Hà  quốc  cứu  mưu  giết  quan  hoạn 
HỔI  3 

Tiệc  Ôn  Minh,  Đổng  Trác  máng  Đinh  Nguyên 
Dùng  vàng  bạc,  Lý  Túc  dụ  Lã  Bố 
HỔI  4 

Phế  Hán  Đế,  Trần  Lưu  lén  ngôi 
Lừa  Đổng  tặc,  Mạnh  Đức  dâng  kiếm 
HỔI  5 

Phát  hiệu  triệu,  các  trấn  hưởng  ứng  Tào  Công 
Phá  cửa  quan  ba  anh  hùng  đánh  Lã  Bố 
HỔI  6 

Đốt  kim  quyết  Đổng  Trác  làm  càn 
Giấu  ngọc  tỉ,  Tôn  Kiên  trái  ước 
HỒI  7 

Viên  Thiệu  qua  cầu  đánh  Công  Tôn 
Tôn  Kiên  sang  sông  đả  Lưu  Biểu 
HỒI  8 

Vưong  tư  dô  khéo  dụng  liên  hoàn  kế 
Đổng  thừa  tướng  náo  động  Phụng  Nghi  Đình 
HỔI  9 

Trừ  hung  bạo,  Lã  Bố  giúp  tư  đô 
Chiếm  Trường  An,  Lý  Thôi  nghe  Giả  Hủ 
HỔI  10 

Giúp  nhà  vua,  Mã  Đằng  khồi  nghĩa 
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Báo  thù  bố,  Tào  Tháo  cất  quân  ! 

HỔI  11 

Lưu  Hoàng  Thúc  cứu  Khổng  Dung  ở Bắc  Hải 
La  Ôn  Hầu  phá  Tào  Tháo  thành  Bộc  Dương 
HỐI  12 

Đào  Cung  TỔ  ba  lần  nhượng  Từ  Châu 
Tào  Mạnh  Đức  một  phen  đánh  Lã  Bố 
HỒI  13 

Lý  Thôi  Quách  Dĩ  một  trận  giao  tranh 
Dưong  Phụng,  Đổng  Thừa  hai  lần  cứu  giá 

HỐI  14 

Tào  Mạnh  Đức  rời  giá  đến  Hứa  Đô 
Lã  Phụng  Tiên  đang  đèm  cưóp  Từ  quận 

HỔI  15 

Thái  Sử  Từ  ham  đả  Tiểu  Bá  Vương 
■Tôn  Bá  Phú  háng  đánh  Nghiêm  Bạch  Hổ 

HỒI  16 

Cửa  nha  môn,  Phụng  Tiên  bắn  kích 
Sông  VỊ  Thủy,  Mạnh  Đức  thua  quân. 

HỒI  17 

Viên  Công  Lộ  cất  bảy  cánh  quân 
Tào  Mạnh  Đức  gặp  ba  ông  tướng. 

HÔI  18 

Giả  Văn  Hòa  liệu  kế  đánh  tháng  giặc  ; 

Hạ  Hầu  Đôn  rút  tên  nuốt  con  ngươi. 

HỔI  19 

Thành  Hạ  phí,  Tào  Tháo  đùng  binh  ; 

Lẩu  Bạch  Môn,  Lã  Bố  tuyệt  mệnh. 

HỎI  20 

Tào  A Man  ra  sản  ruộng  Hứa  Điền 
Đổng  quốc  cữu  vâng  chiếu  trong  nội  các. 
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HỒI  21 

Tào  Tháo  uống  rượu  luận  anh  hùng 
Quan  Công  lừa  mưu  giết  Xa  Trụ. 

HỔI  22  376 

Viên,  Tào  đều  cất  ba  quân  mã  bộ 
Quan,  Trương  cùng  bát  hai  tướng  Vương,  Lưu. 

HỒI  23  393 

Nễ  Chính  Bình  khỏa  thân  máng  giặc. 

Cát  thái  y đầu  độc  bị  hình 

HỔI  24  412 

Quốc  tặc  hành  hung  giết  quý  phi 
Hoàng  Thúc  thua  chạy  sang  Viên  Thiệu 
HỒI  25  . 421 

Đông  Thổ  Sơn,  Quan  Công  giao  ước  ba  việc 
Cứu  Bạch  Mã,  Tào  Tháo  thoát  khỏi  vòng  vây 
HỔI  26  437 

Viên  Bản  Sơ  hao  binh  tổn  tưởng 
Quan  Vân  Trường  treo  ấn  gói  vàng 
HỐI  27  450 

Mỹ  Nhiệm  Công  cươi  một  ngựa  bay  nghìn  dặm 
Hán  Thọ  hẩu  chém  sáu  tưởng  phá  nàm  quan 
HỎI  28  466 

Chém  Sái  Dương,  anh  em  hòa  giải 
Hội  Cổ  Thành,  vua  tôi  tụ  nghĩa. 

HÔI  29  486 

Tiểu  Bá  Vương  giận  chém  Vu  Cát 
Ngô  Tôn  Quyên  ngổi  lĩnh  Giang  Đông 
HỎI  30  500 

Đánh  Quan  Đô,  Bản  Sơ  bại  trận. 

Cướp  ô Sào,  Mạnh  Đức  đốt  lương. 
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